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NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 


 ời giới thiệu 


M:. trường (MT) đã trở thành vấn để chung của nhân loại, được toàn thế giới 
quan tâm. Nằm trong khung cảnh chung của thế giới, đặc biệt là khu vực Châu 
Á - Thái Bình Dương, MT Việt Nam đang xuống cấp, cục bộ, có nơi bị huỷ hoại 
nghiêm trọng gây HÊn nguy CØ mất cân bằng sinh thái, sự cạn kiệt các nguồn tài 
nguyên, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và phát triển bân vững của đất nước. 
Hơa nữa kinh tế Việt Nam đang chuyển mạnh mễ sang nên kinh tế thị trường cùng với 
việc mở mang các đô thị mới về phát triển công nghiệp đã và đang làm nảy sinh những 
vấn đề trong an ninh lương thực, an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh MT. 

Một trong những nguyên nhân chính là đo nhận thức và thái độ của con người đối với 
MT còn hạn chế. Từ đó một vấn đê đặt ra là : Cân thiết phải tăng cường giáo dục bảo 
vệ MT. Vấn đê này tại điều 4 của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) (1 993) đã chỉ rõ : 
"Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và công nghệ, phổ biến kiến thức khoa học và pháp luật về BVMT". Chỉ thị 36 - 
CTITW của Bộ Chính trị ngày 251611998 về "Tăng cường công tác BVMT trong thời kỳ 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" đã coi vấn để giáo dục MT là giải pháp đâu 
tiên. Chỉ thị âã chỉ ra 8 giải pháp lớn về BVMT và phát triển bên vững trong thời gian 
tới ở nước ta. Giải pháp thứ nhất là "Thường xuyên giáo dục tuyên truyên xây dựng 
thói quen, nếp sống và các phong trào quân chúng BVMT". Giải pháp thứ 7 là “Đẩy 
mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo cán bộ chuyên gia về lĩnh vực MT”. 
Giải pháp thứ 8 là "Mỏ rộng hợp tác quốc tế về BVMT". 


Công văn 1320!CP-KG của Thủ Tướng Chính Phủ về việc tổ chức triển khai thực hiện 
chỉ thị số 36ICT-TW giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học 
Công nghệ và Môi trường ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án “Đưa các nội dụng 
BVMT. vào hệ thống giáo dục quốc đân” trình Chính Phủ. Đề án có nội dụng chủ yếu 
là : Xây dựng phương án khả thị nhằm đưa nội dung BVMT vào tất cả các bậc học 
mâm non, tiểu học, phổ thông trung học, THCN và dạy nghề, các trường Cac đẳng và 
Đại học. Tại quyết định số 1363IQĐ-TT, ngày 17 tháng 10 năm 2001, Thù tướng 
Chính phủ đã phê duyệt đê án và nêu ra Š hoạt động cụ thể, trong đó hoạt động số Ï 
là : Xây dựng chương trình, giáo trình, bài giảng về giáo dục BVMT cho các bậc học, 
cấp học và các trình độ đào tạo. 


Để từng bước triển khai thực hiện các nội dung của đê án, Bộ GD& ĐT chủ trì tổ chức 
biên soạn 3 cuốn sách. Một trong những cuốn sách này có tên gọi "Khoa học môi 
trường" do GS.TS. Lê Văn Khoa, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia 
Hà Nội làm chủ biên. Bộ GD&ĐT giới thiệu cuốn sách này làm tài liệu tham khảo cho 
các trường Đại học và Cao đẳng. 


Hà Nội, ngày. L5 tháng 11 năm 2001 
THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
GS.TSKH. Trân Văn Nhung 


Lời nói đầu 


Trong tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước luôn luôn nảy sinh các vấn 
đề về tài nguyên và MT. Tuy nhiên, nếu có những biện pháp quản lý tốt sẽ phòng ngừa và 
ngăn chặn được đáng kể các quá trình suy thoái tài nguyên, ð nhiễm và tai biến MT. Từ 
nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước đã có nhiều quan tâm và chính sách đối với các vấn để 
này. Tại quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 Thủ tướng Chính phủ đã chính 
thức phê duyệt đề án : "Đưa các nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân”. 


Đây là một chiến lược có tính đột phá trên con đường tiến tới xã hội hoá các vấn để 
MT. Tiếp theo các cuốn sách viết về MT như : Môi /rường và ô nhiễm, Môi trường và phát 
triển bên vững ở miễn núi, Nông nghiệp và Môi trường (Nhà xuất bản Giáo dục 1995 ; 
1997, 1999 và 2000)... của các tác giả do Lê Văn Khoa chủ biên, cuốn sách "Khoa học 
Môi trường" được xuất bản lần này nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, cập nhật nhất 
về các vấn đẻ tài nguyên - MT để làm tài liệu tham khảo giảng dạy cho các trường Đại 
học, Cao đẳng. 


Phân công biên soạn 


1. Lê Văn Khoa : Chương I ; mục II (chương II) ; chương III ; chương IV ; Mục I và V 
(chương V) ; mục V, mục VIII và mục IL2 (chương VIH) ; chương 1X ; mục I (chương 
XI) ; Lời kết 


2. Lê Đức và Lê Văn Khoa : Mục IV (chương VI) 
3. Thân Đức Hiền và Lê Văn Khoa : Mục IV (chươngVID) ; chương XI 


4. Hoàng Xuân Cơ : Mục I (chương II) ; mục II (chương V) ; mục Ï, H, IH,IV (chương 
S VI) và mục VI (chương XI) š _ 


5. Nguyễn Văn Cư và Trần Khác Hiệp : Mục VI (chương V) 
6. Nguyễn Xuân Cự : Mục IV (chương V) 


7. Lưu Đức Hải : Mục I (chương I) ; mục II và VII (chương V) ; mục II.4 và mục HI 
(chươngXÍ) ; mục 1, 2, 3, 4 và 5 (chương XI 


8. Nguyện Đình Hoè : Mục VIT (chương VI) ; chương X 
9, Phạm Ngọc Hồ : Mục IV (chương II) ; mục II (chương XI) 
10. Trịnh Thị Thanh : Mục IV.2 (chương V) ; chương VI ; mục 1, II, Hi và VI 
(chương VI. -' 
Cuốn sách chắc chấn không tránh khỏi những sai sót, tập thể các tác giả rất mong nhận được 
những ý kiến đóng góp của các bạn đọc. 
CÁC TÁC GIẢ 


Chương | các VấN pểcHUNG về 


HHOR HỌC MÔI TRƯỜNG 


I - Định nghĩa 


Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo có quan hệ mật thiết với 
nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người 
và thiên nhiên (Điều 1, Luật BVMT của Việt Nam, 1993). 


Từ định nghĩa tổng quát này, các khái niệm về MT còn được hiểu theo các nghĩa khác nhau, 
nhưng tựu trung lại không nằm ngoài nội dung của định nghĩa kinh điển trong Luật BVMT. 


Định nghĩa I : MT theo nghĩa rộng nhất là tổng hợp các điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng tới 
một vật thể hoặc một sự kiện. Bất cứ một vật thể, một sự kiện nào cũng tồn tại và diễn biến trong 
một MT. Khái niệm chung về MT như vậy được cụ thể hoá đối với từng đối tượng và từng mục đích 
nghiên cứu. 


Đối với cơ thể sống thì "Môi trường sống" là tổng hợp những điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng 
tới đời sống và sự phát triển của cơ thể (Le Văn Khoa, 1995). 


Định nghĩa 2 : MT bao gôm tất cả những gì bao quanh sinh vật, tất cả các yếu tố vô sinh và hữu 
sinh có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, phát triển và sinh sản của sinh vật (Hoàng Đức 
Nhuận, 2000). 


Theo tác giả, MT có 4 loại chính tác động qua lại lẫn nhau : 

- Môi trường tự nhiên bao gồm nước, không khí, đất đai, ánh sáng và các sinh vật. 

- Môi trường kiến tạo gồm những cảnh quan được thay đổi do con người. 

- Môi trường không gian gồm những yếu tố về địa điểm, khoảng cách, mật độ, phương hướng và 
sự thay đổi trong MT. l 

- Môi trường văn hoá - xã hội bao gồm các cá nhân và các nhóm, công nghệ, tôn giáo, các định 
chế, kinh tế học, thẩm mỹ học, dân số học và các hoạt động khác của con người. 

Định nghĩa 3 : MT là một phân của ngoại cảnh, bao gồm các hiện tượng và các thực thể của tự 
nhiên,.. mà ở đó, cá thể, quần thể, loài,... có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp bằng các phản 
ứng thích nghi của mình (Vũ Trung Tạng, 2000). Từ định nghĩa này, ta có thể phân biệt được đâu là 
MT của loài này mà không phải là MT của loài khác. Chẳng hạn, mặt biển là MT của sinh vật mật 


nước (Pleiston và Neiston), song không là MT của những loài sống ở đáy sâu hàng nghìn mét và 
ngược lại. 


CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHOA HỌC MỘI TRƯỜNG ũ 


Đối với con người, MT chứa đựng nội dung rộng hơn. Theo định nghĩa của UNESCO (1981) thì 
MT của con người bao gồm toàn bộ các hệ thống tự nhiên và các hệ thống do con người tạo ra, 
những cái hữu hình (tập quán, niểm tin,...), trong đó con người sống và lao động, họ khai thác các 
tài nguyên thiên nhiên và nhân tạo nhằm thoả mãn những nhu cầu của mình. Như vậy, MT sống đối 
với con người không chỉ là nơi tồn tại, sinh trưởng và phát triển cho một thực thể sinh vật là con 
người mà còn là "khung cảnh của cuộc sống, của lao động và sự vui chơi giải trí của con người”. 


Như vậy, MT sống của con người là cả vũ trụ bao la, trong đó hệ Mặt Trời và Trái Đất (TĐ) là 
bộ phận có ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất. Theo cách nhìn của khoa học MT hiện đại thì TÐ có 
thể xem như một con tàu vũ trụ lớn, mà loài người là những hành khách. Về mặt vật lý, TÐ gồm 
thạch quyển, bao gồm tất cả các vật thể ở đạng thể rắn của TÐ và có độ sâu tới khoảng 60km ; thuỷ 
quyển tạo nên bởi các đại dương, biển cả, ao hồ, sông suối và các thuỷ vực khác ; khí quyền với 
không khí và các loại khí khác bao quanh mặt đất. Về mặt sinh học, trên T có sinh quyển bao 
._ gồm các cơ thể sống, thuỷ quyển và khí quyển tạo thành MT sống của các cơ thể sống và địa quyển 
tạo thành lớp phủ thổ nhưỡng đa dạng. Khác với các "quyển” vật chất vô sinh, trong sinh quyền 
ngoài vật chất, năng lượng, còn có thông tin với tác dụng duy trì cấu trúc và cơ chế tồn tại của các 
vật thể sống. Dạng thông tin ở mức độ phức tạp và phát triển cao nhất là trí tuệ con người, có tác 
dụng ngày càng mạnh mẽ đến sự tồn tại và phát triển của TÐ. Từ nhận thức đó, đã hình thành khái 
niệm về "trí quyển", bao gồm những bộ phận trên TĐ, tại đó có tác động trí tuệ con người. Những 
thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật cho thấy rằng trí quyển đang thay đổi một cách nhanh 
chóng, sâu sắc và phạm vi tác động ngày càng mở rộng, kể cả ở ngoài phạm vi TĐ. Về mặt xã hội, 
các cá thể con người họp lại thành cộng đồng, gia đình, bộ tộc, quốc gia, xã hội theo những loại 
hình, phương thức và thể chế khác nhau. Từ đó tạo nên các mối quan hệ, các hình thái tổ chức kinh 

tế - xã hội có tác động mạnh mẽ tới MT vật lý, MT sinh học. 


Trong thế kỷ XXI, dự đoán sẽ xuất hiện tưng bừng của một nền kinh tế mới. Nền kinh tế này có 
tên gọi là "kinh tế trí thức" và nhiều tên gọi khác nhưng nội dung khoa học kỹ thuật của nó thì vẫn 
chỉ là một. Đó là : khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp ; thông tin và tri 
thức trở thành một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá ; hàm lượng trí tuệ trong từng sản phẩm ngày 
càng gia tăng ; công nghệ thông tin, đặc biệt là Internet là phương tiện lao động phổ biến nhất và có 
hiệu quả nhất. 


Với những đặc trưng như trên, nên kinh tế mới có sức sống mãnh liệt hơn nhiều so với những 
nền kinh tế cũ : kinh tế nguyên thuỷ, kinh tế nông nghiệp và kinh tế công nghiệp. Nên kinh tế mới 
được phát triển đựa trên tri thức khoả học cho-nên tốc độ tâng trưởng của nó tỷ lệ thuận với tốc độ 
tăng trưởng của khối lượng tri thức khoa học mà loài người tích luỹ được. Các nhà nghiên cứu lịch 
sử khoa học cho rằng, số lượng trỉ thức mà loài người sáng tạo ra chỉ trong thế kỷ XX bằng tổng tri 
thức khoa học mà loài người đã tích luỹ trong.suốt lịch sử tốn tại hơn năm trãm nghìn năm của 
mình. Trong thế kỷ XXI, khối lượng tri thức lại có thể được nhân lên gấp bội. Do đó, cần phải khôn 
khéo và tìm mọi cơ hội và mọi phương thức để nắm lấy cái cốt lõi nhất của vấn để là trí thức cho sự 
phát triển "Phải nắm lấy ngay kẻo muộn! Muộn lần này sẽ phải trả giá gấp bội so với những lần bỏ 
lỡ trước" (Chu Hảo, 2000). 


Như vậy, MT sống của con người theo nghĩa rộng là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội 
cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người như tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, 
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KHOA HỌC MỖI TRƯỜNG 
==——————————ễễễễ— 
ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội,... Với nghĩa hẹp, thì MT sống của con người chỉ bao gồm các 
nhân tố tự nhiên và nhân tố xã hội trực tiếp liên quan tới chất lượng cuộc sống của con người như số 
m2 nhà ở, chất lượng bữa ăn hàng ngày, nước sạch, điều kiện vui chơi giải trí,... Ở nhà trường thì 
MT của học sinh gồm nhà trường với thầy cô giáo, bạn bè, nội quy của nhà trường, lớp họ¿, sân 
chơi, phòng thí nghiệm, vườn trường, các tổ chức xã hội như Đoàn, Đội,... Tóm lại, MT là tất cả 
những gì xung quanh chúng ta, tạo điều kiện để chúng ta sống, hoạt động và phát triển. - 


Môi trường sống của con người thường được phân chia thành các loại sau : 


- Môi trường tự nhiên : bao gồm các nhân tố thiên nhiên như vật lý, hoá học, sinh học, tôn tại 
ngoài ý muốn của con người nhưng cũng ít nhiều chịu tác động của con người. Đó là ASMT, núi, 
sông, biển cả, không khí, động thực vật, đất và nước,... MT tự nhiên cho ta không khí để thở, đất để 
xây nhà cửa, trồng cấy, chăn nuôi, cung cấp cho con người các loại tài nguyên khoáng sản phục vụ 
cho sản xuất và tiêu thụ. 


- Môi trường xã hội là tổng thể các mối quan hệ giữa con người với con người. Đó là luật lệ, thể 
chế, cam kết, quy định ở các cấp khác nhau. MT xã hội định hướng hoạt động của con người theo 
một khuôn khổ nhất định, tạo nên sức mạnh tập thể thuận lợi cho sự phát triển, làm cho cuộc sống 
của con người khác với các sinh vật khác. 


Ngoài ra, người ta còn phân biệt khái niệm MT nhân tạo, bao gồm tất cả các nhân tố do con 
người tạo nên hoặc biến đổi theo làm thành những tiện nghỉ trong cuộc sống như ô tô, máy bay, nhà 
ở, công sở, các khu đô thị, công viên,... 


II - Đối tượng và nhiệm vụ của khoa học môi trường 


Khoa học môi trường (KHMT) là ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ và tương tác qua lại 
giữa con người với con người, giữa con người với thế giới sinh vật và MT vật lý xung quanh nhằm 
mục đích BVMT sống của con người trên TĐ. Do đó, đối tượng nghiên cứu của KHMT là các MT 
'trơng mối quan hệ tương hỗ giữa MT sinh vật và con người. 


Không giống như Sinh học, Địa chất học, Hoá học và Vật lý học, là những ngành khoa học tìm 
kiếm việc thiết lập các nguyên lý chung về chức năng của thế giới tự nhiên, KHMT là một ngành 
khoa học ứng đụng, một dạng của các phương án giải quyết vấn để là sự tìm kiếm những thay thế 
cấu trúc đối với tốn thất MT. Khoa học sinh thái và những nguyên lý sinh học tập trung nghiên cứu 
các mối quan hệ tương hỗ giữa những cơ thể sống và MT của chúng, là những cơ sở và nên tảng của 
KHMT. Chúng ta nghiên cứu chỉ tiết những vấn đề của sinh thái học, sử đụng những cái gì đã biết 
về sinh thái học để tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể vệ MT. 


Khoa học MT là khoa học tổng hợp, liên ngành, nó sử dụng và phối *:zp thông tỉn từ nhiêu lĩnh 
vực như : sinh học, hoá học, địa chất, thổ nhưỡng, vật lý; kinh tế, xã hội học, khoa học quản lý và 
chính trị,... để tập trung vào các nhiệm vụ sau : 

- Nghiên cứu đặc điểm của các thành phần MT (tự nhiên hoặc nhân tạo) có ảnh hưởng hoặc chịu 
ảnh hưởng bởi con người, nước, không khí, đất, sinh vật, hệ sinh thái (HST), khu công nghiệp, đô 
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thị, nông thôn,... Ở đây, KHMT tập trung nghiên cứu mối quan hệ và tác động qua lại giữa con 
người với các thành phân của MT sống. 


- Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật xử lý ô nhiễm bảo vệ chất lượng, MT sống của con người. 


- Nghiên cứu tổng hợp các biện pháp quản lý về khoa học kinh tế, luật pháp, xã hội nhằm BVMT 
và phát triển bên vững (PTBV) TĐ, quốc gia, vùng lãnh thổ, ngành công nghiệp. 

- Nghiên cứu về phương pháp như mô hình hoá, phần tích hoá học, vật lý, sinh học phục vụ cho 
3 nội dung trên. 

Tuy nhiên, KHMT không phải chỉ liệt kê một cách ảm đạm các vấn để MT đi đôi với những giải 
đoán cho một tương lai hoang vắng và buồn tẻ. Ngược lại, mục tiêu của KHMT và mục tiêu của 
chúng ta - như những cá thế, những công dân của thế giới là xác định, thấu hiểu các vấn đẻ mà tổ 
tiên của chúng tá và chính chúng ta đã khơi dậy, xúc tiến. Còn nhiều vấn đẻ phải làm và phải làm - 
nhiều hơn nữa ở mỗi cá thể, mỗi quốc gia và trên phạm vi toàn cầu. 

Thực tế cho thấy, hầu hết các vấn đề MT là rất phức tạp và không chỉ giải quyết đơn thuần bằng 
các khoa học, công nghệ riêng rễ, vì GHẾNG thường liên quan và tác động tương hỗ đến nhiều mục 
tiêu và quyền lợi khác nhau. 


II - Các chức năng chủ yếu của môi trường 
Đối với sinh vật nói chung và con người nói riêng thì MT sống có các chức năng chủ yếu sau : 


1. Môi trường là không gian sinh sống cho con người 

và thế giới sinh vật (habitat) 

Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi một người đều cần một không gian nhất định để phục vụ cho 
các hoạt động sống như : nhà ở, nơi nghỉ, đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, kho 
tàng, bến cảng,... Trung bình mỗi ngày mỗi người đều cần khoảng 4m” không khí sạch để hít thở ; 
2,5 lít nước để uống, một lượng lương thực, thực phẩm tương ứng với 2000 - 2400 calo. Như vậy, 
chức năng này đòi hỏi MT phải có một phạm vi không gian thí*h hợp cho mỗi con người. Ví dụ, 
phải có bao nhiêu mổ, hecta hay km” cho mỗi người. Không gian này lại đòi hỏi phải đạt những tiêu 
chuẩn nhất định về các yếu tố vật lý, hoá học, sinh học, cảnh quan và xã hội. Tuy nhiên, diện tích 
không gian sống bình quân trên TÐ của cơn người đang ngày càng bị thu hẹp (bảng 1 và 2). 


Bảng 1. Suy giảm diện tích đất bình quân đâu người trên thế giới (ha/người) 
Nguồn : Lê Thạc Cán, 1996 


| -10Ế | | -10'| mm O(CN)| 1650 | 1840 | 1930 | 1994 | 2010 


Dân BS (riệu người) | 0.125 | 10 $0 200 | 545 | I:000 | 2.000 | 5.000 | 7.000 
Diện tích (ha/ng) 120.000 75 V2 Ma) 15 7,5 1,88 
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Bảng 2. Diện tích đất canh tác trên đầu người ở Việt Nam 


Yêu cầu về không gian sống của con người thay đổi theo trình độ khoa học và công nghệ. Trình 
độ phát triển càng cao thì nhu cầu về không gian sản xuất sẽ càng giảm. Tuy nhiên, trong việc sử 
dụng không gian sống và quan hệ với thế giới tự nhiên, có 2 tính chất mà con người cần chú ý là 
tính chất tự cân bằng (homestasis), nghĩa là khả năng của các HST có thể gánh chịu trong điều kiện 
khó khăn nhất. Gần đây, để cân nhắc tải lượng mà MT phải gánh chịu đã xuất hiện những chỉ thị 
cho tính bền vững liên quan đến không gian sống của con người như : 


- Khoảng sử dụng MT (environmental use space) là tổng các nguồn tài nguyên thiên nhiên có 
thể được sử dụng hoặc những ô nhiễm có thể phát sinh để đảm bảo một MT lành mạnh cho các 
thế hệ hôm nay và mai sau. 


~- Dấu chân sinh thái (ecological footprint) được phân tích dựa trên định lượng tỷ lệ giữa tải 
lượng của con người lên một vùng nhất định và khả năng của vùng để duy trì tải lượng đó mà không 
làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Giá trị này được tính bằng diện tích đất sản xuất hữu 
sinh (đất trồng trọt, đồng cỏ, rừng, ao hồ, đại đương,....) và cộng thêm 12% đất cần được dự trữ để 
bảo vệ đa dạng sinh học (ĐDSH). Nếu tính riêng cho nước Mỹ, trong năm 1993 thì một người đân 
Mỹ trung bình sản xuất một dấu chân sinh thái là 8,49 ha. Điều này có nghĩa là hơn 8 ha sản xuất 
-_ hữu sinh (tính theo năng suất trung bình của thế giới) phải liên tục sản xuất để hỗ trợ cho một công 
dân Mỹ. Dấu chân sinh thái này chiếm diện tích gấp hơn 5 lần so với 1,7 ha trên một công dân của 
thế giới. Chỉ những nước với dấu chân sinh thái cao hơn 1,7 ha mới có một tác động toàn cầu, bển 
vững đối với mọi người mà không làm cạn kiệt kho vốn thiên nhiên của TĐ. 


Như VẬY, MT là không gian sống của con người (hình 1) và có thể phân loại chức năng không 
gian sống của con người thành các dạng cụ thể sau : 


- Chức năng xây đựng : cung cấp mặt bằng và nền móng cho các đô thị, khu công nghiệp, kiến 
trúc hạ tầng và nông thôn. 


- Chức năng vận tải : cung cấp mặt bằng, khoảng không gian và nền móng cho giao thông đường 
thuỷ, đường bộ và đường không. 


- Chức năng sản xuất : cung cấp mặt bằng và phông tự nhiên cho sản xuất nông - lâm - ngư 
nghiệp. 


- Chức năng cung cấp năng lượng, thông tin 


- Chức năng giải trí của con người : cung cấp mặt bằng, nền móng và phông tự nhiên cho việc 
giải trí ngoài trời của con người (trượt tuyết, trượt băng, đua xe, đua ngựa,...). 
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2. Môi trường là nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên cần thiết cho đời 
sống và sản xuất của con người 


Trong lịch sử phát triển, loài người đã trải qua nhiều giai đoạn. Bắt đầu từ khi con người biết 
canh tác cách đây khoảng 14 - 15 nghìn năm, vào thời kỳ đồ đá giữa cho đến khi phát minh ra máy 
hơi nước vào thế kỷ thứ XVIH, đánh dấu sự khởi đầu của công cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
trong mọi lĩnh vực. Xét về bản chất thì mọi hoạt động của con người để duy trì cuộc sống đều nhằm 
vào việc khai thác các hệ thống sinh thái của tự nhiên thông qua lao động cơ bắp, vật tư công cụ và 


Không gian sống Nơi chứa đựng 
của con người và các nguồn 
các loài sinh vật tài nguyên 


TRƯỜNG 


Nơi lưu trữ $ Nơi chứa đựng các 


và cung cấp các phế thải do con người 
nguồn thông tin tạo ra trong cuộc sống 


Hình 1. Các chức năng chủ yếu của MT 


trí tuệ (hình 2). 


Với sự hỗ trợ của các hệ thống sinh thái, con người đã lấy từ tự nhiên những nguồn tài nguyên 
thiên nhiên cần thiết phục vụ sho việc sản xuất ra của cải vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu của mình. 
Rõ ràng, thiên nhiên là nguồn cung cấp mọi nguồn .ài nguyên cân thiết. Nó cung cấp nguồn vật 
liệu, năng lượng, thông tin (kể cả thông tin di truyên) cần thiết cho hoạt động sinh sống, sản xuất và 


Tự nhiên 
(các hệ thống 
sinh thái) 


công cụ 4 
Lao động 
cơ bắp 


Hình 2. Hệ thống sinh thái của tự nhiên và nhân tạo 


quản lý của con người. 
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Nhu cầu-của con người về các nguồn tài nguyên không ngừng tăng lên cả về số lượng, chất 
lượng và mức độ phức tạp theo trình độ phát triển của xã hội. Chức năng này của MT còn gọi là 
nhóm chức năng sản xuất tự nhiên gồm : 


- Rừng tự nhiên : có chức năng cung cấp nước, bảo tồn tính ĐDSH và độ phì nhiêu của đất, 
nguồn gỗ củi, dược liệu và cải thiện điều kiện sinh thái. 

- Các thủy vực : có chức năng cung cấp nước, dinh dưỡng, nơi vui chơi giải trí và các nguồn thủy 
hải sản. 

- Động thực vật : cung cấp lương thực và thực phẩm và các nguồn gen quý hiếm. 

- Không khí, nhiệt độ, năng lượng mặt trời (NLMT), gió, nước : Để chúng ta hít thở, cây cối ra 
hoa và kết trái. 

- Các loại quặng, đầu mỏ : cung cấp năng lượng và nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất nông 
nghiệp... 


3. Môi trường là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra 
trong cuộc sống và hoạt động sản xuất 


Trong quá trình sản xuất và tiêu dùng của cải vật chất, con người luôn đào thải ra các chất thải vào 
MT. Tại đây, các chất thải dưới tác động của các vi sinh vật và các yếu tố MT khác sẽ bị phân huỷ, 
biến đổi từ phức tạp thành đơn giản và tham gia vào hàng loạt các quá trình sinh địa hoá phức tạp. 
Trong thời kỳ sơ khai, khi dân số nhân loại còn ít, chủ yếu do các quá trình phân huỷ tự nhiên làm cho 
chất thải sau một thời gian biến đổi nhất định lại trở lại trạng thái nguyên liệu của tự nhiên. Sự gia 
tăng dân số thế giới nhanh chóng, quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá làm số lượng chất thải tăng 
lên không ngừng dẫn đến chức năng này ở nhiều nơi, nhiều chỗ trở nên quá tải, gây ô nhiễm MT. Khả 
năng tiếp nhận và phân huỷ chất thải trong một khu vực nhất định được gọi là khả năng đệm (buffer 
capacity) của khu vực đó, Khi lượng chất thải lớn hơn khả năng đệm, hoặc thành phần chất thải có 
nhiều chất độc, vi sinh vật gặp nhiều khó khăn: trong quá trình phân huỷ thì chất lượng MT sẽ giảm và 
MT có thể bị ô nhiễm. Có thể phân loại chỉ tiết chức năng này thành các loại sau : 


- Chức năng biến đổi lý - hoá học : pha loãng, phân huỷ hoá học nhờ ánh sáng ; hấp thụ ; sự tách 
chiết các vật thải và độc tố. 


- Chức năng biến đổi sinh hoá : sự hấp thụ các chất dư thừa ; chu trình nitơ và cacbon khử các 
chất độc bằng con đường sinh hoá. 


- Chức năng biến đổi sinh học : khoáng hoá các chất thải hữu cơ, mùn hơá, amôn hoá, nitrat hoá 
và phản nitrat hoá,... 
4. Chức năng lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người 


Môi trường TĐ được coi là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người. Bởi vì, chính MT 
TP là nơi : 


- ung cấp sự ghi chép và lưu trữ lịch sử địa chất, lịch sử tiến hoá của vật chất và sinh vật, lịch 
sử xuất hiện và phát triển văn hoá của loài người. 
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- Cung cấp các chỉ thị không gian và tạm thời mang tính chất tín hiệu và báo động sớm các hiểm 
hoạ đối với con người và sinh vật sống trên TÐ như phản ứng sinh lý của cơ thể sống trước khi xảy 
Ta các tai biến tự nhiên và các hiện tượng tai biến tự nhiên, đặc biệt như bão, động đất, núi lửa,.... 

- Lưu trữ và cung cấp cho con người sự đa dạng các nguồn gen, các loài động thực vật, các HST 
tự nhiên và nhân tạo, các vẻ đẹp, cảnh quan có giá trị thẩm mỹ để thưởng ngoạn, tôn giáo và văn 
hoá khác. 


IV - Phương phúp tiếp cận trong nghiên cứu 
và giỏi quyết những vốn để môi trường 
Để duy trì chất lượng MT hay nói đúng hơn là duy trì được cân bằng của tự nhiên, đưa tất cả các 
hoạt động của con người đạt hiệu quả tốt nhất, vừa phát triển kinh tế, vừa hài hoà với tự nhiên thì 
việc quy hoạch và quản lý lãnh thổ trên quan điểm sinh thái - MT là giải pháp hữu hiệu nhất. Theo 
yêu cầu của con người, các HST tự nhiên được phân thành 4 loại chính : HST sản xuất ; HST bảo 


vệ ; HŠT đô thị và HST với các mục đích khác như giải trí, du lịch, khai thác mỏ,... Quy hoạch sinh 
thái học cũng có nghĩa là sắp xếp và quản lý cân đối, hài hoà cả 4 loại HST đó (hình 3). 


ĐỘT Sáo ==. 
. | HST với các 
In nhiệm vụ khác 
HST đô thị - khu L_— 
công nghiệp 


Hình 3. Quan hệ lãnh thổ giữa 4 loại HST. 


HST sản xuất 


Trong nghiên cứu, nhiều vấn để MT đang đối mặt với chúng ta hiện nay, điều quan trọng là 
không được phép quên một trực tế là chúng ta có thể làm được nhiều việc để cải thiện tình trạng. 
Vai trò của KHMT không chỉ dừng lại ở việc xác định các vấn đê, các bức xúc mà phải để nghị và 
đánh giá các phương án giải quyết tiềm năng. Mặc dù, việc lựa chọn thực hiện phương án giải quyết 
được để nghị luôn luôn là chủ để của chính sách và chiến lược của xã hội, KHMT ở đây đóng vai 
trò chủ chốt trong giáo dục cả hai : các quan chức và cộng đồng. Việc giải quyết thành công những 
vấn đề MT thường bao gồm 5 bước cơ bản sau : 


Buóc 1. Đánh giá khoa học : giai đoạn trước tiên tập trung vào bất kỳ vấn để MT nào là sự đánh 
giá khoa học, thu thập thông tin, số liệu. Các số liệu phải được thu thập và các thực nghiệm phải 
được triển khai để xây dựng mô hình mà nó có thể khái quát hoá được tình trạng. Mô hình như vậy 
cần được sử dụng để đưa ra những dự báo về tiến trình tương lai của sự kiện. 
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Bước 2. Phân tích rủi ro : sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học như một công cụ, nếu có thể 
tiến hành phân tích hiệu ứng tiềm ẩn của những can thiệp. Điều gì trông đợi sẽ xây ra nếu hành 
động được kế tiếp, kể cả những hiệu ứng ngược thì hành động vẫn được xúc tiến. 


Bước 3. Giáo dục cộng đồng : khi một sự lựa chọn cụ thể được tiến hành trong số hàng loạt các 
hành động luán phiên thì phải được thông tin đến cộng đồng. Nó bao gồm giải thích vấn để đại diện 
cho tất cả các hành động luân phiên sẵn có và thông báo cụ thể vẻ ĐI ° chi phí có thể và những 
kết quả của mỗi sự lựa chọn. 


Bước4. Hành động chính sách : cộng đồng tự bầu ra các đại diện lựa chọn tiến trình hành động 
và thực thi hành động đó. l 


Bước 5. Hoàn thiện : các kết quả của bất kỳ hoạt động nào phải được quan trắc một cách cẩn 
thận và xem xét cả hai khía cạnh : liệu vấn để MT đã được giải quyết chưa? và điều cơ bản hơn là 
đánh giá và hoàn thiện việc lượng hoá ban đầu và tiến hành mô hình hoá vấn đề. 


V - Những thách thức mồi trường hiện nay trên thế giới 


Báo cáo tổng quan MT toàn cầu năm 2000 của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) 
viết tắt là "GEO - 2000” là một sản phẩm của hơn 850 tác giả trên khắp thế giới và trên 30 cơ quan 
MT và các tổ chức khác của Liên hợp quốc đã cùng phối hợp tham gia biên soạn. Đây là một báo 
cáo đánh giá tổng hợp về MT toàn cầu khi bước sang một thiên niên kỷ mới. GEO - 2000 đã tổng 
kết những gì chúng ta đã đạt được với tư cách là những người sử dụng và gìn giữ các hàng hoá và 

_ dịch vụ MT mà hành tinh cung cấp. 


Báo cáo đã phân tích hai xu hướng bao trùm khi loài người bước vào thiên niên kỷ thứ ba. 


Thứ nhất : đó là các HST và sinh thái nhân văn toàn cầu bị đe doạ bởi sự mất cân bằng sâu sắc 
trong năng suất và trong phân bố hàng hoá và dịch vụ. Một tỷ lệ đáng kế nhân loại hiện nay vẫn 
đang sống trong sự nghèo khó và xu hướng được dự báo là sự khác biệt sẽ ngày càng tăng giữa 
những người thu được lợi ích từ sự phát triển kinh tế và công nghệ và những người không hoặc thu 
lợi ít theo hai thái cực : sự phồn thịnh và sự cùng cực đang đe doạ sự ổn định của toàn bộ hệ thống 
nhần văn và cùng với nó là MT toàn câu. 


Thứ hai : thế giới hiện đang ngày càng biến đổi, trong đó sự phối hợp quản lý MT ở quy mô 
quốc tế luôn bị tụt hậu so với sự phát triển kinh tế - xã hội. Những thành quả về MT thu được nhờ 
công nghệ và những chính sách mới đang không theo kịp nhịp độ và quy mô gia tăng dân số và phát 
triển kinh tế. Mỗi một phần trên bề mặt TÐ được thiên nhiên ban tặng cho các thuộc tính MT của 
riêng mình, mật khác, lại cũng phải đương đầu với hàng loạt các vấn đẻ mang tính toàn cầu đã và 
đang nổi lên. Những thách thức đó là : l 


1. Khí hậu toàn cầu biến đổi và tần xuất thiên tai gia tăng 


Vào cuối những năm 1990, mức phát tán điôxyt cacbon (CO2) hằng năm xấp xỉ bằng 4 lần mức 
phát tán năm 1950 và hàm lượng CO; đã đạt đến mức cao nhất trong những năm gần đây. Theo 
đánh giá của Ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu thì có bằng chứng cho thấy về ảnh hưởng rất 
rõ rệt của con người đến khí hậu toàn cầu. Những kết quả đự báo gồm việc dịch chuyển của các đới 
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khí hậu, những thay đồi trong thành phần loài và năng suất của các HST, sự gia tăng các hiện tượng 
thời tiết khắc nghiệt và những tác động đến sức khoẻ con người. Các nhà khoa học cho biết, trong 
vòng 100 năm trở lại đây, TĐ đã nóng lên khoảng 0,5°C và trong thế kỷ này sẽ tăng từ 1,5 - 4,5°C 
so với nhiệt độ ở thế kỷ XX. TÐ nóng lên có thể mang tới những bất lợi đó là : 

- Mực nước biển có thể dâng lên cao từ 25 đến 140cm, đo sự tan băng và sẽ nhấn chìm một vùng 


ven biển rộng lớn, làm mất đi nhiều vùng đất sản xuất nông nghiệp, dẫn đến nghèo đói, đặc biệt ở 
các nước đang phát triển. 


- Thời tiết thay đổi dẫn đến gia tăng tần suất thiên tai như gió, bão, hoả hoạn và lũ lụt. Điều này 
không chỉ ảnh hưởng đến sự sống của loài người một cách trực tiếp và gây ra những thiệt hại về 
kinh tế mà còn gây ra nhiều vấn đề MT nghiêm trọng khác. Ví dụ, các trận hoả hoạn tự nhiên 
không kiểm soát được vào các năm từ 1996 - 1998 đã thiêu huỷ nhiều khu rừng ở Braxin,Canada, 
khu tự trị Nội Mông ở Đông Bác Trung Quốc, Inđônêxia, Italia, Mehicô, Liên Bang Nga và Mỹ. 
Những tác động của các vụ cháy rừng có thể rất nghiêm trọng. Chỉ phí ước tính do nạn cháy rừng 
đối với người dân Đông Nam Á là 1,4 tỷ USD. Các vụ cháy rừng còn đe đoạ nghiêm trọng tới 
ĐDSH. 


Trái Đất nóng lên chủ yếu do hoạt động của con người mà cụ thể là : 
- Do sử dụng ngày càng tăng lượng than đá, đầu mỏ và phát triển công nghiệp dẫn đến gia tăng 
nồng độ CO› và SOa trong khí quyển. 


- Khai thác triệt để dẫn đến làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên rừng và đất 
rừng, nước - là bộ máy khổng lồ giúp cho việc điều hoà khí hậu TĐ. 


- Nhiều HST bị mất cân bằng nghiêm trọng ở nhiều khu vực trên thế giới. Tất cả các yếu tõ này 
-_ góp phần làm cho thiên nhiên mất đi khả năng tự điều chỉnh vốn có của mình. 


Việt Nam, tuy chưa phải là nước công nghiệp, nhưng xu thế đóng góp khí gây hiệu ứng nhà kính 
làm biến đổi khí hậu toàn cầu cũng gia tăng theo năm tháng. Kết quả kiểm kê của dự án Môi trường 
toàn cầu (RETA), Việt Nam được đưa ra ở bảng 3. 


Bảng 3. Kết quả kiểm kê khí nhà kính năm 1990 - 1993 (Tg - triệu tấn) 


Nguôn phát thải : 


- Khu vực năng lượng thương mại (Tg CO;) 24,045 


- Khu vực năng lượng phi thương mại (Tg COs) 52,565 
- Sản xuất xi măng (Tg COa) 2.417 
- Chăn nuôi (Tg CHụ) 0,394 
- Trồng lúa nước (Tg CHạ) 3,192 
- Lâm nghiệp (Tg CO¿) 34,516 
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Nhìn chung, lượng phát thải trong các lĩnh vực chính của những năm gần đây có xu hướng tăng 
lên, đó chính là hệ quả của tốc độ phát triển và tỷ lệ tăng đân số ở nước ta hiện nay. Lượng phát thải 
CO; do tiêu thụ năng lượng và sản xuất xi măng của năm 1993 tăng hơn so với năm 1990. Trong 
khi đó, lượng phát thải CO› do các hoạt động lâm nghiệp tăng không đáng kể. Trong khu vực nông 
nghiệp, lượng phát thải CH¿ trong chăn nuôi đã có những sai khác nhiều so với năm 1990. CO; và 
CH¿ là 2 loại khí nhà kính chủ yếu ở nước ta hiện nay. Tính đến năm 1993, lượng phát thải CO; ở 
Việt Nam vào khoảng 27 - 28 triệu tấn do tiêu thụ nhiên liệu hoá thạch từ các hoạt động năng lượng 
và phát thải CHạ và 3,2 triệu tấn do sản xuất lúa nước. Các hoạt động trong ngành lâm nghiệp phát 
thải khoảng 34,5 triệu tấn COs song lượng CO do đốt sinh khối cần được đánh giá và xác định một 
cách chính thức. 

Với những nguyên nhân trên, thiên tai không những chỉ xuất hiện với tần suất ngày càng gia 
tăng mà quy mô tác động gây thiệt hại cho con người cũng ngày càng lớn, Ví dụ, tháng 12/1999, 
hai trận mưa lớn ở Vênêzuêla đã làm cho 50.000 người chết và hơn 200.000 người không có nhà ở. 
Cũng vào năm đó, một cơn bão lớn đã cướp đi mạng sống của 10.000 người ở Orissa (Ấn Độ) và 
một trận động đất đã tàn phá đất nước Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt gần đây, ngày 26/01/2001, thảm hoạ 
động đất ở Ấn Độ đã làm cho khoảng 30.000 người chết và hàng vạn người bị thương gây thiệt hại 
rất lớn về tiên của. Đâu tháng 9/2000, những cơn bão liên tiếp có kèm theo mưa lớn đã đồ xuống 
khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) làm cho vùng đất rộng lớn bị chìm ngập trong biển 
nước. Tính đến ngày 6/10/2000, tổng thiệt, hại đo lũ lụt gây ra tại các tỉnh ĐBSCL ước tính lên tới 
3.125 tỷ đồng, 309 người chết trong đó có 232 trẻ em. 


2. Sự suy giảm tầng ôzôn (Os) 


Vấn đẻ gìn giữ tầng ôzôn có vai trò sống còn đối với nhân loại. Tầng 6zôn có vai trò bảo vệ, 
chặn đứng các tia cực tín có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của con người và các loài sinh vật trên 
TĐ. Bức xạ tỉa cực tím có nhiều tác động, hâu hết mang tính chất phá huỷ đối với con người, động 
vật và thực vật cũng như các loại vật liệu khác, khi tầng ôzôn tiếp tục bị suy thoái, các tác động này 
càng trở nên tôi tệ. Ví dụ, mức cạn kiệt tầng ôzôn là 10% thì mức bức xạ tỉa cực tím ở các bước 
sóng gây phá huỷ tăng 20%. Bức xạ tia cực tím có thể gây huỷ hoại mắt, làm đục thuỷ tỉnh thể và 
phá hoại võng mạc, gây ung thư da, làm tăng các bệnh vẻ đường hô hấp. Đồng thời, bức xạ tia cực 
tím tăng lên được coi là nguyên nhân làm suy yếu các hệ miễn dịch của con người và động vật, đe 
doạ tới đời sống của động và thực vật nổi trong MT nước sống nhờ quá trinh chuyển hoá năng 
lượng qua quang hợp để tạo ra thức ăn trong MT thuỷ sinh. : 


Ôzôn là loại khí hiếm trong không khí nằm trong tâng bình lưu khí quyển gần bề mặt TÐ và tập 
trung thành một lớp dày ở độ cao từ 16 - 40 km phụ thuộc vào vĩ độ. Ngành giao thông đường bộ do 
các phương tiện có động cơ thải ra khoảng 30 - 50% lượng NO, ở các nước phát triển và nhiều chất 
hữu cơ bay hơi (VOC) tạo ra ôzôn mặt đất. Nếu không khí có nồng độ ôzôn lớn hơn nồng độ tự 
nhiên thì MT bị ô nhiễm và gây tác hại đối với sức khoẻ con người. 

Ví dụ : Nông độ ôzôn = 0,2ppm : không gây bệnh. 


Nông độ Oa = 0,3ppm : mũi, họng bị kích thích và bị tấy. 
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Nồng độ Oa = l - 3ppm : gây mệt mỏi, bải hoải sau 2 giờ tiếp xúc. 
Nồng độ Oa = 8ppm : nguy hiểm đối với phổi. 


Nồng độ O+x cao cũng gây tác động có hại đối với thực vật (bảng 4). 


Bảng 4. Tác động của Oa đối với thực vật. 


Nông độ 
0. t Ai “Thời gian tác động Biểu hiện gây hại 


- Cũ cải 20 ngày (8h/ngày) | 50% lá chuyển sang màu vàng 


- Thuốc lá 5,sh Giảm 50% phát triển phấn hoa 
- Đậu tương È Giảm sinh trưởng từ 14.4 - 17% 
- Yến mạch 19h Giảm cường độ quang hợp 


Các chất làm cạn kiệt tầng ôzôn (ODS - Ozon Depletion Substances) bao gồm : cloruafluorocacbon 
(CFC) ; mêtan (CH¡) ; các khí nitơ ôxit (NO;, NO, NO,) có khả năng hoá hợp với Os và biến đổi 
nó thành ôxy. Các chất làra suy giảm tầng ôzôn trong tầng bình lựu đạt ở mức cao nhất vào năm 
1994 và hiện đang giảm dân. Theo Nghị định thư Montreal và các văn bản sửa đổi của Nghị định 
thư dự đoán rằng, tầng ôzôn sẽ được phục hồi so với trước những năm 1980 vào năm 2050. 


3. Tài nguyên bị suy thoái 


Rừng, đất rừng và đồng cỏ hiện vẫn đang bị suy thoá: hoặc bị triệt phá mạnh mẽ, đất hoang bị 
biến thành sa mạc. Sa mạc Sahara có diện tích rộng 8 triệu km”, mỗi năm bành trướng thêm 5 - 
7km”. Một bằng chứng mới cho thấy, sự biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân gây thêm tình trạng 
xói mòn đất ở nhiều khu vực. Gần đây, 250 nhà Thổ nhưỡng học được Trung tâm Thông tin và Tư 
vấn Quốc tế Hà Lan tham khác lấy ý kiến đã cho rằng, khoảng 205 triệu ha đất màu mỡ (gần bằng 
diện tích của Tây Âu) đã bị suy thoái do bàn tay của con người, làm mất đi tính năng sản xuất nông 
nghiệp. Khoảng 910 triệu ha đất tốt (tương đương với diện tích của Ôxtrâylia) sẽ bị suy thoái ở mức 
trung bình, giảm tính năng sản xuất và nếu không có biện pháp cải tạo thì quỹ đất này sẽ bị suy 
thoái ở mức độ mạnh trong tương lai gần. Theo Tổ chức Lương thực Thực phẩm thế giới (FAO) thì 
trong vòng 20 năm tới, hơn 140 triệu ha đất (tương đương với diện tích của Alaska) sẽ bị mất đi giá 
trị trồng trọt và chăn nuôi. Đất đai ở hơn 100 nước trên thế giới đang chuyển chậm sang dạng hoang 
mạc, có nghĩa là 900 triệu người đang bị đe doạ. Trên phạm vi toàn cầu, khoảng 25 tỷ tấn đất đang 
bị cuốn trôi hàng năm vào các sông ngòi và biển cã. Theo tài liệu thống kê của Liên hợp quốc, diện 
tích đất canh tác bình quân đầu người trên thế giới năm 1983 là 0,31ha/người thì đến năm 1993 chỉ 
còn 0,26 ha/người và còn tiếp tục giảm trong tưởng lai. 


- Sự phá huỷ rừng vẫn đang diễn ra với mức độ cao, trên thế giới diện tích rừng có khoảng 40 
triệu km, song cho đến nay điện tích này đã bị mất đi một nửa, trong số đó, rừng ôn đới chiếm 
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khoảng 1/3 và rừng nhiệt đới chiếm 2/3. Sự phá huỷ rừng xảy ra mạnh, đặc biệt ở những nước đang 
phát triển. Chủ yếu do như cầu khai thác gỗ củi và nhu cầu lấy đất làm nông nghiệp và cho nhiều 
mục đích khác, gần 65 triệu ha rừng bị mất vào những năm 1990 - 1995. 


Ở các nước phát triển, diện tích rừng tăng 9 triệu ha, con số này còn quá nhỏ so với điện tích 
rừng đã bị mất đi. Chất lượng của những khu rừng còn lại đang bị đe doạ bởi nhiều sức ép do tình 
trạng gia tăng dân số, mưa axit, nhu cầu khai thác gỗ củi và cháy rừng. Nơi cư trú của các loài sinh 
vật bị thu hẹp, bị tàn phá, đe doa tính ĐDSH ở các mức độ về gen, các giống loài và các HST. 


- Với tổng lượng nước là 1386.105 kmỆ, bao phủ gần 3/4 diện tích bề mặt TĐ, và như vậy TĐ 
của chúng ta có thể gọi là "Trái Nước", nhưng loài người vẫn "khát" giữa đại dương mênh mông, 
bởi vì với tổng lượng nước đó thì nước ngọt chỉ chiếm 2,5% tổng lượng nước, mà hầu hết tồn tại ở 
đạng đóng băng và tập trung ở hai cực (chiếm 2,24%), còn lượng nước ngọt mà con người có thể 
tiếp cạn để sử dụng trực tiếp thì lại càng ít ôi (chỉ chiếm 0,26%). Sự gia tăng dân số nhanh cùng với 
quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, thâm canh nông nghiệp và các thói quen tiêu thụ nước quá 
mức đang gây ra sự khủng hoảng nước trên phạm vi toàn cầu. Gần 20% dân số thế giới không được 
dùng nước sạch và 50% thiếu các hệ thống vệ sinh an toàn. Sự suy giảm nước ngọt ngày càng lan 
rộng hơn và gây ra nhiều vấn đẻ nghiêm trọng, đó là nạn thiếu nước ở nhiều nơi và đối với các khu 
+ vực ven biển đó là sự xâm nhập mặn. Ô nhiễm nước uống là phổ biến ở các siêu đô thị, ô nhiễm 

nitrat (NO: ) và sự tăng khối lượng các kim loại nặng gây tác động đến chất lượng nước hầu như ở 
khắp mọi nơi. Nguồn cung cấp nước sạch trên thế giới không thể tăng lên được nữa ; ngày càng có 
nhiều người phụ thuộc vào nguồn cung cấp cố định này và ngày càng có nhiều người chịu ảnh 
hưởng của ô nhiễm hơn. Mất đất, mất rừng, cạn kiệt nguồn nước làm cho hàng chục triệu người 
buộc phải di cư, tị nạn MT,... gây xuống cấp các điều kiện sức khoẻ, nhà ở, MT, Có khoảng 1 tỷ 
- người không có đủ chỗ để che thân và hàng chục triệu người khác phải sống trên các hè phố. Thật 
không thể tin được rằng, thế giới ngày nay cứ mỗi năm có 20 triệu người dân chết vì Iguyên nhân 
MT, trong khi đó, số người chết trong các cuộc xung đột vũ trang của hơn nửa thế kỷ tíih từ sau 
năm 1945 tới nay cũng chỉ là 20 triệu người. Bài toán tăng 75% lượng lượng thực từ nay tới năm 
2030 do FAO để ra là bài toán khó vẫn chưa có lời giải vì dân số liên tục gia tăng trong khi điện 
tích đất nông nghiệp không tăng mà còn có xu hướng giảm, độ màu mỡ của đất ngày càng suy thoái. 


4. Ô nhiễm môi trường đang xây ra ở quy mô rộng 


Sự phát triển đô thị, khu công nghiệp, du lịch và việc đổ bỏ các loại chất thải vào đất, biển, các 
thuỷ vực đã gây ô nhiễm MT ở quy mô ngày càng rộng, đặc biệt là các khu đô thị. Nhiều vấn đẻ 
MT tác động tương tác với nhau ở các khu vực nhỏ, mật độ đân số cao. Ô nhiễm không khí, rác 
thải, chất thải nguy hại, ô nhiễm tiếng ồn và nước đang biến những khu vực này thành các điểm 
nóng về MT. Khoảng 30 - 60% dân số đô thị ở các nước có thu nhập thấp vẫn còn thiếu nhà ở và 
các điểu kiện vệ sinh. Sự tăng nhanh dân số thế giới có phần đóng góp do sự phát triển đô thị. Bước 
sang thế kỷ XX, dân số thế giới chủ yếu sống ở nông thôn, số người sống tại các đô thị chiếm 1/7 
dân số thế giới. Nhưng đến cuối thế kỷ XX, dân số sống ở đô thị đã tăng lên nhiều và chiếm tới 1/2 
đân số thế giới. Ở nhiều quốc gia đang phát triển, đô thị phát triển nhanh hơn mức tăng dân số. 
Châu Phi là vùng có mức độ đô thị hoá kém nhất, nay đã có mức đô thị hoá tăng hơn 4%/năm so với 
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mức tăng dân số là 3%, số đô thị lớn ngày càng tăng hơn. Đầu thế ký XX chỉ có 11 đô thị loại 1 
triệu đân, phần lớn tập trung ở Châu Âu và Bắc Mỹ, nhưng đến cuối thế kỷ đã có khoảng 24 siêu đô 
thị với số dân trên 24 triệu người. 


Năm 1950, có 3 trong số 10 thành phố lớn nhất trên thế giới là ở các nước đang phát triển như : 
Thượng Hải (Trung Quốc) ; Buenos Aires (Achentina) và Calcuta (Ấn Độ). Năm 1990, 7 thành phố 
lớn nhất là ở các nước đang phát triển. Năm 1995 và năm 2000 đã tăng lên 17 siêu đô thị (bảng Š). 


Bảng 5. Dan số các siêu đô thị năm 1995 và dự tính đến năm 2000 


nam — [5H [ mm, 


Nguồn : U.N. Population Division 


Thành phố 1995 2000 
1. Tokyo, Nhật Bản 


11,0 


6. Bombay, Ấn Độ 

7. Los Angeles, Mỹ 

8. Bắc Kinh, , Trung Quốc 
9. Calcuta, Ấn Độ 

10. Seoul, Hàn Quốc 


12. Bueros Aires, Braxin 


17. Karachi, Pakistan 
18. Cairo, Ai Cập 
19.Manila, Philippin 
20. Dakha, Bănglađet 
21. Bangkok, Thái Lan 


2. Sao paulo, Braxin 13. Tianjin, Trung Quốc 10,7 
3. New York, Mỹ 14. Lagos, Nigeria 10,3 
4. Mexicô - city, Mehicô 15. Rio de Janeiro, Braxin 9,9 
5.Thượng Hải, Trung Quốc _|16. New Dehli, Ấn Độ 99 


12,8 


11. Jakarta, Inđônêxia 


Ở Việt Nam hiện nay, trong 621 thành phố và thị trấn chỉ có 2 thành phố trên 1 triệu dân (Hà 
Nội khoảng 2,2 triệu người, kể cả ngoại thành ; Thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn 4 triệu người 
với 1/4 là ngoại thành) và 2 thành phố với số dân từ 350.000 đến 1 triệu người. Trong vòng 15 năm 
tới, nếu không có sự quy hoạch đô thị hợp lý, có khả năng Thành phố Hồ Chí Minh và cả Hà Nội sẽ 
trở thành siêu đô thị với tất cả những vấn để MT phức tạp về mật độ dân cư. 


Đặc biệt, lượng nước ngọt đang khan hiếm trên hành tỉnh cũng bị chính con người làm tổn 
thương, một số nguồn nước bị nhiễm bẩn nặng đến mức không còn khả năng hoàn nguyên. Hiện 
nay, đại dương đang bị biến thành nơi chứa rác khổng lồ của con người, nơi chứa đựng đủ loại chất 
thải của nên văn minh kỹ thuật, kể cả chất thải hạt nhân. Việc đổ các chất thải xuống biển đang làm 
xuống cấp các khu vực ven biển trên toàn thế giới, gây huỷ hoại các HŠT như đất ngập nước, rừng 
ngập mặn và các dải san hô. 


Hiện nay, trên thế giới, nhiều vùng đất đã được xác định là bị ô nhiễm. Ví đụ, ở Anh đã chính 
thức xác nhận 300 vùng với điện tích 10.000 ha bị ô nhiễm, tuy nhiên trên thực tế có tới 50.000 - 
100.000 vùng với điện tích khoảng 100.000 ha (Bridges, 1991). Còn ở Mỹ có khoảng 25.000 vùng, 
ở Hà Lan là 6.000 vùng đất bị ô nhiễm cần phải xử lý. 
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5. Sự gia tăng dân số 


Con người là chủ của TĐ, là động lực chính làm tăng thêm giá trị của các điều kiện kinh tế - xã 
hội và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, xung lượng gia tăng dân số hiện nay ở một số nước đi đôi 
với đói nghèo, suy thoái MT và tình hình kinh tế bất lợi đã gây ra xu hướng làm mất cân bằng 
nghiêm trọng giữa dân số và MT. 


Đâu thế kỷ XIX, dân số thế giới mới có.1 tỷ người nhưng đến năm 1927 tăng lên 2 tỷ người ; 
năm 1960 : 3 tỷ ; năm 1974 : 4 tỷ ; năm 1987 : 5 tỷ và năm 1999 là 6 tỷ người, trong đó trên 1 tỷ 
người trong độ tuổi từ 15 - 24 tuổi. Mỗi năm dân số thế giới tăng thêm khoảng 78 triệu người. Theo 
dự tính đến năm 2015, dân số thế giới sẽ ở mức 6,9 - 7,4 tỷ người và đến 2025 dân số sẽ là 8 tỷ 
người và năm 2050 sẽ là 10,3 tỷ người. 95% dân số tăng thêm nằm ở các nước đang phát triển, do 
đó các nước này sẽ phải đối mặt với những vấn để nghiêm trọng cả về kinh tế, xã hội đặc biệt là 
MT, sinh thái. Việc giải quyết những hậu quả do dân số tăng của những nước này có lẽ còn khó 
khăn hơn gấp nhiêu lân những xung đột về chính trị trên thế giới. 


Nhận thức được tâm quan trọng của sự gia tầng dân số trên thế giới, nhiều quốc gia đã phát triển 
chương trình Kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ), mức tăng trưởng dân số toàn cầu đã giảm từ 2% 
mỗi năm vào những năm trước 1980 xuống còn 1,7% và xu hướng này ngày càng thấp hơn. 


Theo dự tính, sau năm 2050, dân số thế giới sẽ ngừng tăng và ổn định ở mức 10,3 tỷ. Tuy nhiên, 
điều đó vẫn chưa đủ để tạo cân bằng giữa dân số và khả năng của MT, Các nước chưa liên kết được 
KHHGP với quy hoạch phát triển, thì cũng chưa thể gắn vấn-để dân số với hành động về MT. Một 
câu hỏi được đặt ra là liệu tài nguyên thiên nhiên và các HST của TĐ có thể chịu đựng được sự tác 
động thêm bởi những thành viên cuối cùng của loài người chúng ta hay không? Hơn nữa, điều gì sẽ 
xảy ra vào năm 2025, khi người thứ 8 tỷ của TĐ sẽ ra đời vào năm 2025 ? Nếu người thứ 8 tỷ sinh 
ra tại một nước phát triển, ví dụ như ở Mỹ thì người đó đương nhiên thuộc vào dân số tầnz lớp trên, 
ít nhất theo nghĩa là có nhà tốt, có nước sạch, có điểu.kiện vệ sinh và được hưởng giáo dục, chăm 
sóc y tế thích đáng, có việc làm, có thời gian giải trí. Song người thứ 8 tỷ cũng góp phần tiêu thụ 
những tài nguyên kỷ lục. Hằng năm, 270 triệu người Mỹ sử dụng khoảng 10 tỷ tấn nguyên liệu, 
chiếm 30% trữ lượng của toàn hành tỉnh ; 1 tỷ người giàu nhất thế giới, kể cả người Châu Âu và 
người Nhật tiêu thụ 80% tài nguyên TÐ. Nếu người thứ 8 tỷ được sinh ra tại một nước đang phát 
triển, nơi tập trung 3/4 dân số của thế giới thì người đó chỉ có lâm vào cơ hội nghèo đói và thiếu 
thốn ; 1/3 dân số thế giới (2 tỷ người) đang sống với khoảng 2 USD/ngày ; một nửa số người trên 
TĐ có điểu kiện vệ sinh kém ; 1⁄4 không được dùng nước sạch, 1/3 sống trong những khu nhà # 
không đủ tiện nghỉ ; 1/6 không biết chữ và 30% những người lao động không có được cơ hội có việc 
làm phù hợp ; 5 tỷ người còn lại trên TÐ chỉ tiêu dùng vẻn vẹn 20% tài nguyên TĐ. Việc tăng 
những kỳ vọng và như câu thiết yếu để cải thiện điển kiện sống trong những nước đang phát triển 
càng làm trâm trọng thêm sự tổn hại vẻ MT. Một người Mỹ trung bình hàng năm tiêu thụ 37 tấn 
nhiên liệu, kim loại, khoáng chất, thực phẩm và lâm sản. Ngược lại, 1 người Ấn Độ trung bình tiêu 
thụ hàng năm ít hơn 1 tấn. Theo Liên hợp quốc, nếu toàn bộ dân số của TÐ có cùng mức tiêu thụ 
trung bình như người Mỹ hoặc Tây Âu, thì cần phải có 3 TĐÐ để đáp ứng tài nguyên cần thiết. Rõ 
ràng, cần phải quan tâm hơn nữa tới sự tiến bộ của con người và công bằng xã hội và phải coi đây là 
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những nhan tố ảnh hưởng tới sự phát triển nguồn nhân lực và cải thiện MT. Mỗi quốc gia phải đảm 
bảo sự hài hoà giữa : dân số, hoàn cảnh MT, tài nguyên, trình độ phát triển, kinh tế - xã hội. 


6. Sự suy giảm tính đa dạng sinh học trên Trái Đất 


Các loài động thực vật qua quá trình tiến hoá hàng trăm triệu năm đã và đang góp phần quan 
trọng trong việc duy trì sự cân bằng MT sống trên TÐ, ổn định khí hậu, làm sạch các nguồn nước, 
hạn chế xói mòn đất, làm tăng độ phì nhiêu đất. Sự đa dạng của tự nhiên cũng là nguồn vật liệu quý 
giá cho các ngành công nghiệp, dược phẩm, du lịch, là nguồn thực phẩm lâu dài của con người, và 
là nguồn gen phong phú để tạo ra các giống loài mới. ĐDSH được chia thành 3 dạng : đa dạng đi 
truyền ; đa dạng loài và đa dạng HST. : 


- Đa dạng đi truyền : vật liệu di truyền của vi sinh vật, thực vật và động vật chứa đựng nhiều 
thông tin xác định các tính chất của tất cả các loài và các cá thể tạo nên sự đa dạng của thế giới hữu . 
sinh. Theo định nghĩa, thì những cá thể cùng loài có những đặc điểm giống nhau, những biến đổi di 
truyền lại xác định những đặc điểm riêng biệt của những cá thể trong cùng loài. 


__- Đa dạng loài : được thể hiện đối với từng khu vực, đa dạng loài được tính bằng số lượng loài và 
- những đơn vị dưới loài trong Í vùng. 


- Đa dạng HST : sự phong phú về sinh cảnh trên cạn và MT dưới nước của TÐ đã tạo nên một số 
lượng lớn HST. Những sinh cảnh rộng lớn bao gồm rừng mưa nhiệt đới, đồng cỏ, đất ngập nước, san 
hô và rừng ngập mặn chứa đựng nhiều HST khác nhau và cũng rất giàu có về ĐDSH. Những HST 
riêng biệt chứa đựng các loài đặc hữu cũng góp phần quan trọng cho ĐDSH toàn cầu. Các sinh cảnh 
giàu có nhất của thế giới là rừng ẩm nhiệt đới, mặc dù chúng chỉ chiếm 70% tổng diện tích của bể 

ˆ mặt TÐ, nhưng chúng chiếm ít,nhất 50%, thậm chí đến 90% số loài của động thực vật. 


Sự đa dạng về các giống loài động thực vật trên hành tỉnh có vị trí vô cùng quan trọng. Việc bảo 
vệ ĐDSH còn có ý nghĩa đạo đức, thẩm mỹ và loài người phải có trách nhiệm tuyệt đối về mặt luân 
lý trong cộng đồng sinh vật sống, ĐDSH lại là nguồn tài nguyên nuôi sống con người. Chúng ta đã 
sử dụng sinh vật làm thức ăn, thuốc chữa bệnh, hoá chất, vật liệu xây dựng, năng lượng,... và cho 
nhiều mục đích khác, khoảng 100 loài cây cung cấp phần lớn lượng thức ăn cho toàn cầu, chúng vô 

. cùng quý giá, cần phải được bảo tồn và phát triển. Hơn 10.000 cây khác, nhất là ở các vùng nhiệt 
đới có thể dùng làm thực phẩm nếu chúng ta biết sử dụng chúng tốt hơn. Cây cối và các sinh vật 
khác còn là một "xí nghiệp" hoá - sinh tự nhiên. Sức khoẻ của hơn 60% dân số thế giới phụ thuộc 
vào các loài cây làm thuốc. Ví dụ, Trung Quốc đã sử dụng 5.000 trong số 30.000 loài cây để làm 
thuốc. Mất ĐDSH chúng ta cũng mất đi các dịch vụ tự nhiên của các HST tự nhiên, đó là : bảo vệ 
các lưu vực sông ngồi, điều hoà khí hậu, duy trì chất lượng không khí, hấp thụ ô nhiễm, sản sinh và 
duy trì đất đai. Tuy nhiên, nhân loại đang phải đối mặt với một thời kỳ tuyệt chủng lớn nhất của các 
loài động và thực vật. Thảm hoạ này tiến triển nhanh nhất và có hậu quả rất nghiêm trọng. Theo 
tính toán, trên thế giới có 492 chủng quần thực vật có tính chất di truyền độc đáo dang bị đe doạ 
tuyệt chủng. Sự đe doạ không chỉ riêng đối với động thực vật hoang dại mà trong nhiều thập kỷ gần 
đây với cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp, công nghiệp hoá đã làm biến mất nhiều giống loài 
địa phương quý hiếm, 1.500 giống lúa địa phương đã bị tuyệt chủng trong 20 năm qua ở Inđônêxia. 
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=————___________——— KHOAHOCMÔITRƯỜNG. 


Ở Việt Nam, việc áp dụng rộng rãi các giống lúa mới trong nông nghiệp,... đã dẫn tới sự thu hẹp 
hoặc mất đi các HST dẫn tới nguy cơ tuyệt diệt 28% các loài thú, 10% các loài chim, 21% loài bò 
sát và lưỡng cư (Lê Quý An, 2000). Hiện tượng này cũng xảy ra tương tự đối với vật nuôi trên toàn 
câu, đã có 474 giống vật nuôi được coi là quý hiếm và tổng cộng đã có 617 giống vật nuôi đã tuyệt 
chủng, Nguyên nhân chính của sự mất ĐDSH là : 


- Mất nơi sinh sống do chặt phá rừng và phát triển kinh tế. 

- Săn bắt quá mức để buôn bán. 

- Ô nhiễm đất, nước và không khí. 

- Việc du nhập nhiều loài ngoại lai cũng là nguyên nhân gây mất ĐDSH. 
Thế nào là sinh vật ngoại lai? 


Đó là những sinh vật lạ lọt vào một HST mà trước đó không có do hoạt động vô tình hay hữu ý 
của con người, từ đó nảy sinh mối đe doạ cho các loài bản địa. Điều này xảy ra chủ yếu do 2 nguyên 
nhân : 


~ Nhập nội các sinh vật lạ hoặc các sản phẩm sinh học mới mang tính thương mại nhưng chưa 
được các cơ quan chuyên môn kiểm tra và đánh giá. 


- Phóng thích các sinh vật được truyền gen vào MT tự nhiên nhưng chưa đánh giá được đầy đủ 
ảnh hưởng của chúng đến các HST. 


Liên quan đến vấn để này, xuất hiện phạm trù về "An toàn sinh học trong quản lý MT". Đó là 
các quy định pháp lý thống nhất trên lãnh thổ một quốc gia về các hoạt động nghiên cứu và ứng 
dụng công nghệ sinh học cao (công nghệ gen), nhằm đảm bảo an toàn cho người, các HST và MT. 


Đặc điểm chung của những sinh vật ngoại lai là 

+ Sinh vật sinh sản nhanh (bằng cả sinh sản vô tính và hữu tính). 

+ Biên độ sinh thái rộng, thích ứng nhanh với những thay đổi của MT. 

+ Khả năng cạnh tranh về nguồn thức ăn, nơi cư trú lớn. 

+ Khả năng phát tán lớn. 

Những tác hại do sinh vật ngoại lai gây nên 

Các sinh vật lạ khi xâm nhập vào MT thích hợp, chúng có thể tiêu diệt dân các loài bản địa bằng : 
+ Cạnh tranh nguồn thức ăn (động vật). 


+ Ngăn cản khả năng gieo giống, tái sinh tự nhiên của các loài bản địa (thực vật) do khả năng 
phát triển nhanh với mật độ dày đặc. 


+ Cạnh tranh tiêu diệt dần các loài bản địa, làm suy thoái hoặc thay đối tiến tới tiêu diệt luôn cả 
HST bản địa. 


Hậu quả của quá trình này không đễ khắc phục, không chỉ gây tổn thất về giá trị ĐDSH, mà còn 
gây tổn thất không nhỏ về kinh tế. 
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Những nơi sinh vật ngoại lai dễ xâm nhập 


Sự xâm nhập của các loài sinh vật ngoại lai thường bắt đầu từ những vùng nhạy cảm, những HST 
kém bền vững như : vùng cửa sông, bãi bồi, các vực nước nội địa, các vùng đảo nhỏ, các HSŠT nông 
nghiệp độc canh, vùng núi cao với các HST bản địa thuần loài (thực vật). Ví dụ, ốc bươu vàng (Piia 
sinensis) được nhập khẩu vào nước ta trong khoảng hơn 10 năm nay, với khả nãng sinh sản rất 
nhanh và thức ăn chủ yếu là lúa đã gây nên đại dịch phá hoại lúa ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long và một số tỉnh thuộc miền Trung và miền Bắc nước ta. Nạn dịch này không chỉ làm giảm sản 
lượng lúa của các địa phương mà hàng năm, Nhà nước đã phải chỉ ra hàng trăm triệu đồng để tiêu 
điệt loài ốc này. 


Hầu hết các loài bị đe doạ đều là các loài trên mặt đất và trên một nửa sống trong rừng. Các nơi 


cư trú nước ngọt và nước biển, đặc biệt là các dải san hô là những MT sống rất dễ bị thương tổn 
(khung 1). 


Khung 1. Một số tác động nhân sinh đe doa và tuyệt điệt các loài 


- Phá huỷ nơi sinh sống - Chim đi cư, các động thực vật thuỷ sinh 
- Săn bắn để thương mại hoá - Báo tuyết, hổ, voi 
- Săn bắn với mục đích thể thao - Bồ câu, chim gáy, cú 
- Kiểm soát sâu hại và thiên địch - Nhiều loài sống trên cạn và dưới nước 
- Ô nhiễm, ví dụ : hóa chất bảo vệ | - Chim đại bàng, hải sản quý 
ực vật (HCBVTV), hữu cơ 


- Xam nhập của các loài lạ - Ốc bươu vàng, trinh nữ, côn trùng đưa các 
loài vào làm thức ăn cho chim 
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Chương [[ cốc THÀNH pHẦN cơ sảN 


cỦA MÔI TRƯỜNG 


1 - Thạch quyển 


4. Sự hình thành và cấu trúc của Trái Đất 


Theo các tư liệu về thiên văn học, TĐ là một hành tỉnh nằm trong hệ Mặt Trời. Hệ Mặt Trời của 
TÐ - Thái Dương hệ, là một trong hàng triệu hệ thống tương tự thuộc một thiên hà có tên là ngân 
hà. Trong vũ trụ bao la và không có biên giới, có hàng triệu triệu các thiên hà như vậy. vũ trụ luôn 
tồn tại và luôn biến động, ở nơi này có các thiên hà hoặc một hệ Mặt Trời mới được hình thành, thì 
` ở nơi khác có thể có một hệ Mặt Trời hoặc một thiên hà đang đi tới diệt vong. Cho tới bây giờ, các 

nhà khoa học trên TÐ chưa trả lời được rõ ràng câu hỏi : vũ trụ bắt đâu như thế nào và kết thúc ra 
sao? Một lý thuyết giải thích sự hình thành vũ trụ được nhiêu người ủng hộ nhất là Lý thuyết vụ nổ 
lớn (Bigbang Theory). Để giải thích sự hình thành và cấu trúc TÐ, chúng ta sẽ bắt đầu từ str kiện có 
thể tìm thấy bằng chứng chứng minh là đám mây bụi Thái Dương hệ. Từ đám mây bụi tồn tại vào 
thời điểm cách đây 4,6 tỷ năm, đã hình thành nên hệ Mặt Trời và các hành tỉnh, trong đó có TÐ. 


Vào thời điểm sau khi hình thành (cách đây khoảng 4,5 tỷ năm), TÐ là một quả cầu lạnh, không 
có khí quyển, tự quay xung quanh Mặt Trời. Sự phân huỷ của các chất phóng xạ làm cho quả cầu 
TĐ nóng dần lên, đẫn đến sự phân dị của vật chất bên trong và thoát khí và hơi nước, tạo nên khí 
quyển nguyên sinh gồm CHạ¿, NHạ và hơi nước. Các chất rắn trong lòng TÐ bị phân dị, phần nặng 
nhất gồm Fe - Ni tập trung tạo thành nhân TÐ. Các phần nhẹ hơn gồm các hợp chất MgO, FeO, 
SiO¿, ... tạo nên Mantia. Phân nhẹ nhất gồm các kim loại AI, Sĩ tập trung ở lớp ngoài. Dân dần, lớp 
ngoài TÐ nguội dân trở nên đông cứng và tạo nên vỏ TĐ. Những lớp đất đá cổ nhất có tuổi theo 
phân tích đồng vị phóng xạ là 3,5 tỷ năm, đã được tìm thấy ở bán đảo Scandinavia, Nam Phi và 
nhiều nơi khác trên TÐ. Sau đó ít lầu (khoảng 4,4 tỷ năm trước), xuất hiện các đại dương nguyên - 
thuỷ. Thành phần và cấu trúc của khí quyền, thuỷ quyền thay đối theo thời gian hình thành cho đến 
ngày nay. Các sinh vật trên TÐ xuất hiện muộn hơn.vào khoảng 2 - 3 tỷ năm, tiến hoá không ngừng 
tạo ra sự phong phú và đa dạng của các loài trong sinh quyền. Cấu tạo bên trong của TÐ được trình 
bày trong hình 4. : 
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CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG 


Vỏ trái đất 
Độ sâu ` CÔ He suất (K.Bar) 
36 Mantia trên 4 N 
400 460 
vảy Mantia dưới xo 


trái đất 


6271 V 3500 
Tâm trái đất 


Hình 4. Cấu tạo bên trong của TĐ 


Vỏ TĐ hay thạch quyển, là một lớp vỏ cứng rất mỏng có cấu tạo hình thái rất phức tạp, có thành 
phần không đồng nhất, có độ dày thay đổi theo vị trí địa lý khác nhau. Theo các nhà địa chất, vỏ TĐ 
được chia làm hai kiểu : vỏ lục địa và vỏ đại dương. Vỏ đại dương có thành phần chủ yếu là các.đá 
giàu CaO, FeO, MgO, SiOs (đá bazan) trải dài trên tất cả các đáy của các đại dương với chiều dày 
trung bình 8 km. Thực ra, vỏ đại dương có thể chia ra làm các phụ kiểu : 


- Vỏ miền nền đại dương đặc trưng cho phần lớn diện tích đáy đại dương và là loại vỏ đại “auảu 
điển hình, có chiều dày 3 - 17 km. 


- Vỏ đại dương miền tạo núi, phát triển trên các cung đảo và núi ở giữa đáy đại dương, có chiều 
dày 10 - 25 km. 


- Vỏ đại dương vùng địa máng đặc trưng cho các biển ven rìa có cung đảo chắn (biển Nhật Bản, 
biển Java, ...) với bề dày của lớp bazan 5 - 20 km, đôi chỗ còn thấy di tích lớp đá granit (hình 5). 


Ranh giới 
Ranh giới Ranh giới 
biến đổi phân kỳ Đ Thạch 


Hình 5. Ba kiểu ranh giới mảng : hội tụ, phân kỳ và biến đổi 
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- Vỏ đại đương trong các vực thắm với bề dày trung bình 8 - 10 km. 


- Vỏ đại dương ở các biển nội địa có chiều dày lớp đá trầm tích khá đày, đạt 10 - 12 km ở biển 
Hắc Hải, 20 - 40 km ở biển Caxpiên. 


Vỏ lục địa, gồm hai lớp vật liệu chính là đá bazan dày 10 - 20 km ở dưới và các loại đá khác : 
granit, sienit giàu SiO¿, Al2Os và đá trầm tích ở bên trên. Vỏ lục địa thường rất dày, trung bình 35 


km, có nơi 70 - 80 km như ở vùng núi cao Hymalaya. Ở vùng thêm lục địa, nơi tiếp xúc giữa đại 
dương và lục địa, lớp vỏ lục địa giảm còn 15 - 20 km. Vỏ lục địa thường phân ra thành ba phụ kiểu : 


- Vỏ lục địa miền nền, thường gặp trên các miền đại lục, phần trên của sườn lục địa và đáy biển 
nội địa với lớp granit có chiều dày thay đổi. 


: - Vỏ lục địa miễn tạo núi đại lục, thường gặp tại các phần cao của lục địa (vùng núi có độ cao 
dưới 4000 m) và trên các đảo (Mađagasca, Kalimantan, Tân Ghinè, ...). Ở loại này, chiều đày lớp 
granit và bazan đều lớn hơn phụ kiểu trên. 


- Vỏ lục địa miền tạo núi trẻ và mạnh (Hymalaya), đặc trưng cho vùng núi cao trên 4000 m trên 
các đại lục, với bê dày của vỏ trên 60 km, cho tới 80 km. 


Có nhiều lý thuyết để cập tới quá trình phát triển có định hướng của vỏ TÐ như thuyết địa móng 
và thuyết kiển (go mảng. Theo lý thuyết địa máng thì khuynh hướng chủ yếu trong lịch sử phát triển 
của vỏ TĐ là sự quá độ chuyển hoá từ cấu trúc vỏ nền đại dương thành các đai địa máng hoạt động 
mạnh, và cuối cùng thành các địa máng nội địa. Khi các đai địa máng này khép lại thì diện tích lục 

địa mở rộng, còn diện tích đại dương thu hẹp. Trong quá trình biến chất và uốn nếp, xảy ra hiện 
_ tượng "granit hoá” lớp vỏ bazan vốn có của vỏ đại dương thành lớp granit của vỏ lục địa. Khi chế độ 
địa máng kết thúc thành các miễn nên thì quá trình granit hoá cũng kết thúc. 


Theo lý thuyết kiến tạo mảng, thạch quyển gồm vỏ và tầng mantia trên, bị vỡ ra thành 12 mảng 
di chuyển chậm theo phương nằm ngang trên bề mặt TÐ. Sự di chuyển của các mảng thực hiện trên 
nên một quyển mềm (Asthenosphere) nằm ngay dưới thạch quyển. Ranh giới của các mảng này có 
thể là phân kỳ, hội tụ hoặc biến đổi. Tại ranh giới phân kỳ, ví dụ tại sống núi giữa Đại Tây Dương, 
nơi hai mảng tiếp xúc có xu hướng tách giãn xa nhau thạch quyển mới sẽ được hình thành bằng 
dung nham của hoạt động núi lửa. Tại ranh giới hội tụ, ví dụ vùng núi Hymalaya, hai mảng chuyển 
động ngược chiều nhau làm cho một trong hai mảng chúi xuống đưới. Tại ranh giới biển đổi, các 
mảng trượt qua nhau đọc theo ranh giới. : 


Thành phân hoá học của TÐ bao gồm các nguyên tố hoá học có số thứ tự từ 1 - 92 trong bảng 
hệ thống tuần hoàn Menđeleep. Theo các giả thuyết, nhân TÐ gồm hai phần : nhân cứng là hỗn 
hợp cacbua và hidrát Fe và Ni ; còn nhân lỏng là hỗn hợp nóng chảy có thành phần 90% Fe 
và 10% Ni. Mantia và vỏ TÐ là hỗn hợp silicát và alumosilicát của kim loại kiểm, kiểm thổ và 
một ít Fe, Ni. Hàm lượng của 8 nguyên tố hoá học phổ biến nhất trong vỏ TÐ được trình bây 
trong bảng 6. 
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Bảng 6. Các nguyên tố hoá học phổ biến trong vỏ TĐ 


Nguyên tố % trọng lượng toàn vẻ % thể tích so với toàn vỏ 


C 3D S|TC W1) | =  ĐP=] 
HEEEE:-'EEHIEEHEEETL.NIEEDNIEEUEEL TREEEI 


Như vậy, § nguyên tố hoá học phổ biến trên chiếm 99% trọng lượng vỏ TĐ.. Nếu cộng thêm với 
4 nguyên tố nữa là H, Ti, C, CI thì dãy 12 nguyên tố đó chiếm 99.67% trọng lượng vỏ TĐ. 80 
nguyên tố hoá học tự nhiên còn lại của bảng tuần hoàn, chỉ chiếm 0.33% trọng lượng vỏ TĐ. Nói 
cách khác, con người hiện đang sống trong một phần rất mỏng manh, có thành phần phức tạp và rất 
linh động của TÐ là vỏ TĐ. Cấu trúc TÐ và các quá trình hoá lý phức tạp xảy ra trong lòng TÐ vẫn 
đang chứa đựng nhiều điều bí ẩn với con người. 


2. Sự hình thành đá, cấu trúc địa chất và khoáng sản 


Đất đá và các khoáng vật tự nhiên, được thành tạo trên TÐ nhờ ba quá trình địa chất chính : 
macma, trầm tích và biến chất. Các loại đá hình thành do sự nguội đi của dung thể macma hoặc tác 
động trực tiếp của dung thể đó gọi là đá macma. Các loại đá được hình thành trên bề mặt TÐ hoặc 
_ lắng đọng trong đáy biển, đại đương, các bồn nước, ... được gọi là đá trầm tích. Đá macma hoặc đá 
trầm tích bị biến đổi đưới áp suất và nhiệt độ cao thành đá biến chất. Ba loại đá macma, biến chất, 
trâm tích có quan hệ nhân quả chặt chẽ với nhau trong vỏ TĐ theo hình 6. 


Các tính toán của các nhà địa chất cho thấy : theo thănh phần trọng lượng, các đá trong vỏ TÐ 
có tỷ lệ phân bố như sau : macma 65%, biến chất 25% và trầm tích 10%. 


_ Nhiệt mặt trời 


Phong 'hoá/Átầm tích 


Đả 
biến chất 


Đá 
trầm tích 


Nhiệt phóng xạ 


Biến chất 


Hình 6. Chu trình biến đổi các loại đá chính trong vỏ TĐ 
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Phù hợp với các quá trình địa chất trên, các khoáng vật ở vỏ TĐ cũng được thành tạo trong các 

quá trình tương ứng : trầm tích, biến chất và macma. Hai quá trình sau thường xảy ra trong lòng TĐ 

được gọi là quá trình nội sinh. Khoáng vật hình thành trên bề mặt TÐ (trầm tích hoặc biến chất) 

thường gọi khoáng vật ngoại sinh. Tương tự như vậy, các tích tụ khoáng vật hoặc nguyên liệu 

khoáng ở vỏ TÐ dưới dạng các khoáng sản, cũng được gọi tên theo các quá trình hình thành chúng 
như : Các mỏ nguồn gốc macma, biến chất hoặc trầm tích. Ví dụ : 


- Các khoáng sản như kim cương, kim loại quý, quặng sunfua, các quặng phóng xạ thường gặp 
trong đá macma. 


- Các khoáng sản nhiên liệu (như than, dầu khí), bauxit, kaolin, muối mỏ,... được tạo ra nhờ các 
quá trình trầm tích và thường gặp trong các đá trầm tích. 


- Một số loại khác như apatit, quặng sắt, ngọc rubi và safia thường gặp trong đá biến chất 
(khung 2). 


Khung 2. Thuật ngữ khoáng chất 


Khoáng 
chất 


Các nguyên tố, các hợp chất hình thành một cách tự nhiên trong vỏ TĐ. 
Khoáng chất có thể là kim loại hay á kim. 


Hỗn hợp các khoáng có hàm lượng hoá học thay đổi. 


Đá chứa hàm lượng cao một khoáng chất điển hình có lợi để khai sử 
hoặc tuyển khoáng. Các quặng giàu chứa hàm lượng cao những khoáng 
chất mong muốn, các quặng nghèo thì ngược lại. 


Các khoáng có tính dẻo, óng ánh và dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. Ví dụ : vàng, 
đồng và sắt. 


Các khoáng không có tính dẻo, không óng ánh và dẫn điện, dẫn nhiệt 
kém. Ví dụ, cát, muối và phôtphat. 


3. Sự hình thành đất và sự biến đổi của vỏ cảnh quan 


Đất (soil) là lớp ngoài cùng của thạch quyển, bị biến đổi tự nhiên dưới tác động tổng hợp của 
nước, không khí, sinh vật. Các thành phần chính của đất là chất khoáng, nước, không khí, mùn và 
các loại sinh vật từ vi sinh vật cho đến côn trùng, chân đốt, ... Thành phần chính của đất, được trình 
bầy trong hình 7. 


Chất 
Không hữu cơ 
khí 5% Các 
20% khoáng 
chất 
40% 
Nước 


Hình 7. Các thành phần chính của đất (soil) 
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Đất có cấu trúc phối lớp rất đặc trưng, xem xét một phẫu diện đất có thể thấy sự phân tầng cấu 
trúc từ trên xuống dưới như sau : 

- Tầng thảm mục và rễ cỏ được phân huỷ ở mức độ khác nhau. 

- Tầng mùn thường có mầu thẫm hơn, tập trung các chất hữu cơ và dinh đưỡng của đất. 

- Tầng rửa trôi, do một phần vật chất bị rửa trôi xuống tầng dưới. 

- Tâng tích tụ, chứa các chất hoà tan và hạt sét bị rửa trôi từ tầng trên. 

- Tầng đá mẹ bị biến đổi ít nhiều nhưng vẫn giữ được cấu tạo của đá. 

- Tâng đá gốc chưa bị phong hoá hoặc biến đổi. 


Các loại đất phát sinh trên cùng loại đá, trong điều kiện thời tiết và khí hậu tương tự nhau, đều 
có cùng một kiểu cấu trúc, phẫu diện và độ dày. 


Các nguyên tố hoá học trong đất tồn tại dưới dạng hợp chất vô cơ, hữu cơ, có nguồn gốc chủ yếu 
từ đá mẹ. Hàm lượng các nguyên tố hoá học của đất không cố định, biến đổi phụ thuộc vào quá 
trình hình thành đất. Thành phần hoá học của đất và đá mẹ ở giai đoạn đầu của quá trình hình thành 


”. đất có quan hệ chặt chẽ với nhau. Về sau, thành phân hoá học của đất phụ thuộc nhiều vào sự phát 


triển của các nhân tố khí hậu thời tiết ; các quá trình hoá, lý, sinh học xảy ra trong đất và sự tác 
động của con người. Theo hàm lượng và nhu cầu đinh đưỡng đối với cây trồng, các nguyên tố hoá 
học của đất được chia thành ba nhóm : 


- Nguyên tố đa lượng : O, Si, AI, Fe, Ca, Mg, K, P, 5, N, C, H. 
- Nguyên tố vi lượng : Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, .. 
- Nguyên tố hiếm và phóng xạ : Br, In, Ra, I, Hf, U, Th, ... 


Hàm lượng các nguyên tố trên dao động trong phạm vi mg: phụ thuộc vào loại đất và các quá 


._ trình sử dụng đất, 


Địa hình mặt đất và cảnh quan là kết quả tác động tương hỗ đồng thời; ngược với nhan và liên 
tục của hai nhóm quá trình nội sinh (sự nâng lên của bề mặt) và ngoại sinh (tác động bào mòn và 
san bằng của dòng chảy và khí hậu bề mặt). Sự tranh giành ưu thế của hai nhóm yếu tố nội sinh và 
ngoại sinh trong việc ảnh hưởng tới địa hình sẽ bất đầu khi một khu vực nào của TÐ nhô lên khỏi 
mực nước biển. Như vậy, địa hình dương chỉ hình thành khi nội lực chiếm ưu thế, còn địa hình âm 


khi quá trình sụt lún lớn hơn quá trình bồi tụ. Địa hình phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau 


trên các cấu trúc địa chất rất khác nhau, nên rất đa dạng. Để thuận tiện cho nghiên cứu người ta tiến 
hành phân loại địa hình theo các tiêu chí khác nhau : phân loại địa hình theo tương quan với bê mặt 
nằm ngang, phân loại địa hình theo độ phức tạp của địa hình, phân loại địa hình theo kích thước, 
phân loại địa hình theo hình thái và trắc lượng hình thái, phân loại địa hình theo nguồn gốc phát 
sinh, Sự phân loại địa hình theo hình thái và trắc lượng hình thái được thể hiện qua bảng 7. 
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Bảng 7. Phân loại địa hình theo hình thái và trắc lượng hình thái (Alan E.kehew.1998) 


Tính chất địa hình | Độ cao tuyệt đối (m) Đặc điểm hình thái 


Đồng bằng 
Gợn sóng, chia cắt yếu, có gò thấp, chỗ trũng 


Dưới mực nước biển 
0-200 
200 - 500 
500 - 2500 


- Trũng 
- Thấp 


Độ chia cắt sâu hoặc dao động độ cao dưới 
1Ũm 


- Cao 


- Trên núi 
Đôi 


Dao động độ cao 10 - 100 m 
~ Đôi thấp, tỷ cao 10 - 25m 
- Đôi trung bình thấp, tỷ cao 25 - 50 m 


~ Đồi ở vùng thấp 
- Đồi ở vùng cao 
- Đồi ở vùng núi - Đôi lớn, tỷ cao 50 - 75m 

- Đồi rất lớn, tỷ cao 75 - 100 m 


- Có dạng bát úp, dạng nón, dạng vách đốc 


Núi Dao động độ cao trên 100 m 


- Thấp 600 - 900 Giá trị độ chia cắt sâu : 

- Trung bình thấp 700(900) - 1200 - Nhỏ 100 - 250 m 

- Trung bình 1200 - 2500 - Trung bình 250 - 500 m 
- Cao vừa 2500 - 3000 - Lớn 500 - 750 m 

- Cáo - 3000 - 5000 - Rất lớn 750 - 1000 m 


- Rất cao > 5000 Sườn đốc, thung lũng sâu, đường sống núi có 
thể sắc nét hoặc mềm mại, xếp thành nhóm, 


dải hoặc hệ thống các dải núi 


II - Thuỷ quyển 


Khoảng 71% với 361 triệu km” bể mặt TÐ được bao phủ bởi mặt nước. Vì vậy, đã có nhà khoa 
học để nghị thay vì gọi TÐ bằng "Trái Nước". Nước được coi là dạng thức vật chất cần cho tất cả 
các sinh vật sống trên TĐ và là MT sống của rất nhiều loài. Nước tồn tại trên TÐ ở cả 3 dạng : rắn 
(băng, tuyết), thể lỏng và thể khí (hơi nước), trong trạng thái chuyển động (sông suối) hoặc tương 
đối tĩnh (hồ, ao, biển). Toàn bộ nước trên TÐ tạo nên thuỷ quyển. Phần lớn lớp phủ nước trên TĐ là 
biển và đại dương. Hiện nay, người ta chia thuỷ quyển làm 4 đại dương, 4 vùng biển và 1 vùng vịnh 
lớn (bảng 8). : 
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Bảng 8. Diện tích đại dương và các biển chính 


40,91 


Ngoài ra, trên các lục địa còn có mạng lưới sông suối dày đặc và nhiều hồ lớn nhỏ. 


1. Sự hình thành đại dương 


Sự hình thành TĐ cùng các quyển được các nhà khoa học quan tâm và nghiên cứu rất nhiều. Tuy 
nhiên, do sự kiện xảy ra cách thời đại của chúng ta rất lâu nên việc nghiên cứu gặp nhiều khó khăn. 
Với sự sáng tạo không ngừng, với trình độ công nghệ tiến bộ, con người đã dần dân hé mở được bức 
màn bí mật, ít nhiều khám phá được sự hình thành ngôi nhà chung của các loài, trong đó có sự hình 
thành đại đương. Hiện tại, nhiều luận cứ vẫn còn ở dạng lý thuyết, giả thuyết, cần phải được làm 
sáng tỏ. l 


Sự đông cứng lớp vỏ TĐ được coi là sự bắt đâu lịch sử địa chất, các dấu hiệu địa chất thu được 
cho thấy, sự kiện này xảy ra cách đây khoảng 4,5 tỷ năm. Sự đông cứng lớp vỏ TĐ liên quan đến sự 
nguội đi do sự phát xạ năng lượng lớn vào không gian. Đồng thời, TÐ cũng mất đi một phần các khí 
bao bọc. Quá trình này điễn ra phức tạp, song có thể thấy các khí nhẹ như hyđrô, heli bị mất vào 
không gian vũ trụ còn các khí nặng hơn như ôxy, nitơ vấn được TÐ giữ lại. Vào thời kỳ này, núi lửa 
vẫn hoạt động rất mạnh, phát thải ra nhiều loại khí hình thành nên khí quyền với thành phần khác 
xa khí quyển hiện tại. Khí quyển lúc này chứa một hàm lượng.ôxy tự do nhỏ còn phần lớn là CO; 
và hơi nước. Với sự lạnh đần đi của TÐ làm cho hơi nước ngưng kết lại rơi xuống bẻ mặt TÐ. TĐ 
tiếp tục bị lạnh đi làm cho hơi nước tích luỹ ngày một dày tạo nên các đại dương đầu tiên trên TÐ, 
Chính sự bốc hơi (mất nhiệt), ngưng kết (toả nhiệt) của hơi nước với nhiệt dung lớn lại làm gia tăng 
quá trình lạnh đi của bể mặt TÐ qua thoát nhiệt vào các đám mây vũ trụ. Vì vậy, có thể nói hơi 
nước tự bản thân nó quyết định sự tôn tại của mình trên bề mặt TĐ, 


Từ khi hình thành, khoảng 3,8 tỷ năm về trước, diện mạo của đại dương đã có những thay đổi lớn. 
Sự thay đổi này biểu hiện qua độ mặn của nước biển, mực nước biển, quá trình hình thành và tạo 
những khối băng khổng lồ, địa hình đáy biển và đặc biệt là sự phân bố giữa đại dương và đất liền. 
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Khi mới hình thành, nước biển không mặn như bây giờ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, 
độ mặn của nước biển là do quá trình hoà tan và tích tụ các muối. Quá trình hoà tan và tạo băng liên 
quan tới các điều kiện khí hậu ở các thời đại khác nhau. Nhiều khi, quá trình tạo băng hà lại có 
nguyên nhân từ vũ trụ, đặc biệt khi có sự va chạm của các khối thiên thạch lớn tạo nên lớp bụi 
khổng lồ, ngăn bức xạ tới bề mặt TÐ làm lạnh đáng kể bề mặt nước, tạo điều kiện hình thành các 
khối băng. Khi TÐ nóng lên (do gia tăng khí nhà kính) thì khối băng, có thể tan làm dâng mực nước 
biển dẫn đến làm ngập nhiều vùng địa hình thấp ven biển. Ngày nay, khi con người tác động mạnh 
vào thiên nhiên, một số quá trình có khả năng xảy ra mạnh hơn và đây là vấn đề nhân loại phải cân 
nhắc kỹ để tránh hậu quả. 


Để có được hình dạng lục địa và đại dương như hiện nay, đã có nhiều giả thuyết về sự hình 
thành. Có thể nêu ra một số học thuyết chính như : thuyết /rôi dạt lục địa, thuyết nới rộng đáy biển 
và thuyết kiến tạo mảng. 


Theo học thuyết kiến tạo mảng, do hoạt động nội sinh trong lòng TĐ, biểu hiện qua những vành 
đai núi lửa, lớp vỏ cứng trên bề mặt TĐ, kể cả trên đất liền lẫn dưới đáy đại dương được chia thành 
nhiều mảng. Ngay trong thời đại hiện nay, các mảng này đã được xác định theo hình 8. 


Mảng Nam 
Cực 
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Hình 8. Ranh giới mảng hiện đại 


Nhà khoa học Đức Alfred Wegener đã dựa theo học thuyết này để giải thích sự phân bố lục địa - 
đại dương thời xa xưa. Thuyết của Wegener đã được đưa ra năm 1912 và bị phê phán khá gãy gắt. 
Theo ông, cách đây khoảng 200 triệu năm, toàn bộ lục địa còn là một khối, được gọi là Pangaea vào 
khoảng 180 triệu năm trước đây, khối lục địa bắt đầu bị rạn nứt, tách thành mảng và di chuyển. Quá 
trình di chuyển này rất chậm chạp và tồn tại đến ngày nay (hình 9). Những nhà khoa học sau này đã 
phát triển thêm và cố gắng chứng minh học thuyết này. Họ đã chỉ ra những vết rạn nứt lớn tạo thành 
các châu lục như hiện nay. 


2. Đới ven biển, cửa sông và thềm lục địa 


Đới ven biển là nơi gặp nhau giữa đất liên và biển, được đánh dấu bằng những nét chung của hệ 
thống lục địa - đại dương. 
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Hình 9. Phác thảo cổ địa lý cách đây 50 triệu năm 


Đây được coi là hệ thống mở, luôn diễn ra các tương tác lý hoá với ảnh hưởng của văn hoá. Đới 
ven biển còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động mạnh mẽ như xói mòn, bão lũ, bất ổn định, ngoài ra còn 
có tranh chấp lợi nhuận liên quan tới hoạt động của con người như gây ô nhiễm, khai thác tài 
nguyên và phát triển không bền vững. Rất nhiều nước đá nhận thức được tầm quan trọng của đới 
ven biển về sinh thái và MT, văn hóa và cảnh quan. Những công việc cần tiến hành là điều tra, khảo 
sát nắm vững quy luật tự nhiên, tài nguyên khu vực từ đó quyết định phương thức phát triển phù hợp 
vừa cho hiệu quả kinh tế cao vừa bảo tồn, giữ gìn được MT, HST ven biển. 

Vùng ven biển bao gồm nhiều thành phần như : 

- Vách : là phần lục địa giáp biển, có độ dốc cao 

- Bãi biễn : là phần cát sỏi, bùn do sông đưa vào 

- Bờ sau : được giới hạn bởi vách và mực nước biển khi thuỷ triều cao. 

- Bờ trước : là miền giữa hai đường bờ ứng với mực nước thuỷ triều cao và thấp 

- Bờ : bao gồm bờ trước, bờ sau và kéo dài tới rìa nước cuối cùng khi thuỷ triều thấp (hình 10). 

Ở nhiều nơi, bờ trước có khoảng cách lớn, cấu tạo bởi phù sa các sông và là nơi rừng ngập mặn 
phát triển tốt, với HST rất đa dạng, phong phú. Ở nhiều nơi khác lại được cấu tạo bởi cát sỏi, rất 
sạch nên thuận tiện cho tắm biển, nghỉ mát. 


Ngoài khơi 


Đường 
triều thấp 


Hình 10. Đới ven bờ và những thành phần của nó 
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Ở nhiều khu vực, khi mùa mưa đến, nhiều vùng đất ven biển bị ngập, rất khó xác định ranh giới 
đới ven bờ. Vùng đồng bằng sông Cửu Long nước ta là một ví dụ. 


Vùng cửa sông : là cửa của một con sông, nơi nước chảy ra biển. Có thể coi đây là cánh tay 
vươn dài của biển cả vào đất liền. Các điều kiện vùng cửa sông phụ thuộc nhiều vào quá trình xây ra 
trong đại dương và biển, đặc biệt là sự trộn lẫn nước ngọt của sông và nước mặn của biển và ảnh 
hưởng của thuỷ triều. 

Ở nhiều vùng cửa sông xảy ra hiện tượng lấn biển với tốc độ khá nhanh. Quá trình lấn biển chủ 
yếu do quá trình lắng đọng phù sa và vật liệu (bùn cát) đo thuỷ triều đưa vào. Ở nước ta, sông Hồng 
và sông Cửu Long đều mang phù sa nhưng do sông Hồng có hệ thống đê trong nội địa nên sự lấn 
biển của vùng cửa sông Hồng mạnh hơn so với sông Cửu Long. Qúa trình này diễn ra theo quy luật 
và có chu kỳ. Lúc đâu là sự hình thành các côn cát ngay trước cửa sông, buộc dòng chảy phân tán ra 
hai ngách dọc bờ. Khi côn cát này phát triển sẽ chấn dòng chính làm thay đổi dòng chảy cửa sông 
cho đến khi dòng chính có động năng đủ mạnh (thường vào mùa lũ) sẽ tách cồn này thành hai cồn 
riêng biệt, khi đó tốc độ hai dòng gần bờ chậm lại, phù sa bồi tụ dân sẽ nối đất liền với cồn cát. 
Thảm thực vật cũng có biến đổi tương ứng với quá trình lấn biển, đầu tiên là thảm rừng ngập mặn 
phát triển ở vùng triều lây, sau đó là quá trình ngọt hoá, vùng ven bờ sẽ phát triển các cây cói, lau, 
Sậy,... và cuối cùng con người có thể cải tạo để trồng lúa. 


Hệ sinh thái vùng cửa sông là HST nhạy cảm và chịu nhiều ảnh hưởng của độ mặn nước biển. 
Phân lớn sinh vật cửa sông là sinh vật biển, năng suất sinh học thuộc diện cao xhất, tới 
2.000g/m /năm đo nguồn dinh dưỡng phong phú. Do đa dạng về MT sống và nhiều chất đỉnh dưỡng 
nên vùng cửa sông khá đa dạng về loài động vật, như loài chim, bò sát, cá, thân mềm,... 


Hiện nay, việc khai thác vùng ven biển nói chung và vùng cửa sông nói riêng đã làm nảy sinh 
nhiều vấn đề MT. Do việc đào đắp đầm nưôi tôm đã làm giảm diện tích rừng ngập mặn, nơi sinh 
sống, cư trú, sinh nở của nhiều loài. Kết quả là đa đạng loài bị suy giảm, các chức năng hỗ trợ cuộc 
sống của rừng ngập mặn (chắn sóng, bảo vệ đê, nơi cư trú của chỉm di cư...) cũng bị giảm theo. Đây 
là vấn để đã được các nhà khoa học cảnh báo nhưng vẫn diễn ra ở nhiều nơi, trong đó có nước ta. 


Nghiên cứu xa hơn về phía biển, các nhà khoa học đã đưa ra khái niệm thểm lục địa. Đây có thể 
coi là vùng biển nông gần bờ với đáy biển tương đối bằng phẳng. Thêm lục địa với phạm vi rộng 
lớn xuất hiện ở vùng bỡ biển ít chấn động địa chất và hoạt động của núi lửa. Thêm lục địa thường 
rộng cỡ vài trăm ki lô mét tới †.500 km. Độ đốc đáy biển ở đây rất nhỏ chỉ trong vòng vài độ. Thêm 
lục địa được giới hạn xa bờ có độ đốc đáy biển tăng đột ngột. Việt Nam là nước có thêm lục địa 
tương đối rộng lớn, ở vùng này chứa đựng nhiều tài nguyên quý giá, đặc biệt là dầu khí. 


3. Băng và gian băng 


Nước là dạng vật chất có nhiệt hoá hơi, đóng băng và nhiệt bốc hơi, ngưng kết tương đối gần 
nhau. Vì vậy, nước tồn tại ở 3 dạng : rắn, lông và hơi, Việt Nam là nước nằm ở vùng nhiệt đới nên 
dạng rấn của nước tự nhiên không tồn tại. Lớp phủ băng có kích thước thay đổi theo mùa rõ rệt. 
Mùa đông ở bán cầu nào thì độ dày lớp băng ở đấy sẽ tăng lên. Hiện nay, người ta đã xác định được 
những vùng có băng tuyết phủ kín quanh năm, đó là hai cực của TÐ và vùng núi cao. 
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Do sự hình thành lớp phủ băng phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khí hậu, nên trong lịch sử TÐ đã có 
nhiều thời kỳ có khí hậu lạnh hình thành nên những lớp phủ băng rộng lớn kéo dài xuống cả vùng 
có vĩ độ thấp. Thời kỳ này được gọi là thời kỳ băng hà. Theo những dấu hiệu địa chất ghi nhận được 
thì trong vòng 4.000 triệu năm gần đây có tới 10% thời gian TĐÐ ở vào thời kỳ bảng hà Theo kết 
quả nghiên cứu, trong vòng 1.000 triệu năm trở lại đây, các thời kỳ băng hà xuất hiện với chu kỳ 
khoảng 150 triệu năm và kéo đài trong vòng vài triệu năm. Vào những thời kỳ băng hà mạnh, lớp 
phủ băng có thể mở rộng ra cả vùng Nam Mỹ, Châu Phí, Ấn Độ và ÔxrayHia. 


Thời kỳ băng hà gần đây nhất - thời kỳ Pleistoxen thuộc kỷ Thứ tư, có tác động mạnh mẽ và kéo 
đài tới cảnh quan MT vùng vĩ độ cao và vùng vĩ độ trung bình. Con người biết về thời kỳ băng hà 
này tương đối rõ vì có nhiều đấu hiệu, vết tích còn sót lại đến ngày nay, 


Kỷ băng hà Pleistoxen bắt đầu khoảng 1,5 triệu năm trước đây và kéo dài tới thời kỳ cách đây 10 
nghìn năm. Băng bao phủ gần hết Bắc Bán Cầu, xoá hết đấu vết cảnh quan có ở Châu Âu và Bắc Mỹ 
trước đó và thay bằng dạng bẻ mặt băng hà. 


Thời kỳ Pleistoxen gồm một số pha tăng băng gắn với sự hình thành và tích luỹ băng khi khí hậu 
lạnh đi. Giữa các pha tăng băng là giai đoạn tan băng (hay còn gọi là gian băng) khi khí hậu ấm lên. 
Hiện vẫn còn nhiều tranh cãi về số lần tăng băng và gian băng trong thời kỳ này và vùng chịu ảnh 
hưởng của các giai đoạn:này. Nhiều dấu tích địa chất cho thấy có 4 giai đoạn tăng băng và giữa 
chúng là ba giai đoạn gian băng. Hiện chúng ta đang ở giai đoạn gian băng thứ 4. Những nghiên 
cứu gần đây cho thấy đa số băng thời kỳ Pleistoxen đã bị tan vào thời kỳ Holoxen cách đây khoảng 
10.000 năm. Tuy nhiên, lớp phủ băng vẫn cồn ở hai bán cầu trên các núi cao và vùng có vĩ độ cao 
(hình 11). 


# 

Giai đoạn tăng băng gần đây nhất còn in đậm dấu vết lên cảnh quan hiện nay, đặc biệt ở vùng vĩ 
độ cao. Nếu không có giai đoạn này, có lế chúng ta không có nguồn tài nguyên du lịch phong phú 
vơi nhiều môn thể thao và trò chơi trên băng tuyết. Nơi đây cũng là địa bàn sinh sống của các động 
thực vật ưa lạnh, nơi tồn trữ nguồn tài nguyên nước ngọt lớn. 


Tâm vùng 
tích băng 


Hướng chính 
của dòng băng 


Ba g thời kỳ đại 


ok buông 


Hình 11. Tăng băng thời kỳ Pleistoxen ở Châu Âu 
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——= EEEEEEEE TS... 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về nguyên nhân xây ra quá trình tăng băng và tan băng trên 

phạm vi toàn cầu. Hiện nay, nhiều ahà khoa học cho rằng, sự tăn băng hay gian băng chủ yếu do 

nhiệt độ TÐ nóng lên hay lạnh đi. Những nhân tố đóng vai trò quan trọng đối với sự lạnh đi của TĐ 

là những thay đối trong bức xạ mặt trời (BXMT), thay đổi quỹ đạo TĐ, thay đổi albedo mặt đệm và 
khí quyển : 


II - Sinh quyển (Biosphere) 


Khái niệm về sinh quyển lần đầu tiên được nhà bác học người Nga V.L.Vemadski để xướng năm 
1926. Sinh quyển là toàn bộ các dạng vật sống tên tại ở bên trong, bên trên và phía trên TÐ hoặc là 
lớp vỏ sống của TÐ, trong đó có các cơ thể sống và các HST hoạt động. Đây là một hệ thống động 
và rất phức tạp. Nhờ hoạt động của các HST mà năng lượng ánh sáng mặt trời (ASMT) đã bị biến 
đổi cơ bản để tạo thành vật chất hữu cơ trên TĐ. Sự sống trên bê mặt TÐ được phát triển nhờ sự 
tổng hợp các mối quan hệ tương hỗ giữa các sinh vật với MT tạo thành dòng liên tục trong quá trình 
trao đổi vật chất và năng lượng. Như vậy, trong sự hình thành sinh quyển có sự tham gia tích cực 
của các yếu tố bên ngoài như NLMT, sự nâng lên và hạ xuống của vỏ TĐ, các quá trình tạo núi, 
băng hà,... Các cơ chế xác định tính thống nhất và toàn diện của sinh quyền là sự di chuyển và tiến 
hoá của thế giới sinh vật ; vòng tuân hoàn sinh địa hoá của các nguyên tố hoá học ; vòng tuần hoàn 
nước tự nhiên. Tuy nhiên, trong thực tế không phải bất kỳ nơi nào trên TĐ cũng có những điều kiện 
sống như nhau đối với cơ thể sống. Ví dụ, ở vùng cận Bắc Cực, nơi có khí hậu băng hà khắc nghiệt 
quanh năm hoặc trên đỉnh các dãy núi cao thường chỉ có một số các bào tử tồn tại ở dạng bào sinh, 
vi khuẩn hay nấm, đôi khi cũng có một vài loài chim di trú tìm đến, song không có loài nào sống cố 
định. Những vùng này có tên gọi là cận sinh quyển. 


Nơi sinh sống của sinh vật trong sinh quyển bao gồm MT cạn (địa quyển), MT không khí (khí 
quyền) hoặc MT nước ngọt hay nước mặn (thuỷ quyển), Đại bộ phận các sinh vật không sinh sống 
ở những địa hình quá cao, càng lên cao số loài càng giảm, ở độ cao 1 km có tất ít các loài sinh vật, 
ở độ cao 10 - 15km chỉ quan sát được một số vi khuẩn, bào tử nấm và nói chung sinh vật không thể 
phân bố vượt ra khỏi tâng ôzôn. Thành phần của sinh quyển cũng tương tự như thành phần của các 
quyển khác trên TÐ nhưng gần gũi với thuỷ quyển bởi các tế bào sống nói chung có chứa 60 - 90% 
nước: Giống như khí quyển và thuỷ quyển, sinh quyển chứa chủ yếu các nguyên tố nhẹ hơn. Trong 
thực tế, không tìm thấy các nguyên tố có số nguyên tử cao hơn con số 53 đot) trong các tế bào 
sống. Theo số lượng các nguyên tử, sinh quyền được cấu tạo từ 90% hyđrô, ôxy, các bon và nitơ, 
bốn nguyên tố này được tìm thấy ở trong tất cả các sinh vật sống trên TĐ. Vậy, con người có phải là 
một thành phần của sinh quyển hay không? Về vấn đề này, tháng 11 năm 1971, dưới sự bảo trợ của 
UNESCO chương trình con người và sinh quyển (MAB) được thành lập. Mục đích của chương trình 
là trợ giúp cho sự phát triển các kiến thức khoa học trên quan điểm quản lý và bảo vệ tốt các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên, đào tạo đội ngũ cán bộ có chất lượng về lĩnh vực này và phổ biến những 
kiến thức thu được cho nhân dân và các nhà ra quyết định. Lúc đầu, chường trình MAB xem con 
người đứng ngoài cuộc, chỉ quan sát các hoạt động của con người lên các HST, Nhưng sau đó, con 
người được coi là một bộ phận khăng khít của HST và sinh quyển và thực tế đã trở thành trung tâm 
của các nghiên cứu, có nghĩa là MAB nghiên cứu trực tiếp các vấn đề về con người trong mối quan 
hệ với MT. 
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1. Hô hấp và quang hợp 


Từ khi TÐ được hình thành thì quá trình tổng hợp và phân huỷ các chất bằng con đường hoá học 
cũng diễn ra với tên gọi là "Vòng đại tuần hoàn địa chất". Bản chất của vòng tuần hoàn này là một 
quá trình phong hoá đá dưới tác động của nước, không khí và.nhiệt độ. Quá trình này xảy ra trên 
quy mô lớn nhưng rất chậm chạp, nên vật chất tạo ra không nhiều, nhưng điều quan trọng là tạo tiền 
đề để sự sống ra đời nhờ các khoáng, đá đã trở nên tơi xốp, giàu các chất dinh dưỡng ở dạng dễ tiêu, 
sinh vật dễ hấp thụ. 


Vào thời kỳ tiền Cambri, những sinh vật đơn bào đầu tiên đã xuất hiện và song song với vòng 
đại tuần hoàn địa chất là sự ra đời của "Vòng tiểu/tuân hoàn sinh học". Sinh quyền ra đời và tiến 
hoá dưới ảnh hưởng của 2 nhóm yếu tố : 

- Yếu tố bên ngoài : điều kiện MT thay đổi, các biến cố thiên nhiên và biến đổi địa lý. 

- Yếu tố bên trong : sự thay đổi của các thành phần sinh vật bên trong các HST. 

Bằng con đường chọn lọc tự nhiên và đột biến trong điều kiện MT thay đổi, nhiều loài bị mất đi, 
nhiều loài khác lại có cơ hội phát triển và xuất hiện thêm nhiều loài mới. Dần dần thực vật quang 
hợp xuất hiện, đánh dấu "bước ngoặt" quan trọng trên TÐ về phương diện biến đổi vật chất. Mối 
quan hệ giữa 2 vòng tuần hoàn được minh hoạ ở hình 12. 


Năng lượng 
mặt trời 


—>m---* 
c1 
< 
z 

“6 co 


Năng lượng địa chất 
.. Chuyển vận nước |LP.EET. KrIe3 Ly» lục an 
”— Dòng năng lượng l@) Giới hạn của vòng tiểu 
————> Dòng vật chất tuần hoàn sinh vật học| 


Hình 12. Quan hệ giữa vòng đại tuần hoàn địa chất và 
vòng tiểu tuần hoàn sinh học 


Cũng từ thời điểm này, sinh vật tiến hoá một cách mạnh mẽ, sức sản xuất tăng lên gấp bội, cung 
cấp đủ và dư thừa thức ăn cho nhiều loài khác. 


Quá trình tổng hợp các chất được tiến hành bằng 2 phương thức : quang hợp và tổng hợp. 
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2. Quá trình quang hợp 

đ) Quang hợp ở cây xanh 

Những cây xanh sống trên TÐ có khả năng quang hợp, mỗi năm sản xuất ra khoảng 100 tỷ tấn 
chất hữu cơ để nuôi sống những nhóm sinh vật khác. Trong quang hợp, diệp lục (Chỉorophyl) đồng 
vai trò như một chất xúc tác, giúp cây xanh sử dụng được NLMT và biến đổi cacbon đioxit và nước 
thành cacbon hyđrat và thải ra khí O; phân tử theo phương trình (1) và (2) 


Năng lượng 
+ ———.—- 
cỌO› 2HO štười, điệp lục CH;O + HạO+O¿ () 


Cacbon đioxit chứa khoảng 0,03% trong khí quyển, trong quá trình quang hợp, thực vật chuyển 
đếi COs từ không khí và cố định hoặc đính kết nó vào những hợp chất hoá học phức tạp như đường 
(glucozơ) chẳng hạn : 


Năng lượng : 
——— 
‹ 6CO; + 12H;O mặt trời, điệp lục CzH¡2Os + 6Óa + 6H;O (2) 

Như vậy, quang hợp đã chuyển hoá CO; từ MT không sống vào trong những hợp chất sinh học 
của cây xanh và ở bất cứ đâu, nếu có cây xanh, có ASMT, nước, CO2 và các chất khoáng thì ở đó có 
quá trình quang hợp, có nguồn thức ăn sơ cấp dồi đào được tạo thành. Ở nơi nào có thành phần cây 
xanh phong phú, ánh sáng nhiều, muối khoáng giàu có, nơi đó sức sản xuất càng lớn. Rừng ẩm 
nhiệt đới, các rạn san hô, các vùng cửa sông,... là những minh chứng hùng hồn cho nhận định này. 


Các hợp chất sinh học thường được sử dụng như là nhiên liệu cho hô hấp tế bào ở cây xanh theo 
phương trình : 


CzH¡2Os + 6O¿ + 6HạO ———> 6CO; + 12H;O + Nang lượng 
Và như vậy, CO› lại trở lại khí quyển qua quá trình hô hấp tế bào. 

b) Quang hợp của ví khuẩn 

Những vi khuẩn có màu đều có khả năng tiếp nhận năng lượng ASMT để thực hiện quá trình 
quang hợp. Vi khuẩn quang hợp chủ yếu sống trong MT nước (nước ngọt và nước mặn). Chúng 
thường đóng vai trò không đáng kể trong việc sản xuất nguồn thức ăn sơ cấp, song chúng lại có thể 
hoạt động trong những điều kiện không thích hợp đối với các loài cây khác. 

Trong quá trình quang hợp, chất bị ôxy hoá (chất cho điện tử) không phải là nước mà là những 
chất vô cơ chứa lưu huỳnh như hyđrô sunphua (H;§), với sự tham gia của vi khuẩn lưu huỳnh xanh 
và đỏ (Chiorobacteriaceae và Thiorhodaceae), hoặc các hợp chất võ cơ với sự tham gia của các 


nhóm vi khuẩn không chứa lưu huỳnh đỏ và nâu (Áthiorhodaceae) thì quá trình đó không giải 
phóng ôxy phân tử. : 


l Năng lượng 
——D HE UNG. — ¿ý 
CO; +2H;S mg trời, khuẩn điệp NE (CHạO)+ HạO+2S 
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Từ những ví dụ trên, công thức quang hợp có thể viết dưới dạng tổng quát là : 


Năng lượng 
—— 
CO; +2H2A mặt trời, diệp lục (CH;O) + HO +2A 
lộ đây, chất khử (hay chất bị ôxy hoá) là chấuHạA cho điện tử, có thể là nước hoặc các chất vô 
cơ chứa lưu huỳnh, còn A có thể là ôxy phân tử hay lưu huỳnh nguyên tố. 


3. Quá trình tổng hợp 


Quá trình tổng hợp với sự tham gia của một số nhóm vi khuẩn không cần ASMT, song lại cần. 
ôxy để ôxy hoá các chất. Các vi khuẩn hoá tổng hợp lấy năng lượng từ phản ứng ôxy hoá các hợp 
chất vô cơ để chuyển CO; vào trong thành phần của chất tế bào. Những hợp chất vô cơ đơn giản 
trong hoá tổng hợp được biến đổi. Ví dụ, amôniac thành nitrat trong quá trình nitrat hoá ; sunphit 
thành lưu huỳnh ; sắt hai thành sắt ba,... với sự tham gia của các nhóm vi khuẩn Øeggiatoa (ở nơi 
giàu sunphat) và Azøfobacter,... 


Vi khuẩn hoá tổng hợp chủ yếu tham gia vào việc sử dụng lại các hợp chất cacbon hữu cơ chứ 

không tham gia vào việc tạo nguồn thức ăn sơ cấp. Nói cách khác, chúng sống nhờ vào những sản 

„ phẩm phân huỷ của các chất hữu cơ được tạo ra bởi quá trình quang hợp của cây xanh hay vi khuẩn 
_ quang hợp khác. 

Phần lớn thực vật bậc cao (thực vật có hạt) và nhiều loài tảo chỉ sử dụng những chất vô cơ đơn 
giản để sinh sống nên chúng là những sinh vật hoàn toàn tự dưỡng (Áuøtrophy), song một số ít loài 
tảo lại cần chất hữu cơ tương đối phúc tạp để tăng trưởng do chúng không có khả năng tổng hợp. 
Những loài khác lại cần 2 hoặc 3 hoặc nhiều chất tăng trưởng như thế. Do đó, chúng là những sinh 
vật dị dưỡng một phần (#/efero:rophy). Những loài đứng ở vị trí trung gian giữa sinh vật tự dưỡng và 
sinh vật dị dưỡng thường được gọi là sinh vật "nửa tự dưỡng”. 

Tất nhiên, trong phạm vi rộng của sự tiến hoá, người ta chia sinh vật ra thành 2 dạng chính liên 
quan tới đặc điểm dinh dưỡng : sinh vật tự dưỡng và sinh vật dị dưỡng, còn các dạng trung gian 
khác, tuy cũng có những giá trị nhất định trong sinh giới, song chúng không đặc trưng, không phổ 
biến. 


4. Năng lượng và sinh khối 

Ánh sáng mặt trời là nguồn năng lượng vô tận. Nhờ năng lượng đó mà sinh vật đã xuất hiện, 
giúp cho sinh quyển phong phú về các loài. 

Với tổng năng lượng nhận được ở lục địa, thực vật xanh đã sử đụng 0,2 - 1% để quang hợp và 
cung cấp khoảng 8,3.x 10! tấn chất hữu cơ/năm và các sản phẩm phân huỷ. Còn đại bộ phận năng 
lượng còn lại được chuyển trực tiếp thành nhiệt năng và bức xạ nhiệt của các vật thể trên mặt dất. 


Trong sinh quyển, sinh khối (biomass) có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là tổng khối lượng của Ki 
vật sống trong sinh quyển hoặc số lượng sinh vật sống trên một đơn vị điện lệnh (mà, ; ha ; km” ) 
thể tích của vùng. Khối lượng sinh khối trong sinh quyển ước tính là 4.10! - 2.10!Ẻ tấn, Trong 
đó, riêng ở đại dương hiện có 1,1. 10” tấn sinh khối thực vật và 2,89. 10' tấn sinh khối động vật 
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(Peter H.Raven, 1993). Phần chủ yếu của sinh khối tập trung trên lục địa với ưu thế nghiêng về phía 
sinh khối thực vật. Sinh khối của TÐ hiện chiếm một tỷ lệ nhỏ so với khối lượng của toàn bộ TÐ và 
rất bé so với thạch quyển. Tuy nhiên, trong thời gian địa chất lâu dài, từ khi xuất hiện vào khoảng 3 
tỷ năm trước đây, sinh khối TÐ đã thực hiện một chu trình biến đổi mạnh mế một khối lượng lớn 
vật chất trên TĐ. Sinh khối có mặt trên hầu hết các loại đất, đá, trầm tích, biến chất và các khoáng 
sản trầm tích của TĐ dưới dạng vật chất hữu cơ. Theo tính toán của Kế THỜ khoa học, tổng khối 
lượng vật chất hữu cơ trong toàn bộ các đá trầm tích vào khoảng 3.8. 101 


5. Tác động tương hỗ giữa các sinh vật 


Trong sinh quyển, mối quan hệ giữa các loài là rất đa dạng và được thể hiện qua các mối quan 
hệ sau : ' 


a) Quan hệ giữa động vật và thực vật 


. Thực vật có vai trò rất quan trọng trong đời sống động vật : là nguồn cung cấp thức ăn cho động 
vật ăn thực vật, là nơi ở hoặc nơi sinh đẻ của một số loài động vật. Tuy nhiên, nhiều loài nấm lại là 
những tác nhân gây bệnh đối với động vật. Ngược lại, thực vật trong mối quan hệ với động vật đã 
hình thành những thích nghỉ tương ứng như sự tự vệ (vỏ cây dày, cành, lá có gai, nhựa đắng và độc). 
Động vật giúp cho sự thụ phấn, thú ăn quả giúp cho sự phát tán. Nhiều loài động vật chuyên ăn sâu 
bọ-gây hại thực vật. 


b) Quan hệ cạnh tranh 


Quan hệ cạnh tranh khác loài được thể hiện rất rõ nét, khi các loài khác nhau có cùng nhu cầu 
thức ăn, nơi ở. Những loài sinh vật càng có quan hệ sinh thái gần nhau (có nhu cầu sinh thái càng 
giống nhau) thì giữa chúng có quan hệ cạnh tranh càng gay gắt. Nhiều nhà sinh thái học cho rằng, 
quan hệ cạnh tranh đóng vai trò chủ yếu trong mối quan hệ của các loài trong quần xã. 

€) Quan hệ ký sinh - vật chủ 


Là quan hệ trong đó loài này (vật ký sinh) bák2 nhờ vào mô hoặc thức ăn được tiêu hoá của loài 
khác (vật chủ), Vật ký sinh có thể là nấm, vi khuẩn, động vật nguyên sinh, giun tròn, sán lá, bét, sâu 
bọ. Vật chủ có thể là thực vật, giáp xác, chan đều, nhện, các loài động vật có xương sống trong đó 
có người. 

Trong một số trường hợp, nếu vật kí sinh trên lá vật chủ song chỉ với một số lượng vừa phải, nó 
sẽ kích thích quá trình tăng trưởng của cây vật chủ, làm lợi cho cây. Điều này giống với quan hệ 
sinh vật ăn thịt con mổi, mặt khác vật chủ và vật ký sinh đêu có những thích nghỉ nhất định, hoặc 
tăng cường khả năng ký sinh, hoặc tăng cường đặc tính miễn dịch của vật chủ. 

d) Quan hệ ức chế cẩm nhiễm 


Quan hệ ức chế cảm nhiễm là quan hệ giữa các loài sinh vật, trong đó loài này ức chế sự phát 
triển hoặc sự sinh sản của loài khác bằng cách tiết vào MT những chất độc. Rễ của nhiêu loài thực 
vật tiết ra những hợp chất khác ñhau mà người ta thường gọi là phytônxit. Ví dụ : tảo giáp 
Gonyaulax gây ra hiện tượng "nước đỏ" bằng cách tiết ra những chất hoà tan có thể gây ra tử vong 
cho một số lớn loài động vật trên bề mặt khá rộng. 
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e) Quan hệ cộng sinh 


Quan hệ cộng sinh là quan hệ hợp tác giữa 2 loài sinh vật trong đó cả 2 ben đều có lợi, song mỗi 
bên chỉ có thể sống, phát triển và sinh sản được dựa vào sự hợp tác của bên kia. Quan hệ cộng sinh 
phổ biến ở nhiều loài sinh vật, giữa động vật và thực vật, giữa động vật và động vật. 


g) Quan hệ hợp tác 


Cũng giống như quan hệ cộng sinh song 2 loài không nhất thiết phải thường xuyên sống chung 
với nhau : khi sống tách riêng chúng vẫn tồn tại được. Ví dụ : quan hệ hợp tác giữa chim sáo và 
trâu, sự hợp tác này giúp cho mỗi bên bảo vệ có hiệu quả hơn trước kẻ thù. 


Ở thực vật có hiệu quả bầu rễ (Rhizosphere) : là hiệu quả hệ rễ của một thực vật bậc cao lên hệ 
vi sinh vật sống xung quanh hệ rễ. Những chất tiết của hệ rễ làm hệ vị sinh ở xung quanh phát triển 
phong phú hơn. 


h) Quan hệ hội sinh 


Quan hệ hội sinh là quan hệ giữa 2 loài sinh vật nhưng chỉ một bên có lợi, còn bên kia không có 
lợi và cũng không có hại gì. 


Ví dụ : cây bì sinh như địa y sử dụng cành cây làm giá thể, hoặc nhiều loài động vật không 
xương sống và sâu bọ sống nhờ trong tổ kiến mối (hiện tượng ở gửi) hoặc cá bám vào rùa để được 
phát tán đi xa (hiện tượng phát tán nhờ). 


¡) Sự cùng phái triển 


Đôi khi hai loài khác nhau phát triển một quần hợp thân thiện sao cho cùng với thời gian quá 
trình tiến hoá của mỗi loài đều được tác động tốt. Sự cùng tiến hoá là sự tiến hoá phụ thuộc lẫn nhau 
của 2 hoặc nhiều loài được diễn ra nhờ tác động tương hỗ của chúng. Những thực vật ra hoa và 
những động vật thụ phấn cho chúng là 1 ví dụ điển hình về sự cùng phát triển. Ong, bướm và một số 
côn trùng thường mang phấn hoa đực từ cây này đến cây khác và như vậy, thực tế chúng làm cho 
thực vật thụ phấn. 


Trong quá trình phát triển hàng triệu năm của các quần hợp này, những cây có hoa đã hình thành 
các đặc điểm lôi cuốn các động vật thụ phấn. Một trong những món quà đối với động vật là thức ãn 
- mật hoa và phấn hoa. Các cây thường sản xuất một loại thức ăn đặc thù cho mỗi loài động vật thụ 
phấn. Mật hoa được ong thụ phấn, thường chứa 30% - 35% đường, một nồng độ mà ong rất cần để 
tạo mật. Những con ong sẽ không đến những hoa có nồng độ đường trong mật hoa thấp hơn. Nhiều 
thực vật cũng đã hình thành để các đặc điểm hấp dẫn khác đối với các động vật thụ phấn, nhất là vẻ 
màu sắc và hương thơm. Những động vật thụ phấn khác nhau tiếp nhận màu sắc khác nhau. Côn 
trùng ưa thích bước sóng từ màu xanh đa trời và vàng của phổ ánh sáng nhìn thấy, được phát ra từ 
Mặt Trời và không chấp nhận màu đỏ. Nhiều loài thực vật được côn trùng thụ phấn nhờ có hương 
thơm rất mạnh. l 


IV- Khí quyển 


Khí quyển là lớp vỏ ngoài của TĐ, với ranh giới dưới là bề mặt thuỷ quyền, thạch quyển và ranh 
giới trên là khoảng không giữa các hành tinh. Khí quyển TĐ được hình thành do sự thoát hơi nước, 
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các chất khí từ thuỷ quyển và thạch quyền. Thời kỳ đầu, khí quyển chủ yếu gồm hơi nước, amôniac, 
mêtan, các loại khí trơ và:hyđrô. Dưới tác dụng phân huỷ của tia sáng mặt trời, hơi nước bị phán 
huỷ thành ôxy và hyđrô. Ôxy tác động với amôniac và mêtan tạo ra khí N¿ và CO¿. Quá trình tiếp 
điễn, một lượng H; nhẹ mất vào khoảng không vũ trụ, khí quyển còn lại chủ yếu là hơi nước, nitơ, 
CO;, một ít ôxy. Thực vật xuất hiện trên TÐ cùng với quá trình quang hợp, đã tạo nên một lượng 
lớn ôxy và làm giảm đáng kể nồng độ CO; trong khí quyển. Sự kiện có mặt với nồng độ cao của 
ôxy trong khí quyển TĐ vào khoảng 500 triệu năm trước đây, có thể mỉnh chứng điều đó bằng sự 
hình thành hàng loạt các mô trầm tích biến chất sắt (đầu nguyên Đại Cổ sinh) trên các nên lục địa 
cổ như nẻn Nga, nên Nam Phi. Sự phát triển mạnh mẽ của động thực vật trên TÐ cùng với sự gia 
tăng bài tiết, phân huỷ xác chết động thực vật, phân huỷ yếm khí của vi sinh vật đã làm cho nồng độ 


khí N; trong khí quyền tăng lên nhanh chóng, để đạt tới thành phần khí quyển hiện nay. 


1. Thành phần không khí của khí quyển 


Thành phần khí quyển hiện nay của TÐ khá ổn định theo phương nằm ngang và phân dị theo 
phương thẳng đứng vẻ mật độ. Phân lớn khối lượng 5.101 tấn của toàn bộ khí quyển tập trung ở 
các tầng thấp : tầng đối lưu và tầng bình lưu. Mặc dù chỉ chiếm khoảng 0,05% khối lượng thạch 
quyển, khí quyền TÐ có vai trò rất quan trọng đối với đời sống sinh vật sống trên TÐ. Thành phần 
không khí của Khí quyển thay đổi theo thời gian địa chất, cho đến nay khá ổn định, bao gồm chủ 
yếu là nitơ, ôxy và một số loại khí trơ, Nồng độ trung bình và khối lượng của một số chất khí 
thường gặp trong khí quyền được trình bày. ở bảng 9. Mật độ của không khí thay đổi mạnh mẽ theo 
chiều cao, trong khi tỷ lệ các thành phần chính của không khí không thay đổi. 


Bảng 9. Hàm lượng trung bình của không khí 


Chất khí | %thếtích ` Khối lượng (n.10!tấn) 


78,08 3| T5ấI 386.480 

20,91 23,15 118.410 
0,93 1/28 6.550 
0,035 ` 0,005 233 
0,0018 0,00012 6.36 
0,0005 0,000007 037 
0,00017 0,000009 043 
000014 0,009029 146 
0,00005 0000008 04 
0,00005 0,0000035 0,2 
0,00006 0,000008 0,35 
0,000009 0,00000036 0,18 
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2. Cấu trúc thẳng đứng của khí quyển 


Khí quyển TÐ có cấu trúc phân lớp, với các tầng đặc trưng từ đưới lên trên như sau : tầng đối 
lưu, tầng bình lưu, tầng trung quyền, tầng nhiệt quyển và tầng ngoại quyển (hình 13). 


2000 km 
Khoảng không giữa các hành tỉnh 


Các ion 
goại quyển 
500 km 


Không khí rất loãng 


Tầng nhiệt quyển 


80 km 
Me x.- —.ẻẽ 
Tầng trung quyển 


50 km 
Tầng bình lưu Khí ôzôn ¬__—_ 


18-18 km 
0km 


Tầng đối lưu ——_ __| 


Nhiệt độ không khí 


Hình 13. Cấu trúc của khí quyển theo chiều thẳng đứng 


Tầng đối lưu (Troposphere) là tầng thấp nhất của khí quyển chiếm khoảng 70% khối lượng khí 
quyền, có nhiệt độ thay đổi giảm dân từ + 40°C ở lớp sát mặt đất tới - 50°C ở trên cao. Ranh giới 
trên của tầng đối lưu trong khoảng 7 - 8 km ở hai cực và 16 - 18 km ở vùng xích đạo. Trong tầng 
này luôn có chuyển động đối lưu của khối không khí bị nung nóng từ mặt đất nên thành phần khí 
quyển khá đồng nhất. Tâng đối lưu là nơi tập trunỆ nhiều nhất hơi nước, bụi và các hiện tượng thời 
tiết chính như mây, mưa, tuyết, mưa đá, bão, v.v. Đánh đấu cho ranh giới của tâng đối lưu và tầng 
bình lưu là một lớp có chiều dày khoảng 1 km, ở đó có sự chuyển đổi từ xu hướng giám nhiệt theo 
chiêu cao sang xu hướng tăng nhiệt độ không khí khi lên cao. Lớp này được gọi là đối lưu hạn. 


Tầng bình lưu (Stratosphere) nằm trên tầng đối lưu, với ranh giới trên dao động trong khoảng độ 
cao 50 km. Nhiệt độ không khí của tầng bình lưu có xu hướng tăng dần theo chiều cao, từ - 56°C ở 
phía dưới lên - 2°C ở trên cao. Không khí tầng bình lưu loãng hơn, ít chứa bụi và các hiện tượng 
thời tiết. Ở độ cao khoảng 25 km trong tầng bình lưu, tồn tại một lớp không khí giàu khí ôzôn 
thường được gọi là tầng ôzôn. Tầng ôzôn có chức năng như một lá chắn của khí quyển, bảo vệ cho 
TĐ khỏi những ảnh hưởng độc hại của tia tử ngoại từ Mặt Trời chiếu xuống. 


Tảng trung quyển (mesosphere) nằm ở bên trên tầng bình lưu cho đến độ cao 80 km. Nhiệt độ 
tâng này giảm dần theo độ cao, từ - 2°C ở phía dưới giảm xuống -92°C ở lớp trên. Tầng trung quyền 
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ngăn cách với tâng bình lưu bằng một lớp không khí mỏng (khoảng 1 km), ở đó sự biến thiên nhiệt 
độ của khí quyển chuyển từ dương sang âm gọi là bình lưu hạn. 


Tầng nhiệt quyển \ÿưởNg HE: có độ cao từ 80 km đến 500 km, ở đây nhiệt độ không khí có 


xu hướng tăng dân theo độ cao, từ - 92°C đến +1200°C. Tuy nhiên, nhiệt độ không khí cũng thay 


đổi theo thời gian trong ngày, ban ngày thường rất cao và ban đêm THẬP: Lớp chuyển tiếp giữa trung 
quyền và nhiệt quyển gọi là trung quyển hạn. 


Tầng ngoại quyển (exosphere) bắt đâu từ độ cao 500 km trở lên. Do tác động của tỉa tử ngoại, 
các phân tử không khí loãng trong tâng này bị phân huỷ thành các ion dẫn điện, các điện tử tự do. 
Tâng này là nơi xuất hiện cực quang và phản xạ các sóng ngắn vô tuyến. Nhiệt độ của tâng ngoại 
quyển nhìn chung có xu hướng cao và thay đổi theo thời gian trong ngày. Thành phần khí quyển 
trong tầng có chứa nhiều các ion nhẹ như He”, HỶ, CỬ. Giới hạn bên ngoài của khí quyển rất khó 
xác định, thông thường người ta ước định vào khoảng từ 1000 - 2000 km. 


Cấu trúc tầng của khí quyển được hình thành do kết quả của lực hấp dẫn và nguồn phát sinh khí 
từ bề mặt TÐ, có tác động to lớn trong việc bảo vệ và duy trì sự sống TĐ. Thông thường, trong tầng 
đối lưu thành phần các chất khí chủ yếu tương đối ổn định, nhưng nồng độ CO và hơi nước đao 
động mạnh. Lượng hơi nước thay đổi theo thời tiết khí hậu, từ 4% thể tích vào mùa nóng ẩm tới 0,4 
? khi mùa khô lạnh. Trong không khí của tầng đối lưu thường có một lượng nhất định khí SO› và 
bụi. Trong tâng bình lưu luôn tồn tại một quá trình hình thành và phân huỷ khí ôzôn, dẫn tới việc 


xuất hiện một lớp ôzôn mỏng có chiều dày vài cm. Hiện nay, đo hoạt động của con người, lớp khí 
Ôzôn có xu hướng mỏng dần, sự sống của con người và sinh vật trên TÐ đang bị đe doạ. 


3. Ôzôn khí quyển và chất CFC 


Bức xạ mặt trời là nguồn năng lượng chủ yếu để duy trì sự sống trên TÐ. Bức xạ đó, khi truyền 
xuống TÐ với một phổ sóng rất rộng. Bầu khí quyển TĐ có tác dụng khuếch tán, hấp thụ và lọc một 
phần các tia BXMT, không cho chúng chiếu toàn bộ xuống bề mặt. Vì vậy, khí quyển không chỉ là 
nơi cung cấp không khí cho hoạt động sống của sinh vật mà còn là màn chắn đối với các tác động 
có hại của tia sáng mặt trời. Cơ chế hoạt động của màn chắn khí quyển là cho phép hoặc ngăn cản 
các tia sáng có năng lượng với bước sóng hoặc tân số nhất định. Những khoảng cho phép lọt qua 
các bước sóng được gọi là cửa sổ khí quyền. Cấu trúc của phổ BXMT và độ rộng của các cửa sổ khí 
quyển được trình bày trên hình 14 (phụ lục). 


Như I vậy, khí quyết TĐ chỉ để lọt xuống bề mnặt TĐ các tỉa sóng vô tuyến có bước sóng từ 10Ê 
đến 10ố am và ánh sáng trong phạm vi từ 101 đến 10 tưm. Sóng điện từ và một phần tia tử ngoại có 
bước sóng cực ngắn nhỏ hơn 0,099 tim sẽ được tầng điện 1y hấp thụ hoặc phản xạ ra ngoài. Các tia 
tử ngoại có bước sóng đưới 0,28 um rất nguy hiểm đối với động và thực vật, bị lớp ôzôn ở tâng bình 
lưu hấp thụ. Cơ chế hấp thụ tỉa tử ngoại của tầng ôzôn có thể trình bày theo các phương trình phản 
ứng sau : 

O;+_ Bứcxạtiatửngoạ ——> Q+O 


Oa+ Bứcxatiatửngoai ——›y O+Q 
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Các phản ứng trên liên tục xảy ra trong khí quyển, dẫn tới sự ổn định và tồn tại tầng ôzôn của 
TĐ. 


Trong thực tế hiện nay, chiều dày và nồng độ ôzôn trong lớp ôzôn của TÐ liên tục suy thoái bởi 
các nguyên nhân xuất phát từ hoạt động của con người trên mặt đất. Một trong các tác nhân quan 
trọng nhất đó là khí clorofluorocacbon (gọi tắt là CFC), mêtan (CH¿), các khí ôxyt nitơ (NO, N;O). 
Các khí trên, có khả năng tác dụng với ôzôn biến nó thành O;. Cơ chế tác động của khí CFC có thể 
trình bày theo sơ đồ sau : 


CFC +O¿ —“21#3g91_, O_ ¿+ CỊO 
CO +O¿ —————~> 2Q; + Cl 
Cl+O; —————— CIO+QO; 


Các phản ứng dây chuyển trên diễn ra liên tục, cho tới khi nguyên tử Cl hoá hợp được với Hạ có 
trong khí quyển thành HCI và gây mưa axit. Theo tính toán, một nguyên tử Cl được giải phóng từ 
khí CFC dưới tác động của tia tử ngoại, có thể phá huỷ hàng nghìn phân tử ôzôn. Các nguyên tử Br, 
phân tử NO và OH cũng có các tính chất tương tự như của Cl. Ví dụ ; 


OH' +O¿——>HO; +O¿ 

HO; +Os——>OH" +2O; 
Tương tự 

NO+O———>NO; +O; 


NO; +Os———>NO+20; 


Quá trình này kết thúc, khi tạo thành HNO¿ theo mưa rơi xuống. 


Khí CEC thường được sử dụng trong kỹ thuật lạnh để chạy máy điều hoà, tủ lạnh và các hệ 
thống lạnh công nghiệp trên thế giới. Các chất khí cacbua hyđrô như mêtan thường tạo ra trong quá 
trình phân huỷ xác chết động thực vật và khai thác dầu khí, nhiên liệu hoá thạch, ... Các loại Ôxyt 
nitơ, phát sinh từ việc cháy nhiên liệu trong các động cơ chạy bằng chất đốt lỏng, phân huỷ của 
phân bón hoá học gốc nitơ ; các nguồn tự nhiên như sấm chớp, núi lửa ... Sự suy thoái tầng ôzôn 
trên phạm vi toàn cầu đời hỏi phải hạn chế việc làm phát sinh ra trong khí quyển các loại khí như : 
CFC, CHạ, axit nitơ, ... Trong đó, việc hạn chế và sử dụng khí CFEC là biện pháp hàng đâu. Việc 
nghiên cứu hiện trạng suy thoái tầng ôzôn và sử dụng các khí thay thế cho CFC, đang được cộng 
đồng quốc tế và các quốc gia trên thế giới quan tâm. Quá trình suy thoái tầng ôzôn thường diễn ra 
mạnh mẽ ở các vĩ độ lớn, nơi tập trung các nước phát triển của thế giới. Vì vậy, chương trình ôzôn 
đang được sự ủng hộ mạnh mẽ về tài chính của các nước phát triển. 

Theo dự đoán của các nhà khoa học, đến năm 2030 sự suy thoái tầng ôzôn trên phạm vi toàn cầu 
theo xu thế hiện nay có thể đạt tới 6,5% và 16% ở các nước vĩ độ từ 60° trở lên. Trong trường hợp 
chương trình kiểm soát quốc tế các chất phá huỷ tầng ôzôn hoạt động có hiệu quả, thì sự suy thoái 
tầng ðzôn vẫn còn ở mức 2% trên toàn thế giới và 8% ở các quốc gia có vĩ độ cao hơn 60°. 
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4. Sol khí 


Sol khí là một thành phần quan trọng khác của khí quyển TÐ, đó là các hạt bụi và các hạt lơ 
lửng. Đường kính của sol khí đao động từ 10 đến 101 mm, tương ứng với kích thước các phân tử 
cho tới kích thước của các hạt bụi lắng. Các hạt này sinh ra trong các quá trình tự nhiên và nhân tạo 
của TĐ. Ước tính khối lượng phát sinh của các hạt sol khí có kích thước lớn hơn 102 mm có trong 
khí quyển TP trình bày trong bảng 10. Phần lớn các hạt sol khí có kích thước bé nên tốc độ lắng 
đọng trong khí quyển TÐ rất nhỏ, khoảng vài phần um/s đối với hạt kích thước m và vài phần m/s 
đối với các hạt có kích thước lớn hơn 10 mm. Ở lớp không khí có độ cao khoảng 18 km so với mặt 
đất, nồng độ hạt sol khí có kích thước từ 0,1:- 1um khá đạm đặc. Thời gian tồn lưu của các hạt sol 
khí có kích thước um trong tầng trung quyển là 5 - 10 năm, trong tầng bình lưu là 0,5 - 5 năm, trong 
tầng đối lưu là 0,01 - 0,1 năm. Chính các hạt sol khí có kích thước xấp xỉ um là nguyên nhân làm 
giảm độ trong suốt của khí quyển TĐ và là tác nhân ảnh hưởng mạnh mẽ tới thời tiết và khí hậu. 


Bảng 10. Khối lượng các hạt sol khí có mặt trong khí quyển TÐ 


Loại sol khí và nguôn gốc Khối lượng phát sinh tấnnăm 


Nguôn thiên nhiên 773 - 2200 
Đất và các sản phẩm thời tiết 50 - 100 
Bụi từ rừng ˆ 3 - 150 
Đụi từ biển 300 
Phát sinh từ núi lửa : 25 - 150 
Sunfat từ H;S . 130 - 200 
(NH¿);SO¿từNHg “ : : 80 - 270 


Nitrat từ NO„ , 60 - 430 
Hợp chất cacbuahyđrô 75 - 200 
Nguồn nhân tạo 185-415 
Nguồn trực tiếp (khói và bụi) 10 - 90 
Sunfat từ SO; Š 130 - 200 
Nitrat từ NO, ` 30 - 35 
Cacbuahyđdrô 15 - 90 
'Tổng lượng 958 - 2615 


5. Chế độ nhiệt, bức xạ và hoàn lưu khí quyển 

Trái Đất tiếp nhận năng lượng từ vũ trụ, chủ yếu là NLMT. Tuy nhiên, chỉ một phần NUMT 
hướng tới TÐ có khả năng xuyên qua lớp khí quyển tới mặt đất. Theo tính toán, dòng năng lượng 
đến từ Mặt Trời ở tầng cao khí quyền là 2 cal/cm^ /phút, nhưng 30 - 40% bị khí quyển phản xạ vào 
vũ trụ, 60 - 70% bị khí quyền hấp thụ. Hằng năm, TÐ nhận được 1,4.101? kcal năng lượng từ Mặt 
Trời, khoảng I - 2% số lượng đó ứng với bước sóng 6.700 - 7.350 Ả được cây xanh sử dụng để tạo 
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ra sinh khối (năng lượng sinh thái). TÐ hoàn trả lại vũ trụ một phân NLMT dưới dạng bức xạ nhiệt 
sóng dài. Phần còn lại được tích luỹ dưới dạng nhiên liệu hoá thạch hoặc sinh khối (hình 15 - phụ 
lục). Quá trình tiếp nhận và phân phối dòng năng lượng từ Mặt Trời trên TÐ thông qua khí quyền, 
sinh quyển, thạch quyển và thuỷ quyển đạt trạng thái cân bằng trong suốt thời gian gần 2 tỷ năm trở 
lại đây. Do đó, nhiệt độ trên bề mặt TÐ hầu như không có thay đổi đáng kể theo thời gian. Theo các 
số liệu đo đạc từ các vệ tỉnh, nhiệt độ trung bình thực tế của TÐ là + 16°C. Giá trị này cao hơn kết 
quả tính toán về hấp thụ và phân tán nhiệt TÐ khi không có hiêu ứng nhà kính vào khoảng 34°C. 


Dòng nhiệt từ Mặt Trời phân bố không đồng đều trên bẻ mặt TĐ. Do chuyển động tự quay 
quanh Mặt Trời, trên TÐ có hiện tượng ngày đêm và biến đổi mùa. Do ASMT chiếu xuống bể mặt 
TĐ theo những góc độ khác nhau, cho nên lượng nhiệt của các khu vực trên 'TÐ hấp thụ được cũng 
khác nhau. Tất cả các hiện tượng trên làm cho nhiệt độ bê mặt TĐ thay đổi theo chu kỳ ngày đêm, 
theo mùa và giữa các vùng có vĩ độ khác nhau. Vào khoảng 500 năm trước công nguyên, loài người 
đã biết chia bề mặt TĐ thành các khu vực có nhiệt độ khác nhau (đới khí hậu thiên văn) là ôn đới, 
nhiệt đới, hàn đới. Ngày nay, dựa vào nhiều chỉ tiêu như nhiệt độ, lượng nước mưa, sức gió, v.v, 


người ta phân chia bê mặt TÐ theo các đới khí hậu vật lý : đới xích đạo từ giữa 10”vĩ độ Bắc và 10” 
vĩ độ Nam ; vùng nhiệt đới giữa 10' - 30 vĩ độ Nam ; vùng ôn đới giữa khoảng 40° - 50 vĩ độ 
Nam, Bắc ; vùng hàn đới từ vĩ độ 65° Bác, Nam đến hai cực. 


Bề mặt TĐ tiếp nhận nhiều NLMT bị nung nóng lên, kéo theo sự nóng lên của toàn bộ khối khí 
nằm trên, làm giảm áp suất không khí ở các lớp sát mặt đất. Dòng khí nóng trở nên nhẹ hơn không 
khí xung quanh, hướng lên các tâng cao của khí quyển. Không khí ở các vùng lạnh hơn có xu 
hướng chuyển tới khu vực nóng để thay thế cho không khí nóng bay đi. Kết quả là xuất hiện sự 
chuyển dịch của các khối không khí dưới dạng gió. Quá trình trên diễn ra liên tục, theo xu hướng 
san bằng sự chênh lệch nhiệt độ và áp suất không khí ở các đới khí hậu ứng với các khu vực cục bộ 
trên TĐ. Không khí nóng, khi bay lên trên hoặc chuyển động ngang, mang theo nhiêu hơi nước 
tạo ra mưa. Do vậy, quá trình hoàn lưu của khí quyển luôn đi kèm với chu trình tuần hoàn nước 
trong tự nhiên. 


Các hoàn lưu của khí quyển dưới dạng gió có thể phân biệt theo quy m2 địa phương (gió 5ồri, 
gió phơn, gió núi - thung lũng) hoặc hoàn lưu quy mô toàn cầu (gió tín phong, gió tây, ...). 


Bờri là loại gió có chu kỳ ngày đêm thường gặp ở các miền bờ biển, bờ hồ lớn và các sông lớn. 
Ban ngày gió thổi từ mặt nước vào mặt đất và ban đêm thổi ngược lại. Gió thường đổi hướng thổi 
vào thời gian gần trưa (khoảng10 giờ) và gần nửa đêm (khoảng 22 giờ). Gió bờri tràn vào đất liên 
không quá 10 km và tạo ra một vòng khép kín bằng dòng không khí phía trên chuyển động theo 
hướng ngược lại. đo l 

Gió phơn là loại gió khô nóng thổi từ trên phía núi cao xuống dưới chân núi. Thời gian của 
những đợt gió phơn có thể là vài giờ hoặc vài ngày. Gió phơn có thể xuất hiện ở bất kỳ hệ thống núi 
cao nào, khi các đồng không khí phải vượt qua đường phân thuỷ của cấy núi. Khi hai bên đấy núi 
cao có sự chênh lệch về áp suất không khí, thì xuất hiện gió chuyển động từ phía áp suất cao về nơi 
thấp hơn. Ở sườn đón gió, dòng không khí đi lên sẽ lạnh đần đi cùng với quá trình ngưng kết hơi 
nước để tạo thành mưa. Các dòng không khí khi vượt qua sống núi cao đã trở nên khô và lạnh, sẽ 
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tiếp tục hướng xuống chân núi. Trong quá trình hạ thấp độ cao, dòng không khí khô sẽ liên tục 
nóng lên để tạo thành loại gìó phơn. Loại gió tây ở các tỉnh miền Trung Việt Nam vào mùa hè có 
thể xem là gió phơn. 


Gió núi - thung lũng có chu kỳ hoạt động ngày đêm đặc trứng. Ban ngày gió thổi từ trung tâm 
thung lũng theo các sườn núi đi lên. Ban đêm gió thổi từ đỉnh núi xuống các thung lũng và khu vực 
đồng bằng. Nguyên nhân tạo ra loại gió này là sự chênh lệch nhiệt độ ở cùng độ cao của không khí 
ở sườn núi và trên các thung lũng. Ban ngày, gradien khí áp nằm ngang hướng từ thung lũng lên 
sườn núi, ban đêm thì ngược lại. 


Gió mùa là dòng không khí cố định theo mùa, với hướng gió thay đổi từ mùa này sang mùa khác 
'có thể hoàn toàn đối nghịch hướng. Gió mùa liên quan với hoạt động của các dòng xoáy không khí 
khác nhau trên TÐ. Gió mùa thể hiện rõ ở những vùng, mà ở đó xoáy thuận và xoáy nghịch khá bền 
vững và có ưu thế trong từng mùa. Gió mùa thể hiện mạnh ở các vĩ độ nhiệt đới nên được gọi tên là 
gió mùa nhiệt đới. Gió lạnh vào mùa đông và gió đông nam vào mùa hè là các ví dụ về gió mùa ở 
nước †a. 


Gió tây và gió tín phong liên quan chặt chẽ với các trường khí áp của TĐ. Các đới khí áp cao và 
thấp trên bể mặt TĐ tồn tại xen kẽ nhau (hình 16). Sự di chuyển của không khí từ khu vực khí áp 
cao tới khu vực khí áp thấp và tác động của lực criollit là nguyên nhân tạo nên các loại gió tây và 
gió tín phong. : 

Đới áp cao Bắc Cực 
Đới áp thấp 60B 


Đới áp cao 30B 
Đới áp thấp xích đạo 
Đới áp cao 30°N 


Đới áp thấp 60°N 


Đới áp cao Nam Cực 
Hình 16. Các đới khí áp trên bề mặt TĐ 


Bão, giông, vòi rồng là những hiện tượng đặc biệt của quá trình hoàn lưu khí quyển. Bão, giông 
và vòi rồng thực chất là các khối không khí xoay. tròn di chuyển quanh các tâm áp thấp. Tại trung 
tâm của bão (mắt bão) áp suất không khí thấp, không có gió. Các dòng không khí bên ngoài mắt 
bão vừa quay vừa tiến về phía tâm có áp suất thấp, mang theo nhiều hơi nước và tạo thành mưa ở rìa' 
mắt bão. Tâm bão đi chuyển theo các quy luật của thời tiết - khí hậu khu vực rộng lớn. Khu vực 
thường phát sinh các cơn bão là vùng áp thấp gần xích đạo của TÐ. 


Hoàn lưu khí quyển và chu trình hoàn lưu nước trong tự nhiên là các nguyên nhân cơ bản tạo 
nên đặc điểm khí hậu, thời tiết, chúng tác động mạnh mẽ tới chất lượng MT không khí và điều kiện 
sống của sinh vật, con người trên TĐ. : 
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tiếp tục hướng xuống chân núi. Trong quá trình hạ thấp độ cao, dòng không khí khô sẽ liên tục 
nóng lên để tạo thành loại gió phơn. Loại gió tây ở các tỉnh miền Trung Việt Nam vào mùa hè có 
thể xem là gió phơn. 


Gió núi - thung lũng có chu kỳ hoạt động ngày đêm đặc trưng. Ban ngày gió thổi từ trung tâm 
thung lũng theo các sườn núi đi lên. Ban đêm gió thổi từ đỉnh núi xuống các thung lũng và khu vực 
đồng bằng. Nguyên nhàn tạo ra loại gió này là sự chênh lệch nhiệt độ ở cùng độ cao của không khí 
ở sườn núi và trên các thung lũng. Ban ngày, gradien khí áp nằm ngang hướng từ thung lũng lên 
sườn núi, ban đêm thì ngược lại. 


Gió mùa là dòng không khí cố định theo mùa, với hướng gió thay đổi từ mùa này sang mùa khác 
có thể hoàn toàn đối nghịch hướng. Gió mùa liên quan với hoạt động của các đòng xoáy không khí 
khác nhau trên TÐ. Gió mùa thể hiện rõ ở những vùng, mà ở đó xoáy thuận và xoáy nghịch khá bền 
vững và có ưu thế trong từng mùa. Gió mùa thể hiện mạnh ở các vĩ độ nhiệt đới nên được gọi tên là 
gìó mùa nhiệt đới. Gió lạnh vào mùa đông và gió đông nam vào mùa hè là các ví dụ về gió mùa ở 
nước ta. 


Gió tây và gió tín phong liên quan chặt chẽ với các trường khí áp của TÐ. Các đới khí áp cao và 
thấp trên bề mặt TÐ tồn tại xen kẽ nhau (hình 16). Sự di chuyển của không khí từ khu vực khí áp 
cao tới khu vực khí áp thấp và tác động của lực criollit là nguyên nhân tạo nên các loại gió tây và 
gió tín phong. : 

Đới áp cao Bắc Cực 
Đới áp thấp 60°B 


Đới áp cao 302B 
Đới áp thấp xích đạo 
Đới áp cao 30°N 


Đới áp thấp 80°N 


Đới áp cao Nam Cực 
Hình 16. Các đới khí áp trên bể mặt TĐ 


Bão, giông, vòi rồng là những hiện tượng đặc biệt của quá trình hoàn lưu khí quyển. Bão, giông 
và vòi rồng thực chất là các khối không khí xoay tròn đi chuyển quanh các tâm áp thấp. Tại trung 
tâm của bão (mắt bão) áp suất không khí thấp, Không có gió. Các dòng không khí bên ngoài mắt 
bão vừa quay vừa tiến về phía tâm có áp suất thấp, mang theo nhiều hơi nước và tạo thành mưa ở rìa 
mắt bão. Tâm bão di chuyển theo các quy luật của thời tiết - khí hậu khu vực rộng lớn. Khu vực 
thường phát sinh các cơn bão là vùng áp thấp gần xích đạo của TÐ. 


Hoàn lưu khí quyền và chu trình hoàn lưu nước trong tự nhiên là các nguyên nhân cơ bản tạo 
nên đặc điểm khí hậu, thời tiết, chúng tác động mạnh mể tới chất lượng MT không khí và điều kiện 
sống của sinh vật, con người trên TĐ. 
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CC NGUVÊN LỨ SINH THỐI HỌC 
VÀO MÔI TRƯỜNG 


¡- Những vốn đề chung về sinh thúi học 


Thuật ngữ sinh thái học (ecology) được E.Heckel sử dụng lần đầu tiên vào năm ¡869. Nó bắt 
nguồn từ chữ Hy Lạp : Oikos - nghĩa là "nơi ở", hoặc nơi sinh sống của sinh vật, còn Logos nghĩa là 
môn học. 


Như vậy, theo nghĩa hẹp thì sinh thái học là một môn khoa học nghiên cứu về "nơi ở", về "nơi 
sinh sống" của sinh vật, hay nói theo nghĩa rộng : Sinh thái học là môn học nghiên cứu về tất cả các 
quan hệ giữa sinh vật và MT và những điều kiện cần thiết cho sự tôn tại của chúng. 


Sinh thái học là khoa học cơ sở cho công tác quản lí tài nguyên thiên nhiên và BVMT. Nó được 
chia thành các phân môn : 


4. Sinh thái học cá thể (autoecology) 


Nghiên cứu mối quan hệ của một số cá thể của loài đối với MT mà chủ yếu về phương diện hình 
thái, tìm hiểu phương thức sống của động vật và thực vật như : kích thước, nơi ăn ở, chúng ăn cái gì 
và làm môi cho con gì, cũng như những phản ứng sinh lý của chúng với những điều kiện MT. Tuy 
nhiên, nó cũng có những đặc điểm riêng biệt. Ví dụ, sự xác định nhiệt độ cực thuận của một loài là 
cơ sở quan trọng để giải thích sự phân bố, địa lý, số lượng và sự biến động số lượng của chúng. 


2. Sinh thái học quần thể (population ecology) 


Nghiên cứu về cấu trúc và sự biến động số lượng của một nhóm cá thể thuộc một loài nhất định 
cùng sống chung với nhau ở một vùng lãnh thổ, theo một sinh cảnh địa lý. Quần thể có cấu trúc (tỷ 
lệ đực/cái, thành phần các lứa tuổi) thích ứng với điều kiện MT ở một vùng nào đó. Sinh thái học 
quân thể cũng nghiên cứu mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong nội bộ quần thể (sự tương trợ 
và sự đấu tranh), sự biến động về số lượng của các thể trong quần thể đưới tác động của điều kiện 
MT, tìm ra nguyên nhân của sự biến động đó và đây là một trong các nội dung quan trọng của 
đi truyền học. 


3. Sinh thái học quần xã (synecology) 


Nghiên cứu mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể khác loài và sự hình thành những mối quan hệ 
sinh thái đó. Nội dung sinh thái học quân xã được nghiên cứu trên 2 phương diện : 
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- Phương diện hình thái : Nghiên cứu cấu trúc của quần xã và những đặc điểm của nó (thành 
phân loài, đặc trưng của quần xã, mối quan hệ giữa các quần thể trong quần xã). 


- Phương điện chức năng : Mô tả diễn thế của quân xã, tìm ra nguyên nhân của nó. Nghiên cứu 
sự chuyển hoá vật chất và năng lượng trong quần xã và giữa quần xã với điều kiện MT. 


4, Nghiên cứu sinh thái học ˆ 


Vào những năm 40 của thế kỷ XX, các nhà sinh thái học đã nhận thức rằng quần xã sinh vật và 
MT không chỉ quan hệ tương hỗ với nhau mà còn tạo thành một đơn vị thống nhất và là đơn vị cơ sở 
của tự nhiên đó là HST. Do đó, Sinh thái học là môn khoa học thực nghiệm nghiên cứu mối quan hệ 
của sinh vật với MT. Nó sử dụng những kiến thức và phương pháp của những bộ môn sinh vật và 
những bộ môn MT mà nó có quan hệ. 


Vạy Sinh thái học tham gia nghiên cứu về tổ chức của thế giới sinh học như thế nào? Như chúng 
ta đã biết, một trong những đặc trưng nổi bật của cơ thể sống là có mức độ tổ chức cao. 


Các nguyên tử được tổ chức thành phân tử, phân tử thành tế bào. Trong các cơ thể đa bào, các tế 
bào được tổ chức thành các mô, các mô thành các cơ quan, bộ phận (ví dụ não và dạ dày) ; các cơ 
quan được tổ chức thành hệ thống các cơ quan (hệ thống thân kinh, hệ thống tiêu hoá) và hệ thống 
.. Các cơ quan được tổ chức thành những cơ thể riêng biệt (trâu, ngựa, cừu, người...) 


Nhưng mức độ của tổ chức sinh học mà các nhà sinh thái học quan tâm nghiên cứu thường là 
những thứ cao hơn mức độ cơ thể riêng biệt, 


Khung 3. Các thuật ngữ sinh thái học 


Thuật ngữ Giải thích 
Quân thể (populaton) | Những cá thể của cùng một loài sống chung với nhau ở một vùng lãnh 
thổ, 
Quần xã (community) - | Tất cả những cơ thể sống được tìm thấy trong một MT đặc trưng. Bao 
gồm tất cả quần thể của những loài khác nhau sống chung với nhau Ở 
một vùng lãnh thổ. 


HŠT (ecosystem) Một quần xã và MT của nó, bao gồm tất cả mối quan hệ tương hỗ giữa 
: ._ | sinh vật và MT vật lý bạo quanh giữa chúng với nhau. 
Sinh quyển (biosphere) | Gồm tất cả những cơ thể sống trên TÐ hoặc tất cả các quần xã trên TĐ. 


Sinh thái quyển Gồm tất cả những cơ thể sống trên TĐ và các tác động tương hỗ của 
(ecosphere) chúng với nhau và với đất đai, nước và không khí hoặc TÐ là một HST 
khổng lô. 


Rõ ràng, Sinh thái học là lĩnh vực khoa học có tính bao quát rộng lớn trong các khoa học Sinh 
học và nó có mối liên quan tới nhiều nguyên lý sinh học. Tính tổng hợp của Sinh thái học còn được 
minh chứng bằng sự chứa đựng các chủ để khác, không giống với Sinh học truyền thống. Địa chất 
và các khoa học TÐ cũng cực kỳ quan trọng đối với các nhà sinh thái học, bởi con người lầ một cơ 

` thể sinh học, tất cả những hoạt động của con người đều liên quan đến Sinh thái học, ngay cả kinh tế 
và chính trị cũng chứa đựng những hàm ý sinh thái sâu xa. 
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._ HỆ SINH THÁI VÀ SỰ VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN LÝ SINH THÁI HỌC VÀO MỐI TRƯỜNG 
II - Hệ sinh thái - 


1. Định nghĩa 


HST là đồng tổ hợp của một quần xã sinh vật với MT vật lý xung quanh nơi mà quần xã đó tồn 
tại, trong đó các sinh vật, MT tương tác với nhau để tạo nên chu trình vật chất và sự chuyển hoá của 
năng lượng. Nói cách khác, HST bao gồm các sinh vật sống và các điều kiện tự nhiên (môi trường 
vật lý) như ánh sáng, nước, nhiệt độ, không khí,... Điều quan trọng là tất cả các điều kiện hữu sinh 
(Biotic component) và vô sinh (abiotic cormponent) tác động tương hỗ với nhau và giữa chúng luôn 
xây ra quá trình trao đổi năng lượng, vật chất và thông tin. Có thể minh hoạ HST bằng công thức 
toán học như sau : 


Quân XÃ |. „ Môi trường = Năng lượng - Hệ sinh thái 
Sinh vật xung quanh mặt trời 


2. Độ lớn 


. Các HST có thể có những quy mô lớn nhỏ khác nhau. Theo A. Tanslay (1935) đưa ra các khái 
niệm về HST cực bé (microecosystem) như một bể nuôi cá chẳng hạn ; đến các HST vừa 
(middleecosystem) như một hồ chứa nước, một cánh rừng trồng và HST lớn (macroecosystem) như 
một đại dương, một châu lục, Tập hợp tất cả các HST có độ lớn khác nhau trên TÐ làm thành một 
HST khổng lồ và được gọi là sinh thái quyển (ecosphere) (khung 3). 


3. Tính hệ thống 


Một hệ thống có thể được xác định như một tập hợp các đối tượng, hoặc các thuộc tính như kích 
cỡ, hình dạng, được liên kết với nhau bằng nhiều mối tương tác. Trong HST, tính hệ thống được thể 
hiện chủ yếu là mối quan hệ tương hỗ giữa sinh vật với MT. Có hai loại hệ thống cơ bản : 


- Hệ thông kín trong đó vật chất, năng lượng và thông tin chỉ trao đổi trong ranh giới của hệ thống. 


- Hệ thống hở : là hệ thống, trong đó năng lượng, vật chất và thông tin trao đổi qua ranh giới của 
hệ thống. Vật chất, năng lượng và thông tin đi vào được gọi là dòng vào (inpu), đi ra được gọi là 
đồng ra (output) và đồng vật chất, năng lượng, thông tìn trao đổi giữa các thành phần trong hệ thống 
gọi là đòng nội lưu (mner flow). Trừ vũ trụ ra thì tất cả các.hệ thống tự nhiên bao gồm tất cả các 
HST đều là những hệ thống hở. 


4. Tính phản hổi 


HST luôn là một hệ thống hở và tự điều chỉnh, bởi vì trong quá trình tổn tại và phát triển, HST 
thường xuyên phải tiếp nhận vật chất, năng lượng, thông tin và cả những sức ép, cú sốc (s¿ress) từ 
MT. Điều nầy làm cho HST khác biệt với các hệ thống vật chất khác có trong tự nhiên và tạo cho 
HST có hai tính chất đặc thù, đó là : : 


- Tính chất tự cân bằng (homestasis) nghĩa là khả năng HST phản kháng lại các thay đổi và giữ 
được trạng thái cân bằng, 
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- Năng lực chịu tải (carrying capiciry), nghĩa là khả năng của các HST có thể gánh chịu những 
sức ép, những cú sốc trong những điều kiện khó khăn nhất, 

Tuy nhiên, các HST cũng chỉ có giới hạn xác định trong phân hồi và khả năng chịu tải. Trong 
giới hạn đó, khi chịu một tác động vừa phải từ bên ngoài, các HST sẽ phản ứng lại một cách thích 
nghi bằng cách sắp xếp lại các mối quan hệ trong nội bộ và toàn thể hệ thống phù hợp với MT 
thông qua những mối "Hiên hệ ngược" để duy trì sự ổn định của mình trong điều kiện MT biến động. 
Đối với những tác động quá lớn, quá mạnh, vượt khỏi sức chịu đựng của hệ, hệ không thể tự điều 
chỉnh được và cuối cùng bị suy thoái rồi bị huỷ diệt. 


III - Cấu trúc và chức năng của hệ sinh thúi 


Sinh thái học hiện đại phải nghiên cứu cấu trúc và chức năng của những HST 4 chiều (hình 17 - 
phụ lục). 

Theo hình 17 thì bộ phận trung tâm là dòng năng lượng và chu trình thức ăn, qua bộ phận này 
thực hiện mọi chức năng của hệ. 

Một HST điển hình được cấu trúc bởi các thành phần sau đây : 

- Sinh vật sản xuất (producer) 

~¬ Sinh vật tiêu thụ (consumer) . 

- Sinh vật phân huỷ (decormnposer} 

- Các chất hữu cơ (prôtêin, lipit, gluxit, vitamin, enzym, hoocmon,...) 


- Các chất vô cơ (COa, O›, HạO, các chất dinh dưỡng khoáng) 
- Các yếu tố khí hậu (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, giáng thuỷ,...) 


Thực chất, 3 thành phân đầu chính là quần xã sinh vật, còn 3 thành phần sau là MT vật lý mà 
quần xã đó sử dụng để tôn tại và phát triển. 


Ở đây, NLMT thông qua quang hợp ở cây xanh và một số giới hạn nấm và vi khuẩn là những 
sinh vật tự dưỡng hay sinh vật sản xuất. Chúng đã chuyển hoá những phần tử vô cơ như CO¿, HO 
thành các dạng vật chất hòá học (những đại phân.tử hữu cơ đặc trưng cho chất sống). Chính NLMT, 
bằng quang hợp đã liên kết các phân tử nhỏ vô cơ thành những phân tử hữu cơ lớn, phức tạp. Nhờ 
hoạt động quang hợp và ở phạm vi nhỏ là hoá tổng hợp của sinh vật sản xuất mà nguồn thức ăn 
được tạo thành để nuôi sống trước hết cho sinh vật sản xuất, san đó là những sinh vật khác, kể cả 
con người. : : š 


Sinh vật tiêu thụ là những sinh vật dị đưỡng như tất cả các loài động vật và những vi khuẩn 
không có khả năng quang hợp và hoá tổng hợp. Những sinh vật này tồn tại được là dựa vào nguồn 
thức ăn ban đầu do các sinh vật tự dưỡng tạo ra. Khi nói vẻ năng suất HST thì động vật vừa là sinh 
vật tiêu thụ, vừa là sinh vật sản xuất : động vật ăn cỏ là sinh vật tiêu thụ khi chúng dùng cây xanh 
làm thức ăn, nhưng chúng lại là sinh vật sản xuất khi thịt sữa của chúng được người và động vật ãn 
thịt sử dụng. 
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L2 .u.Êb 2À 2Á À = — =— .-~-.sssnễssasaea 6BaBHa-n 


Sinh vật phân huỷ là các sinh vật dị dưỡng, sống hoại sinh (saprophytes) gôm vì khuẩn, nấm... 
chúng tiếp nhận nguồn năng lượng hoá học được giải phóng ra khi phân huỷ và bẻ gãy các đại phân 
tử hữu cơ để tôn tại và phát triển, đồng thời lại đào thải vào MT những hợp chất đơn giản hoặc các 
nguyên tố hoá học mà lúc đầu được các sinh vật sản xuất sử dụng để tổng hợp các chất hữu cơ như 
CO; ; HạO ; N; ; NÓ... 

Ngoài cấu trúc theo thành phần, HŠT còn có kiểu cấu trúc theo chức năng. Theo E.D.Odum 
(1983), cấu trác của hệ gồm các phạm trù sau : 

- Quá trình chuyển hoá năng lượng của hệ 

- Chuỗi thức ăn trong hệ 

- Các chu trình sinh địa hoá diễn ra trong hệ 

- Sự phân hoá trong không gian và theo thời gian 

- Các quá trình phát triển và tiến hoá của hệ 

- Các quá trình tự điều chỉnh 


Một HST cân bằng là một hệ trong đó 4 quá trình đầu tiên đạt được trạng thái cân bằng động 
tương đối với nhau (Vũ Trung Tạng, 2000). 


IV - Sự chuyển hoá vật chết trong hệ sinh thúi 


Trong HST luôn xảy ra sự trao đổi vật chất và năng lượng trong nội bộ quần xã, giữa quần xã và 
MT bên ngoài của nó (sinh cảnh). Trong chu trình trao đổi vật chất, luôn có các nguyên tố hoá học, 
muối hoà tan, khí CO› và Oa từ sinh cảnh tham gia tạo thành cơ thể sinh vật (quần xã), đồng thời lại 
có bộ phận của quần xã lại chuyển hoá thành sinh cảnh thông qua quá trình phân huỷ xác sinh vật 
thành những chất vô cơ. 

1. Chuỗi và lưới thức ăn 

Các thành phân của quân xã liên hệ với nhau bằng quan hệ định dưỡng. Quan hệ đỉnh dưỡng của 
các loài trong quần xã được thực hiện bằng chuỗi và lưới thức ăn. 

a) Chuỗi thức ăn (foodchain) 


Chuỗi thức ăn được coi là một đấy bao gồm nhiều loài sinh vật, mỗi loài là một "mắt xích" thức 
ăn ; mắt xích thức ăn phía trên tiêu thụ mắt xích ở phía trước và nó lại bị mắt xích thức ăn phía sau 
tiên thụ 


Có 2 loại chuỗi thức ăn : 
- Chuỗi thức ăn mở đầu bằng cây xanh : chuỗi này bao gồm những thành phần cơ bản sau : 
+ Sinh vật sản xuất hay tự đưỡng (a,oiropjs) : bao gồm cây xanh có khả năng tổng hợp và tích 


tụ năng lượng tiểm tàng đưới dạng hoá năng trong các chất hữu cơ tổng hợp được như gluxit, 
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prôtê¡n, vitamin,... Ở MT cạn, những cây xanh như thực vật có hạt, dương xỉ và rêu. Ở MT nước 
biển có tảo hiển vi (điatome, perinidien) và phụ vào nó là các tảo lớn ở các dải cát cùng chiều và 
một số thực vật hạt kín ở các khu rừng ngập mặn hoặc thảm cỏ biển. Ở MT nước ngọt cũng có tảo 
hay thực vật hạt kín. 


Các bậc dinh dưỡng 


Loài ăn thịt 
Sinh vật tiêu thụ bậc 3 


Loài ăn thịt 
Sinh vật tiêu thụ bậc 2 


Loài ăn cỏ 
Sinh vật tiêu thụ bậc 1 


Sinh vật sản xuất 


Hình 18. Các bậc dinh dưỡng trong một HST 


- Sinh vật tiêu thụ hay dị dưỡng (/eferotrophs) : bao gồm nhiều chuỗi thức ăn tuỳ theo đặc điểm 
tiêu thụ của chúng. Chúng được chia ra : 

+ Sinh vật tiêu thụ bậc 1 : bao gồm những động vật ăn thực vật, sử dụng sinh vật sản xuất làm 
thức ăn. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 có thể là ký sinh trùng sống ký sinh trên thực vật xanh. Ở MT cạn, 
động vật ăn thực vật gồm hầu hết là sâu bọ như cào cào, chim ăn thực vật và thú (gặm nhấm, móng 
guốc,...) (hình 18). Ở MT biển và nước lợ có giáp xác cỡ nhỏ, thân mềm sống bằng thực vật nổi,.... 

+ Sinh vật tiêu thụ bậc 2 : bao gồm động vật ăn thịt, sử dụng sinh vật tiêu thụ bậc 1 làm thức ăn 
như chuột (hình 18). 

+ Sinh vật tiêu thụ bậc 3 và bậc 4 : có thể là sinh vật ăn thịt (bắt, giết và ăn môi) cũng có thể là 
ký sinh trùng sống ký sinh trên sinh vật tiêu thụ bậc 1 hoặc bậc 2 hoặc động vật ăn xác chết. 

- Sinh vật phân huỷ : là thành phần cuối cùng của chuỗi thức ăn bao gồm chủ yếu những vi sinh 


vật (vi khuẩn,:nấm hoại sinh) ăn xác chết và phân huỷ, chúng dần dân từ các chất hữu cơ thành các 
chất vô cơ. ‹ 
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b) Lưới thức ăn (foodweb) 


Là phức hợp các chuỗi thức ăn có quan hệ với nhau trong HST. Vì mỗi loài trong quần xã không 
phải chỉ liên hệ với một chuỗi thức ăn mà có thể liên hệ với nhiều chuỗi thức ăn. Tất cả các chuỗi 
thức ăn trong quần xã hợp thành lưới thức ăn (hình 19 - phụ lục). 


` 


c©) Bạc dinh dưỡng (trophic levels) 

Bậc dinh đưỡng bao gồm những mắt xích thức ăn thuộc một nhóm sắp xếp theo các thành phân 
của chuỗi thức ãn như : sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc 2,... (hình 18). 

2. Sự chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái và năng suất sinh học 

a) Dòng năng lượng 

* Dòng năng lượng trong HST 

Các HST ở cạn tổn tại và phát triển chủ yếu nhờ nguồn năng lượng vô tận của Mặt Trời. Sự biến 


đổi của NLMT thành hoá năng trong quá trình quang hợp là điểm khởi đầu của dòng năng lượng 
trong các HST. BXMT gồm gần như toàn bộ các bước sóng ngắn và 98% là các bước sóng từ 0,5 - 
3,0 am (1um = 10cm). Dâi sóng này bao gồm một phần của phổ nhìn thấy được (0,4 - 0,7 wm) và 
trên thực tế, độ phát xạ mặt trời cực đại vào khoảng 0,5 um. Một mặt khác, bề mặt TÐ hoạt động 
như một nguồn chiếm ưu thế của năng lượng sóng dài và đa số bức xạ được phát xạ trong dãy từ 4,0' 
- 5,0 um. Khi BXMT tới mặt đất, được mặt đất hấp thụ một phần còn một phần bị phản xạ trở lại 
khí quyền ở dạng bức xạ sóng ngắn và được định lượng bằng chỉ số Albedo. Chỉ số này được tính 
bằng % phân bức xạ được phản xạ vào khí quyển so với tổng bức xạ tới mặt đất. 


Bảng 11. Sự phát tần: năng lượng BXMT (%) tai sinh quyển (Hunbert, 1971) 


_— xxxm | 5x | 
Emm=——T—=— 
' =m.ai1 AE 
ĐT EREEIEEE. nm= 


Số lượng và cường độ chiếu sáng thay đổi theo ngày và đêm, theo mùa cũng như MT là các 
chùm bức xạ phải vượt qua. Khi NLMT xâm nhập vào HST, nó biến đổi từ dạng nguyên khai sang 
dạng hoá nâng nhờ quá trình quang hợp của sinh vật sản xuất, rồi từ hoá năng sanz cơ năng và nhiệt 
năng trong trao đổi chất ở tế bào của các nhóm sinh vật tiêu thụ, phù hợp với các quy luật về nhiệt 
động học. Những biến đổi xây ra liên tiếp như thế là chìa khoá của chiến lược năng lượng của cơ 
thể cũng như của HST (Vũ Trung Tạng, 2000). 
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Nhiệt năng 


Dòng Nhiệt năng 
R năng lượng Sinh vật Năng lượng Sinh vật 
Mn sản xuất hóa học tiêu thụ, 
L phân hủy 


* Dòng năng lượng đi qua HST 


Có thể nói, thực vật là sinh vật duy nhất có khả năng sử dụng NLMT để làm nên những kỳ 
tích trên TĐ : nguồn thức ăn ban đầu và dưỡng khí (O;). Đây là những điểu kiện tối cần thiết 
cho sự ra đời và phát triển hưng thịnh của mọi sự sống, trong đó có con người. Tuy nhiên, khi 
đi qua HST NLMT phải qua một trong ba quá trình : nó có thể đi qua HST bởi chuỗi thức ăn ; 
"nó có thể tích luỹ trong HST dưới dạng năng lượng hoá học, trong nguyên liệu động vật và thực 
vật. Nó có thể đi khỏi HST ở dạng nhiệt hoặc sản phẩm thu hoạch, sản phẩm nguyên liệu. 

Một vấn đề đặt ra là NEMT sẽ như thế nào khi đi qua HSŠT. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định 
rằng năng lượng sẽ giảm dần từ bậc định dưỡng này đến bậc dinh dưỡng kế tiếp. Điều đó xảy ra do 
2 nguyên nhân : năng lượng mất đi giữa các bậc dinh dưỡng và năng lượng mất đi trong mỗi bậc 
đỉnh dưỡng. 


Thực vật trừ một số rất ít các cây được gieo trồng trong điểu kiện tối ưu có thể chuyển hoá 
BXMT thành dạng hoá năng đạt 5 - 7 %, còn tuyệt đại bộ phận các HST nói chung và HŠT nông 
nghiệp nói riêng chỉ có thể chuyển hoá được 1% NLMT: Ước tính cụ thể hiệu quả trung bình của 
sản xuất thế giới trên quy mô lớn chỉ đạt 0,5% mà trong số này mất 0,25% sử dụng cho quá trình 
chuyển hoá và tăng trưởng, cộng với sir thoái hoá nhiệt. Phần hữu hiệu cho sản xuất chỉ cồn 
0,025%. Hình 20 (phụ lục) minh hoạ các mức năng lượng qua một HST mà BXMT chuyển đổi 
thành hoá năng ở.cây xanh, tính trong trường hợp bình quân 0,5%. 


Qua hình 20 cho thấy, từ 14.400 kcal BXMT cung cấp cho HST, qua các phân đoạn của chuỗi 
thức ăn, cuối cùng đến động vật ăn thịt chỉ còn tích luỹ được 0,15 kcal (xấp xỉ 0,0001 năng lượng 
bức xạ ban đầu). Như vậy, khác với vật chất, năng lượng được biến đổi và chuyển vận theo dòng 
qua chuỗi thức ăn rồi thoát ra khỏi hệ dưới dạng nhiệt. Do vậy, năng lượng chỉ được sử dụng một 
lần trong khi vật chất lại được sử dụng lặp đi lặp lại. 


b) Năng suất sinh học của hệ sinh thái 


Qua các phân trên ta thấy rõ trong chu trình vật chất của HST có ba quá trình vận động cơ bản 
của vật chất : tạo thành, tích tụ và phân huỷ. Ba quá trình này quan hệ chặt chế với nhau và chính 
đặc tính của mối quan hệ này quyết định khả năng của quần xã trong HST trong việc sản sinh ra 
chất sống, quyết định chiều hướng phát triển của HST : giàu lên hay nghèo đi về mặt sản phẩm sinh 
học. Đó cũng là đối tượng có quan hệ trực tiếp đến đời sống con người. Do đó, năng suất sinh học 

- của HST là khối lượng chất hữu cơ được sản sinh trong hệ qua chu trình vật chất trong một khoảng 
thời gian nhất định và ở diện tích đã cho. Năng suất sinh học của HST được chia ra : 


* Năng suất sinh học sơ cấp (NSSHSC) 


Là khối lượng chất hữu cơ sản xuất được của sinh vật sẵn xuất tính bằng kg vật chất khô hoặc 
gam cacbon tồn trữ, hoặc số năng lượng tương đương theo calo trên một đơn vị diện tích hoặc thể 
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tích, trong một đơn vị thời gian nhất định. Ví dụ, NSSHSC ở các HST đồng cô vùng ôn đới khoảng 
600 g/m /năm. Năng suất sinh hạc sơ cấp của các HST nước ngọt tuỳ thuộc vào mức độ dinh dưỡng 
của thuỷ vực và nơi phân bố. Năng suất cao nhất là khoảng 15 g/m /ngày (bảng 12). 


Bảng 12. Sinh khối thực vật, năng suất sơ cấp nguyên và năng suất thứ cấp của các HST 
(theo Whinaker và Likens) 


Sinh khối Năng suất sơ cấp Năng suất thứ 

thực vật ô 2 X 2 
(tấn/ha) nguyên (gim /năm) | cấp (g/m năm) 

Rừng ẩm nhiệt đới 

Rừng nhiệt đới lá rụng 

Rừng thông ôn đới 

Rừng ôn đới lá rụng 

Rừng Taiga vùng cực 

Savan 

Step ôn đới 

Tundra 

Sa mạc cây bụi 

Sa mạc thực thụ, vùng cực 

HST nông nghiệp 

Đầm lây 

Hồ và sông 

Đại đương 

Vùng nước trồi 

Cửa sông 


1 
2 
3 
4 
bị 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 


* Năng suất sinh học thứ cấp (NSSHTC) cuả HST 


Là khối lượng chất hữu cơ sản xuất được và tồn trữ ở sinh vật phân huỷ. Vì khối lượng các sinh 
vật phân huỷ quá nhỏ bé nên thực tế chỉ tính đến sinh vật tiều thụ là chủ yếu. Để sống và phát triển, 
cơ thể sinh vật cân năng lượng để đảm bảo 4 loại hoạt động sau : 


- Hoạt động trong điều kiện cơ sở (năng lượng tiêu hao trong điều kiện cơ sở) 


- Hoạt động sống ở những nơi cơ thể có khả năng vận chuyển (năng lượng tiêu hao trong điều 
kiện hoạt động) 


- Năng lượng cần cho sinh trưởng nhằm sản sinh Ta chất sống mới. 

- Sự tạo ra những yếu tố trong sinh sản (trứng, phôi, hạt) và tạo ra chất dự trữ. 

* Các tháp sinh thái 

Một đặc tính quan trọng của dòng năng lượng là ở chỗ hầu hết năng lượng chuyển từ bậc đỉnh 
dưỡng này đến bậc dinh dưỡng khác trong chuỗi thức ăn và xích thức ăn bị phát tán vào M7. Các 
giá trị năng lượng tương đối của các bậc dinh dưỡng được biểu thị một cách hình tượng hoá bằng các 
tháp sinh thái. Có ba loại tháp sinh thái chính : tháp số lượng ; tháp sinh khối và tháp năng lượng. 
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Tháp số lượng : chỉ ra số lượng các sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng trong một HST đã cho với 
những số lượng lớn hơn, được minh hoạ bằng những phần rộng hơn của hình tháp (hình 21). 


Sô cá thê Bậc dinh dưỡng Bậc dinh di Số c thể 
1 Sinh vật tiêu thụ 
thứ câp 
Chim 
†1 Sinh vật tiêu thụ 
SƠ câp >> 
Cá 


Sinh vật sản xuất : @ 


1. SV sản xuất 
4.000.000.000 ¿x5 2. SV ăn thực vật 
rong 3. SV ăn thịt 
⁄ tảo 


4. SV ăn thịt bậc cao 
Hình 21. Tháp số lượng (dựa trên số lượng cơ thể ở mỗi bậc dinh dưỡng) 


Ở HST nước, trong hầu hết các tháp số lượng, mỗi bậc dinh dưỡng kế tiếp do một số sinh vật ít 
hơn chế ngự. Chính vì vậy, ở những đồng cỏ điển hình, số lượng ngựa vằn và cào cào (động vật ăn 
cỏ) lớn hơn số lượng sư tử (động vật ăn thịt). Ở HST nước, thực vật phù du lớn hơn gấp nhiều lần so 
với cá, cá lớn hơn nhiều lần so với chim. Ngược với tháp số lượng, là trong đó các bậc dinh dưỡng 
cao hơn lại có nhiều sinh vật hơn đó là các sinh vật phân huỷ, ký sinh và các loại sâu đục thân. Một 
cây có thể cung cấp cho hàng trăm côn trùng ăn lá. 


Tháp sinh khối biểu thị sinh khối tổng thể ở mỗi bậc dinh dưỡng kế tiếp hoặc tổng các cơ thể 
sống. Đơn vị đo của nó thay đổi : sinh khối có thể biểu thị như tổng khối lượng, trọng lượng khô 
hoặc trọng lượng tươi. Điển hình những tháp sinh khối biểu thị sự giảm liên tiếp sinh khối trong các 
bậc dinh dưỡng. 


Giả thiết rằng trung bình suy giảm 90% sinh khối ở mỗi bậc dinh dưỡng, 10.000 kg cỏ đủ đáp 
ứng nhu cầu cho 1000 kg dế và đế đáp ứng cho 100 kg ếch. Theo lôgic này thì sinh khối của những 
sinh vật ăn ếch như con diệc chỉ vào khoảng 10 kg (hình 22). 


ñ 2 P 
Sinh khối (g/m?) Bậc dinh dưỡng Bậc dinh dưỡng giờ len vn lạm 


0,1 


1. SV sản xuất 
2. SV ăn thực vật 
3. SV ăn thịt 


Hình 22. Tháp sinh khối 
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Tháp năng lượng minh hoạ các mối quan hệ năng lượng của một HST bằng việc chỉ ra lượng 
năng lượng (thường biểu thị theo calo) của sinh khối ở một bậc dinh dưỡng (hình 23). 


Kcalo/m?/năm Bậc dinh dưỡng 


15 Sinh vật (SV) tiêu thụ 
bậc 3 
Bậc dinh dưỡng Năng lượng 
(kcalo/m2/năm) 


11.977 
SV sản xuất 


1. SV sản xuất 
2. SV ăn thực vật 
: 3. SV ăn thịt 
Năng suất sơ cấp thô 4. SV ăn thịt bậc cao 


Hình 23. Tháp năng lượng ở một HST sông 


* Sự biến động năng suất sinh học của HST 

Năng suất sơ cấp thô : sản phẩm của quá trình quang hợp do thực vật tạo ra được gọi là "Năng 
suất sơ cấp thô - Gross primary productivity" ký hiệu là Pq. Nó bao gồm phần chất hữu cơ được sử 
dụng cho quá trình hô hấp của chính thực vật và phần còn lại dành cho các sinh vật dị dưỡng. 

Trong hoạt động sống, thực vật sử dụng một phần đáng kể năng suất sơ cấp thô. Mức độ sử dụng 
phụ thuộc vào đặc tính của quần xã thực vật, vào độ tuổi, và nơi phân bố (trên cạn, dưới nước, theo 
độ cao và vĩ độ). 

Ví dụ, các loài thực vật đồng cỏ còn non thường chỉ tiêu hao 30% năng suất sơ cấp thô, còn ở 
đồng cỏ già tới hơn 70%. Rừng ôn đới sử dụng 50 - 60%, còn rừng nhiệt đới 70 - 75 %. Nhiều 
nghiên cứu đã cho thấy rằng, hô hấp của sinh vật tự dưỡng dao động từ 30 - 40% năng suất sơ cấp 
thô, do đó chỉ khoảng 60 - 70 % còn lại được tích luỹy làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng. Phần này 
được gọi là "năng suất sơ cấp nguyên - net primary productivity". 


Năng suất sơ cấp nguyên (NSSCN) ký hiệu là Pw là phân vật chất hữu cơ còn lại trong thực vật, 
được động vật ăn cỏ sử dụng và đồng hoá để tạo nên chất hữu cơ động vật đầu tiên của chuỗi thức 
ăn, hoặc năng suất sơ cấp thô (NSSCT) trừ đi phần năng lượng bị tiêu hao trong quá trình hô hấp (R). 
Đó là chất hữu cơ được tích luỹ để làm tăng khối lượng sinh vật : 


NSSCN = NSSCT - Hô hấp thực vật 
(Sinh trưởng thực vật) (Quang hợp tổng số) 


Năng suất sinh vật riêng P/B. 
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P là năng suất sinh vật của quân xã hoặc tổng năng suất sinh vật của các bậc dinh dưỡng ; BẦÀà 

ˆ sinh khối, là khối lượng sinh vật có trong HST và được định lượng ở mỗi thời điểm nhất định nào 

đó. Các số liệu vẻ sinh khối của một bậc dinh đưỡng hoặc của một HST cho ta biết ở từng thời điểm 

số lượng sinh vật hiện có (hoặc số năng lượng tương đương) là bao nhiêu, chứ không cho biết khối 
lượng sinh vật được sản sinh ra trong khoảng thời gian từ thời điểm này qua thời điểm khác. 


P/B biểu thị năng suất sinh vật của một đơn vị sinh khối trong một khoảng thời gian nhất định. 
Với hệ số này có thể so sánh dễ dàng khả năng sinh chất sống giữa các quần thể hoặc giữa các HST 
khác nhau. P/B còn được gọi là hệ số chỉ vận tốc đổi mới của sinh khối, chỉ thời gian quay vòng, 
nghĩa là thời gian cần thiết để có được một sinh khối ở một thời điểm nhất định. 


V - Các nhôn tố sinh thói 


Nhân tố sinh thái là nhân tố của MT có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp lên sinh vật. Người ta 
chia thành 3 nhóm : ? . 

4. Các nhân tố không sống bao gồm các yếu tố tự nhiên như 

- Địa hình : độ cao, độ trũng, độ đốc, hướng phơi địa hình 

- Khí hậu : nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, gió.... 

- Nước : nước mặn, nước ngọt, mưa,... 

- Các chất khí : CO¿, Oa, N¿,... 

- Các chất dinh dưỡng khoáng, hữu cơ ˆ 


2. Các nhân tố sống 


Bao gồm những cơ thể sống khác như thực vật, động vật và vi sinh vật. Các cơ thể sống này có 
ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến cơ thể sinh vật trong mối quan hệ cùng loài hay khác loài. 
Nhóm nhân tố này trong thế giới hữu cơ rất quan trọng. 


3. Nhân tố con người 


Về thực chất, con người và động vật đều có những tác động tương tự đến MT như lấy thức ăn, 
thải bỏ chất thải vào MT. Nhưng do sự phát triển cao về trí tuệ nên con người còn tác động vào MT 
bởi các nhân tố xã hội và thể chế. Tác động của con người vào tự nhiên là tác động có ý thức và có 
quy mô rộng lớn. Do đó, ở nhiều nơi, nhiều lúc, tác động của con người đã làm thay đổi hẳn MT và 
sinh giới. 

'Tuy nhiên, các nhân tố sinh thái không phải có tác động giống nhau đến sinh vật, mà phụ thuộc 
vào đặc điểm của từng loài và hoàn cảnh MT cụ thể. Một số nhân tố có tác động định hướng hoặc 
ˆ_ điều khiển sự tồn tại và phát triển của sinh vật, những nhân tố này được gọi là những nhân tố điều 
khiển. Ví dụ, với MT cạn thì ánh sáng, nhiệt độ và nước là ba nhân tố điều khiển ; Với các thuỷ vực 
thì ánh sáng, nhiệt độ và nồng độ muối là ba nhân tố điều khiển. 
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VI - Một số quy luật cơ bản của sinh thúi học 
Các nhân tố sinh thái tác động đến MT theo một số quy luật nhất định. Đó là : 


1. Quy luật giới hạn sinh thái 


Mỗi loài có một giới hạn đặc trưng về mỗi nhân tố sinh thái nhất định. Nhân tố sinh thái giới hạn 
là nhân tố tác động đến sỉnh vật đi từ điểm cực tiểu qua điểm cực thuận và đến điểm cực đại. Cường 
độ của một nhân tố sinh thái mà ở đó cơ thể chịu đựng được gọi là "Biên độ sinh thái" của sinh vật 
đó. Những loài khác nhau có giới hạn sinh thái và điểm cực thuận khác nhau. Giới hạn sinh thái và 
điểm cực thuận còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi của cá thể, trạng thái cơ thể,... 
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Nhiệt độ 


Opt: Cực thuận Min: Cực tiểu Max : Cực đại 
Ở loài chịu nhiệt hẹp, sự thay đổi dù nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm cho nó; 
còn ở loài chịu nhiệt rộng thì những thay đổi đó tỏ ra ít ảnh hưởng 


Hình 24. So sánh giới hạn sinh thái của sinh vật chịu nhiệt hẹp (I và HI) 
và sinh vật chịu nhiệt rộng (II) (Ruttnel, 1953, trích trong Kiên và Hồng, 1990) 


2. Quy luật tác động tổng hợp các nhân tố sinh thái 


Tất cả các nhân tố sinh thái đêu gắn bó chặt chẽ với nhau thành tổ hợp sinh thái. Tác động đồng 
thời của nhiều nhân tố tạo nên một tác động tổng hợp lên cơ thể sinh vật. Đông thời mỗi nhân tố 
sinh thái của MT chỉ có thể biểu hiện hoàn toàn tác động của nó đến đời Hưng sinh vật khi mà các 
nhân tố sinh thái khác cũng ở trong điều kiện thích hợp. 


Ví dụ, trong đất có nhiều chất dinli dưỡng, nhưng cây trồng chỉ hút thu được các chất này khi đất 
có độ ẩm thích hợp, hoặc khi cây sống ở điều kiện có đây đủ ASMT, nhưng khả năng quang hợp 
của nó sẽ kém đi khi trong đất thiếu độ ẩm, thiếu các chất dinh dưỡng khoáng. 


3. Quy luật tác động không đồng đều của nhân tố sinh thái lên chức năng 
sống của cơ thể 


Các nhân tố sinh thái có ảnh hưởng khác nhau lên các chức năng của cơ thể sống, có nhân tố cực 
thuận lợi đối với quá trình này, nhưng lại có hại hoặc nguy hiểm cho quá trình khác. 
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Ví dụ, nhiệt độ không khí tăng lên 40 - 45°C làm tăng quá trình trao đổi chất ở động vật máu 
lạnh, nhưng lại kìm hãm sự di chuyển, con vật rợi vào tình trạng đờ đẫn vì nóng. 


4. Quy luật tác động qua lại giữa sinh vật và môi trường 


Môi trường tác động thường xuyên lên cơ thể sinh vật làm chúng không ngừng biến đối, ngược 
lại sinh vật cũng tác động qua lại làm cải biến MT và có thể làm thay đổi cả tính chất của một nhân 
tố sinh thái nào đó. 


Ví dụ, trồng mới và bảo vệ rừng cải thiện đáng kể những điều kiện sinh thái, làm giảm sâu hại, 
cải thiện nguồn nước, độ phì nhiêu đất và làm giàu khu hệ động thực vật của vùng. 


VII - Cân bằng sinh thói 


Mỗi một quần thể sống trong một MT xác định đều có xu hướng được điều chỉnh hoặc tự điều 
chỉnh ở trạng thái số lượng cá thể ổn định, phù hợp nhất với các yếu tố MT gọi là trạng thái cân 
bằng. 


Trong tự nhiên, nhiều khi do tác động nhân sinh mà nguồn *hức ăn trở nên rất phong phú, vượt 
trên mức bình thường, làm cho số lượng cá thể của quân thể tăng vọt khiến cho sau một thời gian 
nguồn thức ăn lại bị thiếu hụt, nơi đẻ và nơi ở không đủ làm nhiều cá thể bị chết. Quần thể lại được 
điều chỉnh trở về mức bình thường và người ta gọi là cơ chế điều hoà mật độ. Như vậy, cơ chế điều 
hoà mật độ của quần thể là sự thống nhất mối liên quan giữa tỷ lệ sinh sản và tỷ lệ tử vong, nhờ đó 
mà tốc độ sinh trưởng của quần thể được điều chỉnh. Giữa các quân thể trong quần xã thường xuyên 
diễn ra các mối quan hệ hỗ trợ hoặc đối địch. 


Ví dụ : ở điêu kiện nào đó rất thuận lợi thì sâu bọ phát triển mạnh khiến số lượng chim sâu cũng 
tầng theo. Khi số lượng chim sâu tăng quá nhiều thì số lượng sâu bọ bị giảm đi nhanh chóng. Hiện 
tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của một quần thể khác kìm hãm gọi là 
hiện tượng khống chế sinh học. Chính sự khống chế sinh học làm cho số lượng của mỗi quần thể 
dao động trong một thể cân bằng, từ đó toàn bộ quần xã sinh vật cũng dao động trong thế cân bằng 
tạo nên trạng thái cân bằng trong quân xã. Như vậy, cân bằng sinh thái là một trạng thái mà ở đó số 
lượng của các quân thể ở trạng thái ổn định, hướng tới sự thích nghỉ cao nhất với điều kiện MT. 


Tác động của các nhân tố sinh học do ảnh hưởng của các yếu tố MT đến một quần thể thường 
xảy ra theo phương thức : 


~ Phương thức điều hoà khắc nghiệt gây ảnh hưởng rõ rệt tới tỷ lệ tử vong của cá thể trong quần 
thể cũng như hình thức tự tỉa ở thực vật, hình thức ăn lẫn nhau ở động vật, đẻ, tử vong ở những cá 
thể khác. Ví dụ, rận nước Đáphnia trong MT nước với mật độ cao, nó sẽ tiết ra chất kìm hãm sự 
phát triển của cá thể khác. Những loài động vật nguyên sinh trong nuôi cấy đồng loạt như 
Paramoecium, Siylonichia,... đào thải những chất tiết có tác dụng làm suy yếu những cá thể khác 
trong MT. , l 
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Tuy nhiên, cân bằng sinh thái không phải là một trạng thái tĩnh của hệ. Khi có một nhân tố nào 
đó của MT bên ngoài tác động tới bất kỳ một thành phần nào đó của hệ, nó sẽ biến đổi. Sự biến đổi 
của một thành phân trong hệ sẽ kéo theo sự biến đổi của các thành phần kế tiếp, dẫn đến sự biến đổi 
của cả hệ. Sau một thời gian, hệ sẽ thiết lập được một cân bằng mới, khác với tình trạng cân bằng 
trước khi bị tác động. Bằng cách đó, hệ biến đổi nhưng vẫn cân bằng. Khả năng của hệ tự điều 
chỉnh để lập lại cân bằng còn được gọi là "khả năng tự làm sạch". Về mặt bản chất, đây là sự điều 
chỉnh dòng năng lượng và vật chất giữa ba loại sinh vật : sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh 
vật phân huỷ. Cần nhấn mạnh rằng, khả năng tự thiết lập trạng thái cân bằng mới của hệ là có giới 
hạn. Nếu một thành phần nào đó của hệ bị tác động quá mạnh, nó sẽ không khôi phục lại được, kéo 
theo sự suy thoái của các thành phần kế tiếp, làm cho toàn hệ mất cân bằng, suy thoái. Những HST, 
đặc biệt là các HST tự nhiên thường phức tạp về thành phần loài, tính ĐDSH cao, có nhiều mức tiêu 
thụ trong chuỗi thức ăn, nên nếu có một sự tắc nghẽn ở một khâu nào đó sẽ dẫn đến làm mất cân 
bằng sinh thái thì nó sẽ dễ dàng tự điều chỉnh, giữ cho hệ ổn định không bị đe doạ. Do đó, tính 


¬ 


ĐDSH là "cái van bảo hiểm" cho mức độ an toàn của HST. 


Thật vậy, trên các cánh đồng cỏ, chuột thường xuyên bị rắn, chó sói, cáo, chim ưng, cú mèo,... 
săn bắt. Bình thường, số lượng chim, trăn, thú, chuột cân bằng với nhau. Khi con người tìm cách săn 
bắt rắn và chim thì chuột bị mất thiên địch và là cơ hội tốt để chúng sinh sôi nảy nở. Điều này con 
người chúng ta cần phải hiểu rõ các HST và cân nhắc kỹ trước khi tác động lên một thành phần nào 
đó của hệ, để không gây suy thoái, mất cân bằng cho HST. 


VIII - Chu trình sinh địa hoú 


Như đã biết, dòng năng lượng đi qua HST chỉ theo một chiều, không hoàn nguyên. Ngược lại, 
vật chất tham gia tạo thành các cơ thể sống luôn vận động, biến đổi trong nhiều chu trình từ các cơ 
thể sống vào MT vật lý không sống và ngược lại. Chu trình này được gọi là chu trình sina địa hoá 
(hình 25). 


hữu sinh 


Hình 25. Chu trình sinh địa hoá 
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Như vậy, chu trình sinh địa hoá là chu trình vận động có tính chất tuần hoàn của vật chất trong 
sinh quyển từ môi rường bên ngoài chuyển vào trong cơ thể sinh vật, rồi từ cơ thể sinh vật lại 
chuyển trở lại MT. Vật chất đêu được bảo toàn. 


Trong số 109 nguyên tố của bảng tuần hoàn Menđeleep, người ta đã phát hiện thấy hơn 70 
nguyên tố hoá học có trong thực vật. Tuy nhiên, bằng những phương pháp thực nghiệm cho thấy, có 
khoảng 20 nguyên tố được xếp vào loại rất cần và 12 hguyên tố cần thiết nhưng có điều kiện cho cơ 
thể sống. Một số nguyên tố tồn tại ở một lượng lớn trong MT và cơ thể sinh vật cũng đòi hỏi một 
tượng lớn được gọi là những nguyên tố đa lượng (C, H, O, N, P, K,...) ; ở lượng vừa phải gọi là trung 
lượng (Ca, Mg, S,...) ; ở lượng nhỏ đến rất nhỏ gọi là vi lượng (Cu, Zn, Mn, Co, Mo,...). Có thể phân 
biệt hai loại chu trình sinh địa hoá : 


- Chu trình diễn biến nhanh. : chu trình của các tngiiều tố như cacbon, nitơ,... có giai đoạn ở 
. dạng khí chiếm ưu thế trong chu trình ; khí quyền là nơi tôn trữ chính của nguyên tố, từ cơ thể sinh 
vật chúng trở lại MT tương đối nhanh : 


- Chu trình diễn biến qua lắng đọng : chu trình của những chất có lắng đọng lại ở một khâu nào 
đó trong quá trình vận chuyển, Chúng lắng đọng trong các HST khác nhau trong sinh quyển. Chúng 
chỉ có thể vận chuyển lại được dưới tác động của những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên (như xói 
mòn) hoặc dưới tác động của con người. Dưới đây là ví dụ về một số chu trình sinh địa hoá : 


1. Chu trình nước 


Nước tồn tại trên TÐ ở ba dạng : rắn, lỏng và hơi tuỳ thuộc vào nhiệt độ của bề mặt TÐ. Nước 
chủ yếu chứa ở các biển và đại dương (97,6%) dưới dạng lỏng, khoảng 2,1% ở dạng rắn (băng). 
.. Nước sông hồ rất ít. Nước là đung môi hoà tan các chất và là nơi sinh sống của các sinh vật ở nước. 
Nước vận chuyển trong các quyển, hoà tan và mang theo nhiều các chất dinh dưỡng khoáng và một 
số chất khác rất cần thiết cho đời sống động và thực vật. Nước từ bề mặt đất, ao, hồ, đại dương nhờ 
NLMT bốc hơi vào khí quyển, ở đó hơi nước ngưng tụ rồi rơi xuống bể mặt TĐ qua giáng thuỷ. 
Nước chu chuyển trên phạm vi toàn câu, tạo nên các câa bằng nước và tham gia vào sự điều hoà khí 
hậu hành tinh và phục vụ đời sống muôn loài (hình 26 - phụ lục). 


2. Chu trình cacbon 


Prôtêin, cacbon hydrat và nhiều phân tử chứa cacbon khác rất cần thiết cho cơ thể sống. Cacbon 
chứa ở đạng khí CO› hoà tan như cacbonat (CO?) và bicacbônat ( và HCOs ) trong đá vôi (Lượng 


cacbon trong sinh quyển được ước tính ở bảng 13). Thực vật hấp thụ CO; trong quá trình quang hợp 
và chuyển hoá thành những hợp chất hữu cơ trong sinh vật sản xuất (đường, lipit, prôtê¡n,...). Các 
hợp chất này thường được sử dụng làm nhiên liệu hô hấp tế bào bởi sinh vật tiêu thụ khi ăn sinh vật 
sản xuất, hoặc bẻ gẫy các đại phân tử bởi sinh vật phân huỷ qua các quá trình phân huỷ hoặc 
khoáng hoá, tạo thành chuỗi thức ăn, cuối cùng cacbon lại trở lại khí quyển và một lần nữa đi vào 
chu trình đưới dạng CO› (hình 27 - phụ lục). 
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Bảng 13. Cacbon trong sinh quyền (tỷ tấn) (Bolin et al, 1979) 


-Khíquyển - 692 

- Nước đại dương : 35.000 

- Trong trầm tích > 10.000.000 

- Cơ thể sinh vật ' 3.432 (đang sống 529 và chết 2840) 


~ Nhiên liệu hoá thạch >5.000 
+ Tổng cacbon hữu cơ 8.432 
+ Tổng cacbon vô cơ 10.035.692 


Đôi khi cacbon trong các phân tử hữu cơ không trở lại khí quyển trong một thời gian nào đó. VÍ 
dụ, cacboni tồn trữ trong gỗ có thể tới hàng trăm năm, hoặc trong những nhiên liệu hoá thạch (dầu, 
than đá, khí tự nhiên,...). 


3. Chu trình nitơ 


- Nitơ là một nguyên tố quan trọng trong quá trình trao đổi chất của HST, là một trong các thành 
phần cấu trúc không thể thiếu được của các axit amin, enzym, hoocmôn và axit nuclêic lưu giữ 


thông tin đi truyền của cơ thể. Không khí chứa 80% nitơ ở đạng khí (N). Phân tử này rất bên vững, 


thực vật không thể hấp thu được. Để phá vỡ Nạ và cho kết hợp với nguyên tố khác như Ô; và H; cần 
lượng nhiệt và áp suất rất lớn. Trong các trận mưa giông cùng với sấm chớp, các nitơ ôxyt được 
tổng hợp từ N¿ và O¿ của khí quyển, cùng với nước mưa rơi xuống làm giàu nitơ cho các HŠTF 
(khoảng 8 - 25 kg/ha/năm). Trong chu trình nitơ gồm có 5 bước (hình 28 - phụ lục). 


_1 : Cố định nitơ ; 2: Nitrat hoá ; 3 : Đồng hoá ; 
4: Amôn hoá 5 ; Phản nitrat hoá. 


- Cố định nitơ : bước đâu tiên của chu trình nitơ là cố định nitơ, chuyển đổi nitơ khí (Nạ) thành 
amôniäc (NH) mà sinh vật có thể sử dụng được. Bước này được thực hiện nhờ những vi khuẩn sống 
trong MT đất và nước. Các vi khuẩn này dùng enzym nitrôgenaza để phá huỷ N; và liên kết với 
hyđrô. Chúng có thể là những 'vi khuẩn biếu khí như Azøiobacter và vì khuẩn kị khí như 
Clostridiwm. Trong MT nước sự cố định nitơ được thực hiện nhờ vi khuẩn lam, chúng có những tế 
bào cần ôxy đặc trưng gọi là đị hợp tử (heterôcyst) làm nhiệm vụ cố định nitơ. Ước tính hằng năm 
các vi khuẩn này cố định khoảng .25 kg N/ha. Các vi khuẩn cộng sinh trong nốt sẩn rễ cây họ Đậu 
thuộc giống Riizobium cũng cố định được lượng lớn nitơ. Ví dụ, ở có ba lá (Triolim sp.) và đậu 
chàm (Medieago sp.) cố định được 150 - 400 kg/ha/năm. 


- Nitrat hoá : biến đổi NHạ thành NO. Quá trình này được tiến hành theo hai bước, bước thứ 
nhất các vi khuẩn đất như Nirosomonas và Nitrocococus biến đổi NHạ thành nitrit NO2 , sau đó vi 
khuẩn Nirobacter ðxy hoá NO; thành NO. 
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- Đồng hoá : rễ thực vật hấp thụ NO hoặc NHỈ và đưa các dạng nitơ này vào trong cấu tạo 
của prôtêin thực vật hoặc axit nuclêic. Khi động vật tiêu thụ các mô thực vật, chúng cũng đồng hoá 
nitơ bằng cách biến đổi các hợp chất nitơ thực vật sang các hợp chất nitơ động vật. 


- Amôn hoá : những cơ thể sinh vật đào thải các chất thải chứa urê (trong nước tiểu) và axit uric 
(trong phân chim). Các chất này cùng với những hợp chất nitơ chứa trong xác sinh vật đã chết, bị 


phân huỷ và giải phóng NHạ vào MT. Sự biến đổi các hợp chất nitơ hữu cơ thành NHạ nhờ các vi 


khuẩn đị dưỡng, Actinomyces (xạ khuẩn) gọi là amôn hoá. NHạ sinh ra trong quá trình amôn hoá 
được lôi kéo vào chu trình nitơ và nó lại trở nên sẵn sàng cho quá trình nitrat hoá và đồng hoá. 


- Phân nitrat hoá : đó là sự khử NO đến nitơ khí (Nạ). Các vi khuẩn phản nitrat hoá có hoạt 
động ngược với hoạt động của vĩ khuẩn cố định nitơ và nitrat hoá. Chúng chuyển đổi nitơ sang dạng 
khí trở lại vào khí quyển. Chúng là những vi khuẩn kị khí có thể tìm thấy ở tầng đất sâu, chặt bí. Ví 
dụ vi khuẩn Pseuđômna§ ; Escherichia. 


4. Chu trình phôtpho 


Phôtpho là thành phần quan trọng của chất nguyên sinh. Hàm lượng phôtpho trong cơ thể thường 
lớn hơn so với MT bên ngoài. Vì vậy, phôtpho trở thành nhân tố sinh thái vừa mang tính giới hạn, vừa 
- mang tính chất điều chỉnh. Trong tự nhiên phôtpho chứa nhiễu trong các loại đá, đặc biệt là apatit. 
Qua quá trình phong hoá đá và khoáng hoá các hợp chất hữu cơ, phôtpho được giải pl.óng ra và tạo 
'thành các muối của axit phôtphoric được các rễ cây hấp thụ. Một số lớn phôtpho đi theu chu trình 
nước vào đại đương và làm giàu cho nước mặn, làm thức ăn cho sinh vật phù du và phân tán vu^ CÁC ˆ 
chuỗi thức ăn. Cùng với các xác chết phôtpho chìm lắng xuống đáy biển. Một lượng nhỏ phôtpho 

được chim, nghề đánh cá đem trả lại cho đất, nhưng rất nhỏ so với lượng đã mất (hình 29 - phụ lục). 


Sự lắng chìm của phôtpho còn gắn với các hợp chất của lưu huỳnh như FeS, FeS; trong chu trình 
lưu huỳnh. 


Xương, răng động vật chìm xuống đáy sâu đại đương cũng mang đi một lượng phêtpho đáng kể. 
Song sự tạo thành guano (chất thải của chim biển) hàng nghìn năm đọc bờ tây của Nam Mỹ lại là 
mô phân phôtpho cực lớn. Trên đảo Hoàng Sa, Trường Sa, phân chim trộn với đá vôi san hô trong 
điều kiện mưa dầm nhiệt đới cũng đã hình thành mỏ phân lân quan trọng như thế. 


IX - Sự phát triển và tiến hoó của hệ sinh thói 


Trong quá trình tồn tại và phát triển, HST luôn bị tác động bởi các nhân tố sinh thái và bị biến 
đổi dẫn đến việc thay đổi các quần xã tham gia vào HST theo thời gian. Sự phát triển của HST còn 
được gọi là "diễn thế sinh thái” (ecological succession). Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi của 
HST từ trạng thái khởi đầu (hay tiên phong) qua các trạng thái chuyển tiếp để cuối cùng đạt được 
trạng thái tương đối ồn định trong một thời gian dài, đó là trạng thái đỉnh cực (climax). Tại trạng 
thái đỉnh cực, các sinh vật thích nghỉ với nhau và thích nghi với MT xung quanh và tồn tại sự cân 

_ bằng giữa các yếu tố hữu sinh và vô sinh. Cũng có ý kiến cho rằng, HST với những sinh vật của nó 
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ở trạng thái đỉnh cực là giai đoạn tột cùng của diễn thế sinh thái, nó ổn định đến mức không thể 
biến đổi được nữa (học thuyết đơn đỉnh cực). Thế nhưng một số ý kiến khác cho rằng, HST ở trạng 
thái đỉnh cực chưa kết thúc mà chỉ là bền vững nhất trong điều kiện tồn tại. Do đó, con người vẫn có 
thể tác động vào HST với quần xã sinh vật của nó ở trạng thái đỉnh cực để nó biến đổi theo chiều 
hướng có lợi (học thuyết đa đỉnh cực). Thực tiễn cho thấy, học thuyết đa đỉnh cực là một học thuyết 
đúng đắn. 


Trong quá trình diễn thế xây ra những thay đổi lớn về cấu trúc thành phân loài, các mối quan 
hệ sinh học trong quần xã,... tức là quá trình giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ quần 
xã và giữa quần xã với MT, đảm bảo về sự thống nhất toàn vẹn giữa quần xã và MT một cách 
biện chứng. Sự diễn thế xảy ra do những biến đổi của MT vật lý, song dưới sự kiểm soát chặt chẽ 
của quần xã sinh vật, và do những biến đổi của các mối tương tác cạnh tranh - chung sống ở mức 
quần thể. Như vậy, trong quá trình này, quần xã giữ vai trò chủ đạo, còn MT vật lý xác định đặc 
tính và tốc độ của những biến đổi, đồng thời giới hạn phạm vi của những biến đổi đó. 


“Dựa vào động lực của quá trình thì điễn thế sinh thái được chia ra : 


- Ngoại diễn thế (allogenic succession) xây ra do tác động mạnh mẽ của các yếu tố bên ngoài. 
Ví dụ, do tác động vô ý thức (đốt và chặt phá rừng) hay có ý thức (cải tạo địa hình, lấp hồ, khai thác 
rừng) của con người, buộc nó phải khôi phục lại trạng thái sau một khoảng thời gian. 


- Nội diễn thế (autogenic succession) gây ra do động lực bên trong của HST. Trong quá trình 
diễn thế này, loài ưu thế của quần xã đóng vai trò then chốt và thường gây ra những điều kiện MT 
vật lý biến đổi đến mức bất lợi cho mình., nhưng lại thuận lợi cho một loài ưu thế khác có khả năng 
thay thế đo có sức cạnh tranh cao hơn. ` : 


Nói một cách khác, trong quá trình nội diễn thế, loài ưu thế là loài "tự đào hố chôn mình”. Sự 
thay thế liên tiếp các loài ưu thế trong quân xã cũng chính là sự thay thế liên tiếp quần xã này bằng 
quần xã khác cho đến quân xã cuối cùng, cân bằng với điều kiện MT vật lý toàn vùng. 


Tm 


Dựa vào giá thể thì diễn thế sinh thái chia ra : 


1. Diễn thế nguyên sinh (primary succession) 


Xây ra trên một nên (subtrat) mà khởi đâu chưa hề có tồn tại một quần xã sinh vật nào. Ví dụ, 
trên bê mặt tảng đá vừa bị vỡ, đất mới bồi ở ven biển, ven sông, trên nham thạch núi lửa vừa mới 
hình thành,... Nhóm sinh vật đâu tiên phát tán đến đó và phát triển tạo thành quần xẽ tiên phong. 
Điển hình cho diễn thế nguyên sinh là diễn thế của rừng ngập mặn. Ở cửa sông ven biển, khi bùn 
còn nhây nhão, yếm khí,... không thích hợp cho nhiều loài thực vật, duy có bần trắng (Sonneratia 
alba), mắm trắng (Avicennia alba) bằng những bộ rễ chùm khí sinh là những cây tiên phong có thể 
bám trụ ở đây. l 


Tiếp đó khi điều kiện MT thay đổi thì các loài như mắm lưỡi đòng (A. øfficinalis), đước 
(Rhizophora mucronata), đà quánh (Ceriops decandra), xu ổi (Xylocarpws granatizn), vẹt khang 
(Bruguiera sexangula), dây mù (Gymnanthera nitida),... tuân tự thay thế nhau và cuối cùng dẫn đến 
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==————=ễ—————_ 
Climax, trạng thái mà "nhập" và "xuất" bằng nhau, khi đó quân xã duy trì ở trạng thái cân bằng với 
MT vật lý ở nơi đó (hình 30 - phụ lục). 


2. Diễn thế thứ sinh (secondary succesion) 

Xây ra trên một nên mà trước đó đã từng tổn tại một quần xã sinh vật, nhưng đã bị tiêu diệt. Ví 
dụ, sau khi chặt phá rừng làm nương rẫy, canh tác một thời gian rồi bỏ hoang hoá, cỏ dại mọc, đến 
cỏ đuôi ngựa, trắng cây bụi, rừng thông và rừng sồi (hình 31 - phụ lục). 


3. Diễn thế phân huỷ 


Xây trên ra trên một nên dân dân biến đổi theo hướng bị phân huỷ qua mỗi quần xã trong quá 
trình diễn thế. Diễn thế này không dẫn đến quần xã đỉnh cực. Đó là trường hợp diễn thế của quần xã 
sinh vật trên một thân cây đổ hay trên xác một động vật. 


Sự hiểu biết và diễn thế sinh thái cho phép ta chủ động điều khiển sự phát triển của diễn thế theo 
hướng có lợi cho con người bằng những tác động lên điều kiện sống như : cải tạo đất, đẩy mạnh các 
biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, tiến hành các biện pháp thuỷ lợi để bảo vệ và sử dụng hợp 
lý các nguồn tài nguyn (khung 4). 


Khung 4. Diễn thể ` 
Quá trình phát triển của quần xã kèm theo sự thay đổi a+ôt cách 


Diễn thế 
_ |tuần tự các loài 
Quần xã tiên phong | Là những sinh vật đâu tiên cư trú (hoặc tái cư trú) ở một vùng 


Quần xã đỉnh cực - | Quản xã tương đối ổn định và cân bằng với những điều kiện MT 
' hiện tại : 

Diễn thế nguyên sinh | Diễn thế sinh thái ở nơi mà trước đó chưa có sinh vật sinh sống 
Diễn thễ thứ sinh Diễn thế sinh thái ở nơi mà trước đó đã có sinh vật sinh sống 


X - Đa dạng sinh học của hệ sinh thúi 


Trong quá trình tồn tại, sinh vật luôn phát triển và tiến hoá. Điều này được xác định bằng ba cơ 
chế chủ yếu : chọn lọc, đột biến và tính ngẫu nhiên. 


Hiện nay, chúng ta không thể biết được một cách chính xác có bao nhiêu loài sinh vật tồn !4i, 
hầu hết các nhà sinh vật đoán ước rằng có ít nhất từ 5 - 10 triệu loài khác nhau. Một số khác cho 
rằng, có thể có từ 30 - 100 triệu loài, thậm chí còn nhiều hơn. Cho đến nay đã xác định được 
khoảng 250.000 loài thực vật có hoa ; 800.000 loài thực vật bậc thấp và 1,5 triệu loài động vật 
(H. Raven, 1993), 
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“Thế nhưng khái niệm ĐDSH không chỉ đơn thuần là số lượng các loài khác nhau (đa dạng loài) 
mà còn đa đạng di truyền, sự đa dạng di truyền nội tại trong các loài - nghĩa là những quân thể khác 
nhau làm thành các loài đặc trưng. Đa dạng sinh học cũng hàm chứa sự đa dạng HST, sự đa dạng 
các mối tương tác giữa cơ thể sống trong các quần xã tự nhiên. Ví dụ, quần xã rừng với các cây gỗ, 
cây bụi, cây được liệu, nấm, vi khuẩn và những vi sinh vật khác tạo thành tính đa dạng lớn hơn so 
với một ruộng trồng ngô. Sự đa dạng HST còn có nghĩa là sự đa dạng của các HST tìm thấy trên TÐ 
như : rừng ; đồng cỏ ; sa mạc ; các rạn san hô ; hồ ao ; cửa sông ;... Như vậy, ĐDSH là sự phong 
phú về nguồn gen, về giống loài sinh vật và HST tự nhiên. 


Chính do sự ĐDSH cùng với những hoạt động phong phú của nó đã làm cho vỏ TĐ thường 
xuyên bị biến đổi và ngược lại, sự ĐDSH cũng thay đổi do những tác động của các nhân tố vô sinh 
của sinh quyển. Những nhân tố vô sinh của sinh quyển và sinh vật sống trên đó đã tạo thành một hệ 
thống tự nhiên được duy trì và tồn tại nhờ sự chuyển hoá vật chất và năng lượng giữa các thành 
phần của sinh quyển và được gọi là sinh thái quyển (khung 3). 


XI - Sinh thái học và việc quản lý nguồn lợi thiên nhiên 


Nhiệm vụ và mục đích của Sinh thái học là tìm ra những quy luật về mối quan hệ tương hỗ giữa 
các cá thể trong một loài sinh vật, mối quan hệ giữa các loài sinh vật với nhau và giữa sinh vật với 
MT, trên cơ sở đó đựa vào các phương pháp, các kỹ thuật của các khoa học liên ngành để phát hiện 
và quyết định những biện pháp có hiệu quả nhất để sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, bảo vệ thiên nhiên, chống ô nhiễm MT, nâng cao năng suất cây trồng và vật nuôi. Đây là một 
vấn để có ý nghĩa sống còn của loài người trong bối cảnh khi mà dân số tăng nhanh, sức ép lên tài 
nguyên, MT ngày càng lớn, đã và đang làm cạn kiệt các nguồn lợi và thiên tai, dịch bệnh đang phát 
triển và tàn phá khắp mọi nơi trên thế giới. Hiện tại sự tăng dân số và sự phát triển của công nghiệp 
là hai nhân tố chính gây ra khủng hoảng MT. Việc quản lý nguồn lợi thiên nhiên một cách hợp lý 
không phải chỉ đơn thuần bao gồm việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, các quy trình công nghệ để 
khôi phục rừng, chống xói mòn và ô nhiễm đất, nước và không khí, nâng cao sức sản xuất của các 
HST mà phải gắn các biện pháp cụ thể ấy vào mục tiêu và kế hoạch của chiến lược BVMT và tài 
ngyên thiên nhiên ở mỗi quốc gia. Để đạt được các mục tiêu này, một chiến lược có tẩm vóc thế 
giới đã hình thành và là kim chỉ nam cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia và trên 
toàn thế giới. Đó là chiến lược PTBV. Theo UNEP (1991) thì PTBV là sự phát triển nhằm "thoả mãn 
nhu cầu của thế giới hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng thoả mãn nhu cầu của thế hệ tương 
lai". Đay là khái niệm còn rất mới mẻ, đang trên đường hoàn thiện về mặt phương pháp luận, nhưng - 
tiêu chí tổng quát thì đã được thống nhất - nghĩa là sự phát triển đồng thời và hài hoà của 4 lĩnh vực : 
kinh tế, nhân văn, MT và kỹ thuật sao cho bền vững về mặt kinh tế, về xã hội, về tài nguyên, MT, 
Muốn vậy cần : : 


- Duy trì các quá trình sinh thái chủ yếu và những hệ thống bảo tồn sự sống (tái sinh bảo vệ đất, 
đuy trì chất lượng tổng thể của MT). 


- Duy trì tính đa đạng di truyền của vật nuôi, cây trồng và sinh vật hoang đại. 
- Đảm bảo việc sử dụng lâu dài các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
- Duy trì cân bằng giữa dân số với điều kiện sản xuất xã hội. 
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Chương [V cúc Hiểu cHÍNH củn 


HỆ SINH THÁI 


Các HST trong sinh quyển tồn tại ở hai MT có sự khác biệt nhau rất nhiều về các đặc tính lý - 
hoá và sinh học. Đó là MT trên cạn và MT nước. MT nước lại chia thành nước ngọt va nước mặn, 
do đó người ta chia ra các HSŠT trên cạn, các HŠT nước mặn và các HŠT nước ngọt. 


I - Các hệ sinh thúi trên cạn 


Được đặc trưng bởi các quần hệ thực vật (formation), chúng chiếm sinh khối rất lớn và gắn liền 
với khí hậu địa phương, do đó tên của quần xã cảnh quan vàng địa lý gọi là khu sinh học (biome) 
thường là tên của quần hệ thực vật ở đấy. Biôm là một HST lớn, có giới hạn tương đối và đặc trưng 
bởi kiểu khí hậu đặc thù, nó là quần xã lớn bao gồm cả các loài động vật sống trong quần hệ thực 
vật và đặc tính chủ yếu cho phép phân chia và nhận dạng các biôm chính là các dạng sống (cây cỏ, 
cây bụi, cây gỗ, các loài động vật,...). 


Trên lục địa, khí hậu mà đặc biệt là nhiệt độ và lượng mưa ảnh hưởng rất lớn đến sự phân bố các 
sinh vật. Ở mỗi kiểu khí hậu chính phát triển một kiểu quần hệ thực vật đặc thù. Ví dụ, thực vật 


vùng sa mạc liên quan đến khí hậu khô hạn, cỏ với khí hậu bán khô hạn và rừng với khí hậu ẩm ướt. 
Tương tự như vậy là các loài động vật. 


Độ cao địa hình cũng ảnh hưởng mạnh đến các HST, những thay đổi các quần hệ thực vật khi 
tăng độ cao cũng giống như sự thay đổi từ vùng khí hậu nóng đến vùng khí hậu lạnh. Nhìn chung, 
trên lục địa đã hình thành các biôm chính như (hình 32). 


Tuyết và băng Ầ Vùng cực 
Đồng rêu - b 
trên núi Đông rêu Bắc Cực 


lá kim kh Taiga phía Bắc 
Rừng ; T4) Rừng vùng 
lá rụng 000 PM gyậy,, ôn hòa 
“ ` 


Xích đạo 


Hình 32. Sự phân bố các biôm theo độ cao, tương tự từ xích đạo đến vùng cực 
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14. Đài nguyên hay đồng rêu (tundra) 


Đông rêu bao quanh Bắc Cực, và vành đai vòng phần Bắc của lục địa Âu - Á, Bắc Mỹ. Đây là 
một vùng bằng phẳng không có cây cối, nhiều đầm lây giá lạnh, băng tuyết với nhiều đụn rêu nằm 
rải rác, Vùng này có mùa đông dài khắc nghiệt, mùa hè rất ngắn. Mùa sinh trưởng với nhiệt độ Ấm 
hơn rất ngắn, dao động 50 - 160 ngày phụ thuộc vào từng khu vực. Ngày rất dài, ở nhiều nơi vào 
giữa mùa hè, Mặt Trời không lặn liền trong một số ngày. Đất đai bị đông cứng, số lượng loài thực 
vật rất ít, chủ yếu là rêu, địa y và cỏ bông lau, phong lùn và liễu miền cực cao không quá 30 cm. 
Động vật đặc trưng cho vùng là hươu tuần lộc (Rangifer tarandus), hươu kéo xe (R. caribou), thỏ, 
chó sói Bắc cực, gấu trắng Bắc Cực, chim cánh cụt,... Chúng có thời gian ngủ đông dài, nhiều loài 
chim sống thành từng bầy lớn, đi cư xa xuống vùng vĩ độ thấp để tránh rét mùa đông. 


2. Rừng lá kim (rừng taiga) 


Rừng taiga tạo thành một vành đai tiếp giáp với vùng đồng rêu ở phía Nam, chiếm khoảng 11% 
lục địa kéo đài từ Bắc Mỹ sang Châu Âu. Mùa đông cực kỳ lạnh và khắc nghiệt nhưng không bằng 
khu sinh học đồng rêu. Lượng mưa thấp khoảng 300 - 500 mm/năm, đất chua và có tầng thảm mục 
cây lá kim bán phân huỷ đày. Vùng này có nhiều ao hồ và địa hình trũng. Thảm thực vật chủ yếu là 
những loài cây lá nhọn : thông (Pizs), ở những nơi có nước là đương liễu, bạch đương, phong ; lính 
sam (Aies) ; vân sam (Epicea) ; thông rụng lá (/arix). Những loài thú lớn có hươu Canađa (Cervws 
canadesis) ; nai sừng tám (Alces machiis) ; thú ăn thịt như gấu, chó sói, cáo. Chim định cư không 
nhiều. Điều kiện MT có ảnh hưởng rõ rệt đối với sự biến động của quản thể. Quần thể ở đây có tập 
tính đi cư, sự ngủ đông hoặc dự trữ thức ăn. 


3. Rừng lá rộng rụng theo mùa của vùng ôn đới 


Loại rừng này bao phủ phía đông Bắc Mỹ, Tây Âu và phía Đông Châu Á. Lượng mưa vừa phải 
(700 - 1200 mm/năm) thời tiết Ấm vào mùa hè, nhưng mùa đông vẫn khắc nghiệt. Lá khô rụng 
nhiều tạo thành lớp thảm mục dày đặc, đất giàu chất hữu cơ, tầng đất dày và giàu sét ở lớp dưới. 


Thành phần các loài cây tương đối đa dạng về giống và phân thành nhiều tiểu vùng. Ở Bắc Mỹ 
với những loài đặc trưng là thông trắng, thông đỏ, sến đỏ. Các tiểu vùng khác có nhiều loài gỗ cứng 
như sồi ; hồ đào, đẻ gai. Thú có nhiều như hươu, lợn lòi, chó sói, =áo, gấu, gặm nhấm. Những loài 
động vật sống trên cây cũng rất đa dạng như sóc, chuột sóc, nhiển loài chim leo trèo (gõ kiến), 
nhiều loài sâu bọ ări gỗ. Chu kỳ biến động theo mùa rõ rệt. Nhiều lcài có tập tính di cư xa, nhiều 


loài ngủ đông, đặc biệt những số loài hoạt \ động ban ngày nhiều hơn hẳn số loài hoạt động về 
ban đêm. : 


4. Hoang mạc 


Là những khu sinh học có ở vùng nhiệt đới và khí hậu ôn hoà. Độ ẩm không khí ở hoang mạc 
thấp dẫn đến biên độ nhiệt độ rộng vào ban ngày. Hoang mạc khác nhau nhiều phụ thuộc vào lượng 
mưa, khoảng dưới 250 mm/năm- Một số hoang mạc khô đến nỗi không có một thực vật nào sống 
được. Ví dụ, hoang mạc Namib ở Châu Phi ; hoang mạc Atacama - Sechura ở Chilê và Pêru. Kết 
quả là đất rất nghèo chất hữu cơ, nhưng hàm lượng khoáng lại rất cao. Ở một số vùng hàm lượng 
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khoáng cao đã đạt đến mức gây độc hại. Thực vật rất nghèo, chỉ có số ít những cây thấp nhỏ, xơ 
xác, thỉnh thoảng có những bụi gai hay đám cỏ thấp có bộ rễ ăn sâu để hút nước, song thân cây lại l 
thấp (khoảng 20 cm). Lá cây rất nhỏ và gần như biến thành gai nhọn, song có những cây mọng 
nước. Số loài động vật ít, động vật có xương sống cỡ lớn như lạc đà một bướu, linh đương, báo, sư 
tử, song các loài gặm nhấm trong đất lại rất phong phú. Hâu hết các loài chim là chìm chạy. Trong 
số sâu bọ cánh cứng họ Tenebrionidae chiếm ưu thế những loài đặc trưng của sa mạc. Sự thích nghi 
của động vật với đời sống hoang mạc rất rõ rệt biểu hiện ở những đặc điểm chống khô, nóng. Ngoài 
ra có hiện tượng đi cư theo mùa, ngủ đông và thường ngủ hè hay có dự trữ thức ăn, sinh sản đồng 
loạt vào những thời kỳ có độ ẩm cao. 


5. Savan 


Sự chuyển từ hoang mạc sang savan có sự chuyển tiếp gọi là bán hoang mạc. Đó là vùng có 
- thảm thực vật thưa thớt. Savan chia ra : 


a) Thảo nguyên vùng ôn đới, phân bố ở phía Bắc vùng hoang mạc 


l$) đây mùa hè nóng và dài, mùa đông ít lạnh, ít tuyết. Lượng mưa dao động từ 350 - 500 mm sên 
mùa hè thường bị hạn. Những thảo nguyên rộng lớn tập trung ở nội địa Âu - Á ; Bắc và Nam Mỹ và 

Châu Đại Dương. Thảm thực vật thảo nguyên chủ yếu là cỏ thấp, ưa khô chiếm ưu thế. Đất thảo 
nguyên rất tốt, màu đen hoặc nâu, giàu mùn và muối khoáng. Ở đây có nhiều loài động vật ăn thực 
vật chạy nhanh như bồ bisông ; ngựa hoang (Eqwus cabaliu3) ; lừa, sóc, chó sói đông cô (Canis 
latrans), chó đồng cô (Cynomys), chuột (Microtus), chuột nhảy (Dipodonys). Tính chất sống theo 
đàn, vận chuyển nhanh, bay giỏi, ngủ đông, ngủ hè, dự trữ thức ăn là những đặc điểm của động vật 
thảo nguyên. 

b) Thảo nguyên và sa van đới nóng 


Sa van đới nóng có đặc điểm là mưa ít, mùa mưa rất ngắn, còn mùa khô thì dài. Về mùa khô hầu 
hết cây cối đều rụng lá do thiếu nước, cỏ cũng bị khô cần. Biêm này phân bố thành những vùng 
rộng lớn ở Trung và Đông Phi, vùng Nam Mỹ và Châu Đại Dương. Ở sa van Châu Phí có một loài 
cây đặc biệt, cây bao báp (Ađansonia) có thân rất to (chu ví rộng tới 45m, cao khoảng 18 - 25m, 
đường kính từ 8 - 10m), ngoài ra còn có những cây keo (Ácaciz) tán phẳng, có gai, những cây thuộc 
họ Đậu. Trên sa van rộng lớn có nhiều loài động vật ăn thực vật sống theo đàn như sơn dương, ngựa 
vần, hươu cao cổ, tê giác,... Chúng thích nghỉ với sự vận chuyển trên đồng cổ hoang vu. Có những 
loài thú ăn thịt thích nghỉ với sự chạy nhanh để sặn bắt thú ăn cỏ như sư tử, báo,... Có những loài 
chim chạy như đà điều.. Sâu bọ chiếm ưu thế là kiến mồi, cào cào, châu chấu. 


Ở Việt Nam, savan rải rác kháp nơi, đôi khi ở giữa khu rừng rậm. Miễn Đông Nam Bộ có nhiều 


rừng cỏ cao mọc, các tỉnh miền núi phía Bắc có nhiều rừng cỏ cao và chiếm ưu thế là cô tranh. Sa 
van khô có nhiều ở tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. ' : 


6. Rừng mưa nhiệt đới 


Khí hậu vùng nhiệt đới nóng và ẩm, nhiệt độ trung bình năm cao (24 - 30C) và gần như ổn định 
quanh năm, lượng mưa lớn (1800 - 2200 mm/năm). Vì thế, rừng nhiệt đới quanh năm xanh tốt, rậm 
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rạp và tạo thành nhiều tầng, nhưng thường là 3 tầng, tâng trên cùng gồm các tán cây cao, đôi khi tới 
80m. Tầng giữa đạt độ cao khoảng 50m hình thành tán lá dày và tầng đưới gồm những cây nhỏ ưa 
bóng và cây leo (đương xỉ, quyển bá). Những dải rừng nhiệt đới xích đạo tập trung nhiều ở lưu vực 
sông Amazon (Braxin) ; Công Gô và khu vực Ấn Độ - Malaixia với số loài giàu nhất thế giới. Thắm 
phử rừng xanh quanh năm nên hệ động vật rất phong phú : Có nhiều loài sống trên cây ít khi xuống 
dưới đất như khỉ, vượn, sóc bay, gấu chó. Chim thường có màu sắc rực rỡ (chim tu căng, công 
vẹt,...) và nhiều loài chim ăn quả. Trên mặt đất có nhiễu loài thú cỡ lớn như voi, tê giác, trâu rừng, 
bò tót, linh đương, lợn lòi, chuột thỏ,... Ngoài ra, còn có rất nhiều các loài động vật không xương 
sống khác nhau. Vì khí hậu tương đối ổn định nên khả năng vận chuyển của động vật hạn chế, ít có 
sự đi trú theo mùa. 


Rừng mưa nhiệt đới được mệnh danh là "lá phổi của hành tỉnh", nhưng hiện nay diện tích của 
rừng này đang bị suy giảm do sự khai thác quá mức và sự đốt nương làm rẫy. 


II - Các hệ sinh thúi ở nước 
4. Hệ sinh thái nước mặn 


Biển và đại dương là những HST khổng lồ, chiếm khoảng 3/4 bể mặt TÐ. Đặc điểm chính của đại 
dương là trong thành phần của nước có chứa nồng độ muối khá cao (>30%s) và có độ sâu đạt tới 
- 1000m). Sinh vật nước mặn thích nghỉ với nông độ muối từ 30 - 38%o. ˆ l 


Biển và đại đương không hoàn toàn đồng nhất về cấu trúc, về mối tương tác lục địa - biển - khí 
quyển và về sự phân bố của sự sống. Do đó, biển và đại dương được chia thành những vùng khác 
nhau (hình 33 - phụ lục). : 


Nhìn chung, hệ thực vật nước rất nghèo so với khu sinh học ở cạn, chủ yếu là các loài vỉ sinh vật 
và tảo sống trôi nổi trên mặt nước. Ngược lại, hệ động vật lại rất phong phú và được chia thành 
3 loại : 


- Sinh vật nên đáy (Benzhos) : thực vật nên đáy có tảo nâu, tảo đỏ, tảo lục, cỏ biển. Động vật có 
bọt biển, hải quỳ, cầu gai, cua, cá, ốc, sò bơi trên nên đáy. 


- Sinh vật nổi (Piankfon) : vì khuẩn sống nổi, thực vật nổi gồm các loài tảo đơn bào ; động vật 
nổi gồm trùng lỗ, sứa ống, sứa dù, giáp xác nhỏ như chân kiến,... 


- Sinh vật tự bơi (Necton) : gồm bò sát biển, thú, chân đầu, giáp xác cao. 


Theo đánh giá của B.Vinograđôv (1984), sản lượng sơ cấp của biển và đạ dương thuộc các vùng 
như sau : 


+ Vùng quá giàu dinh dưỡng (0,7 triệu km”) là 1,5 tỷ tấn C/năm. 

+ Vùng giàu dinh dưỡng (50 triệu km') là 21,9 tỷ tấn Cíăm 

+ Vùng dinh dưỡng trung bình (182 triệu km?) là 36,9 tỷ tấn C/năm. 
+ Vùng nghèo dinh dưỡng (128 triệu km?) là 4,7 tỷ tấn C/năm. 
Toàn đại dương (361 triệu km”) là 65 tỷ tấn C/năm. 
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Ngoài ra, theo chiều ngang hải dương được chia thành 2 vùng lớn : 


-'Vùng ven bờ (ứng với vùng triểu và dưới triểu) : ở đây nước không sâu, có ánh sáng, chịu ảnh 
hưởng của thuỷ triều và sóng nước và rừng khơi. : 

- Đặc điểm quần xã ven bờ : quần xã vùng ven bờ thay đổi phụ thuộc vào vùng hải dương. Nhìn 
chung, ở vùng ven biển ôn đới tảo chiếm ưu thế, còn vùng ven biển nhiệt đới có rừng ngập mặn với 
rất nhiều loài như họ Đước (Ö¿zophoraceae) chiếm ưu thế. Ở vùng này, đặc biệt ở các vùng cửa 
sông ven biển thì nhiệt độ và độ mặn biển đổi tất lớn nên sinh vật sống ở đây phải là những sinh vật 
có khả năng chống chịu cao với điều kiện MT luôn thay đổi như ngập nước, triểu mặn, đất bùn lỏng 
thiếu Ôxy,... 


Sinh vật vùng triều là những sinh vật có đời sống cố định như bám chặt xuống đáy nước hoặc bơi 
giỏi để khắc phục sóng nước. Các quần xã ven bờ thường có tính đa dạng cao hơn hẳn các quần xã 
ngoài khơi (hình 34 - phụ lục). ` 


- Đặc điểm quần xã vùng khơi : vùng khơi bát đầu từ sườn đốc lục địa và chỉ có tầng nước trên 


ˆ mới được chiếu sáng. Hệ thực vật chủ yếu là thực vật nổi có số lượng ít hơn vùng ven bờ vì độ mặn 


cao hơn. Chúng đi chuyển hàng ngày theo phương thẳng đứng xuống tầng nước dưới. Động vật nổi 


„ sử dụng thực vật nổi làm thức ăn nên số lượng cũng giảm. Càng xuống sâu, số loài động vật càng 
` giảm : tôm, cua chỉ có ở độ sâu 8000m ; cá : 6000m ; mực : 9.000 - 10.000m. 


2. Hệ sinh thái nước ngọt 


Khác với sinh vật nước mặn sinh vật nước ngọt thích hợp với nồng độ muối thấp (0,05%o) và 
kém đa dạng. Ở nước ngọt động vật màng nước (Neisfon) như con cất vó (Œe;ris). bọ vẽ 


.(Gyrinidae), cà niễng (Hydrophilynea), ấu trùng muỗi có số lượng phong phú. Nhiều loài sâu bọ 


nước ngọt đẻ trứng trong nước, ấu trùng phát triển thành cá thể trưởng thành ở trên cạn, Ở nước 
ngọt thực vật cỡ lớn có hoa nhiều hơn ở nước mặn. Tảo lam và tảo lục phát triển mạnh ở nước ngọt. 
Các HST nước ngọt có thể chia thành các HST nước đứng (đầm lây, ruộng, ao hồ) và các HŠT nước 
chảy (sông, suối). 


#) HST nước đứng 


Các vực nước đứng có kích thước nhỏ bao nhiêu thì càng ít Ổn định bấy nhiêu. Nguồn gốc sự 
phân bố và những đặc điểm hình thái... quyết định đến điều kiện MT kéo theo chúng là sự phân bố, 
đặc tính của quần xã sinh vật và năng suất của thuỷ vực. Trên thế giới có 2 hồ lớn với độ sâu 400m. 
Nhiều hồ lớn như Baical (Xibêria, Nga) chứa tới 20% lượng nước ngọt của hành tỉnh. Các hệ thống 
hồ lớn nổi tiếng nhự Great lakes ở Bắc Mỹ *Tanganyia ; Victoria (Châu Phi). Nhìn chung, nhiệt độ 
nước thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ không khí. Tuy nhiên, ở các hồ sâu, khối lượng nước bị phân 
tầng và hình thành 3 vùng khác nhau về nhiệt độ : 

~ Tầng trên (epilimnion) : ấm, nước được xáo trộn tốt. 

- Tầng giữa (metanlimnion) : gradien nhiệt độ thay đổi nhanh theo độ sâu giữa nước tầng mặt và 
nước ở đáy. 


- Tầng đáy (hypolimnion) : nhiệt độ nước thấp và ồn định. 
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Những ao hồ nhỏ khi trời nắng nóng, nước có thể bị khô cạn, độ mặn tăng. Còn- khi mưa rào thì 
có thể bị ngập nước. Trong nhiều trường hợp, sự phân huỷ lớp xác hữu cơ mục ở tầng đáy tạo ra 
nhiệt độ cao làm cho nước có màu sẫm. Ngoài ra, dựa vào sức sản xuất người ta cũng chia hồ thành 
các dạng giàu dinh dưỡng (eutrophic) nghèo dinh dưỡng. (oligotrophic) và mất dinh dưỡng 
(distrophic) do các tác động nhân sinh. , 


HST đầm khác với ao ở chỗ, ao nông hơn đầm nên dễ bị khô hết nước vào mùa khô, sinh vật 
thường có khả năng chịu đựng cao đối với khô hạn nếu không chúng phải đi cư sang thuỷ vực khác 
hoặc sống tiểm sinh. Tuy nhiên, ASMT đều có thể xâm nhập tới đầy ao và đâm. Do đó, gần bờ 
thường phát triển thực vật thuỷ sinh có rễ ăn sâu xuống đáy và ở khu vực nước sâu là những thực vật 
sống trôi nổi như bèo các loại. Những thực vật này đều là nguồn thức ăn của động vật. Trong các 
tầng nước, nhiệt độ và độ muối khoáng được phân bố đồng đều do tác dụng của gió. Hệ động vật 
bao gồm : động vật đáy và những động vật tự bơi. 


b) Các HST nước chảy (sông, suối) 


Đặc điểm quan trọng của sông là chế độ nước chảy, do đó mà chế độ nhiệt, muối khoáng nói 
chung đồng đều nhưng thay đổi theo mùa. Đặc biệt khi sông đổ vào các biển có thuỷ triều thường 
tạo nên các hệ cửa sông (estuaries) rất giàu tiêm năng. Những hệ thống sông lớn là những sông 

Mississipi ở Bắc Mỹ ; Amazon ở Nam Mỹ ; sông Nin và Công Gô ở Châu Phi ; sông Vôn Ga ở 
` Châu Âu ; sông Hoàng Hà, Dương Tử, Cửu Long ở Châu Á. Các quần xã thuỷ sinh vật ở sông có 
thành phần không đồng nhất thay đổi theo các vùng thượng lưu, trung lưu và hạ lưu sông. Đa dạng 
sinh học và thành phần loài còn mang tính pha trộn do nhiều loài ngoại lai từ các thuỷ vực khác đi 
nhập vào. Thành phân loài ngoài rong còn có rêu, tảo, vỉ khuẩn, tảo silíc, vi khuẩn lam, luân trùng, 
siáp xác nhỏ.... 


Ở thượng nguồn sông suối do có đồng chảy mạnh, nồng độ ôxy cao nên động vật và thực vật 
không nhiều, ngược lại ở hạ lưu, dòng nước chảy chậm hơn, hệ thực vật phát triển phong phú với 
nhiều loài thực vật có hoa ; động vật nổi xuất hiện nhiều giống như quần xã ao hồ ; ở đáy bùn cửa 
sông có trai, giun ít tơ. Những loài cá bởi giỏi được thay bằng những loài cá có nhu cầu ôxy thấp. 
Hệ thống sông suối còn là nơi duy trì nguồn gen của các loài thuỷ sinh vật cho các vực nước nh 
thuộc lưu vực của chúng (Vũ Trung Tạng, 1991), đồng thời là nơi cung cấp nhiều giá trị cho cuộc 
sống của con người (thuỷ sản, giao thông, năng lượng, nước tưới cho nông nghiệp, cảnh quan du 
lịch,...). Tuy nhiên, nhiều đồng sông đang bị khai thác quá mức, bị đổi dòng và bị ô nhiễm. 
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Chương TÀI NGUYÊN 


THIÊN NHI€N 


¡ - Các vấn đề chung 


1. Khái niệm 


Tài nguyên thiên nhiên (TNTN) là nguồn của cải vật chất nguyên khai được hình thành và tồn 
tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng để đáp ứng các nhu cầu trong cuộc sống. Mỗi loại 
tài nguyên có đặc điểm riêng, nhưng có 2 thuộc tính chung : 


- Tài nguyên thiên nhiên phân bố không đồng đều giữa các vùng trên TĐ và trên cùng mọt lãnh 
thổ có thể tồn tại nhiều loại tài nguyên, tạo ra sự ưu đãi của tự nhiên với từng vùng lãnh thổ, từng 
' quốc gia. 


- Đại bộ phận các nguồn TNTN có giá trị kinh tế cao được hình thành qua quá trình lâu dài của 
tự nhiên và lịch sử. 


Chính 2 thuộc tính này đã tạo nên tính quý hiếm của TNTN và lợi thế phát triển của quốc gia 
giàu tài nguyên. 


_2. Phân loại tài nguyên thiên nhiên 


_ Thông thường người ta kế đến một số TNTN sau : tài nguyên năng lượng, khoáng sản, sinh vật, 
: đất, nước, biển, khí hậu, cảnh quan... 


Hiện nay có nhiều phương pháp phân loại TNTN khác nhau theo trữ lượng, chất lượng, công 
dụng, khả năng tái tạo và liên quán đến bề mặt đất. Trong từng trường hợp cụ thể người ta có thể sử 
dụng một hoặc tổ hợp nhiều phương pháp phân loại TNTN. Sự phân loại chỉ có tính tương đối vì 
tính đa dạng và đa dụng của tài nguyên và tuỳ theo mục tiêu sử dụng khác nhau. 


3. Con người với tài nguyên và môi trường 


Con người khai thác tài nguyên để sản xuất hàng hoá phục vụ nhu cầu của cuộc sống. Dân số 
ngày càng tăng và chất lượng cuộc sống con người luôn cải thiện, do đó, các công cụ và phương 
thức sản xuất được cải tiến để khai thác và sử dụng TNTN được nhiều hơn tất yếu dẫn đến suy thoái 
MT lớn hơn. 


Như vậy, trong quá trình tiến hoá, con người là trung tâm trong mối quan hệ của tài nguyên, MT 
và phát triển. Giáo dục về nhận thức TNTN cho cộng đồng và đào tạo kỹ năng khai thác, sử dụng tài 
nguyên cho con người giữ vai trò quyết định trong PTBV TNTN. 
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Mối quan hệ giữa con người, tài nguyên và MT được thể hiện ở hình 35. 


Nhu cầu tiêu dùng 
và phát triển 


Công cụ và phương 
thức sản xuất 


Sinh thái và 
môi trường 


Tài nguyên 
: thiên nhiên 


Hình 35. Mối quan hệ giữa con người, TNTN và MT 


` 4. Vị trí của tài nguyên thiên nhiên trong phát triển kinh tế - xã hội 
a) Tài nguyên thiên nhiên là một nguôn lực cơ bản để phát triển kinh tế 


Trên thế giới tất cả các quốc gia không phân biệt khuynh hướng chính trị, sau khi giành được 
độc lập đều lựa chọn cho mình đường lối phát triển kinh tế riêng. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế 
được biểu thị bằng hàm sản xuất Cobb-Dpuglass : 


Tổng mức cung của nên kinh tế Y (GDP) được xác định bởi các yếu tố đầu vào của sản xuất ; 
Nguôn lao động L ; vến sản xuất K ; TNTN R và khoa học công nghệ T 
Y=f(L,K,R/D 
Như vậy TNTN là một trong 4 nguồn lực cơ bản để phát triển kinh tế. Nhưng TNTN không phải 
là động lực mà chỉ là một yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất. 
b) Tài nguyên thiên nhiên là yếu tố thúc đẩy sản xuất phát triển : 


.TNTN là cơ sở để phát triển nông nghiệp và công nghiệp, góp phân chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
và cơ cấu lao động. Điều này thực sự quan trọng với các nước đang phát triển ở thời kỳ đầu công 
nghiệp hoá như Việt Nam. Tuy vậy cần đẻ phòng tình trạng khai thác quá mức TNTN để xuất khẩu 
nguyên liệu thô. s l 


c) Tài nguyên thiên nhiên là yếu tố quan trọng cho tích luỹ để phát triển. 


Ở các nước kém phát triển, khai thác tài nguyên thiên nhiên có thể phục vụ xuất khẩu lấy vốn 
tích luỹ ban đầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá xây dựng cơ sở hạ tầng và góp phần cải thiện 
dân sinh. 


Phát triển hợp lý nguồn TNTN có thể cung cấp ổn định nguồn nguyên vật liệu cho nhiều ngành 
công nghiệp chế biến và sản xuất trong nước, góp phần giảm nhẹ ảnh hưởng của khủng hoảng năng 
lượng và nguyên liệu từ bên ngoài. 
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II - Tài nguyên khoáng sản - một tòi nguyên không tới tạo 


1. Khái niệm về tài nguyên khoáng sản 


Khoáng sản là các thành tạo hoá lý tự nhiên được sử dụng trực tiếp trong công nghiệp hoặc có 
thể lấy ra từ chúng kim loại và khoáng vật dùng cho các ngành công nghiệp. Khoáng sản có thể tồn 
tại ở trạng thái rắn (quặng, đá), lỏng (dầu, nước khoáng, v.v) hoặc khí (khí đốt). Khả năng khai thác 
và sử dụng khoáng sản phụ thuộc vào trình độ kỹ thuật công nghệ và nhu cầu của con người trong 
mỗi giai đoạn lịch sử nhất định. Vì vậy, khái niệm khoáng sản mang đặc điểm lịch sử, nó thay đổi 
theo thời gian và trình độ phát triển kinh tế xã hội của loài người. Xu hướng chung hiện nay là ngày 
càng nhiều chủng loại khoáng sản khác nhau và hàm lượng khoáng sản thấp được con người đưa 
vào khai thác và sử dụng. 


Quy mô khai thác khoáng sản ngày càng mở rộng trên thế giới sẽ dẫn đến sự cạn kiệt tài nguyên 
khoáng sản. Theo tính toán của các nhà khoa học (Nguyễn Đức Quý và cộng sự, 2000) trữ lượng 


. khoáng sản được thăm dò tới năm 1989 cho phép khai thác trong một khoảng thời gian nhất định 


(bảng 14). 


. Bảng 14. Dự trữ các loại khoáng sản thế giới 


Tính bằng năm theo số liệu tới !989 


Loại khoáng Dự trữ thế giới Loại khoáng Dự trữ thế giới 
sản (năm) sản (năm) 


Dâu: 55 Niken 
Khí đốt 147 Quặng sắt 

.‡ Than 216 - 393 Quặng mangan 
Đông 47 Quặng crôm 
Molipđen 53 Bauxit 
Chì 24 Thiếc 
Kẽm 25 


Việc khai thác khoáng sản kèm theo việc sản sinh một khối lượng đất bóc và phế thải rắn. Theo 
tính toán sơ bộ, tới cuối thế kỷ 20, hàng năm trên thế giới sản sinh ra một khối lượng lớn đất bóc và 
phế thải : 10 tỷ tấn đo khai thác than, 65 tỷ tấn do khai thác quặng kim loại và 40 tỷ tấn do khai 
thác quặng phi kim loại. 


Khối lượng đất bóc và phế thải trên cần một điện tích lớn để chứa đựng và gây nhiều tác động 
tới sinh thái, MT và cân bằng tự nhiên. 


Ở Việt Nam, ngành công nghiệp khoáng sản đã đóng góp được trên 100 sản phẩm. Giá trị sản 
xuất công nghiệp khoáng sản từ năm 1995 - 1998 tăng liên tạc từ 27 lên 40 nghìn tỷ đồng (bảng 
15), chiếm 26% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp trong, nước và 5 - 6%GDP cả nước. 
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Bảng 15. Giá trị sản xuất công nghiệp khoáng sản 


Nguồn : Niên giám thống kê, 1999 ; Đơn vị : Tỷ đồng 


Khai thác than 

Khai thác dầu khí 10844,6 14238,6 
Quặng kim loại, 236,1 172.3 
Đá và các mỏ khác 1161,8 1673,7 
Than cốc, đầu mỏ 343,2 83,5 


Sản phẩm khoáng sản phi kim loại 9200 12222,8 13934,0 
Sản xuất sản phẩm kim loại 3428,0 3999,8 4239,8 
Tổng 26890,9 | 30382,2 34619,8 39918,3 


Các ngành công nghiệp trong cả| 103374,7 | 118096,6 | 134419,7 150684,6 
nước 


Tỷ lệ ngành khoáng sản/công 26,00 26,00 26,00 26,00 
nghiệp, % 


Mặt khác, quá trình khai thác khoáng sản gây ra những tác động tiêu cực đối với MT. Khai thác 
khoáng sản gia tăng có tác động đáng kể tới sinh thái và MT trên TÐ làm xuất hiện nhiều vấn đề về 
phế thải rắn, cạn kiệt các tài nguyên khác (xói mòn, thoái hoá đất, các tai biến MT). Vì vậy, cần 
phải nghiên cứu để khai thác và sử dụng tổng hợp các dạng tài nguyên trong phạm ví khu vực mỏ 
khoáng sản. Quá trình chế biến và sử dụng khoáng sản sinh ra nhiều dạng ô nhiễm MT (ô nhiễm 
khí, đất, nước, phóng xạ,...) đòi hỏi các nhà khoa học và toàn xã hội tìm kiếm các giải pháp công 
nghệ sạch cũng như quản lý và xử lý các dạng ô nhiễm phát sinh. 


2. Các đặc trưng của khoáng sản, mỏ khoáng sản và việc khai thác 
tài nguyên khoáng sản 


a) Phản bố khoáng sản 


- Diện phân bố khoáng sản được phân chia ra làm nhiều loại (đai, bê), khu vực, trường, mỏ, thân 
khoáng sản. 


- Mỏ khoáng sản : là những phần vỏ TÐ có cấu trúc đặc trưng, trong đó khoáng sản tập trung 
trong các thân quặng, về mặt số lượng đủ để khai thác, về mặt chất lượng đảm bảo các yêu cầu sử 
dụng cho một hoặc nhiều ngành công nghiệp. Cũng như khái niệm về khoáng sản, khái niệm mỗ 
khoáng sản thay đổi theo thời gian lịch sử và theo các nên kinh tế xã hội (quốc gia) khác nhau. Các 
mỏ khoáng sản này tuỳ theo trữ lượng được chia thành các loại rất lớn, lớn trung bình và nhỏ. 


- Tỉnh khoáng sản : là phần vỏ 'TÐ liên quan với một, vùng nền, một đai uốn nếp địa máng hoặc 
một đáy đại dương chứa các mỏ khoáng sản đặc trưng cho chúng, Ví dụ, các tỉnh khoáng sản nền 
Xibiari, nên Nga, đai sinh khoáng Thái Bình Dương, đai sinh khoáng Địa Trung Hải... Tuỳ thuộc 
vào loại khoáng sản, người ta còn chia ra các tỉnh khoáng sản, tỉnh chứa than hoặc dầu khí. Các tỉnh 
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sinh khoáng phân biệt theo chu kỳ kiến tạo lớn, ví dụ : tỉnh sinh khoáng Paleozoi, Caledoni, 
Hecxini, Mezozoi, Anpi. Các tỉnh chứa than được chia theo tuổi như : Cacbon, Pecmi - Triat, Creta 
thượng - Đệ tam. Các tỉnh chứa dầu được chia thành các kiểu : vùng trũng trong nền, trũng rìa nền, 
võng trước núi, trũng giữa núi, ... 

- Vàng khoáng sản (đai, bề khoáng sản) : chiếm một phần tỉnh khoáng sản và được đặc trưng 
bằng một tập hợp các mỏ khoáng sản xác định về thành phần và nguồn gốc, cùng thuộc về một hoặc 
nhóm yếu tố kiến tạo quan trọng của khu vực (phức nếp lồi, phức nếp lõm, đới rìa địa máng, các 
khối cổ trung tâm, các đới hoạt hoá, võng trước núi,...). : 

- Bể khoáng sản : đặc trưng cho các kiến trúc chứa đầu khí, than, khoáng sản phí quặng (muối 
mỏ), quặng sắt và mangan trầm tích biến Chế: Diện tích các bể khoáng sản thay đổi trong phạm vi 


rộng từ vài chục nghìn tới vài trăm nghìn km”. Ví dụ, bể than Đông Bắc kéo dài từ Thái Nguyên tới 
Quảng Ninh. 


- Khu vực khoáng sản : là một phân của vùng khoáng sản có sự tập trung cục bộ các mỏ khoáng 
sản, đôi khi Đón gọi là nút khoáng sản. Diện tích một khu vực khoáng sản thay đổi từ hàng trăm tới 
hàng nghìn kmỸ. 

- Trường khoáng sản : là nhóm các mỏ khoáng „ có chung nguồn gốc và giống nhau về cấu 
. tạo địa chất. Diện tích trường khoáng sản từ vài km” đến vài chục kmẺ. Ví dụ, các trường pecmatit 
Thạch Khoán, Yên Bái, Lào Cai. 

- Thân khoáng sản : là các tích tụ cục bộ tự nhiên của khoáng sản liên quan tới một yếu tố hoặc 
một tập hợp các yếu tố cấu trúc - địa chất. Một mỏ chệng sản có thể gồm nhiều thân khoáng sản 
hợp thành. 

b) Thành phần hoá học và kiỗng vật quặng. 


Khoáng sản chứa trong một mỏ được chia ra hai loại : loại chứa các khoáng vật hoặc nguyên tố 
được sử dụng trực tiếp hoặc dùng làm nguyên liệu cho ngành luyện kim gọi là quặng. Loại chứa các 
khoáng vật khác gọi là khoáng vật mạch. Trong quá trình tuyển khoáng tiếp theo các khoáng vật 
mạch bị thải ra ngoài. Tỷ lệ giữa quặng và khoáng vật mạch đối với các mỏ khoáng sản kim loại 
khác nhau thay đổi trong phạm vi rộng từ vài phần vạn (vàng) cho tới hàng chục % (sắt, mangan). 
Hàm lượng kim loại trong các khoáng vật quặng khác nhau phụ thuộc vào thành phần hoá học và 
thay đổi trong phạm vi tộng. 

Theo thành phần khoáng vật chủ yếu trong quặng, người ta chía ra các loại quặng : 

- Quặng ôxyt : dưới dạng ôxyt và hyđrồxyt kiín loại Fe, Mn, 5n, U, C, AI. 

- Quặng silicat đặc trưng cho khoáng sản phi kim loại (kaolin, mica, atbet, tan ...). 

- Quặng sunfua dưới dạng sunfua, acsenit, thường gặp với phần lớn kim loại mầu (Cu, Zn, Pb, 
Ni, Sb...). : 

- Quặng cacbonat đặc trưng cho các mỏ quặng sắt, magan, mangiê, chì, kẽm, đồng. 

- Quặng sunfat : mỏ bari, stronxi và ... 

- Quặng phôtphát : các mỏ phôtphát, apatit. 

- Quặng halôgen : các mỏ muối và fluorit. 

- Quặng tự sinh : các mỏ vàng, Pt, Cu, ... 
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©) Phân loại khoáng sản và mỏ khoáng sản 


Các mỏ khoáng sản được phân loại theo nhiều dấu hiệu như : hình thái, thành phần khoáng vật 
và nguồn gốc mỏ. Mặt khác, các mỏ khoáng sản còn được phân ra theo quy mô trữ lượng thành các 
loại : mỏ khoáng sản rất lớn ; lớn ; trung bình và nhỏ. Trong cách phân loại theo trữ lượng không có 
quy định chung cho tất cả các mỏ khoáng sản mà chỉ có quy định cho từng loại hình mỏ khoáng sản 
cụ thể. 


Theo chức năng sử dụng, khoáng sản được phân ra làm ba nhóm lớn : 


- Khoáng sản kim loại : nhóm khoáng sản sắt và hợp kim sắt (sắt, mangan, crom, vanađi, niken, 
molipđen, vonfram, coban) ; Nhóm kim loại cơ bản (thiếc, đồng, chì, kẽm, antimoan) ; Nhóm kim 
loại nhẹ (nhôm, titan, berylly) ; Nhóm kim loại quý hiếm (vàng, bạc, bạch kim) ; nhóm kim loại 
phóng xạ (uran, thori) và nhóm kim loại hiếm và đất hiếm. 


- Khoáng sản phi kim loại : nhóm khoáng sản hoá chất và phân bón : apatit, phôtphorit, barit, 
fluorit, muối mỏ, thạch cao, S (pirit, pirotin,...), secpentin. Nhóm nguyên liệu sứ gốm, thuỷ tỉnh 
chịu lửa, bảo ôn : sét - kaolin, magnezit, fenspat, diatomit, .. Nhóm nguyên liệu kỹ thuật : kim 
cương, grafit, đá quý, thạch anh, mica, tan, atbe(, zeolit. Vật liệu xây dựng : đá.macma và biến chất, 
đá vôi, đá hoa, cát sỏi. 


- Khoáng sản cháy : than (than đá, than nâu, than bùn) đầu khí (dầu mỏ, khí đốt, đá dầu). 


Sự phân chia cụ thể từng loại khoáng sản trong các nhóm mang tính chất quy ước, vì trong thực 
tế sản xuất hiện nay, một loại khoáng sản có thể được nhiều lĩnh vực công nghiệp sử dụng : 


Tuỳ thuộc vào điều kiện tự nhiên của khu vực có mỏ khoáng sản, điều kiện địa chất của các thân 
quặng và tính chất hoá lý của loại quặng, người ta tiến hành các phương pháp khai thác mỏ khoáng 
sản. Có ba phương pháp chủ yếu để khai thác các mỏ khoáng sản là khai thác lộ thiên, khai thác 
hầm lồ, khoan và bơm hút khoáng sản. 


- Phương pháp khai thác lộ thiên thường áp dụng với khoáng sản rắn nằm gần bể mặt bằng cách 
bóc đi các lớp đất đá phủ lên thân quặng để lấy lên các khoáng sản cần thiết. Phương pháp này 
thường làm thay đổi mạnh mẽ địa hình, mất đất canh tác, mất rừng, tạo ra nhiều bụi và chất thải rắn. 


- Phương pháp khai thác hầm lò áp dụng đối với các thân quặng nằm sâu trong lòng đất bằng 
cách đào giếng và lò đến thân quặng để lấy được các khoáng sản cần thiết. Phương pháp này thường 
tiềm ẩn nhiều sự cố mất an toàn cho công nhân khai thác, đòi hỏi một lượng lớn gỗ chống lò và gây 
ra các biến động trên mặt đất. 


- Phương pháp khoan và bơm hút khoáng sản thường được áp dụng cho một số loại khoáng sản 
tồn tại dưới dạng khí và lỏng như đầu và khí đốt thiên nhiên. Phương pháp này đòi hỏi vốn đâu tư 
lớn, nhưng chỉ áp dụng cho các khoáng sản tồn tại dưới dạng khí và lỏng. 


Trước khi tiến hành khai thác và lựa chọn phương pháp khai thác công nghiệp mỏ khoáng sản, 
các nhà địa chất và công nghệ mỏ phải tiến hành hàng loạt các nghiên cứu như : thăm dò trữ lượng 
và chất lượng khoáng sản, nghiên cứu cấu trúc mỏ và tính chất cơ lý của các lớp đất đá chứa 
quặng.... Việc lựa chọn công nghệ khai thác khoáng sản còn dựa trên hàng loạt các tiêu chí công 
nghệ, kỹ thuật, kinh tế và tài chính khác,... 
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3. Tác động của việc khai thác mỏ và chế biến quặng đến môi trường 


Khoáng sản được con người sử dụng hàng ngày trong các ngành kinh tế khác nhau. Tuỳ thuộc 
vào vị trí, cấu trúc, dạng tồn tại của mỏ khoáng sản khai thác, tác động MT của quá trình khai thác 
và chế biến khoáng sản rất đa đạng và có cường độ khác nhau : . 


a) Tác động môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản 


Hoạt động khai thác khoáng sản nhìn chung rất đa dạng như : xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực 
khai thác (đường giao thông, nhà cửa và mặt bằng), nổ mìn và bốc xúc đất đá thải, bơm nước thải và 
nước ngầm,... Các quá trình trên gây ra các tác động tới hàng loạt các yếu tố MT khu vực như : suy 
thoái chất lượng không khí, chất lượng nước mặt, lưu lượng và chất lượng nước ngầm, thay đổi cảnh 
quan và địa hình khu vực, mất đất rừng và suy giảm ĐDS¡1, tạo ra tiếng ổn và ảnh hưởng tới sức 
khoẻ của dân cư địa phương và người lao động. Do sự đa dạng về phương pháp khai thác và vị trí cụ 
thể của các mỏ khoáng sản nên tác động tới MT của việc khai thác các mỏ khoáng sản cụ thể rất 
khác nhau. 


Tác động tới MT không khí của hoạt động khai thác khoáng sản chủ yếu là tạo ra bụi và các khí 
độc hại. Bụi bao gồmï các mảnh vụn đất đá, bụi silic, bụi than, bụi amiăng, bụi phóng xạ. :1ai loại 
bụi sau rất độc hại tới sức khoẻ con người. Bụi thường phát sinh trong quá trình nổ mìn, đào xúc đất 
đá, bốc xúc và vận chuyển khoáng sẵn. Các khí độc hại gồm các dạng cacbuahyđrô (mêtan, prôpan, 
butan, ...), SiO›, CO, CO, NOx, khí trợ và nhiều loại khác. Các loại khí này phát sinh từ khối 
khoáng sản đang khai thác và vật liệu nổ mìn. 


Tác động tới MT nước mặt, phát sinh từ dòng thải bùn cát trên các khai trường nước ngầm trong 
các moong, lò, giếng, nước khoan, nước chảy tràn qua khai trường, ... Thành phần độc hại trong các 
_ dòng nước thải gồm : chất rấn lơ lửng trong nước, các loại muối hoà tan như SOT, NO3, các kim 
loại nặng, dầu mỡ và hoá chất sử dụng trong quá trình khai thác,... 
_ Tác động tới nước ngắm, thể hiện ở nhiều khía cạnh : suy thoái, cạn kiệt và hạ thấp mực nước 
ngầm do đào moong và khai thác, ô nhiễm các tầng chứa nước ngọt và thấu kính nước ngọt. 


Mất đất và mất rừng thường xảy ra với quy mô lớn, đối với các mô khai thác bằng phương pháp 
lộ thiên là do việc làm đường, tạo các moong khai thác, đổ đất đá thải, khai thác gỗ chống lò gây 
nên,... Bên cạnh việc mất diện tích đất để xây dựng các công trình hạ tầng, đất khu vực khai thác 
khoáng sản thường bị bóc đi lớp đất mầu, dễ bị xói mòn, không thuận lợi cho việc tái phủ xanh 
rừng. Song song với việc mất rừng, nhiều loài động vật quý hiếm trong khu vực khai thác của các 

- mỏ khoáng sản sẽ di cư hoặc bị tiêu diệt. Những dạng địa hình nhân sinh như các moong, các núi 
đất đá thải, các taluy đường được hình thành đã làm thay đổi cơ bản địa hình nguyên thuỷ (ví dụ các 
moong và các núi thải ở các mỏ Cọc Sáu, Đèo Nai - Quảng Ninh). Các mỏ khai thác bằng phương 
pháp hầm lò sâu thường không ảnh hưởng trực tiếp tới đất và rừng, ahưng có thể tạo ra các tai biến 
MT đối với các công trình hạ tầng hiện đang tồn tại trên mặt đất, 


Cảnh quan và địa hình khu vực bị biến động mạnh mẽ do các hoạt động khai thác khoáng sản, 
nhất là đối với các mỏ được khai thác bằng phương pháp lộ thiên như than, đá vôi, sét kaol'n, vật 
liệu xây dựng khác. Các bãi khai thác cát trên sông có thể gây ra các biến động dòng chảy chính 
của sông và tác động tới chân đê, cũng như công trình thuỷ nông và cầu cống. 
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Khu vực khai thác khoáng sản thường có tiếng ồn cao hơn mức cho phép do nổ mìn, hoạt động 
của các máy thiết bị khai thác. Tiếng ồn tác động tiêu cực tới sức khoẻ của dân cư địa phương và 
các động vật hoang đã trong khu vực. 


Một số công trình khai thác dầu khí và sa khoáng trên biển còn: gây ra các tác động mạnh mẽ 
nhiều mặt tới các HST nước. 


Theo S%eiboid (1989) con người thực sự trở thành nhân tố địa chất. Lượng đất, đá do con người 
đào bới đạt 20 tấn/đầu người. Lượng đất đá khổng lô ấy có thể so sánh với lượng đất đá do quá trình 
bồi tụ và xói lở sản sinh ra. Hoạt động khai thác làm cho bề mặt TÐ bị biến đổi sâu sắc, phá đi 
những cân bằng vốn có của nó. 


b) Tác động môi trường của hoạt động chế biển và sử dụng khoáng sản 


Hoạt động chế biến và sử dụng khoáng sản bao gồm tuyển khoáng, chế biến sơ bộ khoáng sản 
theo các phương pháp vật lý và hoá học vận chuyển đến nơi sử dụng và tiêu thụ khoáng sản (đốt 
nhiên liệu, gia công cơ khí, ...). Các công đoạn chủ yếu của tuyển khoáng gồm : chuẩn bị quặng 
(đập, nghiên và phân cấp), tuyển quặng (tuyển thô, tuyển tỉnh) bằng các phương pháp khác nhau, 
hoàn thiện sản phẩm như cô đặc, sấy khô,... Tác động tổng hợp của công nghiệp tuyển khoáng đến 

. MT được trình bày trong bảng 16. 


®8ảng 16. Tác động của công nghiệp tuyển khoáng đến MT 
Nguồn : Nguyễn Đức Quý,1995 


Môi trường | Dạng tác động Nguyên nhân. 


~ Các quá trình bốc dỡ, vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm. 
ì- Các quá trình đập, nghiền, sàng. 
- Các quá trình sấy nguyên liệu và sản phẩm. 
- Các quá trình gia công nhiệt sản phẩm. 
- Các quá trình đốt cháy nhiên liệu, 
ˆ|- Khí thải bốc ra từ nguyên liệu và sản phẩm trong quá trình vận 

chuyển và lưu kho bãi. 

Gây tiếng ồn ` Tiếng ôn do thiết bị có công suất lớn : đập nghiền 
- Tiếng ồn do toàn bộ hệ thống tuyển hoạt động 
- Xây dựng mặt bằng công nghiệp ˆ 

Mất đất nông |- Các bãi thải rắn và bể thải bùn. 

- Các hồ trữ nước mùa khô. 
- Các công trình phụ trợ khác. 
- Do nước bùn tràn vào. . 
- Do các chất hoà tan trong nước ngấm vào đất. 

“Thay đổi chất |- Thải bừa bãi do không có bể chứa quặng thải sản xuất và bãi 

lượng đất  |thải sự cố. . 

- Các chất thải tập trung các nguyên tố độc hại gây ô nhiễm 
không được chôn cất. 
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, 


Mất cân bằng | - Trữ nuớc cho sắn xuất. 


nước khu vực | - Sử dụng nước cho sản xuất (6 - 10m /tấn quặng). 
- Diện tích bể lắng nước không đủ. 


- Bùn sét trôi theo nước trong quá trình tuyển. 


Môi trường 
nước Nước đục 
Nước nhiễm | - Sử dụng các thuốc tuyển, hoá chất khi chế biến quặng. 
độc - Các nguyên tố trong quặng hoà tan. 


- Chiếm đất xây đựng công nghiệp và dân dụng. 
Phá rừng - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. 
- Cung cấp nguyên liệu và nhiên liệu cho sinh hoạt khu dân cư. 


Thực vậtvà | - Do khí độc. 
động vật bị suy | - Do nước đục hoặc có chất độc. 


thoái - Do chất lượng MT đất thay đổi. 
Bệnh nghề 
nghiệp 
Bùng nổ dân cư 
khu vực 


Đô thị hóa với 
mức độ khác 
nhau 


Sinh thái và 
MT 


~ Ảnh hưởng của chất lượng MT lao động và sinh hoạt thay đổi. 
- Vệ sinh MT sinh hoạt không đắm bảo. 
- Không sử dụng nhân lực địa phương. 

- Người nơi khác đến tìm việc làm. : 

~- Gia tăng dân số. 

- Mức độ hợp lý các giải pháp về dịch vụ các nhu cần" ăn ở, học 
hành của khu dân cư. 

- Sự phát triển của các loại hình địch vụ khác. 

- Quy hoạch phát triển vùng mỏ chưa hợp lý hoặc không có quy 
hoạch. n 
- Quần lý xã hội kém. 

- Có ảnh hưởng tốt hay xấu tuỳ thuộc : 
+ Khả năng và trình độ quản lý địa phương ; 
+ Hiệu quả kinh tế của cơ sở sản xuất h 

+ Mức thu nhập của người lao động. 


Môi trường 
kinh tế xã 
hội 


Trật tự an ninh 
xã hội kém 


Phát triển kinh 
tế, văn hoá khu 
vực 


4. Quản lý tài nguyên khoáng sản 


Quân lý tài nguyên khoáng sản bao gồm hai nội dụng quan trọng : BVMTT hoạt động khai thác 
khoáng sản và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản. : 


a) Các biện pháp bảo vệ môi trường trong khai thác và chế biến khoáng sản 


Các biện pháp BVMT trong khai thác và chế biến khoáng sản bao gồm : lập và thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) các dự án khai thác và chế biến khoáng sản, kiểm toán và 
thanh tra thường kỳ hoạt động khai thác tại cơ sở khai thác và chế biến, thực hiện các công trình 
giảm thiểu nguồn ô nhiễm tại nguồn, sử dụng các công cụ kinh tế trong quản lý MT, quan trắc 
thường xuyên tác động MT của hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản. 
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Lập và thẩm định báo cáo ĐTM là biện pháp. BVMT cơ bản và quan trọng đối với hoạt động 
khai thác và chế biến khoáng sản. Các phương pháp được sử dụng trong báo cáo ĐTM của các dự 
án khai thác và chế biến khoáng sản có thể bao gồm danh mục điều kiện MT, ma trận MT, phân 
tích lợi ích và chỉ phí mở rộng, mô hình lan truyền chất ô nhiễm, ... Trong phương pháp danh mục 
điều kiện MT, người ta thống kê các thành phần MT có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động của dự án 
và đánh giá định tính các ảnh hưởng trên. Phương pháp này có thể được dùng trong quá trình lập dự 
án tiên khả thi. Trong phương pháp ma trận MT, người ta liệt kê các hoạt động phát triển khai thác, 
chế biến khoáng sản và các yếu tố tài nguyên MT có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động dưới dạng 
ma trận. Ảnh hưởng của hoạt động phát triển tới các yếu tố tài nguyên MT có thể định lượng bằng 
cách cho điểm. Phương án tối ưu được lựa chọn theo giá trị tổng tác động MT của dự án. Phương 
pháp ma trận MT được sử dụng trong giai đoạn lập dự án tiên khả thi và đự án khả thi khai thác. và 
chế biến khoáng sản. Phương pháp phân tích lợi ích - chỉ phí, thường được các nhà kinh tế sử dụng 

trong quá trình lập luận chứng kinh tế kỹ thuật dự án. Mục tiêu của các phân tích kinh tế ở đây là 
đánh giá hiệu quả kinh tế của việc đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản, Đối với dự án khai thác 
và chế biến khoáng sản, bên cạnh việc phân tích thuần tuý lợi nhuận đầu tư cần phải đưa thêm các 
yếu tố MT vào chỉ phí dự án. Phương pháp phân tích lợi ích - chỉ phí mở rộng đảm bảo đánh giá 
đúng đắn hiệu quả kinh tế MT của hoạt động đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản. 


Kiểm toán MT (kiểm toán các chất thải) các cơ sở đang hoạt động khai thác và chế biến khoáng 
sản có mục đích xác định số lượng chất thải mà cơ sở đang tạo ra, các tác động đến MT xung quanh 
của nó và những biện pháp hạn chế các tác động tiêu cực đến MT. Thanh tra MT các cơ sở đang 
hoạt động nhằm kiểm tra sự tuân thủ về mặt pháp lý và kỹ thuật công nghệ các quy định luật pháp 
của nhà nước vì BVMT. 


Các công trình xử lý và giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn cũng rất đa dạng. Để xử lý bụi có thể sử 
dụng phương pháp phun nước, tạo sương mù, tạo độ ẩm cho nguyên liệu khoáng sản,... Để hạn chế 
tác động của khí độc hại có thể sử dụng phương pháp thu hồi khí độc, thông khí hoặc pha loãng,... 
Để hạn chế tác động ô nhiễm nước mặt trên các khai trường mỏ, có thể sử dụng các công trình kè 
đập chắn đất đá thải trên đồng chảy, lọc và xử lý nước thải. Đối với dây chuyên tuyển khoáng có 
thể sử dụng việc quay vòng nước thải trong công nghệ sản xuất, lọc nước thải, ... Để hạn chế tác 
động đối với tài nguyên rừng, đất, địa hình, cảnh quản có thể áp dụng các biện pháp trồng cây và 
phủ xanh bãi thải, ... 


Các công cụ kinh +ế tó thể sử dụng hiệu gúấ. cho BVMT các hoạt động khai thác và chế biến 
khoáng sản là đặt cọc và hoàn trả, địa tô đất, sử dụng thuế và phí MT, ... Các hoạt động quan trắc 
MT đối với vùng khai thác khoáng sản hoặc mỏ và cơ sở chế biến ng sản lớn thường rất cần 
thiết trong công tác BVMT. 

b) Sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản 

Sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản là một vấn đẻ phức tạp, được giải quyết theo các phương 
hướng địa chất, kỹ thuật mỏ, công nghệ, kinh tế và tổ chức. 


Phươag hướng địa chất bao gồm các công việc : hoàn chỉnh các phương pháp thám dò, tính toán 
và lập bắr. đồ địa chất ; đổi mới công nghệ thiết kế khai thác các mỏ khoáng sản. Phương hướng kỹ 
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thuật mỏ bao gồm việc xây dựng và hoàn chỉnh công nghệ khai thác mỏ, đảm bảo việc tăng hiệu 
suất và chất lượng khoáng sản lấy ra từ lòng đất. Phương hướng công nghệ chế biến liên quan tới 
việc xây dựng và hoàn chỉnh các quá trình chế biến khoáng sản cho phép thu hồi một cách có hiệu 
quả tất cả các hợp phần có ích chứa trong quặng, chế biến quặng nghèo, quặng tận thu và sử dụng 
đá vây quanh và chất thải của sản xuất. Trong đó cần quan tâm tới công nghệ tạo ra ít chất thải, 
công nghệ sạch. Phương hướng kinh tế nhằm tạo ra việc sử dụng tổng hợp tài nguyên khoáng sản. 
Phương hướng tổ chức đảm bảo việc tổ chức khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản. Sơ 
đồ tổng hợp các phương hướng sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ lòng đất được trình 
bày trong hình 36. 


Sử dụng hợp lý và 
bảo vệ lòng đất 


Sử dụng lòng đất vào các mục đích 
liên quan tới khai thác khoảng sản 


Lấy tối đa khoáng sản trong khâu 
khai thác và chế biến 


Sử dụng hợp lý trữ lượng 
khoáng sản và lòng đất 


Sử dụng tổng hợp 
khoáng sản 


Khai thác tổng hợp mỏ 


Lấy tối đa các hợp phần có Ích 
từ nguyên liệu khoáng 


Sử dụng phế thải của quá trình 
chế biến sơ khai và tái chế nguyên 
liệu, nhiên liệu thoáng 


Tận dụng nguyên liệu 
. khoáng và phế thải tuyển 


Hình 36. Các phương hướng sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản 


II - Tài nguyên khí hậu 


4. Những khái niệm cơ bản 

Trái Đất của chúng ta từ mọi phía được bao bọc bởi một lớp không khí khổng lồ. Lớp không khí 
này gọi là khí quyền. 

Khí quyển TÐ nói chung là trong suốt nên nhiều khi ta không có cảm giác là đang ở trong khí 
quyển. Nhưng khí quyển lại tự khẳng định sự tồn tại của mình thông qua : gió, mưa, giông tố, bão, 


-sự nóng rát vào mùa hè, rết cóng vào mùa đòng, những hiện tượng này liên quan mật thiết với sự 
tồn tại của khí quyển. 
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Tập hợp những điều kiện khí tượng đặc trưng này được xác định bởi 3 nhân tố cơ bản, đó là 
BXMT, hoàn lưu khí quyển và điều kiện địa lý địa phương. 


Bức xạ mặt trời là nhân tố quan trọng nhất vì các quá trình vật lý khác nhau xảy ra trong khí 
quyền là nhờ có NLMT. Song, BXMT phân bố không đều trên mặt đất. Có nơi nhận được nhiều bức 
xạ hơn (vùng xích đạo) nhưng lại có nơi nhận được rất ít bức xạ (vùng cực). Chính sự khác biệt này 
là nguyên nhân gây ra chuyển động của không khí. Tổng hợp các dòng khí hay sự vận chuyển 
chung trong khí quyển được gọi là hoàn lưu chung khí quyến. Ngoài ra, sự khác nhau của điều kiện 
địa phương như địa hình, lớp phủ thực vật, độ ẩm của mặt đất ... cũng ảnh hưởng tới các yếu tố khí 
tượng nói riêng cũng như chế độ thời tiết nói chung của khu vực. Khí hậu củả một khu vực nào đó 
là kết quả tác động tương hỗ của 3 nhân tố trên. 


Định nghĩa khí hậu : hiện nay, có thể sử dụng quan niệm của Alixôp vẻ khí hậu để làm định 
nghĩa về khí hậu : khí hậu của một nơi nào đó là chế độ thời tiết đặc trưng về phương diện nhiều 
năm, được tạo nên bởi BXMT, đặc tính của mặt đệm về hoàn lưu khí quyền. 


2. Tài nguyên khí hậu 


Từ quan niệm chung về tài nguyên, có thể coi các đạng thức của tài nguyên khí hậu là nguồn lợi 
vẻ ánh sáng, nhiệt, ẩm, gió, mưa của một vùng nào đó có thể khai thác nhằm thúc đấy sự sinh 
trưởng, phát triển tăng năng suất cây trồng, vật nuôi hoặc phục vụ những mục đích phát triển của 
các ngành kinh tế - xã hội. Vì vậy, cũng như mọi loại tài nguyên khác, muốn khai thác, sử dụng tài 
nguyên khí hậu tốt cần nắm vững các quy luật hình thành khí hậu cũng như đặc điểm khí hậu của 
từng khu vực. 


Trạng thái khí quyển, các quá trình xảy ra trong khí quyển ; các hiện tượng thời tiết riêng biệt có 
thể biểu thị bằng những đặc trưng định tính và định lượng, các đặc trưng này được gọi là các yếu tố 
khí tượng. Các yếu tố chính là ; 

a) Bức xạ mặt trời 

Tổng thể năng lượng và vật chất của Mặt Trời đi đến TÐ được gọi là BXMT. BXMT là nguồn 
năng lượng chính của tất cả các quá trình trong khí quyển. BXMT quy định chế độ nhiệt và chế độ 
ánh sáng của lớp vỏ địa lý. Cường độ BXMT được đo theo tác động nhiệt của BXMT và biểu thị 
bằng cal/cm2/phút hoặc W/m” theo phương thẳng đứng với bể mặt. Cường độ này ở biên giới trên 
của khí quyển được gọi là hằng số mặt trời. 

b) Lượng mây ` 

Là tập hợp các loại mây quan sát được trên bầu trời tại thời điểm quan trắc. Lượng mây được coi 


là phần không giản của bầu trời bị mây che phủ, chẳng hạn khi không có mây lượng mây sẽ là 0, 
còn khi mây che kín bầu trời, lượng mây sẽ là 10. 


c) Khí áp (áp suất khí quyển) 


'§ở đĩ có áp lực không khí là do khí quyển có trọng lượng. Lực tác dụng do trọng lượng cột 
không khí trong khí quyển lên một đơn vị diện tích gọi là khí áp. Khí áp được đo bằng khí áp biểu 
thuỷ ngân và có đơn vị đo là mmHg, mb (milibar) hoặc Pa (Pascal), hPa, kPa. 
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đ) Tốc độ và hướng gió 

Gió là sự chuyển đời không khí theo phương nằm ngang tương đối so với mặt đất, được đặc 
trưng bởi 2 yếu tố : tốc độ gió và hướng gió. Tốc độ gió biểu thị bằng m/s, km/h. Hướng gió là 
hướng từ đâu gió thổi tới, được xác định theo 16 hướng chính..Để đo tốc độ và hướng gió người ta 
đùng máy wild hoặc máy gáo và phong tiêu để đo, 

€) Nhiệt độ không khí 

Được xác định bằng dụng cụ đo trong điều kiện cân bằng nhiệt hoàn toàn giữa các dụng cụ với 
khí quyển xung quanh hoặc với mặt đất. Nhiệt độ không khí được đo bởi nhiệt kế khô đặt trong lều 
khí tượng ở độ cao 2m từ mặt đất và được biểu thị bằng °C. Ở một số hước nhiệt độ được đo bằng °F, 
trong vật lý còn dùng thang độ tuyệt đối K). 


8) Lượng nước rơi (lượng giáng thuỷ) 


Là lượng nước ở thể lỏng hoặc thể rắn rơi xuống mặt đất hoặc vật thể ở mặt đất từ mây hoặc từ 
các chất kết tủa trong không khí dưới đạng mưa, tuyết, mưa đá, sương mù, sương... Lượng nước rơi 
được đo bằng độ đày của lớp nước rơi xuống dụng cụ đo, biểu thị Đăng mm. Lượng giáng thuỷ được 
đo bằng các thùng đo mưa. 


h) Bốc hơi và độ âm không khí 


Do sự bốc hơi từ bề mặt thuỷ quyển (đại dương, biển, sông...), bề mặt lục địa và do sự thoát hơi 

của thực vật đã tạo nên một khối lượng lớn hơi nước trong khí quyển. Đại lượng đặc trưng cho 

. lượng hơi nước có trong không khí được gọi là độ ẩm. Độ ẩm không khí được xác định thông qua sự 
chênh lệch nhiệt độ giữa hai nhiệt kế : nhiệt kế kHô và nhiệt kế ướt đặt trong lêu khí tượng. 


¡) Hiện tượng thời tiết 


Tại trạm quan trắc thường xuyên ghi chép các hiện tượng thời tiết như đông, sương mù, bão bụi, 
bão tuyết, vòi rồng... theo các đặc trưng như thời điểm xuất hiện, độ kéo dài, cường độ... 


Các phương pháp nghiên cứu khí hậu cũng vì thế được hình thành trên cơ sở sử dụng số liệu 
quan trắc nhiều năm tại các trạm đo đạc khí tượng: 

3. Các nhân tố hình thành khí hậu 

a) Nhan tổ bức xạ 


Trong trường hợp không có khí quyển, BXMT phụ thuộc rất nhiều vào vị trí vị trí Mặt Trời và 
được xác định qua các yếu tố thiên văn như: độ cao mặt trời (h), vĩ độ ( ), xích vĩ mặt trời (0), góc 
giờ (œ). Các yếu tố này có thế xác định theo từng thời điểm trong năm và cho mọi điểm trên TĐ. 


- Ngày mặt trời được tích từ lúc Mặt Trời mọc đến lúc Mạt Trời lặn. Khoảng thời gian đó gọi là 
độ dài ngày. Độ dài ngày phụ thuộc vào mùa và vĩ độ, kết quả tính toán được thể hiện ở bảng 17: 
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Bảng 17. Độ dài ngày dài nhất và ngắn nhất 


Vĩ độ (o) Ngày dài nhất Ngày ngắn nhất 
- (giờ) (giờ) 
0 Dị 


12,00 


Bảng trên cho thấy, từ vĩ độ 66°30° về phía cực có những ngày độ dài ban ngày trên 24h. Đây 
chính là hiện tượng đêm trắng nổi tiếng ở vùng gần cực. 


- Hằng số mặt trời I„ : là năng lượng BXMT đến trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện 
tích ở biên giới trên của khí quyển, vuông góc với tỉa mặt trời, tính với khoảng cách trung bình giữa 
Mặt Trời và TÐ. 


b) Cân bằng bức xạ mặt đất (B) 


- Can bằng bức xạ đặc trưng cho chênh lệch giữa lượng thu chỉ bức xạ. Đối với cân bằng BXMT 
thì : 


- Phần bức xạ đến (phần thu) bao gồm trực xạ, tán xạ-và bức xạ nghịch, 

- Phân bức xạ đi (phần chí) bao gồm phản xạ (S) và bức xạ TÐ (E). 

Ban ngày B > 0 do lượng BXMT đến lớn, còn ban đêm đo không có BXMT nên B < 0. 

Cân bằng bức xạ có thể xác định từ các thành phần hoặc đo trực tiếp bằng cân bằng bức xạ kế. 


- Trong biến trình ngày, cân bằng bức xạ đạt cực đại vào giữa trưa và đổi dấu thường vào lúc 
Mặt Trời mọc và trước khi Mặt Trời lặn khoảng 1 tiếng. 


- Trong biến trình năm, cân bằng bức xạ vó giá trị am vào mùa đông và giá trị dương vào mùa hè, 
c) Cân bằng bức xạ khí quyển (By) 


- Phân bức xạ đến : bao gồm phân hấp thụ BXMT Q'+q' = Q* và từ bức xạ mặt đất Ua. Trong đó 
Qï là phần bức xạ trực tiếp từ Mặt Trời được khí quyển hấp thụ và q' là phần tán xạ được khí quyển 
hấp thụ. 


- Phần bức xạ đi bao gồm bức xạ đi vào Không gian U.. và phần do mặt đất hấp thụ ỗG (ô là hệ 
số hấp thụ bức xạ sóng dài của mặt đất). 


Kết quả tính toán cho thấy Bự trong năm tại mỗi vĩ độ đều có giá trị âm và nằm trong khoảng 
- 50 đến - 75 kcal/cm  /năm. 
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—_—_—————..::——_..——-esaaamamnmaasaasn 


đ) Cân bằng bức xạ hệ mặt đất - khí quyển B„„ 


Cân bằng bức xạ của hệ mặt đất khí quyền Bạy bằng tổng cân bằng bức xạ mặt đất và cân bằng 
bức xạ khí quyển. 
e) Cân bằng nhiệt của Trái Đất 


Nhiệt lượng mà bề mặt TÐ thu được bị biến đổi và phân bố lại bởi khí quyển và mặt đệm. Nhiệt 
lượng được chỉ chủ yếu vào việc bốc hơi, vào việc trao đổi nhiệt loạn lưu với khí quyển và vào việc 
truyền sâu vào đất và các khu vực có nước (biển, sông, hồ...). Đối với khu vực có nước, nhiệt lượng 
thường truyền cả theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang. 


Nếu tính trung bình cho một chu kỳ thời gian nào đó (ngày, năm...) thì tổng lượng các thành 
phần nhiệt lượng mặt đất thu được và chỉ phí ra sẽ bằng không, tạo thành các mô hình cân bằng 
nhiệt của mặt đất. 


Giá trị nhiệt chỉ cho bốc hơi LE : do trữ lượng ẩm mặt đệm quyết định. LE trên lục địa lớn nhất 
ở xích đạo. Ở các vùng vĩ độ trung bình LE có giảm chút ít, song đi vẻ phía cực LE tăng ở các vĩ độ 
mưa nhiều, sau đó lại giảm đo không đủ nước để bốc hơi, vùng khô ráo LE nhỏ. 


Giá trị nhiệt trao đổi với khí quyền H : nhìn chung mang dấu âm vì vậy dòng nhiệt hướng từ mật 
đất vào không khí. 
4. Hoàn lưu khí quyển và khí hậu 


Hoàn lưu khí quyển là tình hình vận chuyển tuần hoàn không khí bên trên mặt địa cầu, không 
phải tổng thể dòng khí tại một thời điểm, của một năm, mà là tình hình chung của nhiều năm. 


Nguyên nhân cơ bản của hoàn lưu là do sự phân bố không đồng đều của bức xạ theo vĩ độ (tạo 
nên sự nóng - lạnh khác nhau của mặt đệm), là do tính đối lập về bản chất vật lý giữa đại đương và 
lục địa và do tính không đồng nhất của mặt đệm. 


Các nguyên nhân đó tạo nên sự chênh vẻ khí áp đấn đến sự tạo thành các dòng chảy không khí 
và hình thành hoàn lưu. 


Lực gradien khí áp và lực coriolít là hai lực chủ yếu tạo nên hoàn ưu. 


Vận chuyển không khí có quy mô rất lớn và rất phức tạp. Có thể kể ra 3 xu hướng vận chuyển 
không,khí ở quy mô lớn : 


~ Do sự chênh lệch nhiệt độ giữa các vĩ độ mà đặc trưng là cực và xích đạo đã tạo nên sự chuyển 
vận của không khí theo phương kinh tuyến (gọi là hoàn lưu kinh hướng). 


- Do chuyển động quay của TÐ làm lệch hướng chuyển động của không khí tạo nên chuyển vận 
đọc theo các vĩ tuyến (gọi là hoàn lưu vĩ hướng). 


- Sự chuyển vận khí quyển giữa các tâng thấp và tầng cao gọi là hoàn lưu thăng giáng. 
5. Sử dụng tài nguyên khí hậu 


Trong thực tế, việc sử dụng tài nguyên khí hậu phụ thuộc nhiều vào tính chất của các ngành 
nghề kính tế và nhu cầu con người. Chính vì vậy, đã hình thành những chuyên ngành khí hậu ứng 
đụng như khí hậu y học, khí hậu nông nghiệp, khí hậu xây dựng,... 
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Trong khí hậu nông nghiệp các nhà khoa học khai thác các điều kiện khí hậu để giúp bà con 
nông dân chọn được cây trồng, vật nuôi phù hợp, xác định được cơ cấu mùa vụ thích hợp cho năng 
suất, chất lượng sản phẩm cao. 


Khí hậu y học nghiên cứu mối quan hệ giữa sức khoẻ, bệnh tật con người với các điều kiện thời 
tiết khí hậu. Một số loại bệnh gắn liền với mủa khí hậu như viêm phổi do thời tiết lạnh mùa đông, 
bệnh tiêu hoá xuất hiện nhiều vào mùa hè nóng ẩm hay mệt mỗi trong thời gian giao thời giữa hai 
mùa cần được nghiên cứu để có kế hoạch phòng tránh và điều trị kịp thời. 


‹Trong xây dựng, tuỳ điều kiện khí hậu mà các kiến trúc sư thiết kế các công trình cho phù hợp, 
tránh được tác động xấu của khí hậu. Vật liệu xây dựng cũng được lựa chọn để có thể tồn tại được 
dưới cái lạnh vùng cực hay cái nóng vùng vĩ độ thấp. Chính vì vậy, các công trình được thiết kế và 
vật liệu sử dụng rất khác nhau trên phạm vị toàn thế giới. Đôi khi, việc áp dụng hoàn toàn mẫu nhà 
ở từ nơi này vào nơi khác có chế độ khí hậu khác nhau không cho kết quả mong muốn, có thể đẹp 
về hình thức nhưng không phù hợp với điều kiện khí hậu. Ở một số vùng hay có thiên tai như giông 
tố, bão lũ, mưa lớn,... các công trình phải được thiết kế đủ chắc để tránh hậu quả xấu có thể xây ra. 


Trong hoạt động thương mại, đặc biệt là thương mại sử dụng đường biển bằng thuyền buồm 
trước đây, con người đã sớm sử dụng hướng gió để đem hàng hoá đến những nơi xa xôi. Việc phát 
hiện ra hướng gió thổi ổn định theo mùa ở vùng biển nhiệt đới mà sau này được gọi là rín phong hay 
mậu địch phong là một ví dụ. 


Ngoài các ngành trên, còn rất nhiều ngành nghề hoạt động phụ thuộc vào điều kiện khí hậu như 
đánh cá trên biển, khai khoáng, chế biến thực phẩm,... Vì vậy, cần nắm chắc diễn biến của khí hậu 
để có kế hoạch sản xuất hiệu quả. 


Ngay trong công tác quản lý và giải quyết các vấn đề MT cũng cần chú ý đến tình hình khí hậu. 
Độ ẩm cao, kết hợp với nồng độ SO›, NO, cao có thể hình thành những đám mây chứa axít gây 
mưa axít rất nguy hiểm cho thảm thực vật và làm suy thoái tài nguyên đất. Hướng gió có tác động 
quyết định đến hướng lan truyền chất ô nhiễm, vì vậy khi quy hoạch các khu công nghiệp phải 
tránh xây dựng ở nơi đầu luồng gió thịnh hành. 


Mặt khác, khi phát thải khối lượng lớn một số chất ô nhiễm có thể gây ra những biến đối vẻ khí 
hậu, đặc biệt là gia tăng khí nhà kính trong khí quyển có thể dẫn đến tăng nhiệt độ TĐ, biến đổi khí 
hậu toàn cầu và những hậu quả khó lường. Toàn thế giới đang nỗ lực cất giảm phát thải khí nhà 
kính để ngăn chặn hiện tượng này. 


Càng ngày, việc sử dụng tài nguyên khí hậu càng đưa lại nhiều hiệu quả to lớn. Chúng ta 'có thể 
hy vọng trong tương lai không xa, các nguồn NLMT, năng lượng gió sẽ được sử dụng nhiều hơn 
thay thế cho những nhiên liệu đang cạn kiệt và gây ô nhiễm. 


IV - Tài nguyên sinh vật vò rừng 


1. Tài nguyên rừng 

ø) Khái niệm chung 

Rừng là quan trọng nhất của sinh quyển và có ý nghĩa lớn trong sự phát triển kinh tế xã hội, sinh 
thái và MT. Trên thực tế rừng đã có lịch sử phát triển lau dài nhưng những hiểu biết về rừng chỉ mới 
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thực sự có được từ thế kỷ XIX. Theo quan điểm học thuyết sinh thái học, rừng được xem là HST 
điển hình trong sinh quyển (Temslay, 1935 ; Vili, 1957 ; Odum, 1966). Rừng là sự thống nhất trong 
mối quan hệ biện chứng giữa sinh vật - trong đó thực vật với các loài cây gỗ giữ vai trò chủ đạo, đất 
và MT. l 

Việc hình thành các kiểu rừng có liên quan chặt chẽ giữa sự hình thành các thảm thực vật tự 
nhiên với vùng địa lý và điều kiện khí hậu. Trong mỗi kiểu rừng được hình thành thì khí hậu, đất đai 
và độ ẩm sẽ xác định thành phần cấu trúc và tiểm năng phát triển của thảm thực vật rừng. Sự phân 
bố của thảm thực vật rừng là sự đồng nhất tương đối vẻ địa lý, sinh thái và được hiểu như là một 
đơn vị địa lý thực vật độc lập, chúng kết hợp với nhau theo vĩ độ và theo độ cao thành những đai 
rừng lớn trên TÐ (hình 37 - phụ lục). Sự phân bố các đai rừng về cơ bản không chiụ ảnh hưởng tác 
động của con người. Sự phân chia các kiểu thảm thực vật rừng chủ yếu là dựa vào dạng ưu thế sinh 
thái. Một số kiểu thảm thực vật rừng quan trọng trên thế giới là : 


Rừng lá kim (rừng Taiga) vùng ôn đới có thành phần khá đồng nhất, năng suất thấp hơn vùng 
nhiệt đới, phân bố chủ yếu ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Bắc Trung Quốc và một số vùng núi cao nhiệt đới. 
Các loại cây chủ yếu là thông, vân sam, linh sam. 


Rừng rụng lá ôn đới phân bố ở vùng thấp và gần vùng nhiệt đới hơn, chủ yếu ở Đông Bắc Mỹ, 
_ Nam Mỹ, Châu Âu, một phần Trung Quốc, Nhật Bản, Ôxtraylia. 

Rừng mưa nhiệt đới có độ ĐDSH cao nhất. Phân bố chủ yếu ở vùng xích đạo thuộc lưu vực sông 
Amazôn (Nam Mỹ), sông Công Gô (Châu Phi), Ấn Độ, Malayxia. Trong đó dải rừng Ấn Độ - 
Malaysia có sự ĐDSH trên một đơn vị điện tích là cao nhất, có tới 2.500 - 10.000 loài thực vật trong 
một khu vực hẹp và có tới 7 tầng cây với các loài cây quý như lìm (Erythrophleum sp), gụ (Sindora 
sp), chò chỉ (Shorea chinensis), lắt (Chukrasia sp). Do có sự biến đổi phức tạp về chế độ mưa, gió 
mnùa và nhiệt, rừng nhiệt đới thường rất phức tạp cả về thành phần loài và cấu trúc của rừng. 

Dựa vào chức năng cơ bản mà thực chất là dựa vào tính chất và mục đích sử dụng, rừng được 
chia ra 3 loại là : 


+ Rừng phòng hộ được sử dụng cho mục đích bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, 
hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu, BVMT sinh thái. Rừng phòng hộ lại được chia thành 3 loại là 
rừng phòng hộ đâu nguồn, rừng phòng hộ chống cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng ven biển. 


+ Rừng đặc dụng được sử dụng cho các mục đích đặc biệt như như bảo tồn thiên nhiên, mẫu 
chuẩn HST, bảo tổn nguồn gen động thực vật rừng, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, bảo vệ 
di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh cho nghỉ ngơi du lịch. Rừng đặc dụng bao gồm các 
vườn quốc gia, các khu bảo tổn thiên nhiên, các khu văn hoá - lịch sử và MT. 


+ Rừng sản xuất bao gồm các loại rừng sử dụng để sản xuất kinh doanh gỗ, lâm đặc sản rừng, 
động vật rừng và kết hợp BVMT sinh thái. 


Tài nguyên rừng rất phong phú và đa dạng bao gồm cả tài nguyên sinh vật, đất đai, khí hậu, cảnh 
quan. Việc khai thác và sử dụng tài nguyên rừng trên thế giới khác nhau tuỳ theo công nghệ, truyền 
thống và tập quán z:ã hội của từng vùng hoặc từng nước. Ngay từ thời cổ xưa, cuộc sống của con 
người đã gắn chặt với rừng và các nguồn tài nguyên rừng. Sự phát triển nền văn minh nhân loại 
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cũng kéo theo sự tăng cường sử dụng các loại tài nguyên rừng mà trước hết là gỗ. Gỗ được dùng 
làm nhiên liệu, vật !ieu xây đựng và nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác nhau : gỗ trụ mỏ, 
làm giấy, chất dẻo, sơn. Gỗ còn được coi là nguyên liệu đâu tiên của ngành công nghiệp hoá học. 
Người ta có thể chưng gỗ để thu nhựa, mêtanon, axit axêtic, đầu, sản xuất đường và các sản phẩm 
khác từ gỗ. Thuỷ phân một tấn gỗ có thể thu được 550 - 650 kg đường gỗ, và từ đường gỗ này có 


thể chế biến thành rượu (220 - 240 !ít) hoặc sử dụng để cấy nấm men (50 kg) giàu prôtêin và 
vitamin B, 


Nhìn chung rừng là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng, rừng cung cấp nguyên vật 
liệu thô cho con người và là nguồn kinh tế cơ bản của nhiều dân tộc, nhiều bộ lạc với cuộc sống tự 
cung tự cấp. Khai thác tài nguyên rừng đã đóng góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội 
của nhiều nước trên thế giới. 


b) Tâm quan trọng của rừng đối với môi trường 


Rừng là hợp phần quan trọng nhất cấu thành nên sinh quyển. Ngoài ý nghĩa về tài nguyên động 
thực vật, rừng còn là một yếu tố địa lý không thể thiếu được trong tự nhiên ; nó có vai trò cực kỳ 
quan trọng tạo cảnh quan và có tác động mạnh mẽ đến các yếu tố khí hậu, đất đai. Chính vì vậy mà 
rừng không chỉ có chức năng trong phát triển kinh tế, xã hội mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong 
BVMT. 


Trước hết, rừng có ảnh hưởng đến nhiệt độ, độ ẩm không khí, thành phần khí quyển và có ý 
nghĩa điều hoà khí hậu. Rừng là vật cản trên đường vận chuyển của gió và có ảnh hưởng đến tốc độ 


cũng như làm thay đổi hướng „uó, và thông qua đó làm thay đổi cá+ nhân tố khác của hoàn cảnh 
sinh thái. Nhìn chung, nếu gọi h là chiều cao của dải rừng thì phạm vi ảnh hưởng của rừng làm 


giảm tốc độ gió rõ rệt trong phạm vi 5 - 10 h ở mặt đón gió và 20 - 30 h ở mặt khuất gió. 


Rừng không chỉ chắn gió mà nó còn làm sạch không khí và có ảnh hưởng lớn đến vòng tuần 
hoàn cácbon trong tự nhiên. Trên thực tế, rừng được xem như những nhà máy lọc bụi khổng lồ. 
Trung bình trong 1 năm, 1 ha rừng thông có khả năng hút 36,4 tấn bụi từ không khí. Nhiều nghiên 
cứu còn cho thấy nước mưa ở nơi không có rừng chứa các chất phóng xạ cao gấp 2 lần so với nước 
mưa trong rừng. Bên cạnh đó rừng cũng góp phần làm giảm đáng kể tiếng ồn. Ví dụ, như một dải 
cây rộng 50 m ở cạnh đường giao thông có khả năng làm giảm tiếng ồn 20 - 30 dB (đB - dexiben : 


:_ đơn vị đo cường độ âm thanh). Rừng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng làm cân bằng hàm lượng Os và 


CO; trong khí quyển. Hàng năm có khoảng 100 tỷ tấn CO; được cố định bởi quá trình quang hợp 
do cây xanh và một lượng tương tự được trả lại khí quyển do các quá trình khác nhau trong tự 
nhiên. Tuy nhiên do tác động của con người đã có ảnh hưởng xấu đến cân bằng CO; trong khí 
quyển. Người ta dự đoán rằng nếu toàn bộ sinh khối của rừng mưa nhiệt đới được đốt trong vòng 50 
năm tới, và lượng CO; giải phóng ra không được thay thế bằng các nguồn hấp thụ khác thì CO; sẽ 
được giải phóng với tốc độ gấp đôi hiện nay. Còn nếu cứ với tốc độ phá rừng như hiện nay thì vào 
năm 2050 nồng độ CO; trong khí quyển sẽ tăng gấp đôi và nhiệt độ TÐ tăng khoảng 2°C. Lúc đó 
các khối băng tan làm mực nước biển có thể dâng cao 1 - 3 m vào cuối thế Í:ỷ X3 

Hiện tượng thoát hơi nước sinh học từ cây rừng có tác dụng điều tiết khí hậu, tạo mây mưa 
(hình 37 a và b - phụ lục). Lượng nước thoát ra ở thực vật là rất lớn và phụ thuộc vào độ ẩm của đất. 
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=—————ễễễễ°> >> 


Ở Thụy Điển, từ 1 ha rừng vân sam trên đất Khô lượng nước thoát ra khoảng 2100 mŠ/năm, tương 


ứng với lượng mưa 210 mm, trong khi 1 ha rừng loại này trên đất ẩm sẽ thoát ra gần 4000 m 
nước/nãm, tương ứng lượng mưa 400 mm. Nhìn chung, lượng thoát hơi nước từ thực vật ở rừng lá 
kim trung bình đạt 2 - 3 nghìn tấn/ha/năm, còn ở rừng thường xanh có thể đạt 4 - 6 nghìn 
tấn/ha/năm. Sự bốc hơi nước vật lý xảy ra dưới tần rừng là ít hơa nhiều so với nơi đất trống, thường 
chỉ vào khoảng 100 tấn/ha trong một năm ở rừng Trung Âu. 


Rừng còn tạo ra một hoàn cảnh tiểu khí hậu có tác dụng tốt đến sức khoẻ con người. Rừng làm 
giảm nhiệt độ và làm tăng độ ẩm không khí. Đặc biệt nhiều loài cây có khả năng tiết ra các chất 
phitonxit có tác dụng diệt khuẩn như thông (Pinws sp), long não (Cinnamomun camphora), bạch 
đàn (Eucalyptus sp), quế (Cinnamomun cassi4). Cũng cân phải chú ý rằng ở rừng nhiệt đới do quá 
ẩm ướt, nước đọng, xác hữu cơ thối rữa tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn gây bệnh, ruồi 
muỗi phát triển và gây ô nhiễm nguồn nước. 


Rừng có vai trò bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất chống xói mòn. Thảm thực vật có chức nãng 
quan trọng trong việc ngăn cản một phần nước mưa rơi xuống đất và có vai trò phân phối lại lượng 
nước này. Các nghiên cứu cho thấy nước mưa được thực vật rừng giữ lại là 25% tổng lượng mưa. 
Tán rừng có khả năng làm giảm sức công phá của nước mưa đối với lớp đất mặt. Rừng còn làm tăng 
khả năng thấm và giữ nước của đất hạn chế đồng chảy trên mặt, Tầng thảm mục rừng có khả năng 
giữ lại lượng nước bằng 100 - 900 % trọng lượng của nó. Chính vì vậy đã làm giảm đáng kể lượng 
đất bị xéi mòn. Nhiều nghiên cứu cho thấy ở vùng nhiệt đới ẩm như nước ta, nơi có rừng lượng đất 
xói mòn hằng năm chỉ vào khoảng L - 1,5 tấn/ha trong khi đó ở nơi không có rừng có thể lên tới 100 
~ 150 tấn/ha và đòng chảy mặt tăng 3 - 4 lần. 


Thảm mục rừng là kho chứa các chất dinh dưỡng khoáng, mùn và ảnh hưởng lớn đến độ phì 

nhiêu của đất. Các sản phẩm rơi rụng của thực vật trên mặt đất là cơ sở ban đầu hình thành tầng 
-_ thảm mục rừng và mùn đất. Trung bình hàng năm vật rơi rụng ở rừng tự nhiên là 11 - 17 tấn/ha còn 
ở rừng trồng là 9 - 10 tấn/ha. Đây cũng là nơi cư trú và cung cấp đinh dưỡng cho vi sinh vật, nhiều 
loài côn trùng và động vật đất, tạo MT thuận lợi cho động vật và vi sinh vật đất phát triển và có ảnh 
hưởng đến các quá trình xảy ra trong đất. Hệ rễ cây có ảnh hưởng lớn đến tính chất lý hoá đất, từ đó 
tạo cho đất rừng khác với đất sản xuất nông nghiệp. Rễ cây ăn sâu trong đất làm cho nó trở nên tơi 
xốp, tăng khả năng thấm nước và giữ đất, chống lại quá trình xói mòn. 


Các chất khoáng được cây rừng hút từ đất để xây dựng cơ thể. Mặt khác cây rừng không ngừng 
trả lại vật chất cho đất dưới dạng các hợp chất hữu cơ bằng các sản phẩm rơi rụng và trao đổi qua rễ. 
Các chất hữu cơ khi rơi vào đất lại bị phân huỷ (khoáng hoá) trả lại các chất vô cơ cho đất. Quá 
trình này tạo điều kiện làm khép kín vòng tuân hoàn dinh dưỡng khoáng trong rừng. Trên thực tế, 
vòng tuần hoàn này không hoàn toàn khép kín, một phân vật chất đi ra khỏi HŠT do quá trình khai 
thác gỗ hoặc rửa trôi và xói mòn đất. 


Trong HST rừng mưa nhiệt đới vòng tuần hoàn dinh dưỡng khoáng điễn ra với cường độ lớn. Các 
chất hữu cơ bị phân giải nhanh, quá trình rửa trôi và xói mòn xảy ra mạnh làm cho đất bị nghèo 
kiệt. Chỉ nhờ có thắm thực vật phong phú mới có khả năng chống lại xu thế nghèo kiệt của đất rừng. 
Chính vi vậy mà suy giảm thảm thực vật rừng nhiệt đới sẽ dẫn đến phá huỷ toàn bộ cân bằng vật 
chất trong HST rừng. Đất nhanh chóng bị xói mòn, rửa trôi làm nghèo kiệt các chất dinh đưỡng và 
HST rừng khó lập lại trạng thái ban đầu. 
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Mất rừng sẽ làm mất dân nguồn tài nguyên thiên nhiên và dẫn đến sự tuyệt:chủng của nhiều loài 
sinh vật. Phá rừng làm mất nơi cư trú và ảnh hưởng đến tổ sinh thái của các sinh vật, đân đến làm 
tăng sự cạnh tranh giữa các cá thể trong loài cũng như giữa các loài với nhau. Rừng là một HŠT đã 
được thiết lập ở trạng thái cân bằng, trong đó mỗi loài đều có vai trò không thể thiếu để duy trì hoạt 
động của toàn bộ HST. Do vậy khi 1 loài bị suy giảm hoặc bị biến mất sẽ có ảnh hưởng đến sự tồn 
tại của các loài khác, và cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cả HST rừng. 

e) Vấn đề quản lý tài nguyên rừng trên thế giới 

* Biến đổi điện tích rừng trên thế giới 

Người ta ước tính rừng đã từng có điện tích khoảng 60 triệu km” và bị thu hẹp xuống còn 44,05 
triệu km vào năm 1958 (chiếm khoảng 33% diện tích đất liên), và 37,37 triệu kmỸ vào năm 1973, 
hiện nay chỉ còn khoảng 29 triệu km”. ` 

Tổng số rừng trên thế giới có trữ lượng gỗ trên 50 m°/ha chỉ có 2,8 tỷ ha, phần còn lại 1,2 tỷ ha 
là rừng thưa, có trữ lượng gỗ thấp. Phần lớn diện tích rừng kín phân bố ở vùng nhiệt đới (60% diện 
tích rừng kín trên thế giới). Trong các loại rừng nhiệt đới thì rừng mưa nhiệt đới với các loài cây lá 
rộng thường xanh có vai trò quan trọng nhất. Khu rừng mưa nhiệt đới lớn nhất là rừng Amazon có 
điện tích 330 triệu ha. Các rừng mưa nhiệt đới phân bố thành một vành đai xanh không liên tục 
xung quanh TÐ trong phạm vi 23,5” vĩ độ Bắc và 23,5° vĩ độ Nam, chủ yếu là giữa 10” vĩ độ Bắc 
và Nam xung quanh đường xích đạo. Những vùng có diện tích rừng mưa lớn là Châu Mỹ La Tỉnh, 


Tây Phi và Đông Nam Á. Ngoài ra, rừng mưa còn có ở Trung Mỹ, Bắc nước Ôxtraylia, Nam 
Trung Quốc. 


Rừng cay lá kim phân bố ở các vĩ độ lớn, thường nằm ở phía Bắc của rừng rụng lá ôn đới. Hầu 
hết diện rừng lá kim phân bố ở 2 vành đai lớn là Bắc Mỹ và vành đai Âu - Á từ Scanđinavia đến 
Đông Xibêria. Khu rừng taiga ở Nga có diện tích 1,1 tỷ ha (khoảng 25% diện tích rừng trên thế 
giới) được coi là lớn nhất thế giới. Trong đó loài thông rụng lá chiếm 38% điện tích rừng. 


Rừng trồng hiện nay có diện tích khoảng 150 triệu ha, chiếm 4% tổng điện tích rừng. Hầu hết 
rừng trồng nằm ở các nước phát triển và ở vùng ôn đới. Trong những năm gần đây, diện tích rừng 
trồng đã tăng đáng kể ở các nước đang phát triển. Nhìn chung các rừng trồng có thành phần loài 
đơn giản và thường bao gồm các loài cấy có khả năng sinh trưởng nhanh hơn so với rừng tự nhiên 
và mức độ tăng trưởng ở rừng trồng cũng rất cao. 


Việc chặt phá rừng cho phát triển nông nghiệp được xác định có từ 7000 năm trước ở Trung và 
Nam Phi, 9000 năm trước ở Ấn Độ. Tuy nhiên trong giai đoạn dài trước đây, việc chặt phá rừng làm 
nương rẫy chỉ ở quy mô nhỏ nên hầu như không có tác động xấu đến MT. Việc chặt phá rừng ở 
vùng nhiệt đới bất đầu điễn ra mạnh từ thế kỷ XVIH và XIX do việc mở rộng điện tích trồng cây 
nông nghiệp và cây công nghiệp, đặc biệt là từ 1945. Theo FAO thì khoảng 50% rừng nhiệt đới bị 
phá huỷ từ những năm 1950, nhiều nhất là ở Trung Mỹ (66%), tiếp đến là Trung Phi (52%), Nam 
Phi và Đông Nam Á tương ứng là 37 và 38%. 


Vào những năm đâu của thập kỷ 80 (19803), tốc độ mất rừng nhiệt đới là 113.000 km”/năm, 
trong đó có khoảng 3/4 là rừng kín. Tốc độ mất rừng trong những năm gần đây càng gia tăng mạnh 
mẽ hơn. Người ta ước tính khoảng 40% rừng còn lại sẽ bị phá huỷ nghiêm trọng vào nãm 2020. 
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* Nguyên nhân làm giảm diện tích và suy thoái rừng trên thế giới 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến làm mất rừng trên thế giới, tập trung chủ yếu vào các nhóm 
nguyên nhân sau đây : 

- Mở rộng diện tích đất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu sản xuất lương thực, trong đó những 
người sản xuất nhỏ du canh là nguyên nhân quan trọng nhất. Rowe (1992) cho rằng, có đến 60% 
rừng nhiệt đới bị chặt phá hàng năm là do nguyên nhân này. Hiện nay mở rộng diện tích nông 
nghiệp ở Châu Á và Châu Phi đang xảy ra với tốc độ mạnh hơn so với Châu Mỹ La Tỉnh. 


- Nhu cầu lấy củi : chặt phá rừng cho nhu câu lấy củi đốt cũng là nguyên nhân quan trọng làm 
cạn kiệt tài nguyên rừng ở nhiều vùng. Lượng gỗ sử dụng làm chất đốt trên thế giới đã tăng từ 600 
triêu mỶ vào năm 1963 lên 1.300 triệu mẺ vào năm 1983. Hiện nay vẫn còn khoảng 1,Š tỷ người chủ 
yếu dựa vào nguồn gỗ củi cho nấu ăn, sưởi ấm. Riêng ở Châu Phi đã có 180 triệu người thiếu củi đun. 

_ ~ Chăn thả gia súc : sự chăn thả trâu bò và các gia súc khác đòi hỏi phải mở rộng các đồng cỏ 
. cũng là nguyên nhân làm giảm diện tích rừng. Ở Châu Mỹ La Tinh, có khoảng 35% rừng bị chặt 
phá do những người sản xuất nông nghiệp nhỏ. Phần còn lại chủ yếu là do chăn thả súc vật. Riê¡g Ở 
` Nam Mỹ việc mở rộng diện tích các đồng cỏ cho chăn nuôi với tốc độ 20 nghìn km /năm trong giai 
: đoạn 1950 - 1980. Còn ở Braxin, khoảng 3/4 diện tích rừng bị phá huỷ ở vùng Amazon đến 1980 có 
liên quan trực tiếp đến việc chăn nuôi bò. 

- Khai thác gỗ và các sản phẩm rừng : việc đẩy mạnh khai thác gỗ cũng như các nguồn tài 
nguyên rừng khác cho phát triển kinh tế và xuất khẩu cũng là nguyên nhân dẫn đến làm tăng tốc độ 
phá rừng ở nhiều nước. Hiện nay việc buôn bán gỗ xảy ra mạnh mẽ ở vùng Đông Nam Á, chiếm 
đến gần 50% lượng gỗ buôn bán trên thế giới. Ví dụ, ở Malayxia rừng nguyên sinh che phủ gần như 
toàn bộ đất nước vào năm 1900, đến năm 1960 đã có trên một nửa diện tích rừng bị khai thác gỗ 


cho xuất khẩu. Còn ở Philippin, đến năm 1980 rừng đã bị phá huỷ khoảng 2/3 diện tích, trong đó 
khai thác gỗ cho xuất khẩu chiếm một phần lớn (hình 38). 


Triệu m° 
4000 


3500 


Hình 38. Quá trình khai thác gỗ rừng 
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- Phá rừng để trồng cây công nghiệp và cây đặc sản : nhiều diện tích rừng trên thế giới đã bị chặt 
phá lấy đất để trồng cây công nghiệp và các cây đặc sản phục vụ cho kinh doanh. Mục đích là để 
thu được lợi nhuận cao mà không quan tâm đến lĩnh vực MT. Ở Thái Lan, một điện tích lớn rừng 
đã bị chặt phá để trồng sắn xuất khẩu, hoặc trồng cồca để sản xuất sôcôla. Ở Pêru, nhân dân phá 
rừng để trồng côca ; diện tích trồng côca ước tính chiếm 1/10 điện tích rừng của Pêru. Các cây công 
nghiệp như cao su, cọ dầu cũng đã thay thế nhiêu vùng rừng nguyên sinh ở các vùng đổi thấp của 
Malayxia và nhiều nước khác, 


- Cháy rừng : Cháy rừng là nguyên nhân khá phổ biến ở các nước trên thế giới và có khả năng 
làm mất rừng một cách nhanh chóng. Ví dụ, như năm 1997 đã xảy ra cháy rừng ở nhiều nước thuộc 
Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ. Chỉ tính riêng ở Inđônêxia trong 1 đợt cháy rừng (năm 1997) đã 
thiêu huỷ gần 1 triệu ha rừng. Còn ở Mỹ, trong năm 2000 đã có 2,16 triệu ha rừng bị cháy. 


Ngoài ra còn có nhiễu nguyên nhân khác cũng trực tiếp hoặc gián tiếp làm tăng quá trình phá 
rừng trên thế giới. Đó là các chính sách quản lý rừng, chính sách đất đai, chính sách vê di cư, định 
cư và các chính sách kinh tế xã hội khác. Các dự án phát triển kinh tế xã hội như xây dựng đường 
giao thông, các công trình thuỷ điện, các khu đân cư hoặc khu công nghiệp cũng làm gia tăng đáng 
kể tốc độ mất rừng ở nhiều nơi trên thế giới. 


* Các biện pháp quản lý và phát triển tài nguyên rừng 


Ngày nay bảo vệ và PTBV tài nguyên rừng đang được đặt ra như một yêu cầu cấp bách cho 
nhiều quốc gia và trên toàn cầu. Trên nguyên lý chung của sự PTBV, tính bền vững của rừng được 
đánh giá dựa trên sự ổn định vẻ diện tích, về khả năng cung cấp gỗ và chất lượng gỗ, về chức năng 
bảo tồn ĐDSH, về mặt sinh thái, về tính bền vững của kinh tế xã hội và bảo đảm việc làm cho con 
người (Wolfgang Tzchupke, 1998). 


Rừng được coi là nguồn tài nguyên có khả năng đái tạo. Nếu khai thác hợp lý sẽ bảo đảm cho 
việc sử dụng bền vững nguồn tài nguyên quý giá này. Khai thác hợp lý tài nguyên rừng được hiểu là 
quá trình khai thác luôn nằm trong giới hạn cho phép của khả năng tái sinh của rừng. Bảo đảm cho 
sự khai thác ổn định lâu đài đồng thời vẫn duy trì được các tính năng của rừng về cung cấp tài 
nguyên, phòng hộ MT, bảo đảm sinh thái cảnh quan cũng như tính ĐDSH vốn có của rừng. Chính 
vì vậy mà những biện pháp quản lý tài nguyên rừng phải phù hợp các điều kiện sinh thái, kinh tế, xã 
hội và nó sẽ thay đổi khi các điểu kiện này thay đổi. Những nhiệm vụ cơ bản trong quản lý tài 
nguyên rừng là nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên vốn có trong rừng, trước hết là nguồn tài nguyên 
sinh học và BVMT. Trong một số trường hợp sẽ bao gồm các mục đích cho sản xuất lâm nghiệp xã 
hội, cung cấp củi, gỗ, lương thực thực phẩm. Dù trong điều kiện nào thì điều quan trọng là phải xác 
định được sự phù hợp giữa lợi ích trước mắt của nhân dân địa phương và lợi ích quốc gia lâu dài. 
Phát triển tài nguyên rừng không chỉ phụ thuộc đơn thuần vào quản lý rừng mà còn là vấn đề kinh 
tế xã hội của mỗi vùng, mỗi quốc gia. Do vậy mỗi quốc gia cần có những chính sách riêng phù hợp 
với điểu kiện thực tế của họ. Một số biện pháp chung có thể tập trung vào những khía cạnh sau : 


- Quản lý tốt hơn các nguồn tài nguyên rừng hiện còn và trồng rừng mới 
Áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế việc chặt phá rừng. Tăng cường trồng rừng và các cây 
công nghiệp phù hợp, phát triển hình thức nông lâm kết hợp ở những vùng bắt buộc phải trồng cây 


96 


KHOA HỌC MỖI TRƯỜNG 


 ——_—__— mm. ễằễxannnnncNnnnnnnngngnnnnnnnnnnnxnxxax6 


nông nghiệp trên đất dốc. Nâng cao hiệu suất sử dụng củi đốt, phát triển khí sinh hợc và sử dụng 
NLMT. Thâm canh cây công nghiệp và tạo việc làm mới để phát triển nông thôn, giảm sức ép của 
sản xuất nông nghiệp đối với các đất rừng còn lại. Việc bảo vệ rừng phải đi đôi giữa bảo tồn, phục 
hồi với trồng rừng và quản lý buôn bán gỗ nhằm PFBV tài nguyên rừng. Việc áp dụng một giải 
pháp đơn lẻ nào đó sẽ không có khả nâng giải quyết được vấn để này, dù chí là làm chậm một cách 
có ý nghĩa việc phá rừng hiện nay. Trong quá trình áp dung các giải pháp bảo vệ rừng, cần chú ý 
bảo đảm quyền lợi của những người dân bản xứ với nên văn hóa, lối sống và kiến thức bản địa 
của họ. 
- Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên và các vườn quốc gia 


Đây được coi là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên rừng, trước hết là nguồn tài 
nguyên sinh vật. Tuy vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên có những yêu cầu riêng nhưng đều 
được xây dưng trên cơ sở bảo tồn sự ĐDSH, đa đạng mục đích sử dụng với mục tiêu hàng đầu là 
báo tồn thiên nhiên. , 

Các vườn quốc gia trên thế giới đã được thành lập từ rất sớm ở nhiều nước khác nhau, ở Nam Phi 
có vườn quốc gia được thành lập từ 1898, ở Ấn Độ từ 1908, ở Achentjna từ 1909, ở Ôxtraylia từ 
1915. Đến năm 1990 đã có khoảng 560 khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia được thiết lập ở 
vùng rừng mưa nhiệt đới, với tổng diện tích khoảng 780.000 km? (chiếm 4% tổng diện tích rừng 
mưa nhiệt đới). 

- Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng 

Chúng chỉ rừng được định nghĩa là một quá trình dẫn đến việc chứng nhận bằng văn bản do một 
tổ chức thứ ba (ngoài người sản xuất gỗ và người tiêu dùng gỗ) độc lập thực hiện, xác nhận về địa 
điểm và hiện trạng quản lý của khu rừng sản xuất gỗ là bền vững. Thông thường có hai nội dung cơ 
bản thực hiện trong quá trình cấp chứng chỉ rừng là : kiểm toán rừng và dán nhãn cho phép. Chúng 
chí rừng ra đời nhằm đảm bảo với người tiêu dùng về nguồn gốc đáng tỉn cây của các sản phẩm. 
rừng về các mặt sản xuất bên vững (tài nguyên không bị say giảm), an toàn về MT và tuân thủ các 
mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Chứng chí từng có thể đóng vai trò như một công cụ kính tế trong 
hệ thống các công cụ chính sách nhung không thể thay thế các quy định, luật pháp và giáo dục 
tuyên truyền trong việc thực hiện quản lý rừng bền vững. 

đ) Tài nguyên rừng Việt Nam 

* Tài nguyên rừng Việt Nam 


Năm 1943. điện tích rừng Việt Nam ước tính có khoảng L4 triệu ha, với tý lệ che phú là 43%. 
Năm 1976 giảm xuống còn II triệu ha với tỷ lệ che phủ còn 34%. Năm 1985 còn 9,3 triệu ha và tý 
lệ che phủ là 30%. Nam 1995 còn 8 triệu ha và tỷ lệ che phủ là 28% (Jyrki Salmi và cộng sự, 1999), 
Diện tích rừng bình quán cho L người là 0,13 ha (1995), thấp hơn mức trung bình ở vùng Đông 
Nam Á (0,42ha/người). ' 


Trong thời kỳ 1945 - 1975 cả nước mất khoảng 3 triệu ba rừng, bình quân 100.000 ha/năm. Quá 
trình mất rừng điển ra nhanh hơn ở giải đoạn 1975 - 1990 : Mất 2,8 triệu ha, bình quân 140.000 
Tha/naăm. Nguyên nhân chính làm mất rừng giai đoạn này là do đân số tăng nhanh, nạn đốt nương 
làm rấy tràn lan, quá trình khai hoang lấy đất trồng các cây công nghiệp như cà phê, chè, cao su và 
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khai thác gỗ xuất khẩu. Tuy nhiên, từ những năm 1990 - 1995, do công tác trồng rừng được đẩy 
mạnh đã phần nào làm cho diện tích rừng tăng lên (bảng 18). . 


Bảng 18. Biến động điện tích rừng qua các năm 


(Nguồn : Nguyễn Ngọc Lung, 1998 ; Đơn vị : 1000h4) 


14.300 | 11.169 | 10.608 9.892 9.175 9.302 


Diện tích rừng 
Trong đó : 

- Rừng trồng 
- Độ che phủ (%) 


0 92 422 584 745 1.050 
43,0 33,8 321 | 30,0 27.8 28,9 


Hiện nay diện tích đất rừng ở Việt Nam được quy hoạch là 19 triệu ha, trong đó 9,3 triệu ha là 
có rừng che phủ, còn lại là cây bụi, rừng thưa và bãi cỏ, đất trống chưa sử đụng. Cơ cấu các loại 
rừng được trình bày ở bảng 19. 


Bảng 19. Diện tích các loại rừng và đất rừng Việt Nam (1995) 


Rừng đặc dụng 


(Nguôn : Nguyễn Tường Vân, 1997) 


1/2 6 


0,3 


Rừng phòng hộ 4,5 42 
Rừng sản xuất 5,0 
Cộng 9,8 
51% 


Trước đây, hầu hết là rừng giàu hoặc trung bình. Nhưng hiện nay, tỷ lệ các loại rừng giàu, nghèo 
và trung bình trong rừng tự nhiên như sau : 

- Rừng giàu : 11% tổng diện tích rừng 

- Rừng trung bình : 33% tổng điện tích rừng 

- Rừng nghèo : 56% tổng diện tích rừng 


Tính đến năm 1999 cả nước có 10,88 triệu ha rừng trong đó rừng tự nhiên là 9,49 triệu ha (chiếm 
87,2% tổng diện tích rừng). Độ che phủ bởi rừng của cả nước là 33%. Vùng Bắc và Đông Bắc gầm 
13 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, Bắc Giang, Tuyên Quang, Thái 
Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Ninh có độ che phủ là 33,7%. Vùng Tay Bắc (gồm 
3 tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình) có độ che phủ 27%. Vùng đồng bằng sông Hồng có độ che phủ 
7,8%. Vùng Bắc Trung Bộ có độ che phủ 39%. Vùng Trung Trung Bộ có độ che phủ 47,1%. Vùng 
Nam Trung Bộ có độ che phủ 34,2%. Vùng Tây Nguyên gồm 4 tỉnh (Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, 
Lam Đồng) có độ che phủ 55%. Vùng Đông Nam Bộ có độ che phủ 27,7%. Vùng Tây Nam Bộ có 
độ che phủ 7,2%. 
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Vẻ chất lượng, trước 1945 rừng nước ta có trữ lượng gỗ vào khoảng 200 - 300 m° /ha, trong đó 
các loài gỗ quý như đinh, lim, sến, táu, nghiến, trai, gụ là rất phổ biến. Những cây gỗ đường kính 40 
- 30 cm chiếm tới 40 - 50% trữ lượng của rừng. Rừng tre nứa với những cây tre có đường kính 18 - ' 
20 cm, nứa 4 - 6 cm và vầu 8 - 12 cm là rất phổ biến (Hoàng Hòe, 1998). Hiện nay: chất lượng rừng 
đã giảm sút đáng kể, chỉ còn chủ yếu là rừng nghèo giá trị kinh tế không cao. Diện tích rừng giàu và 
trung bình còn lại không nhiều lại phân bố ở các vùng đầu nguồn, vùng cao xa xôi hẻo lánh khó 
khai thác. Trữ lượng gỗ rừng năm 1993 ước tính vào khoảng 525 triệu mẺ (trung bình 76 m”/ha). 
Tốc độ tăng trưởng trung bình của rừng Việt Nam hiện nay là ¡ - 3 m/ha/năm. Đối với rừng trồng 
có thể đạt tới 5 - 10 mˆ/ha/năm (Castren, 1999). 

Ngoài tài nguyên gỗ, rừng Việt Nam cũng rất giàu có về các loài tre nứa (khoảng 40 loài có ý 
nghĩa thương mại, và khoảng 4 tỷ cây tre nứa) ; Song mây có khoảng 400 loài được sử dụng làm 

bàn ghế, dụng cụ gia đình ; hằng năm khai thác khoảng 50.000 tấn. 


Trong rừng Việt Nam cũng phong phú về các loài được liệu, trong đó có rất nhiều loài đã được 
biết đến và khai thác phục vụ cho việc chế biến thuốc. Nhiềư loài cây có chất thưm, tanin, tin:. dầu 
và dầu béo. Ngoài ra rừng còn cung cấp nhiều loại sản phẩm quý khác như cánh kiến, nấm, mật 
ong, hoa lan, thịt thứ rừng. Nhiều loài cây đặc hữu như lim, săng lẻ, tô hạp là những cây thường 
xanh. Nhiều cây có bạnh rế lớn như gội, chò xanh. Nhiều cây ra hoa, quả trên thân và cành. Dây leo 
và cây nửa phụ sinh có khoảng 750 loài, thường trong họ Na, họ Nho, họ Gắm. Cây phụ sinh có hơn 
600 loài thuộc các họ Phong lan, họ Mã tiền. Cây kí sinh có khoảng 50 loài thuộc họ tâm gửi, họ 
đàn hương. 


Hiện nay, có rất nhiều loài thực vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng cần được bảo vệ như .: 
cẩm lai (Dailbergia bariaensis), trâm hương (Aquilaria crassna) ở Bạch Mã, sam bông (Amen 
totaya argoteria), thông tre (Podpearpus nerijolices) ở Tam Đảo ; gọ đỏ (Afzelia xylocarpa), trắc 
(Dalbergia cochinchinensis) ở Cát Tiên, giao xẻ tua (Steospermuưn ferebriatim) ; gạo bông len 
(Bombax imsigne) ở York Don. 


Các loài động vật quý hiếm như : báo gấm (Weophelis nebulosa), voọc quân đùi trắng 
(Trachipythecus francoisiì delaconr ở Cúc Phương, gà lôi hồng tía (Lophuradiardi), trĩ sao 
(Rheinartia ocellaia) ờ Bạch Mã, chôn bạc má (Melogale personata geeofory) cu li lớn 


(Nycticebus coucang boddaeri) ở Ba Vì, bò tốt (Bos gaurus), cà tong (Cervus Na ếG hồ (Panthera 
tigris) ở York Don, 


* Những nguyên nhân chính làm suy thoái rừng ở Việt Nam 
Có thể kể ra 6 nguyên nhân chính gây nên mất rừng và làm suy thoái rừng ở nước ta là ; 


- Đốt nương làm rầy, sống đu canh du cư ; trong tổng diện tích rừng bị mất hàng năm thì khoảng 
40 - 50% là do đốt nương làm rấy. Tính sợ bộ ở Đắc Lắc từ 1991 đến 1996 mất trung bình 3000 - 
3500 ha rừng/năm, trong đó trên 1/2 diện tích rừng bị mất đi do làm nương rẫy. 


- Chuyển đất có rừng sang đất sản xuất tác cây kinh đoanh, đặc biệt là phá rừng để trồng các cây 
công nghiệp như cà phê ở Tây Nguyên chiếm 40 - 50% diện tích rừng bị mất trong khu vực. 


- Khai thác quá mức vượt khả năng phục hồi tự nhiên của rừng. 


99 


TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 


===— 


- Do ảnh hưởng của bom đạn và các chất độc hoá học trong chiến tranh, riêng ở miền Nam đã 
phá huỷ khoảng 2 triệu ha rừng tự nhiên. 

- Do khai thác không có kế hoạch, kỹ thuật khai thác lạc hậu làm lãng phí tài nguyên rừng. 

- Do cháy rừng, nhất là các rừng tràm, rừng thông, rừng khộp rụng lá. 

* Hệ thống rừng phòng hộ và đặc dụng của Việt Nam 

Hệ thống rừng phòng hộ bao gồm các khu rừng đâu nguồn, rừng chắn cát và chắn sóng ven biển. 
Rừng đặc dụng gồm các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên và khu dành cho văn hoá lịch 
sử, MT. Hiện nay, trong19 triệu ha đất lâm nghiệp chỉ có 3,5 triệu ha là rừng phòng hộ và 0,9 triệu 
ha rừng đặc dụng. 

Rừng phòng hộ đầu nguồn phân bố ở thượng nguồn các hệ thống sông chính như sông Hồng, 
sông Mã, sông Cả, sông Thu Bồn, sông Đồng Nai. Rừng phòng hộ đầu nguồn lại được chia làm 3 
khu vực là rất xung yếu, xung yếu và ít xung yếu. Hiện nay nước ta đã thành lập 4 khu rừng phòng 
hộ trọng điểm cấp quốc gia là sông Đà, Thạch Nham, Dầu Tiếng và Trị An. Rừng phòng hộ đầu 
nguồn sông Đà có diện tích lớn nhất 2,6 triệu ha, trong đó có 800 nghìn ha là vùng xung yếu thuộc 
địa bàn các tỉnh ở vùng Tay Bác. 

Rừng phòng hộ chống cát bay chủ yếu là các đải rừng phi lao ven biển. Rừng phòng hộ chắn 
sóng ven biển gồm các rừng ngập mặn phân bố ở các tỉnh ven biển miễn Bắc như Quảng Ninh, Hải 
Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, và đặc biệt là vùng ven biển Nam Bộ. Các loại cây chủ 
yếu ở rừng ngập mặn là cây mắm, bân, đước. 

Các rừng đặc dụng theo quy hoạch có diện tích khoảng 2 triệu ha (điện tích hiện có là 898,3 
nghìn ha) chủ yếu là các vườn quốc gia và các khu bảo tôn thiên nhiên. Tính đến năm 2002 nước 
. ta đã có 115 khu rừng đặc dụng, bao gồm 13 vườn quốc gia, 70 khu bảo tồn thiên nhiên và 32 
khu văn hoá lịch sử. Các vườn quốc gia là Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Ba Bể, Cát Bà, Bến En, 
Bạch Mã, Yordon, Cát Tiên và Côn Đảo, Phú Quốc, Tràm Chim, Bái Tử Long. Những khu bảo tổn 
thiên nhiên quan trọng như Mường Nhé, Xuân Nha, Thượng Tiên, núi Hoàng Liên Sơn, Vũ Quang, 
Ngọc Lĩnh, Phú Quốc. Những khu rừng lịch sử - văn hóa quan trọng như Mường Phăng, Đảo hồ 
sông Đà, Hương Tích, Pác Bó, hồ Núi Cốc, Vịnh Hạ Long, núi Bà Đen, Dương Minh Châu. 

* Quản lý và phát triển nguồn tài nguyền rừng Việt Nam 

- Mục đích quản lý tài nguyên rừng ở Việt Nam là nhằm bảo đảm cho việc sử dụng bên vững tài 
nguyên rừng và đất rừng quốc gìa phù hợp với các mục tiều của nhà nước về kế hoạch phát triển 
kinh tế nâng cao phúc lợi xã hội và BVMT, Các. mục đích cụ thể là : bảo vệ và quản lý nguồn tài 
nguyên rừng, đất rừng quốc gia hiện có cũng như trong tương lai trên cơ sở ổn định lâu dài để đáp 
ứng nhu cầu của nhà nước về lâm sản, BVMT, nâng cao sản lượng rừng. Tăng cường sự tham gia 
của nhân dân và các ngành kinh tế vào việc trồng, bảo vệ và quản lý phát triển rừng, sản xuất và sử 
dụng có hiệu quả các mặt hàng lâm sản-thiết yếu khai thác từ rừng trồng vì ích lợi của MT. Đóng 
góp cải thiện đời sống, tăng việc làm cho nhân dân, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc miền núi. 

- Một số chính sách và giải pháp quản lý phát triển tài nguyên rừng 


+ Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và xác định lâm phần ổn định. Thực hiện giao đất khoán 
rừng bảo đầm mọi khu rừng đều có chủ rừng. Áp dụng các chính sách và hình thức thích hợp trong 
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quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. Thực hiện các chương trình trồng rừng và 
xã hội hoá nghề rừng. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động định canh, định cư thông qua các dự án của 
Nhà nước. Vấn đề định canh định cư, hạn chế đốt nương làm rẫy, nâng cao đời sống và dân trí cho 
đồng bào thiểu số ở các vùng rừng núi là một trong những chính sách quan trọng mà Chính phủ 
quan tâm nhằm tăng cường việc bảo vệ và quản lý tốt rừng tự-nhiên hiện có. 


+ Hiện nay ngành lâm nghiệp cũng đang tiến hành nghiên cứu soạn thảo các quy định chuẩn bị 
cho việc cấp chứng chỉ rừng, Trước mắt cần xác định các tiêu thức chủ yếu cho 1 khu rừng được cấp 
chứng chỉ. Ngoài các giải pháp thực hiện trong nước, Việt Nam còn tham gia ký kết và thực hiện 
các công ước quốc tế và đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm thực hiện một cách có hiệu quả việc bảo vệ 
và PTBV nguồn tài nguyên rừng. 

- Một số chương trình trồng rừng lớn 


+ Chương trình 327 đã được thực hiện từ 1993, sau đó được bổ sung vào năm 1995. Năm 1998 
chúng ta bất đâu thực hiện chương trình 5 triệu ha rừng. Mục tiêu chính của chương trình:327 là 
nhằm phủ xanh đất trống đổi núi trọc, bảo vệ rừng và MT: Định canh, định cư gắn liên với phát 
triển kinh tế xã hội. Ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tính thần cho những người mới định 
cư. Tăng cường sự phục hồi tài nguyên đất nước. Tăng cường an ninh quốc phòng quốc gia. Kết quả 
của chương trình 327 đã quản lý và bảo vệ 1,6 triệu ha rừng ; trồng được trên 1,3 triệu ha rừng 
(Jyrki Salmi và cộng sự, 1999), 


+ Chương trình phục hồi 5 triệu ha rừng (gọi tắt là chương trình 5 triệu ha) 


Thực hiện nghị định số 661/QĐÐ - TTg ngày 29/7/1998, Chính phủ Việt Nam đã cho tiến hành 
chương trình quốc gia nhằm khôi phục 5 triệu ha rừng. Dự án sẽ kéo dài trong 13 năm, từ 1998 đến 
2010 với các mục tiêu chủ yếu là : 


1, Thiết lập 5 triệu ha rừng bằng tái sinh tự nhiên và trồng mới để dưa diện tích che phủ cả nước 
lên 43 % (tương ứng vào năm 1943) được coi là tỷ lệ an toàn sinh thái - MT, nhằm giảm thiểu các 
thảm hoạ tự nhiên, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ ĐDSH. 


2. Sử đụng có hiệu quả đất trống đổi núi trọc, tạo việc làm, góp phần xoá đói giảm nghèo, định 
canh, định cư, tăng thu nhập cho người dân địa phương, ồn định chính trị xã hội và an ninh quốc 
phòng các vùng biên. 


3. Cung cấp gỗ củi làm nguyên liệu giấy và cung cấp cho các ngành công nghiệp khác, thoả mãn 
nhu cầu gỗ củi cho tiêu dùng trong nước cũng như cho xuất khẩu. Góp phần phát triển kinh tế xã 
hội cho các vùng núi. ` : 


Rừng là một tài nguyên quan trọng của đất nước, nó không chỉ có ý: nghĩa kinh tế mà còn có vai 
trò to lớn BVMT sinh thái. Tất cả các chính sách, các giải pháp được đưa ra đều nhằm mục đích 
quản lý bền vững tài nguyên rừng hiện có và phát triển vốn rừng cho tương lại. 

2. Tài nguyên động vật và sinh vật hoang đã 

a) Khái niệm 


Tài nguyên sinh học hay ĐDSH là tất cả các loài động vật, thực vật và vi sinh vật sống hcang dã 
trong rừng, trong đất, trong không khí và trong các vực nước. Đa dạng sinh học là tổng thể số lượng 
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những nguồn sống trên hành tỉnh gồm các cây và các con. Chúng rất đa dạng và thay đổi về loài 
cũng như về HŠT của chúng. Tính ĐDSH là một phạm trù bao gồm toàn bộ các thành phần tạo ra và 
đuy trì một HST đa dạng và phong phú. 


Đến nay, chúng ta vẫn chưa biết hết trên TÐ có bao nhiêu loài sinh vật. Theo tài liệu nghiên cứu 
mới nhất thì chúng ta đã biết và mô tả 1,4 triệu loäi trên TĐ, trong số đó có : 


Về động vậi : 4.000 loài thú, 9.040 loài chìm, 6.300 loài bò sát, 4.184 loài ếch nhái, 18.150 loài 

cá xương, 843 loài cá sụn, 751.000 loài côn trùng, 6. 100 loài đa gai, 50.000 loài thân mềm, 12.000 

loài giun đốt, 12.000 loài giun tròn, 12.200 loài giun đẹt, 9.000 loài ruột khoang, 5.000 loài thân lỗ 
. và 248.428 loài động vật nguyên sinh. 


Vể thực vật ; Ï lá mầm có 50.000 loài, 170.000 loài 2 lá mầm, 529 loài thực vật hạt trần, 10.000 
loài dương xi. 16.600 loài rêu, 26.900 loài tảo, 46.963 loài nấm. Rừng nhiệt đới có số lượng các loài 
lớn nhất. 


Về v¿ sinh vật : Có hơn 4.760 loài vi khuẩn và '1.000 loài virut.... 


Biển và đại dương là niềm hy vọng của nhân loại về tài nguyên sinh học có thể khai thác được 
nhằm thoả mãn nhu cầu của con người. Tài nguyên này được hiểu biết chưa nhiều và điều kiện khai 
thác cần có công nghệ hiện đại. 


Nước ta rất phong phú và đa dạng động thực vật hoang đã đặc trưng cho vùng nhiệt đới gió mùa. 
Nguồn tài nguyên ĐDSH của Việt Nam có giá trị cao như việc phát hiện ra 2 loài động vật có vú 
trong tổng số 7 loài được phát hiện trên thế giới trong thế kỷ XX. Nước ta giàu có về rừng mưa 
nhiệt đới và rừng cây bụi mùa mưa, thuỷ sinh và cây bụi lá kim. Các kết quả điều tra cho thấy, nước 
ta có khoảng 12.000 loài thực vật có mạch (đã định tên được khoảng 7.000 loài). Có 275 loài thú, 
800 loài chim, 180 loài bò sát, 80 loài lưỡng cư, 2.470 loài cá, 5.500 loài côn trùng. Tính độc đáo 

- của ĐDSH Việt Nam khá cao, có 10 % số loài thú, chim và cá của thế giới được tìm thấy ở Việt 
Nam và hơn 40 % loài thực vật đặc hữu không tìm thấy ở nơi nào khác ngoài Việt Nam, nhiều loài 
gia súc, gia cầm đã được thuần dưỡng và tuyển chọn từ hàng ngàn năm nay. Theo thống kê có tới 
2.300 loài thực vật được dùng làm lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thức ăn cho gía súc, tơ sợi 
và nguyên vật liệu. l 


Về giá trị kinh tế, các sản phẩm nông nghiệp, lam nghiệp, thuỷ sản do khai thác từ nguồn tài 
nguyên ĐDSH cũng ước tính khoảng 2 tỷ USD mỗi năm. Nhiêu vùng đồng bào thiểu số, nguồn 
cung cấp nhu cầu lương thực, thực phẩm, nhà ở, thuốc chữa bệnh,... đều dựa chủ yếu vào nguồn tài 
nguyên ĐDSH. 


Nước ta có bờ biển đài 3.260 km với vùng đặc quyền kinh tế gần l triệu km? cùng với hệ thống 
sông suối hồ ao đồng ruộng là tiền đề cho sự phát triển của nghề cá. Biển nước ta nằm trong vùng 
nhiệt đới gió mùa, nên thành phần loài sinh vật rất giàu có và đa đạng. Theo các thếng kẻ gần đây, hệ 
thực vật thuỷ sinh có tới 1.300 loài và phần loài, gồm 8 loài cỏ biển, gần 650 loài rong, gần 600 loài 
tảo phù du, khu hệ động vật có 9.250 loài và phân loài, trong đó khoảng 470 loài động vật nổi. 6.400 
loài động vật sống đáy, trên 2.000 loài cá, 5 loài rùa biển, 10 loài rắn biển và 10 loài thú biển... 

Ngành thuỷ sản đã cung cấp 13,1 kg hải sản/người dùng làm thức ăn và đã tạo ra nguồn xuất 
khẩu ngày càng tăng. Sản phẩm gỗ cũng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Ngoài 
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vấn đề thiết thực đối với đời sống hàng ngày là chất đốt vẫn chiếm 30 tỷ m° hằng năm, ngành công 


nghiệp tính bình quân hằng năm trong giai đoạn từ 1993 - 1995 cũng sản xuất một lượng lớn các 
sản phẩm như : 


- Gỗ tròn : 3.213.000m” 
- Gỗ xẻ : 721.000mẺ 
- Gỗ bột giấy : I20.000mẺ 


Một lĩnh vực quan trọng nữa của nền kinh tế quốc dân có sử dụng nhiều loài thực vật, đó là 
ngành y tế. Hiện có khoảng trên 700 loài cây thuốc đã được mô tả và sử dụng theo các cách thức và 
quy mô khác nhau để phục vụ cho việc chăm sóc sức khoẻ (Đỗ Tất Lợi, 1995). 


Nguồn lợi sinh vật hoang đã ở nước ta cũng đang bị suy giảm nhanh. Nhiều loài đã biết nay đã 
bị tiêu diệt (hươu sao, heo vòi, cá chình nhật...). Đến nay đã chỉ ra rằng khoảng 365 loài và phân 
loài động vật đang ở trong tình trạng hiếm và có nguy cơ bị tiêu diệt. Số loài thực vật hiếm và có 
nguy cơ bị tiêu điệt cũng vào khoảng con số trên. l 


b) Sự cần thiết phải bảo vệ các loài động thực vật hoang đã 


Sự phát sinh và phát triển của sinh vật trên TÐ đã đóng góp quan trọng cho sự tiến hoá của sinh 
quyển, đồng thời đó cũng lại là nguồn sống của con người. Đó là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô 
cùng quý giá, góp phần quan trọng trong việc tạo nên sự cân bằng sinh thái, bảo đảm MT sống 
trong lành. Chúng ta không thể sống thiếu sự cung ứng của thiên nhiên bao gồm cả nền khí hậu 
được xác lập, nguồn nước được bảo vệ, các chu trình sinh địa hoá được duy trì. Sự sống trên TĐÐ phụ 
thuộc vào tính ĐDSH để duy trì những chức năng sinh thái như điều hoà nguồn nước và chất lượng, 
khí hậu, sự mầu mỡ của đất đai và các nguồn tài nguyên có thể khai thác được. Ở Châu Á nhiệt đới, 
vẫn có những vùng bộ tộc hầu như chỉ sống phụ thuộc vào tài nguyên ĐDSH. Tất cả những loài 
nuôi trồng trong nhà đã, đang và sẽ được lấy trong số các loài hoang dã, mỗi loài có một đặc thù và 
giá trị riêng. Đặc biệt là những họ hàng trong tự nhiên của các loài đã thuần dưỡng sẽ còn chứa 
đựng nhiều nguồn gen quý cần thiết cho phát triển giống, loài mới. Các giống mới lai tạo được sẽ có 
khả năng chống bệnh tốt, năng suất cao, thích nghí với MT tốt hơn,... Nhiều loài hoang đã được 
dùng làm lương thực, được liệu, gỗ xây dựng, sợi,... tạo nên cơ sở cho nền văn minh nhân loại. 


Điều có giá trị hơn là chức năng sinh thái của ĐDSH trong việc bảo vệ tài nguyên đất nhờ gia 
tăng độ phì nhiêu cho đất, điều hoà dòng chảy và tuần hoàn nước, chu trình nitơ, ôxy và khoáng 
chất,... nhằm duy trì TÐ như một HST sống, vận động và sạch. Giá trị của ĐDSH này mang quy mô 
rộng lớn và không gì thay thế được cho sự sống của TĐ. 


Tuy nhiên tính ĐDSH đang bị suy giảm đo nơi sống của chúng bị xáo trộn, bị thu hẹp, bị ô 
nhiễm và đo con người khai thác quá mức và bừa bãi. Các HST bị thu hẹp dần khiến nhiều loài ở 
trong nguy cơ bị tiêu diệt. : 


Việc khai thác gỗ và các lâm sản khác ngoài gỗ vẫn còn là một mối đe doạ lớn, mặc dù khu vực 
khai thác gỗ trong quy hoạch đã được hạn chế và việc xuất khẩu gỗ tròn, khai thác tại những khu 
quan trọng và đối với một số loài đã bị ngăn chặn nhiều. Việc khai thác gỗ làm nhiên liệu trên quy 
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mô lớn khó kiểm soát là mối đe doạ đối với ĐDSH ở nhiêu nơi. Chỉ riêng rừng nhiệt đới mỗi năm ˆ 
đã làm mất đi 17.500 loài. Điều này có nghĩa là cứ 7 phút thì có một loài bị tiêu diệt. Việc khai thác 
các lâm sản khác ngoài gỗ như mật ong, các loài hoang đã dùng làm được liệu, cây, quả, vỏ, nhựa... 
cũng để lại hậu quả xấu cho việc bảo tổn ĐDSH rừng. Các nhà cổ sinh học đã tính rằng, trong suốt 
lịch sử tiến hoá trước đây của sinh vật thì cứ trong khoảng Z - 10 năm có 2 loài bị tiều diệt, thế mà 
chỉ tính từ năm 1600 đến nay đã thống kê có 162 loài chim bị tiêu điệt và 381 loài chim khác bị đe 
doa tiêu diệt, 100 loài thú bị tiêu diệt và 255 loài thú khác bị đe doạ tiêu diệt. Chất lượng và sản 
lượng rừng ngày càng giảm ở hầu hết các nơi trên thế giới. Rừng nhiều vùng bị xé lẻ, trở nên nhỏ 
hơn và tách biệt ra khỏi các khu rừng khác làm cho chúng không còn khả năng hỗ trợ nhau, tạo sinh 
cảnh, tạo sự phong phú của các loài như trước đây. Tỷ lệ tiêu vong hiện tại trong những nhóm động 
vật có xương sống, chim và thú được xác định là lớn nhất và ước tính khoảng 100 đến 1000 lần tiêu 
vong tự nhiên, Dự đoán trong tương lai tỷ lệ này phần lớn tuỳ thuộc vào tỷ lệ mất nơi sống và mối 
quan hệ giữa sự phong phú của các loài và khu vực sinh sống. Nếu xu hướng mất rừng như hiện nay 
vẫn tiếp tục, mỗi thập kỷ sẽ có khoảng 5 - 10 % các loài của thế giới sẽ bị mất trong 3 thập kỷ tới. 
Và với con số ước tính có khoảng 10 triệu loài trên TÐ, hoặc có khả năng mất đi 50.000 - 100.000 
loài mỗi năm. Trong thế kỷ này, tê giác Sumatra (Đicerorhinus sumatrensis), hươu sao (Cervus 
nippon pseudaxis), cà toong (C. elải), bò xám (Bos sauvel0, trâu rừng (Pubalis arnee), và có thể 
heo vòi Malaysia (Tapirus indicus) đã trở nên tuyệt chủng. Một số loài chim cư trú, trï Edwards 
(Lophura edwards) có thể bị tiêu điệt và 4 loài chim nước lớn đã thôi không sinh sản ở quy mô 
quốc gia, sếu cổ đen (Grus nigricóllis và Mergus squamaius) hâu như đã chấm dứt đi di trú hằng 
năm. Tỷ lệ tiêu vong đã không còn cân bằng kể từ khi có sự kiện tiêu vong hằng loạt vào cuối kỷ 
Cretaceous hồi 65 triệu năm trước (Raven 1988, Wilson 1988, Reid và Miller 1989, McNeely et al. 
1988). Nhận biết được những loài nào đang có nguy cơ tiêu vong nhất cũng như khả năng bị tiêu 
vong là hết sức quan trọng để khởi đầu một kế hoạch bảo vệ thành công. Tuy vậy, rất khó đặt ra tiêu 
chí riêng để quyết định loài nào cân quan tâm bảo tồn. Vấn đề kinh doanh buôn bán các loài động 
thực vật hoang dã giữa các vùng và xuyên quốc gia hiện nay cũng đặt ra nguy cơ tiêu diệt nhiều loài 
quý hiếm khác. 
Nạn đánh bắt cá quá mức đang đe doạ nguồn lợi thuỷ sản vốn rất đổi dào về chủng loại và số 
lượng. Phương pháp đánh bất cá không được áp dụng một cách lựa chọn khoa học, thậm chí mang 
- tính tàn phá như bẫy cá, thả đăng, dùng lưới mắt nhỏ, dùng chất nổ hay chất độc. Quá trình xây 
dựng các ao đầm nuồi trồng thuỷ sản dọc bờ biển, khai hoang lấn biển làm đồng ruộng, làm muối, 
xây dựng khu dân cư đã làm huỷ diệt nhiều vùng đất ngập mặn vốn là những nơi có ĐDSH cao. 


Nạn khai thác san hô làm vôi xây dựng đã huỷ hoại nhiều bãi san hô lớn. Do thường dùng chất 
nổ để khai thác san hô chết ở những vùng thuỷ triểu làm nguyên liệu sản xuất xi măng đã để lại tác 
động xấu đến MT sống của nhiều sinh vật biển và hạn chế khả năng ngăn chặn xói mòn vùng ven 
biển. 


Biển và ven biển là nơi nhiều ngành kinh tế cùng khai thác. Nhiều đô thị lại đặt ở vùng này. Du 
lịch và giải trí ở vùng ven biển kể cả thể thao £õng để lại hậu quả xấu cho ĐDSH biển. 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi trên thế giới còn mang tính du canh cùng việc gia 
tăng dân số đã thúc đẩy khai hoang lấy đất làm nông nghiệp đã dân dần thu hẹp diện tích rừng. Tập 
quán du canh cũng là nguyên nhân gây ra nhiều vụ cháy rừng, huỷ hoại HST rừng và gây ô nhiễm 
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MT. Phát triển nông nghiệp với việc sử dụng tràn lan các thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hoá học 
đã làm ô nhiễm đất và vực nước khiến nhiều loài sinh vật đồng ruộng đã bị tiêu diệt. 


Các hoạt động công nghiệp, phát triển đô thị đã dẫn đến ô nhiễm nguồn nước và làm thương tốn 
các HST ở nước, nhiêu loài sinh vật cũng vì thế không còn tìm thấy được lại nữa. Những sự cố tràn 
` đầu trên biển làm tổn thương nghiêm trọng HST biển và vùng ven bờ. 


Là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá và quan trọng như vậy nhưng hiện nay đang bị suy 
thoái nhanh nên việc bảo vệ các loài động thực vật hoang dã khỏi bị diệt vong là bức thiết : sự mất 
đi của một loài là sự mất đi vĩnh viễn, và cùng với nó là mất luôn cả nguồn tài nguyên di truyền. 


Bảo vệ các quá trình sinh học không thể chỉ là bảo vệ các loài riêng rế njà phải là bảo vệ tất cả 
chúng trong một mối quan hệ mang tính hệ thống, tức là coi chúng như các thành phần của HST. Bảo 
vệ ĐDSH nhấn mạnh vào gía trị và việc sử dụng tài nguyên sinh học, đất, nước, không khí, biển,... 


Chương trình và kế hoạch hành động bảo vệ ĐDSH cần phải được thực hiện triệt để tại tất cả các 
nước các vùng lãnh thổ, ở tất cả các cấp chính quyển từ trung ương đến địa phương, đặc biệt nhấn 
mạnh bảo vệ rừng rậm nhiệt đới, đất ngập nước, tài nguyên thuỷ hải sản,..., các khu bảo tồn thiên 
nhiên được quy hoạch bảo vệ, các loài quý hiếm đặc hữu phải được bảo vệ duy trì phát triển trở lại. 
Hợp tác quốc tế trong bảo vệ ĐDSH cần được tăng cường. Công tác phổ cập kiến thức và giáo đục 
cộng đồng về bảo vệ ĐDSH cần thực hiện triệt » rộng rãi đến từng người dân, gắn người dân địa 
phương với việc bảo vệ thiên nhiên. 


Đa dạng sinh học Việt Nam cũng đang ở mức báo động cần được bảo vệ khi tỷ lệ tuyệt chủng ở 


Việt Nam ước tính cao hơn mức trung tỉnh của thế giới, khoảng 1000 lần cao hơn tỷ lệ tuyệt chủng 
tự nhiên. 


Một nhận định chung rất quan trọng 'đã được nêu trong bản kế hoạch hành động ĐDSH của Việt 
Nara, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22 tháng 12 năm 1995 : "Việc gia tăng dân số quá 
nhanh, điện tích rừng bị thu hẹp, việc khai thác quá mức tài nguyên sinh vật biển, việc áp dụng quá 
rộng rãi các giống mới trong sản xuất nông nghiệp,... đã dẫn tới sự thu hẹp hoặc raất đi các HST, 
dẫn tới nguy cơ tiêu điệt 28% loài thú, 10% loài chim, 21% loài bò sát và lưỡng cư. Sự mất đi của 
loài là mất đi vĩnh viễn, đồng thời mất đi luôn cả nguồn tài nguyên đi truyền. Trên thực tế, tốc độ 
suy giảm ĐDSH của nước ta nhanh hơn nhiễu so với các quốc gia khác trong khu vực. 


Nhận thức được các giá trị to lớn về kinh tế, khoa học, văn hoá và xã hội,... của ĐDSH đối với sự 
phát triển hiện tại và tương lai của cả loài người, thấy được trách nhiệm nặng nề về bảo vệ ĐDSH, 
nước ta đã cùng nhiều nước trên thế giới ký vào Công ước ĐDSH và làm cho Công ước có hiệu lực 
ở nước ta từ năm 1993, 


c) Quản lý động thực vật hoang dã 


Để tạo điều kiện gìn giữ và phát triển nguồn tài nguyên ĐDSH quan trọng như đã trình bày cần . 
bảo vệ các chức năng sinh thái của rừng và thảm thực vật, bảo vệ tốt nguôn nước, MT không khí, 
biển,... Tổ chức quản lý tổng hợp theo nguyên tắc PTBV. 


Công tác quản lý và bảo vệ rừng nguyên sinh, các khu bảo tồn thiên nhiên cần được chú trọng 
trước hết. Bên cạnh đó phải có quy hoạch khôi phục lại những vùng rừng đã bị tần phá và phát triển 
trồng mới rừng. Cần phải có biện pháp quản lý chống cháy rừng. 
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Chức năng sinh thái có giá trị lớn nhất đối với thực vật tự nhiên là bảo vệ lưu vực nước. Rừng 
đâu nguồn giúp giữ lại lượng nước mưa, điều hoà đòng chảy, duy trì nguồn nước cung cấp cho đồng 
bằng, hạn chế lỡ lụt và hạn hán, chống xói mòn đất. Điều hoà dòng chảy là cực kỳ quan trọng cho 
kinh tế nông nghiệp, riêng sản xuất lúa phải chịu đến 50% ảnh hưởng từ việc mất rừng đầu nguồn. 


Duy trì tốt nguồn nước sạch cũng góp phần bảo tôn các HST nước, các loài cá, các loài lưỡng cư, 
thân mềm,... 


Phát triển lâm nghiệp bền vững sẽ tạo điều kiện duy trì và phát triển nguồn tài nguyên rừng, tài 
nguyên nước, tài nguyên đất đai,... Khôi phục sinh cảnh tự nhiên, kiểm soát cháy rừng.... 


Quản lý bên vững tài nguyên biển, vùng ven bờ, các vùng đất ngập mặn cũng tức là quản lý các 
nguồn tài nguyên động thực vật hoang dã thuộc loại lớn và phong phú nhất. Lập quy hoạch khôi 
phục các vùng đất ngập. nước. 


Xây dựng và quản lý các khu bảo vệ có giá trị cao về ĐDSH như các khu rừng hoang đã, các 
vùng đất ngập nước, các vùng biển hoặc vực nước nội địa. Tăng cường quản lý các khu rừng đặc 
dụng, đào tạo cán bộ, lập kế hoạch và biện pháp hiệu quả. Lập ngân hàng gen quốc gia và vùng 
nhằm duy trì các giống sinh vật cây trồng đặc dụng. Lập các khu nuôi dưỡng cứu hộ động vật hoang 
dã. Củng cố và phát triển vùng đệm, khuyến khích canh tác thâm canh trên đất đốc, hạn chế dần du 
canh, ổn định đời sống dân địa phương kết hợp với tuyên truyền giáo dục để hộ dần dân tự giác trở 
thành lực lượng bảo vệ. Vùng đệm sẽ mang chức năng kiểm soát tác động của con người, dân cư 
đến khu vực cần bảo vệ, chúng mở rộng sinh cảnh tự nhiên được bảo vệ và cung cấp sản vật cho nhu 
cầu dân cư địa phương nhưng không làm ảnh hưởng nhiều đến phân tài nguyên phải bảo vệ nghiêm 
ngặt hơn. 


Kiểm soát kinh doanh các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Hiện nay việc kinh doanh các loài động 
vật hoang đã làm thức ăn, làm dược phẩm đang ngày càng gia tăng là mối hiểm hoa cho nhiều loài 
rắn, rùa, ba ba, tắc kè,..., việc kinh doanh trên diện rộng nên rất khó kiểm soát. Buôn bán các loài 
hoang đã qua biên giới cần được quản lý chặt chẽ. Thiết chế quy định về chăn nuôi các loài hoang dã. 


Phát triển nông nghiệp bên vững, đâm bảo nhu câu lương thực thực phẩm đây đủ cho dân số tăng 
nhanh cũng tức là bảo vệ tài nguyên đất, nước, bảo vệ các loài động thực vật khỏi bị săn hái,... Bảo 
vệ tính ĐDSH trong nông nghiệp. 


Xây dựng và duy trì nghề cá bền vững sẽ bảo vệ được nguồn lợi thuỷ sản, duy trì ĐDSH ở các 
VỰC nước. 


Công tác quản lý động thực vật hoang đã cần phải có chính sách cụ thể và được luật pháp hoá. 


Chính sách và luật pháp trong quản lý động thực vật hoang đã đòi hỏi phải làm rõ, điều chỉnh và 
cũng cố chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Luật BVMT cùng các 
văn bản dưới luật, đặc biệt đề cập đến vấn đẻ khai thác và sử đụng bên vững tài nguyên thiên nhiên, 
kiểm soát việc mua bán các sinh vật thuộc diện quý hiếm hay đặc hữu, ngăn ngừa và kiểm soát ô 
nhiễm cần được quán triệt thực hiện, Đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, đánh giá và bảo tồn 
ĐDSH cân được đào tạo về chuyên môn. 


Công tác phổ biến pháp luật về BVMT, bảo vệ giữ gìn nguồn tài nguyên thiên nhiên cần làm 
thường xuyên, rộng rãi. Bảo tồn ĐDSH chỉ có thể có hiệu quả.nếu bản thân những người sử dụng tài 
nguyên được thuyết phục và hiểu rõ về nhu cầu bảo vệ và quản lý tốt hơn. Nếu họ thấy lợi ích từ 
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việc quản lý và bảo vệ tốt hơn nguồn lợi thiên nhiên thì họ sẽ tăng cường kiểm soát nguồn tài 
nguyên của họ. 


đ) Công ước quốc tế về đa dạng sinh học 


Quan tâm của Cộng đồng Quốc tế về sự mất đân ngày càng nhiều các đặc trưng ĐDSH đã thúc 
đầy thoả thuận và cho ra đời văn kiện pháp lý mang phạm vi quốc tế về bảo tồn ĐDSH. 


Công ước vẻ Bảo vệ ĐDSH được nói đến lần đâu vào tháng 6 năm 1972 tại Hội nghị Liên Hợp 
quốc về MT và con người diễn ra ở StockhoÌm. Năm 1973, trong phiên họp đầu của Hội đồng Quản 
lý Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã đưa ra "bảo vệ thiên nhiên, cuộc sống 
hoang đã và nguồn gen là lĩnh vực ưu tiên..." 


Công ước Quốc tế về ĐDSH được Uỷ ban thương lượng liên chính phủ thông qua tại khoá họp 
lần thứ 5 tổ chức ở Nairôbi từ ngày 11 đến 22/5/1992. Công ước ghi nhận những giá trị về sinh thái, 
di truyền, xã hội, kính tế, tái tạo và thẩm mỹ của ĐDSH cũng như tầm quan trọng của nó đối với sự 
tiến hoá của nhân loại. Công ước nhấn mạnh trách nhiệm của các nước trong việc bảo tồn và sử 
dụng các nguồn tài nguyên sinh học, tầm quan trọng và sự cần thiết phải đẩy mạnh sự hợp tác quốc 
tế, đặc biệt về tài chính và công nghệ sinh học để giúp các nước đang phát triển bảo vệ các nguồn 
tài nguyên sinh học hết sức cần thiết cho sự phát triển của họ và của nhân loại nói chung. 


Mục đích của Công ước là "... bảo vệ ĐDSH, sử dụng bên vững các thành phần của nó và chia sẻ 
đồng đều và lành mạnh các lợi ích trong việc sử dụng các nguồn lợi gen...". Công ước là một thoả 
thuận mang tính toàn cầu liên quan đến các khía cạnh của ĐDSH gồm nguồn gen, các loài và các 
HST. Công ước ghi nhận rằng bảo vệ ĐDSH là "... quan tâm chung của nhân loại..." và là phần tích 
hợp của quá trình phát triển. : 


Hiện nay ước tính có khoảng 1,7 triệu loài đã được định loại, còn tổng số loài sinh vật trên TĐ 
thì còn chưa biết được hết, ước tính ít nhất cũng 5 triệu loài và nhiều nhất chừng 100 triệu loài. 


Công ước này được mở cho tất cả các nước và các tổ chức kinh tế khu vực ký kết tại Hội nghị 
_ cấp cao TĐ tại Rio De Janeiro, Braxin từ ngày 5 đến 14/6/1992. Đến nay đã có 166 nước tham gia 
ký Công ước này. Việt Nam tham gia ký Công ước này ngày 29/5/1993 tại Trụ sở Liên hợp quốc ở 
Newyork. 


Đa dạng sinh học được định nghĩa tại Công ước là "... số lượng và sự đa dạng của tất cả các sinh 
vật trên £Ð...", Nó được cụ thể hoá trong các. gen, các loài, các HST đã có hơn 3000 triệu năm tiến 
hoá. Loài người phụ thuộc vào ĐDSH vì cuộc sống của chính họ vì vậy ĐDSH cũng chính là "cuộc 
sống trên TĐ". Phát triển và tiêu diệt loài là quá trình tiến hoá tự nhiên nhưng do hoạt động của con 
người mà nguồn sống của TÐ có nguy cơ bị tiêu diệt nhanh và nhiều hơn. Sự huỷ diệt các loài xảy 
ra trong các rừng nhiệt đới, nơi có từ 50 đến 90 % sinh vật đã được biết sinh sống. Tương tự như vậy 
là các sinh vật nước, sông ngòi, ao hồ, biển, sa mạc. Sự tiêu diệt tài nguyên ĐDSH như vậy là tai 
hoạ sinh thái, và hơn thế nó tác động trở lại phát triển kinh tế xã hội của nhân loại. Tối thiểu 40 % 
kinh tế thế giới và 80.% nhu cầu cho người nghèo là lấy từ nguồn tài nguyên sinh học. Tài nguyên 
sinh học càng đa đạng thì càng có nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế xã hội, phát triển khoa học, càng 
có nhiều khả năng thích nghỉ với sự biến đổi mới chẳng hạn như biến đổi khí hậu. Sự đa dạng cuộc 
sống chính là nguồn bảo hiểm của chúng ta. 
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V - Tài nguyên đốt 
1. Khái niệm về đất 


Cho tới nay đã có nhiều định nghĩa vẻ đất, nhưng định nghĩa của Đacutracp (1879), một nhà Thổ 
nhưỡng học người Nga được thừa nhận rộng rãi nhất. Theo tác giả thì "Đất là vật thể thiên nhiên" 
được hình thành qua một thời gian dài do kết quả tác động tổng hợp của 5 yếu tố : đá mẹ, động thực: 
vật, khí hậu, địa hình và thời gian. Đây là định nghĩa đầu tiên và cũng là định nghĩa phần ánh xác 
thực nguôn gốc hình thành đất. Các loại đá và khoáng cấu tạo nên vỏ TĐ dưới tác động của khí hậu, 
sinh vật, địa hình, trải qua một thời gian nhất định đần dân bị vụn nát và cùng với xác hữu cơ rồi 
sinh ra đất. Sau này nhiên nhà nghiên cứu cho rằng cần bổ sung thêm một yếu tố khác đặc biệt quan 
trọng đó là con người. Chính con người khi tác động vào đất đã làm thay đổi nhiều tính chất đất và 
nhiều khi đã tạo hẳn ra một loại đất mới chưa từng có trong tự nhiên (ví dụ như đất trồng lúa 
nước,..). Nếu biểu thị định nghĩa này dưới dạng một công thức toán học thì ta có thể coi đất là một 
hàm số theo thời gian của nhiều biến số, mà mỗi biến số là một yếu tố hình thành đất : 


Đ =f(Đa, Sv, Kh, Đh, Nc, Ngột 


Trong đó: ĐÐ: đất : Đa : đá mẹ 
#v: sinh vật Kh: khí hậu 
Đh: địa hình Nc : nước trong đất và nước ngầm 
t: thời gian Ng : hoạt động của con người 


2. Vai trò và chức năng của đất 
Vẻ tổng thể, vai trò của đất được thể hiện qua 2 mặt 


- Trực tiếp : là nơi sinh sống của con người và sinh vật ở cạn, là nên móng, địa bàn cho mọi hoạt 
động sống, là nơi thiết đặt các hệ thống nông lâm nghiệp để sản xuất ra lương thực thực phẩm nuôi 
sống con người và muôn loài. 


- Gián tiếp : là nơi tạo ra MT sống ‹ giấc con người và mọi sinh vật trên TĐ, đồng thời thông qua ' 
cơ chế điều hoà của đất, nước, rừng và khí quyền. 


Trên quan điểm sinh thái và MT, Winkler (1968) đã xem đất như là một vật thể sống vì trong nó 
có chứa nhiều sinh vật, nấm, tảo, côn trùng đến các động và thực vật bậc cao. Cũng chính vì bản 
tính "sống" của đất mà đất được xem là nguồn tài nguyên tái tạo và là nguồn tài nguyên vô cùng 
quý giá. Những năm. gần đây, trên nhiều tạp chí quốc tế đã xuất hiện một cụm từ mới : "Land 
husbandry” hiểu là chúng ta phải nuôi dưỡng đất. Đất cũng tuân thủ theo những quy luật sống, phát 
sinh, phát triển, thoái hoá và già cối..Tuỳ thuộc vào thái độ ứng xử của con người đối với đất mà đất 
có thể trở nên phì nhiêu hơn, cho năng suất cây trồng cao hơn hay ngược lại. Cũng với cách nhìn 
như vậy, các nhà sinh thái học còn cho rằng, đất là vật mang (carrier) của tất cả các HST tồn tại trên 
cạn. Đất luôn mang trên mình nó các HST, và muốn cho các HST bần vững với sức sản xuất cao thì 
trước hết vật mang phải bền vững. Do đó, con người tác động vào đất cũng chính là tác động vào tất 
cả các HST mà đất mang trên mình nó. 


Một vật mang mà lại được đặc thù bởi tính chất độc đáo mà không một vật thể tự nhiên nào có 
được - đó là độ phì nhiêu. Đối với các HST thì đây là một tính chất độc đáo của đất, giúp cho các 
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HST tồn tại, phát triển. Nếu xét cho cùng thì cuộc sống của con người và các sinh vật đều phụ thuộc 
vào tính chất "độc đáo" này của đất. 


Đối với nông nghiệp, đất là "tư liệu sản xuất đặc biệt", là "đối tượng lao động độc đáo” và hai 
khái niệm : Đất "Soil" và đất đai "Land" không đồng nghĩa. Khái niệm về đất đai bao hàm nội dung 
mặt bằng lãnh thổ để sử dụng cho toàn bộ các ngành kinh tế quốc dân, không riêng gì sinh vật. Việc 
sử dụng đất đai hiệu quả đến đâu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ khoa học kỹ thuật 
của người sử dụng, vào tính chất sở hữu cá nhân hay tập thể, vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội 
và vào thể chế, chính sách. 


Còn đất (soil) đơn thuần là lớp phủ thổ nhưỡng do sự tác động của yếu tố sinh vật tới đá mẹ thể tơi 
xốp, có độ phì nhiêu và được hình thành qua quá trình tác động lâu dài của 5 yếu tố hình thành đất. 


Các chức năng của đất được minh hoạ ở hình 39. 


Môi trường cho cây 


: : ¡ chú 
trồng sinh trưởng T0 ĐÊM 


và phân hủy 
các chất thải 


h, Nơi cư trú của 
động vật đất 


Nền tảng cho các 
công trình xây dựng 


Nơi cung cấp và lọc nước 


Hình 39. Các chức năng của đất 


Đất có 5 chức năng cơ bản : 

- Là MT để con người và sinh vật trên cạn sinh trưởng và phát triển 

- Là địa bàn cho các quá trình biến đổi và phân huỷ các phế thải khoáng và hữu cơ. 
- Nơi cư trú cho các động và thực vật đất. 

- Địa bàn cho các công trình xây dựng và 

- Địa bàn để lọc nước và cung cấp nước 


Một trong những tính chất độc đáo của đất là độ phì nhiêu. Sự phát triển độ phì nhiêu và sự phát 
sinh đất liên quan chặt chẽ với nhau. Vòng tiểu tuần hoàn sinh học là bản chất của quá trình hình 
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thành đất, đồng thời là nguyên nhân phát sinh và phát triển độ phì nhiêu. Nhờ nó mà các nguyên 
tố dinh dưỡng, khoáng được tách khỏi vòng đại tuần hoàn địa chất và được tập trung, tích luỹ trong 
lớp đất. 


Như vậy, độ phì nhiêu của đất là khả năng cung cấp cho cây về nước, thức ăn khoáng và các yếu 
tố cần thiết khác (không khí, nhiệt độ) để cây sinh trưởng và phát triển bình thường. Khi nghiên cứu 
địa tô trong nông nghiệp, Các Mác đã chia độ phì nhiêu đất thành các loại : 


- Độ phì nhiêu tự nhiên được hình thành trong quá trình hình thành đất do tác động của các yếu 
tố tự nhiên mà hoàn toàn không có sự tham gia của con người. Độ phì nhiêu này phụ thuộc vào 
thành phần, tính chất của đá mẹ, vào khí hậu, chế độ nước, không khí và nhiệt, những quá trình lý 
hoá học, sinh học xảy ra một cách tự nhiên trong đất. 


- Độ phì nhiêu nhân tạo : được hình thành đo quá trình canh tác, bón phân, cải tạo đất, ấp dụng 
các kỹ thuật trong nông nghiệp, luân canh, xen canh của con người. Độ phì nhiêu nhân tạo cao hay 
thấp hoàn toàn phụ thuộc vào lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, trình độ khoa học kỹ thuật và 
chế độ chính trị của xã hội. : 


- Độ phì nhiêu hiệu lực : là khả năng hiện thực của đất cung cấp nước, thức ăn và những điều 
kiện sống khác cho cây trồng. Trên một mảnh đất, độ phì nhiêu tiêm tàng có thể cao (hàm lượng 
các chất tổng số lớn), nhưng độ phì nhiêu hiệu lực cao hay thấp còn phụ thuộc vào hàm lượng các 
chất dễ tiêu. tu 


-- Độ phì nhiêu kinh tế : đó là độ phì nhiêu tự nhiên và nhân tạo được biểu thị bằng năng suất lao 
động cụ thể. Độ phì nhiêu kinh tế cao hay thấp là do hoạt động sản xuất của con người trong điều 
kiện tự nhiên và xã hội nhất định cho nên nó cũng phụ thuộc vào mức độ phát triển của lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất. 


3. Tài nguyên đất trên thế giới và ở Việt Nam 
a) Tài nguyên đất trên thế giới 


Sự thay đổi về khí hậu, thảm thực vật, đá mẹ, địa hình và tuổi của đất trên TÐ là nguyên nhân 
hình thành nhiều loại đất khác nhau về màu sắc, độ dày đất, độ chua và nhiều tính chất khác. Nhìn 
chung, trên thế giới có 5 nhóm đất phổ biến nhất (hình 40 - phụ lục). 


- Những vùng có khí hậu rét, lượng mưa đồi dào và điều kiện thoát nước tốt có nhóm đất podzol 
(spodzols). ` 


- Những vùng khí hậu ôn hoà với rừng rụng lá theo mùa có nhóm đất alfisols), đất có màu nâu 
hoặc xám. 


- Những vùng có khí hậu ôn hoà và đồng cỏ bán khô hạn hình thành nhóm đất đen giàu mùn 
(mollisols), đất có tầng dày và màu đen. 


- Nhóm đất khô hạn (aridosols) phát triển ở những vùng khô hạn Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Châu Phi, 
nơi gần hoang mạc hoặc ở hoang mạc. Nhóm đất này rất xấu chỉ để chăn nuôi và phát triển nông 
nghiệp nếu có nguồn nước tưới. 
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- Ở những vùng nhiệt đới và á nhiệt đới với i lượng mưa phong phú, có nhóm đất đỏ (oxisols), 
nghèo chất dinh dưỡng. 


Tổng diện tích đất tự nhiên trên thế giới có khoảng 148 triệu km”. Tỷ lệ % diện tích các loại đất 
trên thế giới được thể hiện ở bảng 20. 


Bảng 20. Tỷ lệ % diện tích các loại đất trên thế giới. (FAO, 1990) 


DILNE 


~ Tuyết, băng, hổ 11,5 
- Đất hoang mạc 

- Đất núi 

- Đất đài nguyên 
-Đấtpodzol ` 
- Đất nâu rừng 

- Đất đỏ (lateriQ 

- Đất đen 
- Đất màu hạt dẻ 
- Đất xám 
- Đất phù sa 

- Các loại đất khác 


Số liệu của bảng cho thấy, những loại đất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp như đất phù sa, đất 
đen, đất nâu rừng chỉ chiếm 12,6%. Những loại đất quá xấu (4 loại đầu) chiếm tới 40,5%, 


Hiện trạng sử dụng đất của thế giới theo FAO như sau : 

- 20% diện tích đất ở vùng quá lạnh không sản xuất được. 

- 20% diện tích đất ở vùng quá khô, hoang ta cũng không sản xuất được. 

- 20% diện tích đất ở vùng quá dốc không canh tác nông nghiệp được. 

- 10% diện tích đất ở vùng có tầng đất mỏng (núi đá, đất bị xói mòn mạnh). 

- 10% diện tích đang trồng trọt. 

- 20% đang làm đồng cỏ, gồm những đồng cỏ chăn thả tự nhiên và đồng cỏ thâm canh. 


Hiện nay, điện tích đất đang trồng trọt chiếm 10% nghĩa là có khoảng 1.500 triệu ha và được 
FAO đánh giá là : 


- Đất có năng suất cao : 14% 
- Đất có năng suất trung bình : 28% 
- Đất có năng suất thấp : 58%. 
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Trong tương lai, có thể khai phá và đưa vào sử dụng nông nghiệp khoảng 15 - 20%. Nhưng rõ 
ràng, trên phạm vi toàn thế giới, đất tốt thì ít, đất xấu nhiều và quỹ đất ngày càng bị thoái hoá. 


Những tồn thất và suy thoái đất gây ra bởi sự mất rừng hoặc khai thác rừng đến cạn kiệt (gây xói 
mồn, làm đá ong hoá, làm mất nước, sạt lở,...) ; chăn thả quá mức (làm chặt đất, giảm độ che phủ 
của cây cỏ) ; hoạt động công nghiệp (sử dụng đất làm bãi thải gây ô nhiễm MT đất,...) và do cả hoạt 
động nông nghiệp (mặn hoá thứ sinh do tưới tiêu không hợp lý ; dùng quá nhiều phân bón hoặc 
hoàn toàn không dùng phân bón làm xói mòn đất) ; ô nhiễm đất đó phân bón, HCBVTV và ô nhiễm 
sinh học. Tỷ lệ đóng góp của các nhân tố trên làm suy thoái đất được trình bày ở bảng 21. 


“Bảng 21. Tỷ lệ % của các yếu tố đóng góp vào việc làm suy thoái đất trên thế giới 


Nguồn : Viện Tài nguyên thế giới, 1995 


Nhữn, ê 
R LỆ N Trung | Nam NT Châu So 
nhân gây thoái 5 Mỹ _ 

hoá đất _ THưÊ 


- Do mất rừng 
- Do khai thác rừng 13 
quá mức 


- Do gặm cỏ quá 49 
mức 


- Đo hoạt động 
nông nghiệp , 
- Do hoạt. động. 
công nghiệp 


b) Tài nguyên đất ở Việt Nam và tình hình sử dụng 


Việt Nam có diện tích tự nhiên gần 33 triệu ha, chưa kể các quản đảo Trường Sa và Hoàng 5a, 

._ xếp thứ 55 trong tổng số 200 nước của thế giới, thuộc quy mô diện tích trung bình. Nhưng vì dân số 

đông nên diện tích đất bình quân đầu người là 0,46 ha/ng (1995), thuộc loại thấp trên thế giới, xếp 
thứ 120 và bằng 1/6 bình quân của thế giới. ' 


Diện tích đất đang được sử đụng là 22.226.830 ha, chiếm 68,83% lệ quỹ đất. Còn 10.667.577 
ha đất chưa sử dụng, chiếm 33,04% diện tích đất tự nhiên. Đất nông nghiệp ít, chỉ có 8,416 triệu ha 
(26,1% diện tích tự nhiên). 


Với thực trạng sử dụng đất như hiện nay, cho đù đến năm 2020 tiêm năng đất nông nghiệp được 
khai thác hết (khoảng trên 10 triệu ha) thì với dân số đông, đất nông nghiệp chỉ còn dưới 1000m', /người. 
Như vậy, nước ta là một trong những nước hiếm đất nhất trên thế giới nên việc phát triển kinh tế - 
văn hoá - xã hội của đất nước phải luôn luôn gắn liên với chiến lược sử dụng một cách tiết kiệm, 
hiệu quả nguồn tài nguyên có hạn này. Đất vùng đồng bằng thích hợp cho cây hoa mẩu, lương thực 
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ngắn ngày, chủ yếu phục vụ cho an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia, trên thực tế đã được khai 
thác tới hạn. Ở các vùng châu thổ đóng dân, nơi có bình quân đất canh tác chỉ còn 300m /người, tức 
là nếu sản xuất thuần nông thì mỗi ngày 1 người phải sống dựa vào sản phẩm của ImỂ đất đem lại. 
Để đảm bảo an ninh lương thực, thì đất đồng bằng, đặc biệt là đất lúa phải được bảo vệ nghiêm ngặt 
(bảng 22). ˆ 


Bảng 22. Hiện trạng sử dụng đất đến hết năm 1998 


Nguồn : Tổng cục Địa chính, 1999 


Đất chưa sử đụng 


% so với % so với Ề cu 

% so với đất |_ % so với đất 

Diệntích | đất | đấtđang sử | Diệntích. hệ #eiống NG©b: An 
(ha) | nhiêncủa | dụngcủacả | (ha) ì SP bại 


của cả nước 
vùng 


Fộ 


Toàn quốc 


Miễn núi Trung | „0220| 4862 22,58 
du Bắc Bộ 
SG, bằng Bắc LÍ 850g 


4. Các quá trình làm thoái hoá đất ở Việt Nam 

Với đặc điểm đất đồi núi chiếm 3/4 lãnh thổ toàn quốc lại nằm ở vùng nhiệt đới, mưa nhiều và 
tập trung, nhiệt độ không khí cao, các quá trình khoáng hoá điễn ra mạnh trong đất nên dễ bị rửa 
trôi, xói mòn, nghèo chất hữu cơ và chất dinh đưỡng dẫn đến thoái hoá. Đất đã bị thoái hoá rất khó 
có thể khôi phục lại trạng thái màu mỡ ban đầu. Tất nhiên, hoạt động của con người tác động đến 
đất luôn xảy ra theo 2 khía cạnh tiêu cực (thoái hoá) và tích cực (cải thiện), nhưng xu hướng thoái 
hoá vẫn là chủ yếu. Nhìn chung, ở Việt Nam xảy ra các quá trình thoái hoá đất là : 


- Quá trình rửa trôi và xói mòn đất : đây là quá trình phổ biến vì 3/4 diện tích đất tự nhiên là đồi 
núi, có độ đốc cao, lượng mưa lớn lại tập trung vào 4 - 5 tháng mùa mưa, chiếm tới 80% tổng lượng 
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mnưa năm. Tuy nhiên, quá trình rửa trôi, xói mòn càng gia tăng do hoạt động của con người mà đặc 
trưng là : 


+ Mất rừng. 
+ Đốt nương làm rẫy. 
+ Canh tác không hợp lý trên đất đốc. ' 


- Quá trình hoang mạc hoá ; theo định nghĩa của FAO thì "Hoang mạc hoá (HMH) là quá trình 
tự nhiên và xã hội phá vỡ cân bằng sinh thái của đất, thẩm thực vật, không khí và nước ở các vùng 
khô hạn và bán ẩm ướt... Quá trình này xảy ra liên tục, qua nhiều giai đoạn, dẫn đến giảm sút hoặc 
huỷ hoại hoàn toàn khả năng dinh dưỡng của đất trồng, giảm thiểu các điều kiện sinh sống và làm 
gia tăng sinh cảnh hoang tàn", Chỉ tiêu quan trọng để xác định độ HMH là tỷ lệ lượng mưa hằng 
năm so với lượng bốc thoát hơi tiềm năng trong giới hạn từ 0,05 - 0,65 (Công ước chống sa mạc 
hoá). Hiện nay, HMH thể hiện rõ nhất trên đất trống đổi núi trọc, không còn lớp phủ thực vật, địa 
hình dốc, chia cắt, nơi có lượng mưa thấp (700 - 800mm ; 1500mm/năm), lượng bốc hơi tiềm năng 
đạt 1000 - 1800mm/năm) (Ninh Thuận, Bình Thuận, Cheo Reo, Sông Mã, Yên Châu). 


Ở Việt Nam, do hậu quả của việc chặt phá rừng, đốt rừng bừa bãi, sử dụng đất không bên vững, 
qua nhiều thế hệ (du canh, du cư, độc canh, quảng canh) nên đất bị thoái hoá nghiêm trọng, nhiều 
nơi mất khả năng sản xuất và:xu hướng hoang mạc hoá ngày càng phát triển, nhất là ở các đất trống 
đổi trọc. Tác động tổng hợp của các điều kiện tự nhiên và hoạt động kinh tế - xã hội của con người 
là 2 quá trình đồng hành và làm xuất hiện 6 quá trình dẫn đến HMH ở Việt Nam : 

- Đất bị thoái hoá nghiêm trọng do xói mòn, rửa trôi. 

- Nạn cát bay ở vùng ven biển (hoang mạc cát). 


- Đất bị mặn hoá, chủ yếu là mặn hoá thứ sinh do tưới tiêu không đúng quy trình kỹ thuật (hoang 
mạc mặn). , 


- Đất bị phèn hoá do chặt phá rừng tràm, rừng ngập mặn để làm nông nghiệp, làm các vuông 
nuôi trồng thuỷ sản (hoang mạc phèn). 


- Đất thoái hoá do canh tác nông nghiệp hoặc chăn thả quá mức ở vùng đất dốc làm xuất hiện 
kết von đá ong (hoang mạc đất cần). 


- Đất thoái hoá do khai thác mỏ, đãi vàng bừa bãi, đặc biệt là những nơi khai thác tự phát của tư 
nhân không có kế hoạch làm trôi tầng đất mặt, lộ đá gốc. (hoang mạc đá). 
5. Quy hoạch, sử dụng bền vững tài nguyên đất 


'Từ năm 1994, Chính phủ đã cho triển khai xây dựng quy hoạch sử dụng đất đai trên cả nước đến 
năm 2010 để trình Quốc hội phê duyệt. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đến năm 2010 được 
lập trên cơ sở các căn cứ : Hiến pháp năm 1992 ; Luật đất đai 1993 ; Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 
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VII và VIII. Quy hoạch sử dụng đất đai đến thời kỳ 1996 - 2010 mang tính chất dự báo, được xây 
dựng kết gắn và thể hiện những mục tiêu chiến lược phát triển - kinh tế - xã hội của các vùng, các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 


Mục tiêu quy hoạch sử dụng bên vững đất đai thời kỳ 1996 - 2010 là : 


- Xuất phát từ một nước có 80% dân số làm nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp chiếm tới 30% 
GDP, việc phát triển công nghiệp, đô thị, kết cấu hạ tâng phải phù hợp với chiến lược phát triển 
nông nghiệp xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa. Sử dụng đất đai một cách hết sức tiết kiệm, 
nhất là đất trồng lúa nước nhằm bảo vệ, khai thác sử dụng thật tốt quỹ đất nông nghiệp đảm bảo an 
ninh lương thực quốc gia. 


- Phải coi trọng việc đảm bảo diện tích phủ xanh bằng cây rừng. Có chính sách và xây dựng 
quan điểm toàn dân bảo vệ rừng, nhất là rừng đâu nguồn ; chăm sóc, tu bổ, phục hồi rừng, trồng cây 
gây rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc nâng tỷ lệ che phủ lên mức 46% ; khAi phục; cải thiện MT 
sống, theo quan điểm cân bằng sinh thái bên vững. 


- Dành một quỹ đất đai hợp lý trong việc xây đựng và phát triển các khu công nghiệp tập trung, 
khu chế xuất ở những địa bàn kinh tế có điều kiện thuận lợi để phát huy hiệu quả đầu tư, đồng thời 
chuẩn bị những địa bàn kinh tế khác tuy trước mắt còn khó khăn nhưng không xâm lấn nhiều vào 
đất nông nghiệp. 


- Quỹ đất dành cho phát triển cơ sở hạ tầng còn phải tiếp tục tăng nhanh để đáp ứng yêu cầu 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 


Ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, để thực hiện từng bước cải thiện nhà ở chống 1ñ, lụt 
cho dân cư trong vùng phải cần kết hợp sử dụng thật hợp lý 3 quỹ đất cho khu dân cư, giao thông và 
thuỷ lợi. l 


- Từng bước bố trí lại các khu đân cư cả ở nông thôn và đô thị, ở những nơi đã hình thành kết 
hợp với quy hoạch, xây dựng các khu đân cư mới phát triển theo hướng vừa chú ý tới sinh thái MT 
như cây xanh, lâm viên, công viên,.... vừa đáp ứng các nhu cầu về giao thông, thông tin liên lạc, 
giáo dục, văn hoá, thể thao, du lịch và các công trình phúc lợi khác. 


- Khai thác sử dụng đất đai phải đặc biệt coi trọng nguyên tắc quốc phòng kết hợp với kinh tế và 
kinh tế kết hợp với quốc phòng. Trước hết phải ưu Hên bố trí những địa thế tự nhiên thuận lợi cho 
mục tiêu an ninh quốc phòng. Đặc biệt quan tâm yếu tố an ninh quốc phòng trong khai thác sử dụng 
đất đai vùng biên giới đất liền, vùng bờ biển và hải đảo. l 


- Với 3.200km bờ biển và hơn 2000 hải đảo, Việt Nam có thêm lục địa và lãnh hải rộng lớn gấp 
hơn 3 lần diện tích đất liền. Phải tiến tới xây dựng chiến lược khai thác sử dụng và quản lý chặt chẽ 
hải đảo, thêm lục địa và lãnh hải để vừa tạo ra khả năng phân bố lại dân cư và phát triển kinh tế, vừa 
tăng cường đâm bảo chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia. Phương hướng quy hoạch sử dụng đất 
lâu dài được thể hiện ở bảng 23. 
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Bản:g 23. Dự kiến quy hoạch sử dụng đất toàn quốc đến năm 2010 


" Đơn vị : 1000 ha ; % 


33.1042|  100| 33.1042 | P 

1.993, 
10.795,0 
12710 
382,9 
— 515 
12.604,1 


Loại sử dụng đất 


Tổng diện tích tự nhiên, 
1. Đất nông nghiệp 

2. Đất lâm ngiệp 

3. Đất chuyên đùng 

4. Đất khu dân cư nông thôn 
5, Đất đô thị 

6. Đất chưa sử dụng 


9.419,2 
15.272,8 
1/732,0 

828.4 
248,9 
5.002,9 


VI - Tài nguyên nước 


1. Khái niệm và tầm quan trọng của nước 


Nước là yếu tố chủ yếu của HST, là nhu cầu cơ bản của mọi sự sống trên TÐ và cần thiết cho các 
hoạt động kinh tế - xã hội của loài người. Cùng với các đạng tài nguyên thiên nhiên khác, tài 
nguyên nước (TNN) là một trong bốn nguồn lực cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội, là đối tượng 
lao động và là một yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất. 


Nước là tài nguyên tái tạo được, sau một thời gian nhất định được dùng lại. Nước là thành phần 
cấu tạo nên sinh quyển. Trong cơ thể sống nước chiếm tỷ lệ lớn, 70% khối lượng cơ thể con người 
trưởng thành. Nước tác động trực tiếp đến thạch quyển, khí quyển dân tới sự biến đổi của khí hậu, 
thời tiết. 


Nước là một trong cắc nhân tố quyết định chất lượng MT sống của con nghiệt: Ở đâu có nước ở 

đó có sự sống. Nước có những đặc trưng vật lý độc đáo mà chất lông khác không có. Các tính chất 

- đặc trưng đó là tỷ trọng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, tỷ nhiệt của nước, nhiệt bốc hơi và tính 
năng dung môi. Nhờ những tính chất đó mà có sự sống và tôn tại như ngày nay. 


Nước nguyên chất là hợp chất của hai nguyên tử hyđrô và một nguyên tử ôxy. Các phân tử nước 
không tồn tại riêng mà liên kết tạo thành nhóm. Trạng thái lỏng của nước tỉnh khiết không mùi, vị, 
màu sắc. Trong tự nhiên nước mưa ở vùng khí quyển sạch, nước tan từ băng, tuyết trên núi có thể 
coi là nước nguyên chất. 


Tài nguyên nước bao gồm nước trong khí quyển, nước mặt, nước đưới đất, nước biển và đại 
dương. Các nguồn nước hầu hết là tài nguyên tái tạo, nằm trong chu trình tuân hoàn của nước, đưới 
các dạng : mây, mưa, trong các vật thể chứa nước : sông, suối, đầm, ao, hồ..., nước dưới đất có áp và 
không có áp, ở tầng nông hay tầng sâu của đất đá và nước ở các vùng biển và đại dương thế giới. 
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Mặc dù lượng nước trên TÐ là khổng lồ, song lượng nước ngọt cho phép con người sử dụng chỉ 
chiếm một phần rất nhỏ bé (đưới 1/100.000). Hơn nữa sự phân bố của các nguồn nước ngọt lại 
không đều theo không gian và thời gian càng khiến cho nước trở thành một dạng tài nguyên đặc 
biệt, cần phải được bảo vệ và sử dụng hợp lý. ` 


2. Vòng tuần hoàn và đặc điểm các nguồn nước 
a) Vòng tuần hoàn : 


Nước vận động trong khí quyển qua những con đường vô cèng phức tạp tạo thành vòng tuần 
hoàn nước hay còn gọi là chu trình thuỷ văn, tuân hoàn thuỷ văn. Người ta ước tính, khoảng 1/3 
năng lượng BXMT đi tới bê mặt TĐ để thúc đẩy chu trình thuỷ văn. Năng lượng BXMT đó được 
hấp thụ đã làm cho nước bốc hơi. Hơi nước có trong khí quyển không chỉ do hiện tượng bốc hơi từ 
các thể nước mặt (biển, ao, hồ, sông, ngồi...) mà cồn do sự bốc thoát hơi nước từ cây cối, vật nuôi. 
Sự tiếp nhận năng lượng BXMT ở các vùng khác nhau trên TÐ cũng không giống nhau. Trong vùng 
xích đạo, mặt đất nhận được nhiều ASMT hơn nên hấp thụ được nhiệt lượng lớn hơn. Do vậy, ở 
vùng xích đạo và vùng lân cận lượng bốc hơi lớn hơn nhiều so với các vùng khác. 


Vành đai không khí nóng và mang nặng hơi nước này dâng lên cao, khuếch tán về các cực của 
TP, gặp lạnh hơi nước ngưng tụ lại và rồi trở lại mặt đất và mặt biển, tạo nên hai lợi ích về mặt MT. 
: Thứ nhất, mưa xuống cung cấp nước sạch ; thứ hai, giải phóng nhiệt lượng đã hấp thụ trong quá 
trình bay hơi làm cho khí quyển ở các vĩ độ xa xích đạo đỡ giá lạnh. Hiện tượng này giúp tạo nên 
những vùng có nhiệt độ ôn hoà mà con người có thể sống được. 


Lượng nước mưa rơi xuống mặt đất, một phần thấm vào đất, một phần khác chảy tràn trên mặt 
đất thành dòng chảy mặt, phần còn lại được động vật và thực vật sử dụng. Nước là một nguồn tài 
nguyên tái tạo được. Nước mà con người đã sử dụng thường được chuyển trở lại nguồn nước mặt 
dưới dạng nước có mang theo chất thải các loại do hoạt động nhiều mặt của con người tạo ra. Các 
chất thải, chất bị xói mòn hoặc thẩm lậu từ đất ra tồn tại dưới dạng hoà tan hay lơ lửng, cuối cùng 
được mang ra biển. Ở biển, nước lại được làm sạch qua quá trình bay hơi bởi NLMT. 


Lượng nước thấm trong đất có thể thấm sâu hơn xuống các lớp đất bên dưới để cấp nước cho các 
bồn chứa nước ngâm, sau đó xuất lộ thành các dòng chảy vào sông ngồi và cuối cùng đồ ra biển 
hoặc bốc hơi vào khí quyển. 


Sự làm sạch và quá trình phân bố nước như vậy hiện nay không còn đáp ứng được nhu cầu của 
con người và nước được sử dụng trùng lặp nhiều lần trước khí trải qua quá trình làm sạch vật lý do 
hiện tượng bốc hơi. Có một số quá trình sinh học diễn ra trong khi nước đang trên đường chuyển 
vận theo chu trình ; những quá trình này có thể đồng thời vừa làm sạch nước vừa làm nhiễm bẩn 
nước. Như vậy, do sự can thiệp của con người mà trong chu trình thuỷ văn, ngoài hệ thống nước tự 
nhiên còn có hệ thống nước thải và do đó, ngoài sự làm sạch tự nhiên còn có hệ thống làm sạch 
nhân tạo - các kỹ thuật xử lý nước. 


Chức năng làm giảm nhiệt độ cña chu trình thuỷ văn là to lớn. Hằng năm có khoảng 5 triệu kmẺ 
nướ: 5ay hơi từ đất và các thể nước mặt sau đó lại ngưng tụ và mưa xuống. Lượng nhiệt do khối 
nước bey hơi trên hấp thụ xấp xỉ 3 x 10”) kcal/năm. Đây là lượng năng lượng rất lớn, lớn hơn cả 
năng lượn: tiêu thụ hằng năm trong một nước công nghiệp phát triển, ví đụ nước Mỹ, tới 10 ngàn lân. 
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Năng lượng do chu trình thuỷ văn tích trữ và phân phối gần bằng 1/4 tổng NLMT đi tới TĐ. Dĩ 
nhiên lượng nước khổng lồ bay hơi và ngưng tụ trong chu trình thuỷ văn cũng chỉ là phần nhỏ của 
tổng lượng nước có trên TÐ (1.5 x 10° km”). Khoảng 97% tổng lượng nước này tồn tại đưới dạng 
nước mặn trong các đại dương. Nước ngọt chỉ chiếm 3%. Hơn nữa, 75% lượng nước ngọt này lại 
nằm dưới dạng rắn ở các lớp băng tại các cực của TÐ. Trong số chưa đây 1% còn lại thì ít nhất 90% 
tồn tại đưới dạng nước dưới đất, chỉ còn phần rất nhỏ bé tồn tại trong các thể nước mặt : hồ, sông, 
suối... Phân tồn tại dạng hơi nước là nhỏ bé, phần này tích trữ, chuyển vận và phân phối nước ngọt 
và nhiệt. 


Như vậy, "Hành tỉnh xanh” hình ảnh điễm lệ của TÐ truyền về tự vệ tinh, nói nên sự ưu thế của 
_ nước. Nước bao phủ 3/4 bể mặt TÐ và cũng chiếm 75% trong cơ thể sinh vật. Với khối lượng dồi 
dào đó, có vẻ như chúng ta không phải lo việc thiếu nước. Nhưng thực tế không phải như Vậy, ngày 
nay con người nhận thức nước là tài nguyên có hạn, vì 2 lý đo sau : a) Không phải cứ có nước là đủ 
mà cần phải có đúng chỗ và đúng lúc. Sự phân bố của nước rất không đều theo không gian và thời 
gian. Từ vùng khô cần sang vùnig nhiệt đới hay vùng phía Bắc, lượng nước có thể biến đổi trong tỷ 
lệ từ 1 - 1000. b) Phải có nước với tính chất thích hợp. Người ở đảo tứ bê mênh mông là nước nhưng 
không thể dùng được. Nước quý báu cần cho con người là nước ngọt thì rất ít. 


Nước vừa là tài nguyên vật liệu vừa là vật mang năng lượng, MT trung gian đi chuyển vật chất 
dinh dưỡng (dạng hoà tan, lơ lửng) từ lục địa đến đại dương. Nước rửa sạch và pha loãng nhiều chất 
thải tự nhiên và nhân tạo. Nước rất nhạy cảm với những biến động của MT, dễ bị ô nhiễm, suy thoái 
và cạn kiệt. 


b) Đặc điểm các nguồn nước 


Các đặc tính vẻ động học, điều kiện sinh học và các yếu tố vô sinh khác của các nguồn nước là 
những tố quyết địn!. đến chất lượng của các nguồn nước. 


- Ngôn nước mua : nguồn nước mưa được sử dụng rộng rãi ở các vùng khan hiếm nước ngọt, 
trước hết, đó là các vùng sa mạc, HMH, Tiếp theo là dải ven biển nơi mà nước mặt, nước sát mặt và 
nước dưới đất bị nhiễm. mặn. Ngoài ra, ở các vùng hải đảo, đặc biệt là các vùng san hô nguồn nước 
dùng chủ yếu là nước mưa. Sử dụng nước rnưa nhờ các bồn thu nước mưa : sàn bê tông, chất dẻo, 
mái nhà... và được tích vào trong các bể chứa có kích cỡ khác nhau phụ thuậc vào khả năng trữ 
nước và nhu câu dùng nước. Lượng nước mưa phân bố trên bê mặt TÐ rất không đêu theo không 
gian và thời gian. Nhìn chung, nguồn nước mưa là nguồn nước sạch, chưa bị ô nhiễm, đáp ứng được 
các tiêu chuẩn dùng nước. 


- Nguồn nước mặt : có mặt thoáng tiếp xúc với không khí và thường xuyên tiếp nhận nước bổ 
Sung từ nước mưa và nước ngầm tầng nông và nước thải ra từ các vùng dân cư, các vùng sản xuất 
nông nghiệp và công nghiệp... Vì vậy chất lượng nước mật thay đổi nhiều từ vùng này qua vùng 
khác, từ mùa này qua mùa khác trong năm, thậm chí từ ngày này qua ngày khác trong tháng, trong 
tuân. Đối với nước trong các đồng chảy, do sự vận chuyển của nước mà sự xáo trộn giữa các lớp 
nước được thực hiện nên sự phân bố nhiệt độ, nồng độ các chất hoà tan tương đối đồng đều trong 
toàn bộ mặt cất ngang. 


Mặt khác, do có mặt thoáng tiếp xúc với không «hí nên ở nước mặt tiếp nhận ôxy từ không khí 
vào do khuếch tán diễn ra dễ dàng. Ngoài ra, nước mặt còn tiếp nhận các chất ô nhiễm không khí do 
nước mưa mang theo. 
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Đối với các hồ chứa có độ sâu lớn, nước trong hồ tương đối fĩnh nên hiện tượng phân tầng nhiệt, 
đặc biệt về mùa hè, tương đối rõ rệt. Lớp nước trên mặt có nhiệt độ cao hơn nên tỷ khối thấp, lớp 
nước ở đáy, ngược lại, có nhiệt độ thấp nên có tỷ khối lớn hơn. Giữa hai lớp nước này có một lớp 
chuyển tiếp, trong lớp này tốc độ thay đổi nhiệt độ theo độ sâu là lớn nhất. Lớp nước mặt chịu tác 
động của gió nên sự pha trộn trong lớp này diễn ra thuận lợi, vì thế nhiệt độ đồng đều và nồng độ 
Ôxy cao. Lớp này tiếp nhận ASMT nên hiện tượng quang hợp diễn ra mạnh mẽ, thực vật, đặc biệt là 
thực vật trôi nổi phát triển. . 


Lớp nước ở đáy không chịu ảnh hưởng khuấy đảo, tách biệt với lớp nước ở mặt bởi lớp chuyển 
tiếp nên nồng độ ôxy thấp, ASMT không thể xâm nhập tới. Trong lớp nước này quá trình phân huỷ 
chất hữu cơ thường điễn ra trong điều kiện yếm khí nên xuất hiện các sản phẩm phân huỷ độc hại 
như H;S, NHạ... Nếu cống lấy nước từ hồ nằm trong vùng yếm khí thì nước xả ra có nồng độ ôxy 
thấp đồng thời chứa các sản phẩm phân huỷ có mùi và độc hại, gây ảnh hưởng đến chất lượng dòng 
chảy phía hạ lưu giống như một nguồn ô nhiễm. Trong những trường hợp như vậy, dòng chảy phía 
hạ lưu đập chỉ cỏ thể khôi phục được trạng thái háo khí sau những khoảng cách tương đối lớn 
(thường xấp xỉ 20 km). 


Nhìn chung chất lượng nước mặt phụ thưộc vào nhiều yếu tố như cấu trúc địa chất, địa hình, địa 


mạo, các hoạt động khác nhau của con người, thảm thực vật và xói mòn bê mặt TĐ... và hiện tượng 
ô nhiễm không khí. 


- Nguôn nước đưới đất : nước dưới đất tôn tại trơng các khoảng trống dưới đất, trong các khe 
nứt, các mao quản, thấm trong các lớp đất đá, có thể tập trung thành từng bể, thành bồn, thành dòng 
chảy trong lòng đất. 


Nước dưới đất chứa các hợp chất hoà tan từ các lớp đất đá mà nó chảy qua. Một phần nước dưới 
đất do nước mưa thấm trực tiếp xuống ngay trong và sau cơn mưa. Nước mưa khi rơi xuống đất 
thường mang theo các tạp chất hữu cơ và vô cơ, các vi sinh vật...Trong quá trình thấm xuống và 

_ chấy đưới đất, chất lượng nước ngầm được cải thiện đáng kể, các hạt lơ lửng được loại do tác dụng 
lọc của các lớp đất, các hợp chất hữu cơ bị phân giải sinh học, các vi sinh vật gây bệnh bị tiêu diệt 
dân do thiếu: các điều kiện cần thiết. Mặt khác, tuỳ thuộc vào điều kiện địa chất thuỷ văn mà hàm 
lượng các chất vô cơ hoà tan trong nước dưới đất có thể lại được tăng lên. 


Nước dưới đất được coi là một hệ thống hoá lý phức tạp, thay đổi theo thành phần và hoạt độ của 
các Bạn, tử có mặt và theo điều kiện nhiệt động học. TM snion thường SP xẻ nước ngầm là 
C1”, SO?” , HCO3, NO2, NO3,... và các cation NH‡, Na”, KỶ, Ca””, Fe .. Ngoài các 
thành nhân ï ion trên, trong nước ngầm còn có các khí hoà tan, PhŠ biến nhất là sai HạS, CHạ, các 
cacbuahyđrô. Nông độ của các chất khí này phụ thuộc chủ yếu vào các quá trình phân huỷ sinh học 


yếm khí các hợp chất hữu cơ có trong nước dưới đất. 
3. Một số vấn để của tài nguyên nước Việt Nam 
a) Tài nguyên nước mặt 


Tổng lượng dòng chảy hàng năm trên tất cả các sông suối chảy qua Việt Nam khoảng 853 
km /năm tương, đương 27.100m 7s: Tổng lượng đòng chảy thuộc phần phát sinh trên lãnh thổ Việt 
Nam là 317km” Ínăm, chiếm 37% tổng lượng dòng chảy, phần còn lại được sản sinh từ các nước 
láng giểng 536 km ˆmăm, chiếm 63% tổng lượng dòng chẩy năm. Lượng nước của cất sông phân 
chia theo các nhóm được nêu troúg bảng 24, 
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Bảng 24. Trữ lượng nước mặt của các sông 


Nguồn : Viện Quy hoạch và Quản lý nước 


SÂU: sở Tổng lượng nước sông 
+ v 

Điện tích lưu vực (km?) | (km°/năm) 

Km | - | 686 [2| tạp | 

13.180 11.200 1980 9,15 7,47 


[NmRổm |  —— | 14650 | 1650 | — | 110 | L10 | | 
|Ssan — | — _ | 11620 [1160|  |1140|1140]}  —_ 
[S&epk | — | 18480 | 18480| | 1579 | 1570| | 


38,85 


[CO Í | Tổng | 452705 | 43725] 1980 | 3717 | 168 | 


Hồng và 
“hp nh lưu vực | 16870 | 86.500 | 82.200 | 137,0 | 93,00 | 44,00 
ạ 2 sông 


Mã. —_- | _ | 28400 | 17600 | 10800 | 201 | 1576 | 434 | 
@Œ | | 2720 | 17730 | 9470 | 242 | 1946 | 472 | 
|ĐộngNi — | — | 4L100 | 37400 | 3700 | 306 | 2920 | 140 

{M&keng | — — | 795000 | 40000 |765.000] 505 | 252 | 479,8 | 
_— -| Tổng | 1960000 | 199.230 |861.170| 716,9 | 189,62 | 543,28 | 


4.680 


Ễ 
: 


8l8|8|E 
DI ầ 
BỊ lễ h 


KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 

Nhóm Ï : Nhóm hệ thống sông mà thượng nguồn của lưu vực nằm trong lãnh thổ Việt Nam gồm 

các sông Sêsan, Srepok, Nậm Rốm, hệ thống sông Bằng Giang - Kỳ Cùng, sông thuộc Tây Thừa 

Thiên Huế. Tổng lượng dòng chảy của nhóm các hệ tông sông này 38,85 km  mam chiếm khoảng 

4,6% tổng lượng toàn bộ dòng chảy, trong đó 1,68 km” /năm phát sinh ở Trung Quốc thuộc thượng 

nguồn sông Quang Sơn rồi chảy qua địa phận Việt Nam rồi lại đổ về Trung Quốc. Trong nhóm này 
có 3 lưu vực sông đáng kể là : 


- Lưu vực các sông Bằng Giang, .í Cùng và Quang Sơn thuộc hai tỉnh Cao Bằng và Di: Sơn 
có tổng lượng đồng chảy năm 9,15 km”, /năm. 


- Lưu vực sông Sêsan nằm ở Gia Lai - Kon Tum có tổng lượng đòng chảy năm là 11,4 km /năm. 


- Lưu vực sông Srepok nằm ở tỉnh Đắc Lắc có tổng lượng dòng chảy năm là 15,7 km /năm. 


Nhóm 2 : Nhóm hệ thống sông ngòi mà phần trung lưu và phần hạ lưu của lưu vực nằm trong 
lãnh thổ Việt Nam. 


Trong nhóm hệ thống sông này có 4 lưu vực sông tu là sông Mêkông, sông Hồng, sông Mã, 
sông Cả với tổng lượng đồng chảy tiện bộ 716,9 km Š/măm chiếm gần 84% tổng lượng dòng chấy 
trong toàn quốc. Trong số 716,9 km” /năm phần sinh ra by lãnh thổ Việt Nam là 189,62 km /năm, 
chiếm 25,4% và phần sinh ra ở nước ngoài là 534,28 km  /năm chiếm 74,6%. Điều này ảnh hưởng 
rất lớn đến sử dụng nước ở Việt Nam khi các nước ở thượng nguồn khai thác triệt để nguồn nước 
BỊ ra trên lãnh thổ của nước mình. Ví dụ, sông Mêkông với lượng nước hàng năm khoảng 505,0 
km Š/năm nhưng phần sinh ra ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 25,2 km  /năm, chiếm “ tổng 
lượng đồng chảy. Còn sông Hồng và sông Thái Bình với tổng lượng đòng chảy là 137,0 km 3măm 
- trong đó lượng đồng chảy sinh ra ở Việt Nam là 93,0 kmẺ/năm, chiếm tới 68% tổng lượng dòng 
chảy của sông Hồng. Đối với sông Mã, sông Cả tổng lượng dòng chảy sản sinh ở Việt Nam cũng 
tương đối lớn cho nên việc điều tiết dòng chảy bằng các biện pháp công trình có thể thực hiện được. 

Nhóm 3 : Nhóm hệ thống sông mà lưu vực nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam. 


Các sông thuộc nhóm này bao gồm toàn bộ các sông còn lại ở Việt Nam với tổng lượng dòng 
chảy tương ứng là 92,7 km /năm, chiếm 11,4% tổng lượng dòng chảy toàn bộ. Lượng nước này 
chúng ta hoàn toàn chủ động khai thác không ảnh hưởng đến các quốc gia khác. 


Cũng như sự phân bố lượng mưa, dòng chảy sông ngòi Việt Nam phân bố không đều, nơi có 
lượng mưa lớn thì dòng chảy lớn và ngược lại. Lượng mưa bình quân hằng km trên. toàn lãnh thổ 
dao động từ 1500 - 2000 mm tương ứng với môđuyn dòng chảy 25 - 30 IJs/km?. Vùng có dòng chảy 
lớn nhất là vùng có lượng mưa lớn, đó là vùng Móng Cái thuộc Quảng Ninh ; Bắc Quang, vùng núi 
Hoàng Liên Sơn, vùng Mường Tè thuộc thượng nguồn sông Đà, Vàng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, 
vùng Thừa Thiên Huế... Với môduyn đồng chảy lớn hơn 60 I/s/km? và đặc la vùng Bắc Quang đại 
lượng này lớn hơn 80 Ijsfkm?. Những vùng có dồng chảy. nhỏ hơn 2 IJsjkm” bao gồm vùng đồng 
bằng Bắc bộ, vùng Sơn La ở Tay Bác, Bắc Nghệ An, vùng sông Ba và Spok, Đà Lạt, đuyên hải miền 
Trung và Nam Trung bộ, Tây Nam bộ. Đặc biệt là vùng núi từ mũi Nạy đến Hàm bo thuộc Phú 
Khánh và Thuận Hải và vùng Cheo Reo sông Ba môđuyn dòng chảy chỉ đạt 1Ô IJs/kmẺ. 
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Trên toàn lãnh thổ Việt Nam do sự phân bố dòng chảy của sông ngòi rất không đều nên hầu 
hết lượng dòng chảy tập trung vào các tháng mùa lũ, thường mùa lõ xuất hiện chậm hơn mùa mưa 
khoảng một tháng do bị mất nước để bão hoà đất bị phơi khô trong mùa khô và các loại tổn thất 
khác. Nhìn chung mùa lũ bắt đầu từ tháng VI và kết thúc vào tháng XI, kéo dài 6 tháng nhưng ở 
vùng duyên hải miễn Trung mùa lũ đến chậm hơn từ tháng ÌX và kết thúc vào tháng XII (chỉ có 4 
tháng). Tuy thời gian mùa lũ chỉ bằng hoặc ngắn hơn thời gian mùa kiệt nhưng lượng dòng chảy 
trong các tháng mùa lũ chiếm 70 - 80% lượng nước cả năm. 


Tuỳ thuộc vào vị trí địa lý của lưu vực sông mà quyết định thời gian xuất hiện lũ lớn nhất hằng 
năm. Ở vùng núi phía Bắc, Tây Bắc, ven biển Quảng Ninh thuộc Bắc Bộ tháng có lũ lớn nhất là 
tháng VII và tháng VIH. Các sông thuộc Thanh Hoá, Nghệ Tĩnh lũ xuất hiện vào tháng IX và tháng 
X. Các vùng duyên hải miền Trung lũ xuất hiện vào tháng X và tháng XI. Lượng nước tháng lớn 
nhất này phụ thuộc vào từng vùng có thể chiếm tới 20 - 40% lượng nước hằng năm, đã gây ra lũ 
quét, lũ ống, lũ bùn đá. Trái lại, mùa kiệt dài hơn 6 tháng, kéo dài từ tháng XI năm trước đến tháng 
`V năm sau. Tuy thời gian dài nhưng lượng nước chỉ chiếm từ 20 - 30% lượng nước toàn năm. Tháng 
có dòng chảy nhỏ nhất ở các sông thường xảy ra vào tháng II và tháng IV. Lượng đồng chảy tháng 
nhỏ nhất chỉ bằng 1 - 2% lượng dòng chảy cả năm gây ra hạn kiệt và HMH. 


Ngoài ra, dòng chảy từ năm này qua năm khác cũng biến động. Tuy nhiên sự dao động giữa 
năm nhiều nước và năm ít nước không lớn lắm, thường chênh nhau 2 đến 3 lần. 
b) Tài nguyên nước dưới đất 


Theo tác giả E.K.Alan (1998) thì trữ lượng nước dưới đất của Việt Nam khá lớn (bảng 25). 
Tổng số trữ lượng động tự nhiên nước dưới đất toàn lãnh thổ chưa kể phân hải đảo là 1513.445 m”/s 
nhưng phân bố không đều trong các vùng địa chất thuỷ văn. 


Bảng 25, Trữ lượng động tự nhiên của nước dưới đất ở các miền địa chất thủy văn (ĐCTV) 
theo từng phức hệ địa chất (m3⁄s) 


Nguôn : Viện Quy hoạch và Quản lý nước 


Các miền địa chất thuỷ văn 


Cộng theo| Tỷ lệ % 
thành hệ 
địa chất |toàn quốc 


389,815 


` _ —{†®a|ssz| [mm m~ 
BEBERI] — †mmm[ 
IEE| — Jmm[n] 
Bemii — ]mm[ | 


26 


§6,94 62,840 | 247305 | 305 
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Cộng theo 
238,66 88,865 | 466,99 | 318,85 | 158,25 | 1513,45 mm 


€) Tình hình khai thác sử dụng nước tài nguyên nước 


Ở nước ta hiện có khoảng 621 đô thị lớn nhỏ, trong đó 78 đô thị có số dân từ 15.000 người trở 
lên, chiếm tổng số khoảng 12 triệu người hay 80% tổng dân số đô thị. Số còn lại thuộc các đô thị 
nhỏ (Trần Hiếu Nhuệ, 2000). 1iêu chuẩn cấp nước mới đạt 50 - 60 lít/người/ngày. Hiện nay chỉ gần 
1/2 dân số đô thị được cấp nước. Tổng lượng nước cấp cho các đô thị đạt công suất 2,6 triệu 
m /ngày trong đó 2/3 từ nguồn nước mặt và 1/3 từ nước dưới đất, 

Cho đến nay mới đảm bảo cấp được "nước sạch" cho 32% dân số ở nông thôn. Trong đó sử dụng 


nước giếng khoan, giếng đào, nước từ sông ngòi không qua xử lý khoảng 28%. nước mưa 10% còn 
lại là các nguồn khác. 


Tuy nhiên, nước dùng cho nông nghiệp ở nước ta hiện nay chiếm trên 90% tổng số nước sử 
đụng. Thực tế khai thác nước rgọt phục vụ cho các nhu cầu khác nhau ở các châu lục và Việt Nam 
được trình bày ở bảng 26. 


Bảng 26. Tỷ lệ nước sử dụng cho mục đích khác nhau so với nguồn nước 


Nguồn : Nguyễn Văn Đản, 1999 Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam 


Tỷ lệ (%) 
Tỷ lệ nguôn nước 


ngọt sử dụng (%) Ăn uống, Công . Nông 
sinh hoạt — nghiệp 


Theo chiến lược cấp nước đến năm 2010 để tưới 02 12 triệu ha cần Hưng 65 triệu m Ở hằng 
năm, 10 - 15 triệu mỶ cho chăn nuôi, kê 8 triệu mẺ cho sinh hoạt, 15 triệu mẺ cho công nghiệp. 
Tổng số nước cần sẽ tới 90 - 100 triệu m° đến năm 2010 (bảng +?) chiếm 30% nguồn nước sản sinh 
trên lãnh thổ Việt Nam. ' 
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Bảng 27. Lượng nước yêu cầu cho nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt 
Đơn vị :1 0m 


SE TC TT [xe] 
TT |WugniaiagipiBE— | 5883| IINME| H2N3 

2 Châu thổ sông Hồng 14.324. 
Em. .= nẽ. 
[be —[ T88 1mr| si 
Tây Nguyên - 
Đông Nam Bộ 


Châu thổ sông Mêkông 21.897,1 24.8366 | 28.812/2 


- Sử dụng nước cho thuỷ điện : Việt Nam là một trong nhóm nước giàu nguồn thuỷ năng trên thế 
giới, ước tính trữ năng khoảng 300 tỷ kWh và trữ năng khai ghác kinh tế 80 - 100 tỷ kWñh tương 
đương 40 - 50 triệu tấn than. Mật độ thuỷ năng cao (94kW/km? ) gấp 3,6 lần trung bình của thế giới. 
Trong thời gian qua đã xây dựng khoảng 10 nhà máy thuỷ điện quy mô lớn và vừa, trên 200 trạra 
thuỷ điện nhỏ. Trên sông Đà và sông Sêsan đã và sẽ xây dựng một số nhà máy thuỷ điện công suất 
lớn. Tuy vậy nếu kể cả công suất của các nhà máy dự kiến xây dựng thì mới khai thác được trên 
10% tổng trữ lượng thuỷ năng (các nước từ 50 - 90%). 


- Sứ dụng cho giao thông : Việt Nam có tổng chiều đài các sông và kênh tới 40.000km, đã đưa 
vào khai thác vận tải 15.000 km, trong đó đã quản lý 7.000 km, Giao thông đường thuỷ Nam Bộ 
phát triển hơn Bắc Bộ và Trung Bộ. Giao thông pha sông biển chưa được chú ý. 


- Sử dụng nước cho thuỷ sản : theo Bộ Thuỷ sản cả nước có 1 triệu ha mật nước ngọt ; 400.000 
ha mặt nước lợ và 1.470.000 ha mặt nước sông ngòi. Ngoài ra còn hơn 1 triệu ha mặt nước nội thuỷ 
và lãnh hải. Tuy nhiến. cho đến nay tính chung mới chỉ sử dụng 28,5% diện tích nước mặt hiện có 
để cho khai thác, nuôi trồng thuỷ sản. 


- Xu thế cạn kiệt của tài nguyên nước : có nhiều nguyên nhân làm suy thoái và cạn kiệt các 
nguồn nước. Trước hết là : : 


+ Nhụ cầu sử dụng nước ngày càng tăng cho phát triển kinh tế xã hội 


+ Chưa nhận thức đúng về giá trị và vị trí của TNN, Ở Việt Nam "nước chưa được xem là hàng 
hoá đặc biệt". Phổ biến là tình trạng khai thác bừa bãi và sử dụng lãng phí tài nguyên nước. Điều 
này đã làm biến đổi số lượng và chất lượng tài nguyên nước, làm suy thoái và cạn kiệt các nguồn 
nước ở nhiều địa phương và khu vực. 


+ Trong công tác quy hoạch chưa chú ý đến quản lý quy hoạch phát triển các dòng sông và các 
vùng châu thổ, nhu cầu nước để duy trì HST, chưa xem xét xác định được tỷ lệ khai thác hợp lý giữa 
nước mặt và nước dưới đất, sự điều hoà nước giữa các mùa và các vùng để hạn chế tác hại của lũ lụt 
và hạn hán. 


+ Chưa quan tâm đúng mức đến quy hoạch sử dụng tổng hợp, đa mục tiêu TNN và phối hợp với 
quy hoạch khai thác, sử dụng các TNTN khác. Vấn để quản lý tài nguyên MT theo lưu vực sông 
vẫn còn bỏ ngỏ. 
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+ Vì nước ta có những đồng sông liên quốc gia trong công tác nghiên cứu, quy hoạch phải tìm 
các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý và mềm dẻo làm cơ sở cho chính sách đối ngoại. 

Cho tới nay chưa có được chính sách và chiến lược PTBV và quản lý tổng hợp TNN. Luật TNN 
được ban hành và có hiệu lực từ 1/9/1999, nhưng chưa đi sâu vào cuộc sống vì còn thiếu nhiều văn 
bản hướng dẫn, quy chế, quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn... 


Việc phân công quyền hạn, trách nhiệm, và phối hợp các đầu mối quản lý và sử dụng tài nguyên 
nước còn nhiều tồn tại. 


4. Quản lý và bảo vệ tài nguyên nước 

Các biện pháp quản lý và bảo vệ tài nguyền qước thường được phối Bản với nhau và tác động lẫn 
nhau. Sau đây là một số biện pháp chính : Ẹ 

- Quy hoạch nguồn nước để bảo vệ nước, đưa nước vào sử dụng hợp lý, khai thác nguồn. nước 
sấn có để sử dụng hợp lý và hiệu quả hơn. Biện pháp quy hoạch quắn lý, sử dụng nước. nhằm mục 
đích : sản xuất điện năng, cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp, cấp nước cho nông nghiệp, cấp 
nước cho thuỷ sản, điều hoà dòng chảy cho giao thông, bảo vệ chống ngập lụt và cạn kiệt. 

- Các chính sách, pháp chế và quản lý nước thích hợp : Đây là biện pháp mang tính chất pháp lý, 
thiết chế và hành chính để áp dụng cho việc sử dụng và phân phối TNN, đảm bảo PTBV TNN. Tâăng 


cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền luật TNN. Tăng cường công tác thanh tra, kiếm tra và xử lý 
kịp thời các nguồn gây ô nhiễm TNN. 


5. An ninh nước thế kỷ XXI 


Diễn đàn nước thế giới lần thứ hai và hội nghị bộ trưởng (ác 3/2000 tại Hà Lan đã thông qua tầm 
nhìn và khung hành động về nước thế kỷ XXL Từ diễn đàn này, căn cứ vào kết quả quốc tế mà các 
quốc gia sẽ xây dựng cho mình "Chương trình hành động quốc gia về an ninh nước thế kỷ XXI". 


Hội thảo quốc gia nước thế kỷ XXI, tầm nhìn và hành động tới 2025 tại Hà Nội (3/2000) đã 
thông qua tầm nhìn về nước của Việt Nam là : sử dụng tổng hợp, bảo vệ TNN vững bền và phòng 
chống có hiệu quả các tác hại về nước. 


Khái niệm an ninh về nước của thế giới được hiểu là : 
- Nước ngọt và HST được bảo vệ và cải thiện 
- Ủng hộ sự PTBV và ồn định chính trị 
- Ai cũng có nước sạch để dùng với giá cả phải chăng, đảm bảo sức khoẻ và Luớ—: lực sản xuất 
- Con người được bảo vệ khỏi các nguy hiểm do nước gây ra 
- An ninh về nước trong thế kỷ XXI của quốc gia là "Sử dụng tổng hợp, bảo vệ và phòng chống 
có hiệu quả các tác hại về nước", với 7 điểm cụ thể : 
+ Đánh giá nước hợp lý 
+ Cung cấp nước sạch và điều kiện vệ sinh cho mọi người 
+ Đủ nước cho an ninh lương thực và phát triển kinh tế xã hội 
+ Bảo tồn các HST nước 
+ Phòng chống và giảm thiểu các tác hại do nước gây ra 
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+ Cộng tác nhiêu bên để quần lý thống nhất tổng hợp TNN có hiệu lực và hiệu quả 
+ Hợp tác quốc tế về các nguồn nước, chia sẻ vì lợi ích chung. 


Trong khung hành động thế giới có sấu chỉ tiêu chỉ dẫn về an ninh nước thế giới trong 15 năm 
tới là; . 


Có chính sách và chiến lược toàn diện về quản lý nước tổng hợp được thực hiện với 75% số quốc 
gia vào năm 2005 và tất cả các quốc gia vào năm 2015. 


Giảm một nửa tỷ lệ hiện nay số người chưa được cấp đủ nước sạch với giá phải chăng vào năm 
2015. , 


Giảm một nửa tỷ lệ hiện nay số người chưa có phương tiện vệ sinh vào năm 2015. 
Tăng 30% khả năng tưới cho cây lương thực bằng các công trình và nước mưa vào năm 2015. 
Giảm rủi ro do lũ lụt cho 50% số người sống trong vùng ngập lũ vào năm 2015, 


Tất cả các quốc gia có tiêu chuẩn quốc gia vẻ HST nước ngọt vào năm 2005 và chương trình cải 
thiện HST nước ngọt được thực hiện vào năm 2015. . 


Tổ chức Cộng tác vì nước toàn cầu (GWP) đẻ nghị các quốc gia căn cứ chỉ tiêu chỉ dẫn trên để 
định ra chỉ tiêu phấn đấu tương ứng của quốc gia. Việc xây dựng khung hành động quốc gia đòi hỏi 
sự quan tâm-và cộng tác giữa các cấp các ngành về nghiên cứu chính sách và chiến lược phát triển 
và quản lý trong lĩnh vực nước bao gồm cả quản lý TNN và quản lý dịch vụ nước. 


Trong các chỉ tiêu của Việt Nam về quản lý nước tổng hợp thì tiêu chỉ HST nước ngọt chưa rõ 
ràng. Trong luật TNN chỉ đề cập khái quát đến BVMT mà chưa nói gì về các HST nước. Đây là vấn 
đề mà nhiêu nước trên thế giới rất quan tâm. Cân bằng sinh thái trong HST nước là sự bảo đảm chất 
lượng nước. Nhu cầu đầu tư hằng năm cho TNN để thực hiện chiến lược nước toàn cầu đến năm 
2025 tăng đến 180 tỷ USD (bảng 28) trong tổng 4,5 ngàn tỷ USD. 


Bảng 28. Nhu câu đâu tư cho tài nguyên nước hằng năm để thực hiện 
chiến lược nước toàn cầu đến năm 2025 mo : 
. _ Nguồn : world water vision stafƒ 


: Tỷ USD ` % tổng chỉ phí 
Mục đích : 


Nông nghiệp 30 - 35 
Maitene son —[ T6is | T5 —Ƒ "Bị 
Cấp nước và vệ sinh 30 
__ Tầm nhìn nước thế kỷ XXI cũng kết luận có khủng hoảng nước, nhưng đó là sự khủng hoảng của 


quản lý. Nguồn nước phải được xử lý với công nghệ tốt nhất, quản trị tốt nhất khích lệ nhất và sự 
phân phối tốt nhất. - : 
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Nhận thức được tầm quan trọng của nước đối với sự sống và phát triển kinh tế xã hội, Việt Nạm 
đã thành lập Hội đồng quốc giafNN. Một tổ chức tư vấn cho các nhà quản lý trong công tác quản 
lý 'TNN bên vững. 


VII - Tài nguyên năng lượng 


- 1. Khái niệm về tài nguyên năng lượng và cuộc khủng hoảng năng lượng 


Phù hợp với công thức nổi tiếng của Einstein E = MC? (trong đó, E là năng lượng, M là khối 
lượng, C là tốc độ ánh sáng trong chân không), năng lượng là một dạng tài nguyên vật chất trên TĐÐ 
có nguồn gốc chủ yếu là Mặt Trời và năng lượng tàn dư trong lòng TĐÐ. NLMT tồn tại ở các dạng 
chính : BXMT, năng lượng sinh học dưới dạng sinh khối, năng lượng chuyển động của thuỷ quyển, 
khí quyển (gió bão, sóng, các dòng chảy sông suối, các dòng hải lưu, ...). Năng lượng tàn dư trong 
lòng TÐ có các dạng chính : các nguồn nước nóng, năng lượng núi lửa, năng lượng phóng xạ, năng 
lượng của các khối đất đá nóng trong thạch quyển,... Tài nguyên năng lượng của các quốc gia và - 
loài người trên TÐ là các tích tụ năng lượng với cường độ và quy mô cho phép khai thác quy mô 
công nghiệp. 

Nhu cầu sử dụng năng lượng của con người gia tăng nhanh chóng cùng với sự phát triển kinh tế 
xã hội. Con người nguyên thuỷ cách đây hàng triệu năm, hằng ngày chỉ sử dụng khoảng 2000 kcal 
dưới dạng thức ăn nguyên khai. Sau khi phát mịnh ra lửa, con người sử dụng khoảng 10.000 
kcal/người/ngày, sang thế kỷ XV tăng lên tới 26.000 kcal/người/ngày và đến giữa thế kỷ XX là 
70.000 kcal/người/ngày. Hiện nay, mức độ tiêu thụ trung bình của một người trên thế giới khoảng 
200.000 kcal/ngày. Theo tính toán, mức gia tăng tiêu thụ-năng lượng thường có giá trị gấp hai lân 
mức gia tăng thu nhập GDP. Cùng với sự phát triển, cơ cấu tiêu dùng năng lượng chuyển từ năng 
. lượng sinh khối cổ truyền sang năng lượng thương mái. 


_“ Phân lớn sự gia tăng tiêu thụ năng lượng thường tập trung vào loại năng lượng thương mại (điện, 
than, xăng đâu, khí đốt,...). Sự gia tăng nhu cầu nhiên liệu của thế giới từ 1900 đến 2020 được trình 
„ trong bảng 29. 


Bảng 29. Nhụ cầu tiêu thụ: tăng lượng của thế giới từ 1900 đến 2020 


Nguôn : Hội TA Năng lượng. thể giới lần thứ XII - New Dehii 1988 
(Đơn vị tính : % khối lượng) 


men Lm— 
, 32 


bạt mô 
Khí đốt thiên nhiên 


Thuỷ năng 
Năng lượng nguyên tử 
Các nguồn khác 


127 


TẮI NGUYÊN THIÊN NHIÊN - 


Dự trữ có hạn các nguồn năng lượng thương mại cơ bản của thế giới liên quan chặt chẽ tới dự trữ 
hạn chế của các loại nhiên liệu hoá thạch được minh hoạ trong bảng 30. 


Bảng 30. Dự trữ khoáng sản cháy cho công nghiệp năng lượng thế giới 


_] Sản lượng khai | Tổng dự trữ | Trữ lượng đã 


=“..; | 
T9 BH De | thác năm 1985 | tài nguyên _| được thăm dò 


n Tỷ tấn ấã 14810 (3360) | 129070) 
an h 
Tỷ tấn nhiên liệu quy đổi Ẻ 12.000 960 
IS Tỷtấn - : 300(107) | "9Iq3 
Đầu mỏ h 2,8 
| Tỷ tấn nhiên liệu quy c, 438 136,5 
Khí đốt Tỷm' „ : T BÍ 220 (122) 81 (45) 
thiên nhiên ÿ tấn nhiên ì¡ Šị Ẻ 
: th] Tỷ tấn Thiện liệu quy đối | 330 24) 108 


Khai thác và sử dụng năng lượng là nguyên nhân quan trọng nhất gây ra ô nhiễm MT và các 
biến đổi khí hậu toàn cầu. Các nước đang phát triển đang phải đương dầu với tác động ô nhiễm cục 
bộ của chất thải ô nhiễm phát sinh trong khai thác và sử dụng nhiên liệu hoá thạch như : bụi và 
khói, các loại khí độc hại CO, SO¿, NO¿, CnHặ, .... sự suy thoái tài nguyên đất, tài nguyên rừng, ... 
MT toàn cầu đang đứng trước các biến đổi khí hậu và nóng lên của bầu khí quyển, do sự gia tăng 
phát thải khí nhà kính CO¿.. Việc chuyển đổi nguồn cung cấp năng lượng từ nhiên liệu hoá thạch 
sang các nguồn khác hiện chưa mang lại hiệu quả. Năng lượng nguyên tử hiện chưa an toàn và tiềm 
ẩn các tai biến sinh thái to lớn; Năng lượng BXMT có cường độ yếu và giá thành quá cao. Năng 
lượng gió không ổn định và hiệu suất thấp. Năng lượng thuỷ điện thường làm cho nhiều vùng đất 

_canh tắc và tài nguyên rừng bị ngập vĩnh viễn. Năng lượng thuỷ triểu có thể gây ra các biến động 
mạnh mẽ tới MT các HST cửa sông. Năng lượng địa nhiệt hiện chưa có công nghệ khai thác hiệu 
quả (bảng 31). l ¬- : 


Bảng 31. Diện tích đất cần để sản xuất 1 tỷ kW/h điện hãng từ các nguồn năng lượng ban đầu và 
theo các phương án công nghệ khác nhau 
Nguồn : Pimentel er ai 1984. 


_ Loại năng lượng ban đầu 


Điện tích đất sử dụng (ha) 


Nhiệt điện mặt trời 


Quang điện mặt trời 


Năng lượng điện chạy bằng sức gió 
'Thuỷ điện 

Năng lượng điện chạy bằng sinh khối 
Điện hạt nhân 

Nhiệt điện chạy bằng than đá 

| Điện địa nhiệt 
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2. Tiêu thụ năng lượng trên thế giới 


Mức tiêu thụ năng lượng thương mại trên đầu người trong một thời gian dài được xem là một 
tiêu chuẩn đánh giá sự phát triển của xã hội loài người và sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc 
gia. Tuy nhiên trong thời đại hiện nay, mức tiêu thụ năng lượng thương mại không phải là thước đo 
duy nhất cho sự phát triển kinh tế xã hội. 


` Căn cứ vào mức tiêu thụ năng lượng trên đầu người tính ra gigajun (1 (”jun) được chia ra : 


- Lớn hơn 160 gigajun - mức tiêu thụ năng lượng cao : trong số này chủ yếu là các nước công 
nghiệp phát triển như : Mỹ, Canađa, Đức, Hà Lan, Côét, Ôxtrâylia, Nga, Tiểu Vương Quốc Ả Rập 
thống nhất. 


- Từ 80 - 159 gigajun : mức tiêu thụ trung bình, bao gồm : Đan Mạch, Anh, Thuy Sĩ, Áo, 
Singapo, Thuy Điển, Nhật, Nam Tư, Tây Ban Nha.... 


- Từ 40 - 79 gigajun : Mức tiêu thụ trung bình thấp, bao gồm : Trung Quốc, Braxin, Ai Cập, Thái 
Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Pêru,... 


Sự khác biệt về tiêu thụ năng lượng giữa hai nhóm nước : Công nghiệp phát triển và đang phát 
triển thể hiện ở các khía cạnh : mức tiêu thụ năng lượng thương mại tính trên đầu người, cơ cấu các 
“nguồn năng lượng và đối tượng tiêu thụ năng lượng. Sự khác biệt về cơ cấu nguồn năng lượng và 
đối tượng sử dụng năng lượng có thể minh hoạ qua bảng 32 và các hình 41, 42. 


Các nước đang phát triển Các nước đang phát triển 
Dầu 
BH Hộ gia đình và 
I Than các dịch vụ 
31% che 
E Khí thiên nhiên Bl Vận tải 
N 
BẾ Năng lượng hạt nhân 34% ˆ Í] Công nghiệp 
Thủy năn: 
202 kg “ấn, E Điện 
EISinh khối 
34% 
Các nước công nghiệp Các nước công nghiệp 
B Dầu 
I Hộ gia đình và 
3% Than các dịch vụ 


6% 21% 


TÏ Khí thiên nhiên EI Vận tải 


IR Năng lượng hạt nhân E] Công nghiệp 


^ 22% 
BI] Thủy năng El iện 
EISinh khối 19% 
25% 
Hình 41. Cơ cấu nguồn năng lượng ở các nước đang Hình 42. Đối tượng sử dụng năng lượng thương mại ở các 
phát triển và các nước công nghiệp phát triển nước đang phát triển và các nước công nghiệp phát triển 
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Bảng 32. Sự khác biệt về cơ cấu nguồn năng lượng và đối tượng sử dụng năng lượng giữa hai 
nhóm nước công nghiệp phát triển và đang phát triển thế giới năm 1987. 


Nguồn : Ngân hàng thế giới, 1992 


Cơ cấu nguồn năng lượng và đối tượng tiêu | Các nước công nghiệp Các nước đang 
thụ năng lượng phát triển phát triển 


Cơ cấu nguồn năng lượng % 
-- Dâu mô ˆ 

- Than 

- Khí đốt thiên nhiên 

- Năng lượng hạt nhân 

- Thuỷ năng 

- Sinh khối 


Đối tượng tiêu thụ năng lượng % 
- Vận tải 


- Công nghiệp 
- Sản xuất điện 
- Hộ gia đình và dịch vụ 


Sự thay đổi cơ cấu năng lượng không chỉ điễn ra trên bình diện quốc tế giữa hai nhóm nước công 
nghiệp phát triển và đang phát triển mà còn thể hiện rõ rệt theo thời gian ở các nước công nghiệp 
phát triển hàng đầu thế giới. 


3. Các dạng năng lượng và sự biến đổi. 


Tài nguyên năng lượng của TÐ có thể phân loạÏ theb nhiều tiêu chí khắc nhau : 
Theo khả năng tái tạo : năng lượng tái tạo và không tái tạo. 
Theo khả năng gây ô nhiễm : năng lượng sạch, năng lượng gây ô nhiễm. 
Theo khả năng trao đổi và buôn bán : năng lượng thương mại (điện, xăng, dầu, khí hoá lông, 
than sạch,...) và phi thương mại (các nguồn năng lượng tái tạo). 
. Theo bản chất năng lượng : năng lượng BXMT, năng lượng hoá thạch (dầu mỏ, khí đốt, than 
đá,...), năng lượng thuỷ triều, gió, thuỷ điện, phóng xạ, năng lượng sinh khối (gỗ, củi,...). 


Tổng hợp tất các các tiêu chí kể trên, có thể phân chia các nguồn năng lượng trên TÐ thành một 
số dạng cơ bản : : 
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- Các dạng tài nguyên tái tạo và vĩnh cửu : BXMT, năng lượng gió, dòng chảy và sóng biển, 
năng lượng sinh khối. 


- Các dạng năng lượng không tái tạo và vĩnh cửu : năng lượng địa nhiệt, năng lượng nguyên tử 
và hạt nhân. 


- Các dạng năng lượng không tái tạo và có giới hạn : năng lượng của khoáng sản cháy (dầu mỏ, 
khí đốt, than, đá cháy,...). 


- Năng lượng điện 


Hai đạng năng lượng đầu là các đạng năng lượng cơ bản và là cội nguồn của tất cả các dạng 
năng lượng đang được loài người khai thác và sử đụng trên TĐ. Trong tương lai xa, con người có 
thể vươn ra ngoài khoảng không vũ trụ để tiến tới những nguồn năng lượng nằm ngoài TÐ và những 
loại năng lượng mới (lực hấp dẫn, điện và từ trường...). 

Bức xạ mặt trời là nguồn năng lượng cơ bản của TÐ, với cường độ trung bình khi tới bể mặt TÐ 
khoảng 2 cal/cm  /phút. Theo tính toán, BXMT đã tôn tại trong 5 tỷ năm qua và sẽ tiếp tục tổn tại 
với khoảng 5 tỷ năm nữa. Phần lớn dòng NLMT (98 - 99%) bị phát tán trong khí quyển và tạo nên 
sự chuyển động của không khí và nước. Phần NLMT được khí quyển và thuỷ quyển hấp thụ hình 
thành nên vòng tuần hoàn nước. Phần rất nhỏ (1 - 2%) BXMT được thực vật ở TÐ hấp thụ và 
chuyển sang dạng năng lượng hoá năng và được lưu trữ dưới dạng sinh khối thực vật thông qua quá 
trình quang hợp. Sinh khối thực vật là nguồn cung cấp năng lượng cho động vật nói riêng và HST 
nói chung. Sinh khối động thực vật sau khi bị chôn vùi vào lòng 'TÐ trở thành năng lượng của các 
loại khoáng sản cháy. 


Năng lượng địa nhiệt, năng lượng nguyên tử và hạt nhân là một nguồn cơ bản khác của TÐ. 
Nguồn năng lượng này được tích luỹ trong lòng TÐ ngay vào thời điểm hình thành ban đầu. Theo 
các tư liệu hiện có, nơi dự trữ lớn nhất năng lượng địa nhiệt là nhân TĐ, nơi có nhiệt độ đạt tới 
6.000 °C. Từ nguồn năng lượng trên một phần nhỏ năng lượng thoát ra bê mặt TÐ đưới các dạng : 
Núi lửa phun, động đất, chuyển động của các lớp đất đá trong thạch quyển, hơi nước và nước nóng, ... 
Năng lượng nguyên tử (năng lượng tích luỹ trong các nguyên tố kim loại phóng xạ như : U, Th, 
Po,...) và năng lượng hạt nhân (năng lượng tích luỹ trong các đồng vị nguyên tố nhẹ : H, He, L¡.... 
có khả năng giải phóng khi tham gia vào các phản ứng tổng hợp hạt nhân) là đạng năng lượng cơ 
bản khác của TĐ, có mặt trong lòng đất từ thời điểm hình thành, với khối lượng đủ cung cấp cho 
loài người lâu dài trong tương lai. Tuy nhiên, khả năng khai thác nguồn năng lượng nguyên tử và 
hạt nhân còn bị giới hạn bởi sự thiếu an toàn của các nhà máy điện hạt nhân và khả năng điều khiển 
phản ứng tổng hợp hạt nhân. Tuy không trực tiếp tham gia vào việc tạo nên sinh khối ; nhiên liệu 
hoá thạch ; năng lượng địa nhiệt và năng lượng hấp dẫn của Mặt Trời, Mặt Trăng có ảnh hưởng gián 
tiếp tới việc hình thành các nguồn năng lượng của loài người trên TĐ. 


Năng lượng điện là một dạng năng lượng đặc biệt của loài người, được phát minh vào thế kỷ 
XVIII, hiện đang là dạng năng lượng phổ biến quan trọng nhất của con người. Hơn một nửa sản 
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lượng than và trên 30 % nhiên liệu được dùng để tạo ra điện. Mức gia tăng nhu cầu điện của thế giới 
vào khoảng 8 - 10% mỗi năm. Theo các số liệu thống kê của Ngân hàng thế giới, điện chiếm 31 % 
mức tiêu thụ năng lượng thương mại ở các nước đang phát triển và 38 % mức tiêu thụ tương ứng ở 
các nước phát triển công nghiệp năm 1988. 


4. Các định luật về năng lượng và bảo toàn năng lượng 


Nguyên lý bảo toàn năng lượng có thể phát biểu dưới dạng hai định luật nhiệt động học nổi 
tiếng : 

Định luật nhiệt động học 1 : năng lượng không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi mà chỉ 
có thể chuyển từ đạng này sang dạng khác. 


Định luật nhiệt động học 2 : các quá trình kéo theo sự chuyển hoá năng lượng không tự diễn ra, 
trừ khi có sự phân huỷ năng lượng từ dạng trật tự sang dạng không trật tự hoặc từ đạng đậm đặc 
sang dạng phân tán. Nói một cách khác, tất cả sự biến đổi năng lượng sẽ kéo theo sự phân huỷ năng 
lượng từ năng lượng chất lượng cao thành năng lượng chất lượng thấp (ví dụ từ thế năng thành nhiệt 
năng). Chất lượng năng lượng được đo bằng giá trị entropia. 


Theo định luật nhiệt động học 1, chỉ có hai nguồn năng lượng tự do, đó là nãng lượng BXMT và 
năng lượng địa nhiệt. Việc khai thác và sử dụng hai nguồn năng lượng này không cần phải thêm 
năng lượng. Trong khi đó, việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng khác cần phải bỏ ra một 
lượng năng lượng nhất định. Ví dụ, để lấy được 1/2 trữ lượng của dầu mỏ từ lòng đất chúng ta phải 
bỏ ra không ít năng lượng vào quá trình khoan và bơm hút dầu. Việc chuyển hoá năng lượng hoá 
thạch thành năng lượng điện đi kèm với sản sinh ra nhiệt thải hoặc sự chuyển hoá năng lượng trong 
các chuỗi năng lượng luôn đi kèm tổn thất năng lượng, nhưng tổng nãng lượng sẽ đúng bằng tổng 
năng lượng sinh ra trong các quá trình kèm theo. 


Theo định luật nhiệt động học 2, khi chuyển năng lượng từ dạng chất lượng thấp (entropia cao) 
thành năng lượng chất lượng cao (entropia thấp) luôn đi kèm với vệc sản sinh ra nhiệt thải. Ví dụ, 
việc chuyển năng lượng BXMT thành răng lượng sinh khối hoặc khi chuyển năng lượng hoá thạch 
thành năng lượng điện buộc phải mất đi một lượng năng lượng nhất định để chuyển hoá năng lượng 
chất lượng thấp (entropia cao hoặc trạng thái trật tự thấp) sang dạng năng lượng chất lượng cao 


(entropia thấp hoặc trạng thái trật tự cao). Do đó, các biện pháp có thể hạn chế tổn thất năng lượng 
bao gồm : : 


~ Tạo ra chuỗi sử dụng năng lượng hoặc chuỗi thức ăn càng ngắn càng tốt. 


- Tăng hệ số sử dụng năng lượng, có nghĩa là tăng tỷ số năng lượng có ích đầu ra trên tổng số 
năng lượng đầu vào. 


- Giảm nhiệt thải ra MT xung quanh bằng việc tăng cường sự cách nhiệt và tận dụng nhiệt thải 
cho các mục đích sử dụng khác. 
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5. Các tài nguyên năng lượng không tái tạo 
(dầu mỏ, than đá, khí đốt thiên nhiên) 


Tài :.guyên năng lượng dưới dạng các nhiên liệu hoá thạch có vai trò quan trọng đối với đời sống 
con người do mật độ năng lượng cao, dễ sử dụng, khá phổ biến và dễ trao đổi. Các loại tài nguyên 
năng lượng hoá thạch chủ yếu bao gồm : than đá, đầu mỏ, khí đốt, đá phiến cháy,... 


a) Than đá 


Than đá là nguồn năng lượng chủ yếu của loài người với tổng trữ lượng trên 2000 tỷ tấn, tập 
trung chủ yếu ở các quốc gia : Nga, Trung Quốc, Mỹ, Đức, Ôxtraylia, có khả năng đáp ứng nhu cầu 
con người khoảng 200 năm. Than đá đang chiếm một tỷ trọng lớn trong nhu cầu nhiên liệu ở các 
quốc gia (bảng 32). Than đá được. dùng để tạo ra điện, tạo ra hơi nước, tạo ra nhiệt trong các nhà 
máy luyện kim, sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng,... Do sự cạnh tranh của các nguồn nhiên liệu là 
dầu và khí đốt, mức độ sử dụng than đá ở các nước công nghiệp phát triển và giá bán than trên thị 
trường thế giới có xu hướng tăng ít hơn các loại nhiên liệu khác (bảng 33). 


Tuy nhiên, khai thác năng lượng than đá đang đặt ra hàng loạt các vấn đê MT. Khai thác than đá 


k bằng phương pháp lộ thiên, tạo nên lượng đất đá thải lớn, ô nhiễm bụi, ô nhiễm nước, mất rừng. 


Khai thác than bằng phương pháp hâm lò, lãng phí trữ lượng (ở Việt Nam tới 50%), gây lún đất, ô 
nhiễm nước, tiêu hao gỗ chống lò và các tai nạn hầm lò. Chế biến và sàng tuyển than tạo ra bụi và 


nước thải chứa than, kim loại nặng. Đốt than tạo ra các loại khí độc như : Bụi, SO;, CO;, NO,,. 
Theo tính toán, một nhà máy nhiệt điện chạy than công suất 1.000 MW hàng năm thải ra MT 5 


- triệu tấn CO›, 18.090 tấn N0x, 11.000 - 680.000 tấn chất thải rắn. Trong thành phần chất thải rắn, 


bụi, nước thải thường chứa kim loại nặng và chất phóng xạ độc hại. 
Bảng 33. Giá nhiên liệu hoá thạch'nhập khẩu vào thị trường Tây Âu 


Đơn vị : USD Hiến năng lượng quy đổi ; Nguồn : Nguyễn Tiến Bảo, 1998 


Dạng nhiên liệu Km 


Dâu mỏ 


Khí đốt thiên nhiên 905) 25(40) . _ 8250) 11568) 
Than đá 19(160) 23(40 42@6) 6934) 


b) Dầu mỏ và khí đốt 


Dầu mỏ và khí đốt đang và sẽ là nguồn năng lượng quan trọng của loài người trong vài thập kỷ 
tới. Dầu mỏ và khí đốt chiếm từ 51 - 62% nguồn năng lượng của các quốc gia. Tuy ahiên, các mỏ 
dâu lại phân bố không đồng đều. Một số vùng ở Trung Đông tập trung lượng dầu lớn trong một điện 
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tích tương đối nhỏ, trong khi ở những vùng khác lại rất ít (hình 43). Bên cạnh chức năng nguồn 
năng lượng, dầu mỏ và khí đốt còn giữ vai trò là nguyên liệu của ngành công nghiệp hoá học. 


Châu BắcMỹ j„a- xạ úy 
245 


Châu Phi : A0 tỷ 
t0Ủ SỬ l4 
Đồng và 
Tây Âu Các nước ở 
TStỷ Trung Đông 
120 tỷ 
Nam Mỹ 
125 tỷ tÍ— Côét 
Iran tướợ óc 
90 tỷ h trắc 
Í jú 100 tỷ 


- 


Hình 43. Sự phân bố trữ lượng dầu mỏ (tỷ tấn) 


Trong tình trạng hiện nay, khai thác và sử dụng dầu và khí đốt đang tạo ra các vấn đề MT như : 
quá trình khai thác gây lún đất, ô nhiễm dầu đối với đất, nước, gây ê nhiễm biển (50% lượng dầu ô 
nhiễm trên biển gây ra do khai thác trên biển), ô nhiễm không khí. Chế biến dầu gây ô nhiễm dầu 
và kim loại nặng kể cả kim loại phóng xạ cho MT nước và đất khu vực. Đốt dầu khí tạo ra các chất 
thải khí tương tự như đốt than. 


Bên cạnh các nguồn nhiên liệu hoá thạch phổ biến trên, nhiều quốc gia trên thế giới đang sử 
dụng những loại nhiên liệu hoá thạch mà thiên nhiên đã ban tặng cho mình như ; than bùn, than nâu 
(Đức, Ba Lan), đá phiến cháy (các quốc gia vùng biển Ban Tích). Vai trò cung cấp năng lượng của 
các loại nhiên liệu trên không lớn, tác động gây ô nhiễm không kém than và dầu khí. 


6. Các dạng năng lượng không tái tạo và vĩnh cửu : năng lượng 
địa nhiệt và nạt nhân 


a) Năng lượng địa nhiệt 


Năng lượng địa nhiệt tồn tại dưới các dạng : hơi nước nóng và nhiệt thoát ra từ các vùng có hoạt 
động núi lửa như : Italia, Aizơlen, Kamchatka (Nga) ; năng lượng của các suối nước nóng, năng 
lượng của các khối đá macma (chủ yếu là macma axít) trong các vùng nền cổ ; gradien nhiệt của 
các lớp đất đá (trung bình cứ sâu 33m thì nhiệt độ lòng đất táng lên 1°C. Năng lượng địa nhiệt được 
dùng để chạy máy phát điện (Kamchatka Liên bang Nga, Italia) ; sưởi ấm (Aizơlen), sấy lương thực 
và thực phẩm, ... Ưu điểm của năng lượng địa nhiệt là việc khai thác và sử dụng chúng không gây ra 
ô nhiễm MT, mất ít điện tích và không tạo ra khí nhà kính. Nhược điểm của loại năng lượng này là 
diện phân bố hẹp, việc khai thác các nguồn năng lượng địa nhiệt lớn ở vùng núi lửa thường tiểm ẩn 
nhiều rủi ro.và tai biến. Theo đánh giá của các nhà khoa học, nguồn năng lượng địa nhiệt có giá trị 
nhất là các khối macma còn nóng ở sâu dưới các vùng nền cổ. Hiện đang có nhiều nghiên cứu để 
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thăm đò và thử nghiệm khai thác quy mô công nghiệp các nhà máy phát điện chạy bằng sức nóng 
của các khối macma. 


b) Năng lượng nguyên tử và năng lượng hạt nhân 


Năng lượng hạt nhân là nguồn năng lượng giải phóng trong quá trình phân huỷ hạt nhân các 
nguyên tố U, Th hoặc tổng hợp nhiệt hạch kẻ tung liệu là các đồng vị H (Dạ, ` ), He, L1,... Theo 
tính toán, năng lượng giải phóng ra từ 1g LÌNg Ÿ tương đương với năng lượng do đốt 1 tấn than đá. 
Nguồn năng lượng nguyên tử và năng lượng hạt nhân có ưu điểm không tạo nên các loại khí nhà 
kính như CO¿, bụi. Tuy nhiên, các nhà máy điện nguyên tử hiện nay là nguồn gây nguy hiểm lớn 
đối với MT bởi sự rò rỉ chất thải phóng xạ khí, rắn, lỏng và các sự cố nổ nhà máy. Sự cố tại nhà máy 
điện nguyên tử Checnobưn Liên Xô (cũ) !à một ví dụ điển hình. Các nhà khoa học và công nghệ của 
các quốc gia trên thế giới đang có nhiều cố gắng để đưa ra các thiết kế nhà máy điện nguyên tử 
ngày càng an toàn hơn, điều khiển được phản ứng tổng hợp nhiệt hạch, xử lý an toàn các chất thải 
hạt nhân. Trong điều kiện chưa đảm bảo an toàn trong quản lý việc vận hành các nhà máy và xử lý 
tốt các chất thải hạt nhân, nhiều quốc gia (Thuy Điền, Đức) dang có xu hướng đóng cửa dần các 
nhà máy điện nguyên tử của mình. 


7. Các tài nguyên năng lượng vĩnh cửu và tái tạo 
(Mặt Trời, nước, gió và sinh khối) 
a) Năng lượng bức xạ mặt trời 
Năng lượng BXMT vô cùng quan trọng đối với đời sống và MT TĐÐ. NLMT đảm bảo và đuy trì 
dòng-năng lượng sinh khối của toàn bộ sinh quyển. NLMT còn tạo nên các dòng năng lượng 
- chuyển động của khí quyển và thuỷ quyển. Cường độ dòng NLMT đến với TÐ khoảng 2 
cal/cm /phút (hình 44), Năng lượng BXMT có ưu điểm là việc sử dụng nó không tạo ra các hiệu 


ứng tiêu cực đối với MT sống của con người, nhưng nhược điểm là cường độ yếu và không ổn định, 
khó chuyển hoá thành năng lượng thương mại. 


Năng lượng 
mặt trời - 


Tế bào 
quang điện 


Đi vào đường ống 
để sử dụng 


Điện phân nước để .: Bộ nén khí 
tạo ôxy và hyđrô hở 


Hình 44. Thiết bị sắn xuất điện bằng NLMT 
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=————ễễễễễ 
b) Thuỷ năng 


Thuỷ năng được xem là năng lượng sạch của con người. Tổng trữ lượng thuỷ điện trên thế giới 
vào khoảng 2.214.000 MW, riêng Việt Nam là 30.970 MW, tương ứng với 1.4% tổng trữ lượng thế 
giới. Năng lượng thuỷ năng có nhiều ưu điểm như : có khả năng khai thác quy mô công nghiệp với 
giá thành rẻ. Tuy nhiên, việc xây dựng các hồ chứa nước lớn tạo ra nhiều tác động tiêu cực tới MT 
như : động đất cưỡng bức, thay đổi khí hậu và thời tiết khu vực, mất đất canh tác, tạo ra lượng CHạ 
do phân huỷ chất hữu cơ lòng hồ, tạo ra các biến đổi thuỷ văn hạ lưu, thay đổi độ mặn của nước khu 
vực cửa sông ven biển, ngăn chặn sự phát triển bình thường các quần thể cá trên sông, tiêm ẩn tai 
biến MT cho hệ thống đê điều và các công trình xây dựng trên sông,... 


c) Các nguồn năng lượng tái tạo khác 

Các nguồn năng lượng tái tạo khác bao gồm các loại : năng lượng gió, năng lượng thuỷ triều, 
năng lượng sóng và các dòng hải lưu, năng lượng sinh khối. 

Gió và thuỷ triều được xếp vào loại năng lượng sạch có công suất bé và thích hợp cho một số 
khu vực ở xa như : các hải đảo, vùng núi xa khu vực đô thị,... (hình 45 - phụ lục). 

Nguồn năng lượng sinh khối truyền thống của con người là gỗ củi. Loại năng lượng này hiện 
đang được dân cư các nước đang phát triển sử dụng với quy mô rộng lớn (35% tổng các nguồn năng 
lượng sử dụng). Bên cạnh các loại gỗ củi, năng lượng sinh khối còn được khai thác từ các chất thải 
nông, nghiệp (rơm rạ, thân và lá các loại cây trồng), rác thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi. Mô 


hình sản xuất khí sinh học tại gia đình là một trong các đạng sử dụng năng lượng sinh khối tối ưu ở 
các nước đang phát triển hiện nay. 


8. Chiến lược năng lượng ở Việt Nam và trên thế giới 

a) Chiến lược năng lượng thế giới 

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, hằng năm cả thế giới tiêu thụ nguồn nhiên liệu tương đương 8 
tỷ tấn đầu quy đối, trong đó có 90% có nguồn gốc từ nhiên liệu hoá thạch như : dầu, than đá, khí 
đốt tự nhiên. Khối lượng lớn nhiên liệu này bị đốt cháy sẽ thải vào MT 37.051.670 tấn COa. 


Ở Việt Nam, năm 2000 cả nước tiêu thụ nhiên liệu tương đương 1,5 triệu tấn dầu và thải vào MT 
113.696 tấn COs quy đổi. Theo báo cáo của Ngân hàng Châu Á, năng lượng sử dụng ở Việt Nam 
hằng năm tăng 11%, Riêng ngành Giao thông vận tải từ năm 190 - 1928 sử dụng nhiên liệu xăng 
tăng 2 lần và dầu tăng 3 lần. 


Khí thải đang là mối nguy cơ thực sự cho con người và MT. Vì vậy, để hạn chế khí thải, các nhà 
hoạch định chính sách MT trên thế giới và ở Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục và các 
chiến lược năng lượng. 
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— Chiến lược và chính sách năng lượng thế giới đã được phác thảo trong tài liệu "Cứu lấy TĐ". 
Mục tiêu chính của chiến lược là nâng cao tính hiệu quả trong lĩnh vực năng lượng nhằm đạt được 
sự PTBV của loài người. Chiến lược đề ra một số hành động tu tiên :. 


- Soạn thảo Shiếng chiến lược quốc gia về năng lượng thật rõ ràng và chính xác cho thời gian . 
khoảng 30 năm tới. 


- Hạn chế sử dựng các loại nhiên liệu hoá thạch, sự lãng phí trong việc phân phối năng lượng và 
ô nhiễm MT trong việc sản xuất năng lượng thương mại 


- Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo được và những nguồn năng lượng không hoá thạch 
khác. 


- Sử dụng năng lượng có hiệu quả cao hơn nữa ở gia đình, các khu công nghiệp, các công trình 
công cộng và giao thông. 


- Phát động các chiến dịch tuyên truyền quảng cáo để đầy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng 
và bần các sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng. 


Trong bối cảnh MT thế giới đang bị biến động mạnh bởi sự gia tăng hiệu ứng nhà kính và biến 
đổi khí hậu toàn câu, thì việc giảm bớt sự phát thải khí nhà kính đang là vấn đẻ cần được ưu tiên của 
các tổ chức quốc tế và các quốc gia thành viên. 


` b) Chiến lược năng lượng ở Việt Nam 


Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa có rnột văn bản chính thức về chiến lược và chính sách năng lượng. 
Tuy nhiên, dựa vào các văn bản về MT:và cách tiếp cận hệ thống có thể phác thảo khung chiến lược 
năng lượng Việt Nam gồm các điểm chủ yếu sau : 


- Chiến lược về nguồn năng lượng 


Việt Nam là quốc gia có dự trữ tương đối cao về năng lượng gồm trữ lượng lớn than đá (3,5 tỷ 
tấn), than nâu, dầu khí, thuỷ điện và nguồn nhiệt BXMT phong phú. Vì vậy, việc đầu tiên là xây 
dựng được một cơ cấu nguồn năng lượng, đặc biệt là nguôn năng lượng thương mại hợp lý bằng 
cách kết hợp hài hoà giữa năng lượng hoá thạch, thuỷ điện và các nguồn năng lượng tái tạo khác. 


Nguồn năng lượng nguyên tử chỉ nên sử dụng khi các nguồn năng lượng khác không đủ với nhu cầu 
sử dụng trong nước. 


Chiến lược tiết kiệm tiêu dùng năng lượng thương mại 

Việc tiết kiệm tiêu dùng năng lượng thương mại cần được thực hiện kể từ quá trình khai thác và 
sử dụng nhiên liệu hoá thạch, nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu hoá thạch trong các cơ sở sản 
xuất điện thương mại, tiết kiệm tiêu dùng điện thương mại trong các ngành công nghiệp,. giao 
thông, hộ gia đình và công sở. Biện pháp có hiệu quả để thực hiện là lựa chọn các thiết bị có hiệu 
suất năng lượng cao, giảm tổn thất.truyền tải năng lượng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng, sử dụng 


137 


- TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 


có hiệu quả các công cụ kinh tế (thuế, phí Bảng IenÖ để giảm mức tiêu thụ năng lượng đặc biệt là 
điện tiêu dùng,... 


Chiến lược tựu tiên phát triển và sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo quy mô nhỏ 


Do các đặc điểm tự nhiên, lãnh thổ Việt Nam có nhiều nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái 
tạo quy mô vừa và nhỏ như : BXMT vùng nhiệt đới, các nguồn thuỷ điện, các nguồn địa nhiệt, một 
lượng sinh khối lớn dưới đạng. các chất thải nông lâm nghiệp và rác thải sinh hoạt, một số khu vực 
có thuỷ triều cao và gió thường xuyên tốc độ lớn,... Vì vậy, việc khai thác các nguồn năng lương 
sạch và tái tạo trên không chỉ có lợi cho hoạt động BVMT, mà còn có hiệu quả kinh tế cao do giảm 
bớt chỉ phí chuyển tải năng lượng thương mại tới vùng sâu, vùng xa. Chiến lược này đời hỏi có các ' 
thịnh sách ¬ tư về khoa học, kinh tế và xã hội thích hợp. 


* 


Chương VỊ DÂN SỐ và 


MÔI TRƯỜNG 


xì ` ˆ^ `" ˆ ` - LÌ Pv 
I - Mối quan hệ dân số - tài nguyên và phút triển 
Mối quan hệ tác động lẫn nhau một cách chặt chẽ giữa dân số - tài nguyên 


- Phát triển ngày càng thể hiện rõ nết, nhất là trong thời đại ngày nay. Mối quan hệ này có thể 
trình bày trên sơ đồ như sau ; 


Mỗi yếu tố đều có ảnh hưởng và chịu ảnh 
hưởng bởi yếu tố khác, ví dụ : Dan số ảnh hưởng Tài nguyên 
đến sự phát triển, MT và tài nguyên, và ngược lại 
cũng chịu ảnh hưởng của các yếu tố này. Mối quan 
hệ tương hỗ này còn phức tạp bởi các yếu tố này 
tương tác lẫn nhau trong cùng một hệ thống. 


1. Dân số và tài nguyên đất đai 


Hằng năm, trên thế giới có gần 70.000 km” đất canh tác bị hoang mạc hoá do sự gia tăng dân số. 
Diện tích đất canh tác vì thế bị thu hẹp lại, kinh tế nồng nghiệp trở nên khó khăn hơn. Hoang mạc 
_ hoá hiện đang đẻ doạ gần 1/3 diện tích đất của TÐ, ảnh hưởng tới cuộc sống của ít nhất 850 triệu 
người. Một diện tích lớn đất canh tác bị nhiễm mặn và không còn khả năng trồng trọt được cũng do 
sự tác động gián tiếp của gia tăng dân số. 


Việc suy giảm Biá trị đất hiện nay là vấn để toàn cầu nhưng nó trở nên bức xúc hơn tại các nước 
đang phát triển do sức ép về dân số và kỹ thuật canh tác không phù hợp, khai thác quá sức phục hồi. 
Ở Việt Nam, từ năm 1978 đến nay, 130.000 ha đất bị lấy cho thuỷ lợi ; 63.000 ha cho phát triển 
giao thông ; 21.000 ha cho Bẹ triển xây dựng công nghiệp. 


2. Dân số và tài: nguyên rừng - 


Dan số gia tăng dẫn đến thụ hẹp điện tích rừng đọ khai thác gỗ, phá rừng làm ñ mở đường 
giao thông, tàn phá hệ sinh thái... Kừng nhiệt ‹ đới đang bị tàn phá với mức khoảng 11 triệu ha mỗi 
năm, 10 triệu ha rừng khác. Phần lớn ở vùng nhiệt đới khô, sự Suy giảm diện tích rừng cũng do việc 
chặt gỗ, thả trâu bò trần lan hoặc trồng trọt làm kế sinh nhai. 80 % rừng nhiệt đới bị phá hoại mới 
đây bắt nguồn từ việc gia tăng dân số, nguốn tài nguyên động thực vật rừng cũng theo đó bị suy 
giảm. Rừng bị tàn phá khiến cho khoảng 26 tỷ tấn đất bể mặt bị rửa trôi hằng năm, thiên tai lũ lụt 
xảy ra thường xuyên và khốc liệt hơn. 


ˆ Ở Việt Nam, nghiên cứu cho thấy, cứ tăng đân số thêm 1 % dẫn đến 2,5 % rừng bị mất đi. 
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3. Dân số và tài nguyên nước " 

Tác động ảnh hưởng chính của việc. gia tăng nhanh dân số đối với TNN như sau : 

- Làm giảm bề mặt ao, hồ và sông, 

- Làm ô nhiễm các nguồn nước do chất thải, các loại thuốc trừ sâu và thuốc diệt chuột, bọ, 

~ Làm thay đổi chế độ thuỷ văn dòng chảy sông suối (đo phá rừng, xây dựng đập và công trình 
thuỷ lợi, rác thải bồi lắng...). 

Chương trình nghiên cứu về nước của ƯNESCO chỉ rõ năm 1985 các nguồn nước sạch trên đầu 
người còn dồi dào với trên 33.000 mÌ /người/năm, nhưng hiện nay đã giảm xuống chỉ còn 8.500 


mÌ /người/năm. 


4. Dân số và khí quyển, biến đổi khí hậu 
Việc tăng đân số ở các nước đang phát triển và phát triển chịu gân 2/3 trách nhiệm trong việc gia 
tăng lượng cacbonđiôxyt (CO2). Tại nhiều trưng tâm công nghiệp lớn, các khí thải CO, CO› và NO, 


đang ngày càng được đưa vào khí quyển. MT không khí ở các thành phố đông dân và khu công 
nghiệp đang ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. : 


Khí hậu toàn cầu biến đổi theo hướng nóng dần lên gần như là kết quả tác động trực tiếp của 
hoạt động ngày một gia tăng dân số.: : 

5. Dân số và các vùng cửa sông, ven biển 

Vùng cửa sông và ven biển của Việt Nam chịu ảnh hưởng do các hoạt động tự nhiên và của con 
người gây ra : : 1. : 

- Đánh bắt thuỷ sản, thậm chí bằng các phương pháp có tính huỷ diệt như dùng lưới mắt nhỏ hay 
bằng chất nổ, đã làm suy giảm nguồn lợi thuỷ sản. Do dân số tăng cùng việc khai thác tràn lan liên 
tục 10 năm qua đã làm giảm bớt hoặ mất đi nhiều loại động vật biển có giá trị kinh tế, 

- Diện tích rừng ngập mặn nơi Vùng cửa sông (khoảng 300.000 ha) hiện đã bị thu hẹp đáng kể do 
việc khai thác chuyển đổi thành đầm nuôi tôm. : 

- Các rạn san hö bị tàn phá dùng làm vôi... 


- Nước vùng cửa sông ven biển bị ô nhiễm do nước thải, rác thải sinh hoạt và công nghiệp, do 
khai thác dầu và khí đốt, do sự cố tràn dầu. 


6. Dân số và tập quán sinh sống di cư, du cư 


Du cư, di cư là quá trình đã xảy ra nhiều ngàn năm nay trong lịch sử nhân loại. Nếu di cư là do 
ép buộc.(t{ nạn) hoặc tự nguyện trước sức ép của nơi đi và sức hút của nơi đến về các mặt chính trị, 
kinh tế và xã hội thì du cư cồn do một nguyên nhân khác là lối sống và trong một số trường hợp còn 
là văn hoá của các cộng đồng du cư. l 
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Di cư là sự chuyển đổi chỗ ở vĩnh viễn. Có 2 loại di cư chính : 

- Di cư nội bộ : di cư giữa các địa phương trong một quốc gia 

- Di cư quốc tế : di cư từ nước này sang nước khác. 

Đi cư vì bị ép buộc và mất an ninh đo chính trị, chủng tộc hay tôn giáo, tái định cư ở một nơi 
khác gọi là “tị nạn”. "t¡ nạn MT" là những người không còn điều kiện để sống an toàn ở bản quán vì 
hạn hán, xói mòn đất, buộc họ phải rời đi nơi khác (Myers.N. 1993). 

Lối sống du cư cùng với sự gia tăng dân số càng làm suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên, 
nhất là rừng : rừng bị phát quang nhiều thêm, động thực vật rừng bị săn bắt, thu hái cạn kiệt dần... 

Gia tăng dân số, đặc biệt ở khu vực đang phát triển của thế giới, là một sức ép lớn, thậm chí quá 
tải đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên mà hậu quả tất yếu là sản xuất kinh tế trì trệ, nạn đói hoành 
hành. Vấn để lại càng trở nên tồi tệ khi đi kèm với những hoạt động như chiến tranh, thiên tai... 


II - Sự gia tăng dân số thế giới và Dân số học 


1. Sự gia tăng dân số 


Các số liệu thống kê chỉ mới có được từ năm 1650 nên các ước tính về dân số thế giới và sự biến 
động của nó ở những thời gian trước đó chỉ dựa trên cơ sở suy luận. 


Từ số liệu mật độ dân của các bộ lạc nguyên thuỷ còn sống đến ngày nay thì vào 8000 trước 
Công nguyên dân số thế giới chỉ vào khoảng 5 triệu người. Kể từ đó đến nay, dân số thế giới đã 
tăng dẫn và đến đầu Công nguyên đã có khoảng 200 - 300 triệu người, năm 1650 khoảng 500 triệu 
người và tăng gấp đôi lên thành ] tỷ vào năm 1850, sau đó tảng gấp đôi lần nữa thành 2 tỷ vào 
khoảng năm 1830. 


Cần lưu ý rằng, không chỉ dân số tăng mà cả "chỉ số gia tăng dân số" cũng tăng. Chỉ số gia tăng 
dân số là thông qua khoảng thời gian mà sau đó dân số tăng gấp đôi. 


Như vậy, với đân số 5 triệu người vào năm 8000 trước Công nguyên và 500 triệu vào năm 1650 
tức là tăng 100 lần (khoảng 6-7 lần tăng gấp đội) và diễn ra trong khoảng thời gian 9000 - 10000 
năm thì dãy dân số thế giới tăng gấp đôi mỗi lân sẽ như sau : 


Dân số thế giới (triệu) : 5 —> 10-—› 20 — 40 -> 80 — 160 —› 320 — 640... 
Lần gấp đôi thứ: 1.2 3 4 5 6 7 8 


2. Dân số học và các thông số cơ bản trong dân số học 


Khoa học nghiên cứu về dân số và các quá trình biến động của nó phục vụ cho việc đưa ra các 
chiến lược và chính sách đân số cho thế giới hay mỗi quốc gia gọi là Dân số học. Dân số học bắt 
đầu được nghiên cứu từ cuối thế kỷ XVII, khi có những thống kê dân số đầu tiên và phát triển cao 
vào cuối thế kỷ XX. 
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Các thông số cơ bản của dân số học là tỷ lệ sinh (birth rate), tỷ lệ chết (đeath rate), tỷ lệ tăng dân 
số (growth rate) và tỷ lệ mắn đẻ chung (general fertility rate). 


a) TỔ lệ sinh (CBR - Crude Birth Rate) 


Thường được tính là số lượng trẻ sinh ra trên 1000 đầu người dân hằng năm. Số trẻ sinh ra thì 
tính cho cả năm còn dân số thì lấy số liệu vào giữa năm tính. 


Số trẻ sinh ra còn sống trong năm 
Số dân năm 


CBR= x 1000 


CBR > 30% được gọi là cao, đặc trưng cho khối các nước đang phát triển, nghèo ở phương Nam. 
CBR < 20 %4 được coi là thấp, đặc trưng cho các nước công nghiệp phát triển phương Bắc, 
CBR trong khoảng từ 20 - 30 9o được coi là trung bình, đặc trưng cho một số nước phát triển. 


CBR < 15 4q ứng với các nước có dân số giảm, trong đó các nước thuộc loại này chiếm khoảng 
15% tổng số các quốc gia trên thế giới. 


b) Tỷ lệ chết (CDR - Crude Death Rate) 


Là số người chết trên 1000 đầu người dân hằng năm. 


CDR = Số người chết trong năm 


“x1 
Dân số năm (tính vào giữa năm) 


CDR >20 % được gọi là cao, thường gặp ở các nước chưa phát triển, chủ yếu là ở Châu Phi. 
CDR <10% là tỷ lệ.thấp. 

CDR ở Việt Nam năm 1994 là 7,06 Đó 

TT lệ tăng dân số tự nhiên (Growth rate) 


Ký hiệu là r, là hiệu số giữa tỷ lệ sinh và tỷ lệ chết ( = CBR - CDR) và cũng tính trên 1000 đầu 
người dân. Các nhà dân số học có dùng một thuật ngữ khác mà ta cần tránh nhầm lẫn là phần trăm 
(®) tăng dân số hằng năm. Ñó được tính bằng số. lượng ‹ dân số gia tăng hằng năm trên 100 đầu người. 


Tỷ lệ mắn đẻ chung (general fertility rate) 
Là số lượng trẻ sơ sinh còn sống của 1000 phụ nữ ở vào độ tuổi sinh đẻ 15-44 tuổi. 


Đánh giá mức gia tăng dân số thế giới vào đầu những năm 1970 ta có tỷ lệ sinh là 32 người/1000 
dân/năm, tỷ lệ chết là 13 người/1O00 dân/năm. Và tỷ lệ tăng dân số tương ứng là (32-13) 
người/1000 hay 19 người/1000 dân/năm tức là 1,9 % năm. Giá trị này phù hợp với thời gian tăng 
gấp đôi dân số là 36 năm của giai đoạn những năm 1970. 


Bảng 34 cho phép đối chiếu giữa tỷ lệ phần trăm tăng dân số hằng năm và thời gian tăng gấp đôi 
dân số : 
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Bảng 34. Thời gian tăng dân số gấp đôi hằng năm 


: Phần trăm tăng dân số Thời gian tăng gấp đôi dân số (năm) 


Như vậy, khoảng thời gian cần thiết để dân số tăng tự nhiên gấp đôi được gọi là "thời gian để 
tăng gấp đôi - doubling time". Quãng thời gian này được tính gần đúng bằng phương trình : 
70 


DT(doubling time) = ————————————————— 
tốc độ tăng dân số tự nhiên % 


Ví dụ, với tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của Việt Nam năm 1996 là 1,88%, thì với số dân năm 1996 
là 76 triệu người. 


DT= -Ö_ ~37,2 năm 
188 


Có nghĩa là đến năm 2034 dân số Việt Nam sẽ là 152 triệu rigười. 

- Tỷ lệ mắn đẻ tổng số (Total Fertility Rate - TFR) : là chỉ tiêu nhạy cảm hơn cả CBR trong việc 
phản ánh lượng sinh sản của cộng đông. TFR được hiểu một cách ngắn gọn là "số con trung bình 
còn sống trong đời một phụ nữ” 

TFR >4,2 : Cao. 

TFR = 3,2 - 4,1 : trung bình cao 
TFR =2,2 -3,l : trung bình thấp 
TFR <2.1 : thấp 


II - Lịch sử gia tăng dân số nhân loại 


1. Từ khởi thuỷ tới cuộc cách mạng nông nghiệp đến năm 7000 - 5500 
trước Công nguyên 


Tổ tiên loài người xuất hiện vài triệu năm trước đây (Australopithecus và họ hàng) ước tính có 
khoảng 125.000 người và tập trung sống ở nơi mà ngày nay được gọi là Châu Phi. Ngay từ khi ấy, 
tổ tiên của chúng ta đã có một nên văn hoá "sáng tạo" - được gọi là cách mạng văn hoá thời nguyên 
thuỷ, truyền từ đời trước tới đời sau. Thời kỳ này, văn hoá được truyền bằng miệng từ người già cho 
người trẻ trong các bộ lạc. Nội dung gồm cách săn bất, hái lượm, chế biến thức ăn, quy ước xã hội, 
cách xác định kẻ thù... Do có một nền văn hoá như vậy nên đã có thể phân biệt loài người và loài 
vật. Sự tiến hoá loài người gắn liển với sự phát triển của não bộ. Não bộ phát triển vừa là kết quả, 
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vừa là động lực cho sự phát triển văn hoá xã hội tiếp theo. Sự tiến hoá não bộ diễn ra cho đến 
khoảng 200.000 năm trước đây khi xuất hiện các cá thể mới khác hẳn về chất của cùng loài mà ta 
gọi là người "khôn ngoan - Homø SpjenE ^ Não bộ của người "khéo tay - Homo habilis" 


(Australopithecus) chỉ có khoảng 500 cm” còn của người "khôn ngoan - iJomo sapiens" lên đến ' 
khoảng 1350 cm”. 


Sự tiến hoá về văn hoá đã có một số tác động phụ tới sự gia tăng dân số. Dân số thời kỳ này có 
tỷ lệ sinh khoảng 40% - 509g. Tiến bộ về văn hoá làm giảm ít nhiều tỷ lệ chết. Tỷ lệ chết thấp 
dưới mức tỷ lệ sinh một chút và tỷ lệ tăng dân số thời kỳ này được tính là 0,0004 %. 


2. Giai đoạn cách mạng nông nghiệp 
(từ năm 7000 - 5500 trước Công nguyên đến năm 1650) 


Hậu quả của cách mạng văn hoá đối với dân số TÐ là không đáng kể, nếu đem so sánh với thành 
quả mà cuộc cách mạng nông nghiệp đem lại sau này. Các nghiên cứu khảo cổ cho thấy, canh nông 
đã xuất hiện vào khoảng năm 7000-5500 trước Công nguyên ở vùng Trung Đông. Đây thực sự là 
bước ngoặt quyết định đến lịch sử tiến hoá của nhân loại. Kết quả của nó là tỷ lệ sinh tăng lên trong 
khi tỷ lệ chết giảm đi do tự túc được lương thực, thực phẩm, nguồn dinh dưỡng phong phú hơn nên 
tỷ lệ sinh tăng, sau đó là việc sản xuất được thức ăn tại chỗ, cho phép con người định cư tại một nơi. 
Son người đã có dự trữ thức ăn vào kho để dùng lâu đài. 


Vào cuối giai đoạn cách mạng nông nghiệp, sự gia tăng dân số không được tiếp diễn liên tục như 
trước, có lúc tăng, có lúc giảm nhưng nhìn chung vẫn là tăng. Nền văn minh nhân loại lúc tiến triển, 
lúc lại tụt hậu, suy thoái, lúc thời tiết thuận lợi, lúc khó khăn mất mùa, rồi bệnh dịch, chiến tranh... 
tất cả đêu là các yếu tố tác động trực tiếp hay gián tiếp đến dân số. 


3. Sự gia tăng dân số vào giai đoạn tiền công nghiệp (1650 - 1850) 


Giữa thế kỷ XVII là một giai đoạn tương đối ồn định và hoà bình sau chế độ kinh tế phong kiến. 
Cùng với cuộc cách mạng nông nghiệp ở ở Châu Âu thì cuộc cách mạng thương mại cũng đang trở 
thành động lực chính. Hàng loạt cây con nuôi trồng mới đã xuất hiện. Trồng trọt và chăn nuôi phát 
triển, nạn đói kém bị đẩy lùi, dịch bệnh ft xây ra. Kết quả là dân số trên thế giới, đặc biệt là Châu 
Âu tăng vọt. Dân số Châu Âu và Nga tăng từ 103 triệu lên 144 triệu người. Điện tích đất đai không 
còn hạn chế, nhiều quốc, gia và dân tộc trở nên giàu có, dân số tăng nhanh. Nhờ khai phá Tây Bán 
Câu có 2 giống cây trồng mới có sản lượng: cao được biết đến là ngô và khoai tây. 


Kết quả nghiên cứu cho thấy, dân số Châu Âu gia tăng rõ ràng thì ở Châu Á tình hình tăng dân 
số gặp nhiều khó khăn, Trong thời gian từ năm 1€50 đến 1750 dân số Châu Á chỉ tăng 50 - 75 %. Ở 
Trung Quốc sau khi nhà Minh sụp đổ (năm 1644) có một thời kỳ hơà bình, làm ăn thịnh vượng, tỷ 


lệ chết giảm và 2 cây trồng quan trọng là ngô và khoai tây cũng đã được trồng và kết quả là dân số 
cũng tăng. 


Cùng với Châu Âu, dân số Châu Á tăng hai lần thì người Châu Âu lại đã sang lập niời ở Tân 
thế giới khiến dân số vùng đất của Mỹ ngày nay tăng từ 4 triệmnăm 1790 lên 23 triệu vào năm 1850. 


Châu Phi không có ghỉ chép thống kê, ước tính vào thời gian này số đân khoảng 100 triệu người. 
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4. Sự chuyển tiếp (transition) dân số năm 1850 - 1930 


Các tiến bộ về nông nghiệp, công nghiệp, giao thông rồi đến các tiến bộ về y tế, vệ sinh dịch tễ 
đã làm cho tỷ lệ chết ở Châu Âu giảm từ 22 - 24 %4o dân/năm xuống còn 18 - 20 %4 dân/năm vào 
năm 1900. 


Đến cuối thế kỷ XIX, xuất hiện một giai đoạn mà tỷ lệ sinh của các nước phương tây giảm theo 
một khuynh hướng khác, đánh đấu một tiến trình dân số thế giới mới mà ta gọi là sự chuyển tiếp 
dân số. Sự chuyển tiếp dân số này là sự giảm tỷ lệ sinh kéo theo sự giảm tỷ lệ chết đo quá trình 
công nghiệp hoá. Khi phân tích nguyên nhân giảm tỷ lệ sinh ở các nước phương tây giai đoạn này 
có nhiều trường phái khác nhau. Nhìn chung là nhờ có công nghiệp hoá, điều kiện sống được cải 
thiện thì yêu cầu đông con cái để làm lao động không còn có ý nghĩa nữa và khuynh hướng thích 
sống độc thân tăng lên. Quá trình chuyển tiếp dân số không chỉ diễn ra ở thành thị mà cả ở nông 
thôn. Hiện đại hoá sản xuất nông nghiệp làm cho nhu cầu gia đình đông con mất ưu thế, kết quả là 
tỷ lệ sinh giảm. Đó còn chưa kể luồng di dân từ nông thôn ra thành phố để tìm việc làm. : 


5. Sự gia tăng dân số thế giới ở thế kỷ XX 


Quá trình chuyển tiếp dân số ở các nước phương tây tiếp diễn và kéo dài sang cả thế kỷ XX. 
Mặc dù, tỷ lệ sinh giảm và một số lượng lớn dân di cư sang Châu Mỹ, nhiều nước Châu Âu vẫn có 
dân số tăng đáng kể. 


Tỷ lệ tăng bình quân hằng năm của đân số thế giới là khoảng 0,8 %. Từ năm 1850 - 1950 đân số 


thế giới tăng từ 1 tỷ lên 2,5 tỷ người. Trong quãng thời gian này dân số Châu Á tăng chưa đến 2 lần, 
Châu Âu và Châu Phi tăng 2 lần, Bắc Mỹ tăng 6 lần và Nam Mỹ tăng 5 lần: 


Sang thế kỷ XX khuynh hướng trên thay đổi dân. Đến những năm 1930 ở một vài nước Châu Âu _ 
tỷ lệ sinh giảm xuống nhanh hơn tỷ lệ chết và làm cho sự gia tăng dân số chững lại. Sau chiến tranh 
thế giới lần thứ II, điều kiện sinh sống được cải thiện, tỷ lệ sinh tăng cao hơn tỷ lệ chết nhiều để bù 
đắp lại những tổn thất vê người trong chiến tranh. Tình trạng này kéo dài đến những năm 1960. Sau 
những năm 40 - 50 do đẩy lùi được dịch bệnh nên tỷ lệ chết giảm đáng kể. Những yếu tố tạo nên sự 
chuyển tiếp dân số ở các nước phát triển hầu như lại không có được ý nghĩa như ở các nước kém 
phát triển. Ở các nước này tỷ lệ sinh vẫn rất cao. 


Tóm lại, nếu không có biện pháp giảm tỷ lệ tăng đân số thì sang thế kỷ XXI dân số thế giới khó 
tránh khổi sự bùng nổ. 


.- ^ ` _ .. ` 2 ns^ m”..® .# 
IV - Cấu trúc dân số - thành phổn tuổi và tỷ lệ giới tính 
Cho đến nay, mới chỉ để cập đến số lượng người sống trên thế giới hay ở từng nước nhưng chưa 
để ý đến cấu trúc thành phần nội tại của số dân - thành phân tuổi và tỷ lệ giới tính của dân số. Chính 
những yếu tố này có ảnh hưởng lớn đến biến động dân số. 
Mặt cắt dân số thể hiện tỷ lệ tương quan giữa số dân ở các lớp tuổi khác nhau của dân số, Ta gọi 


nó là "Tháp tuổi". Vì mặt cắt dựa trên tỷ lệ không thứ nguyên nên các tháp tuổi của cùng một dân 
số có diện tích bằng nhau - điện tích này thể hiện tổng số dân. 
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Khi phân tích tháp tuổi ta chú ý đến 3 nhóm tuổi : tuổi đưới 15 là tiểm năng của dân số trong 
tương lai gần, tuổi 15 - 64 là nhóm sinh đẻ của dân số, tuổi trên 65 là số người già không lao động 
phụ thuộc vào xã hội. Hiện nay, ở các nước kém phát triển, số dân dưới 15 tuổi Chiêm một tỷ lệ lớn 
là tiêm năng cho một sự bùng nổ dân số trong thời gian sắp tới. 


Các tỷ lệ sinh, tỷ lệ chết được các nhà dân số học gọi là tỷ lệ sinh, tử thô. Hiệu số giữa tỷ lệ sinh 
và chết gọi là tỷ lệ gia tăng dân số (r = CBR - CDR). Thông số này chỉ số lượng con đẻ của 1000 
phụ nữ ở vào độ tuổi từ 15 - 44, tức là nhóm tuổi sinh đẻ của nữ giới. 


Một dân số ổn định là một dân số khi các tỷ lệ sinh, tỷ lệ chết và thành phần tuổi không thay đổi 
theo thời gian. Dân số này vẫn có thể tăng, giảm hoặc giữ nguyên số lượng. Muốn cho dân số ổn 
định thì tỷ lệ sinh bằng tỷ lệ chết. Trường hợp này còn được gọi là dân số tăng trưởng không (ZPG 
= Zero Population Growth). 


Tỷ lệ sinh sản nguyên (NRR = Net Reproductive Rate) của dân số là tỷ lệ số phụ nữ của thế hệ 
này trên số rhụ nữ của thế hệ tiếp theo. Nếu NRR > l thì dân số ấy đang tăng, và ngược lại nếu 
NRR < 1 thì dân số ấy đang giảm. Còn khi NRR = I1 thì dân số đang ổn định. Trong biến trình dân 
số, khi dân số ở trạng thái ổn định ta có điểm dừng dân số (momentum population). 


Trong quy hoạch dân số, muốn cho dân số ấy ổn định cần phải làm cho NRR = I1 (hay TFR = 
Total Fertility Rate = Tỷ lệ mắn đẻ tổng số = 2, tính cho 1 cặp vợ chồng). Các nhà dân số học đã 
thử làm quy hoạch cho điểm dừng dân số thế giới và kết quả cho thấy : nếu NRR = I vào năm 1970 
thì dân số thế giới dừng ở 6 tỷ người từ năm 2000. Đây là một kết quả không hiện thực. Nếu NRR = 
1 vào năm 2005 thì dân số thế giới sẽ dừng ở mức 8 tỷ người từ đầu thế kỷ XXI, còn nếu NRR = I 
vào năm 2045 thì đân số thế giới sẽ đừng ở mức 15 tỷ người từ thế kỷ XXII. 


_ V - Sự phân bố và sự di chuyển dân cư 


Dân số phân bố không đều trên TÐ. Hơn nữa, sự phân bố ấy cũng đã thay đồi theo thời gian liên 
tục do sự đi cư và thay đổi tỷ lệ tăng dân số. Người ta tính mật độ dân cư (dân số) là số lượng dân số 


trên 1 km? hay 1 hải lý vuông. Qua phân tích cho thấy, mật độ dân số ở các nước kém phát triển cao 
hơn nhiều so với các nước phát triển (mật độ dân số ở Mỹ là 23 người/km'). 


Mật độ và sự phân bố dân số, đặc biệt mối liên quan của chúng đến tài nguyên thiên nhiên đã 
đóng vai trò quan trọng trong nhiều sự kiện lịch sử của nhân loại. Người ta hay nói đến "thừa đân 
số” (đân số vượt quá mức) là khi số dân vượt quá nguồn tài nguyên cơ bản mà nó phụ thuộc, ở đây 
còn có một khái niệm là "sức ép đân số". Lịch sử nhân loại từng chứng kiến hàng nghìn trường hợp 
mà bộ lạc này hay khác vượt quá lãnh thổ quê quán của mình sang lãnh thổ của bộ lạc lân cận. Đó 
là các lần di cự (di dân) rà lịch sử vẫn thường nói đến. Ví dụ, sự xâm lấn của người Barbare đến 
Châu Âu vào thời gian trước Công nguyên. Lục địa Mỹ trước khi bị người Châu Âu sang xâm 
chiếm chỉ có 0,13 người/km”. 


Áp lực dân số thường dẫn đến mâu thuẫn và chiến tranh. Các nước Châu Âu đã liên tục đánh 
nhau trong lịch sử. Gần đây nhất là chiến tranh thế giới lần thứ 2 giữa Đức - Italia và phe đồng rrinh. 
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Sự di cư được gọi là đặc trưng của loài người #Jomo sapiens. Có lẽ chỉ có số ít loài động vật mới 
có sự phân bố rộng rãi như loài người. Từ một nguồn gốc lúc đầu ở Châu Phi, các nhóm người đã 
toả đi chiếm cứ tất cá các vùng đất của hành tỉnh. Sự di cư thường kéo theo việc phổ biến các tư 
tưởng, văn hoá, tập quán từ vùng này đến vùng khác. Sự truyền bá kỹ thuật canh tác nông nghiệp từ 
nhóm người mới tới cho nhóm người tại chỗ là rõ ràng. Ngày nay vẫn còn một số dân tộc không 
biết canh tác nông nghiệp là do họ định cư ở nơi bị cách ly quá xa với các cộng đồng các dân tộc 
khác. Ví dụ, người Eskimo, Bushmen ở Kalahari, thổ dân ở Châu Đại Dương, người da đỏ ở Tierra 
del Fuego. 


Nguyên nhân của sự di cư thường là do dư thừa dân số : sức ép dân số quá lớn và thiếu tài 
nguyên cơ bản. Sự sai khác giữa các dân tộc về trình độ công nghệ và kinh tế cũng dẫn đến di cư. 
Dân tộc có nền công nghệ cao thường đến xâm lược dân tộc có nền công nghệ thấp hoặc xã hội kém 
phát triển bị thu hút di cư đến xã hội phát triển. Ví dụ, minh hoạ cho trường hợp thứ nhất là sự di cư 
của người Châu Âu đến Tan thế giới, Ôxtrâylia và Tân Tây Lan ; cho trường hợp thứ ¡ai là luồng di 
cư của dân các nước Ả Rập, Đông Nam Á, Châu Phi... sang các nước Châu Âu và Mỹ. 


Sự đi cư gây ảnh hưởng đến cấu trúc dân số của các nước liên quan và đến mật độ dân số từng 
vùng. Do đó, nó ảnh hưởng đến nền kinh tế, xã hội và chính trị của những nước liên quan. 


Quá trình đô thị hoá cũng ảnh hưởng đến sự phân bố dân số, nhưng cần phân biệt hai loại phát 
triển đô thị : đô thị của các nước đã phát triển và đô thị của các nước chậm phát triển. Đô thị nước 
đã phát triển cần tuyển lao động bổ sung từ nông thôn là hiện tượng tự nhiên, ngược lại đô thị nước 
chậm phát triển phải chấp nhận người từ nông thôn đến là vì đân số ở nông thôn quá thừa và đời 
sống rất khó xhăn. Sự bùng nổ dân số ở các đô thị của các nước chậm phát triển đã đem lại nhiều 
khó khăn về kinh tế, xã hội và chính trị cho.các nước này. 


VI - Dân số Việt Nam 


Các số liệu thống kê dân số Việt Nam thực sự chỉ có sau năm 1979, Trước đó cũng có một vài số 
liệu có thể dùng để tham khảo : năm 1943 dân số Việt Nam xấp xỉ 21 triệu người, đến năm 1975 là 
47,64 triệu người. 


Kết quả tổng điều tra đân số Việt Nam năm 1989 cho biết, dân số Việt Nam là 64.412.000 
người. So với dân số năm 1979 là 52.741.000 người tức là gia tăng 22 % trong 10 năm, với tỷ lệ 
tăng dân số hằng năm là 2,2 %. Tỷ lệ giới tính chung cho cả nước là 94,7 nam trên 100 nữ. Tỷ lệ 
giới tính của dân số đưới 15 tuổi là 106 nam trên 100 nữ. Việt Nam là nước có cấu trúc dân số trẻ. 
Dân số từ 15 tuổi trở xuống chiếm 39 % tổng dân số. TỶ lệ gia tăng dân số năm 1990 là 2,29 % 
(bảng 35). 


Bảng 35. Biến động dân số Việt Nam qua các năm 


1945 1960 | 1970 | 1976 | 1980 
MHBHEmMNWN 


-1987 | 1989 [1990 1994 
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Dân số Việt Nam đã tăng từ 18 triệu người vào năm 1945 lên 70,2 triệu người vào năm 1994, tức 
là tăng gần 4 lần trong vòng 55 năm. 


Cấu trúc và tháp tuổi dân số Việt Nam theo thành phần tuổi và giới tính năm 1989 được trình 
bày ở bảng 36 và hình 46 a và b (phụ lục). 


Bảng 36. Cấu trúc dân số Việt Nam theo thành phần tuổi và giới tính năm 1989 


| 68010 | 
3.119.983 5.999.744 
2.469.137 4.733.391 
âm | Mớm | Hàm | 1956 — 


1.216.971 1.840.682 3.051.653 


| Tổngcộng _| 31.336.568 33.075.145 64.421.613 


Dân số Việt Nam tập trung chủ yếu vào các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ. Mật độ đân số 
đã tăng từ 160 người/km” vào năm 1979 lên 195 người/km“ vào năm 1989: Mật độ dân số ở các 
vùng thưa dân như miễn núi tăng nhanh. Dân số thành thị tăng chậm từ 19,2 Ø% năm 1979 lên 20,1 
% năm 1989. Trong vòng 5 năm 1984 - 1985 đã có 4,5 % dân số đi chuyển nơi sống : trong tỉnh là 
2% và ngoài tỉnh là 2,5 %. Luông di chuyển khác tỉnh chủ yếu từ Bắc vào Nam và từ đồng bằng Bắc 
Bộ và duyên hải miền Trung lên Tây Nguyên. Năm 1989 tỷ lệ dân số chưa có việc làm chiếm 5,8 
ớ%. Có 71 % lao động làm nông nghiệp, 12 % lao động làm công nghiệp. 


VII - Các chính sách và các chương trình dân số 


Sự tăng trưởng đân số nhanh chóng đã ảnh hưởng mạnh tới sự phát triển kinh tế xã hội của một 
đất nước. Trên toàn thế giới và đặc biệt là ở Châu Á, những vấn đề nghiêm trọng về dân số đang de 
doa việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội mà các nước này đặt ra. Chính phủ các nước đã từng 
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cam kết cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân và một trong các biện pháp để hoàn thành các 
cam kết đó chính là thông qua các chính sách và các chương trình dân số. 


Các chính sách dân số và chương trình dân số sẽ có thể giúp cho việc hoàn thành các mục tiêu - 
phát triển kinh tế xã hội của một đất nước như thế nào ? Nếu như không kiểm soát và ngăn chặn 
một dân số tăng trưởng nhanh quá mức thì cùng với các vấn đẻ nảy sinh như lương thực, việc làm, 
trường học, nhụ câu chăm sóc sức khỏe, nhu cầu các phương tiện sinh hoạt, nhà ở và đô thị hoá sẽ 
chặn đứng bước tiến kinh tế xã hội của một đất nước. 


Nhận thức về sự gia tăng nhanh dân số toàn cầu, đặc biệt ở Châu Á, nhân dịp ngày Quyền con 
người năm 1967, các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đã ký một bản Công bố của Liên hợp 
quốc về dân số, trong đó khẳng định rằng. "Vấn đề dân số phải được nhận biết như là một yếu tố 
chủ yếu trong việc lập kế hoạch đài hạn nếu các chính phủ muốn hoàn thành các mục tiêu kinh tế 
của họ và thoả mãn được các nguyện vọng của nhân dân họ”. 


1. Chính sách dân số 


Mọi chính sách của một quốc gia nhằm thực hiện phúc lợi cho nhân dân của quốc gia đó đều là 
chính sách dân số. 


Chính sách dân số là toàn bộ mục tiêu và định hướng nhằm thay đổi tỷ lệ tăng trưởng dân số của 
một nước. Đó là sự cố gắng có ý thức nhằm tác động vào quy mô dân số bằng cách điều chỉnh tỷ lệ 
phát triển dân số. l 


"Các chính sách dân số là trí thông minh và khả năng đặc hữu của con người trong việc tổ chức 
cuộc sống của mình, không chỉ để tồn tại mà còn để sống với những người khác nữa" - Thompson 
và LeWis. 


“Chính sách dân số là loại pháp chế được thiết lập với ý định làm ảnh hưởng tới một hoặc nhiều 
hơn các đặc trưng dân số một nước” - S. Hartley. 


Chính sách dân số có một số đặc điểm sau đây : 
- Chính sách dân số được xây dựng dựa trên cơ sở triết lý về sự tôn trọng cuộc sống con người, 


- Chính sách dân số bao hàm cả quan niệm về kế hoạch hoá gia đình vì vấn để này không chỉ 
liên quan đến sự tăng trưởng dân số mà còn cả chất lượng cuộc sống, 


- Chính sách dân số phải là một bộ phận hợp thành của kế hoạch phát triển của một nước, 


- Chính sách dân số phải thu hút và sử dụng năng lực chuyên môn của các nhà thực hành 
trong lĩnh vực giáo dục, phúc lợi xã hội, dân số học, thông tin đại chúng và những nh vực có 
liên quan khác, ' : ¿ 


- Chính sách dân số phải huy động được sự ủng hộ của Chính phủ và những cơ quan tình nguyện 
trong cộng đồng. * 


Các chính sách dân số có thể được phân loại thành 3 nhóm chính : 


. - Những chính sách nhằm duy trì một dân số ổn định. Những chính sách này thường được thực 
thi ở các nước phát triển như Đan Mạch, Thuy Điển... 
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- Những chính sách nhằm hạn chế tăng dân số. Những chính sách này được thực thi ở hầu hết 
các nước đang phát triển, ví dụ như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam..., 


- Những chính sách nhằm gia tăng dân số, ở một số nước phát triển và đang phát triển, ví dụ như 
Đức, Malaixia... 


Các chính sách dân số cũng có thể chia ra hai nhóm gồm nhóm các chính sách hạn chế sinh đẻ 
và nhóm các chính sách khuyến khích sinh đẻ. 
2. Chương trình dân số 


Chương trình dân số là hoạt động được định ra nhằm thực hiện các nội dung của chính sách dân 
số của mỗi quốc gia và chương trình dân số phải đạt được các đặc trưng sau : 


- Đáp ứng những nhu cầu của con người 

- Thấm nhuần các giá trị văn hoá, đạo đức... 

- Có kết quả và khả thi 

- Được quản lý bằng phương thức thích hợp 

- Dựa trên cơ sở đạo đức và sự tự tin 

- Giảm thiểu sức lực con người trong những nỗ lực phát triển kinh tế xã hội. 

Kế hoạch hoá gia đình tốt đẫn đến việc thực hiện quản lý tỷ lệ gia tăng dân số, trong nhiều 
trường hợp là kìm chế sự gia tăng. Điều đó rất có ý nghĩa để nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi 
người, gia đình và cộng đồng toàn xã hội. 

3. Chính sách, chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình ở Việt Nam 


Tình hình dân số Việt Nam hiện nay là kết quả của sự mất cân đối giữa dân số và các nguồn lực 
hiện có. Tình hình đó đòi hỏi Chính phủ Việt Nam phải đưa ra chính sách dân số của mình. 


a) Chính sách và chương trình dân số của Việt Nam trước năm 1993 


Nghị định số 99/TTG năm 1963 đã đưa ra ra những mục tiêu dưới đây đối với:phát triển đân số và 
kế hoạch hoá sinh đẻ : 


- Giảm tỷ lệ gia tăng đân số từ 3,5 % xuống 2,5 % và sau đó là 2 %, 

~ Mỗi gia đình có từ 1 đến 3 con. 

Nghị định số 162/HĐBT ban hành say 18 - I - 1988 đã quy định tạm thời như sau : 
- Phần lớn gia đình có tối đa là 2 con, 

- Đối với các dân tộc thiểu số, mỗi gia đình có tối đa là 3 con, 


- Ở các thành phố, thị trấn, khu vực kinh tế phát triển, cán bộ Nhà nước, tuổi kết hôn lần đâu 
sớm nhất đối với nam là 24 và đối với nữ là 22. 


~ Khoảng cách giữa các lần sinh là từ 3 đến 5 năm, 
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b) Chính sách và chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình của Việt Nam sau năm 1993 
đến hiện nay 


Nghị định 04 - NQ/HNTW ngày 14 - O1 - 1993 đưa ra 5 nội dung cơ bản : 


- Chiến lược dân số và KHHGĐ phải là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất 
nước và là nhân tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. 


- Những biện pháp nhằm thực hiện chiến lược dân số và KHHGPĐ là tuyên truyền vận động giáo 
dục nhân dân kết hợp chặt chẽ với các dịch vụ dân số - KHHGĐ có hiệu quả cho mỗi người dân, 
khuyến khích mọi người chấp nhận quy mô gia đình nhỏ. 


- Chiến lược đân số và KHHGĐ sẽ mang lại hiệu quả kinh tế nhanh chóng cho nên cần được đầu 
tư từ nhiều nguồn : ngân sách Nhà nước, các cộng đồng, các tổ chức quốc tế... 


- Xã hội hoá việc thực thi chiến lược đân số và KHHGĐ. , 
Mục tiêu : 


Mục tiêu tổng quát : khuyến khích gia đình quy mô nhỏ, điều đó đem lại điều kiện tốt cho cuộc 
sống phồn vinh, hạnh phúc, 


Mục tiêu cụ tlể: hướng dẫn mỗi gia đình có từ 1 đến 2 con và sinh con cách nhau 3 - 5 năm. 


Chương trình đân số những năm 1993 - 1995 đặt yêu cầu mỗi gia đình có tối đa 2 con (đối với 
vùng dân tộc ít người là 3 con) và khoảng cách giữa các lần sinh từ 3 - 5 năm với 57 % các cặp vợ 
chồng sử dụng biện: pháp tránh thai để kế hoạch hoá gia đình, tổng tỷ lệ sinh là 3,6 % mỗi nãm và 
tổng dân số khoảng 75.078 triệu người. Để đạt được những mục tiêu nói trên đã đưa ra các biện 

ˆ pháp như tổ chức mạng lưới dân số - KHHGĐ ở cấp cơ sở ít nhất là 1/3 số làng xã, đẩy mạnh chiến 
dịch thông tin - giáo dục - truyền thông về dân số - KHHGĐ, mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ, 
tư vấn về tránh thai và KHHGĐ, thực hiện biện pháp đình sản tự nguyện đối với cả nam và nữ. 


Chương trình dân số những năm 1996 - 2000 đặt mục tiêu mỗi gia đình chỉ có từ l đến 2 con, 
tổng tỷ lệ sinh thấp dưới 2,1% mỗi năm, tổng dân số giữ ở mức khoảng 82 triệu dân vào năm 2000. 


VIII - Phút triển nhân văn và môi trường 


Cuộc sống là một tổng thể toàn diện nhiều mặt, ràng buộc lẫn nhau."Phát triển nhân văn (human 
development) là một quá trình mở rộng và tăng cường sự lựa chọn của con người. Những lựa chọn 
quan trọng nhất là được sống lâu và khoẻ mạnh, được giáo dục và được hưởng một mức sống tươm 
tất. Những lựa chọn khác gồm sự tự do về chính trị, tự đo nhân quyền và sự tự tin vào bản thân mình 
(UNDP, 1990). 


HDI (human development index) là chỉ thị tổng hợp để đánh giá phát triển nhân văn, dựa trên 3 
chỉ tiêu : ï 


1. Tuổi thọ bình quân 
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2. Tỷ lệ % người lớn biết chữ 
3. Logarit của thu nhập bình quân trên đầu người tính theo USD ppp (purchasing power paritles) 
Phân loại dựa theo HDI : 
~ HDI < 0,5 : thấp (chậm phát triển) 
- HDI từ 0,501 đến 0,799 : trung bình 
- HDI > 0,8 : cao (phát triển cao) 


Trung bình, chỉ số HDI ở một số nước được trình bày ở bảng 37 


Bảng 37. Chỉ số HDI của một số nước trên thế giới 


Nguồn : UNDP, 1996 


HDI chỉ phản ánh được một vài trong số các lựa chọn của con người, bỏ qua nhiều vấn đề quan 
trọng khác như các quyển tự đo về kinh tế - xã hội - chính trị. Để bổ sung, cần xem xét mối liên 
quan giữa HDI và GNP. Nếu lấy số thứ tự xếp hạng theo HDI trừ đi số thứ tự xếp hạng theo 
GNP/đâu người sẽ gặp những quốc gia có kết quả (+) và có những quốc gia có kết quả (-). Quốc gia 
có kết qủa (-) là nước phát triển văn hoá - xã hội chậm hơn phát triển kinh tế và ngược lại đối với 
các quốc gia có kết quả (+) (bảng 38 và 39). Nước càng giàu, phát triển văn hoá xã hội càng cao thì 
số thứ tự xếp hạng càng lớn và ngược lại. 


Bảng 38. Hiệu số giữa vị trí xếp hạng theo HDI và GNP/đầu người : 


mJm T[ x |} xÍ| 


Nguần : UNDP, 1990 (A), 1996 (B) 
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Bảng 39. HDI ở các vùng của Việt Nam, 1989 


Nguồn : Adki Co, 1996 
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I- Lịch sử tác động của con người đến môi trường 


Trong lịch sử phát triển, có hai sự kiện góp phần to lớn vào việc thay đổi bộ mặt TĐ, đó là sự 
xuất hiện sự sống và sau đó là loài người. Rõ ràng, vào thời điểm cách đây rất lâu, khi điều kiện 
nhiệt độ, ánh sáng, MT thích hợp, các tế bào sống đã xuất hiện trên TĐ. Sau đó, từ đơn bào đến đa 
bào, rồi dân dần hình thành các loài thực vật, động vật bậc cao tạo nên các hệ sinh thái đa đạng như 
hiện nay. 


Có thể thấy ở mọi nơi trên bề mặt TÐ (có lẽ trừ nơi núi lửa đang hoạt động) đều có sinh vật 
sống, cho dù đó là nơi lạnh lẽo như hai cực hay ở nơi đáy biển tối tăm, sa mạc nóng bỏng... 


Thế giới sinh vật hình thành trên một quyển rộng lớn, đó là sinh quyển, tạo nên bộ mặt mới cho , 
TÐ. Trong sinh quyển hình thành nên các chu trình vật chất, chuỗi thức ăn khá phức tạp nhưng ở 
trạng thái cân bằng động. Để đạt được trạng thái này, các hệ sinh thái có những quy luật chế ngự 
nhất định, quy luật này được. hình thành từ hàng triệu năm. Trước hết, mỗi loài sinh vật, sau một 
thời gian dài tiến hoá, thích nghỉ với điều kiện sống đã có, những tập tính, những bản năng sống 
riêng của mình. Trong mối quan hệ phụ thuộc nhau trong hệ sinh thái, hình thành những quy luật 
bắc đảm sự tồn tại của mỗi loài. Có thể lấy quan hệ giữa vật ăn thịt và con mồi làm ví dụ. Để có thể 
song song tồn tại, con thú có bản năng đặc biệt đó là chỉ bắt mồi vào những lúc đói, khi cần thức ăn. 
Vì vậy, nhiều khi hổ, báo rất hiển, các loài hươu, nai vẫn có thể nhởn nhơ xung quanh vì chúng biết 
rằng hồ, báo vừa có bữa ăn thịnh soạn. Khi đó, con mồi là đối tượng sẵn bắt để nuôi con thú, chứ 
không phải là đối tượng mà con thú muốn tiêu điệt. Một đặc điểm nữa là việc bất mồi không phải là 
dễ dàng, bởi vì con mổi đã có những bản năng tự vệ rất có hiệu quả. Vì vậy, khi bắt được mồi, hầu 
hết các con thú phải än hết những thứ có thể ăn được. Mặt khác, con thú hoàn toàn không có khả 
năng tự "chế biến" ; "để dành" thức ăn.nên chỉ khi đói nó mới tiến hành săn mồi. Điều gì sẽ xảy ra 
nếu con thú săn mồi một cách quá dễ dàng và có khả năng chế biến thức ăn? Khi đó, có thể xuất 
hiện một vài con thú ăn thịt ích kỷ nào đó, nó bất mổi nhưng chỉ ăn phần ngon, rồi bắt con môi 
khác, ăn không hết thì tha vẻ tổ của mình. Với cách thức này, con môi sẽ nhanh chóng bị tiêu điệt 
và đến lượt mình, khi hết mồi thì con thú cũng bị tiêu diệt. 


. Như vậy, trong thế giới sinh vật, do bản năng sống, do những quy luật tự nhiên chế ngự nên đã 
hình thành được trạng thái tương đối cân bằng. 


Từ khi con người xuất hiện, bộ mặt TÐ một lần nữa bị thay đổi. Thay đổi này do con người gây 
nên trong suốt thời gian tổn tại của mình với tốc độ ngày càng gia tăng. Nguyên nhân, động lực nào 
giúp con người tác động làm thay đổi bộ mặt TÐ một cách nhanh chóng đến vậy? Câu trả lời đang 
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được con người tìm hiểu và làm sáng tỏ dân. Song, có thể thấy rõ ràng là, bằng bàn tay lao động và 
ý thức tư duy từ bộ óc thông minh của con người (điều không có ở động vật bậc cao), đời sống về 
vật chất và tỉnh thần của con người tăng lên nhanh chóng. Điều đó đồng nghĩa với việc khai thác tự 
nhiên ở cường độ ngày càng lớn làm biến đổi điện mạo của TĐ. Hoạt động của con người đã gây 
nên nhiều tác động bất lợi đối với tự nhiên, khai thác quá mức, tàn phá tự nhiên trên phạm vi rộng 
lớn. Suy thoái tài nguyên và suy giảm chất lượng MT đang là những vấn đề thời sự đặt ra cho nhân 
loại trong thời đại hiện nay, buộc chúng ta phải nghiên cứu kỹ hơn những tác động của con người 
đến MT, qua đó tìm những biện pháp nhằm hạn chế những tác động có hại. 

Trong suốt lịch sử phát triển, loài người đã trải qua những giai đoạn với nhiều tác động đặc thù 
đến MT. 


1. Thời kỳ nguyên thuỷ 


Trong thời kỳ này, con người sống hoà nhập với tự nhiên, phụ thuộc vào sản phẩm vốn có của tự 
nhiên. Cách kiếm sống cơ bản là săn bắt và hái lượm. Nhiều tập tính của con người giống với một 
số loài động vật. Chẳng hạn, con người chỉ săn bắt động vật, hái tượm hoa quả, thực vật vì sự tồn tại 
của mình một cách tự nhiên, nghiêng về bản năng, không có ý đe doa sự tồn tại của một số loài 
khác. Ở giai đoạn đầu, đân số còn rất ít, phương tiện săn bắt, hái lượm thô sơ nên con người dễ hoà 
đồng vào MT tự nhiên. Tuy nhiên, do cuộc sống đồi hỏi, do lao động, và phát triển tư duy, con 
người đã tìm cách chế tạo ra những công cụ săn bắt, hái lượm có hiệu quả hơn, tìm được nhiều thức 
ăn hơn và hạn chế được tác động có hại của tự nhiên. Vì vậy, tuổi thọ được nâng cao, dân số tăng 
dẫn đến tác động MT tự nhiên cũng gia tăng về cường độ, phạm vi. Đặc biệt, vào thời kỳ đồ đá cũ, 
con người đã biết chế tạo và sử dụng lửa để sưởi ấm, để nướng chín thức ăn nhưng đồng thời cũng 
vô tình tạo nên nhiều đám cháy rừng quy mô lớn. 


Như vậy, rõ ràng ở thời kỳ này con người đã bắt đâu tác động đến MT nhưng ở mức độ thấp do 
đó các chức năng của MT nhanh chóng được phục hồi. 


2. Xã hội nông nghiệp và các phương thức làm nông nghiệp 


Việc chuyển từ phương thức kiếm sống bằng săn bất và hái lượm sang phương thức làm nông 
nghiệp đánh dấu bước tiến vượt bậc trong quá trình phát triển của loài người. Việc trồng cây lương 
thực, cây ăn quả, cây lấy sợi... và chăn nuôi gia súc, gia cảm để lấy sữa, lấy thịt, lấy lông, lấy sức 
kéo... đã giúp con người chủ động tìm kiếm và cất giữ thức ăn. Tuy nhiên, cho đến đầu thế kỷ 21, 
con người vẫn chưa sản xuất đủ lương thực phục vụ nhu cầu cho dân số ngày một tăng, Vì vậy, sẵn 
xuất lương thực vẫn đang được chú trọng ở mức độ cao trên phạm vi toàn thế giới. Sản xuất nông 
nghiệp với hai nghề chính là trồng trọt và chăn nưôi có tác động rất lớn đến tài nguyên và MT. 


Để có đất canh tác, con người phải đốt phá những cánh rừng rộng lớn, nơi sinh sống, trú ngụ của 
rất nhiều loài động thực vật. Để có mùa màng bội thu, con người phải cày xới, thiết lập hệ thống 
tưới tiêu làm thay đối cả tầng-đất mặt và cả chế độ nước tầng mặt. Những thay đổi này ngày một 
mạnh mẽ và hậu quả của nó lớn đến nỗi nhiều vùng bị sa mạc hoá, khô cần không có khả năng phục 
hồi được. 


Giai đoạn đầu của nền văn minh nông nghiệp, phương thức canh tắc chính của con người là chọc 
. tỉa và du canh du cư. Để có đất trồng trọt, họ tìm vùng rừng thích hợp, đưa cả bộ tộc đến ở, sau đó 
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chặt cây, đốt rừng, đùng gậy hoặc đồ dùng thô sơ chọc lỗ, tra hạt và chờ đợi ngày thu hoạch. Với 
phương thức canh tác như vậy, vùng đất trồng bị suy giảm độ màu mỡ rất nhanh, chủ yếu là do xói 
mòn đất. Kết quả là sau một thời gian không dài họ lại phải khai phá một khoảng rừng mới và đến 
khi toàn bộ vùng rừng đã bị khai thác hết họ lại phải kéo cả bộ tộc đến nơi ở mới. Hiện nay, phương 
thức này vẫn được một số bộ tộc rất ít người sử đụng. l 


Với phương thức sản xuất nông nghiệp, con người đã có nhiều lương thực, thực phẩm hơn, chủ 
động hơn về nguồn thực phẩm, chủ động hơn về nguồn sống. Vì vậy, dân số tăng nhanh hơn đòi hỏi 
mức độ khai thác tài nguyên đất, rừng kẻ: lên, đồng nghĩa. với việc tài nguyên đất bị suy thoái trên 
phạm vỉ ngày một rộng lớn. 


3. Cách mạng kỹ thuật và xã hội công nghiệp 


Cùng với sự phát triển của nông nghiệp, con người đã từng bước giải quyết được vấn đề thức ăn, 
quần áo, nhà ở. Con người đã chủ động hơn trong việc chống chọi lại thiên tai. Đặc biệt, ở những 
vùng có khí hậu khắc nghiệt, khô hạn, lũ lụt hay giá rét, con người phải chịu nhiều tốn thất. Tuy 
nhiên, bằng bàn tay lao động và tư duy sáng tạo, con người đã tự nghiên cứu, chế tạo được những 
công cụ ngày một tính vi và hiện đại, nâng cao năng suất lao động, sản xuất được nhiều hàng hoá 
mới, đa dạng hơn. Và chính ở những nơi khó khăn nhất, con người đã phát minh, sáng chế ra những 
công cụ, những máy móc, những thiết bị kỳ diệu. Một trong những phát minh quan trọng đó là đầu 
máy hơi nước, tiếp đó là tàu hoá, tàu thuỷ chạy bằng hơi nước giúp cư đân ở các nước Châu Âu tiến 
xa ra biển và đến được những vùng đất mới, mở rộng khả nãng khai thác tài nguyên. Cuối thế kỷ 
XVIII đầu thế kỷ XIX nhiều phát minh khác cho phép con người có nhiều ước mơ hơn. Nếu trước 
đây họ chỉ mong có cơm đủ ăn, áo đủ mặc, nhà ở đủ tránh gió rét, nóng bức thì nay họ cần cơm 
ngon, thức ăn ngon, áo đẹp, nơi ở đàng hoàng hơn. Đề thoã mãn nhu cầu và ước mơ này, một loạt 
các ngành công nghiệp nối đuôi nhau ra đời, sản xuất ra của cải ngày một đồi dào. Ngành năng 
lượng đã tìm được nguồn nhiên liệu quý như than đá, dầu mỏ, khí đốt và sau đó là điện năng cung 
cấp cho một số ngành công nghiệp khác. Các kim loại như sắt, nhôm, đồng... được phát hiện, khai 
thác cho phép ngành luyện kìm phát triển, sản xuất ra nhiều loại vật liệu cung cấp cho các ngành 
công nghiệp tiêu dùng. Nhiều loại nguyên vật liệu xây dựng mới được phát hiện, đặc biệt là xi 
măng, đã giúp con người xây dựng được những khu nhà ở, toà lâu đài và các công sở nguy nga 
tráng lệ. Ngành cơ khí phát triển những cỗ máy hiện đại, thay thế được sức người, cho năng suất lao 
động cao vọt, ngành hoá chất sản xuất được những loại phân bớn, thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật làm 
năng suất, sản lượng lương thực tăng cao. Đặc biệt, nhiều loại thuốc chữa bệnh, các loại vacxin 
phòng bệnh được khám phá đã giúp con người chế ngự được nhiều loại bệnh dịch lây lan trước đây 
giảm đáng kể tỷ lệ chết, tăng tuổi thọ và tăng dân số nkanh chóng. 


Những năm cuối thế kỷ.XX, công nghiệp đã có những bước tiến khổng lồ, nhiều thiết bị dụng cụ 
tỉnh xảo được sản xuất. Lượng nhiên liệu tiêu thụ tăng vọt, và lượng chất thải vào khí quyển cũng 
tăng lên nhanh chóng. Giao thông phát triển với hệ thống đường sá và chủng loại phương tiện đã 
làm bề mặt đất bị biến dạng. Diện tích đất dùng cho trồng trọt bị thu hẹp đáng kể. Đường sá giao 
thông, cơ sở hạ tầng mở rộng làm thu hẹp lớp phủ thực vật, giảm khả năng thấm và giữ nước trên bể 
Tnặt, tăng tần số dòng chảy mặt gây ngập úng trong mùa mưa. 
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Mối quan hệ giữa tài nguyên thiên nhiên với quá trình sản xuất có thể mô phỏng như sau : 


R>PoC>U 
Trong đó: R : tài nguyên P: sản xuất 
C: tiêu thụ U : phúc lợi cho con người 


Vì tài nguyên R có giới hạn, nên việc gia tăng sản xuất dẫn đến làm giảm, hoặc suy kiệt tài 
nguyên. ` 


Lượng nước thải, khí thải tạo ra ngày một nhiều vượt quá khả năng đồng hoá của MT, gây nhiều 
tác động xấu đến HST và chính con người. 


Rác thải ở các thành phố cũng tăng nhanh gây mất vẻ đẹp mỹ quan đô thị, và là tác nhân gây 
bệnh tật. Nước thải chứa các chất ô nhiễm đã làm bẩn các thuỷ vực nhận nước xuống và cả nước 
ngầm. Như vậy, khoa học công nghệ phát triển đã giúp cải thiện về cơ bản cuộc sống của con người 
nhưng lại dẫn đến suy thoái tài nguyên, ð nhiễm MT. Và điều cần thiết là phải sớm nhận ra để có 
thể nhanh chóng điều chỉnh hoạt động theo hướng có lợi cho MT. 


Trong chiến tranh, MT tài nguyên không chỉ bị suy thoái, tàn phá trực tiếp từ vữ khí bom đạn mà 
còn bị khai thác triệt để. Hơn lúc nào hết, con người cần nhiều vũ khí, quân trang, lương thực phục 
vụ chiến trận và khoáng sản, rừng, đất bị khai thác tối đa dẫn đến cạn kiệt hoặc suy thoái. 


Việt Nam là nước chịu nhiều hậu quả do chiến tranh xâm lược của phong kiến, thực dân, đế 
quốc mang lại. Với chính sách khai thác thuộc địa trong khoảng 100 năm, thực dân Pháp đã vơ vét 
được nhiêu loại tài nguyên khoáng sản quý như than, gỗ, khoáng sản, kim loại,... Cuộc chiến tranh 
xâm lược của Mỹ đã để lại hậu quả nặng nẻ. Nhiều vùng rừng bị chất độc tàn phá, rất khó hồi phục. 
Đất đai bị cày xới bởi bom đạn, cảnh quan bị biến dạng, buộc chứng ta phải tốn nhiều công sức mà 
vẫn chưa khắc phục hết. Chiến tranh cũng buộc chúng ta phải khai thác tài nguyân ở mức độ cao, 
đặc biệt là khoáng sản và rừng để phục vụ chiến đấu, nhiều nơi quá mức tái sinh của tài nguyên. 


II - Tóc động của con người đến cúc thành phần môi trường 
1. Tác động đến lớp phủ thực vật 


Lớp phủ thực vật đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người vì nó cung cấp 
nguồn thức ăn cơ bản, nguồn vật liệu xây dựng, cụng cấp nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp, 
nhiên liệu và thuốc chữa bệnh. Con người sớm biết tận dụng những nguồn này, từ lúc chỉ biết khai 
thác lớp phủ thực vật sẵn có đến thời đại nông nghiệp đã tạo cho mình một dạng lớp phủ thực vật, 
làm thay đổi bộ mặt TĐ, đó là những đồng cổ rộng lớn, những cánh đồng lúa bạt ngàn. 


Một trong những tác động lớn đầu tiên của con người đến thảm thực vật là cháy rừng liên quan ` 
tới việc dùng lửa. Hơn một nửa vụ cháy rừng có nguồn ngốc tự nhiên, phần còn lại là do con người 
cố tình hoặc vô tình gây nên, Cháy rừng gầy ra những hậu quả hết sức nặng nề như giảm độ che phủ 
thực vật, đe doạ động vật hoang dã và tài sẵn tính mạng con người. Nó còn gây những tác động thứ 
cấp, dây chuyển nhự xói mòn đất, lũ lụt, giảm chức năng điều hoà khí hậu. 
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Cháy rừng thường xảy ra ở những 
nơi có thời tiết khô nóng, đặc biệt ở 
vùng bờ biển Địa Trung Hải, Ôxtrâylia, 
Châu Phi. 


Tác động thứ hai là : phá rừng lấy 
đất làm nông nghiệp (đặc biệt là ở 
những nước nghèo chưa đủ lương thực), 
khai thác gỗ, lấy nơi khai thác khoáng 
sản hoặc xây dựng hồ thuỷ điện, đường 
cao tốc, lấy chất đốt phục vụ sinh hoạt... 
làm diện tích rừng bị thu hẹp đáng kể. 


Ở Mỹ năm 1620, nhiều vùng rộng 
lớn ở phía Đông còn là rừng tự nhiên 
hoang sơ, nhưng chỉ sau 3 thế kỷ, lớp 
phủ rừng tự nhiên chỉ còn lại như dấu 
tích (hình 47). 


Ngoài tác động thứ sinh do mất rừng 
gây nên như xói mòn, rửa trôi, lũ lụt, 
ngày nay con người còn phát hiện tác 
động của nó tới đại dương, đặc biệt là 
các rạn san hô ở một số vùng biển. Do 
xói mòn xuất hiện với cường độ mạnh 
nên độ đục của các dòng sông tăng lên, 
vật chất lơ lửng dần dân tích luỹ ở các 


Thảm phủ rừng 
năm 1620 


Thảm phủ rừng 
năm 1920 


Hình 47. Phân bố rừng tự nhiên ở Mỹ năm 1620 và 1920. 


vùng biển làm hạn chế phát triển của san hô. Nhiều vùng san hô nổi tiếng như Jamica không chịu 
được phù sa của sông mang tải ra và dẫn đến suy thoái. 


Ở nửa cuối thế kỷ XX, rừng mưa nhiệt đới và rừng xích đạo ở nhiều nước cũng bị suy giảm với 


tốc độ báo động (hình 48). 


Trước 1981 - 1985 
ECl Những năm gần đây 


Hình 48. Tỷ lệ % rừng bị chặt phá ở một số nước giai đoạn 1981 - 1985 
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Một lớp phủ thực vật có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhiều quốc gia, đó là rừ-:g ngập mặn và 
vùng đất ngập nước. Theo kết quả điều tra, vùng đất này chỉ chiếm khoảng 6% tổng 4i2:: ¡ch lục 
địa nhưng lại đóng góp khoảng 24% tổng năng suất sinh học sơ cấp. Cho đến thời gian gần đây, con 
người mới nhận thức được tầm quan trọng của vùng đất này,.nó được coi là phần quan trọng của 
chu trình sinh học, đặc biệt là vai trò thu giữ và quay vòng chất dinh dưỡng do năng suất sinh học 
cao. Đây là khu vực đệm giữa đất liền với MT nước, có nhiệm vụ giảm lũ lụt, bảo vệ vùng ven biển 
khỏi xói mòn, sóng, gió... Thế nhưng, hiện nay hệ sinh thái đất ngập nước đang bị tác động mạnh 
mẽ. Theo ước tính, năm 1985 khoảng 1,6 triệu km” đất ngập nước trên thế giới bị tháo cạn để lấy 
đất canh tác. 


Ở nước ta, nếu tính cả diện tích lúa nước thì diện tích đất ngập nước chiếm tỷ lệ khá lớn. Nhưng, 
việc sử dụng không hợp lý vùng đất ngập nước vẫn đang diễn ra. Việc đắp đầm nuôi tôm, đắp đập 
ngăn mặn để tăng vụ đã dẫn tới mất lớp phủ thực vật ở vùng rất nhạy cảm này. 


Việc nhập nội một số vật nuôi, cây trồng cũng tác động mạnh tới các HST. Ví dụ, do nhập khẩu 
một số cây gỗ mang bệnh mà hàng loạt cây đ ở Anh bị chặt vào thập niên 70 hoặc ở đảo Laysan 
(Hawai), khi đưa một giống dê mới vào đã làm cho lớp phủ thực vật bị suy thoái, nhiều loài thực vật 
bị chết hoặc chậm phát triển. ˆ 


Ở nước ta, việc nhập ốc bươu vàng đã gây hậu quả nghiêm trọng ở nhiều địa phương. Chính vì 
vậy, nhiều nước đã có quy định ngặt nghèo về việc nhập giống ngoại lai và cả những sản phẩm tươi 
sống. 


Nạn ô nhiễm MT còn xây ra đo 
lắng đọng axit, gây thiệt bại lớn cho 
_ thảm thực vật rừng. Ta đã thấy những 
cánh "rừng chết" ở Tây Đức (cũ) mà 
nguyên nhân là do lắng đọng axit. Tại 
một số vùng núi ở Mỹ.cũng đã thống 
kê được tỷ lệ chết của cây Vân sam -, 
lên đến 50% trong vòng 25 năm qua. 
Hình 49 chỉ ra mức độ lắng đọng lưu 
huỳnh đo phát thải tự nhiên và hoạt 
động của con người theo các kịch bản 
khác nhau. Theo đó, 3 vùng có mức độ 
lắng đọng lưu huỳnh cao là Bắc Mỹ, 
Châu Âu và Đông - Bắc Á. Theo dự h - 
báo, do phát triển kinh tế nhanh ở Hình KỦ Ước Red đọng - huỳnh 
vùng Đông Nam Á có thể phát thảilưu MẠI DEN AHESNEIPAULDEBIEIC ĐẠO 
huỳnh ở vùng này sẽ tăng lên, khi đó — ®) Nguồn phát thải tự nhiên 58 TgŠ/năm, nguồn nhân tạo 10 Tg/năm 


vùng có mức độ lắng đọng aXÍt cao sẽ b) Các nguồn phát thải giống A, giả thiết phát thải ở Đông Nam Á 
tăng 15 TgS/năm ; 
H vàL chỉ giá trị lắng đọng cao nhất và thấp nhất 


kéo đài xuống Đông Nam Á, trong đó 
có Việt Nam. 
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2. Tác động của con người đến tài nguyên đất 


Trước hết, quá trình mặn hoá thường xảy ra ở vùng có khí hậu khô hạn hoặc bán khô hạn, do 
tích tụ các loại muối NaCÌ, KCI, CaSOx và NazCO. Thống kê của Liên hợp quốc cho thấy, việc mở 
rộng các vùng đất được tưới trong vòng 20 năm gần đây đã lầm 25 % diện tích đất được tưới bị ảnh 
hưởng bởi sự mặn hoá, đặc biệt là ở các nước lräc, Iran, Pakistan, Ai Cập... Việc phá rừng lấy đất 
làm nông nghiệp cũng có thể làm tăng quá trình mặn hoá vì khi đó, lượng bốc hơi từ đất sẽ tăng lên 
nhanh chồng. 

Quá trình đá ong hoá (laterit hoá) diễn ra mạnh mẽ và trở thành vấn đề chính ở các nước nhiệt 
đới, với việc làm giàu đất bởi những setquiôxyt (FeaOs ; AlzOa). 

Xói mòn do mưa và gió dẫn đến thoái hoá đất nhanh chóng. Hiện tượng này xảy ra nhiều nơi 
trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là vấn để lớn, đặc biệt ở nước ta khi có tới ba phần tư đất 
đai là đất dốc. Những vùng đất trống, đổi núi trọc xuất hiện ở nhiều nơi chính là hậu quả của xói 
mòn và các quá trình diễn ra sau đó. 


3. Tác động của con người lên biển và đại dương 


Biển và đại đương là cái nôi của sự sống từ xa xưa và là nơi có tính đa dạng loài rất lớn. Hệ 
thống khí quyền - đại đương có vai trò to lớn trong việc điều hoà khí hậu TĐ. Trong lòng đại dương 
còn có rất nhiều thức ăn và khoáng sản. Vì vậy, từ xa xưa, con người đã biết khai thác đại dương để 
phục vụ nhu cầu cuộc sống của mình. Đã có rất nhiều người quan niệm rằng của cải trong lòng đại 
dương là vô tận và là tài sản chung và có thể khai thác tuỳ tiện. Với các phương tiện đánh bắt hiện 
đại, sản lượng thuỷ sản do con người đánh bắt cũng ngày càng gia tăng. Nếu tính từ những năm 
1959 đến những năm 1980 thì lượng cá biển đánh bắt được tăng lên từ 20 đến 70 - 80 triệu tấn. Với 
mức đánh bắt này đã làm trữ lượng cá trong đại dương giảm đần. Hiện tượng đánh bắt quá mức một 
số loài cá đã làm giảm trữ lượng và số lượng đánh bắt. Theo quan điểm kinh tế MT, cá đại dương là 
tài nguyên tái tạo được, nên có thể tính được trữ lượng cá và mức đánh bắt tương ứng sao cho trữ 
tượng loài vẫn ổn định mà hiệu quả kinh tế đạt cực đại, Vì vậy, ở nhiều nước đã xác định được trữ 
lượng và hạn ngạch đánh bắt từng năm và cố gắng đánh bắt trong phạm vì cho phép. 


Nước ta có bờ biển trải dài, hải phận rộng lớn, tiểm năng hải sản khá đổi dào, nghĩa là việc đánh 
bắt quá mức chưa xảy ra. Tuy nhiên, việc đánh bắt không hợp lý như đánh bắt không đúng mùa, 
không đúng kích cỡ, hay sử dụng những dụng cụ, biện pháp có tính huỷ diệt. Ngành thuỷ sản nước 
ta đã phát triển và có thể đánh bắt xa bờ, nhưng trang thiết bị, tàu thuyền còn lạc hậu, khả năng chế 
biến còn nhiều hạn chế nên việc đánh bắt không hợp lý vẫn xảy ra. 


Ngoài ra, ô nhiễm và suy thoái MT biển đang có chiêu hướng gia tăng. Đặc biệt là khả năng tích 
luỹ chất ô nhiễm. Một trong những chất ô nhiễm biển quan trọng là dâu. Đây là chất ô nhiễm có 
thời gian tồn lưu khá lâu dài, loang nhanh và có khả năng chiếm lĩnh diện tích khá lớn mặt biển. 

Theo thống kê của Petter H. Raven ; Linđa R.Berg ; George B. Jonhson, 1993, hằng năm có tới 
trên 3,6 triệu tấn dầu rò rỉ ra đại dương, phần lớn do các tai nạn tàu chở dầu và thùng chứa dầu 
(được kéo theo tàu). Ví dụ, ngày 24 tháng 3 năm 1989, một vụ rò rỉ dầu lớn đã xảy ra khi tàu 
Exxon Valdez chạy xung quanh đảo Bligh, Alaska đã làm rò rỉ lượng dầu khổng lồ, trên 10 triệu galon 
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(mỗi galon bằng 4,5 lit Anh) dầu thô phủ kín điện tích trên 2.300 km? mặt nước. Nhiều nơi dọc bờ 
biển, lớp phủ dầu dày tới 10 cm. Vụ rò rỉ này đã làm chết khoảng 3.500 đến 5.500 rái cá, 200 hải 
cẩu và khoảng 400.000 chim. Vào giữa năm 1996, một vụ rò rỉ 60.000 tấn đầu ở vùng biển xứ 
Wales cũng đe doạ nghiêm trọng các loài chim vùng xung quanh. ì 
Theo thống kê của Cục Môi trường, kể từ năm 1989 đến nay ở Việt Nam đã có gần 20 vụ tràn 
dân lớn nhỏ. Điển hình là : sự cố "Quy Nhơn” ngày 10/8/1989, hơn 200 tấn đầu FO đã trần vào 
Vịnh Quy Nhơn ; sự cố Bạch Hổ ngày 26/11/92 ước tính khoảng 300 - 700 tấn dầu thô đã tràn ra 
biển do đứt đường ống mềm. Sự cố ngoài khơi Vũng Tàu ngày 20/9/1993, 2000 tấn bột mỳ và 
khoảng 200 tấn dầu FO và DO đã loang ra một vùng rộng lớn khoảng 640km”. 


II - Đánh giá tóc động môi trường 


Trong Luật BVMT của Việt Nam, ĐTM được định nghĩa như sau : "ĐTM là quá trình phân tích, 
đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến MT của các dự án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, của các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học, kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc 
phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp để BVMT". 

Theo Lê Thạc Cán (1994) thì "ĐTM là xác định, phân tích và dự báo ni.”ng tác động lợi và hại, 
trước mắt và lâu đài mà việc thực hiện hoạt động có thể gây ra cho tài nguyên thiên nhiên và chất 
lượng MT sống của con người tại nơi có liên quan tới hoạt động, trên cơ sở đó đề xuất các biện 
pháp phòng, tránh, khắc phục các tác động tiêu cực”. 


Các định nghĩa này đã chỉ rõ các dự án phát triển cụ thể : nhà máy, xí nghiệp, bệnh viên,... và cả 
những quy hoạch phát triển, chính sách phát triển ở quy mô lớn hơn là những đối tượng cẩn phải 
tiến hành ĐTM. ` : 

Kinh nghiệm trong hơn 20 năm thực hiện ĐTM trên thế giới cho thấy, quy trình được thiết lập 
và thực hiện ở các nước có khác nhau, nhưng những nội dung chính gồm các bước sau : 


1. Bước lược duyệt 


Bước này nhằm xác định một dự án cụ thể cần tiến hành ĐTM ở mức độ nào. Căn cứ để xác định 
. là các quy định trong luật pháp từng nước. Ở Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã 
chia các dự án thành 2 loại : $ 


- Loại phải lập và thẩm định báo cáo ĐTM là dự án loại Ï bao gồm các dự án có tiểm năng gây Ô_ 
nhiễm MT trên điện rộng, dễ gây sự cố MT, khó khống chế và khó xác định tiêu chuẩn. 


- Các dự án còn lại là đự án loại II sẽ được đăng ký đạt tiêu chuẩn MT trên cơ sở tự xác lập và 
phân tích ĐTM của mình. 


Ngoài ra còn căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng đự án cụ thể, dự án thuộc loại II nhưng đặt 
ở vùng MT nhạy cảm, vùng quy hoạch, vùng có ý nghĩa Khoa học, văn hoá, lịch sử,... thì phải tiến 
hành ĐTM như dự án loại ï. 
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2. Xác định mức độ, phạm vi đánh giá 


Bước này tập trung đánh giá một số loại tác động đáng kể, thu hẹp phạm vỉ đánh giá và mức độ 
đánh giá. Nếu làm tốt bước này sẽ tiết kiệm được nhiều tiền của, công sức. 


3. Xây dựng đề cương đánh giá 


Để đảm bảo đánh giá có hiệu quả cần làm tốt bước lập để cương. Hiện nay đã có những hướng 
dẫn lập đề cương cho từng loại dự án. Đề cương này phải được sự đóng góp của đông đảo các nhà 
quản lý, khoa học, cộng đồng và nhiều khi phải trình cơ quan có thẩm quyền duyệt. 


4. Phân tích, đánh giá tác động môi trường 
Đây là một trong những bước chính, quan trọng nhất của quá trình ĐTM đồi hỏi sự góp sức của 
nhiều nhà khoa học, công nghệ. Ở các bước này cần "gọi tên" các tác động, xét nguồn gây tác động 


ở đâu, nó tác động đến thành phần nào của MT, ảnh hưởng như thế nào đến sức khoẻ con người và 
HST. 


5. Biện pháp giảm thiểu và quản lý tác động 


Từ phân tích ĐTM của dự án cho thấy, khi dự án hoạt động sẽ nảy sinh nhiều tác động có hại 
cũng như có lợi. Do đó, điều cần thiết là xác định các phương pháp nhằm giảm thiểu tác động có 
hại và quản lý tốt các tác động MT với mục đích : 


- Tìm kiếm những phương thức tiến hành tốt nhất nhằm loại bỏ hoặc tối thiểu hoá các tác động 
có hại và phát huy sử dụng tối đa những tác động có lợi. 


- Đảm bảo cho cộng đồng hoặc các cá thể không phải chịu chỉ phí vượt quá lợi nhuận rnà họ 
:_ nhận được. : 


6. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 


Toàn bộ kết quả nghiên cứu, đánh giá phải được chọn lọc trình bày trong báo cáo ĐTM. Vì vậy, 
khâu soạn thảo báo cáo đóng vai trò quan trọng. Thông thường, để có báo cáo hoàn chỉnh phải lập 
báo cáo sơ bộ, trong đó, tổng hợp tất cả kết quả nghiên cứu đã có làm cơ sở để tư vấn, tham khảo ý 
kiến từ nhiều phía. 


Mục đích của lập báo cáo ĐTM là : 


- Hỗ trợ dự án lập kế hoạch, thiết kế và thực thi đự án theo hướng loại bỏ hoặc giảm thiểu tác 
động có hại đến MT kinh tế xã hội, MT vật lý và MT sinh học ; phát huy tối đa mọi lợi ích mà dự 
án có thể mang lại. 


- Giúp chính phủ hoặc chính quyền địa phương quyết định KP chuẩn (hoặc không phê chuẩn) 
dự án cùng thời hạn, điều kiện cần được áp dụng. 


- Giúp cộng đồng hiểu hơn về dự án và những tác động đến MT và cuộc sống con người. 


Để đạt mục đích này nhiều nước quy định rất rõ dạng báo cáo, theo đó, phải có một bản tóm tắt... 
báo cáo cỡ 15 trang được phát hành rộng rãi để mọi người biết và bản báo cáo chỉ tiết lưu trữ ở 
nhiều nơi. 
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7. Xem xét, so sánh các phương án dự án thay thế 


Như đã biết, một dự án được đề xuất bao giờ cũng nhằm thoả mãn yêu cầu phát triển. Chủ dự án 
là người nêu ý tưởng đầu tiên. Ý tưởng này có thể mang lợi cho nhiều tầng lớp, nhưng trước hết là 
mang lợi cho toàn cộng đồng trong quốc gia đó. Thế nhưng, để thoả mãn yêu cầu thực tế, có thể có 
nhiều phương án, dự án khác nhau được thực thi mà dự án được đề xuất chỉ là một trong số đó. Ví 
dụ, xây dựng nhà máy nhiệt điện thoả mãn nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của nhân dân, doanh nghiệp, 
cơ quan. Nhưng, để có điện có thể xây dựng nhà máy thuỷ điện (nếu có điều kiện) hoặc nhà máy 
điện nguyên tử và như vậy, đự án nhiệt điện cũng có nhiều phương án lựa chọn như nhiệt điện chạy 
than, chạy dầu hoặc sử dụng khí đốt. 


8. Tham khảo ý kiến cộng đồng 


Tất cả các quy trình ĐTM trên thế giới đều có bước tham khác ý kiến cộng đồng. Ở các nước 
tiên tiến, công việc này được tiến hành rất có kết quả. Song, ở một số nước việc th.m khảo ý kiến 
cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn đo kinh phí hạn hẹp, phương thức tổ chức chưa tốt, ý thức tham 


gia của các tầng lớp nhân dân chưa cao,..... Tuy nhiên, đây là bước rất quan trọng, cần thực hiện tốt 
trong quá trình ĐTM. 


Mục đích cơ bản của bước này là tăng cường khả năng sử dụng thông tin đầu vào và cảm nhận từ 
phía các cơ quan chính phủ, các công dân và các cộng đồng quan tâm để nâng cao chất lượng của 
việc ra các quyết định liên quan tới MT. 


9. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 


Khi báo cáo ĐTM được hoàn chỉnh phải được thẩm định bởi cơ quan có thẩm quyền. Ở nước ta, 
Cục Môi trường và UBND các tỉnh có quyền thành lập các Hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm 
định có trách nhiệm xem xét mức tuân thủ pháp luật và cơ sở khoa học của các đánh giá nêu trong 
báo cáo, tóm tắt lại những đánh giá chính và đưa ra những kiến nghị giúp những người ra quyết 
định có thêm tư liệu để xem xét dự án. 


10. Quan trắc (monitoring) và kiểm toán môi trường khi thực hiện dự án 


Thực tiến cho thấy, dù dự báo tác động chính xác đến đâu thì vẫn gặp nhiều sai số. Vì vậy, bước 
kiểm soát và kiểm toán được đặt ra nhằm xem xét những tác động thực sự nảy sinh, hiệu quả của 
các biện pháp giảm nhẹ thông qua việc đo đạc, quan trắc. Những thông tin từ bước này có thể dùng 
để hiệu chỉnh mức độ các tác động đã dự báo, phát hiện những tác động phát sinh từ đó có kế hoạch 
thay đổi cách thức quản lý dự án, tối ưu hoá việc BVMT, 


IV - Đánh giá môi trường chiến lược 


1. Sự ra đời của đánh giá môi trường chiến lược 


Cùng với việc tích luỹ kinh nghiệm ĐTM cấp dự án đầu tư ngày càng phong phú, hiệu quả 
phòng ngừa ô nhiễm do ĐTM dự án đầu tự cụ thể mang lại ngày càng cao thì hạn chế của công cụ 
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phòng ngừa ô nhiễm này cũng bộc lộ ngày càng rõ hơn. Do đó, trong báo cáo của Uỷ ban thế giới 
vẻ MT và phát triển do Thủ tướng Na Ủy Gro Harlem Brundrlan làm chủ tịch (gọi tắt là Uỷ ban 
Brudtlan), 1987 và Chương trình Nghị sự 21, 1992, đã nhất trí về sự cần thiết phải hoàn thiện và 
phát triển các công cụ đánh giá MT nhằm bổ sung cho sự xem xét toàn diện các vấn đề MT ngang 
hàng với các vấn để kinh tế và xã hội của những hành động màng tính chiến lược, như việc hoạch 
định chính sách, kế hoạch và chương trình phát triển. 


Như vậy có thể nói : đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) ra đời là sự hưởng ứng của Uỷ ban 
Brundtlan nhằm khắc phục các hạn chế của TM cấp dự án. ĐMC liên quan đến ĐMT do việc thực 
hiện các chiến lược, kế hoạch và chương trình tạo ra. ĐMC là một lĩnh vực tương đối mới, bổ sung 
cho ĐTM cấp dự án đầu tư cụ thể, hình thành trên hệ thống ĐTM ngày càng hoàn thiện hơn. ĐMC 
đang trong thời kỳ hoàn thiện lý luận và tích luỹ kinh nghiệm. 


Thuật ngữ ĐMC, tương ứng với tiếng Anh là : Strategic Environmental Asessment (SEA), được 
sử dụng nhiều trong một số năm gần đây, là công cụ nhằm đưa các vấn để quan tâm đến MT vào 
quá trình xây dựng dự luật, dự thảo các chiến lược, chính sách, kế hoạch và chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội, Tuy vậy, công cụ này được sử dụng ở mỗi nước có cấp độ khác nhan, dưới nhiều 
hình thức và cách tiếp cận khác nhau. 


2. Định nghĩa 


Cho đến nay các chuyên gia và các tổ chức quốc tế về ĐTM đã sử dụng thuật ngữ ĐMC trên 10 
năm, nhưng vẫn chưa có sự nhất trí chung trong định nghĩa ĐMC, tuy nhiên tất cả đều nhất trí rằng 
ĐMC là một công cụ hết sức cần thiết để đảm bảo rằng các tác động MT của chiến lược, kế hoạch 
và chương trình phát triển được cân nhắc một cách đầy đủ và tương xứng góp phần PTBV của một 
quốc gia hay một vùng lãnh thổ. 


Sự nhất trí đó bao gồm các vấn để sau : 


- ĐMC là quá trình đánh giá MT đối với các hành động có tính chất chiến lược (chính sách, kế 
hoạch, chương trình và tất cả các hoạt động trước khi hình thành đự án). 


- ĐMC có mục đích đảm bảo rằng các cân nhắc MT và các phương án thay thế được đưa vào 
xem xét trong quá trình ra quyết định càng sớm càng tốt. : 


- ĐMC được nhìn nhận như một công cụ dùng để tiên kết các mục tiêu kinh tế - xã hội với MT, 
một trong những tiêu chí cơ bản của PTBV. 


- Không như ĐTM cấp dự án, ĐMC không có mục tiêu riêng của từng dự án mà là một công cụ 
trợ giúp cho các nhà hoạch định chính sách xem xét các vấn đẻ MT một cách toàn diện, tổng thể 
cho một ngành, một vùng lãnh thổ hay toàn bộ quốc gia. 


Với cách nhìn nhận đó có thể rút ra hai định nghĩa vẻ ĐMC, chúng bổ sung cho nhau, như sau - 


- "ĐMC là quá trình đánh giá các tác động MT của một chiến lược, một kế hoạch/quy hoạch 
hoặc một chương trình phát triển và các phương án thay thế của chúng một cách có hệ thống và 
toàn điện ; là việc chuẩn bị một báo cáo về các kết quả đã đánh giá và sử dụng chúng phục vụ ra 
quyết định một cách có trách nhiệm" (Therial et al, 1992). 
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- Hay là "ĐMC là một quá trình đánh giá có hệ thống các hậu quả MT của một chiến lược, một 

kế hoạch hoặc một chương trình phát triển để đảm bảo rằng các hậu quả MT được xét đến một cách 

đây đủ và được chú ý đến một cách thích đáng ở những bước thích hợp sớm nhất trong quá trình ra 
quyết định ngang hàng với các cân nhắc về kinh tế và xã hội” (Sadler và Verheem, 1996). 


Còn ĐTM cấp dự án đầu tư cụ thể là : "Một quá trình nghiên cứu nhằm nhận dạng, dự báo và 
phân tích những tác động MT có ý nghĩa quan trọng, đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động 
tiêu cực, phát huy các tác động tích cực của một dự án và cung cấp những thông tin cân thiết nhằm 
nâng cao chất lượng của việc ra quyết định". 

Xét các định nghĩa về ĐTM và:ĐMC ở trên ta thấy so sánh giữa ĐTM và ĐMC thì chúng có 


phần giống nhau nhưng cũng có những khác biệt bổ sung cho nhau. Ở khung 5 gới thiệu sự so sánh 
giữa ĐTM và ĐMC 


Khung 5. So sánh ĐTM cấp dự án với ĐMC 


(Theo Barry Dala - Clayton và Barry Sandler, 1998.,, có bổ sung và điều chỉnh) 


ĐTM cấp dự án | - - ĐMC 


Là đánh giá riêng biệt một dự án phát | Là cung cấp đầy đủ thông tin về tác động MT của 
triển đối với MT tập hợp các dự án dự định sẽ phát triển và ngăn 
ngừa ô nhiễm 


Xem xét tác động của dự án đến MT Đánh giá ảnh hưởng của một chiến lược, một kế 
hoạch, một chương trình phát triển đến MT, đồn:, 
, thời cũng đánh giá cả ảnh hưởng của MT :ên nhu 
cầu và cơ hội phát triển 


Tập trung vào từng dự án và khu vực bị 
ảnh hưởng riêng biệt 


Tập trung vào tập hợp nhiều hoạt động phát triển zà 
các lãnh thổ, vùng và ngành sẽ triển khai các hoạt 
động phát triển này 


Bắt đầu và kết thúc việc đánh giá đã được 


Là một quá trình liên tục nhằm cung cấp các thông | 
xác định rõ ràng 


tin một cách kịp thời cho các cơ quan và cá nhân có | 
trách nhiệm ra quyết định 


Đánh giá các tác động và lợi ích trực tiếp 
của một dự án 


Đánh giá các tác động tích đồn và các vấn đề có 
liên quan ; đánh giá các vấn đề của PTBV 


Chú ý đến việc duy trì lựa chọn các mức về chất 
lượng MT 


Chú ý đến các biện pháp giảm thiểu 


Ngày càng đi vào các chỉ tiết, cụ thể Ngày càng mở rộng, không đi vào chỉ tiết cụ thể mà 
có tính tổng hợp cao, nhằm cung cấp một tầm nhìn 


rộng và trong một tổng thể phát triển chung 


Tập trung vào các tác động đặc thù của 
từng dự án 


Tạo ra một cơ chế trong đó các tác động của nhiều 
đự án được định lượng tích luỹ. 


z 
N 
" 
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V - Sự cồn thiết của đánh giú môi trường chiến lược 


Lý do cần thiết phải thực hiện ĐMC được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất liên quan đến 
những hạn chế của ĐTM cấp dự án đầu tư và ĐTM cân phải bổ sung, hoàn thiện và nhóm thứ hai do 
cần phải hướng tới sự PTBV. : 


1. Khắc phục hạn chế của đánh giá tác động môi trường cấp dự án đầu tư 


Mặc dù, ĐTM cấp dự án đã được áp dụng như một công cụ phục vụ việc ra quyết định đã được 
25-30 năm, song khả năng ngăn ngừa hậu quả ô nhiễm MT của chúng vẫn chưa được như mong 
muốn, MT tiếp tục bị suy thoái ở nhiều vùng dự án do bản thân ĐTM cấp dự án có những hạn chế 
.. cần khắc phục. 


Có thể nêu ra một số yếu tố thể chế, kỹ thuật đã làm cho hiệu quả của ĐTM dự án bị hạn chế 
như sau (theo Riki Therivel, 1995) : 


- Chưa xét đến các tác động trên điện rộng, hay những tác động tích hợp của nhiều dự án được 
đầu tư trong cùng một vùng, như là : 


+ Tác động bị bỏ sót : tác động của những dự án phát triển không yêu cầu phải làm ĐTM theo 
quy định hiện hành, như một số dự án quy mô nhỏ, dự án liên quan đến lĩnh vực quốc phòng hay 
nhiều dự án nông nghiệp ; 


+ Tá: động cộng hưởng : tác động thực tế của các dự án thường lớn hơn tổng các tác động của 
các dự án riêng biệt, cũng không được tính đến. 


+ Những tác động kích thích hay gián tiếp : khi một dự án phát triển có thể tạo điều kiện cho 
những dự án khác phát triển tiếp theo gây ra tác động kích thích. Ví dụ khi dự án xây dựng đường 
hệ thống giao thông được thực hiện sẽ thúc đẩy sự giao lưu hàng hoá và hình thành các khu dân cư, 
các trung tâm thương mại mới dọc theo tuyến đường. 


- Những tác động do hạn chế thời gian hoặc không gian mà MT không có đủ thời gian và không 
gian để hồi phục lại từ những tác động này trước khi bị những tác động khác tiếp theo 


- Khó khăn trong đánh giá các tác động tích luỹ. 


- Những tác động của những hoạt động ngoài dự án phát triển, nhưng có liên quan trong vùng, 
lưu vực chưa được đánh giá. : 


- Những quy định hay hướng dẫn ĐTM dự án cụ thể có thể không yêu cầu xem xét đầy đủ 
những tác động có thể gây ra. Ví dụ : hệ thống ĐTM của Anh không yêu câu đánh giá tác động của 
tiếng ồn, những tác động về sinh thái, sử đụng năng lượng hay phát xạ. Một hệ thống ĐTM khác lại ' 
không đòi hỏi phải đánh giá một cách toàn bộ những biện pháp giảm thiểu hay những đề xuất khác. 

- ĐTM chỉ đối phó với những đề xuất phát triển mà không đi trước chúng. Vì vậy, ĐTM không 
thể hướng sự phát triển tới những điều kiện mà MT có khả năng phục hồi hay tránh xa những vùng 
để bị tác động. 

- Những biện pháp giảm thiểu tác động được đê xuất trong ĐTM dự án cũng thường bị hạn chế, 
do thường được để xuất sau khi những-quyết định chủ yếu về địa điểm, hình thức, quy mô của dự án 
đã được đưa ra. Chúng chỉ tính đến và nhằm tránh những tác động đáng kể, trực tiếp nhất của dự án. 
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- Thời gian chuẩn bị báo cáo của ĐTM thường bị chỉ phối bởi những yếu tố như hạn chế về tài 
chính và tiến độ theo kế hoạch. 


- Tính khách quan và chất lượng của ĐTM còn phụ thuộc vào cơ quan tiến hành lập ĐTM. Tại 
đa số các nước khác cũng như ở nước ta, ĐTM được thực hiện bởi người để xuất dự án, chứ khâng 
phải chính quyền địa phương hay một cơ quan nhà nước độc lập. Những người đẻ xuất dự án lại 
thường thực hiện ĐTM theo những yêu cầu tối thiểu, bởi vì một ĐTM chỉ tiết có thể là một công 
việc lớn và tốn kém, trong khi ĐTM tối thiểu có thể rẻ hơn (ở nước ngoài chỉ phí cho ĐTM thường 
chiếm khoảng 1-5% tổng chỉ phí đầu tư cho dự án). Nhà đầu tư cũng không thể làm một ĐTM với 
chỉ phí quá lớn cho một dự án khi có thể nó sẽ không được thực thì. 


Vì vậy, để hoàn thiện hệ thống ĐTM, ĐMC ra đời tập trung giải quyết những trở ngại trên và bổ 
sung cho ĐTM cấp dự án để khắc phục các khiếm khuyết trên, 
2. Hướng tới phát triển bền vững 


ĐMC có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa (liên kết) các vấn để MT vào quá trình 
hoạch định chính sách và quy hoạch phát triển góp phần thực hiện PIBV. PTBV đồi hỏi một hệ 
thống tổng hợp các công cụ lập quy hoạch trong đó các chỉ tiêu về MT và bên vững được liên kết 


1. trong quá trình quy hoạch, ví dụ như cân nhắc MT trong quá trình xác định các vị trí thích hợp (hay 


không thích hợp) cho phát triển, trong quá trình đánh giá các phương án chính sách. Hệ thống ĐMC 
cho phép lồng ghép nguyên tắc PTBV từ chính sách xuống đến từng dự án cụ thể, đảm bảo rằng các 
cân nhắc MT và PTBV được liên kết với mục tiêu của chính sách. 


ĐMC phải được xây dựng như là một công cụ BVMT, được dựa trên hệ thống ĐTM truyền 
thống, áp dụng có hiệu quả để liên kết các vấn để MT vào "cấp" chiến lược và quy hoạch. Hình 50 


. thể hiện vai trò của ĐMC liên kết các vấn đề MT vào quá trình hoạch định chính sách tiến tới 


PTBV. 


Kế hoạch 
dự án 


Xây dựng chiến lược, 
kế hoạch và 
chương trình 


Chiến lược kế hoạch 
và chương trình 
bền vững 


Kế hoạch các 
dự án công trình 
cụ thể 


-. Hình 50. Từ ĐTM cấp dự án đến thực hành chiến lược PTBV (Partidario, 1992) 


VI - Mục tiêu của đánh giá môi trường chiến lược 


- Đánh giá MT chiến lược đối với chiến lược, quy hoạch/kế hoạch, chương trình nhằm cung cấp 
các luận cứ chắc chắn để lựa chọn phương án thay thế thích hợp, xác định những dữ liệu thiếu và 
giúp cho việc tiến hành xem xét ĐTM ở mức dự án một cách chính xác hơn, rẻ hơn, nhanh hơn và 
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thiết thực hơn, đó là quá trình tiếp cận thứ bậc trong ĐTM. ĐMC nghiên cứu, so sánh các phương 
án của chiến lược, quy hoạch chương trình,... khác nhau, bao gồm cả giải pháp "không làm gì cả", ở 
những giai đoạn đầu. 


- ĐMC theo vùng cung cấp sự đánh giá tác động của tổng thể các hoạt động của tất cả các đự án 
thực hiện trong vùng, điều đó giúp cho đánh giá MT ở mức quy hoạch, kế hoạch đạt hiệu quả hơn. 
ĐTM ở mức dự án tong vùng khó có thể phát hiện các tác động tích luỹ. Đánh giá tích luỹ tiến 
hành phân tích các hậu quả MT khi một vùng nào đó chịu sức ép của các tác động quá khứ, hiện tại 
và nhìn thấy cả những tác động trong tương lai do dự án tạo nên. Trong trường hợp này ĐMC sẽ giúp 
nâng cao hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu các tác động loại như vậy (Khadka et al., 1996). 


~- ĐMC đâm bảo sự phù hợp giữa các lĩnh vực hoạt động khác nhau, đặc biệt là giữa các lĩnh vực 
có các hoạt động quan hệ với nhau. 


- ĐMC nghiên cứu cả những tác động cộng hưởng, các tác động tích luỹ, gián tiếp hay thứ cấp 
của các hoạt động phức hợp, bao gồm cả những hậu quả có tiểm năr.g xảy ra. 


- Đảm bảo cho các nguyên tắc của BVMT như nguyên tác PTBV và nguyên tắc phòng ngừa ô nhiễm 
hoà nhập với sự phát triển, đánh giá và lựa chọn các giải pháp phù hợp. 


- Đảm bảo cho việc cân nhắc MT có một vị trí thích hợp trong việc đưa ra các cud định về chính 
sách kinh tế - xã hội, với sự xem xét đây đủ các tác động tương hỗ giữa MT và phát triển. 


VII - Các nguyên tắc chính của đánh giá 
môi trường chiến lược 


Đánh giá MT chiến lược, theo Sadler (1998), Tonk và Verheem (1998), cần tuân thủ các nguyên 
tắc sau đây (khung 6} : 


Khung 6. Một số nguyên tắc chính của TM 


- Đạt được mục đích, đồng thời phải xây dựng để có thể áp dụng ở cấp chiến lược, kế hoạch 
hoặc chương trình. 


- Đảm bảo trung thực và hiệu quả để có thể áp dụng phù hợp với mục tiêu và điều kiện đặt ra. 


- Tập trung vào việc cung cấp các thông tin cân thiết cho việc ra quyết định, hướng tới những 
vấn đề mấu chốt. : 


- Tuân theo những nguyên tắc của PTBV (tính đến các vấn để MT, xã hội và kinh tế). 


- Được lồng ghép với các tính toán về kinh tế và xã hội và trong quá trình lập kế hoạch và 
đánh giá khác. 


- Liên hệ với ĐTM dự án thích hợp theo sơ đồ so cấp. 
- Công khai. 

- Có tính thực tế, dễ thực thi, hướng tới việc giải quyết vấn để và tiết kiệm. 
- Có tính khả quan và là một quá trình tấch luỹ kính nghiệm. 
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VIII - Sự phân cấp của đánh giớ tác động môi trường 
(DTM cốp dự ún và ĐTM cốp chiến lược) 


Mỗi Quốc gia đều có quá trình hoạch định chính sách của riêng mình. Tuy nhiên, chiến lược, kế 
hoạch và chương trình có thể được hiểu là một hành động hoặc một loạt các hành động với một tập 
hợp các mục tiêu và biện pháp liên quan đến việc triển khai tài chính, triển khai các nguồn lực hoặc 
các công cụ khác sẽ tạo ra các tác động mới đến việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và phân bố lực 
lượng sản xuất trong một số ngành hoạt động kinh tế xã hội hoặc trên một lãnh thổ địa lý. 


Chiến lược, kế hoạch và chương trình của một số ngành (như năng lượng, giao thông, nông 
nghiệp, khai khoáng, quản lý chất thải, lâm nghiệp, thuỷ sản, quản lý nguồn nước và du lịch) rõ 
ràng sẽ gây ra một số tác động trực tiếp đến MT, vì vậy cần phải tiến hành ĐTM. Trong một số 
ngành khác (như bảo hiểm, thuế, giáo dục) sẽ gây ra những tác động gián tiếp đến MT. ĐMC cần 
thiết cho tất cả các chính sách, kế hoạch và chương trình tiến hành ĐMC phụ thuộc vào sự phức tạp 
của các chính sách, kế hoạch và chương trình. Trước khi ra quyết định với chính sách, kế hoạch và 
chương trình cần phải nhận dạng, phân tích, đánh giá và so sánh các vấn đẻ MT, kinh tế xã hội. Các 
thông tin này do ĐMC cung cấp. 


Các quá trình từ định hướng chiến lược đến dự án cụ thể có thể rất khác nhau, nhưng chúng đều 
tuân theo một trình tự nhất định như sau : 


Chiến lược -——> Chương trình ———> Kế hoạch ———> Dự án 


Khung 7. Phân cấp trong ĐTM cấp dự án và ĐMC (Sadler và Verheem, 1996) 


| | Nôidung Cácphươngán | | — Tác động 


l Ngành, công nghệ Phân bố 
không gian 


Chiến lược | Chiến lược phát triển ` Tác động của các dự 
CHIẾN kinh tế | ngành, ví dụ như phất án lớn, ví dụ như dự 
vĩ mô |triển giao thôngvà Quy hoạchphát án đường hầm (Anh), 
LƯỢC triển vùng -_ phát triển thuỷ vực 
“W (Canađa) 


Chương trình bảo 
tồn 


lượng, ví dụ năng 
lượng dầu khí, hạt 
nhân và thuỷ điện 


CHƯƠNG 
TRÌNH 


KẾ 
HOẠCH 


CÁC 
DỰ ÁN 


Quy hoạch phát 
triển cơ sở hạ 
tầng thuỷ vực ví 
dụ vị trí của hô 

chứa, hành lang 
đường tải điện 


Quản lý tổng hợp 
lưu vực sông 


Các tiêu chuẩn MT 
ví dụ như chất 

lượng nước đối với 
nuôi trồng hải sản 


Tác động MT của 
từng dự án 
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Quá trình hoạch định chính sách phát triển của một quốc gia hay một lãnh thổ, về mặt nguyên 
tắc, được phân cấp : chiến lược đặt ra các nục tiêu chung cho việc xây dựng quy hoạch/kế hoạch ; 
Kế hoạch là khung chung để tiến hành xây dựng các chương trình phát triển ; Chương trình định 
bướng cho việc hình thành các dự án phát triển cụ thể. Tương tự như vậy, TM cũng được phân cấp 
một cách tương đối, tương ứng với quá trình trên. Khung 7 trình bày các ví dụ về sự phân cấp đó về 
mặt nguyên tắc. 


IX - Thuận lợi và trở ngại khi thực hiện đónh giá , 
môi trường chiến lược 
Théo Bary Dalal - Clayton và Bary Sadler (1998) có những thuận lợi và khó khăn khi triển khai 
ĐMC như sau : 
Thuận lợi : 
- Xúc tiến đánh giá tổng hợp MT và xây dựng cơ chế ra quyết định có độ tin cậy cao. 
- Tạo điều kiện xây dựng chiến lược, kế hoạch và chương trình PTBV về mặt MT. 


- Cung cấp nhiêu phương án để lựa chọn ở những cấp "chiến lược" hơn so với các phương án lựa 
chọn trong ĐTM cấp dự án truyền thống. 


- Õ những trường hợp thích hợp, tác động tích luỹ (đặc biệt là hậu quả MT của các quy hoạch 
phát triển ngành và vùng) và các thay đổi MT toàn cầu cần được nghiên cứu một cách tương xứng. 


- Phát huy hiệu quả của thể chế ĐMC để ngăn ngừa ô nhiễm (đặc biệt là khi ĐTM cần đến kỹ 
năng, kinh phí nhưng năng lực thực hiện bị hạn chế) có thể bỏ qua ĐTM cấp dự án. 


~ Củng cố và xắp xếp lại ĐTM cấp dự án hợp lý hơn bằng cách : 


+ Đưa các mục tiêu và cống tác BVMT vào công tác hoạch định chiến lược, kế hoạch và chương 
trình phát triển. l 


+ Ưu tiên nhận đạng tác động và trao đổi thông tin 
+ Rút gọn khoảng cách giữa các vấn đề chiến lược và yêu cầu về thông tin. 
+ Rút ngắn thời gian xem xét và đánh giá dự án về mặt MT. 


- Tạo ra cơ chế để cộng đồng có thể tham gia trao đổi về tính bên vững của chiến lược ở một 
mức độ thích hợp. : 


Khó khăn : 


- Cân thiết có một thể chế ĐMC rõ ràng để thúc đấy việc trao đổi giữa các ngành một cách đễ 
dàng và có hiệu quả ; cân nhắc các vấn để vẻ MT từ các bước hình thành, đánh giá đến thực hiện 
các chiến lược, kế hoạch, chương trình một cách có hiệu quả và việc cân nhắc MT có vai trò tương 
xứng trong việc ra quyết định. 
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- Đồi hỏi những người làm việc trong các cơ quan nhà nước, tư nhân (ví dụ như ở các bộ, ngành, 
các công ty tư vấn MT), các cơ quan khoa học và phi chính phủ cần có kiến thức nhất định 
vẻ ĐMC, 


- Cần thiết phải có đủ năng lực về ĐMC trong các cơ quan trên (về nhân lực cũng như tài chính). 


X - Các bước thực hiện của đánh giú môi trường chiến lược 


ĐMC là một công cụ mới trong hệ thống quản lý MT, nói chung đang từng bước được hoàn 
thiện. Các hệ thống kinh tế chính trị khác nhau sẽ có những cách hoạch định chính sách và ra quyết 
định khác nhau, cho nên hệ thống ĐMC cũng khác nhau. Các khung 8 và-9 trình bày nội dung và 
các bước của ĐMC ở một số nước để tham khảo. 


Phân tích MT chiến lược (Strategic Environmental Analysis - SEA), được xây dựng và thử 
nghiệm ở Hà Lan (AID Environment,1997) (khung 8). Phương pháp luận thực nghiệm này nhằm 
hoà nhập đầy đủ các vấn đề MT và giải pháp vào trong xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình 
và xác định thứ tự ưu tiên. Phương pháp này dựa trên những kinh nghiệm của ĐTM, báo cáo hiện 
trạ:z MT và quy hoạch MT, quan trắc và đánh giá trong chu trình của dự án, bao gồm 10 bước. 


Khung 8. Phân :ích MT chiến lược : cách tiếp cận và các bước chính của Hà Lan 


Nguồn : theo AID Environment, 1997 và Kessler, 1997 


Mục tiêu phân tích MT chiến lược là có hệ thống, có phân tích và phải thực tế. 10 bước của 
phương pháp tạo ra một cấu trúc lôgic và cung cấp hướng dẫn cho những người tham gia 
nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp trong ĐMC, 


Bước 1-4 : Phân tích bối cảnh xã hội-môi trường và đánh giá tác động : 


tượng phụ thuộc vào các chức năng này ; 


Ị 
- Nhận dạng những chức năng chính của MT (sản xuất và điều chỉnh), xác định các đối 
- Đánh giá xu thế hiện tại của MT theo các chức năng bằng các chỉ thị MT 


- Đánh giá các hậu: 'quá (tác động) của xu thế MT lên các đối tượng có liên quan, các thế 
"hệ tương lai và các giá trị thiên nhiên bằng snh sử dụng mạng lưới (chuỗi) tác động và ma 
trận xu thế tác động 


- Xác định các tiêu chuẩn, các mức vn: và các ngưỡng giới hạn, đối với các đối tượng có 
liên quan 


Bước 5,6 : Phân tích MT theo vấn đề :ˆ 
- Trên cơ sở ĐTM chung và phân tích rủi ro MT để nhận định các vấn đề MT chủ yếu. 


- Nhận dạng các yếu tố quyết định và các-tác nhân gây ra các vấn đểẻ MT bằng cách sử 
dụng phương pháp "hành động theo hoàn cảnh" (với những yếu tố chính về xã hội - văn hoá, 
kinh tế và thể chế). 
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Bước 7-8 : Phản tích cơ hội MT - 
- Xác định những cơ hội MT chính 


- Nhận dạng các yếu tố cơ bản và các tác nhân để thực hiện và đưa đến hậu quả từ những 
khả năng trên. : 


Bước 9-10 : Hình thành một kế hoạch PTBV với các lĩnh vực hành động theo một chiến 
tược nhất định: : 

- Tổng hợp các yếu tố quyết định và các tác nhân gây ra các vấn đề MT, và tạo ra các cơ 
hội phát triển, xác dịnh các hành động trong lĩnh vực MT, xác định các hành động trong lĩnh 
vực PTBV bằng cách tổng hợp các vấn đề ưu tiên từ các vấn để kinh tế và xã hội: 


- Hình thành một chính sách, một kế hoạch hành động toàn điện phục vụ lợi ích PTBV trên 
cơ sở các điểm mạnh và các điểm yếu của hệ thống thể chế và chính sách phát triển hiện 
hành, hình thành một chiến lược từng bước, kể cả việc phân nhiệm, hình thành một hệ thống 
giám sát với những chỉ thị (indicator) thích hợp, quy trình hiệu chỉnh chính sách bằng cách sử 
dụng các bước đánh giá MT thích ứng, tăng cường thể chế và nâng cao năng lực. 


Khung 9. Sáu bước tiến hành ĐMC theo Khadka (1996) 


: ñ 


ị 


1. Lập danh sách các đối tượng của chính sách, quy hoạch hoặc chương trình, bao gồm cả 
các quyết định chính thức cần phải thực hiện và xác định rõ các khó khăn chính (trong quy 
hoạch) : trình bày mục tiêu và các ưu tiên, nhận dạng mọi mâu thuẫn và phương pháp dung hòa 
chúng : chỉ rõ vai trò của các trở ngại, chúng sẽ thay đổi và được điều chỉnh như thế nào theo 
thời gian. l 

3. Phản tích các vấn để MT nên và các đối tượng cần bảo vệ: 


- Tập trung vào các vấn đề chính mà chiến lược, kế hoạch hoặc chương trình có thể ảnh 
hưởng tới một cách tiêu cực hoặc tích cực. 


- Sử dụng chính sách quy hoạch thích hợp, thành lập danh sách các đối tượng cần được bảo 
vệ tương ứng 


- Tiến hành sàng lọc và xác định nội dung một cách khách quan. 
3. Xác định các phương án khả thì và các hậu quả MT của chúng: 


- Nhận dạng và đáng giá các vấn đề về tác động MT, kể cả các tác động tích !ũy và tính bền 
vững 


- Không bỏ qua các tác động khó định lượng. 


4. Tiến hành tư vấn: 


- Xác định những thành viên tham gia chính và tiến hành xem xét một cách tổng thể các kết 
quả ĐMC trước khi đưa chúng vào áp dụng. 
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5. Xác định các biện pháp giảm thiểu tác động MT, kiến nghị các biện pháp thích hợp : 
- Tập trung vào phân tích những tác động mà kết quả của nó là cơ sở đề ra quyết định 
~ So sánh các phương án lựa chân ` 

- Thay đối chiến lược phát triển ở những nơi cần thiết để phù hợp với kết quả đánh giá 
- Bao gồm cả việc so sánh các phương án có thay đổi và không thay đổi 


- Kiểm tra mức độ nhạy cảm của kết quả phân tích để thay đổi trong điều kiện sử dụng các 
giả thiết khác nhau. 


6. Thiết lập sự giám sát cân thiết, trong giai đoạn này thực hiện các hành động : 
- Nếu cần thiết, xác định các yêu cầu tiếp tục đánh giá 
~ Liệt kê các dự án, các hoạt động cần ĐTM 
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I- Khới niệm vò nguyên nhân 


Ô nhiễm MT là sự làm thay đổi tính chất của MT, vi phạm tiêu chuẩn MT. Chất gây ô nhiễm là 
những nhân tố làm cho MT trở thành độc hại. Thông thường, tiêu chuẩn MT là những chuẩn mực, 
giới hạn cho phép được quy định đùng làm căn cứ để quản lý MT. 


Sự ô nhiễm MT có thể là hậu quả của các hoạt động tự nhiên, như hoạt động núi lửa, thiên tai lũ 
lụt, bão,... hoặc các hoạt động do con người thực hiện trong công nghiệp, giao thông và trong sinh 
hoạt (hình 53). ' 


Có nhiều phương pháp đánh giá mức độ ô nhiễm MT như dựa vào tình trạng sức khoẻ và bệnh 
tật của con người và sinh vật sống trong MT ấy hoặc dựa vào thang tiêu chuẩn chất lượng MT 
(khung 10). 


Khung 10. Một số bệnh ở người do nước bị ô nhiễm gây nên 


Tác nhân truyền | Loại sinh Triệu chứn 
bệnh vật ˆ 8 
Bệnh địch Vibrio cholerae Vi khuẩn la chảy nặng, nôn mửa, cơ thể mất nhiều nước, 
tả bị chuột rút và suy sụp cơ thể 


Shigella 
lết 1 Lây nhỉ: bệnh ỉ ảy với 
` Sẽ šã xi & ' Ket Mi Si 
Clostridium 
Viêm ruột | perfringens và các | Vi khuẩn 
vị khuẩn khác 


Làm cháy ruột non gây khó chịu, ăn không 
ngon, hay bị chuột rút và Ïa chảy 
Thương : - : 
hàn Salmonella typhi Vi khuẩn | Đau đầu, mất năng lượng 
Siêu vi trùng viêm Siêu vi : 
Vi ì : 
m. Ehi về liếc TẺ & khỏi bác: ế ga 
Bai liệt Siêu vi trùng bại Siêu vi | Đau cuống họng, ỉa chảy, đau cột sống và chân 
~.. liệt trùng tay 
Kiết ly do Emiamoeba : 
Lay nh ý hi H TIA TC 
#82 hintolytica Amip y nhiễm ruột, gây Ïa chảy với nước nhầy 
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II - Ô nhiễm môi trường nước 


Sự õ nhiễm MT nước là sự thay đổi thành phần và tính chất của nước gây ảnh hưởng đến hoạt 
'_ động sống bình thường của con người và sinh vật. Khi sự thay đổi thành phần và tính chất của nước 
vượt quá một ngưỡng cho phép thì sự ô nhiễm nước đã ở mức nguy hiểm và gây ra một số bệnh ở 
người (khung I0). 


Hiến chương Châu Âu đã có định nghĩa ô nhiễm nước như sau: "Sự ô nhiễm nước là một biến 
đổi chủ yếu do con người gây ra đối với chất lượng nước, làm ô nhiễm nước và gây nguy hại cho 
việc sử,dụng, cho công nghiệp. nông nghiệp, nuôi cá, nghỉ ngơi - giải trí, cho động vật nuôi cũng 
như các loài hoang dại”. 


"Việc thải các chất thải hoặc nước thải vào MT nước sẽ gây ra ô nhiễm nước về vật lý, hoá học, 
hữu cơ, nhiệt hoặc phóng xạ. Việc thải đó phải không được gây nguy hiểm đối với sức khoẻ cộng 
đồng và phải tính đến khả năng đồng hoá các chất thải của nước (khả năng pha loãng, tự làm 
sạch...). Những hoạt động kinh tế xã hội của các cộng đồng, những biện pháp xử lý nước đóng vai 
trò rất quan trọng trong vấn đề này”. 


Sự ô nhiễm nước có thể có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo : 

- Sự ô nhiễm có nguồn gốc tự nhiên là do mưa, tuyết tan, gió bão, lũ lụt... Nước mưa rơi xuống 
mặt đất, mái nhà, đường phố đô thị, khu công nghiệp... kéo theo các chất bẩn xuống sông, hồ, hoặc 
các sản phẩm của hoạt động sống của sinh vật, kể cả các xác chết của chúng. Sự ô nhiễm này còn 
được gọi là ô nhiễm điện. 

- Sự ö nhiệm nhân tạo chủ yếu do xả nước thải từ các vùng dân cư, khu công nghiệp, hoạt động 
giao thông vận tải, thuốc trừ sâu, thuốc điệt cỏ và phân bón trong nông nghiệp... vào MT nước. 

Theo thời gian các dạng gây ô nhiễm có thể diễn ra thường xuyên hóặc tức thời đo sự cố rủi ro. 


Theo bản chất của các tác nhân gây ô nhiễm, người ta phân biệt : ô nhiễm vô cơ, ô nhiễm hữu cơ, 
ô nhiễm hoá học, ô nhiễm vi sinh vật, cơ học hay vật lý (ö nhiễm nhiệt hoặc do các chất lơ lửng 
không tan), ô nhiễm phóng xạ... (khung l L). 


. Khung 11. Một số chất hữu cơ tổng hợp trong nước bị ô nhiễm 


Hợp chất Một số tác động đến sức khoẻ 
Tác động đến hệ thần kinh 
Rối loạn máu, bệnh bạch cầu 
Cacbon tetraclorua (dung môi) Ung thư, làm hại gan và có thể tác động đến 
thận và thị giấc 

Chrobem Ging mô) 
Dioxin (TCDD) Quái thai, ung thư 

Etylendibromit (EDB) Ung thư, tác động đến thận và gan 


Bifenil policlorinate (PCBs - hoá chất công Tác động đến thận và gan, có thể gây ung thư 
nghiệp) 


Tricloetylen (TCE) (dung môi) Gây ung thư gan ở chuột 
Vi clorus Công nghiệp chất đế) 
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Thuốc trừ sâu 
Benzen (dung môi) 
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Theo phạm ví thải vào MT nước, người ta phân biệt: Ô nhiễm điểm (ví dụ ô nhiễm từ một miệng 
cống thải nhà máy...) và ô nhiễm điện (ví dụ ô nhiễm từ một vụ tràn dầu trên một vùng biển...). 


Theo vị trí không gian, người ta phân biệt: ô nhiễm sông, ô nhiễm hồ, ô nhiễm biển, ô nhiễm 
nước mặt, ô nhiễm nước ngầm... 


1. Các tác nhân và thông số ô nhiễm nguồn nước 
a) Tác nhân và thông số ô nhiễm hoá lý nguồn nước 


- Màu sắc (colour): nước tự nhiên sạch thường trong suốt và không màu, cho phép ASMT chiếu 
tới các tầng nước sâu. Khi nước chứa nhiêu chất rắn lơ lửng, các loại tảo, các chất hữu cơ,... nó trở 
niên kém thấu quang ASMT. Các sinh vật sống ở tầng nước sâu và đáy phải chịu điều kiện thiếu ánh 
sáng trở nên hoạt động kém linh hoạt. Các chất rắn chứa trong MT nước làm hoạt động của các sinh 
vật sống trong nước khó khăn hơn, một số trường hợp có thể gây chết. Chất lượng nước suy giảm có 
tác động xấu tới hoạt động sống bình thường của con người. Để đánh giá màu sắc của nước, người 
ta dùng các máy đo màu hoặc máy đo độ thấu quang của nước. 


- Mùi và vị (odour and taste): nước tự nhiên sạch không có mùi vị hoặc có mùi vị dễ chịu. Khi 
trong nước có các sản phẩm phân huỷ chất hữu cơ, chất thải công nghiệp, các kim loại thì mùi vị trở 
nên khó chịu. Để đánh giá mức độ mùi của nước, người ta dùng phương pháp pha loãng cho đến khí 
không cảm nhận được mùi nữa. Ví dụ, khi nói nước có độ mùi 2, 4, 8... tức là ta phải pha loãng một 
lượng nước cất bằng 2, 4, 8... lần để nó không còn miùi nữa. Đánh giá vị của nước cũng theo phương 
pháp tương tự. 


- Độ đục (turbidity): nước tự nhiên sạch thường không chứa các chất rắn lơ lửng nên trong suốt 
-_ và không màu. Khi chứa các hạt sét, mùn, vi sinh vật, hạt bụi, các hoá chất kết tủa thì nước trở nên 
đục. Nước đục ngăn cân quá trình chiếu ASMT xuống đáy thuỷ vực. Các chất rắn trong nước ngăn 
cần các hoạt động bình thường của con “người và sinh vật. Độ đục của nước được xác định bằng máy 
đo độ đục hoặc bằng phương pháp hoá lý trong phòng thí nghiệm. Thang đo độ đục NTU được xác 
định theo phương pháp hoá lý bằng công thức: 


5%(g A + 100m H2O) + 5%(10g B + 100ml L H20) + 90ml L Hạ 
400 


1 NTU = 


Trong đó A là hyđrazin sunfat và B là hecxametylen tetramin. 


- Nhiệt độ (temperature): nhiệt độ nước tự nhiên phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, thời tiết của 
lưu vực hay MT khu vực. Nước thải công nghiệp, đặc biệt là nước thải nhà máy nhiệt điện, nhà máy 
điện hạt nhân thường có nhiệt độ cao hơn nước tự nhiên trong lưu vực nhận nước cho nên làm cho 
nước nóng lên (ô nhiễm nhiệt). Nhiệt độ cao của nước làm thay đổi các quá trình sinh, hoá, lý học 
thường của HST nước. Một số loài sinh vật không chịu được sẽ chết hoặc phải đi chuyển đi nơi 
khác, cồn một số khác lại phát triển mạnh mẽ. Sự thay đổi nhiệt độ nước thông thường không có lợi 
cho sự cân bằng tự nhiên của HST nước. Nhiệt độ cao của nước cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến 
MT không khí (ẩm hơn, sương mù...). Để đo nhiệt độ của nước người ta dùng các loại nhiệt xế 
khác nhau. 
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- Chất rắn lơ lổng (suspended solids - SS): chất rắn lơ lửng là các hạt chất rắn vô cơ hoặc hữu cơ 
lợ lửng trong nước có kích thước từ 10 đến 102 Hm như khoáng sét, bụi than, mùn,... Sự có mặt 
của chất rấn lơ lửng trong nước gây cho nước đục, thay đổi màu sắc và các tính chất khác. Để xác 
định hàm lượng chất rấn lơ lửng, người ta thường để lắng sau u đó lọc qua giấy lọc chuẩn Whatman 
GE/C tách ra phân chất lắng, sấy khô và cân. l 

- Độ cứng (hardness): độ cứng của nước do sự hiện diện các muối canxi (Ca) và magiê (Mg) 
trong nước gây ra. Độ cứng của nước được gọi là tạm thời khi nó do các muối cacbonat hoặc 
bicacbonat Ca, Mg gây ra: loại nước này khi đun sẽ tạo ra kết tủa CaCOa hoặc MgCO; và sẽ bớt 
cứng. Độ cứng vĩnh cửu của nước do các muối sunfat hoặc clorua Ca, Mg gây ra, độ cứng vĩnh cửu 


thường rất khó loại trừ. Độ cứng của nước được xác định bằng phương pháp chuẩn độ hoặc tính 
toán theo hàm lượng Ca, Mẹ trong nước:  : 


Độ cứng (mg CaCO.VI) = 2,55 Ca (mg/l) + 3,58 Mg (mg/) 


Theo giá trị độ cứng tính bằng mg/1 CaCO; có thể phân loại nước thành: 


Độ cứng của nước Hàm lượng CaCO; (mg) 
- Nước mềm <50 

- Nước cứng trung bình : 150 

-Nước quácứng - >300 


~- Độ dẫn điện (electric conductivity): độ dẫn điện của nước liên quan đến sự hiện diện của các 
ion của các muối kim loại như NaCl, KCI, NaaSOx, KNO1,... trong nước. Tác động ô nhiễm của 


nước có độ dẫn điện cao thường liên quan đến tính độc hại của các ion tan trong nước. Để xác định 
độ dẫn điện, người ta thường dùng các máy đo điện trở hoặc cường độ dòng điện. 


- Độ pH: độ pH của nước được xác định theo công thức; 


pH = - Ig[H”] 
Nước tinh khiết ở điều kiện thường bị phân ly theo phương trình: 


HạO=H+OH` 
và trung hoà về điện tích, tức là [H”] = [OH '] 


Đối với nước tinh khiết thì pH = 7, khi chứa nhiều ion H” hơn OH ` nước có tính axit và pH < 7, 
khi chứa nhiều i ion OH ` hơn H” nước có tính kiểm và pH >7. 


Độ pH có ảnh hưởng đến điều kiện sống bình thường của các sinh vật trong nước: cá thường 
không sống được khi nước có pH < 4 hoặc pH > 10. Sự thay đổi độ pH của nước liên quan đến sự 
hiện diện các hoá chất axit hoặc an sự phân huỷ hữu cơ, sự hoà tan của một số anion SOTT, 
NO... | 


Độ pH của nước có thể xác định bàng ghữxig pháp điện hoá, chuẩn độ hoặc bằng các loại thuốc 
thử khác nhau. 
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~ Nồng độ ðxy tự đo tan trong nước (dissolved oxygen - DO): 


Ôxy tự do hoà tan trong nước cần thiết cho sự hò hấp của các sinh vật nước (cá, lưỡng cư, thuỷ 
sinh, côn trùng... thường được tạo ra do sự hoà tan ôxy từ khí quyển hoặc do quang hợp của tảo. 
Nồng độ ðxy tự do tan trong nước khoảng 8 - IŨ ppm (ppm = mg/I hoặc mg/Ikg), và dao động 
mạnh phụ thuộc vào nhiệt độ, sự phân huỷ hoá chất, sự quang hợp của tảo. Khi nồng độ DO thấp, 
các loài sinh vật nước thiếu ôxy sẽ giảm hoạt động hoặc chết. Do vậy DO là một chỉ số quan trọng 
để đánh giá sự ð nhiễm nước của thuỷ vực. Có nhiều phương pháp xác định giá trị DO của mẫu 
nước như phương pháp ion của Winkler và phương pháp điện cực. 


- Nhu cầu ôxy sinh hoá (biochemical oxygen demand - BOD): 


Nhu cầu ôxy sinh hoá là lượng ôxy mà vì sinh vật cần dùng để ôxy hoá các chất hữu cơ có trong 
nước theo phản ứng : 


Vị khuẩn 


Chất hữu cơ + Ò+ CO; + HạO + Tế bào mới + Sản phẩm trung gian 


- Nhu cầu ôxy hoá học (chemical oxigen demand): 


Nhu cầu ôxy hoá học (COD) là lượng ôxy cần thiết cho quá trình ôxy hoá các chất hữu cơ có 
trong mẫu thành CO; và nước. 


Như vậy, COD là lượng ôxy cần thiết để ôxy hoá toàn bộ các hợp chất hữu cơ có trong nước, còn 
BOD chỉ là lượng ôxy.cần thiết để ôxy hoá các hợp chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học. Thông 
thường đối với nước thải sinh hoạt, để phân huỷ hết các chất bẩn hữu cơ đồi hôi thời gian 20 ngày - 
BODao hay BOD toàn bÒờ Trong thực tế chúng ta chỉ xác định BODs tương ứng với 5 ngày đâu 
mà thôi. 


_ Để xác định giá trị BOD của mẫu nước người ta tu giá trị ôxy hoà tan DO của mẫu trước và sau 
khi ủ mẫu một thời gian ở nhiệt độ 20°C. Khi giá trị BÓD lớn, để xác định chính xác người ta phải 
pha loãng mẫu rồi sau khí m được giá trị BOD của mẫu loãng sẽ khôi phục lại cho mẫu thực tế. 

Để xác định nông độ COD, người ta thường dùng phương pháp Bicromat theo phản ứng hoá học 
sau đây khi đun sôi nước : 
Chất hữu cơ trong mẫu nước + CrạOj~ + HỶ _—> CO; + HạO +2 Cr”” 


b) Các tác nhân và thông số hoá học gây ô nhiễm môi trường nước 


Tác nhân hoá học gây ô nhiễm nước bao gồm các kim loại nặng, các anion NO, POT, SOTƑ 
thuốc bảo vệ thực vật... 


- Kim loại nặng: các kim loại như Hg, Cd, Pb, As, Sb, Cr, Cu, Zn, Mn,... có trong nước với nồng 
độ lớn đều làm cho nước bị ô nhiễm. Kim loại nặng không tham gia hoặc ít tham gia vào quá trình 
sinh hoá và thường tích luỹ lại trong cơ thể sinh vật, vì vậy chúng là các chất độc hại đối với sinh 
vật. Kim loại nặng có mặt trong MT nước từ nhiều nguồn như nước thải công nghiệp và sinh hoạt, 
từ đường giao thông, y tế, nông nghiệp, khai thác khoáng sản. Một số nguyên tố như Eg, Cd, As rất 
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độc đối với sinh vật kể cả ở nồng độ thấp. Trong tiêu chuẩn chất lượng MT nước, nồng độ các 
nguyên tố kim loại nặng được quan tâm hàng đầu. Để xác định nồng độ kim loại nặng trong nước, 
người ta có thể dùng nhiều phương pháp khác nhau như phân tích hoá học hoặc phân tích quang phổ 
hấp thụ nguyên tử, phân tích kích hoạt hoặc phân tích cực phổ. 


- Các nhóm anion NOx, PO¿ `, SOẠ”: các nguyên tố N, P, § ở nồng độ thấp là các chất dinh 
dưỡng đối với tảo và các sinh vật dưới nước. Khi ở nồng độ cao, các chất này gây ra sự phú dưỡng 
hoặc các biến đổi sinh hoá trong cơ thể sinh vật và người. Nhiều NOx ' có thể gây ra bệnh ung thư. 


- Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc bảo vệ thực vật là những chất độc có nguồn gốc tự nhiên hoặc 
tổng hợp hoá học, được dùng để phòng trừ các sinh vật có hại cho cây trồng và nông sản, và có các 
tên gọi khác nhau: thuốc trừ bệnh, thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ,.. Trong sản xuất nông nghiệp chỉ có 
một phần thuốc tác đụng trực tiếp đến côn trùng và sâu hại, còn lại rơi vào nước, đất và tích luỹ 
trong MT hay các sản phẩm nông nghiệp. 


Xác định nồng độ các chất bảo vệ thực vật trong MT, người ta dùng phương pháp sắc ký khí. 
e) Tác nhân sinh học gây ô nhiễm nguồn nước 


Sinh vật có mặt trong nước ở nhiều dạng khác nhau. Bên cạnh các sinh vật có ích, có nhiều 
nhóm sinh vật gây bệnh hoặc truyền bệnh cho người và động vật. Trong số này đáng chú ý là các 
loại vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng gây bệnh như tả, ly, thương hàn, sốt rét, viêm gan B, 
viêm não Nhật Bản, giun đỏ, trứng giun,... (hình 51). 


Dòng chảy —~ Ẩn Vùng Vùng Vùng 
Vùng sạch nhận nhiễm trùng Phụchồi sạch 
Ôxy Ẹ 


hòa tan 


Điểm xả nước thải 


Sinh vật 


Nhu cầu ôxy 
hòa tan 


Nông độ —> 


Hình 51. Tác động của nước thải 


Nguồn gây ô nhiễm sinh học cho MT nước chủ yếu là phân, rác, nước thải sinh hoạt, xác chết 
sinh vật, nước và rác thải bệnh viện,... Để đánh giá mức độ ô nhiễm sinh học, người ta dùng chỉ số 
coliform. Đây là chỉ số phản ánh số lượng vi khuẩn E.coli trong nước, thường không gây bệnh cho 
người và sinh vật. Để xác định chỉ số coliform, người ta nuôi cấy mẫu trong dung dịch đặc biệt và 
đếm số lượng chúng sau một thời gian nhất định. 
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2. Ô nhiễm môi trường nước mặt 


Môi trường nước mặt bao gồm nước hồ ao, đồng ruộng, nước các sông suối, kênh rạch. Nguồn 
nước các sông và kênh tải nước thải, các hồ khu vực đô thị, khu công nghiệp và đồng ruộng lúa 
nước là những nơi thường có mức độ ô nhiễm cao. Nguồn gây ra ô nhiễm nước mặt là các khu dân 
cư tập trung như thành phố, thị trấn, các hoạt động công nghiệp khai thác mỏ, sản xuất nhiệt điện, 
cơ khí kuyện kim, giao thông thuỷ và sản xuất nông nghiệp. Các dạng ô nhiễm nước mặt thường 
gặp là chất hữu cơ, vô cơ, các chất gây phú dưỡng, ðô nhiễm kim loại nặng, hoá chất độc hại, ô 
nhiễm vi sinh vật và ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật. 


8) Phú dưỡng và sự suy giảm chất lượng các nguồn nước 


Phú dưỡng là sự gia tăng hàm lượng nitơ và phôtpho trong lượng nước nhập vào các thuỷ vực, 
Bây sự tăng trưởng của các loại thực vật bậc thấp (rong, tảo,...). Nó tạo ra những biến đổi lớn trong 
HST nước, làm giảm ÔXy trong nước. Do đó làm chất lượng nước bị suy giảm và ô nhiễm. 


Cơ sở sinh hoá của hiện tượng phú dưỡng là phản ứng quang hoá (phôtosyntesis). Đây là phản 
ứng phức tạp xảy ra theo nhiều bước: trước hết, các chất điệp lục (chlorophyl) và các sắc tố 
(pigment) trong cây xanh hấp thụ ánh sáng để tổng hợp nên các chất hữu cơ từ HạO và CO;. Tiếp 


theo quá trình biến đổi sinh hoá, tổng hợp nên các tế bào. Ta có thể mô tả quá trình quang hoá như 
Sau : . 


Ánh sáng 
Chlorophyll co; 
: 89A." ° - &tuối 
HaO © 1/6 glucozơ ' 
Biến đổi năng lượng Biến đổi chất 


Phản ứng quang hoá có thể chia thành 2 bước: 


- Quang năng được chuyển thành hoá năng (biến đổi năng lượng) để thực hiện các phần ứng hoá 
học. n 


. 


- Cacbon vô cơ chuyển hoá thành cacbon hữu cơ (biến đổi chất) và dạng đầu tiên được hình 
thành là 8lucozơ, sau đó chuyển thành phân tử của tế bào. Thành phần chủ yếu của rong, tảo và cây 
xanh là các nguyên tố C, H, O. Thông thường lượng C, H vä O trong cây xanh và rong tảo chiếm 
98% khối lượng tươi mà nguồn cung cấp các nguyên tố này chủ yếu từ khí cacbonic và nước. Ngoài 
ra, còn có những nguyên tố đa lượng và vi lượng cũng tham gia vào cấu trúc tế bào. 


Với thực vật phù đu, một phân tử có thể được mô tả bằng công thức. 
(CH;O)¡os(NH;)¡gH2PO„ 


Từ công thức trên cho thấy, tỷ số C: N:Plà 106: 16: 1. Tỷ số N: P được gọi là "giá trị biên độ đỏ 
. _ tedfield value”. Giá trị này biểu thị lượng cần thiết N và P để tạo nên rong tảo. Dựa vào giá trị này 
trong MT nước, ta có thể biết yếu tố nào là yếu tố hạn chế tiểm năng phát triển rong tảo, Đề thuận 
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tiện cho việc tính toán chuyển giá trị biên độ đỏ từ nguyên tử gam sang mg/1 ta có N : P=7: 1. Do đó, 
nếu tỷ lệ N : P> 7 thì P trở thành yếu tố hạn chế và ngược lại NÑ : P< 7 thì N trở thành yếu tố hạn 
chế. 


Do MT nước có chứa các chất dinh dưỡng N và P làm cho thực vật phù du phát triển mạnh, tăng 
sinh khối, đặc biệt là tảo que (ñlamentous algae), tảo xanh hoa (green algal bloom) và nhiều loài 
tảo độc khác. Hàm lượng chất diệp lục cũng tăng lên đáng kể và bị thối rữa, phân huỷ dẫn đến làm 
giảm nghiêm trọng hàm lượng ôxy hoà tan trong nước, một yếu tố cơ bản của quá trình tự làm sạch 
của MT nước, đặc biệt là ở những nơi có độ sâu đáng kể. Sự phân huỷ của tảo là một trong những 
nguyên nhân chính gây ra sự thiếu ôxy nghiêm trọng trong nước. Quá trình này xảy ra theo phương 
trình: 


(CHzO)¡qs(NHạ)¡gHạPO, + 138O; —› 106CO; + 122H;O + 16HNO;¿ + HạPO, 


Từ phản ứng này, cứ 1 phân tử thực vật phù du đã sử dụng 276 nguyên tử ôxy để tiến hành phản 


ứng phân huỷ và giải phóng, một lượng đáng kể axit và CO; vào nguồn nước làm xăng pH của 
nước, nước bị nhiễm bẩn và có mùi hôi thối, cá chết hàng loạt. 


Nguyên nhân của hiện tượng phú dưỡng là các nguồn thải có chứa N và P. Người ta chia ra: 


- Nguồn điểm (Land point sourses): các nguồn thải từ các hệ thống cống rãnh trong các khu thị 
trấn, thành phố, các khu công nghiệp. Nguồn thải này phụ thuộc rất nhiều vào mức sống của nhân 
đân và chuẩn mực vệ sinh trong-khu vực. Ngoài ra, phôtpho lại được sử dụng rất nhiêu trong phân 
bón và trong bột giặt. 


- Nguồn diện hay phân tán (Land non - point or diffuse sourses): khu vực này rất rộng lớn, bao 
gồm các khu vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và các vùng chảy tràn từ khu đô thị. Cụ thể là: 


+ Vùng canh tác: phân bón, xói mòn. 

+ Khu chăn thả: phân súc vật và các sản phẩm thối rữa, xói mòn.. 
+ Các khu vực sản xuất sữa và các sản phẩm sữa. 

¬+ Nước thải đân dụng trong khu vực (hìnE 70). 


Rõ ràng, việc sử dụng phân đạm và phân lân trong nông nghiệp xúc tiến quá trình phú dưỡng 
trong các hô chứa ở Thụy Sĩ, Thụy Điển, Bác Mỹ và rất nhiều nước ở Châu âu. Ngày nay, rất nhiều 
các vùng cửa sông và các vịnh đã bị nhiễm nặng các sản phẩm phân bón trong lục địa. Đó là các 
miền Duyên Hải Bắc và Nam Mỹ; Châu Phi, Ấn Độ; Đông Nam Á, Ôxtraylia, Trung Quốc và Nhật 
Bản. Hiện nay, sự phú đưỡn¿; vùng biển đã trở thành một vấn để nghiêm trọng có tầm vóc toàn cáu. 
Ở một số nước công nghiệp phát triển, người ta đã nghiên cứu các hợp phần góp vào phú dưỡng. Ví 
dụ, ở Thuy Điển, năm 1989 khoảng 26% tổng nitơ'gây ð nhiễm các vùng biển có nguồn gốc từ 
nông nghiệp; 23% từ rừng và ngành lâm nghiệp; 10% lắng đọng từ khí quyển; 8% từ đất ngập nước; - 
19% từ nước thải đô thị và nông thôn;,4%.từ công nghiệp và 10% từ các nguồn khác. Phân đạm 
không phải là nguồn gây phú dưỡng duy nhất mà còn rất phổ biến đối với các bãi chăn nuôi. Chất 
thải từ các bãi thải này trở thành nguồn chủ yếu gây ô nhiễm nước ở nhiều nước công nghiệp hoá. Ví 
dụ, ở nước Anh và xứ Wales, thì các bãi chấn thả đóng góp tới 20% vào hiện tượng phú dưỡng. Theo 
WHO, nước không thể dùng để uống khi nông độ NO‡ > 45mg/1. Cộng đồng Châu Âu đã đưa ra 
khuyến cáo "Khi ở một vùng nào đó có nồng độ NO3 trong nước mặt hoặc nước ngầm > 50mg/1 thì 
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được coi là vùng "đễ bị tổn thương" và ở các vùng đó bất buộc phải giới hạn những hoạt động bón 
phân trong nông nghiệp. Ở Việt Nam, tiêu chuẩn nước sạch dùng để ăn uống và sinh hoạt theo tiêu 
-chuẩn 505 của Bộ Y tế tì N—NO+ <10mg/l (bảng 40). 

b) Ô nhiễm kim loại nặng và các chất nguy hại khác thường gặp trong các lưu vực nước gần 
khu công nghiệp, khu vực khai thác khoáng sản, các thành phố lớn. Ô nhiễm kim loại nặng và các 
chất nguy hại khác có tác động rất trầm trọng tới hoạt động sống của người và sinh vật. Kim loại 
nặng và các chất nguy hại khác chậm phân huỷ sẽ tích luỹ theo chuỗi thức ăn vào cơ thể động vật 
và người. Nguồn nước mặt bị ô nhiễm kim loại nặng và các chất nguy hại khác sẽ kéo theo ô nhiễm 
đất, ô nhiễm nguồn nước ngầm, ô nhiễm không khí,... Để hạn chế ô nhiễm kim loại nặng và tác hại 
của nó cần quản lý chặt chế các nguôn thải, quản lý tốt sản phẩm nuôi trồng trong MT ô nhiễm như 
cá, rau xanh,... 


©) Ô nhiễm vì sinh vật nguồn nước mặt thường gặp ở các vực nước nhận nước thải sinh hoạt, 
đặc biệt là nước thải bệnh viện. Các loại vi khuẩn, ký sinh trùng, sinh vật gây bệnh sẽ theo nguồn 
nước bị ô nhiễm lan truyền bệnh cho người và động vật tại khu đông dân sống tập trung. Năm 1992, 
Ngân hàng thế giới đã thống kê có hơn 3 triệu người chết và 900 triệu người khác mắc vào bệnh tiêu 
chảy. Những bệnh như giun đũa, sán máng phát triển phổ biến ở các nước này. Để hạn chế ô nhiễm 
vi sinh vật cân quản lý tốt nguồn thải, cải thiện tình trạng vệ sinh MT khu dân cư. 


đd) Ô nhiễm nguồn nước mặt bởi dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hoá học là phổ 
biến ở các khu thâm canh nông nghiệp. Trong quá trình sử dụng, một lượng lớn thuốc bảo vệ thực 
vật và phân bón hoá học bị đẩy vào vực nước ruộng, ao, đầm hồ, sông. Chúng sẽ lan truyền và tích 


luỹ trong MT đất, nước và các sản phẩm nông nghiệp thâm nhập cơ thể người và động vật theo 
chuỗi thức ăn. 


3. Ô nhiễm nguồn nước ngầm 


Nước ngầm là một đạng nước đưới đất, tích trữ trong các lớp đất đá trầm tích như cát, sạn, 'cất 
bột kết, trong các khe nút, THÊ cactơ dưới bề mặt TÐ và có thể khai thác phục vụ hoạt động của 
con người. 


Nước ngầm là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chủ yếu ở nhiều quốc gia và vùng dân cư trên thế ` 
giới. Ô nhiễm nước ngầm có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của cơn người. 


Theo độ sâu phân bố có thể phân thành nước ngầm tầng mặt và nước ngâm tầng sâu. Đặc điểm 
chung của nước ngầm là khả năng đi chuyển nhanh trong các lớp đất xốp rỗng tạo thành dòng chảy 
ngầm theo địa hình. Nước ngầm bề mặt thường không có lớp ngăn cách với địa hình bề mặt nên 
thành phần và tích chất phụ thuộc vào trạng thái của nước mặt: nước ngầm tầng mặt rất đễ bị ô 
nhiễm. Nước ngầm tầng sâu thường nằm trong đất đá xốp giữa lớp ngăn cách không thấm phía trên 
và phía dưới nên tương đối sạch và không phụ thuộc vào chất lượng nước mặt. Đây là nguồn nước 
ngâm được khai thác chính phục vụ sinh hoạt và công nghiệp. Các tác nhân làm ô nhiễm nước ngầm 
có thể là : 


- Các tác nhân tự nhiên như nhiễm mặn, nhiễm phèn, hàm lượng cao của sắt, Mn và một số kim loại. 
- Các tác nhân nhân tạo như kim loại nặng, các anion, vi sinh vật... 
- Suy thoái nguồn lợi nước ngầm như mất khả năng khai thác, hạ thấp mực nước,... 
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Ngày nay tình trạng ô nhiễm và suy thoái nguồn nước ngâm đang trở nên phổ biến ở các khu đô 
thị và công nghiệp lớn. Ở Việt Nam, nước ngầm khai thác ở một số nhà máy nước thành phố Hà 
Nội cũng đã bị ô nhiễm như Pháp Van, Mai Động, ở Thành phố Hồ Chí Minh nước ngầm bắt đầu bị 

, nhiễm mặn và suy giảm khả năng khai thác. 


Để hạn chế ô nhiễm và suy thoái nguồn nước ngầm cần điều tra trữ lượng, chất lượng và quy 
hoạch khai thác đồng bộ đi đôi với công tác quản lý chặt chế các nguồn ô nhiễm từ nước mặt, từ 
đất,... l 


4. Ô nhiễm biển 
Biển là nơi tiếp nhận phần lớn các chất thải từ lục địa theo các dòng chảy sông, suối, các chất 
thải từ hoạt động của con người trên biển như khai thác khoáng sản, giao thông vận tải biển. Trong 


nhiều năm, biển sâu còn là nơi đổ các chất thải độc hại như chất thải phóng xạ của nhiều quốc gia 
trên thế giới, 


Biểu hiện ô nhiễm biển khá đa dạng và có thể chia thành một số dạng như sau: 
~ Gia tăng nồng độ các chất ð nhiễm trong nước biển như đầu, kim loại nặng, hoá chất độc,... 
- Gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm tích tụ trong trầm tích biển vùng ven bờ,... 


- Suy thoái các HST biển như HST san hô, HST rừng ngập mặn,... Suy giảm trữ lượng các loài 
sinh vật biển và giảm ĐDSH biển. 


- Xuất hiện các hiện tượng như thuỷ triển đỏ, tích tụ các chất ô nhiễm trong sản phẩm lấy từ 
biển, 


Công ước Luật biển năm 1982 cho biết, có 5 nguồn có thể gây ô nhiễm biển: các hoạt động trên 
biển, khai thác và thăm đò tài nguyên trên thêm lục địa và đáy đại dương, việc thải các chất độc hại 
ra biển, vận tải hàng hoá trên biển và ô nhiễm khí quyển. Các nguồn sây ö ô nhiễm kể trên đang ngày 
càng gia tăng và đe đoạ chất lượng.MT biển, 


Các nguồn ô nhiễm từ lục địa theo sông ngồi mang rạ biển nước thải, thuốc bảo vệ thực vật, 
phân bón hoá học, chất thải phóng xạ,... Theo tính toán, vào các năm 60 của thế kỷ này, lượng chất 
thải rắn đổ ra biển hàng năm ước tính khoảng 50 triệu tấn gồm đất, cát, rác thải, phế liệu xây dựng, 
chất phóng xạ,... Một số chất thải lắng tụ lại ven bờ còn một số chất khác lan truyền ra khắp các đại 
dương. Theo ước tính củả các nhà khoa học thì gần 2/3 lượng ĐDT (khoảng 1 triệu tấn) do con 
người đã sản xuất hiện vẫn còn tồn tại trong nước biển. 


Biển cũng là nơi tiếp nhận một lượng chất thải rất lớn từ hoạt động công nghiệp. Một lượng lớn 
chất thải phóng xạ bị một số quốc gia đổ ra biển. Riêng Mỹ năm 1961 có 4087 thùng và năm 1962 
có 6120 thùng phóng xạ được đổ xuống biển. Một lượng lớn vũ khí, bom màn, thuốc nổ được tiêu 
huý bằng cách nhấn chìm trong biển. 


Đại dương là kho tài nguyên thiên nhiên vĩ đại. Các hoạt động thăm dò khai thác tài nguyên 
cũng để lại hậu quả ô nhiễm biển, đặc biệt là thăm đò và khai thác đầu khí. Hiện tượng rò rỉ dầu từ 
các dàn khoan và hiện tượng tràn dầu trên biển là những sự cố MT nghiêm trọng đe doa một phạm 
vi không gian rộng lớn. 
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Hoạt động vận tải biển, nhất là vận tải dâu là nguy cơ gây ô nhiễm biển nghiêm trọng : đắm tàu, 
va chạm, tràn dầu,... 


Ô nhiễm khí quyển có ảnh hưởng mạnh đến ô nhiễm biển. Nước mưa rửa trôi từ khí quyển các 
chất bẩn, bụi, khí thải và đưa vào nước biển như nơi nhận nước mưa chủ yếu trên TÐ. Các hiện 
tượng như biến đổi khí hậu, khí quyền nóng dần lên đã làm thay đổi mực nước biển và HST biển. 


Bên cạnh các nguồn ô nhiễm nhân tạo, biển có thể bị ð nhiễm từ các hoạt động của tự nhiên như 
núi lửa phun, động đất, sóng thần, lũ lụt, eninô,... 


Bảo vệ MT biển là một trong những nội dung quan trọng của các chương trình BVMT do Liên 
hợp quốc và các tổ chức quốc tế chủ xướng. Công ước Luật biển năm 1982, Công ước Marpol 73/78 
chống ô nhiễm biển, Công ước quốc tế 1990 vẻ sẵn sàng đối phó và hợp tác quốc tế chống ô nhiễm 
dầu là những ví dụ về sự quan tâm của quốc tế đối với vấn để ô nhiễm biển. 


5. Quản lý các vực nước chống ô nhiễm 


Nguy cơ ô nhiễm MT nước đang diễn ra theo quy mô toàn cầu. Ngay từ năm 1963, Tổ chức y tế 

thế giới đã nhấn mạnh rằng : đặc điểm của ðô nhiễm do hoá chất thạm chí với hàm lượng rất nhỏ gây 

- tác động rất chậm, mãn tính phổ biến rộng khắp, cho nên nhiệm vụ quan trọng là phải có các biện 

pháp phòng ngừa. Ở nhiều nước, kể cả các nước công nghiệp phát triển cũng chưa khắc phục được 

các nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn đường ruột mà đường truyền bệnh chủ yếu là 
nước. 


Nước Anh là nước đầu tiên để cập đến vấn để quản lý các vực nước chống ô nhiễm. Hiện nay 
hầu như tất cả các nước phát triển đều coi công tác quản lý tốt các vực nước chống ô nhiễm là cần 
thiết. Các luật lệ quy định về vệ sinh MĨ chống ô nhiễm cho các vực nước đã ra đời ở quy mô quốc 
__ gia, quy mô vùng và toàn thế giới. 


Căn cứ vào chất lướng nước nguồn của các vực nước tự nhiên có thể xác định các tiêu chuẩn cho 
phép thải nước thải vào các nguồn nước này. 


Khi nói về chất lượng nước dùng vào các mục đích khác nhau, người ta thường dùng thuật ngữ 
Chỉ tiêu chất lượng nước. Các chỉ tiêu như VậY được nghiên cứu cho từng vùng, từng mục đích sử 
dụng và được tiêu chuẩn hoá thành Tiêu chuẩn chất lượng MT nước. Nhìn chung người ta xây dựng 
các loại tiêu chuẩn liên quan đến MT nước như sau: 


~ Tiêu chuẩn chất lượng nước nguồn dùng cho các mục đích như: cấp nước cho sinh hoạt dân cư 
ở đô thị, nông thôn, cho từng lĩnh vực hoạt động sản xuất nông nghiệp hay công nghiệp riêng biệt, 
nguồn nước dùng để vui chơi giải trí - thể dục thể thao, nuôi trồng thuỷ sản... 

- Tiêu chuẩn chất lượng nước cấp trực tiếp (sau khí xử lý nước nguồn) cho từng đối tượng trên như 
cấp nước cho ăn uống, sinh hoạt, công nghiệp thực phẩm, cấp nước cho công nghiệp dệt, tẩy nhuộm... 

~ Tiêu chuẩn chất lượng nước của các đòng nước thải cho phép xả vào các vực nước tự nhiên như 
sông, hồ, biển... ' 

Trên cơ sở chất lượng nước của các lưu vực nước tự nhiên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã 
hội, tiêu chuẩn gây hại cho sức khoẻ của con người, của các sinh vật sống trong nước mà các quốc 
gia đều đưa ra bảng tiêu chuẩn chất lượng nước của quốc gia mình. Tiêu chuẩn chất lượng MT nước 
dược quy định thống nhất sau đây là một ví dụ (bảng 40). 
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Bảng 40. Một số tiêu chuẩn chất lượng nước cấp cho mục đích sinh hoạt 
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Ô NHIỄM MỖI TRƯỜNG —————=- 
II - Ô nhiễm không khí 


1. Định nghĩa và các nguồn gây ô nhiễm không khí 
Ô nhiễm không khí là sự có mặt của chất lạ hoặc sự biến đổi quan trọng trong thành phần không 
khí, làm cho nó không sạch, bụi, có mùi khó chịu, làm giảm tâm nhìn,... 


Thuật ngữ "tác nhân gây ô nhiễm không khí" thường được sử dụng để chỉ các phần tử bị thải vào 
không khí do kết quả hoạt động của con người và gây tác hại đến sức khoẻ, gây tổn thất cho thực bì, 
các HST và các vật liệu khác nhau. 


Các "tác nhân gây ô nhiễm không khí" có thể ở thể rắn (bụi, bồ hóng, muội than), ở dưới hình 
Khung 12. Các tác nhân chính gây ô nhiễm không khí 


thức giọt (sương mù sunphat) hay là ở thể khí (SOa, NO›, CO,...) (khung 12). 
Tác nhân Nguyên sinh Đặc trưng 
hoặc thứ sinh : 


Thay đổi Lớp 


che 


: 
= 


Cacbơñn mônoxyt 


Benzen 


O© 


Có hai nguồn gây ô nhiễm cơ bản đối với MT không khí: 
- Nguồn gây ô nhiễm thiên nhiên, 
- Nguồn gây ô nhiễm do hoạt động của con người (hình 52). 
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a) Nguồn ô nhiêm thiên 
nhiên là do các hiện tượng 
thiên nhiên gây ra như đất cát 
sa mạc, đất trồng bị mưa gió 
bào mòn và thổi tung thành 
bụi. Các núi lửa phun ra bụi 
nham thạch cùng với nhiều hơi 
khí từ lòng đất thoát ra là 
nguồn ô nhiễm không khí đáng 
kể, hiện tượng cháy rừng cũng 
gây Ôô nhiễm bằng những đám 
khói và bụi rộng. Nước biển 
bốc hơi cùng với sóng biển 
tung bọt mang theo bụi muối 
biển lan truyền vào không khí. 
Các quá trình thối rữa của xác 
động vật và thực vật chết ở tự 
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Các tác nhân ô nhiễm Các tác nhân ô nhiễm 
không khí nguyên sinh không khi thứ sinh 
co COa 


S§O, — NO 


Nguồn gốc 8 
E` nhân sinh 


Hình 52. Động thái các tác nhân gây ô nhiễm không khí nguyên sinh và thứ sinh 


nhiên cũng thải ra các chất khí ô nhiễm. Tổng lượng tác nhân ô nhiễm không khí có nguồn gốc tự 
“nhiên thường rất lớn nhưng do đặc điểm là phân bố tương đối đồng đều trên khắp TĐ, ít khi tập 
trung một vùng và thực tế con người, sinh vật cũng đã quen thích nghỉ với các tác nhân đó. 


b) Nguồn ô nhiễm nhân tạo rất đa dạng nhưng chủ yếu là do các hoạt động công nghiệp, quá 
trình đốt cháy các nhiên liệu hoá thạch (gỗ củi, than đá, dầu mỏ, khí đốt,...), hoạt động của các 
phương tiện giao thông vận tải sinh ra. Bẳng 41 trình bày tổng lượng khí thải từ các hoạt động của 
con người trên toàn thế giới năm 1992. 


Bảng 41. Lượng khí thải do hoạt động nhân sinh năm 1992 


Nguồn gây ô nhiễm 


Tác nhân ô nhiễm chính (triệu tấn) 


1. Giao thông vận tải 

- Ô tô chạy xăng 

- Ô tô chạy dầu điêzen 
- Máy bay 


Cộng 


2. Đốt nhiên liệu 

~ Than 

- Xăng, dầu 

- Khí đốt tự nhiên 
- Gỗ, củi 


Cộng 


- Tàu hoả và các loại khác 


0,0 
0,8 


3,6 
0,9 
41 
0,2 
8,8 
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ru si = 
3. Quá trình sản xuất công nghiệp 8,8 6,8 6,6 42 0,2 
=enessemselt | La da 
4. Xử lý chất thải rắn TẾ | 1,0 0/1 15 J;~ 
5. Các hoạt động khác : 
- Cháy rừng 6,5 61 0,0 20 11 
- Đốt các sản phẩm 7,5 2⁄2 0,0 1,5 0.3 
- Đốt rác thải 11 0,4 0,5 0,2 0,2 
- Hàn kim loại trong xây dựng 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 
Cộng Ms. 15,3 8,8 0,5 "h 3,8 lễ 1,6 


Người ta phân ra thành các nguồn ô nhiễm công nghiệp, nguồn ô nhiễm giao thông vận tải, 
nguồn ô nhiễm do sinh hoạt (hình 53). 


Công nghiệp 


Chất đốt trong sinh hoạt 


Hình 53. Những nguồn gây ô nhiễm không khí 


- Nguồn ô nhiễm không khí do công nghiệp bởi hai quá trình chính: quá trình đốt nhiên liệu hoá 
thạch để lấy nhiệt và quá trình bốc hơi, rò rỉ, thất thoát chất độc trên dây chuyền sản xuất. Các ống 
khói của các nhà máy đã thải vào không khí rất nhiều chất độc hại. Nguồn thải do quá trình sản 
xuất có nồng độ chất độc hại cao lại tập trung trong không gian nhỏ. Nguồn thải từ hệ thống thông 
gió có nồng độ chất độc hại thấp hơn nhưng lượng thải lớn. 


Đặc điểm của chất thải là có nồng độ chất độc hại cao và tập trung. 


Tuỳ theo kích thước của công trình thải khí (độ cao, hình dạng,...) và đặc tính nguồn thải mà 
người ta có thể chia thành nhiều loại như nguồn thải cao hay thấp, nguồn thải điểm, nguồn thải di 
động, nguồn thải diện, nguồn thải có tổ chức hay không có tổ chức, nguồn thải ổn định liên tục hay 
theo chu kỳ, nguồn thải nóng hay lạnh. Các ống khói nhà máy là ví dụ điển hình về nguồn ô nhiễm 
không khí điểm. Khói và khí rò rỉ, khí thải của một khu công nghiệp tạo nên nguồn thải diện. Việc 
phân loại như vậy có ý nghĩa trong việc tính toán xác định mức độ khuếch tán ô nhiễm. Đối với mỗi 
ngành công nghiệp, lượng nguồn thải và mức độ độc hại có khác nhau và đặc trưng cho mỗi ngành, 
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chúng phụ thuộc vào quy mô công nghiệp, công nghệ áp dụng, loại nhiên liệu sử dụng và phương 
pháp đốt. 

Các nhà máy nhiệt điện thường dùng nhiên liệu là than, dầu mazut, khí đốt,.. Các chất độc hại 
trong khói thải gồm CO¿, NO,, CO, SOa, và bụi tro. Chất ô nhiễm có thể phát sinh trên đường vận 
chuyển hay trong quá trình xử lý nhiên liệu. 

Ngành vật liệu xây dựng như sản xuất xi măng, gạch, ngói, nung vôi, sành sứ cũng đốt rất nhiều 
nhiên liệu hoá thạch và thải nhiều khói bụi. Các nhà máy thuỷ tỉnh thải ra một lượng lớn khí HF, 
9O. Các nhà máy gạch, lò nung vôi thải ra một lượng đáng kể bụi, các khí CO, CO¿, và NO,, đặc 
biệt các lò thủ công có ống khói thấp và công nghệ thô sơ. 


Ngành hoá chất và phân bón thải vào khí quyển rất nhiều khí độc hại khác nhau. Các chất thải 
khí của công nghiệp hoá chất lại mang tính đẳng nhiệt với nhiệt độ thấp hơn MT cho nên sau khi ra 
ngoài thì khó phát tán loãng ra. Các thiết bị công nghiệp hoá chất Tng đặt ngoài trời cho nên việc 
rò rỉ ra khí quyển khó kiểm soát. 


Công nghiệp luyện kim, cơ khí thải ra nhiều loại bụi khói kim loại, khói thải do đùng nhiên hiệu 
hoá thạch, hoá chất độc hại trong quá trình luyện thép, gang, nhiệt luyện kim loại. Khí thải của các 
nhà máy luyện kim thường có nhiệt độ cao 300 - 400°C nên nếu kết hợp được với ống khói cac thì 
shuận lợi phát tán loãng ra. 

- Nguồn ô nhiễm không khí do giao thông vận tải chủ yếu xây ra trên các tuyến đường giáo 
thông. Các khí độc hại phát sinh trong quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ đốt trong như CO, 
CO2, hơi chì, NO, làm ô nhiễm hai bên hành lang giao thông. Một phần không nhỏ là bụi cuốn theo 
chuyển động của phương tiện giao thông. Ô nhiễm tiếng ồn đọc trục giao thông thường rất cao. 
Giao thông vận tải hàng không, nhất là các máy bay siêu âm ở độ cao lớn thải nhiêu khí NO, có hại 
cho tầng ôzôn của khí quyển. 

- Nguôn ô nhiễm không khí do sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ đun nấu, lò sưởi sử dụng nhiên liệu 
chất lượng kém. Khí độc chính là CO và CO›. Đặc điểm của nguồn thải là nhỏ nhưng phân bố dày 
và cục bộ trong từng không gian nhà nên độc hại trực tiếp đến con người. 


2. Các tác nhân gây ô nhiễm không khí 
Các chất và tác nhân gây ô nhiễm không khí bao gồm: 
- Các loại ôxyt như NO,, CO, CO, SO¿, H5, các khí halogen gồm flo, clo, brôm, iôt,.. 


- Các phần tử lở lửng như hạt bụi rắn, bụi lỏng, bụi vi sinh vật, nitrat, sunphát, phân tử cacbon, 
muội than, khói, sương mù,.. 


- Các loại hạt bụi nặng Hút bụi đất đá, bụi kim loại,... 

- Các khí quang hoá như ôzôn, FAN, FBạN, NO,, alđehyt, êtylen,... 
- Các khí thải có tính phóng xạ. 

- Nhiệt. 

- Tiếng ồn. 
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Các tác nhân ô nhiễm không khí chủ yếu phát sinh trong quá trình đốt nhiên liệu và công nghệ 
sản xuất. Chúng có thể ở dạng hơi (khí) hoặc dạng phần tử nhỏ (hạU. Phần lớn các tác nhân ô nhiễm 
đêu có hại đối với sức khoẻ con người. 


Những chất ô nhiễm nguy hiểm nhất đối với con người và khí quyển là CO›, SO¿, CO, NO, 
CEC. 


a) Cacbon điôxyt (CO;): với hàm lượng 0,03 % trong khí quyển là nguyên liệu cho qua trình 
quang hợp của cây xanh. Thông thường, lượng CO; sản sinh một cách tự nhiên cân bằng với lượng 
CO; sử dụng cho quang hợp. Những hoạt động của con người gồm đốt nhiên liệu hoá thạch và đốt 
rừng đã dẫn đến mất cân bằng trên, gây ảnh hưởng tới khí hậu toàn cầu. Khí CO; cùng với hơi nước 
và các khí 3 nguyên 
tử khác trong khí 
quyển tạo nên hiệu 


ứng nhà kính làm bề Năng lượng Chỉ có ít nhiệt phản xạ biến 

mặt trời vào khoảng không 

Tạo thành COz¿trong 
tẳng bình lưu 


mặt TP nóng lên 
(hình 54). Hoffman 
và Wells (1987) khi 


đề cập đến các khí 

nhà kính đã nhấn SN 

mạnh, kể từ khi bắt : 
đầu cuộc cách mạng 
công nghiệp đến nay, 
lượng CO; trong khí 
quyển tăng lên 25 % 
và sẽ tăng 2 lần vào 
giữa thế kỷ XXI. 


CO; tầng bình lưu hắp thụ 
phần lớn nhiệt và phản xạ 
aN ~ lại mặt đất 


` TẦNG BÌN LƯU 
eo À 


Hình 54. CO¿ và các khí làm nóng lên toàn cầu 


Nhiệt do Trải Đắt 
hấp thụ 


TRÁI ĐẤT 


b) Sunfua điôxyt SO; là chất ô nhiễm có nông độ thấp trong khí quyển, tập trung chủ yếu ở tầng 
đối lưu. Sunfua điôxyt tự nhiên có nguồn gốc từ hoạt động núi lửa và nhân tạo do đốt nhiên liệu 
than, dầu mỏ, khí đốt, sinh khối thực vật, quặng sunfua,... Khí SO; rất độc hại với sức khoẻ con 
người và sinh vật, gây ra các bệnh phổi và hô hấp, khi gặp hơi nước và mưa thì tạo thành mưa axit. 
Xử lý khí thải chứa nhiều SO2 rất tốn kém. 

e) Cacbon mônôôxyt (CO) được hình thành từ qua trình đốt nhiên liệu hoá thạch thiếu ôxy. Khí 
thải chứa nhiều CO thường là khói xe máy. Theo Smith (1984) hằng năm trên toàn câu sản sinh 
khoảng 600 triệu tấn CO, riêng Mỹ là 65 triệu tấn. Khí CO không độc đối với cây xanh nhưng rất 
độc hại đối với người và động vật: ở nồng độ 250 ppm CO có thể gây tử vong cho người. 


đ) Niơ ôxyt N;O được sản sinh từ quá trình đốt nhiên liệu hoá thạch và là khí góp phần vào hiệu 
ứng nhà kính. 


e) Clorofluorocacbon CFC là những hoá chất do con người tổng hợp để sử dụng trong nhiều 
ngành công nghiệp và thiết bị làm lạnh. CEC 11 hoặc CFCl: hoặc CFCl; hoặc CF;Cl; với tên gọi 
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thông dụng là freon L2 hay F12 là những môi chất lạnh thông dụng của tủ lạnh gia đình. Trong khí 
quyển các CFC thường ở dạng khí, chúng có tính ổn định cao, chậm phân huỷ. Phát tán lên tầng cao 
khí quyển, nhận bức xạ cực tím, các CFC giải phóng ra các nguyên tử clo tự đo rất hoạt động và 
chính các nguyên tử clo đó đã tác dụng với ôxy của ôzôn làm lớp ðözôn của TĐ bị mỏng dần. Lượng 
CFC đã tích tụ trong khí quyển rất lớn cho nên mặc dù hiện nay đã có những quy định về hạn chế 
sử dụng CFC nhưng cũng còn lâu mới loại trừ hết được ảnh hưởng của chúng. 


8#) Mềetan (CH„) và hyẩrô sunfua (H›S) thường h những sản phẩm của sự phân huỷ ký khí chất 


hữu cơ trong các đầm lầy, cháy rừng,... là một trong những loại khí gây hiệu ứng nhà kính và góp 
phần làm tăng nhiệt độ TĐ. 


3. Sự lan truyền chất ô nhiễm trong khí quyển 


Muốn đánh giá mức độ ô nhiễm MT không khí, kiểm tra, kiểm soát và dự báo và phòng ngừa ô 
nhiễm được chính xác cần phải xác định nồng độ mỗi chất ô nhiễm trong MT không khí. Một chất 
sau khi bị thải vào không khí, chúng sẽ khuếch tán di các nơi. Các yếu tố điều kiện khí hậu, địa 
hình mặt đất và thành phần khí và bụi thải... đã ảnh hưởng đến sự phân bố của chất ô nhiễm trong 

. không gian và theo thời gian. 


Ảnh hưởng của gió: gió hình thành các dòng chuyển động "rối" của không khí trên bề mặt đất 
đóng vai trò chính trong sự phát tán chất ô nhiễm. 


Nhiệt độ của không khí có ảnh hưởng đến phân bố nồng độ chất ô nhiễm trong không khí của 
tầng gần mặt đất. Tính năng hấp thụ và bức xạ nhiệt của mặt đất đã ảnh hưởng đến sự phân bố nhiệt 
độ không khí theo phương thẳng đứng. Tuỳ trạng thái bể mặt đất, đặc điểm địa hình mà gradien 
nhiệt độ lớp không khí của các vùng khác nhau. Thông thường càng lên cao nhiệt độ không khí 
càng giảm nhưng trong một số trường hợp có hiện tượng ngược lại khi càng lên cao (trong một tâm 
cao nào đó) nhiệt độ không khí càng tăng. Hiện tượng này gọi là sự “nghịch đảo nhiệt” và nó có ảnh 
hưởng đặc biệt đối với sự phát tán chất ö nhiễm trong không khí tâm cao mà hậu quả là làm cản trở 
sự phát tán gây nồng độ đậm đặc nơi gần mật đất. Trong quá khứ đã từng xảy ra những lần có 
nghịch đảo nhiệt của một: Vài vìng để lại tác hại lớn như sự kiện ngộ độc khí của thành phố Luân 
Đôn và Lốt Angiơlet: 


Địa hình mắt đất ảnh S85 s tường gi trong khu vực và do đó ảnh hưởng đến việc phát tần 
chất thải. Dạng bề mặt, lóại thảm thực vật cũng có ảnh hưởng đến sự phát tán chất thải. 


4. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khoẻ con người 


Phần lớn các chất ô nhiễm đều gây tắc hại đối với sức khoẻ con người, ảnh hưởng cấp tính gây ra 
tử vong. Ví đụ, như vụ ngộ độc khói sương ở Luân Đôn năm 1952 gây tử vong 5.000 người, ảnh 
hưởng mãn tính để lại tác hại lâu dài như các bệnh viêm phế quản mãn tính, bệnh ung thư phối. 
Những nơi tập trung giao thông cao thì hàm lượng CO trong không khí tăng lên để lại nhiều bệnh 
nhân thần kinh (khung 13). 


X 


Ö NHIỄM MỖI TRƯỜNG. 


Khung 13. Tác động của một số tác nhân chính gây ô nhiễm không khí 


Tác nhân vi 
| Mm | - ẨmmO chế Miể%y 
Chất dạng hạt | Công nghiệp, giao thông Gia tăng bệnh hô hấp, tiếp xúc lâu có thể mắc 
bệnh kinh niên như viêm phổi mãn tính 
Sunfua ôxyt Nhà máy nhiệt điện và một | Kích thích đường hô hấp, các tác động như chất 
số ngành công nghiệp khác | đạng hạt 


Nitơ ôxyt Giao thông, công nghiệp Kích thích hô hấp, làm trầm trọng các điều kiện 
hô hấp như bệnh hen và viêm phổi mãn tính 


Cacbon Giao thông, công nghiệp 
mônôôxyt : 


Làm giảm khả năng vận chuyển O› của máu, 
đau đầu và mỏi mệt nếu ở mức độ thấp, nếu ở 
mức độ cao có thể mắc bệnh tâm thần hoặc chết 


Được hình thành trong khí | Tác động đến mắt, hệ thống hô hấp, gây khó 
quyển (gây ô nhiễm không | chịu lồng ngực, ung thư da, gây bệnh hen và 
khí thứ cấp) viêm phối mãn tính 


5, Tác hại của ô nhiễm không khí lên thực bì, 
hệ sinh thái và các công trình xây dựng 


Một số chất chứa trong không khí bị ô nhiễm có thể là nguyên nhân gây ra sự ngộ độc cấp tính 
hay mãn tính của thực bì. Khí SO¿ và Clạ là các chất gầy ô nhiễm đầu tiên trong số các chất gây ô 
nhiễm có hại đã biết. Khí SO; đặc biệt có hại đối với lúa mạch và cây bông. Nhiều loại hoa và cây 
ăn quả kể cả cam, quít rất mẫn cảm đối với Clạ, trong nhiều trường hợp thậm chí ở nồng độ tương 
đối thấp. Các cây thuộc họ Thông cũng rất mẫn cảm với khí SOz. 


Mưa axit là hệ quả của sự hoà tan SO› vào nước mưa, khi rơi xuống ao hồ sông ngồi gây tác hại 
đến sinh vật sống trong nước. l 


Các công trình xây dựng, các tượng đá, các di tích lịch sử và văn hoá, các vật liệu xây dựng... 
đều bị huỷ hoại bởi MT không khí đã ô nhiễm: ăn mòn, nứt nẻ, mất màu, bong sơn.. 
Cùng với việc MT không khí bị ô nhiễm dẫn đến gia tăng khả năng hấp thụ BXMT của khí 


quyển và "hiệu ứng nhà kính" do khí thải CO› càng trở nên rõ rệt mà hậu quả chung là nhiệt độ 


trung bình của TÐ tăng lên, Đó là vấn để "ấm lên toàn cầu" được các nhà MT học đẻ cập nhiều 
' trong thời gian gần đây. , 
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Một vấn đề khác của ô nhiễm khí quyền là sự "mỏng đi của tầng ôzôn". Việc sử dụng nhiều các 

chất CFC trong những năm gần đây đã để lại sự tích luỹ chúng trong tầng bình lưu khí quyển. Các 

chất CC làm huỷ hoại tầng ôzôn (O2) là tấm lá chấn tỉa cực tím cho TĐ, đem lại nhiều tác hại xấu 
cho sinh vật và con người. 


6. Ô nhiễm không khí ở nước ta 


Mặc dù đô thị hoá, công nghiệp hoá và giao thông vận tải của nước ta chưa phát triển nhưng ô 
nhiễm không khí đã xảy ra. Ở Hà Nội, tại khu vực Nhà máy dệt 8 - 3, Nhà máy cơ khí Mai Động, 
Khu công nghiệp Thượng Đình, Khu công nghiệp Văn Điển, Nhà máy Rượu... không khí đều đã bị 
ô nhiễm nặng. Ở Hải Phòng, ô nhiễm nặng ở khu Nhà máy Xi măng, Nhà máy Thuỷ tinh và Sắt 
trầng men... Ở Việt Trì, ô nhiễm nặng ở xung quanh Nhà máy Supe phôtphat Lâm Thao, Nhà máy 
Giấy, Nhà máy Dệt. Ở Ninh Bình và Phả Lại ô nhiễm nặng do Nhà máy Nhiệt điện, các Nhà máy 
vật liệu xây dựng, lò vôi. Ở Thành phố Hồ Chí Minh và cụm công nghiệp Biên Hoà không khí cũng 
bị ô nhiễm bởi nhiều nhà máy. Hầu như tất cả các nhà máy hoá chất đều gây ô nhiễm không khí. 
Không khí tại các đầu mối giao thông chính của các thành phố lớn đều bị ô nhiễm. Dân cư Sống ở 
các vùng nói trên thường mắc các bệnh đường hô hấp, bệnh da, mắt. 


7. Các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm không khí 


Các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm không khí bao gồm: 


~ Quản lý và kiểm soát chất lượng MT không khí bằng các luật lệ, chỉ thị, tiêu chuẩn chất lượng 
MT không khí. 


- Quy hoạch xây dựng đô thị và khu công nghiệp trên quan điểm hạn chế sự ô nhiễm không khí 
khu dân cư. 


- Xây dựng công viên, hàng rào cây xanh, cây trồng hai bên đường để hạn chế bụi, tiếng ồn, cải 
thiện chất lượng không khí thông qua sự hấp thụ CO› trong quang hợp. 

- Áp dụng các biện pháp công nghệ, lắp đặt các thiết bị thu lọc bụi và xử lý khí độc hại trước khi 
thải ra không khí. Phát triển các công nghệ "không khói". 


IV - Ô nhiễm đết 


1. Đất là một hộ sinh thái 


Tổ chức của đất trước hết thể hiện qua chức năng của sinh vật đất (biotic factors) với sinh vật sản. 
xuất như địa y, tảo rêu, vỉ sinh vật cố định nitơ... Sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân huỷ là khu hệ 
động vật đất, nấm và vỉ sinh vật. Các sinh vật đất rất phong phú về số lượng và thể loại, phụ thuộc 
vào độ phì nhiêu và nhiều tính chất 1ý, hoá học đất (bảng 42). 
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Bảng 42. Số lượng và sinh khối của sinh vật trong đất đồng cỏ có độ phì cao 


Loại sinh vật Mật độ (cá thể/m?) Sinh khối (g/m”) 

* Vi khuẩn 3.1014 300 

* Nấm : 400 

* Động vật nguyên sinh(Protozoa) s.10Ÿ 38 

* Giun tròn 107 12 

* Bọ bết 2.10 3 

* Bọ bật đuôi 5.10 5 

* Tảo 10” - 10! 7-300 


Hợp phần không sống (abiotic factors) bao gồm: nước, chất khoáng, chất hữu cơ và không khí. 
Giống như các HST khác giữa các yếu tố sống và không sống trong đất luôn xảy ra sự trao đổi năng 
lượng và vật chất, phản ánh tính chức năng của một HST. Cũng giống như các HST khác, HST đất 
có khả năng tự điều chỉnh, để lập lại cân bằng giúp cho hệ được ổn định mỗi khi có tác động từ bên 
ngoài. 

a) Sự hình thành hệ sinh thái đất 


Đất được hình thành từ đá qua quá trình phong hoá. Khi sự sống trên TÐ chưa xuất hiện, thì 
vòng đại tuần hoàn địa chất với bản chất là quá trình phong hoá đá đã dần dần hình thành hợp phần 
không sống của HST đất như các chất khoáng, các dạng nước, các chất khí và được gọi là mẫt chất 
với đặc điểm tơi xốp, bở rời tạo tiền đề cho sinh vật phát triển. 


Kể từ khi có những sinh vật đơn bào đầu tiên xuất hiện trên mẫu chất thì đã xuất hiện một vòng 
tuần hoàn mới - đó là vòng tiểu tuần hoàn sinh học. 


Hình 55. Quang hợp, vòng tiểu tuần hoàn sinh học và sự tạo thành đất 
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Các sinh vật đã tạo thành hợp phần sống của HST đất, chúng biến đổi các chất vô cơ của mẫu 


chất, của khí quyển thành những chất hữu cơ; độ phì nhiêu đất đã xuất hiện và ngày càng phát triển 
mạnh mẽ. 


Như vậy đất và HST đất chỉ được hình thành khi có sự sống xuất hiện trên mẫu chất (hình 56) 


Phong hóa 
hóa học, lý học 


Phong hóa 
hóa học, lý học 


Phong hóa | Sinh vật 
Sinh học | đơn bào 


Hệ sinh thái đất 


Không khí, ánh sáng mặt trời 
và thế giới sinh vật, con người 


Hình 56. Quá trình hình thành HST đất 


- b) Cấu trúc và chức năng hệ sinh thái đất 


Xét trên quan điểm cấu trúc và chức năng thì đất đã tự nó hình thành một HST, một mẫu hình 
của hệ thống mở. Tuy nhiên, sự tự điều chỉnh của HST đất có một giới hạn nhất định, nếu sự thay 
đổi vượt quá giới hạn này, HST đất sẽ mất khả năng tự điều chỉnh và hậu quả là đất bị ô nhiễm, 
Người ta chia các nhân tố sinh thái ra làm 2 nhóm: nhân tố sinh thái giới hạn và nhân tố sinh thái 
không giới hạn. Trong đất, hàm lượng các chất dinh đưỡng, pH, nồng độ muối và các độc tố, nhiệt 
độ là những nhân tố sinh thái giới hạn đối với cây trồng và quần xã sinh vật đất. Trong khi đó, ánh 
sáng, địa hình không được xem là nhân tố giới hạn đối với động vật đất. Sự tác động của con người 
có thể điều chỉnh và tìm ra được giới hạn thích hợp cho nhiều sinh vật đất và cây trồng. Giới hạn 
này còn được gọi là giới hạn sinh thái hay giới hạn cho phép của MT đất. Sự ô nhiễm MT đất là hậu 
quả của các hoạt động của con người làm thay đổi các nhân tố sinh thái quá ngưỡng sinh thái của 
các quần xã sống trong đất và muốn kiểm soát được ô nhiễm MT đất, cần phải biết được giới hạn 
sinh thái của các quần xã sống trong đất với từng nhân tố sinh thái. Xử lý ô nhiễm tức là điều chỉnh 
và đưa các nhân tố sinh thái trở về giới hạn sinh thái của quần xã sinh vật đất. Đây là nguyên lý sinh 
thái cơ bản được vận dụng vào việc sử dụng hợp lý tài nguyên đất và BVMIT. 


Bản chất của sự xác lập cân bằng là quá trình tự điều chỉnh năng lượng và vật chất giữa 3 loại 
sinh vật: sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân huỷ. Thông thường, tính ĐDSH của 
HST đất cao hơn so với các HST nước, không khí, nên khả năng tự lập lại cân bằng của nó cũng cao 
hơn (hình 57 - phụ lục). 


2. Các vấn đề về môi trường đất 


Môi trường đất là một phạm trù rất rộng và các quá trình gây suy thoái MT đất cũng rất khác 
nhau. Ví dụ: vào năm 1991, FAO đã tổ chức hội nghị về sử dụng đất ở 12 nước Châu Á và hội nghị 
đã đưa ra các vấn đề về MT đất ở bảng 43. 
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Bảng 43. 


Các vấn đề MT đất tại một số quốc gia trên thế giới 


1. Độ phì nhiêu kém và không cân bằng sinh thái 
2. Dân số tăng nhanh 

3. Đất thoái hoá do xói mòn 

4. Chính sách đất đai, luật đất dai và tình hình thực hiện 
5. Mặn hoá 

6. Phá rừng 

7. Bồi tụ 

§. Du canh 

9. Ngập nước 

10. Sự biến đổi chất đất 

11. Hạn hán 

12. Đất trở nên chua dần 

13. Ô nhiễm đất b 

14. Sa mạc hoá 

15. Chăn thả quá mức 

16. Thoái hoá chất hữu cơ 

17. Phèn hoá ` 

18. Đất trượt 

19. Cơ cấu đất trồng nghèo nàn - 

20. Đất than bùn sình lầy 


t) G2 + ta Œc CA 1 1Í AC CO O1 C 


Như vạy, các vấn đề về MT đất trở nên phổ biến ở rất nhiều nước trong khu vực. 


3. Ô nhiễm môi trường đất 


Bình thường HŠT đất luôn tôn tại ở trạng thái cân bằng. Tuy nhiên khi có mặt một số chất và 
hàm lượng của chúng vượt quá khả năng chịu tải của đất thì HST đất sẽ mất cân bằng và MT đất bị 


ô nhiễm. 


Nguồn gốc gây ô nhiễm MT đất có thể chia ra; 


a) Nguồn gốc tự nhiên ` 


Núi lửa, ngập úng, đất bị mặn do xâm nhập thuỷ triều, đất bị vùi lấp do cát bay. 


b) Nguồn gốc nhân sinh 


_ Ảnh hưởng chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, giao thông và hoạt động nông nghiệp,... 


Tuy nhiên, để thuận tiện cho nghiên cứu, người ta phân loại ô nhiễm theo các tác nhân. 


Đó là: 
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- Tác nhân hoá học 
~ Tác nhân vật lý 
- Tác nhân sinh học 


KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 
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4. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường đất 
a) Tác nhân hoá học 


Loại ô nhiễm này được gây nên từ các nguồn điểm hoặc nguồn diện: chất thải công nghiệp, giao 
thông, chất thải sinh hoạt và đặc biệt là việc sử dụng phân bón hoá học, HCBVTV, các chất kích 
thích sinh trưởng (hình 70). l 


*Ô nhiễm đất do kim loại nặng: : 

Các kim loại nặng (KLN) là nguồn chất độc nguy hiểm đối với HST đất, chuỗi thức ăn và con 
người. Những KLN có tính độc cao nguy hiểm là: thuỷ ngân (Hg), cađimi (C4), chì (Pb), niken(Ni); 
các KLN có tính độc mạnh là asen (As); crôm (Cr); mangan (Mn); kẽm (Zn) và thiếc (Sn). 

Trong thực tế các KLN nếu ở hàm lượng thích hợp rất cần cho sự sinh trưởng và phát triển của 


thực vật, của động vật và con người. Nhưng nếu chúng tích luỹ nhiều trong đất thì lại rất độc hại 
(bảng 44). 


Bảng 44. Kim loại nặng trong nước thải và những ảnh hưởng của chúng đến cơ thể sống 


Nguồn: Trần Thị Hạnh, 1998 


Tác động đến cơ thể 


Có khả năng gây ung thư. Trong cơ thể động vật và 
người làm giảm sự ngon miệng, giảm trọng lượng 
cơ thể, gây hội chứng dạ dày và ngoài đa. Trong 
đất có nhiều As dẫn đến thiếu Fe cho thực vật 

Rối loạn vai trò hoá sinh của enzym, gây cao 
huyết áp, gây hỏng thận, phá huỷ các mô và hồng 
cầu, có tính độc đối với sinh vật nước 


Công nghiệp thuộc đa, sành sứ, 
nhà máy hoá chất, thuốc trừ sâu, . 
luyện kim : 


Công nghiệp nhuộm len, mạ, 
thuộc da, sản xuất đô gốm, sản 
xuất chất nổ : 

Công nghiệp mỏ, than đá, sản 
xuất ắc quy, xăng, hệ thống dẫn 


œ“ độc đối với động vật, thực vật, làm vàng cây 
lúa mỳ và lúa. Gây ung thư đối với người 


Tác động đến tuỷ xương, hệ thân kinh, giảm trí 
thông minh, máu, thận, các hệ enzym liên quan 
đến sự tạo máu và liên kết với Fe trong máu 


Hoạt động khai khoáng, mạ kim | Độc, gây thiếu máu, thận, rối loạn thân kinh, MT 
Khai khoáng, sản xuất pin, đốt | Cần thiết ở nồng độ thấp, gây độc ở nồng độ cao 
Lm lmeiemam SE 


Công nghiệp luyện kim, sản xuất | Độc đối với động vật và thực vật 
pin, tế bào thuỷ ngan, đèn huỳnh 
quang, nhiệt kế, thuốc bảo vệ 

thực vật 


197 


Ô NHIỄM MỖI TRƯỜNG. 


Ở trong đất sự chuyển hoá các kim loại từ ngưỡng không độc sang ngưỡng độc phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố: 


- Bản chất của từng KLN 


- Hàm lượng (hoặc nồng độ) hiện diện của chúng trong MT đất, trong dung dịch nước trong đất. 

- Phản ứng của đất (pH)và 

- Các điều kiện khác như tính ĐDSH của MT đất, chất tạo phức, tạo kết tủa và đạng tồn tại. 

Trên quan điểm về dinh dưỡng cây trồng và MT thì các kim loại vết có lợi như Mo, Mn, B, Co, 
Zn, Cu..., được gọi là các nguyên tố vi lượng. Các nguyên tố vết gây độc mạnh như Pb, Cd, Hg, As, 


Cr, Ni và các nguyên tố Cu, Zn, Mn ở hàm lượng lớn được gọi là các KLN. Sự phân chia này chỉ là 
tương đối vì hàm lượng (nồng độ) của chúng luôn biến đổi trong MT đất. 


Ô nhiễm đất do KLN có nhiều nguyên nhân: chất thải công nghiệp, kỹ nghệ pin, hoạt động khai 
khoáng, cơ khí, giao thông, chất thải sinh hoạt và phân bón, hoá chất dùng trong công nông nghiệp 
(bảng 45). 


1 Bảng 45. Hàm lượng một số kim loại nặng trong các sản phẩm dùng làm phân bón 
trong nông nghiệp (ppm} 


Phân Phân Đá vôi Bùn cống Phân "Thuốc 
phôtpho nitơ thải chuồng bảo vệ 
thực vật 


<0,1 -0,8 


<0,01 - 0,2 
04 - 16 
<0,1-0,5 


Ở Việt Nam tình hình ô nhiễm đất bởi KLN nhìn chung không phổ biến. Tuy nhiên, nhiều 
trường hợp cục bộ gần khu công nghiệp, đặc biệt ở những làng nghề tái chế kim loại, tình trạng ô 
nhiễm KLN đang diễn ra khá trầm trọng. 

Nghiên cứu của bộ môn Thổ nhưỡng - MT đất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội tại 
làng nghẻ tái chế chì ở xã Chỉ Đạo, Mỹ Văn, Hưng Yên cho thấy hàm lượng Pb trong bùn ao và đất 
trồng lúa rất cao, vượt nhiều lần so với ngưỡng cho phép (bảng 46), 
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Bảng 46. Hàm lượng Pb trọng bùn và trong đất tại xã Chỉ Đạo - (Hưng Yên) 


Mẫu nghiên cứu 


Mẫu bùn trong ao chứa nước thải phá ắc quy ˆ 


Hàm lượng chì {ppm) 


Mẫu đất lúa gần nơi nấu chì 
Mẫu đất giữa cánh đồng 
Mẫu đất gần làng ˆ 


(Hàm lượng Pb lớn hơn 100ppm được đánh giá là đất bị ô nhiễm) 


Việc nấu tái chế chì không chỉ gây ô nhiễm MT đất mà còn gây ô nhiễm nặng đến nguồn nước 
khu vực (bảng 47}. 


Bảng 47. Hàm lượng một số kim loại nặng trong nước ở xã Chỉ Đạo - Mỹ Văn - (Hưng Yên) 


Hàm lượng các n 


guyên tố (ppm) 
mmnana 
0,0078 <0,0025 
0,078 


Địa điểm 


Nước giếng gia đình 
Ao chứa nước thải bình ắc quy 


Nước giếng khoan 18m 0,00 


0,024? 


2 

3 Nước ao trong làng đãi xỉ . 0,012 <0,0025 
4 :| Nước ao sử đụng để tưới 0,0018 <0,0025 
5 Nước mương tưới tiêu 0,0019 <0,0025 
6 | Nước ao đãi và đồ xỉ 0,075 <0,0025 
7 - | Nước giếng khoan 50m. 0,00 0,00 

§ 

9 


Nước mương tưới tiêu - của 
huyện (gần nơi nếu chì) - Ï 


b) Ô nhiễm đất do tác nhân vật lý 


* Ô nhiễm nhiệt 


Khi nhiệt độ trong đất tăng sẽ gây ra những ảnh hưởng lớn đến khu hệ vì sinh vật đất phân giải 
chất hữu cơ và trong nhiều trường hợp làm đất chai cứng, mất chất dinh dưỡng. Nhiệt độ trong đất 
tăng, dẫn đến giảm hàm lượng ôxy làm mất cân bằng ôxy và quá trình phân huỷ các chất hữu cơ sẽ 
tiến triển theo kiểu ky khí, tạo ra nhiều sản phẩm trung gian có mùi khó chịu và độc cho cây trồng, 


động vật thuỷ sinh như: NHạ, HạS, CHạ và Aldehyt. Nguồn gây ô nhiễm nhiệt là do sự thải bỏ nước 


199 


Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 


làm mát các thiết bị máy móc của nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện nguyên tử và các nhà máy cơ 
khí. Nước làm mát máy khi thải vào đất, có thể làm cho nhiệt độ đất tăng lên từ 5 - 152C gây ảnh 
hưởng đến MT đất. Không ít trường hợp, nguồn ô nhiễm nhiệt còn do những đám cháy rừng, phát 
nương đốt rẫy trong du canh. Trong quá trình này làm nhiệt độ đất tăng lên đột ngột từ 15 - 30°C 


làm huỷ hoại nhiều sinh vật có ích trong đất, đất trở nên chai cứng. Ở nhiều nước hiện nay đã có 
những hướng dẫn trong du canh về quy trình đốt theo đống và đốt tràn lan. Thông thường đốt theo 
đống, nhiệt độ đất tăng mạnh, âm ỉ, xuống rất sâu, giết chết nhiều loài sinh vật làm huỷ hoại MT 
đất và làm cho đất mất tính năng sản xuất. 


* Ô nhiễm đất do các chất phóng xạ 


Nguồn ô nhiễm đất bởi các phóng xạ là những phế thải của các trung tâm khai thác các chất 
phóng xạ, trung tâm nghiên cứu nguyên tử, các nhà máy điện nguyên tử, các bệnh viện dùng chất 
phóng xạ và những vụ thử vũ khí hạt nhân. Các chất phóng xạ thâm nhập vào đất và theo chu trình 
dinh dưỡng tới cây trồng, động vật và con người. Người ta thấy rằng, sau mỗi vụ nổ thử vũ khí hạt 
- nhân thì chất phóng xạ trong đất tăng lên gấp 10 lần. Tỷ lệ giữa lượng đồng vị phóng xạ có trong cơ 

: thể động vật với lượng đồng vị phóng xạ có trong MT được He là "hệ số cô đặc”. Sau các vụ nổ 


bom nguyên tử trong đất thường tồn lưu 3 chất phóng xạ là sn”9 ;Ï U91 C??, Các chất phóng xạ 
này xâm nhập vào cơ thể người, làm thay đổi cấu trúc tế bào, gây ra những bệnh vẻ di truyền, bệnh 
về máu, bệnh ung thư... 
©) Ô nhiễm đất do tác nhân sinh học 


Những tác nhân sinh học có thể làm ô nhiễm đất, gây ra bệnh ở người và động vật như trực 
khuẩn ly, thương hàn hoặc amip, ký sinh trùng (giun, sán...). Sự ô nhiễm này xuất hiện là do những 
phương pháp đổ bỏ chất thải mất vệ sinh hoặc sử dụng phân bắc tươi, bùn ao tươi, bùn kênh dẫn 
chất thải sinh hoạt bón trực tiếp vào đất. 


Hiện nay, ở các vùng nông thôn miễn Bắc, tập quán sử dụng phân bắc và phân chuồng tươi trong 
canh tác vẫn còn phổ biến. Chỉ tính riêng trong nội thành Hà Nội, hàng năm lượng phân bắc thải ra 
khoảng 550.000 tấn, trong khi đó, Công ty Vệ sinh MT chỉ đảm bảo thu được 1/3, số còn lại được nông 
dân chuyên chở về bón cho cây trồng gây mất vệ sinh và gây ô nhiễm đất. Ở các vùng nông thôn phía 
- Nam, đặc biệt là vùng ĐBSCL, phán tươi ở một số nợi được coi là tu thức ăn cho cá. 


Hiện nay, tập quán sử dụng phân bắc tươi theo các hình thức: 


- 50% lượng phân bắc trộn tro bếp để bón lót, 10% lượng phân bắc được pha loãng bằng nước để 
tưới cho cây trồng (rau, lúa). . , 


- 40% phân bắc trộn tro bếp cộng với vôi bột và ủ khoảng 10 - 14 ngày, sau đó bón cho cây 
trồng. Cách bón phân tươi này Bây Ô nhiễm sinh học hườn trọng cho MT đất, không khí và nước 
(bảng 48). 


Tại vùng trồng rau Mai Dịch, Từ Liêm, Hà Nội mật độ trứng giun đữa là 27,4 trứng/100g đất; 
trứng giun tốc 3,2 trứng/100g đất (Trần Khắc Thị, 1996). Theo điều tra của Viện Thổ nhưỡng Nông 
hoá (1993 - 1994) tại một số vùng trồng rau, nông dân chủ yếu sử dụng phân bắc tươi với liều lượng 
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khoảng từ 7 - 12 tấn/ha. Do vậy, trong llit nước mương máng, khu trồng rau có tới 360 E.coli; ở 
giếng nước công cộng là 20, còn trong đất lên tới 2 x 107/100g đất. Chính vì thế, khi điều tra sức 
khoẻ người trồng rau thường xuyên sử dụng phân bắc tươi có tới 60% số người tiếp xúc với phân 
bắc từ 5 - 20 năm, 26,7% tiếp xúc trên 20 năm làm cho 53,3% số người được điều tra có triệu chứng 
thiếu máu (nam 37,5%; nữ 62,5%). 60% số người bị mắc bệnh ngoài da (nam 27,8%; nữ 12,2%). 


Bảng 48. Số lượng các loài vì trùng và trứng giun 


Vitrùng | Số trứng giun trong 
E.coli 50g phân hoặc 


trong 100g 1000ml 
Phân bắc tươi trộn tro bếp l6 
Phân bắc đã ủ 2 tháng 7 
Đất vừa tưới phân bắc ` 

Đất sau tưới phân bắc 20 ngày 

Đất vừa tưới phân tươi 

Đất chỉ dùng phân hoá học 

Nước mương khu trồng rau tưới phân bắc 

Nước giếng khu trồng rau tưới phân bắc 


Đối tượng nghiên cứu 


“NĂ.—<4 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
§ 


5. Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm đất 
a) Tiêu chuẩn để đánh giá đất bị ô nhiễm 


Phương pháp phổ biến hiện nay là phân tích hoá học đất. Các chỉ tiêu quan tâm đêu được tiến 
hành phân tích và tuỳ thuộc vào yêu cầu cụ thể của mỗi quốc gia sẽ ấn định các thang đánh giá. 
'Dựa vào nồng độ của các hợp chất nitơ trong quá trình phân huỷ các hợp chất hữu cơ chứa nitơ 
người ta có thể đánh giá độ nhiễm bẩn của đất. i 


- Nhiều NHạ đất mới bị ô nhiễm 
- Nhiễu NOS „đất đang bị ô nhiễm ' 
- Nhiêu NO; _ đất đã có mức độ khoáng hoá cao. 
Dựa vào hàm lượng clo để đánh giá tình trạng sạch của đất 
- Ít muối Clo: đất bần 
- Nhiêu muối Clo: đất rất bẩn 
- Không có Clo: đất tự làm sạch - 
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Dựa vào hàm lượng KLN trong đất một số nước đưa ra các thang đánh giá theo bảng 49. 


Bảng 49. Hàm lượng tối đa cho phép (MAC) của các kim loại nặng được xem là độc 
đối với thực vật trong các đất nông nghiệp (ppm) 


HE RE. 


Nguồn: Ellis.S - Pendias & Pendias, 1992 


2 G_ 


10 60) ' 


Ngành Y tế dựa vào chỉ số vệ sinh 


Nitơ anbumin của đất 


Chỉ số vệ sinh = - 
Nitơ hữu cơ 


Khi đất bị nhiễm bản thì vi sinh vật hoạt động yếu, nitơ hữu cơ tăng, nitơ anbumin trong vỉ sinh 
vật giảm xuống. Quy định như sau: 


Chỉ số vệ sinh Tình trạng đất 

S71 ch 00a Nhiễm bẩn mạnh 
0/1-0A5016220ảe Nhiễm bẩn trung bình 
0,85 - 0,98.................... Nhiễm bẩnyếu - 
>0,98 .......... h.x te Đất sạch 


b) Biện pháp kiểm soát ô nhiễm đất 


* Làm sạch cơ bản 


Mục đích chính là phòng ngừa sự nhiễm hn nguồn gốc từ phân. Hệ thống được tạo ra phải 
thoả mãn những yêu cầu sau: 


- Tránh làm nhiễm bần đất nước ngầm hoặc nước bề mặt. 


- Đề phòng việc rò rỉ hơi thối, làm ô nhiễm không khí và mất mỹ quan. 


* Khử các chất thải rắn bằng cách hoá tro, bằng công nghệ hoặc tái chế sử dụng lại, trước khi 


thải vào đất. 
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* Ở nhiêu nước công nghiệp phát triển, nhiêu khu vực đất đai bị ô nhiễm nặng bởi các chất rất 
độc hại, người ta sử dụng các hệ thống cơ - hoá - lý nhằm ngăn ngừa sự chuyển động của các chất 
gây ô nhiễm do rửa trôi, hoạt động mao quản và di chuyển khí (hình 58). 


Vật chắn 


bằng đất sét hoặc hyđroxyt/phế thải 
chất dính kết chặt sunfat 


Hình 58. Các hệ thống nhằm ngăn chặn sự chuyển động của các chất gây ô nhiễm 
đo rửa trói, hoạt động mao quản và di chuyển khí 


V - Ô nhiễm tiếng ồn 
1. Âm thanh gây nên do những rung động trong không khí (hoặc một số 
môi trường khác) đi đến tai và kích thích cảm giác nghe 


Âm thanh được gọi là tiếng ồn khi nó trở nên mạnh và gây khó chịu, đặc biệt khi nó gây chấn 
thương sinh lý hoặc tâm thần. 

Hâu hết tiếng ồn trong MT có nguồn gốc nhân sinh như sự hoạt động của các phương tiện giao 
thông đường bộ, đường thuỷ, hàng không. Ở trong nhà, các loại máy giặt, máy rửa bát, tỉ vi, video, 
ghi âm,... cũng là những nguồn gây tiếng ồn. 

2. Ðo tiếng ồn 


Cường độ âm thanh thường được đo bằng thang đexiben (đb) hoặc thang đexiben biến thể được 
gọi là thang đexiben A (dbA). Thang này có tính đến những âm thanh cao mà tai nghe của người rất 
nhạy cảm đối với chúng (khung 14). 


Âm thanh vừa đủ nghe rõ như hơi thở hoặc tiếng lá xào xạc, tương ứng với 10 dbA. Vùng nông 
thôn yên tĩnh, ban ngày có mức âm thanh nền bằng 50 dbA. 


Tiếng ồn tại 90 dbA (ví dụ như tiếng mô tô khởi động) gây chói tai, và tiếng ồn tại 120 đbA gây 
buốt đầu. 


212 


Ô NHIỄM MỖI TRƯỜNG. —— 


3. Các tác động của tiếng ồn . 

Tiếp xúc lâu với tiếng ồn sẽ làm giảm mức độ nghe rõ. Phần cấu tạo của tai tiếp nhận âm thanh : 
gọi là ốc tai, bên trong ốc tai có khoảng 24.000 tế bào lông, chúng có khả năng phát hiện ra những 
bước sóng âm thanh theo áp suất. Những tế bào lông dao động về phía trước, phía sau phù hợp với - 
cường độ âm thanh và thần kinh thính giác và gửi thông điệp đến não. Tiếng ồn mạnh gây hại cho 
các tế bào lông trong ốc tai. Vì những tế bào lông bị hư hại không được cơ thể phục hồi nên nếu tiếp 
xúc lâu với tiếng ồn mạnh sẽ gây điếc mãn tính. 

Việc kiểm soát tiếng ôn là rất cần thiết đặc biệt ở những thành phố lớn. Có thể thực hiện bằng 
nhiêu cách như biện pháp công nghệ với việc lắp các bộ phận giảm thanh, trông hàng rào cây 


„ xanh... nhưng ý thức của con người trong làm giảm tiếng ồn ở mọi trường hợp đều có tính quyết 
định. h 


Khung 14. Thang dbA 


Cảm nhận/Các tác động tổng quát 


Ngưỡng nghe 
Rất yên tĩnh 


Lá xào xạc, hơi thở 


Tiếng thì thâm Rất yên nh 

Vũng nông thôn yên tĩnh vào ban đêm Rất yên tĩnh - yên tĩnh 
Thư viện Yên tính 

Nông thôn yên fĩnh vào ban ngày Yên tĩnh - ồn trung bình 
Cuộc bàn luận ở cơ quan: Ôn trung bình 

Vô tuyến, máy hút bụi chân không Ôn trung bình 

Máy giặt, nhà máy điển hình Rất ồn tràn lấn vào tai 


Mô tô cách 8m 

Máy rửa bát rất gần, cách cầu vượt 300m 
Băng tải đá, tiếng nổ. Tiếng nói sang sảng 
gần tai : ï 


Rất ồn, hại thính giác nếu tiếp xúc lâu 
Rất ôn, tiếng ồn khó chịu 
Tiếng ôn khó chịu 


Cửa máy băng chuyển Tiếng ồn khó chịu, tiếng ồn gây hạt 
Máy tán định Tiếng ôn gây hại 
Khởi động máy bay Tiếng ồn gây hại 


Máy bay cất cánh Tiếng ồn gây hại, đứt màng nhĩ 


VI - Chất thỏi rắn và chất thỏi nguy hợi 


4. Các vấn đề về chất thải rắn 
a) Định nghĩa chất thải rắn 


Chất thải rắn được hiểu là bất kỳ vật liệu nào ở dạng rắn bị loại bỏ ra mà không được tiếp tục sử 
dụng như ban đầu. 


204 


: KHOA HỌC MỖI TRƯỜNG 
* Nguồn và loại chất thải rắn 
Trên một địa bàn hay một vùng nghiên cứu, người ta thường xác định các nguồn thải rác chính 
Sau đây: 
1. Khu đân cư 
2. Thương mại 
3. Thành phố 
4. Công nghiệp 
5. Khu đất trống 
6. Các nhà máy xử lý rác thải 
7. Nông nghiệp 


Khung l5. Các ví dụ về chất thải nguy hại 


Vật liệu độc hại : 
ro các nhà máy nhiệt điện và lò thiêu rác, các sản phẩm dầu 
Trong công nghệ lạnh 


Tĩnh chế kim loại, chất hun khói ở tàu thuỷ, đầu tàu hoá điêzen, nhà 
kho 


Khói, khí thải từ lồ thiêu rác 


Các thiết bị quân sự cũ 


Sơn, thuốc nhuộm, ắc quy, tro từ lò thiêu rác, nước thải củng với 
chất thải công nghiệp và nước rỉ từ bãi rác 


Các quá trình công nghiệp, thuốc trừ sâu, chất phụ gia thuỷ tỉnh,' 


sơn 


Ắc quy, lò thiêu rác, sơn, chất dẻo 


Ắc quy, thuốc nhuộm, sơn, ống đèn hình ti vi và các vật liệu điện tử 
ở bãi rác 


Thuỷ ngân (Hg) .. | Sơn, chất tẩy gia dụng, các quá trình công nghiệp, thuốc diệt nấm, 
: _| thuốc tây _ : ` 


Chất thải lây nhiễm ' Bệnh viện, phòng thí nghiệm nghiên cứu 
Các thiết bị quân sự cũ 
Các quá trình công nghiệp, chất tẩy gia dụng, da, nhựa, đồ trang sức 


PC. _| Các thiết bị cũ trước năm 1980, biến thế điện, tụ điện 
Các sản phẩm dùng trong nhà (điệt dần, muỗi, chuột,...) 


Các chất thải phóng xạ Nhà máy điện nguyên tử, nhà máy vũ khí, vật liệu phóng xạ trong 
bệnhviện  ˆ 


205 


Ö NHIỄM MỖI TRƯỜNG 


* Lượng chất thải rắn sinh hoạt: 

Nhìn chung, lượng chất thải rắn sinh hoạt phụ thuộc vào 2 yếu tố chính: 
- Sự phát triển nền kinh tế 

- Tỷ lệ dân số 


Theo thống kê, mức thải chất thải rắn ở các nước đang phát triển trung bình 0,3kg/ người - ngày. 
Tại các đô thị của nước ta, trung bình mỗi ngày mỗi người thải ra khoảng 0,5 kg - 0,8 kg rác. Khối 
lượng rác tăng theo sự gia tăng của dân số. Rác tồn đọng trong khu tập thể, trong phố xá phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố như địa hình, thời tiết, hoạt động của người thu gom tác,... 

- Ở nước phát triển là 2,8 kg/người - ngày (Tổ chức Y tế thế giới, 1992). Tỷ trọng: từ 0,1 đến 0,6 
tấn/m`; Độ ẩm: đối với hầu hết chất thải rắn của thành phố, độ ẩm thường từ 15% đến 40%. 


Ở Việt Nam, tính trung bình từ năm 1986 - 1998 lượng chất thải rắn bình quân ở các thành phố 
lớn từ 0,6 - 0,8kg/người/ngày. Ở các thành phố còn lại và các thị xã từ 0,3 - 0,5kg/người/ngày. Tổng 
lượng chất thải rắn phát sinh và tỷ lệ thu gom từ năm 1997 - 1999 được nêu ra ở bảng 50. 

Bảng 56. Lượng chất thải rắn tạo thành và tỷ lệ thủ gom trên toàn quốc từ năm 1997 - 1999 


Nguồn: Trạm Quan trắc MT quốc gia 


Lượng phát sinh 
Loại chất thải (tấn/ngày) 


Tỷ lệ thu gom (%) 


- Chất thải sinh hoạt 

- Bùn, cặn cống 

- Phế thải xây dựng 

- Chất thải y tế nguy hại 


- Chất thải công nghiệp 
nguy hại 


D3IE | 2L909) 2308 


Rất khó xác định chính xác các thành phần chất thải rắn đô thị, vì trước khi tập trung đến bãi rác 
đã được thư gonrsơ bộ. Tuy thành phần chất thải rắn ở các đô thị là khác nhau nhưng đều có chung 
hai đặc điểm: 


- Thành phần rác thải hữu cơ dễ phân huỷ, thực phẩm hư hỏng, lá cây, cỏ, trung bình chiếm 
khoảng 30 - 60%. Đây là điều kiện tốt để chôn, ủ hay chế biến chất thải rắn đô thị thành phân bón 
hữu cơ. 


- Thành phần đất, cát, vật liệu xây dựng và các chất vô cơ khác trung bình chiếm khoảng 
20 - 40% (bảng 5 L). 
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Bảng Š1. Thành phân chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị năm 1998 - 1999 (% theo khối lượng) 
Nguần: Trạm Quan trắc MT quốc gia, 1999 


Thành phần 


Rác thải hữu cơ đề phân huỷ, thực 
phẩm hư hỏng, lá cây, cỏ 

Cao su, nhựa, ni lông 5,30 
Giấy, cacton, giề vụn 420 
Kim loại : 2,30 
Thuỷ tính, đồ gốm 


1,4 155 4,0 
1,8 5,59 1,8 
36,0 180 25,9 


Đất đá, vật liệu xây đựng 


Độ ẩm 474 45.4 
Độ tro ' 15,9 13,9 
Tỷ trọng (tấn/m”) 0.41 


b) Các dạng chát thải rắn 


Trong một nguồn thải có thể có một hay nhiều loại chất thải rấn khác nhau. Thông thường, 
người ta phân ra các loại chất thải rắn đô thị như sau: 

- Chất thải rắn thực phẩm: chất thải rắn thực phẩm bao gồm phần thừa thãi, không ấn được sinh ra 
trong khâu chuẩn bị, dự trữ, nấu ăn... Đặc điểm quan trọng của các loại chất thải rắn này là phân huỷ 
nhanh trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Quá trình phân huỷ thường gây ra mùi hôi thối khó chịu. 

- Chất thải rắn bỏ đi: chất thải rắn này bao gồm các chất thải cháy và không cháy sinh ra từ các 
hộ gia đình, công sở, hoạt động thương mại... Các chất thải cháy như giấy, bìa, nhựa, vải, cao su, 
da, gỗ... Chất thải không cháy: thuỷ tỉnh, vỏ hộp kim loại, nhôm... 

~ Tro, xỉ: vật chất còn lại trong quá trình đốt củi, than, rơm rạ, lá... Ở các gia đình, công sở, nhà 
hàng, nhà máy, xí nghiệp. 

- Chất thải rắn xây dựng: chất thải rắn từ công trình xây dựng, sửa chữa nhà cửa. 

- Chất thải rắn đặc biệt: chất thải rán quét phố, chất thải rắn từ các thùng chất thải rắn công 
cộng, xác động vật... 


- Chất thải rắn từ các nhà máy xử lý: chất thải rắn từ hệ thống xử lý nước, nước thải, nhà máy xử 
lý chất thải công nghiệp. : 


- Chất thải rắn nông nghiệp: vật chất loại bỏ từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp như gốc 
rơm, rạ, cây trồng, chăn nuôi, bao bì đựng phân bón và hoá chất bảo vệ thực vật.... 


- Chất thải nguy hại, chất thải hoá chất, sinh học, dễ cháy, đễ nổ hoặc mang tính phóng xạ theo 
thời gian có ảnh hưởng đến đời sống con người, động vật, thực vật, 
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- Trong công nghiệp, các loại và khối lượng chất thải rắn phụ thuộc nhiều vào các ngành công 
nghiệp, quy trình sản xuất và công nghệ sản xuất. Nguồn chất thải rấn và loại chất thải rắn có thể 
khác nhau ở nơi này nơi khác, khác nhau về số lượng, vẻ kích thước, phân bố về không gian. Ở các 
nước phát triển cũng như các nước đang phát triển, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thường cao hơn chất 
thải rắn công nghiệp. Ở một số nước công nghiệp phát triển, tỷ trọng của hai loại chất thải rắn nêu 
trên có lúc xấp xỉ nhau (1/1). 

c) Đổ bỏ và xử lý chất thải rắn" 

* Hệ thống quản lý chất thải 

Có nhiêu thành phần trong hệ thống quản lý chất thả: rắn (hình 59). Hệ thống quần lý tốt về chất 


thải rắn là hệ thống mà trong đó mỗi thành phần và toàn bộ hệ thống các thành phần được giải 
quyết đồng bộ và hiệu quả. 


Chất rắn thải ra 


Trạm trung chuyển 


và vận chuyển Sản xuất và tái chế 


Hình 59. Mối quan hệ giữa các thành phần chức năng trong 
hệ thống quản lý chất thải rần 
Hoạt động chính vẻ quản lý chất thải rắn áp dụng cho một khu vực bất kỳ: 
- Thành lập cơ quan chuyên trách chất thải rấn. - 
- Xác định địa bàn quản lý: xác định ranh rới hành chính hoặc địa lý: 
- Xác định các nguồn thải trong khu vực bạo gồm vị trí, số lượng, đặc điểm nguồn thải: công 
nghiệp, thủ công nghiệp, khu tập thể, chợ, trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính ... 
- - Xác định khối lượng chất thải rấn 


- Xác định tuyến thu đọn chất thải rắn, ký hợp đông thu dọn chất thải rấn với các cơ quan, xí 
nghiệp, nhà máy. : : ï 


- Xây dựng và ban hành quy định về vệ sinh chất thải rắn. 

- Kế hoạch về trang, thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải ấn. 

- Xây dựng bãi chôn lấp vệ sinh, lò thiêu đốt, nhà máy sản xuất phân ủ (compost)... 
- Biện pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn được minh hoạ ở hình 60. 
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Quân tý chất thải 
quy hại 


Hình 60. Quản lý tổng hợp chất thải rắn 


d) Công nghệ xử lý chất thải rắn 
* Cơ sở lựa chọn phương pháp xử lý 
_ + Thành phân tính chất chất thải rắn 
- Số lượng chất thải rắn, 
- Khả năng thu hồi sản phẩm và năng lượng 
- Yêu cầu BVMT 
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_ „ Các điều kiện,cụ thể khác có liên quan: Khả năng cung cấp kinh phí, điểu kiện hạ tầng cơ sở 
(cấu trúc địa hình, điều kiện địa lý, thổ nhưỡng, chế độ thuỷ văn, mức độ ĐDSH,...). 


* Phân loại thành phân chất thải rắn 


Phân loại thành phần chất thải rắn đóng vai trò quan trọng và cần thiết trong việc lựa chọn 
phương pháp xử lý cũng như quản lý. Ví dụ; các chất thải rắn có thời gian tự phân huỷ lâu (bảng 52) 


sẽ không phù hợp với việc chế biến làm phân bón. 
- Bảng 52. Thời gian tự phân huỷ mọt số loại chất thải rắn 


Loại chất thải rắn Thời gian tự phân huỷ 


Chai nhựa 100 - 1000 năm 


ĐÀ. 
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Yêu cầu về phân loại thành phần chất thải rấn có thể thực thi bằng tay hay bằng cơ học. Sau đây 
là một số phương pháp phân loại chất thải rắn thường được áp dụng: 


- Phân loại bằng quạt khí: tạo ra các phần tử nhẹ và nặng (từ các mảnh đã được chặt). Phân loại 
này cho chất thải rắn có thành phần giấy, nhựa, plastic.... 


- Phân loại bằng từ tính. 

- Phân loại bằng sàng lọc 

* Giảm thể tích chất thải rắn: có 5 kỹ thuật giảm thể tích chất thải rắn: 

- Làm giảm thể tích bằng cơ học (nén, ép) 

- Lầm giảm thể tích bằng hóa học (đốt) 
- Lầm giảm kích thước chất thải rắn bằng cơ học (chặt thành mảnh vụn) 
- Phân loại hợp phần chất thải rấn (bằng tay và cơ học) 

- Làm khô và làm mất nước (triệt giảm độ ẩm) 

* Các phương pháp xử lý và tiêu hủy chất thải rắn đô thị: 

- Phương pháp chôn lấp, san ủi 

- Phương pháp ủ sinh học trong các nhà máy chế biến phân hữu cơ 

- Phương pháp đốt 

* Quá trình làm phân compost: 


- Mục tiêu của công việc chế biến chất thải rấn là: 


Chất thải rắn khô 
Phân loại 
Nghiền giảm kích thước 


+ Nang cao hiệu quả của hệ thống quần lý chất 
thải rắn 

+ Tái chế vật chất không sử dụng 

+ Hoàn thành sản phẩm và tạo ra năng lượng 


- Làm phân compost theo ba bước: 
+ Chuẩn bị chất thải rắn để làm phân 
+ Phân huỷ (ủ) chất thải rấn 


+ Thành phẩm, tiêu thụ 


Khâu chuẩn bị chất thải rắn để làm phân, bao , 
gồm: lấy chất thải rắn hay chở chất thải rắn đến nhà 
máy, phân loại, giảm kích thước chất thải rắn, điều 
chỉnh độ ẩm chất thải rắn và các thành phần dinh 
dưỡng cho vi sinh vật phát triển. 


ma 
Trong quá trình ủ phân, các chất hữu cơ phân giải 


trong một MT liên tục biến đổi: nhiệt độ, pH thay 


đổi. Nhu cầu cần thiết cho hoạt động sống của vi Hình 61. Công nghệ chế biến phân cormpost 
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sinh vật cũng bị thay đối cùng với lượng và chủng loại vi sinh vật. Tốc độ hoai mục của các nguyên 
liệu ủ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Việc bổ sung thêm các chất đinh dưỡng, tỷ lệ r ước, kích 
thước nguyên liệu ủ, độ thoáng khí, việc đảo trộn, pH và kích thước đống phân ủ. 


Việc xử lý chất thải rắn làm phân bón được nhiều nước nghiên cứu vì ý nghĩa nhiều mặt của vấn 
đề: 

- Tạo ra nguồn phân bón hữu cơ có giá trị cao trong cải tạo đất thoái hoá. 

- Rẻ tiền, để làm và cho hiệu quả kinh tế cao. 


- Đảm bảo vệ sinh MT và sức khoẻ cộng đồng. 
e.. 
Đặc biệt, biện pháp ủ có ảnh hưởng lớn tới lượng vi trùng và trứng giun trong phân chuồng và 
phân bắc (bảng 53). 


Bảng 53. Lượng colifom, feacalcoli và trứng giun tròng 1 gam phân trước và sau khi ủ 1 tháng. 


Nguồn: Viện thổ nhưỡng -.Nông hoá, 1999 


Công thức Trước khi ủ Sau khi ủ Không có 
° (®C) có phụ gia phụ gia 
Colifom (a) 2167 | 200 | s 
Số lượng vi | E.coli (b) 16667 | 100) 
Trứng giun . 
EETBm nan 
Colifom (a) :58.762 Ta | 2.312 
Z0) 
77.980 1.328 10.037 
Trứng giun 


Số liệu của bảng chỉ rõ, ủ phân bắc và phân chuồng có phụ gia đã làm giảm 98 - 99% lượng 
coliform, feacalcoli, trứng giun giảm 96 - 99% so với trước khi ủ đối chứng (ĐC). 


Số lượng vỉ 
trùng 


e) Kết hợp ủ phân để sẵn xuất khí sinh học 


Trên phạm vi toàn thế giới, lượng động vật thải ra khoảng 1.500 triệu tấn phân vào năm 197C và 
khoảng 2.200 triệu tấn phân vào năm 1990. Ở Việt Nam, lượng phân chuồng hàng năm từ 65 - 70 
triệu tấn và khoảng 35 triệu tấn phân bắc (Nguyễn Văn Bộ, 1997). Đây là nguồn phân bón hữu cơ 
quý đối với nông nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo vệ sinh MT, trong những thập niên gần đây, ở các 
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nước đang phát triển một xu thế mới đang được tiến hành một cách mạnh mẽ là kết hợp với ủ phân 
rác, phân hữu cơ để tạo nguồn khí sinh học dùng để thắp sáng, đun nấu giải quyết một phần vấn để 
năng lượng nông thôn. 


Công nghệ sản xuất khí sinh học (biogas) được lắp đặt dễ đàng và vận hành đơn giản nên người 
dân có thể tự chủ xây đựng hệ thống chuồng trại hợp vệ sinh, BVMT nông thôn. 


Ở Châu Á, hiện nay Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước đứng đầu về mức độ phát triển công nghệ 
khí sinh học. Trung Quốc có khoảng 5 triệu công trình có quy mô hộ gia đình và 2.000 công trình 


có quy mô cỡ lớn, hằng năm sản xuất 1 tỷ mẺ khí, tương đương 1,9 triệu tấn than đá. Ở Ấn Độ, 
chương trình biogas đã trở thàñh chương trình quốc gia. Ở Nêpan đã có 13.000 hầm biogas được lắp 
đặt. Ở Thái Lan, Philippin công nghệ biogas cũng đang phát triển rất mạnh ở các vùng nông thôn. 


Ở nước ta, công nghệ biogas được ứng dụng thử nghiệm từ những năm 1960. Đến nay, trong 
toàn quốc đã có khoảng 2.000 công trình được dây đựng, tập trung nhiều nhất ở TP Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai, Hậu Giang, ngoại thành Hà Nội, Bắc Ninh, Lai Châu, Hà Tây và Vĩnh Phúc... Kết quả 
cho thấy, với những gia đình chăn nuôi từ 2 con bò, 3 con lợn và một số gia cầm, nếu áp dụng công 
nghệ biogas thì hoàn toàn đáp ứng được nhu câu chất đốt. 


- Phân huỷ chất thải rắn háo khí: chất thải rắn được thải ra và đảo 1 - 2 lần/tuần và liên tục trong 
5 tuần. Để thực hiện quy trình phân huỷ chất thải rắn người ta áp dụng một số hệ thống thiết bị cơ 
học. Nếu kiểm soát tốt quá trình hoạt động trên hệ thống cơ học thì mùn (humus) có thể được hình 
thành trong thời gian từ 5 - 7 ngày. 


~ Nghiền nhỏ chất thải rắn thêm một số phụ gia, đóng gói và đưa vào kho chứa. 

8) Bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị 

* Các yếu tố về thiết kế, vận hành chính của bãi chất thải rắn 

- Các yếu tố để lựa chọn địa điểm bãi thải chất thải rấn vệ sinh 

- Phương pháp lắp đặt và vận hành 

- Các phân ứng tiếp tục xảy ra khi bãi chất thải rắn vệ sinh đã ở giai đoạn kết thúc hoạt động 
- Sự vận động và rò rỉ của khí, nước chất thải rắn 

- Thiết kế bãi chất thải rấn vệ sinh 

- Chính sách quản lý và các quy định 

* Những yêu cầu và chỉ dẫn chung khi vận hành bãi chôn lấp 


- Khu vực đồ chất thải rắn trong một bãi chôn lấp cân chia ra thành những khu nhỏ hơn để xử lý : 
ˆ từng loại chất thải rấn thải riêng và mỗi khu vực nhỏ lại được chia ra thành những ô nhỏ hơn. Các 
loại chất thải nguy hại từ các cơ sở công nghiệp và các bệnh viện không được chôn cùng với chất 
thải sinh hoạt. Chất thải rần nguy hại sau khi đã xử lý sơ bộ cần thiết được chôn lấp riêng. 
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- Chất thải rắn sau khi đổ vào vị trí quy định được trải thành những lớp dây 40 - 60 cm lên đầy 
bãi chôn lấp, đầm nén và tiếp tục trải những lớp khác lên trên. Mỗi một lớp chất thải rấn phải được . 
đầm nén 5 - 6 lân. Cuối ngày hoặc khi lớp chất thải rắn dây 2 - 2,5 m thì phủ một lớp đất đầy từ 10 - 
15 cm lên trên rồi lại đầm nén. Một lớp hoàn chỉnh như vậy gọi là ð chất thải rắn. Mỗi một gò chất 
thải rắn cần phải kết thúc trước khi bắt đâu gò tiếp theo. Độ cao gò chất thải rấn trong các ô phù 
hợp nhất là từ 2 - 2,5m. Dốc vận hành chuẩn phải được đầm nén cẩn thận và độ dây tối đa của lớp 
đốc là 30 - 35cm. 


- Phun hoá chất thuốc điệt côn trùng, sản phẩm vi sinh khử mùi EM (Effective Microorganism...) 
và rắc vôi bột vào lớp chất thải rắn đã đầm nén trước khi phủ đất lên. Việc che phủ phải được tiến 
hành trong vòng 24 giờ. 


- Khi đóng bãi cần có lớp phủ đất cuối cùng. 


Chất thải đổ ở bãi chôn lấp hợp vệ sinh được nén và lấp đất vào cuối mỗi ngày. Đây là phương 
thức chôn chất thải rắn có kiểm soát, tuân thủ các quy định BVMTT và cảnh quan. 


* Các tiêu chuẩn chính của một bãi chôn lấp hợp vệ sinh 
- Chỉ tiêu lựa chọn bãi chôn lấp bao gồm; 


+ Địa điểm: vị trí bãi chôn lấp phải nằm trong tâm khoảng cách hợp lý tới nguồn phát sinh phế 
thải. Mặt khác, bãi chôn lấp cần phải xa các sân bay, nơi đất ít có giá trị trồng trọt, tính kinh tế 
không cao và là khu vực đất trống, không phải phá hoại cảnh quan. Cố gắng bố trí bãi xa khỏi tầm 
nhìn, xa các khu vực giải trí, địa điểm nên khuất gió và có hướng gió xa hẳn khu đân cư. Khoảng 
cách từ một bãi chôn lấp chất thải rắn đến nhà dân gần nhất phải từ 500 m trở lên để đảm bảo rằng 
người dân xung quanh không bị ảnh hưởng của mùi khó chịu, bụi, tiếng ồn cũng như các khí độc 
ˆ_ hại phát tán mạnh từ bãi chất thải rắn nếu rủi ro xảy ra. 


+ Địa hình, địa chất: khu vực được chọn phải có đủ khả năng tiêu thoát nước trong các kênh 
mương nhằm làm giảm đến mức tối thiểu lượng nước thấm qua bãi chôn lấp. Lớp đá nên phải chắc 
và đồng nhất, nên tránh vùng đá vôi, vùng có các vết nứt kiến tạo hay dễ bị rạn nứt. Đất cần phải 
mịn để làm chậm quá trình rò ri. Hàm lượng sét trong đất phải cao để tăng cường khả năng hấp phụ 
và giảm quá trình thẩm thấu. Đồng thời đất phải có đủ độ ổn định để chịu được tải của bãi chôn lấp 
và mọi hoạt động khi vận hành bãi. 


+ Thủy văn: phải bố trí bãi chôn lấp cách xa nguồn nước mặt, các dòng chảy... Quá trình tiêu 
thoát nước-mưa cần được kiểm soát và không để nước mưa thấm vào chất thải. Nước chất thải rắn rò 
rỉ cần được thu gơm để xử lý trước khi đổ ra nguồn tiếp nhận. Ngăn chặn sự giao lưu của nước chất 
thải rấn rò rỉ với nước ngâm bằng các lớp lót chống thấm ở đáy và thành đê bao của bãi chôn lấp. 
Đòng chảy nước mặt cân tập trung tại một nơi và có các biện pháp kiểm soát sự chuyển dịch của 
mạch nước ngầm. Để giám sát ảnh hưởng của bãi chôn lấp đến nguồn nước ngâm, người ta phải 
khoan một số giếng ở xung quanh bãi nhằm để lấy mẫu xét nghiệm chất lượng nước ngầm định kỳ. 


- Thiết kế bãi chòn lấp: các yêu cầu thiết kế về mặt bằng, định hướng đồng chảy, đường ra vào, 
rào chắn, biển hiệu, phải tuân thủ đúng quy định. Đặc biệt là chú ý đến 3 yêu cầu thiết kế chính là 
tớp lót chống thấm, hệ thống đê kè cùng với hệ thống thu gom nước chất thải rắn và khí gas. 
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- Lớp lót chống thấm: lót đáy bãi là một yếu tố liên quan đến việc kiểm soát nước chất thải rắn. 
Các vật liệu tổng hợp hoặc tự nhiên thường được sử dụng để lót đáy và các mặt xung quanh của bãi 
chôn lấp nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của nước chất thải rắn tới nước ngầm và nước mặt. Một số 
bãi chôn lấp sử dụng các lớp lót bằng đất sét dầy từ 0,6m trở lên. Các loại lót bãi khác gồm nhiều 
tấm nhựa hoặc cao su mỏng được nối với nhau bằng keo, sau đó phủ một lớp sét dày để giảm thiểu 
sự thấm nước. Khi đã chọn lớp lót phải thi công, làm kín cẩn thận trước khi vận hành bãi vì một khi 
đã đồ chất thải rắn, sẽ không có việc sửa chữa hoặc thay thế các lớp lót đáy nữa. Biện pháp có hiệu 
quả nhằm ngăn ngừa sự rò rỉ nước chất thải rắn ra xung quanh là sử dụng nhiều lớp lót hoặc vật liệu 
lót hỗn hợp (lớp lót composite). 


- Hệ thống đê kè: việc bố trí một con đê hoặc bờ đất lớn là cần thiết để đống chất thải rắn tỳ vào 
đó. Đê thường làm bằng đất pha sét nhằm ngăn không cho nước thấm vào bãi khi chất thải rắn đã 
“được chôn lấp và được xây dựng trong thời kỳ chuẩn bị bãi ban đầu. Những đê bao quanh bãi còn 
có tác dụng cần tầm nhìn và có thể được trồng cây nhằm tạo ra vành đai xanh BVMT. 


- Hệ thống thu gom nước chất thải rắn và khí gas: các hệ thống này, nhất thiết phải được làm 
trong thời kỳ chuẩn bị bãi ban đầu. 


- Các ống thu gom phải bền vững về mặt cấu trúc khi được đặt sâu trong bãi chôn lấp. 


- Hệ thống thu gom nước chất thải rắn được bố trí chạy vòng quanh bãi và đan chéo nhau bên 
trong bãi chôn lấp với đủ đường ống để đảm bảo thu hồi được hết lượng nước chất thải rắn sinh ra, 
không cho chảy tràn ra bên ngoài bãi. 


- Để thiết kế hệ thống thu hồi khí gas có hiệu quả cần phải kiểm tra khả năng thu hồi khí gas 
bằng phương pháp dùng sức nén của áp suất không khí cao để xác định vị trí tập trung và mức độ 
phun thẳng lên được của khí gas. : 

2. Các loại chất thải nguy hại 

a) Nhận biết các chất thải nguy hại 


Bên cạnh việc nhận biết chất thải nguy hại qua các khái niệm và tính chất còn có 2 cách nhận 
biết chất thải nguy hại khác là: 


- Dựa theo mô hình sàng lọc (Screening model) của USEPA đưa ra. 
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Dòng thải 


Chất thải có chứa các phân tử phóng 
xạ với mức > MPC l 


Không 
Chất thải có phụ thuộc vào nồng độ 
sinh học không 2 
Chất thải có cháy không ? 


Không 


Chất thải có tính phản ứng không ? 


Không 


Chất thải có LD 50<50 mg/tg không ? 


Không 


Chất thải ở nồng độ 200 mg/l có độc 
hại khi hít thở không ? 


CÓ 


Chất thải nguy hại với da không ? 
(thâm nhập vào da, mức LD 
50<200 mg/kg) 


hất thải có gây nguy hại đối với thủy sinh vật không ? 
Tim 96<1000 mg7 
Không 


Chất thải có gây ra sự biến đổi gan không ? 
Không _ : 
Các loại chất thải bình thường : 


CHẤT THẢI NGUY HẠI 


Hình 62. Sơ đồ mô hình sàng lọc chất thải (USEPA) 
Ghi chú: 
- MPC (Maximum Pemissible Concentration) - Nồng độ tối đa cho phép. 


- LD 50 (Lethal Dose 50) - Lượng độc chất gây tử vong 50% động vật thí nghiệm (động vật trên cạn). 


- TÍm 96 (Median Threshold Limit) (Khả năng chịu đựng trung bình) - Lượng độc chất gây tử vong 50% 
động vật thí nghiệm sau 96 giờ nhiễm độc (động vật đưới nước). l 
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Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 1993 đưa ra danh mục chất thải nguy hại như sau: 


Asen (As) và các hợp chất 
Thuỷ ngân và các hợp chất 


Tali (TI) và các hợp chất 
Crom (Cr) và các hợp chất 
Chì (Pb) và các hợp chất 


ha. 


Phân loại chất thải nguy hại 


Các dạng chất thải nguy hại bao gồm: 
1, Chất thải do xử lý chất thải mạ và gia 


công kim loại 

Chất thải có tính axit 
Chất thải có tính kiểm 
Chất thải có tính phản ứng 


A t5 #e bì Ð 


b) Cách phán loại chất thải nguy hại 
Có nhiều cách phân loại chất thải nguy hại dựa trên cơ sở về nguồn gốc, độ độc, cách bảo quản 


và sử dụng chất thải. 


Cađimi (Cd) và các hợp chất 


Antimon (Sb) và các hợp. chất 


Chất thải chứa sơn và nhựa ` 
Chất thải là các dung môi hữu cơ 


Beryli (Be) và các hợp chất 
Các hợp chất chứa phenol 

Các hợp chất chứa xianua (CN) 
Hợp chất halogen hữu cơ 

Các hợp chất đồng hoà tan 

Các chất phóng xạ 


Chất thải gây mùi thối 

Chất thải chứa dầu mỡ 

Chất thải của ngành dệt 

Các bao bì loại bỏ 

Các loại chất thải trơ 

Chất thải là hoá chất hữu cơ 

Chất thải là thuốc bảo vệ thực vật. 


Cách phân loại chết thải nguy hại còn phụ thuộc vào các yếu tố xã hội, kính tế, MT... 


nước đó. 


* Phân loại chất thải ngụy hại theo tính chất 


Tchobanoglouzasza (1977) đã phân Tả làm 5 nhóm chất thải dựa vào tính chất của chất đó. 


- Chất thải phóng xạ: các chất thải bên vững có tác động gây rối loạn chức năng cơ thể sống. Các 
chất phát ra các bức xạ ion đều được xem là các chất phóng xạ. Các chất này được coi là nguy hại. 
Thời gian mà sự bức xạ của chất thải tiếp tục hoạt động được biểu hiện bằng “thời gian bán phân 


huỷ” - là thời gian phân huỷ một nửa lượng ban đầu của chất đó. 


- Hoá chất nguy hại: bao gồm thuốc trừ sấu, điệt cỏ, các chất dược liệu... 


- Hoá chất nguy hại sinh học. 
- Chất gây cháy. 
- Chất gây nổ. 


* Phân loại theo độ bền vững 


Nhiều độc tố thường lựu đọng trong MT đất, nước, không khí và trong cơ thể động, thực vật. 
Những độc tố này dễ gây những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp. Dựa vào tính bền vững của những 


độc tố có thể phân ra làm 4 nhóm sau: 
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- Nhóm không bền vững: gồm các hợp chất phôtpho hữu cơ, cacbonat có độ bền vững kéo dài 
trong vòng từ 1 - 12 tuần. 

~ Bền vững trung bình: độ bền vững từ 1 - 18 tháng (chất độc 2,4 D). 

- Bên vững: các chất có độ bên vững trong thời gian từ 2 --5 năm (DDT,...). 

- Rất bền vững: bao gồm các kim loại nặng như Hg, Pb, Cả... 

* Phân loại theo phương pháp xử lý 

Cách phân loại này chủ yếu dựa vào mục đích bảo quản, kiểm tra và thanh soát khi vận chuyển 
(bảng 54, 55 và 56). 


Bảng 54. Phân loại chất thải nguy hại dựa theo cách xử lý 
Đối tượng 
: Đối tượn lý 
In Ï la -= l 
A Dâu 
"Thu hồi : 3,4,5 
Chất vô cơ 6,7, 8,9, 10, 11, 18 


.—.n=.=ẫĂ=..cC.ce... 


Ngậm nuớc 18, 36, 39 
Dạng quánh đặc 6,7, 8, 9, 10, 11, 11, 14, 17, 38, 39, 19, 20, 
21;22.,.12 
12, 15, 29, 


Lý hoá học 
12, 13, 14, L6, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 
35, 37, 38, 40 


PC đÌc HIẾP . tên bó 
lưu giữ mãi 


CEUGE. s. Mr ca 


Lọc qua các tầng 6,7,8,9.10, 11,16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 
chế đất E———————— 


Loại chất thải 


2 


Dạng trung hoà 


~ 


F 


Tính chất 


Ăn mòn (tính kiểm hoặc axit (A). h Bên vững trong MT (trơ) (G) 
Cháy (B) ễ Gây ung thư (H) 

Hoạt động (gây phản ứng, nổ) (C) . | Gây viêm nhiễm (J) 

Độc hại (D) . Gây quái thai () : 
Tích đọng sinh học (F) . | Gây bệnh thần kinh (I-) 
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Bảng 56. Các loại chất thải nguy hại theo danh mục xử lý 


Ký Loại chất thải Ký 
hiệu hiệu 


6-|£em. -. —. =| 1- 
Halôgen 23 
Không balôgen 24 
Dung môi và kim loại 25 


Loại chất thải 


Kiểm và kim loại nặng 
Kiếm 


1 


26 | Phôtphat 
7 | Chấtnổ 


2 

2 Các thùng đựng và đồ chứa chất độc 
2 Ộ 

3 : 


Kim loại 


8 


Đất cát lẫn chất độc 


Tro bụi 


Nhôm 
Mangan 

2 Thuốc trừ sâu, điệt cỏ 
13 | Chất thải nhà máy đệt 
14 Mực 
15 Các chất hữu cơ 


e° ~¬ 


8 
9 
0 
1 


3 


32 
33 
34 
3 
3 


— | — 
_ 


Bụi và cao su 


_ 
~¬ 


18 | Các kim loại ngậm nước 
19 Axít và các kim loại nặng 
0 _ | Dung dịch các axit 


5 
6 
37 
38 
39 


Chất pha trộn dùng thừa 


* Phân loại chất thải nguy hại theo múc độ gây độc 
Dựa vào mức độ độc của mỗi kim loại đối với động vật thuỷ sinh 


Khái niệm về Tìm: Tìm là lượng độc tố gây tử vong 50% động vật thí nghiệm sau 96 giờ nhiễm 
độc. ' 


Dựa vào chỉ số Tim có thể phân các nhóm độc tố làm các mức độ độc sau đây: 
- Nhóm độc tố cực mạnh: gồm các chất có TÌm < 1mg/I 

- Nhóm độc tố mạnh: gồm các chất có TÌm từ 1 - 10 mgi1 

- Nhóm độc tố trung bình: gồm các nhóm có Tlm trong khoảng 100 mg/1 

- Nhóm độc tố yếu: gồm các nhóm có Tim khoảng 1000 mg/1 
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* Phân loại hoá chất bảo vệ thực vật : 

Dựa vào đặc tính sử dụng của các loại thuốc người ta có thể phân làm các loại sau đây: 
- Thuốc diệt cỏ : 

- Thuốc diệt nấm 

- Thuốc điệt côn trùng 

©) Quản lý và xử lý chất thải nguy hại 


Chất thải nguy hại chủ yếu phải được chôn lấp hợp vệ sinh hoặc chôn lấp an toàn và xử lý bằng 
phương pháp hoá lý. Phương pháp chôn lấp áp dụng cho bùn thải và chất thải rắn, còn phương pháp 
hoá lý áp dụng cho chất thải nguy hại là nước thải hoặc khí thải. 


Nhìn chung, các biện pháp xử lý chất thải rắn nguy hại có thể tóm tắt ở bảng 57 


Bảng 57. Tóm tắt một số nguyên lý xử lý rác thải nguy hại 


Xử lý bằng 
biện pháp vật 
lý, hoá học; 
sinh học 


Cố định, 
đóng rắn 


Kim loại nặng 
Các chất vô cơ độc 

Chất thải phản ứng 

'Cao su, sơn, cặn lắng hữu cơ đầu 
Hoá chất hữu cơ 

Thuốc trừ sâu 


sa Một số công nghệ bê tông hoá chất thải rắn nguy hại thường đùng là: 
* Công nghệ chemfix (sử dụng xi măng để đông hoá) 
Công nghệ này thường dùng với loại rÁc thải chứa kim loại nặng, chất phóng xạ, xi măng có độ 
pH cao thì phần lớn các hợp chất kim loại được chuyển thành hyđrôxyt kim loại không hoà tan. 
* Công nghệ sử dụng vôi - si - tứ 


Vật liệu đông tụ là vôi, siic. Chất nguy bại được sử dụng công nghệ này thường là các chất hữu 
cơ nguy hại. - h 


* Công nghệ pôlyme hiữu cơ 


Các pôlyme tạo thành chất bao là urefocmanđehyt, pôlyprôpylen... Các mônôme trộn với Xúc tác 
trộn chất thải đun nồng sẽ xảy ra quá trình pôlyme hoá. Sau đó làm nguội sẽ tạo thành khối rắn, các 
chất thải nguy hại bị các pôlyme bao lại. 
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* Thuỷ tình hoá 


Chất thải nguy hại trộn với silicat nung đến nhiệt độ cao, để nguội sẽ tạo thành một khối rắn như 
thuỷ tỉnh. Phương pháp này đắt tiền chỉ dùng để xử lý chất thải nguy hại: chất phóng xạ mạnh, chất 
rất độc... 


* Công nghệ dẻo nhiệt 

Công nghệ đẻo nhiệt thường đùng là cố định bằng bitum, parafin, pôlyêtylen. Công nghệ này 
dùng để chôn lấp chất thải phóng xạ. Chất thải được trộn với bitam ở nhiệt độ cao, thường là trên 
1000°C, hỗn hợp này cứng khi lạnh. 

- Công nghệ bọc vỏ 

Khối chất thải được bọc trong một lớp vỏ hoặc túi bằng vật liệu trơ. 


Khi rác thải nguy hại đã được ổn định đưa đi chôn lấp. Bãi chôn lấp phải đạt tiêu chuẩn quy 
định. 


Khử trùng (tẩy uế) rác thải y sinh và rác thải dễ lây nhiễm trước khí xử lý 


Chất thải y sinh và các chất thải đễ lầy nhiễm trước khi xử lý cần phải được thu gom, bảo quản ở 
những nơi quy định. Trong thời gian lưu giữ đó, nếu không khử trùng sẽ gây ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người. Đây cũng là một trong những biện pháp xử lý chất thải nguy hại để khử trùng các 
bệnh truyền nhiễm. 


Thiêu đốt rác thải nguy hại 
Nhiệt độ đốt: > 900C vì: 
- 900 - 1.000°C: cacbuahyđrô mới cháy hết. 
~ 1.100 - 1.200°C: hợp chất hữu cơ chức clo sẽ cháy hết. 

Nếu chất thải nguy hại đốt < 9002 C; điôxyn và furan sẽ bình thành. 

Nhiệt độ thích hợp để phân huỷ các chất thải từ 1100 - 1300C, thời gian lưu của các chất thải 
trong lò đủ để đốt cháy đối với pha khí ít nhất là 2 giây, còn với pha rắn thì phải trong một vài giờ 
tuỳ theo kích thước chất thải. Sản phẩm của quá trình đốt là khói lò có chứa bụi, các ôxyt kim loại 
nặng và các khí axit vì vậy phải xử lý trước khi phóng không. Xử lý bụi trong quá trình đốt là các 
thiết bị: cyclôn, lọc điện, lọc túi, tháp rửa. Tro của lò đốt cân được đem chôn. Lò đốt chất thải có 


nhiều loại: lò đứng, lò quay, có thể đốt chất thải trong lò xi măng, lò nung kiểu lò quay vì có nhiệt 
độ cao. : 


VII - Tơi biến môi trường (environmentdl hazords) 


1. Khái niệm 


Tai biến MT là quá trình gây hại vận hành trong hệ thống MT. Quá trình tai biến phản ánh tính 
nhiễu loạn, tính bất ổn định của hệ thống và thường gồm 3 giai đoạn. Với mỗi giai đoạn của quá 
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trình tai biến sẽ có những chiến lược ứng phó thích hợp và cần phải cân nhắc trong quá trình ra 
quyết định: 


a) Giai đoạn nguy cơ (hay hiểm hoa): Đã tôn tại các yếu tố gây hại nhưng chưa gây mất ổn 
định cho hệ thống. 


b) Giai đoạn phát triển: Tập trung và gia tăng các yếu tố tai biến, xuất hiện trạng thái mất ổn 
định, nhưng chưa vượt qua ngưỡng an toàn của hệ thống MT. 


€) Giai đoạn sự cố: Trạng thái mất ồn định đã vượt qua ngưỡng an toàn của hệ thống, gây ra các 
thiệt hại không mong đợi cho con người (về sức khỏe, tính mạng, sản nghiệp) được gọi là thiên (ai 
hoặc sự cố MT. : 


Là thiên tai nếu thiệt hại gây ra do quá trình tự nhiên, là sự cố nếu thiệt hại được gây ra đo cả 
quá trình tự nhiên hoặc nhân tạo. Tuy nhiên, phân biệt thiên tai hay sự cố cũng chỉ là tương đối, vì 
nhiều khi thiệt hại được gây ra do hỗn hợp hai nguyên nhân: tự nhiên và nhân tạo. 


Ví dụ: một trận động đất gây vỡ đập nước, có thể coi lý do để vỡ đập (và lñ tràn 
theo do cuốn nhanh nước từ hồ chúa) là thiên tai. Nhưng sẽ khó phản bác ý kiến 
cho rằng nếu như khi xây đập, người ta đã tính đủ đến động đất và gia cố đập theo 
tiêu chuẩn an toàn cao và dù có động đất cũng không thể vỡ. Trong trường hợp này 
vỡ đập là do con người chứ không phải do thiên nhiên. Cũng sẽ lại có ý kiến thứ ba 
cho rằng, vỡ đập vừa là do thiên nhiên, vừa là do con người làm ẩu, và do đó vỡ 
đập nước là tại biển hôn hợp. 


2. Nguyên nhân 

Tai biến MT có thể được gây ra do 3 nguyên nhân: 

- Quá trình tự nhiên (hạn hán, lũ lụt, động đất,...) 

~ Hoạt động nhân sinh (khai thác quá mức, xả thải chất ô nhiễm, can thiệp thô bạo vào HST...) 


- Hỗn hợp của hoạt động nhân sinh và quá trình tự nhiên - loại tai biến thường xảy ra. 


3. Phân loại các tai biến và sự cố môi trường theo cách thức xuất hiện 
a) Tai biến môi trường 


Có thể có nguồn gốc tự nhiên Hay nhân tạo, nhưng thường thì do phối hợp cả hai kiểu nguồn 
gốc. Các sự cố MT gồm hai loại : 


- Loại cấp diễn: loại tai biến xảy ra nhanh, mạnh và đột ngột. Ví dụ: động đất, cháy rừng, 
lũ lụt,.. — ® 


- Loại trường điễn: xảy ra chậm, trường kỳ, từ từ. Ví dụ: nhiễm mặn, sa mạc hoá.... 


Các sự cố cấp diễn thường nhanh chóng kết thúc và được xen kẽ bởi một khoảng thời gian đài 
bình yên không sự cố. Trong khi đó các sự cố trường diễn thường diễn ra liên tục, trường kỳ. 
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__ b) Thiên tai: Là các tai biến MT gây ra bởi quá trình tự nhiên, thường được coi là bất khả kháng, 
con người chỉ còn cách sống hoà hợp với chúng. Do đó, việc lựa chọn phương án phòng chống thiên 
tai chủ yếu tập trung vào lựa chọn cách sống, sinh hoạt và né tránh những ảnh hưởng khòng mong 
đợi. : 

e) Thẩm hoạ MT: Các thiên tại hay sự cố MT gây thiệt hại nghiêm trọng, được gọi là thảm hoạ 
MT. 


Động đất Co Bê (Nhật Bản), vụ nổ vỡ nhà máy điện hạt nhân Tchernobyn 
(Ucraina) hay cháy rừng Indônêxia (1997) đêu có thể coi là thẩm hoa MT. 


đ) Tai biến sinh thái 

Tai biến xây ra trong phân hệ sinh thái tự nhiên của hệ thống MT được gọi là tại biến sinh thái. 

Một bộ phận của tai biến sinh thái vận hành trong tổ phần động thực vật của phân hệ được gọi là 
tại biến sinh học. Tai biến sinh học gồm sự bùng phát dịch bệnh ở người; dịch hại ở vật nuôi - cây 


trồng hoặc động thực vật hoang dã; và sự suy thoái tài nguyên sinh học do khai thác quá mức. Xét 
theo nguồn gốc, có thể chia tai biến sinh học thành các loại sau: 


- Các ổ dịch địa phương (sốt rét, sán máng, dịch hạch, sán lá phổi, sốt xuất huyết.. BỀ 
~ Nuôi trồng thiếu tính toán các loài đã bị biến nạp di truyền (ví dụ: giống ngô không nảy mầm). 


~- Mất cân bằng loài do đưa vào hệ một loài lạ có tính cạnh tranh cao (ví dụ ốc bươu vàng); lấy ra 
khỏi hệ một vài loài khiến cho một vài loài còn lại trong hệ bùng phát thành dịch hại (ví dụ dịch 
chuột). 


- Ô nhiễm gây bùng phát các loài thích nghi có khả năng gây hại, đo loài này trở nên quen với 
MT ô nhiễm (ví dụ tảo độc, rẩy nâu...). Việc sử dụng lan tràn thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm 
này. : : 

- Sử dụng vũ khí sinh hoá (đạn, pháo có vì trùng dịch hạch, bỏm có vỉ khuẩn than... - 
- Khai thác quá mức tài nguyên (phá rừng, đánh cá bậng chất nổ..). 
e) Tai biến khí hậu thuỷ văn: lã lụt, hạn hán, lốp,.. 


* Lữ lụ:: là loại tai biến MT xây Tả Ở nhiệu vùng (từ đầu nguồn tới các vùng dọc theo tuyến sông 
suối). 


Trong quá trình quy hoạch phát triển vàng, cân phân lập các khu vực có mức độ 
chịu tác động của lũ lụt khác nhau: khu vực thường xuyên ngập lụt, khu vực ngập 
lụt với cường độ cao và thời gian dài, khu vực ngập lụt với cường độ trung bình và 
thời gian trung bình, khu vực ngập lụt với cường độ thấp và thời giaH ngắn, khu vực 
không bị ngập lụt,... Việc phân vùng cho các khu vực ngập lụt rất hữm ích trong quy 
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hoạch phát triển khu vực cho các vùng khác nhau, nhờ đó có thể định hướng tốt cho 
phát triển công nghiệp, trông trọt, chăn nuôi và lựa chọn các sản phẩm thích hợp 
và các biện pháp chuyển đổi cơ cấu thích hợp cho từng khu vực, thích ứng với các 
tai biến một cách linh hoạt, dễ dàng. Ngoài ra, quy hoạch và phát triển vàng cần 
phải xem xét tới các tác động liên đới của vùng: bảo tôn và phát triển vùng rừng 
đâu nguồn nhằm hạn chế lũ; quy hoạch xây dựng các đập, các công trình thuỷ lợi 
nhằm phân cắt dòng chảy,... 


* Hạn hán: xảy ra phổ biến ở vùng khô hạn. Tuy nhiên, trong các vùng không thuộc loại khô 
hạn cũng xuất hiện các hiện tượng khô hạn tạm thời (xảy ra không thường xuyên, không kéo dài). 


Hạn hán là yếu tố cân được xem xét tới trong quá trình quy hoạch vùng, trên cơ sở 
đó định hướng quy hoạch phù hợp với tính“khô hạn của vùng: bố trí các cây trồng, 
vát nuôi phù hợp, hoặc đê xuất các loại hình công nghiệp cũng như quy hoạch phát 
triển du lịch hợp lý,... 


* Lốc: là loại tai biến cần được xem xét trong quy hoạch phát triển vùng. 


Cân có các số liệu nghiên cứu định hướng phân vùng lốc, nhiễu loạn khí quyển, để 
đề xuất các biện pháp quy hoạch phát triển vùng. 


8) Tai biến địa động lực: Động đất, trượt lở, nứt đất ngầm, dị thường phóng xạ... 


* Động đất: là loại tai biến ít diễn ra, nhưng khả năng xuất hiện khá rộng. Quá trình hình thành 
các hồ lớn do xây đập thường làm tăng xác suất xảy ra động đất kích thích. Đánh giá và phân vèig 
động đất có ý nghĩa quan trọng trong định hướng quy hoạch vùng. 


* Trượt lở, nứt đất ngâm, lún sụt đất, dị thường phóng xạ: là các tai biến thường xảy ra có tính 
cục bộ, nhưng rất nguy hiểm. 


Ngoài các loại tai biến và sự cố trên, cũng phải đề cập tới các loại tai biến và sự cố như: sự cố 
tràn dâu, sự cố rò rỉ hoá chất, sự cố cháy nổ,... 

4. Ứng xử tai biến môi trường 

a) Dự báo 

Để dự báo được tai biến hay sự cố, cần phải có các điều kiện sau đây: 

+ Có tập hợp các tài liệu thực tế và lịch sử về các loại tai biến và sự cố cần dự báo. 


+ Có một hệ thống quan trắc và kiểm soát. 
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+ Có hiểu biết tường tận: về loại tai biến, sự cố cần dự báo. 
+ Có quy tắc đự báo. 


- Sự tham gia của các cá nhân, cộng đồng, các nhà khoa học, các nhà ra quyết định có vai trò 

quan trọng để giảm thiểu thiệt hại do sự cố và tai biến MT. Vì hoạt động giảm thiểu tai biến ít khi là 

_ hoạt động của các cá nhân riêng lẻ, mà thường là sự nỗ lực của cả cộng đồng. Do đó các thông tỉn 

liên quan đến tai biến là hết sức quan trọng đối với sự lựa chọn và tham gia của cộng đồng. Cộng 
đồng có quyển được thông tin để quyết định lấy hành động của mình. 


b) Ứng xử tai biến môi trường 


Tương ứng với 3 giai đoạn của quá trình tai biến, có 3 loại chiến lược ứng xử tai biến sau 
(hình 63). l 


Ngưỡng an toàn Ngưỡng an toàn 
tạm thời lâu dài 


Giai đoạn Giai đoạn 
sự cố r phát triển 


Hình 63. Các chiến lược ứng xử tai biến 


Giai đoạn 
nguy Cơ 


- Chiến lược I - can thiệp khẩn cấp - chấm đứt sự cổ, đưa hệ thống đến ngưỡng an toàn tạm thời: 
được tiến hành khi xảy ra sự cố MT, gồm các hành động khẩn cấp như: di tản, cứu hộ, viện trợ 
thuốc men, lương thực, cấp cứu người bị thương, viện trợ quần áo, lều trại... 


Ngưỡng an toàn tạm thời là ngưỡng mà hệ thống MT chưa bị phá vỡ, nhưng các quá trình 
tai biến vẫn đang tồn tại trong hệ ¿ thống và có khả năng gây thiệt hại, do đó ngưỡng an toàn này 
không bên. 


- Chiến lược II - phòng ngừa chọn lọc - nhằm giảm tai biến đến mức thấp nhất, cách xa ngưỡng 
an toàn tạm thời: bao gồm các hành động ưu tiên có chọn lọc. : 


- Chiến lược II - phòng ngừa toàn diện - đưa quá trình tai biến đến ngưỡng an toàn lâu đài: lò 
gồm các hành động tổng hợp, tác động lên tất cả các yếu tố của quá trình tai biến. Các hành động 


có tính phòng ngừa lâu đài như quy hoạch, truyền thông MT, hoàn thiện cơ sở luật pháp... thích hợp 
với chiến lược này. 
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VIII - Xung đột môi trường 


1. Khái niệm về xung đột môi trường 


Thuật ngữ xung đột MT bắt đâu xuất thiện trên thế giới trong những năm gần đây. Một số nhà 
nghiêm cứu ưa thích dùng thuật ngữ "Xung đột MT - Evironmentally induced conflict" để chỉ các 
xung đột nhằm mô tÂ một thực tế là chúng xuất hiện liên quan đến vấn đề MT. Một số nhà nghiên 
cứu khác dùng thuật ngữ đơn giản hơn là "Xung đột MT" hay "Tranh chấp MT". Thực ra các thuật 
ngữ trên đều có chung một nội dung. 


Trên thế giới xung đột MT được hiểu và định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Nhiều tác giả 
cho rằng, xung đột MT là xung đột giữa quyền lợi của cộng đồng, vị trí nghề nghiệp và ưu tiên 
chính trị; là những mâu thuẫn giữa hiện tại và tương lai; giữa bảo tồn và phát triển; và kết quả của 
xung đột MT có thể là xây đựng hoặc phá huỷ tuỳ thuộc vào quá trình quản lý những xung đột đó, 
hoặc xung đột MT là xung đột về quyền lợi giữa các nhóm xã hội khác nhau trong việc khai thác và 
sử dụng các nguồn tài nguyên. Ngoài ra, xung đột MT còn liên quan đến những cuộc đấu tranh giữa 
các nhóm xã hội trong việc phân phối lại các nguồn tài nguyên, phong trào đấu tranh BVMT sống, 
chống lại những tác nhân gây ô nhiễm MT, chống lại những nhóm: xÃ hội đã tước đoạt lợi thế về 
MT trước các nhóm xã hội khác. 


Tuy có.nhiều cách hiểu khác nhau về xung đột MT nhưng hầu hết đều thống nhất là sự xung đột 
về lợi ích giữa các nhóm xã hội trong khai thác và sử dụng tài nguyên và MT. Sự xung đột về lợi ích 
có thể là giữa các cộng đồng trong xã hội, giữa các quốc gia... và giữa bảo tồn và phát triển mà đại 
diện là các nhóm khác nhau trong xã hội. 


Xung đột MT thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau từ giai đoạn tiềm ẩn đến giai đoạn cao hơn, gay 
gắt hơn dẫn đến các hành động đấu tranh như: mít tỉnh, biểu tình, khiếu kiện và cac hơn là các cuộc 
xung đột có vũ trang làm mất ổn định chính trị và xã hội như xung đột về nguồn nước sông Nin ở 
Châu Phi; nguồn nước ở Trung Đông,... 


2. Các dạng xung đột môi trường 


Trong lĩnh vực MT, có thể tồn tại những dạng sau: 


a) Xung đột chức năng môi trường: Đây là những xung đột xuất hiện giữa các chứa năng MT. 
Ví dụ, việc thực hiện chức năng là nơi sinh sống và chức năng chứa rác thải của MT, vì nơi được 
dùng để chứa rác thải thường không phù hợp với nơi để con người cư trú và sinh sống. 


b) Xung đột nhận thức: Đảy là dạng xung đột đơn giản nhất, có nguồn gốc từ nhận thức và hiểu 
biết khác biệt nhau trong hành động của các nhóm, dẫn đến phá hoại MT. 


©) Xung đột mục tiêu: Mục tiêu hoạt động của các nhóm dẫn đến xung đột. Ví dụ, người trồng 
rau phun thuốc trừ sâu để đạt mục tiêu bảo vệ cây trồng đẫn đến xung đột với mục tiêu bảo vệ sức 
khoẻ người tiêu dùng. 


d) Xurg đột lợi ích: Xung đột lợi ích xuất hiện khi các nhóm tranh giành nhau lợi thế sử dụng 
` tài nguyên. 
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e) Xung đột quyền lực: Nhóm có quyên lực mạnh hơn lấn át nhóm khác, chiếm lợi thế của 
nhóm khác, dẫn đến không công bằng trong phân phối tài nguyên và rủi ro MT. 


Trên thực tế, mỗi sự kiện xung đột MT có thể chỉ xuất phát từ một loại xung đột, song thường 
tồn tại một số loại xung đột và cuối cùng cái đọng lại lớn nhất là xung đột lợi ích, vì lợi ích vị ký 
của miột nhóm hoặc.vì sự thoả hiệp lợi ích giữa các nhóm, MT bị huỷ hoại; nhưng có thể nhờ sự 
cam kết theo chuẩn mực MT hoặc sự đấu tranh giữa các nhóm mà MT được bảo vệ. 


3. Nguyên nhân xung đột môi trường 


Có thể nhận thấy tính "bất bình đẳng" trong phân bố và tính khan hiếm của các nguồn tài 
.nguyên chính là những nguyên nhân sâu xa của xung đột MT. Xã hội càng phát triển, khoa học và 
công nghệ càng phát triển thì càng làm tăng nhóm nguyên nhân xung đột. Sự cạnh tranh nguồn tài 
nguyên khan hiếm, sự gia tăng khoảng cách giữa giàu và nghèo, sự khác nhau trong nhận thức... 
Nhìn chung, cớ một số nguyên nhân cơ bản của xung đột MT là 

4) Nhận thức không đây đủ về tài nguyên do thiếu thông tin hoặc không nhận thức đúng về 
giá trị tài nguyên 

Nhận thức không đây đủ về tài nguyên cũng có thể dẫn đến sự hiểu biết khác nhau trong hành 
động, dẫn tới phá hoại MT. Cùng một loại tài nguyên như rừng, nếu nhận thức rừng chỉ là nguồn 
cung cấp gỗ thì rất có thể dẫn đến những hành động khai thác quá mức, nhưng nếu nhận thức rừng 


là loại tài nguyên tái tạo với đây đủ chức năng kinh tế và sinh thái thì sẽ dẫn tới hành động hoàn 
toàn khác đối với tài nguyên rừng. 


_Ð) Hệ thống các giá trị khác nhau 


Hệ thống các giá trị khác nhau có thể dẫn tới sự khác nhau , lợi ích và mục tiêu trong khai 
thác và sử dụng tài nguyên trong thiên nhiên giữa các nhóm xã hội. Cùng một dòng sông, đối với 
các cộng đồng dân cư địa phương thì đó là nguồn cung cấp thuỷ sản, nguồn nước tưới tiêu và sinh 
hoạt. Nhưng đối với nhóm xã hội khác thì đó là nơi phát triển thuỷ điện hoặc là nơi chứa đựng các 
phế thải. : 

Hệ thống giá trị khác nhau có thể dẫn tới sự bất bình đẳng trong phân phối quyền lợi giữa các 
nhóm xã hội. Thế hệ hiện tại có thể đánh giá cao nguồn tài nguyên con người mà không đánh giá 
đúng mức giá trị tài nguyên thiên nhiên của những thế hệ tương lai. 


c) Thiếu sự tham gia đóng góp của các bên liên quan 

Xung đột MT cũng chính là xung đột lợi ích giữa các nhóm xã hội. Thiếu sự tham gia của các 
bên liên quan có thể dẫn đến mất công bằng về lợi ích của các nhóm xã hội. 

đ) Phản bổ quyền lợi khác nhau giữa các nhóm xã hội 

Trên thế giới, các nước lớn trong nhiều trường hợp đã dùng ưu thế về kinh tế, chính trị và quân 
sự của mình để có được tài nguyên với chỉ phí kinh tế ít nhất. Nhật Bản tuy không phải là nước 
thiếu gỗ nhưng vẫn là một nước đứng hàng đâu thế giới về nhập khẩu gỗ dựa trên những ưu thế của 
mình về kinh tế và công nghệ. Các nước phát triển muốn giảm bớt hoặc tránh ô nhiễm trong nước 
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mình đã chuyển những xí nghiệp gây ô nhiễm sang những nước đang phát triển. Để BVMT sống, 
các nước phát triển thi hành các chính sách "nhập siêu" tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu sản 
xuất. Trong khi đó các nước đang phát triển lại "xuất siêu" nhằm có được ngoại tệ mạnh. 


ø) Cơ chế chính sách yếu kém 


- Cơ chế chính sách yếu kém cũng là nguyên nhân làm gia tăng các xung đột MT. Trong đó 
quyền sở hữu/sử dụng các tài sản MT không được xác định rõ là một nguyên nhân trọng yếu. Sự 
phát triển của khoa học và công nghệ cũng như sự gia tăng đân số đã làm tăng tốc độ khai thác tài 
nguyên. Khi quyền sở hữu/sử dụng không được xác định rõ, tài nguyên sẽ có xu thế trở thành những 
"Tài sản công cộng", không khuyến khích được người dân tự nguyện đầu tư vào bảo vệ và phát triển 
tài nguyên mà còn thúc đẩy sử dụng nó một cách quá mức không tính đến lợi ích lâu dài, lợi ích của 
cộng đồng và lợi ích của những thế hệ mai sau. Ngoài ra chính sách của Chính phủ cũng có thể làm 
tăng mâu thuẫn giữa BVMT và phát triển kinh tế. Tỷ lệ lợi nhuận cao cũng có thể là một nguyên 
nhân dẫn đến những hao mòn sinh học và có thể tác động đến hành vi sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên. Ví dụ, người chủ rừng có thể sử dụng biện pháp chặt rừng để chuyển sang kinh doanh một 

- ngành kinh tế khác có lợi hơn. 


4. Một số giải pháp 
Các giải pháp để quản lý tốt xung đột MT phục vụ mục tiêu BVMT là: 
a) Hình thành và phát triển các cơ chế, chính sách thích hợp chia sẻ nguồn lợi chung 


Đa số các nguồn tài nguyên thiên nhiên là những nguồn tài nguyên chung cần được chia sẻ một 
cách bình đẳng, bởi tất cả các cộng đồng, các quốc gia liên quan và chế độ quản lý tài sản chung 
phải được duy trì trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Đây cũng chính là một 
trong những mục tiêu cơ bản của một loạt các Công ước quốc tế về BVMT. 


b) Xác định rõ quyền sở hữuIsử dụng các nguồn tài nguyên 


Đây là mộ(:trong những yếu tố cơ bản nhất để sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, giảm thiểu xung đột MT. Xác định rõ quyền sở hữu/sử dụng tài nguyên sẽ hướng dẫn được 
người dân đâu tư vào những biện pháp bảo vệ và sử dụng tài nguyên với hiệu quả cao nhất. 


e) Hoàn thiện các chính sách tài chính, khuyến khích sử dụng bên vững tài nguyên thiên 
nhiên ` 


Rất nhiều các tài sản MT là những "hàng hoá công cộng”. Hiện nay một nhóm người trong xã 
hội đang sử dụng các tài sản MT để thải bổ các chất thải của mình trong sản xuất và kinh doanh, 
gây ô nhiễm MT. Hay nói một cách khác, họ đã gây nên một chỉ phí cho xã hội, nhưng chỉ phí này 
không được tính trong giá thành của các sản phẩm và dịch vụ được tạo ra mà đo xã hội phải gánh: 
chịu. Để điều hoà lợi ích của các nhóm xã hội trong khai thác và sử đụng các tài sản MT, Nhà nước 
cần có chính sách thuế bảo vệ và phát triển một số nguồn tài nguyên quan trọng như tài nguyên đất, 
tài nguyên nước và tài nguyên rừng. Đồng thời truy thu hoặc phạt tiên những người sử dụng làm 
thiệt hại đến tài nguyên trên nguyên tắc người gây ð nhiễm phải trả tiên. 
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d) Điện hòa xung đội tô trường 

Bản chất xã hội của việc BVMT chính là sự điểu hòa quyền lợi giữa các nhóm xã hội. Chính yếu 
tố này sẽ thúc đẩy hoặc kìm hãm việc sử dụng những biện pháp công nghệ phá hoại MT hoặc những 
công nghệ thân MT. Trong các biện pháp quản lý xung đột MT điều cần quan tâm là quan hệ cộng. 
tác giữa các nhóm; sự đồng thuận xã hội trong việc chia sẻ quyền lợi, tìm tiếng nói chụng để ngăn 
chàn nguy cơ hủy hoại MT. Nguyên tác xứ lý xung đột MỸ được thể hiện ở hình 6+. 


Tuy nhiên. mọi đàm phán và thóa thuận đều phải căn cứ trên chuẩn mực giá trị chung về BVMIP 
và PTBV 


Tiếp cân vị kỷ 


Đối đâu 


Hình 64. Nguyên tắc xử lý xung đột MT 


Đối thoại 


Thỏa hiệp 


Nhượng bộ 


Tiếp cận ví tha 
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Chương [X VẤN bể LƯƠNG THỰC VÀ. 


NẠN ĐÓI TRÊN THỂ GIỚI 


¡- Nhu cổu dinh dưỡng của con người 


Không giống như thực vật và các sinh vật tự dưỡng khác có thể tự tổng hợp những thức ăn cần 
thiết, con người và động vật phải tiếp nhận các chất dinh dưỡng thông qua việc tiêu thụ những sinh 
vật khác. ' ' l 


Lương thực và thực phẩm được con người sử dụng chứa nhiều loại phân tử hữu cơ cân thiết để 
duy trì sức khoẻ. Đó là những cacbonhyđrat, prôtêin, chất béo và các vitamin. Khi vào đến dạ dày 
chúng được đồng hoá nhờ hoạt động của các enzym. 


- Cacbonhyđrat: là những hợp chất hữu cơ có cấu tạo phân tử phức tạp, mà trước hết là các loại 
đường, tình bột rất cân thiết trong quá trình hô hấp tế bào, trong quá trình trao đổi chất của cơ thể. 
Trong các quá trình này năng lượng hoá học được tích luỹ trong chúng chuyển giao đến phân tử 
ATP (ađenôzintriphôtphat). Cơ thể sử dụng năng lượng trong ATP để sản sinh ra nhiệt, tăng trưởng, 
chữa chạy các mô bị hư hại, để chống đỡ bệnh tật và tái sản xuất. Như vậy, cacbonhydrat cung cấp 
năng lượng cần thiết cho cơ thể để duy trì sự sống. 


- Prôtein là những đại phân tử chứa nitơ bao gồm nhiều đơn vị phụ được nhắc lại gọi là các 
axitamin. prôtêin thực hiện nhiều chức năng xung yếu trong cơ thể. 


Trước hết, khi những prôtêin động vật và thực vật trong lương thực và thực phẩm bị tiêu hoá, cơ 
thể hấp thụ những axitamin và sau đó chúng tập hợp và sắp xếp lại trong những tập hợp khác nhau 
để hình thành nên prôtêin của người. Mọi bộ phận của cơ thể người từ tóc, móng tay đến cơ bắp đều 
được cấu tạo từ prôtêin. Trong quá trình hô hấp tế bào, prôtê¡n được đồng hoá và giải phóng ra năng 
lượng. Có khoảng 20 axitamin khác nhau và cơ thể người tự sản xuất được 12 từ chất liệu 
cacbonhydrat ban đầu. 8 axitamin còn lại cơ thể con người không tự tổng hợp được mà phải tiếp 
nhận qua thức ăn. 


- Chất béo: một nhóm những phân tử khác gồrn mỡ và đầu cung cấp mức năng lượng cao cho cơ 
thể trong quá trình trao đổi chất. Chất béo toả nhiều năng lượng khi trao đối chất so với bất kỳ một 
prôtêin hay cacbonhyđrat nào. Thêm vào đó các chất béo có vai trò quan trọng trong cơ thể, một số 
trong chúng là những hoocmôn (các chất thông tin hoá học điều chỉnh các chất của cơ thể) và một 
số khác là cấu tử cần thiết của màng tế bào. 


Ngoài các chất kể trên, cơ thể người còn đòi hỏi những chất khoáng, vitamin và nước trong 
những bữa ăn. Các chất khoáng như sắt, canxi rất cần thiết cho những chức năng cần thiết của cơ 
thể. Vitamin là những phân tử hữu cơ phức tạp và những tế bào sống đòi hỏi lượng nhỏ. Trong khi 
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thực vật có khả năng tống hợp được hầu hết các vitamin thì con người và những động vật khác 
không có khả năng đó và chỉ thu nhận vitamin thông qua các nguồn thức ăn. 


Để đảm bảo sự sống thì lượng lương thực, thực phẩm và khẩu phần ăn hằng ngày có ý nghĩ 
quyết định. Điều này còn phụ thuộc vào lứa tuổi, lao động nghề nghiệp, kích thước cơ thể và giới 
tính. Một người lớn trung bình phải tiêu thụ đủ thức ăn để sản sinh ra 2600 kcalo/ngày. Trung bình 
nam giới cân 3000 kcalo/ngày, nữ giới cần khoảng 2200 kcalo/ngày. Nếu một người tiếp nhận 
lượng calo trong ngày ít hơn lượng calo đòi hỏi trong một thời gian dài thì sức khỏe và sức chống 
chịu với bệnh tật sẽ giảm và thậm chí có nguy cơ bị tử vong. Hiện tượng này được gọi là thiếu dinh 
dưỡng nghiêm trọng (undernourishment). 


Tuy nhiên,trong khẩu phần ăn hằng ngày không chỉ tính riêng lượng calo, mà còn phải tính đến 
thành phân những chất dinh dưỡng cần thiết, đặc biệt là prôtêin và vitamin. Nhu câu này thay đổi 
cũng giống như calo và cũng phải tính đến chất lượng của prôtêin và vitamin. Nếu thiếu prôtêin, 
động vật trong khẩu phản ăn thì phải được bù đắp bởi prôtêin thực vật, mặc dù, hàm lượng prôtêin 
trong thực vật thường rất thấp. Tỷ lệ prôtêin tối ưu cho cơ thể là khoảng 70% có nguồn gốc thực vật 
và 30% từ động vật. Theo quy định chung, tất cả các loại thức ăn đều tính ra năng lượng nguyên 
thuỷ là năng lượng của thức ăn thực vật. Quy ước là 7calo thực vật tương ứng với 1 calo động vật. 


Ví dụ: mức ãn trung bình của một người ở các nước*lang phát triển sản sinh ra 2300 kcalo trong 
đó có 200 kcalo thức ăn động vật thì: 


- Thức ăn thực vật: 2100 kcalo = 2100 kcalo nguyên thuỷ 
- Thức ăn động vật: 200 kcalo = 1400 kcalo nguyên thuỷ 
Tổng cộng: 3500 kcalo nguyên thuỷ 


Mức ăn của một người/ ngày ở các nước phát triển là 3400 kcalo, trong đó 1000 kcalo thức ăn 
_ động vật. 


Vậy: - Thức ăn thực vật: 2400 kcalo = 2400 kcalo nguyên thuỷ 
~ Thức ăn động vật::1000 kcalo = 7000 kcalo nguyên thuỷ 
Tổng cộng: 9400 kcalo nguyên thuỷ 


Ăn đói ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhưng ăn đói trong thời kỳ có thai và ở trẻ sơ sinh sẽ ảnh hưởng 
không chỉ đến sức khoẻ mà còn đến sự phát triển của trí tuệ, tiềm năng trì thức con người. 


Từ đói ở đây muốn nhấn mạnh đến đói "vi chất" nghĩa là chỉ thiếu một lượng nhỏ chất dinh 
đưếng cần thiết cũng làm ảnh hưởng trầm trọng đến sức khoẻ. Đặc biệt các vi chất sau đây: 


Thiếu iốt gây kém phát triển trí nhớ, thiếu vitamin A gây khô mắt và giảm để kháng, thiếu sắt sẽ 
gây thiếu máu. Do đó khi nói đến an ninh dinh đưỡng có nghĩa là phải đảm bảo khẩu phần ăn không 
chỉ "đủ no" mà phải "đủ chất" như prôtêin, chất béo, các vitamin và các chất khoáng. Số liệu thống 
kê của WHO (1995) cho thấy, qua phân tích 11,6 triệu trường hợp từ vong ở trẻ em dưới 5 tuổi 
trong năm 1995 ở các nước đang phát triển cho thấy, có đến 54%(6,3 triệu trường hợp) có liên quan 
tới thiếu đinh dưỡng chủ yếu do tác dụng tăng cường của suy dinh dưỡng thể vừa và nhẹ. 


le) Nhật Bản cơ cấu bữa ăn hợp lý là: chất đường bột (C) khoảng 57 - 68%; đạm (P) khoảng 
12 - 13%; chất béo (F) khoảng 20 - 30%. Người Nhật cho là cơ cấu bữa ăn của họ tương đối hợp lý: 
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C =58% ; P= 13%; F = 28;4% quy ra khoảng 2700kcalo/ người/ ngày. Ở các nước phát triển như 
Mỹ, Anh, Pháp, Thuy Điển... cơ cấu bữa ăn lại dư mỡ, cụ thể như sau: C = 40 - 58%; P =11,2%; 
F =42,6 - 48,1% quy ra khoảng 3000 kcalo/người nên từ đó sinh ra nhiễu người béo phì và nhiều 
bệnh khác của các nước phát triển vì không quan tâm đúng mức đến cơ cấu bữa ăn hợp lý. 


Nghèo đói và thiếu hiểu biết là cội nguồn của suy đỉnh đưỡng. Điều này được thấy rõ ở các nước 
đang phát triển (bảng 58). Liên quan đến vấn đề ăn nảy siria hai bệnh phố biến là gầy mòn (marasmus) 
và suy dinh dưỡng (kwashiorkor). Bệnh gầy mòn là sự gầy nhanh chóng do trong khẩu phần ăn thiếu 
cả hai: tổng lượng calo và prôtê¡n. Bệnh này thường rất phổ biến ở trẻ em trong những năm đầu sau 
khi đẻ. Triệu ehứng biểu hiện ở sự chậm lớn và teo các cơ bắp, có thể chữa các căn bệnh này bằng 
việc ăn uống đây đủ. Bệnh suy dinh dưỡng do thiếu prôtêin rất phổ biến ở trẻ em của những nước 
nghèo. Các triệu trứng chính của căn bệnh này là rối loạn bài tiết, tóc khô dòn, thái độ lãnh đạm và 
tăng trưởng chậm. Một trong những điển hình nhất của bệnh suy đinh dưỡng là bụng bị phình 
trương dễ thấy. Bệnh này cũng có thể khắc phục bằng cách khôi phục dần khẩu phần ăn cân đối. 


Bảng 58. Mức calori cần thiết hằng ngày và sự thiếu các chất đỉnh dưỡng ở các nước nghèo 
Dân số suy 


dinh dưỡng | % tổng số 
(triệu người) 


Mức calori | Tổng số dân 
(kcal/người) | (triệu người) 


Châu Phi cận Sahara 
Nam Á 

Bắc Phi/Cạn Đông 

Châu Á 

Châu Mỹ La Tinh 

Tổng (ở các nước nghèo) 


Sự mất mùa do khô hạn, chiến tranh, bão lụt hoặc những thiên tai khác có thể gây nên nạn đói và 
thiếu lương thực trầm trọng. Nạn đói khủng khiếp nhất trong lịch sử Châu Phi xảy ra năm 1983 - 
1985. Chỉ riêng Suđan và Ethiopia đã có 1,5 triệu người chết đói. Người dân không có lương thực 
dự trữ và cũng không có tiền để mua, Những nỗ lực cứu đói của quốc tế cũng gặp nhiều khó khăn 
do cơ sở hạ tầng thấp kém không phân phối được lương thực. 


Ngược lại, ăn quá nhiều thức. ăn vượt trội nhu câu của cơ thể gọi là thừa đình dưỡng 
(overnutrition). Hiện tượng này tất phổ biến ở các nước công nghiệp phát triển. Nhìn chung, người 
bị thừa dinh dưỡng có khẩu phần ăn bão hoà mỡ, đường và tnuối khoáng. Thừa dinh dưỡng gây nên 


bệnh béo bệu, áp huyết cao và tăng rối tạp trao đổi chất như phát sinh bệnh đái đường (diabetes) 
và bệnh tim mạch. 


Ở Việt Nam ngày 16/9/1995 Thủ Min Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt bản kế hoạch 
hành động quốc gia vẻ dinh dưỡng, Đây là lần đầu tiên chúng ta có một văn kiện cấp Nhà nước về 
đường lối dinh đưỡng, để cập đến mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về một vấn để sức khoẻ, dân sinh 
quan trọng bậc nhất. Các mục tiêu chính của kế hoạch là: tăng cường an ninh thực phẩm ở hộ gia 
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đình, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em, giảm dân tiến tới thanh toán các bệnh do thiếu, 
vi chất dinh đưỡng trước hết là các bệnh rối loạn do thiếu iôt; thiếu vitamin À và thiếu máu do thiếu 
sắt. Nước ta thuộc những nước có cơ cấu bữa ăn lệch vẻ phía tỉnh bột, hay tỉnh bột đã cung cấp 80% 
calo trong khẩu phần ăn, nhất là nông thôn có số dân chiếm tới 80%, các thức ăn khác nhằm cung 
cấp chất đạm và mỡ ở các mức rất khiêm tốn, mới chiếm l5 - 20% tổng số calo. Theo Hà Huy Khôi 
(1998) thì mức ăn hằng ngày của người Việt Nam nên đảm bảo tối thiểu 2100kcalo, trung bình là 
2.300 kcalo, trong đó từ gạo không quá 70%. Những điều tra gân đây của Viện dinh dưỡng cho thấy 
khẩu phân ãn trung bình của người dân vẫn còn nghèo nàn và mất cân đối về tỷ lệ năng lượng tương 
ứng từ prôtêin, chất béo, cacbonhydrat (12: 6: 82). Chính từ nguyên nhân này dẫn đến hàng loạt các 
vấn để bức xúc như: trên 50% trẻ em dưới 1 tuổi bị còi, khoảng 60% bà mẹ có thai bị thiếu máu và 
thiếu sắt, bệnh bướu cổ và kém phát triển trí tuệ còn phổ biến ở vùng sâu, xa, miền núi. Một mặt 
khác, ở nước ta có sự mất cân đối nghiêm trọng giữa khả năng sản xuất lương thực và khả năng tiếp 
cận lương thực, dẫn tới tình trạng tuy có nhiều tiến bộ về tăng trưởng kinh tế nhưng tình trạng đói 
nghèo vẫn phổ biến (bảng 59). 


Bảng 59. Số lượng lương thực và chỉ số calo theo đầu người ở các vùng sinh thái 


_ Nguôn: Nguyễn Thiện Luân, 1997 


Số lượng lương |_ % hộ gia đình và chỉ số calo 
thực quy thóc 


Do đó tỷ lệ suy dinh dưỡng ở nước ta còn cao. Dựa vào chỉ tiêu phân loại theo tuổi và phân loại 
quốc tế, tỷ lệ trẻ em dưới š tuổi bị thiếu cân năm 1985 là 51,5%; 1995 là 45% và năm 1998 là 39%; 
thể suy dinh dưỡng thường gặp hiện nay là thể thấp bé nhẹ cân (bảng 60). 


Bảng 60. Mức độ thiếu đinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi 
Nguồn: Hà Huy Khôi, 2000 


Chỉ tiê Mức độ thiếu dinh dưỡng theo tỷ lệ % 
ỉ tiêu 
Thấp Trung bình Rất cao 


Nhẹ cân (underweighi) <10 10 - 19 20-29 >30 
Thấp còi (Stunuing) <20 20-29 30 - 39 >40 
Gây còm (Wasting) <§ 3-9 10-14 >15 
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Theo Hà Huy Khôi (2000) thì tỷ lệ đinh đưỡng ở trẻ em cũng khác nhau theo các vùng sinh thái. 
Những vùng có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao là: Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và vùng núi, trung du phía 
Bác. Nhìn chung ở Nam Bộ tý lệ thiếu dinh đưỡng ở trẻ em thấp hơn các vùng khác. Năm 1998, người 
ta đã thống kê được tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy định dưỡng là khác nhau theo lứa tuổi. Thời kỳ trẻ 6. 
- 24 tháng (thời kỳ trẻ ăn sam và cai sữa) chính là thời kỳ trẻ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng rất cao, do 
đó các biện pháp phòng chống suy dinh đưỡng nên tập trung tác động vào giai đoạn này. Kết quả điều 
tra cho thấy, chỉ có 6 tỉnh là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Đà Nắng, Bạc Liêu, Long 
An là đạt chỉ tiêu suy dinh dưỡng dưới 30%, còn lại là các tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng rất cao trên 
30%; cá biệt có 4 tỉnh: Quảng Ngãi, Lào Cai, Đắc Lắc, Quảng Bình có tỷ lệ suy dinh dưỡng trên 45%. 

Để khắc phục dân tình trạng suy dinh dưỡng cần phân tích và nắm bắt những nguyên nhân, đặc 
_ biệt là các mối liên quan trong vấn để chăm sóc dinh dưỡng (hình 65) và trên cơ sở đó, Chính phủ 
đã đề ra những biện pháp cụ thể trong kế hoạch hành động thời gian tới là: 

- Đảm bảo an ninh lương thực hộ gia đình 

- Triển khai các biện pháp chăm sóc sức khoẻ ban đầu 

- Phòng và chống các thiếu hụt vi chất dỉnh dưỡng, tập trung vào 3 loại: iôt, vitamin A và sắt 

- Đẩy mạnh giáo dục dinh đưỡng và đào tạo cán bộ nghiên cứu các vấn đề dinh dưỡng 

- Bảo đảm chất lượng và an ninh lương thực 


Tăng trưởng, phát triển và 
sự sống còn của trả em Đầu ra 
Nguyên 
mm... nhân 
Chăm sóc phụ nữ nuôi con trực tiếp 
bằng sữa mẹ/ ăn bổ sung 
Chăm sóc tâm lý xã hội, 
chế biến thực phẩm. Thực hành 
- về dịnh đưỡng, thực hành 
An ninh thực phẩm chăm sóc sức khỏe tại nhà Dịch vụ y tế và _ | Nguyên nhân 
ở hộ gia đình . mỗiï:trường sạch tiểm năng 
Các nguồn lực và giám sát Nguyên nhân 
cøbản 


ở Động đồng và gia đình 
Cấu trúc chính ; kinh tế, xã hội... 


Các nguồn tiềm năng 


Mình 65, Các mối liên quan trong vấn đẻ chăm sóc đình đường 
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II - Những lương thực vò thực phẩm chủ yếu 


Xã hội sớm nhất của loài người là gia đình và bộ lạc sống dựa vào săn bắt và hái lượm. Khoảng 
10 000 năm về trước, những người nông dân đầu tiên đã tuyển chọn và cất giữ những hạt giống có 
màu sắc, mùi vị và cấu tạo tốt nhất. Công việc tuyển chọn các giống loài động vật cũng đã được tiến 
hành song song. Họ duy trì những giống loài khoẻ mạnh, mau lớn và có sức chống chịu bệnh tật cao. 
Tiếp tay cho quá trình chọn lọc tự nhiên, việc chọn lọc nhân tạo này xảy ra ở nhiều nơi đã dẫn đến 
tính đa dạng loài. Khi con người định canh ở một vùng đất mới, công việc đầu tiên đã làm là tuyển 
chọn những giống cây trồng thích hợp với các tính chất đất, lượng mưa, nhiệt độ và độ dài ngày đêm. 


Bàng chứng về khảo cổ đã hậu thuẫn luận điểm cho rằng thực vật được thuần hoá đầu tiên ở các 

vùng bán khô hạn (đất đồng cỏ có nước tưới nhưng bị khô hạn từng thời kỳ). Có lẽ, nông nghiệp 
__ được tiến hoá một cách độc lập ở 3 khu vực chính trên TÐ: Trung Cận Đông: đọc theo bờ biển Địa 
Trung Hải (hiện nay là Iran, Irăc, Syri và Thổ Nhĩ Kỳ), một thời được mệnh danh là "cái nôi của 
nông nghiệp" hoặc "vòng cung phì nhiêu”. Có bằng chứng cho rằng, lúa mỳ được thuần hoá ở dây 
từ những loài cỏ hoang dại khoảng 10.000 năm về trước; ngô được thuần hoá ở vùng Trung Nam 
Mỹ, nhưng không xác định được chính xác địa điểm. Bầu bí, hồ tiêu, đậu được trồng khoảng 7.000 
năm về trước ở cao nguyên Mêhicô. Lúa được thuần hoá ở vùng Viễn Đông (Nhật; Trung Quốc; 
Đông Á và Đông Nam Á) khoảng 9.000 năm vẻ trước. Với việc phát hiện ra Châu Mỹ; đã mở ra sự 
trao đổi rộng lớn và liên tục các giống cây trồng và vật nuôi giữa "Thế giới cũ và thế giới mới", cứ 
như vậy, trải qua hàng nghìn năm đã tạo ra sự ĐDSH lớn như hiện nay - đó là những nguồn gen 
quan trọng cho việc cải tạo các giống loài trong tương lai. Nếu một ai đó có địp đi vòng quanh TĐ, 
người đó sẽ chứng kiến nhiều kiểu nông nghiệp khác nhau, nhiều loại lương thực khác nhau với 
nhiều cây trồng lương thực đa dạng và phong phú. Trải qua suốt quá trình lịch sử, ioài người đã sử 
dụng khoảng 3000 loài thực vật để làm lương thực và tối thiểu cũng tới 150 loài thực vật và trên 20 
loài động vật đã trở thành hàng hoá. Thế nhưng qua nhiều thế ký chọn lọc, xu thế của loài người đã 
tập trung vào khoảng 30 loài cây trồng khác nhau để làm lương thực và thực phẩm (bảng 61). 
Những loài này được xem là "bức tường ngăn cách" giữa loài người với sự nghèo đói. Đúng vậy, 
bức tường này rất mỏng và đang bị hẹp dần khi dân số thế giới cứ tăng nhanh và viễn cảnh thiếu hụt 
lương thực trên hành tỉnh ngày càng trở nên nghiêm trọng khi mà nguồn cung cấp prôtê¡n trong bữa 
ăn hằng ngày chủ yếu lại do thực vật cung cấp (FAO, 1989). 


Bảng 61. 30 loài cây lương thực quan trọng nhất 


Xếp theo ng độ phố biến. Xếp theo mức độ phố 
L 
Phó! "6 Ì - biếntrongsản xuất 09087 trông 


Lúa mỳ (Wheat) Cây lấy hạt Cả cải đường (Sugar beeÙ_ | Cây lí lấy đường 


'| Lúa (Rice) Cây lấy hạt Lúa mạch đen (Rye€) Cây y lấy hạt 
Ng(Cm  - l Cây lấy hạt ` Cây lấy quả quả - 
Khoai tây (Potato)- _ Caylấycủ |Dừao@øomU ˆ Cây lấy quả 
Lúamạch(Baley) - | Cây lấy hạt Hạt bông (Cottonseed) Câylấy dâu —_ 


Khoai lạng (Sweet potato) 


Cay lấy củ Táo (Apple) Cây lấy quả. 
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ca E8 yHydi 


Cây bộ Đậu 


Nho (Grap) ”” 
Đậu tương (Soybean 
Yến mạch (Oat) 
Lúa miến (Sorghum) 


“Ï Hành (Onion) 
| Đậu đỗ (Bean)_ 
Đậu Hà Lan (Pea)  ˆ 
[Hạthướngdưng ` 
(Sunflower seed) 
Xoài (Mang) _ 


Mía (Sugarcane) 
Kê, Cao lương (Millet) 
Chuối (Banana) 


_| Cây bộ Đậu 
Cây bộ Đạ 


Những dẫn liệu của bảng cho thấy, lúa mỳ, lúa, ngô, khoai tây được gieo trồng nhiều nhất và 
loài người phụ thuộc vào số ít loài cây lương thực, đôi.khi đặt chúng ta vào hoàn cảnh dễ bị thương 
tổn. Nếu có một loài bị bệnh hoặc một yếu tố khác làm mai một hoặc xoá đi một trong những loại 
cây trồng quan trọng trên thì chắc chắn nạn đói sẽ đến nhanh. 

Như vậy, về lương thực chủ yếu có 3 loại: lúa mỳ, lúa và ngô chiếm quá nửa diện tích đất trồng 
trọt trên hành tỉnh. Chỉ riêng lúa mỳ cung cấp chừng 40% năng lượng về thức ăn của loài người. 


4) Lúa mỳ: Lúa mỳ đứng hàng thứ nhất về cây lương thực chủ yếu. Lúa mỳ thích hợp với khí 
hậu ôn đới, mùa đông - lạnh ẩm, năng suất bình quân khoảng 20 tạ/ha trên diện tích 2.210 triệu ha 
với tổng sản lượng thế giới là 355 triệu tấn. 

b) Lúa: là cây lương thực quan trọng thứ hai sau. lúa mỳ, nó thích ứng với nhiều điều kiện khí 
hậu và sinh thái rất khác nhau: nhiệt đới, ôn đới, vùng cạn, khô, vùng thấp có nước,... Diện tích 
._ trồng lúa trên thế giới khoảng 140 triệu ha, tập trung 90% diện tích ở Châu Á (bảng 62). 


Bảng 62. Diện tích lúa ở Châu Á 
' : Nguồn : Huke, 1982 


___ Điện tích 10km 


: . : Nhờ nước mưa | Tổng số | số 
Nước và khu vực 


Đất khô | Nông 
0-30cm 


Năng suất trung bình là 25 ta/ha/vụ với tổng sản lượng khoảng 344 triệu tấn 
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© Ngô: Là loại ngũ cốc đứng hàng thứ ba với tổng sản lượng trên toàn thế giới khoảng 322 triệu 
tấn, chừng 40% diện tích tập trung ở Bắc và Trung Mỹ. Về giá trị dinh dưỡng thì lúa kém ngô về 
năng lượng tổng số (234 kcal/100g) và về prôtêin (4,4%), còn ở ngô là 327 kcal/100g và 7,6%. Tuy 
nhiên, lúa gạo có khá đầy đủ các loại axitamin cần thiết, trong khi đó ngô thiếu hẳn 2 loại axitamin 
cần thiết mà không thể tổng hợp được đó là lizin và tritophan. Các loại thực phẩm khác như rau quả, 
thịt cá bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết khác cho cơ thể mà ở cây ngũ cốc không có đủ. Sản xuất 
lương thực trên thế giới tính bình quân đâu người từ 1951 - 1993 được trình bày ở bảng 63. 


Bảng 63. Sản xuất ngũ cốc trên thế giới từ 1951 đến 1993 
Nguồn ; Dyson,T., Populatien and food: Global trends and F' Wiure Prospects 
Tổng số diện Tổng sản lượng | Tính theo 


tích canh tác Ð 2x9 trung bình năm | đâu người 


(1000 ha) (1000 tấn) (kg) 
1951-53 ." 613/19 : 739.695 


1960-64 ` 656.304 _} , 942392 
1970-74 '689.455 1.300.621 
1980-84 725.145 , 1.675.344 
1991-93 696.063. : - 1.910.819 


Về rau, củ và quả có khoai lạng, khoai tây, sắn, các loại rau quả là những cây vừa làm lương 
thực vừa làm thực phẩm. Khoai tây trồng ở miền khí hậu ôn đới và nhiệt đới khoảng 23 triệu ha với 
tổng sản lượng chừng 1,3 tỷ tấn. 


Khoai lang so với khoai tây, thì khoai lang có tỷ lệ gluxit cao hơn (26%), nhưng đạm lại thấp 
hơn (1,4%). Sắn giống như khoai KH: thích nghỉ với khí hậu nóng. Tổng sản lượng thế giới khoảng 
90 triệu tấn củ/năm. 


Về rau, hạt quan trọng nhất là đậu tương viên nành) và lạc.Theo sản lượng, thì chúng không thể 
so với các loại ngũ cốc nhưng về thành phần prôtêin thì chúng cao hơn rất nhiều lần và rất quan 
trọng cho dinh dưỡng của người và động vật (bảng 64). 


Bảng 64. Thành phần dinh đưỡng trong hạt một số cây đậu đỗ trong 100g chất khô 


Loại Nước | Prôtein | Dâu ` Cacbon Giuxit| Tro | Ca | Vitamin | Thiamin 
(%) (%)- 4®) bi 0, (%) | (mg) | A(mg) | (mg) 
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Tổng sẵn lượng các loại đậu đỗ trên thế giới khoảng 47 triệu tấn/năm. Thịt cá là loại thực phẩm 
có vai trò quan trọng trong khẩu phần để đảm bảo lượng prôtêin cần thiết. Trừ cá ra, 2 loài động vật 
là trâu, bò, lợn, dê, ngỗng, gà, vịt, gà tây đã cung cấp phần lớn prôtêin cho con người. Bò và lợn 
cộng lại, tính riêng thì gân ngang nhau đã thoả mãn 90% tổng lượng thịt do gia súc đem lại. Về sữa 
thì bò đảm bảo trên 90%, trâu khoảng 4 - 5%, phần còn lại là đê và cừu. 


II - Sản xuốt lương thực trên thế giới và ở Việt Nam - 


1. Sản xuất lương thực trên thế giới 


An ninh lương thực luôn là vấn đẻ được cộng đồng thế giới quan târa, đặc biệt trong tình trạng 
hiện nay, sự bất ổn về kinh tế - chính trị, xã hội ở nhiều nước trên thế giới có nguy cơ ngày một gia 
tăng, nạn đói nghèo, suy dinh đưỡng ở các nước đang phát triển luôn là trở ngại chính trong quá 
trình phát triển ảnh hưởng xấu đến MT sống của hành tỉnh. Do đó, Liên hợp quốc đã quyết định tổ 
chức "Hội nghị Thượng đỉnh Lương thực thế giới” tại Roma (Italia) từ 13 - 17 tháng 1 năm 1996 
nhằm thống nhất và đánh giá tình hình xác định chiến lược chung giải quyết vấn để an ninh lương 
thực ở mức độ quốc gia, khu vực và trên toàn thế giới. Gần đây khi nhìn lại nên nông nghiệp thế kỷ 
XX, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) đã đánh giá tưới nước và phân 
bón là 2 yếu tố quyết định hàng đầu làm cho tốc độ tăng sản lượng lương thực vượt quá tốc độ tăng 
dân số của thế giới. Trong 2 thập kỷ 70 và 80, mức tăng bình quân của éân số thế giới là 1,76%, còn 
sản lượng lương thực tăng 2;46%, trong đó 2,19% là do tăng năng suất cây trồng. Tỷ lệ đóng góp 
bình quân của các yếu tố làm tăng sản lượng ở một số nước Chân Á (Trung Quốc; Thái Lan, 
Inđônêxia, Philippin, Myanma, Srilanca, Bănglađét) như sau: nước - 28,8%; phân bón - 24,4%; 
giống - 23,3%; các yếu tố khác - 23,5%. 


Nhu câu về lương thực ở mỗi nước khác nhau thì khác nhau. Nhưng nhìn chung, tỷ lệ gia tăng 
hằng năm về nhu cầu lương thực được xác định bằng biểu thức. 


D=p+hg 
ˆD: tỷ lệ tăng về nhu cầu lương thực/năm. 

p: tỷ lệ tăng trưởng dân số - 

h: tính co đãn về nhu cầu các sản phẩm nông nghiệp 

g: tốc độ tăng trưởng thu nhập theo đầu người. 

Cho đến những năm 1940, năng suất nông nghiệp ở các nước đang phát triển và công nghiệp 
phát triển nhìn chung như nhau, nhưng sau đó, khoa học vẻ dinh đưỡng cây trồng phát triển, các nhà 
khoa học đã phát hiện nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, kỹ thuật sử dụng phân bón và HCBVTV để 
kiểm soát sâu hại, cô dại đã cải thiện một cách đáng kể năng suất cây trồng và sự cách biệt giữa các 
nước của 2 khối: đang phát triển và công nghiệp phát triển ngày càng rộng (hình 66). Điểm lại tiến 
trình phát triển của thế kỷ XX, chúng ta thấy có nhiều bước thăng trầm đó là do nhiều nguyên nhân 
nhưng một nguyên nhân cơ bản đó là sự tăng dân số quá nhanh ở những nước đang phát triển. 
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Hình 66. Gia tăng sử đụng phân bón trên thế giới từ 1950 - 1990. 


Giữa những năm 1950 - 1984, sản lượng lương thực của thế giới tăng gần 3 lần và sản lượng 
lương thực theo đầu người tăng khoảng 40%, giúp giảm đói và suy đinh dưỡng trên bình diện 
thế giới. ỷ l 

Cũng trong thời gian này, giá trung bình của lương thực tính cả lạm phát đã giảm 25%, khối 
“lượng lương thực trên thị trường thế giới tăng lên 4 lần. Từ giữa năm 1984 đến 1993, sản lượng 
lương thực tính theo đầu người bao gồm lúa mỳ, ngô và gạo lại giảm 10% và có hơn 100 nước 
thường xuyên nhập lương thực từ Mỹ, Canađa, Achentina, Tây Âu, Thái Lan,... 


Vào đầu năm 1990, tính trung bình sản xuất lương thực trên thế giới là 2670 kcal/người/ngày là 
mức đủ đình đưỡng. Tuy nhiên, ở đa số các nước đang phát triển lại không đủ. Sự chênh lệch lên tới 
965 kcal/người giữa các nước đang phát triển và công nghiệp phát triển (3.399 và 2.434 

-_ kcal/người/ngày). Sự mất cân đối lại được gia tăng bởi sự phối hợp của những yếu tố xã hội, kinh tế, 
chính trị, MT, tài nguyên. 


Số người đói trên thế giới tăng từ khoảng 460 triệu vào năm 1970 lên khoảng 550 triệu năm 
1990 và năm 2000 có khoảng 600 - 650 triệu. Khoảng 60% số người đới nằm trong những nước 
đang phát triển ở Châu Á, 25% ở Châu Phi, 10% ở Châu Mỹ La Tình và vùng Caribe. Sự đói tương 
quan thuận với sự nghèo khổ. Theo Ngân hàng thế giới (WB, 1996) thì 1116 triệu người ở các nước 
đang phát triển sống trong những điều kiện của sự nghèo khổ và 630 triệu người trong số này được 
xem là cực kỳ nghèo khổ, đặc biệt là ở những nước cận Sahara chiếm 81% trong số 700 triệu dân 
của Châu Phi, sản lượng lương thực tính theo đầu người giảm 28% từ năm 1960 - 1993. Từ năm 
1985, 1/4 người dân Châu Phi phải sống bằng lương thực nhập khẩu. Từ 1970 - 1993, do nhập khẩu 
gia tăng vì tốc độ tăng dân số ở mức 3%/năm và chỉ phí quân sự làm cho nợ nước ngoài của Châu 
Phi cận Sahara tăng 20 lần (tức 180 tỷ USD) là một con số cao hơn 10% so với sản xuất hàng hoá và 
dịch vụ của toàn khu vực hằng năm. Nhưng nhìn chung, thu nhập nông nghiệp và sản xuất lương 
thực đều đã tăng ở các nước phát triển và đang phát triển trong thời kỳ từ 1970 - 1990. Tý lệ tăng 
hằng năm ở các nước pliát triển cao hơn (khoảng 3) so với các nước đang phát triển (khoảng 2%). 


Tỷ lệ gia tăng vẻ sản xuất ngũ cốc ở các nước phát triển cao hơn các nước đang phát triển 
(khoảng 32% và 15%). Ở các nước phát triển, tỷ lệ sản xuất ngũ cốc hằng năm cao hơn mức tăng 
trưởng dân số (khoảng 2 lần), nhưng ở các nước đang phát triển lại thấp hơn nhiều (khoảng 1/5). Sự 
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chênh lệch lớn khoảng 529 kg/người tiếp tục tồn tại giữa lượng sản xuất ngũ cốc hằng năm ở các 
nước phát triển và đang phát triển (777 kg/người và 248 kg/người vào năm 1990). 


Khoảng 12% dân số thế giới sống phụ thuộc hoàn toàn vào chăn nuôi động vật. Các nước đang 
phát triển có quần xã động vật nuôi rất phong phú (trau 99,5%, lạc đà 98,5%, dê 94%, động vật 
móng guốc 68,5%, lợn 57,8% và cừu 52,5% của toàn thế giới). Tuy nhiên, sản xuất thịt ở các nước 
đang phát triển lại thấp hơn nhiều so với các nước phát triển (68,7 triệu tấn và 103,2 triệu tấn năm 
1990). Đó là do chăn nuôi động vật ở các nước đang phát triển tản mạn, quy mô nhỏ trong hệ thống 
canh tác truyền thống. Ở Châu Á 28% động vật được sử dụng làm sức kéo trong ng nghiệp, ở 
Châu Phi là 10%. 


_ Ngành hải sản sản xuất 16% tổng lượng prôtêin động vật trên thế giới. Số lượng này tương 
đương với lượng prôtêin do trâu bò đem lại cung cấp làm thực phẩm. 


Sản lượng hải sản của thế giới chủ yếu do những vùng ven bờ biển cung cấp và chiếm khoảng 
86% vào năm 1990, chỉ có 14% do các thuỷ vực nước ngọt trong đất liền cung cấp. Khoảng 11% 
tổng sản lượng cá trên thế giới được thu từ việc nuôi trồng với khoảng 7 triệu tấn từ nuôi trồng nước 
ngọt và 5 triệu tấn từ nuôi trồng trong nước mặn. Lượng này dự kiến sẽ tăng gấp 2 lần vào đầu thế 
kỷ XXI. Việc nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu thực hiện ở Châu Á, khoảng 4 triệu tấn/năm. 


Nuôi trồng hải sắn ven bờ mà chủ yếu là tôm ở Châu Á chiếm 82% tổng lượng tôm nuôi của thế 
giới vào năm 1990 (khoảng 400 nghìn tấn trong số 471 nghìn tấn của thế giới). 


Điều đáng mừng là chúng ta đã sản xuất được nhiều hơn số lương thực cần thiết để thoả mãi: 
những nhu cầu cơ bản về dinh dưỡng của con người trên TÐ hôm nay. Sự thực là nếu được phân 
phối một cách công bằng thì số lượng ngũ cốc được sản xuất trên thế giới hiện nay đủ để nuôi sống 
6 tỷ người. Thế nhưng, lương thực lại không được phân phối đều cho mọi người do điều kiện đất đai 
khác nhau, khí hậu và trình độ quản lý và khai thác đất nông nghiệp, sức mạnh chính trị và kinh tế 
dẫn đến thu nhập trung bình theo đầu người khác nhau trên phạm vi toàn cầu. Sự phân phối không 
đồng đều vẻ lương thực cũng được thể hiện ngay trong một nước. 


Ví dụ, vùng đất màu mỡ và đô thị ở miền Nam Braxin thì dư thừa lương thực, nhưng ở miền Bắc 
(miễn bán sa mạc) thì lại thiếu ăn và hậu quả là 2/3 số người ở Braxin bị suy dinh dưỡng và thậm 
chí ở những nước phát triển cũng có nhiều người đói và suy dinh dưỡng. Các nhà nghiên cứu của 
trường Đại học Tufts đã phát hiện trong năm 1991 rằng có ít nhất 20 triệu người (12 triệu trẻ em và 
8 triệu người lớn) ở Mỹ bị đói triển miên và suy dinh dưỡng, chủ yếu là do các khoản trợ cấp của 
Chính phủ đã. bị huỷ bỏ từ những năm 1980. Lý do chính của hiện tượng đói không phải là thiếu 
lương thực mà chủ yếu do con người không có khả năng trồng và mua lương thực. Một thực trạng 
đáng buồn là trong khi ở Châu Phi, một khu vực có khoảng 700 triệu người thì 1/4 trong số này bị 
thiếu lương thực; 30 triệu người bị nạn đói đe doạ và khoảng hơn 1 triệu người chỉ được ăn no 1 bữa 
trong 3 tuần lễ. Trong khi hàng nghìn người chết trong 1 rgày do suy đinh dưỡng hoặc những bệnh 
tật liên quan tới đói ăn, đặc biệt là ở Ethiopia; Somaniia; Uganđa và Suđan thì có khoảng 15% dân 
số các nước phát triển cao (bao gồm ít nhất 34 triệu người Mỹ) mắc bệnh béo phì do dinh dưỡng 
quá mức. Người ta tính rằng, nếu mỗi người đều ăn uống theo kiểu các nước phát triển cao, với 
30 - 40% calo lấy từ các sân phẩm động vật, thì toàn bộ ngành nông nghiệp của thế giới chỉ đủ nuôi 
2,5 tỷ người, nghĩa là khoảng 35% dân số hiện nay. 
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Ở Việt Nam, trên bình điện quốc gia, sản lượng lương thực sản xuất đã đáp ứng bình quân hằng 
ngày cho từng người dân, nhưng ở nhiêu hộ-vùng miền núi còn bị đói. tình trạng suy dinh dưỡng ở 
trẻ em cao do không có khả năng sản xuất và không có đủ tiên mua lương thực. Những nguyên 
nhân cơ bản dẫn đến tình trạng đói nghèo ở nước ta là: sự cô lập (về địa lý, xã hội và ngôn ngũ); 
nhiều rủi ro (lụt, bão, bệnh tật, sinh đẻ không có kế hoạch); không tiếp cận được đây đủ với những 
nguồn lực có sẵn (đất, vốn); thiếu sự ổn định về MT và sự tham gia không đây đủ của các cấp chính 
quyên địa phương trong việc để xuất các biện pháp xoá đói giảm nghèo. 


Theo dự tính sau năm 2100, dân số thế giới sẽ không còn tăng và ổn định ở mức 10,3 tỷ người. 
Như vậy, một thách thức lớn mà nông nghiệp thế giới trong thế kỷ XXI phải đối mặt là phải đảm 
bảo nuôi sống số dân không ngừng gia tăng trong điều kiện TÐ của chúng ta không còn "khoẻ 
khoắn” như trước do bị quá nhiều "trọng thương”, còn thiên nhiên thì "nổi giận" ngày càng đôn dập 
và đữ đội, Đất canh tác bị thu hẹp đo đủ loại nguyên nhân: đất trồng trọt bị tổn thương trở thành 
"đất có vấn đề", một số thành "đất chết”. Xói mòn đất, hoang mạc hoá vẫn tiếp tục lan rộng "nuốt 
chứng" nhiều đất đai với tốc độ hàng nghìn km” mỗi năm và vẫn chưa có dấu hiệu gì của sự chặn 
đứng. Rừng - lá phối của hành tính, chỗ dựa vững chắc đầm bảo cho nông nghiệp phát triển - bị huỷ 
diệt do chiến tranh, lửa rừng, phát nương làm rẫy kèm theo đó là hiện tượng lũ quét, lở đất, sụt đất 
ngày càng nhiều, tàn phá đất đai nhiều vùng rộng lớn, làm mất khả năng canh tác, khí hậu TÐ nóng 
'_ lên, băng tan, nước biển dâng, sự xâm nhập nước biển vào đất canh tác và cuối cùng là tốc độ đô thị 
hoá nhanh cũng góp phần làm giảm diện tích đất nông nghiệp. 


Theo tài liệu thống kê của Liên hợp quốc, điện tích đất canh tác bình quân đâu người trên thế 
giới năm 1983 là 0,31 ha/người, đến năm 1993 giảm còn 0,26 ha/người. Đà giảm diện tích đất canh 
tác chắc hẳn chưa thể đừng lại. 


Nước là yếu tố hàng đâu trong nông nghiệp và sử dụng khoảng 70% tổng lượng nước sử dụng 
trên thế giới cũng đang trở nên khan hiếm và ô nhiễm. 'Vấn để trở nên gay gắt hơn trong thế kỷ 
XXI, có thể gây bùng phát những cuộc xung đột giữa các quốc gìa hoặc các vùng có chung nguồn 
nước, đó là lời cảnh báo nghiêm túc được đưa ra trong điễn đàn toàn câu vào cuối thế kỷ XX. 


Thật vậy, TĐ đang lụi bại, hơn 55% cảnh quan nguyên sinh của TÐ đã bị thay đổi do những hoạt 
động của con người. Các chủ đê "Hãy cứu lấy TĐ" do Liên hợp quốc đưa ra năm 1999 và "nước cho 
thế kỷ XXI" nhân ngày thế giới về nước năm 2000, là những lời kêu gọi một hành động chung của 
tất cả mọi người hãy bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta - TĐ. Cũng theo ước tính, đến năm 2025, 
thế giới cần một sản lượng lương thực là 3 tỷ tấn/năm để nuôi sống 8,5 tỷ người trong khi sản lượng 
lương thực thế giới mấy năm cuối thế kỷ XX mới đạt 1,8 - 1,9 tỷ tấn/năm. Dự báo dân số thế giới sẽ 
trên đưới 10 tỷ người vào năm 2050, mà theo tiêu chuẩn của FAO, bình quân lương thực phải là 500 
kg/người/năm mới đạt được điều kiện cần thiết để đảm bảo an ninh lương thực. Trước tình hình đó, 
nông nghiệp thế giới trong tương lai không có cách lựa chọn nào khác là phải có một chiến lược dự 
phòng và hướng mọi nỗ lực vào việc nâng cao hiệu suất và tiết kiệm các nguồn lực liên quan đến 
nông nghiệp. 


2. Sản xuất lương thực ở Việt Nam 


Trải qua hơn 4000 năm xây dựng đất nước và giữ nước, nông nghiệp Việt Nam đã đi qua chặng 
đường đài phát triển và luôn thể hiện là một hoạt động sản xuất mang tính chất cơ bản, nó chứa 
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đựng tính xã hội rất sâu sắc. Đặc biệt cho đến nay có đến 80% lao động lâm nông nghiệp cho thấy 
đậm nét tính xã hội trong nông nghiệp. Nhìn lại nông nghiệp Việt Nam trong thế kỷ XX chúng ta 
thấy, dù nước ta đã trái qua 4 cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc và 2 cuộc khủng hoảng kinh tế (1930 
- 1985). nhưng dân số nước ta vẫn tăng hơn 6 lần so với mức tăng trưởng trên-2% năm (trong thế kỷ 
XIX đân số chỉ tăng chưa đến 3 lần với mức tăng trưởng dưới 1%). Sản lượng lương thực và thóc 
gạo đã tăng 8 lần, Đặc biệt, nước ta đã có những bước phát triển tô lớn, nông nghiệp đã nắm bắt, 
học tập và vận dụng nhiều thành tựu khoa học cộng nghệ từ nông nghiệp của các nước trên thế giới. 
Nhiều thành tựu của nông nghiệp đựa vào trí tuệ của các nước đã vận dụng thành công vào nước ta 
như: hệ thống canh tác, kỹ thuật nông nghiệp trên đất đốc, nông nghiệp sinh thái, phòng trừ tổng ˆ 
hợp sâu hại IPM bảo vệ cây trồng và gia súc. Dân số và sản lượng thóc trong thế kỷ XX được trình 
bày ở bảng 65. : ` 


Bảng 65. Dân số và sản xuất thóc ở Việt Nam trong thế kỷ XX 


Nguồn: Đào Thế Tuấn, 2001 


Thời kỳ Dân bề Diện tích trồng lúa | Sản lượng thóc : Kg z Nang suất 
(tr. người) (1.000 ha) (tr.tấn) thóc/người | (tấn/ha) 
1875 - 1880 | 10,502 - F - 
1900 12,695 - 3,966 312 - 
1913 14,165 3.417 4.425 312 13 
| 1921 _15,584 4640 6.200 398 - 13 
| t9ầi 17,102 4300 5,200 294 2 
1943 22.234 4736 6.044 272 13 
1955 25,074 4285 6,120 244 L4 
1965 34,929 4826 9,370 269 L9 
1975. |'47,600 4940 10,539 221 2/1 
1985 - | 60032 - - 5704 15,875 264 
| 1990 66,233 19,255 290 
| 1999 76,328 31,394 4I 
| 1990/1900 4.8 lần 
|_ 1999/1900 7;9 lần 


Từ các số liệu bảng trên có thể phân thành các thời kỳ: 


Nông nghiệp vào đầu thế kỷ: chủ yếu là nông nghiệp cổ truyền, dựa trên nên kinh tế hộ gia đình 
của cộng đồng làng xã, năng suất lúa khoảng 12 tạ/ha trong khi ở Java (Indonexia) 15 tạ; Thái Lan 
18 tạ; Nhật Bản 34 tạ. Trong thời gian này, sự phát triển của nông nghiệp chủ yếu được thực hiện 
bảng việc khai phá các vùng đất mới. Tại Bắc Kỳ từ 1925 đến 1926, đã có tới 35 lần vỡ đê nên nền 
nông nghiệp đã ở vào tình trạng cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, ruộng đất chỷ yếu tập trung vào các địa 
chủ và thực dân Pháp chiếm đoạt, nên diện tích và năng suất tăng không. đáng kể. 
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Sau năm 1930, tốc độ dân số tăng nhanh (2,2%/năm) nhưng đo có nhiều cuộc cải cách thể chế 
ruộng đất hoặc mang tính cải cách hoặc mang tính cách mạng đã xoá bỏ dân chế độ địa chủ, chia 
ruộng đất cho nông dân nghèo, làm tăng đáng kể sự công bằng xã hội và mức sống của nông dân. 
Đến 1990, tỷ lệ tăng dan số vẫn còn cao hơn tỷ lệ tăng lương thực (hình 67). 


% 


Năm 


1975 1980 1985 1990 1995 Ề 2000 


—ễDànsố —— Diện tích gieotrổng  ——- Sản xuất —— Sản lượng 


Hình 67. Sản xuất nông nghiệp vượt tăng dân số (UNDP, 1998) 


Hình 67 chứng tỏ nhiệm vụ nông nghiệp của thế kỷ chỉ được giải quyết trong thập kỷ cuối cùng 
với thời kỳ đổi mới. Những thay đổi về thể chế, quyền sở hữu đất đai, mà thực tế thị trường đã làm 
cho nông nghiệp chuyển biến với tốc độ không ngờ và thực hiện được xuất sắc nhiệm vụ của thế kỷ. 
Nếu năm 1989 (năm bất đầu tự túc được lương thực), sản lượng đạt 21,51 triệu tấn, năm 1994 là 
26,19 triệu tấn và 1999 là 31,3 triệu tấn. Năng suất lúa năm 1985 là 28 tạ/ha thì đến năm 1990 là 32 
tạ/ha và 1999 là 41 tạ/ha, đã đưa nước ta từ một nước phải nhập khẩu lương thực thì từ năm 1989 đã 
tự cấp được lương thực và xuất khẩu hằng năm 3 - 4 triệu tấn gạo, đứng hàng thứ 2 trên thế giới sau 
Thái Lan và mức sản xuất nông nghiệp đã vượt trội mức tăng dân số, 


Năng suất ngô từ 11,2 tạ/ha (1981) đã tăng đến 20 tạ/ha (1994) đưa tổng sản lượng từ 671.000 
tấn (1990) lên hơn 1 triệu tấn (1995). Các loại cây có củ như sắn, khoai tây cũng đều tăng năng suất 
trong thời gian này. Năng suất sắn từ 78,3 tạ/ha tăng lên 88,6 tạ/ha, khoai tây từ 93,8 tạ/ha tăng lên 
99,5 tạ/ha. 


Các cây trồng khác cũng đã phát triển Ăn kể, đưa kế tả vào loại xuất khẩu hàng đầu của thế 
giới đối với các mặt hàng như cà phê hạt điều, hồ tiêu, chè, cao su... Chăn nuôi cũng đã phát triển 
nhanh hơn dân số nhưng chưa đạt đến mức trở thành ngành kinh tế chính như chúng ta mong muốn 
và vẫn phát triển chậm hơn trồng trọt. 


Sản xuất nông nghiệp và sản xuất lương thực nước ta về lâu dài tất yếu sẽ phát triển theo hướng 
công nghiệp hoá và hiện đại hoá trên cơ sở BVMT, xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái bền 
vững. Theo định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp ở nước ta đến năm 2010 thì chỉ có phát triển 
nông nghiệp toàn diện, đa dạng hoá các nhóm cây trồng có sự biến đổi theo chiều hướng phá dần 
thế độc canh cây lúa, tăng tỷ trọng các nhóm cây có tác dụng cải tạo đất đi đôi với công việc chế 
biến thì mới đảm bảo được các chỉ tiên về chăn nuôi, thuỷ sản vì đến năm đó, giá trị sản phẩm chăn 
nuôi phải chiếm 35 - 36% tổng sản phẩm nông nghiệp, hiện mới đạt khoảng 25 - 27%; các cây 
trồng khác như cây ăn-quả cây công nghiệp chiếm 38 - 40% tổng sản phẩm trồng trọt. 
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KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 
Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp cùng với thâm canh mới đáp ứng được nhu cầu ngày càng 
tăng về số lượng và chủng loại, từ đó mới nâng cao thư nhập của nông dân. Đa dạng hoá sản xuất 
vẫn phải thực hiện trên cơ sở phát triển sản xuất lúa gạo nói riêng và lương thực nói chung bền vững 
để có an ninh lương thực và xuất khẩu gạo. Đặc biệt, phát triển sản xuất lúa gạo phải được thực hiện 
trong tình trạng điện tích sản xuất giảm dân và tiếp tục giảm nhanh trong quá trình công nghiệp hoá 
và đô thị hoá. Theo một kết quả thống kê điện tích sản xuất lương thực 1930 là 2548 mí /người, đến 
1995 chỉ còn 23m /người. Trong khi đó, năng suất lương thực bình quân lại tăng. So sánh các chỉ 
tiêu của các năm 1930 và 1995, diện tích cây lương thực tăng từ 4,51 triệu ha lên 5,4 triệu ha hay 
tăng 19,7%, sản lượng tăng từ 5,48 lên 27,5 triệu tấn hay 40,2%; năng suất tăng từ 1,2 lên 5,09 
tấn/ha hay 32,4%, như vậy tăng bằng cọn đường thâm canh là chủ yếu. Với đặc điểm 3/4 đất đai tự 
nhiên là vùng đổi núi nên việc chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hoá cây trồng ở các vùng này sẽ mang ý 
nghĩa nhiều mặt. Để đáp ứng yêu câu này, nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 2/2/2000 của Chính 
phủ về kinh tế trang trại đã khởi đầu cho một bước đi mới của nông nghiệp nước ta. Theo thống kê, 
mới hơn 1 năm thực hiện nghị quyết, hiện nay nước ta có khoảng 113.000 trang trại, bình quân Í 
trang trại có diện tích từ 3 - 5 ha. Các tỉnh phía Bắc, hiện có khoảng 67.000 trang trại, trong đó 56% 
có quy mô dưới 2 ha, loại trên 30 ha chỉ chiếm 0,6%. Việc phát triển kinh tế trang trại có thể được 
đánh giá như sau: 
~ Đây là một bước phát triển mới của kinh tế hộ gắn với mục tiêu sản xuất hàng hoá quy mô lớn, 
góp phân thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo hướng tăng 
nhanh tỷ trọng sản xuất hàng hoá, tạo ra các vùng sẵn xuất tập trung, làm tiền để cho công nghiệp 
chế biến nông lâm sản, đưa công nghiệp và ngành nghề dịch vụ vào nông thôn, tăng tốc độ phủ 
xanh đất trống, đổi trọc, cải thiện điều kiện sinh thái, MT, , 


: - Kinh “ế trang trại phát triển đã góp phần khai thác thêm một diện tích lớn: đất trống đổi núi 
trọc, điện tích đất hoang hoá (khoảng 20 - 30 vạn ha) đưa vào sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, 
nâng cao hiệu qủa sử dụng đất, nhất là các vùng trung du, miên núi và ven biển. 


- Góp phần huy động lượng vốn đầu tư khẩ lớn tiểm tàng trong dân (có thể tới 20 nghìn tỷ. đồng) 
để đâu tư cho phương tiện sắn xuất nông lâm ngư nghiệp... : 


. - Giải quyết việc làm cho laø động dư thừa ở nông thôn, tăng thu nhập, góp phần làm ồn định và 
bên vững về mặt xã hội. . l( `Sš 


- Một số trang trại đã sản xuất và cung cấp giống tốt, làm dịch vụ ỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm 
cho nông dân trỏng vùng. 


Một thực tế là sản xuất nông nghiệp của nước ta trong thập niên cuối thế kỷ XX liên tục tăng 
trưởng với tốc độ 4,5%/năm, nhưng tỷ trọng nông nghiệp trong toàn bộ nên kinh tế lại giảm từ 
38,7% (1990) còn 29% (1995), tỷ trọng giá trị công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm trong 
giá trị công nghiệp cũng giảm từ 35,9% (1990) còn 34,1% (1994). Do đó, phương hướng sản xuất 
sỏng nghiệp trong những năm tới phải được gắn liên với công tác chế biến, bảo quản nhằrn đạt hiệu 
quả kinh tế cao, gắn bó với BVMT và chứa đựng tính xã hội rộng lớn. Những năm gần đây, trong 
tiến trình hoà nhập vào thị trường thế giới, nhiều cơ sở chế biến, bảo quản đã được xây dựng và đi 

. vào hoạt động. 


Ví dụ, công nghệ xay xát, chế biến gạo xuất khẩu từng bước được nâng cao tỷ lệ gạo phẩm chất 
cao ngày càng tăng (bảng 66). 


Ũ 
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Bảng 66. Chế biến gạo xuất khẩu 


~- Gạo 5% tấm (%) 3 Ea 26 

- Gạo. 35% tấm (%). ˆ - 
- Giá trị xuất khẩu bình 228,22 | 207,8 228 | 250 
quân (USD/tấn). 


Công nghệ chế biến thuỷ sản xuất khẩu với các sản phẩm chủ yếu là cá, tôm, mực ướp đông đã 
được nhiều thị trường "khó tính" chấp nhận, Số luợng, chất lượng giá trị ngày một tăng (bảng 67) và 
năm 2000 đạt 1,4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu. Riêng sản phẩm tôm xuất khẩu năm 1999 đã đạt 
482 triệu USD, chiếm 50% tổng giá trị hải sản xuất khẩu. Mục tiêu xuất khẩu tôm được đặt ra là 
đến năm 2005 đạt 1,1 tỷ USD và đến năm 2010 đạt 1,9 tỷ USD (Vietnam News, 17/6/2000). 


Bảng 67. Chế biến thuỷ sản 


~ Tôm đông (1000tấn) 


- Cá đông 


- Mực đông 
- Giá trị xuất khẩu thuỷ sản 


.7. 


IV - Các giải pháp để giỏi quyết vốn đề lương thực 


1. Cách mạng xanh và vấn đề giải quyết lương thực thực phẩm 


Thời kỳ hưng thịnh của cách mạng xanh là những năm thập lệ 60 và đầu những năm thập ký 70 
của thế kỷ XX. 


a) Nội dung của cách mạng xanh 


Có hai nội dung quan trọng của cách mạng xanh mà chúng ta cần phải hiểu, hai nội dung này hỗ 
trợ và bổ sung cho nhau nhằm đưa tới kết quả vượt bậc, đó là: / 


- Tạo ra những giống mới có năng suất cao, mà đối tượng chính là cây lương thực, 


- Dùng tổ hợp các biện pháp kỹ thuật để phát huy hết khả năng của các giống mới như thuỷ lợi, 
phân bón, thuốc trừ sâu,... 


b) Diễn biến của cách mạng xanh 


Cuộc cách mạng xanh được bắt đầu ở Mêhicô cùng với việc hình thành một số tổ chức nghiên 
cứu quốc tế là Trung tâm quốc tế Cải thiện Giống ngô và Lúa mỳ (CHMMYT); Viện Nghiên cứu 
quốc tế về lúa ở Philippin RRD) và ở Ấn Độ với việc thành lập Viện Nghiên cứu quốc gia là Viện 
Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ QIARĐ. 


“^ĂoA 


- KHOA HỌC MỖI TRƯỜNG ˆ 
⁄=—————niiiiiƯể Error ======————---—“*“"—-—————ễ 

Về thành tựu của cuộc cách mạng xanh, có lẽ không có ví dụ nàc tốt hơn về những thành quả 
của Ấn Đệ, nó đưa Ấn Độ từ một nước có nạn đói kinh niên, không sao vượt quá ngưỡng mức sản 
xuất 20 triệu tấn lương thực, thành một đất nước khóng những đủ ăn mà còn dư để xuất khẩu với 
tổng sản lượng lương thực là 60 triệu tấn/năm. 


Tầng năng suất lương thực do giống lúa mỳ cao sản mang lại là nhân tố chính của cuộc cách 
mạng xanh ở Ấn Độ. Nhưng các loại ngũ cốc khác, nhờ tạo giống mới cũng đưa đến những năng 
suất kỷ lục, Bajra - một chủng kê có năng suất ổn định 2500kg/ha; ngô cao sản cho năng suất 5.000 
- 7.800 kg/ha; lúa miến (Sorgho) năng suất 6.000 - 7.000.kg/ha với những tính ưu việt như chín sớm 
hơn, chống chịu sâu bệnh hơn hẳn các chủng địa phương. Đặc biệt, lúa trồng trên diện tích rộng ở 
ấn Độ (trên 35 triệu ba), nhưng năng suất trung bình chỉ đạt 1,1 tấn/ha. Với cách mạng xanh, chủng 
TR§ đã tạo ra năng suất 8-10 tấn/ha/2 vụ. 


Một điều cân lưu ý là cách mạng xanh ở Ấn Độ không chỉ đem đến cho người dân những chủng 
cây lương thực có năng suất cao mà còn cải thiện chất lượng dinh dưỡng của chúng gấp nhiều lần, 
Chúng lúa mỳ Shzrbafi sonora mà cách mạng xanh đem lại hạt vừa to vừa có hàm lượng prôtêin 


cao (16%), trong đó 3% là lizin. Do tiếp tục được cải tiến và tuyển lựa giống nên có nơi NHàc này 
đã cho 21% prôtê¡n. 


Khu vực Đông Nam Á trước đây thường thiếu 4 - 5 triệu tấn gạo và đội quân những người nghèo 
đói không ngừng gia tăng, nhờ cách mạng xanh mà ngày nay nơi đây đã trở thành "tủ kính" trưng 
bày những thành tựu và những kinh nghiệm sản xuất nông lâm nghiệp mà nhiều nước phải học hỏi 
(chủ tịch FAO Sournan). 


Thật vậy, những giống ngũ cốc cao sản do những cơ quan này tạo ra đã được phổ biến ngày càng 
rộng khắp, nhất là ở các nước đang phát triển. Một số số liệu ở Đông Nam Á, Nam Á, Châu Phi và 
Mỹ La Tỉnh đã chứng minh điều này (bảng 68). 


Bảng 68. Diện tích gieo trồng giống ngũ cốc qua các năm (đơn vị: ha) ˆ 


1965 - 1966 16,4 
1966 - 1967 616,8 › 2235,6 


1967 - 1968 4069,2 h 6664,0 
1968 - 1969 7879,6 Ề 12527,6 
1969 - 1970 : 9857,6 bị 17557,6 


Rõ ràng tiềm năng của cuộc cách mạng xanh là rất lớn đối với các nước đang phát triển. Ở nhiều 
nước Đông Nam Á, Ấn Độ, nếu đủ nước có thể trồng 2 - 3 vụ/năm. Nơi thiếu nước có thể thay bằng 
lúa mỳ cao sản (Sorgho), không đòi hỏi nhiều nước. Tóm lại, những tiến bộ trong nông nghiệp qua 
cuộc cách mạng xanh đã thực hiện có kết quả ở các nước đang phát triển. Nhưng có những hạn chế 
phải vượt qua những điều bất ngờ phải lưu ý. ' 
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©) Những hạn chế của cuộc cách mạng xanh 


- Cách mạng xanh trong nông nghiệp ở các nước đang phát triển gắn liền với tình hình kinh tế - xã 
hội của các nước này. Để phát huy tiềm năng của các giống mới cần đủ phân bón, thuốc trừ sâu, nước 
tưới, các biện pháp kỹ thuật,... nói chung là phải có vốn đầu tư. Chúng ta đã biết, giống cây trồng 
(con) tốt, lý tưởng phải là giống có 3 đặc điểm: cho năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu khoẻ. 


Những giống có đủ 3 tính năng này hiện chỉ mới là mơ ước. Một giống tốt có tiềm năng vẫn 
chưa đủ, mà cần phải có tổ hợp các biện pháp canh tác phối hợp thì giống mới, mới có thể phát huy 
được. Thế nhưng, các nước đang phát triển lại là những nước nghèo, thiếu vốn đầu tư, thiếu năng 
lượng nghiêm trọng. Điều này đã hạn chế thành tựu của cuộc cách mạng xanh và dẫn đến các nước 
này từ phụ thuộc vào lương thực đến chỗ phụ thuộc vào vật tư nông nghiệp và vốn vào nước ngoài. 


- Vấn đề tiềm năng di truyền, do việc loại trừ dân các giống cổ truyền địa phương trong cách 
mạng xanh mà có thể làm dự trữ về quỹ gen, về tính di truyền của cây cốc và cây thực phẩm nghèo 
đi. Vốn gen lại là nguồn tạo ra giống mới. Các quá trình sinh học thường diễn biến trong một thời 
gian dài, nên mọi hậu quả khó thấy ngay một lúc mà trước những tiến bộ sớm đạt được, trong cuộc 
cách mạng xanh, người ta khó lường hết các mặt hạn chế có thể xuất hiện. Ví dụ, nếu không đảm 
bảo những điều kiện tối ưu mà giống mới đòi hỏi để phát huy những tiềm năng sinh học của chúng 
thì điều gì sẽ xảy ra trong khi các giống cổ truyền đã bị loại bỏ. 


- Mặt hạn chế cuối cùng là tăng dân số, góp phần hạn chế không nhỏ thành quả do cách mạng 
xanh đưa lại. Norman Boraugh, người đã đạt giải thưởng Noben do phát minh ra giống lúa mỳ cao 
sản với ước vọng mang lại sự no đủ cho con người, đã thấy ngay là ước vọng đó còn xa vời. Giả sử 
cái no đủ ấy cuối cùng sẽ tới thì nó cũng đến muộn hơn là cái đói vì mức gia tăng dân số trong vòng 
20 năm tới sẽ vượt mức gia tăng lương thực. 


2. Đánh bắt và nuôi trồng hải sản 


Những đại dương trên TÐ chứa đựng nguồn thực phẩm vô cùng quý giá, có tới 90% lượng đánh 
bắt đại dương là cá, ngao, cá mực, sò ốc và các loài thân mềm khác (sò, hầu, hến, trai, ốc sên,...) bổ 
sung khoảng 6% vào lượng đánh bắt. Các loài giáp xác (tôm, cua), kể cả tôm hùm chiếm khoảng 
3% và tảo biển khoảng 1% (hình 68). 


Giáp xác 


Hình 68. Các loại thực phẩm chính ở biển 
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Cá và các sản phẩm biển khác là những loại thức ăn chất lượng cao, vì trong prôtêin của chúng '- 
- chứa các loại axitamin không thay thế và dễ tiêu hóa. Tính trung bình trên thế giới khoảng 5% tổng 
lượng prôtêin trong khẩu phần thức ãn của người có nguồn gốc từ cá và các hải sản khác; phần con 
lại từ thịt, sữa, trứng và thực vật. Đặc biệt, ở những nước đang -phát triên, lượng prôtêin trong khẩu 
phần thức ăn có nguồn gốc biến chiếm tỷ trọng lớn. Tuy nhiên, chủ quyền về đại dương của các 
quốc gia chưa được phân định rõ, nên những tài nguyên biển dễ bị khai thác quá mức. Thông 
thường nhiều hạm đội đánh cá có xu hướng tập trung vào một số ít loài có giá trị thương mại cao 
như: cá dầu (Menhaden); cá hồi (Salmon); cá ngừ (Tung) và cá bơn (Flornder). Để phòng ngừa việc 
đánh bắt quá mức, nhiều quốc gia đã thực hiện việc đóng cửa biển với khoảng cách 200 hải lý cách. 
bờ nhằm điều chỉnh và ổn định nguồn lợi hải sản. Một nghịch lý của văn mình nhân loại là ở chỗ 
đại dương vốn là nguồn cung cấp thực phẩm cho thế giới những người nghèo. thì nhiều người giàu 
lại xem đại dương là nơi đổ bỏ các phế thải độc hại và những rủi ro gây ra trong các sự cố trần dầu, 
những nguồn nước thải chứa các kim loại nặng được xả thải vào các vùng ven bờ, nơi có tới 
60 - 80% lượng cá biển có tính thương mại quan trọng, đang là những đe dọa gây ô nhiễm MT biển. 


Song song với việc đánh bắt, thì việc nuôi trồng thủy sản cũng đang được phát triển mạnh mẽ ở 
cả hai MT: nước ngọt và nước mặn ven bờ. Mặc dù nuôi trồng thủy sản (mariculture) là một thực 
tiễn cổ xưa và hình như có nguồn gốc từ Trung Quốc nhiều nghìn năm về trước, nhưng trong tương 
`_ lai sẽ đóng góp tích cực trong đa dạng hóa khẩu phần ăn hằng ngày và là nguồn cung cấp ngoại tệ 

quan trọng do xuất khẩu những đặc sản tôm, cua,... ở những nước đang phát triển. Tuy nhiên, việc 
nuôi trồng thủy sản không thể đa dạng loài như đánh bắt tự do, nó đòi hỏi nhiều lao động, diện tích 
lớn và những thiết bị vận hành đắt đỗ và đặc biệt những nghiên cứu quan trọng về các vấn đề như 
MT nước thích hợp, mật độ, kiểm soát sinh sản, bệnh tật phát sinh, phương thức cho ăn,... cần phải 
được đầu tư thích đáng. 


3. Sự phát triển công nghệ sinh học (biotechnology)} 


Công nghệ sinh học (CNSH) được phát triển ở những nước công nghiệp phát triển từ những năm 
đâu của thập niên 80, còn ở các nước đang phát triển, chủ yếu là những năm 90 trở lại đây, và hiện 
nay trên thế giới, CNSH được coi là một hướng ưu tiên đâu tư và phát triển. Theo số liệu của Bio's 
Guide to Biotechnology (1999) thì giá trị sản lượng của một số sản phẩm CNSH trên thị trường thế 
giới năm 1998 đạt 40 - 65 tỷ USD, năm 1999 đạt 65 tỷ; dự báo năm 2010/Äạt 1000 tỷ USD. Các lĩnh 
vực trong CNSH gồm: 


- Công nghệ lên men sản xuất các chế phẩm vỉ sinh đùng trong chăn nuôi, trồng trọt và bảo 
quản. , l 


- Công nghệ tế bào thực vật để nhân nhanh và phục tráng các cây lương thực, thực phẩm, cây 
công nghiệp, cây ăn quả. Việc ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô và tế bào trong lai tạo, chọn lọc 
giống cây trồng và rút ngắn thời gian tạo giống. 

- Công nghệ enzym để sản xuất axitamin từ nhiễu nguồn nguyên liệu, lên men rượu, chế tạo các 
cảm ứng sinh học (biosensor) và thuốc phát hiện chất độc. 


- Công nghệ gen là công nghệ cao và là công nghệ quyết định sự thành công của cuộc cách 
mạng CNSH. Bằng công nghệ gen, những năm gần đây nhiều loại thực phẩm biến đổi gen đã xuất 
hiện. Đó là thực phẩm lấy từ các cơ thể cây trồng, vật nuôi có biển đổi về mặt di truyền (genetically 


2P. EÁ 


VẤN ĐỀ LƯƠNG THỰC VÀ NẠN ĐÓI TRÊN THẾ GIỚI Ề 


modified organism - GMO). Tạo ra các GMO, đặc biệt là các cây biến đổi gen (genetically 
modified plant - GMP) là một hướng quan trọng của CNSH để có các giống cây trồng, vật nuôi 
mang những thuộc tính mới một cách nhanh chóng và bên vững hơn so với các cách lai tạo truyền 
thống trước đây. Công nghệ gen đã tạo được nhiều giống cây cốc, đậu tương, khoai tây, hạt có đầu... 
mang gen chống sâu bệnh, hoặc có giá trị thực phẩm cao. Theo thống kê, hiện nay có 5 loại gen 
được sử đụng nhiều trong việc tạo các GMO là: 


a) Gen tạo sức đề kháng chống côn trùng. Đó là gen mã hoá tổng hợp nội độc tố, bản chất 
prôtêin (proteic endotoxin) của một số chủng vi khuẩn đất như Bacillus thuringiensis. Các GMO có 
mang gen loại Cryp 1 (A) này tạo ra chất độc đặc hiệu đối với bướm ống. Người ta đã dùng vi 
khuẩn tạp Cryp 1 (A) làm thuốc trừ sâu, song tác dụng của loại thuốc trừ sâu sinh học này lên cơ thể 
người sử dụng vẫn chưa được biết đây đủ. 


b) Gen đưa lại khả năng kháng thuốc diệt cỏ. Người ta đưa vào cây một loại gen kháng đồng 
thời glucosinat amôn của thuốc diệt cô Basta (hãng AgrEvo) và glyphosat của Roundup (hãng 
Monsanto). Glyphosat ức chế men tổng hợp các axitamin thơm cần thiết để tạo ra nhiều loại 
prôtêin. Người ta đưa vào cây l gen mã hoá men này chỉ khác một chút là bất chấp sự hiện diện của 
Giyphosat vẫn tổng hợp được các axitamin thơm. Nhờ đó, cây biến đổi gen vẫn tồn tại trong khi cổ 
và cây khác bị diệt bởi glyphosat. Hiện nay đã có một giống ngô cải biến gen kháng glyphosat được 
thương mại hoá, mặc dù người ta vẫn lo việc chuyển gen này sang cỏ dại có thể xảy ra trong MT 
tự nhiên. 


c) Gen kháng kháng sinh giúp cây tôn tại được trước các thuốc kháng sinh diệt vỉ khuẩn gáy 
bệnh cây. Có 2 gen chính: 1 gen mã hoá tính kháng kanamycin/neomycin và streptomycin là những 
kháng sinh diệt vi khuẩn gây bệnh cây. Người ta ít lo ngại vẻ ảnh hưởng đến các tạp khuẩn trong 

ˆ__ ruột người vì trong thực tế 40% các tạp khuẩn ruột đã kháng với các kháng sinh này. 


đ) Gen làm "vô sinh đực". Đó là nội dung công nghệ "Terminator" nổi tiếng mà Monsanto mới 
tung ra. Gen "Barnse" mã hoá một enzym Ribonwcleaza hoạt động ở phấn hoa tạo các phân tử ARN 
cân thiết cho thụ phấn. Gen này cùng với đối tác của nó, gen "Barstar” ức chế ribônuclêaza được 

: dùng để tránh tự thụ phấn cho phép tạo các hạt giống toàn lai của một số loài rau ở Châu Âu. 


h) Gen làm in lặng (làm lặn) các gen khác. Đưa vào 1 gen hoạt động trái chiều với gen đích, 
làm mất tác dụng của gen đích. Phổ biến là làm mất tác dụng của một enzym bằng cách đưa vào l 
gen hoạt động trái chiểu với gen tạo ra enzym đó. Ví dụ, làm mất tác dụng enzym 
polygalacturonaza làm mềm quả trong việc tạo giống cà chua bảo quản được lâu. l 


Như vậy, biến đối đi truyền là một cuộc cách mạng mới trong CNSH đang ở giai đoạn đầu thực 
nghiệm của sự phát triển. Sinh vật biến đổi di truyền cho năng Suất cao, đem lại lợi ích cho người 
sản xuất là điều được khẳng định. Ví dụ, giống lúa mới cho gạo hạt vàng (golden grains) đuợc công 
bố năm 1999, đặc biệt giàu vitamin A và sắt là 2 vi chất rất cần cho cơ thể của người dân ở các nước 
đang phát triển. Thế nhưng chất lượng, dư lượng chất hoá học để lại trong sản phẩm và đặc biệt 
những ảnh hưởng của sản phẩm này đến sức khoẻ con người và MT đến nay còn chưa được làm rỡ. 
Bên cạnh đó đã có những nghiên cứu vẻ "ô nhiễm gen” và những thiệt hại liên quan đến ô nhiễm 
gen từ những cánh đồng có sử dụng biến đổi di truyền đã bắt đầu tàn phá MT. Gió, mưa, côn trùng 
thụ phấn mang những hạt phấn bị biến đổi gen sang các cánh đồng bên cạnh và việc ghép nối gen ' 
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có thể sẽ gây hậu quả mà không thể dự đoán trước cho MT. Những thí nghiệm ở trường đại học 
Michigan trước đây 3 năm cho thấy, việc biến đối đi truyền để để kháng virut có thể là nguyên nhân 
gây đột biến thành nhiều dạng sinh vật mới hơn và có khả năng gây bệnh nhiều hơn. Do đó, các tổ 
chức Hoà bình xanh (Green Peace) cho rằng, cần tiếp tục một lệnh cấm từ 3 - 4 năm nữa đối với các 
sản phẩm chuyển gen để có thể hoàn thành các nghiên cứu dài hơn và chắc chắn hơn đối với loại 
sản phẩm này. Theo họ, các phương pháp đánh giá hiện nay chưa đủ độ chính xác, tin cậy cần thiết 
để khẳng định một cách chắc chắn là các sản phẩm của công nghệ gen an toàn và không gây hại 
đến sức khoẻ con người và MT sống. Mặc dù vậy, hiện tại có hơn 48 loại lương thực thực phẩm biến 
đổi gen được gieo trồng và bán tại Mỹ với trên 60 triệu ha cây lương thực, trong đó khoảng 25% các 
giống ngô và 40% các giống đậu tương là các giống chuyển gen và khoảng 500.000 con bò sữa 
được tiêm hoocmôn sinh trưởng. Rất nhiều sản phẩm lương thực, thực phẩm biến đổi di truyền 
không được dán nhãn mác đang có mặt tại Mỹ như đậu tương, khoai tây, dâu hạt, cà chua, bông sợi, 
bí và các sản phẩm sữa khác. Chính phủ Mỹ cho rằng, việc cấm toàn bộ hoặc một phần các sản 
phẩm biến đổi gen là một sai lầm vì các sản phẩm này vô hại và việc cấm buôn bán sẽ gây thiệt hại 
- lớn cho kinh tế của Mỹ. Theo các hãng CNSH, 100% thực phẩm và sợi bông được biến đổi di 
._ truyền trong vòng 5 - 10 năm tới. 


4. Tác động của nông nghiệp đến môi trường 


'Việc sử đụng phân bón hoá học và HCBVTV là chìa khoá của sự thành công trong cách mạng 
xanh, trong nên nông nghiệp công nghiệp hoá (nông nghiệp đầu tư cao) để đảm bảo nhu cầu về 
lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiêu người đã lo ngại về ảnh hưởng 
của phân bón hoá học và HCBVTV đến MT và sức khoẻ con người. Điều lo ngại này không chỉ 
trong những nước phát triển mà ngày càng trở nên vấn để quan trọng ở những nước đang phát triển. 
Thật vậy, khí người nông dân áp dụng những công nghệ hiện đại và "công nghệ cả gói” (giống mới, 
phân bón hoá học, HCBVTV, máy móc, công nghệ tưới tiêu...) thì rất nhiều các vấn đề MT nảy sinh 
và có nguồn gốc từ nguồn điểm và nguồn diện (hình 70): 


- Gây độc hại cho nguồn nước, cho đất bởi thuốc trừ sâu và NOa _ và do đó, tác động xấu đến sức 
khoẻ con người, các động vật hoang đại và làm suy thoái các HST. 

- Gây độc hại cho lương thực, thực phẩm, thức ăn cho gia súc bởi dư lượng thuốc trừ sâu, hàm 
lượng NO3 và các chất kích thích sinh trưởng. 


- Gây xói mòn đất và giảm độ phì nhiêu đất do thiên hướng sử dụng nhiêu phân bón hoá học, sử 
dụng ít phân bón hữu cơ. _~ 


- Gây mặn hoá thứ sinh đất do tưới tiêu không hợp lý. 


- Gây ô nhiễm không khí do việc sử dụng các nhiên liệu hoá thạch; nitơ ôxyt; mêtan và nhiều 
chất khí khác sinh ra từ quá trình đốt, đóng góp vào việc làm suy giảm tầng ôzôn và biến đổi khí 
hậu toàn cầu. 


~- Chặt phá rừng và sử dụng quá mức các tài nguyên thiên nhiên, gây suy thoái nước ngầm, làm 
mất dân và có nguy cơ tuyệt chủng nhiều loài động vật hoang đã. 
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- Xu thế tiêu chuẩn hoá và chuyên canh hoá, tập trung vào một số giống cây, con mới đồng 
nhất về di truyền trong nông nghiệp, dẫn đến sự thay thế dần và biến mất những giống loài truyền 
thống - cơ sở di truyền để cải tiến giống và là nguồn dự trữ gen quan trọng cho tương lai. 


Những vấn đề nây sinh trong ô nhiễm do các hoạt động nông nghiệp được trình bày ở bảng 69. 


Bảng 69. Những vấn để ô nhiễm có tính nguyên tắc trong nông nghiệp 


Chất gây độc 
hoặc chất gây ô nhiễm 


Gáy độc hại nguôn nước 


"Thuốc trừ sâu Gây độc cho nước mưa, nước bể mặt và nước ngâm, gây độc 
cho động vật hoang dại và vượt ngưỡng chuẩn đối với nước 


uống 


Nitrat Hội chứng trẻ xanh (methaemoglobinaemia) ở trẻ em và có 
thể gây ung thư 

Sinh trưởng tảo và phú dưỡng gây ra mùi hôi thối, tắc nghẽn 
nước mặt, cá chết, phá huỷ bãi san hô, phát triển kém do các 
độc tố của tảo 

Sinh trưởng của tảo, cộng với việc khử ôxy của nước và làm 
cho cá chết 


Khử ôxy của nước và cá chết, mùi khó chịu 


Nitrat, phôtphat 


Phế thải hữu cơ có nguồn gốc . 
động vật 

Nước thải từ quá trình thức ăn 
động vật 

Chế biến phế thải từ các đồn . 
điển (cao su, dầu, đừa,...) 


= Gáy độc hại thức ăn cho người 9à động vật 


Tần tuốc vs tong cm 


me = bei Xe mt : 


bệnh methaemoglobinaemia ở động vật 
Gáy độc cho MT tự nhiên và nông trại 


Thuốc trừ sâu Độc hại cho người, mùi khó chịu 

Nitrat Độc hại cho người và động vật 
Amôniac sinh ra từ phân động Hạn chế sự phát triển của quần xã thực vật có thể làm chết 
vật và ruộng lúa cây 


Kim loại từ phế thải động vật Làm tăng hàm lượng kim loại nặng trong đất 
Mâm bệnh từ phế thải động vật | Độc hại cho sức khoẻ người và động vật 


Khử ôxy của nước và cá chết, mùi khó chịu 
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Gáy hại cho khí quyển 


Amôniac sinh ra từ phân động Mùi, là một phần của nguyên nhân gây mưa axXít 
vật và lúa ˆ 


Nitơ ôxyt từ phân bón hoá học Gây suy thoái tầng ôzôn và sự nóng lên của khí hậu toàn câu 


Mêtan từ động vật và ruộng lúa | Đóng vai trò làm nóng lên của khí hậu toàn cầu 


Sản phẩm đốt sinh khối ˆ Làm tăng ô nhiễm ôzôn-cục bộ của tầng đối lưu, tạo mưa axit. 
(rơm rạ,...) Suy thoái tầng ôzôn và làm khí hậu toàn cầu nóng lên, mùi 
khó chịu 


Gây độc trong nhà : 


Amôniac từ phế thải động vật Gây độc hại cho những người làm nông nghiệp, mùi khó chịu 


Nitơ điôxyt từ việc ủ tươi thức Gây độc hại cho sức khoẻ những người làm nông nghiệp 
ăn cho động vật 


ad) Ô nhiễm môi trường từ ' phản bón hoá học 


Nitrat (NO ) là yếu tố cân thiết cho sinh trưởng và phế triển của nhiêu loài cây trồng. Đồng 
thời NO3 cũng được xem là mối đe doạ cho sức khoẻ con người và tính trong sạch của các nguồn 
-nước tự nhiên. Tính trung bình, khi bón phân đạm vào đất, thực vật hấp thụ khoảng 50 - 60%, số 


còn lại sẽ phân tán vào các nguồn khác (hình 69). 
_ Không khí Rễ cây ` Chất hữu cơ 
: hấp thụ đất 


Nạ Nhiều loại | Amôn 
' vi khuẩn | hóa 
Nạ ẹ ƒ phân giải 
NO - Cđđịnh 
NO nitơ sinh 
học Cố định 
: NH2 C— trao đổi 
_ Vikhuẩn lon 
Thiobacfflus Ge223054b0 0x” 
denitrficans 


Phản nitrat hóa 


Hình 69. Diễn biến của nitơ khi bón vào đất (theo Ross, 1989) 
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Mặc dù nitơ thực vật rất cần, nhưng ion nitrat gần như không bị đất hấp phụ và luôn tồn tại trong 
dung dịch đất dưới dạng ion NOz dễ linh động, dễ bị rửa trôi đi vào các nguồn nước. Kết quả 
nghiên cứu của Russel (1972) ở 18 con sông của nước Anh cho thấy hệ số tương quan giữa sự gia 
tăng hàm lượng NO ở nước sông và mức độ sử dụng phân đạm có tương quan dương R = 0,7. 
Trong nước ao hồ, nồng độ nitơ dạng nitrat (N - NO3 ) có thể thay đổi từ 0 - 4 mg; đôi khi có thể 
tới l mg/1. 


Liêu lượng N- NO;§ trong nước | N- NO¿ trong nước 
bón phân đạm ngầm (mg/)) bề mặt (mg/I) 


Những kết quả nghiên cứu khác bằng nguyên tử "đánh dấu" đã khẳng định, N - NH¿” trong nước 
cũng có nguồn gốc chủ yếu từ nitơ bón vào đất. Như vậy, nguồn gốc NO; trong nước là do bón 
phân vô cơ và hữu cơ, đặc biệt khi người nông dân không biết cách bón, bón không đều và bón thúc 
vào thời kỳ cây không cần. Ở các nước công nghiệp phát triển một lượng đáng kể NO; được lắng 
đọng từ khí quyển, còn ở các nước vùng nhiệt đới NO+ cũng lắng đọng do mưa giông, sấm sét. 


* Nữrai và hội chứng trẻ xanh: 


Ô nhiễm nitrat không phải là vấn để mới, cách đây hàng trăm năm, người ta đã ghỉ nhận nồng độ 
cao của nó trong các giếng nước ăn. Nhưng điều phát hiện mới nhất là NO có liên quan tới sức 
khoẻ cộng đồng và biểu hiện qua hai loại bệnh: 

- Methaemoglobinaemia: hội chứng trẻ xanh ở trẻ sơ sinh 
- Ủng thư dạ đày ở người lớn. 


Thựẻ ra NO không độc, nhưng khi nó bị khử thành nitrit CNO? ) trong cơ thể thì nó trở nên rất 
độc. l 


Methaemoglobinaemia: hội chứng trẻ xanh thường xảy ra khi đứa trẻ dưới 10 tuổi. Các vi khuẩn 
trong dạ dày khử NO3 thành NO? và xam nhập vào máu, nó phản ứng với haemoglobin chứa Fe?t 
là phân tử có chức năng vận chuyển ôxy đi khắp cơ thể. Một ôxyhaemoglobin bình thường chứa ion 
Fe” sẽ biến đổi thành methaemoglobinaemia chứa ion Fe”* có rất ít năng lực vận chuyển ôxy trong 
máu và do đó gây nên sự tắc nghẽn hoá học. Trẻ sơ sinh thường rất nhạy bén với bệnh này, bởi vì 
haemoglobin bào thai có ái lực với NO; mạnh hơn haemoglobin thông thường được xuất hiện 
trong khoảnh khắc trong các mạch máu. Do đó, đạ dày của chúng không đủ độ axit để ngăn cẩn các 
vi khuẩn biến đổi NO3 thành NO;. NO? còn làm trầm trọng thêm bệnh viêm đạ dày và đường 
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ruột. Ở Hungari, từ năm 1976 - 1982 đã có 1.300 người chết, nguyên nhân do các nguồn nước có 
chứa NO3. Ở Mỹ cũng đã xuất hiện methaemoglobinaemia nước giếng, vì 98% giếng nước do tư 
nhân đào sát gần với các nguồn gây ô nhiễm do phân động vật và phân người, làm xuất hiện không 
những NO3 mà còn có cả E.cøii và các loại vi khuẩn gây hại khác. 


NO3 và ung thư dạ dày: ung thư dạ đầy gây suy nhược, đau đớn và chết. Bệnh này cũng liên 
quan tới hàm lượng NO3 trong nước. Mối liên quan này được giải thích là NO; sinh ra từ NOa, 
phản ứng với một loại amin thứ sinh xuất hiện khi phân huỷ mỡ hoặc prôtê¡n ở bên trong dạ dày và 
tạo ra hợp chất N - nitroso (là hợp chất gây ung thư) có công thức. 


RỊ xi0 - RỊ 
N-H+NG; +Hˆ =———> N-N=O +HạO 
xc= “.< 
R2 R¿ 


Vì tính chất nguy hiểm của NO3 đối với sức khoẻ nên cộng đồng Châu Âu quy định mức chuẩn 
cho nước uống là 11,3 g N/mẺ (tương đương với 50g NO+s /m`), giá trị tối ưu là không quá 5,6 g 
N/nỶ (tương đương với 2,5g NO3 /m). 


Nhà máy xử lý 
nước thải 


Ngoại ô 


Nhà ở 
nông thôn 


Đồng ruộng 


Chuồng trại 
chăn nuôi 


Nhà máy 


Hình 70. Các ví dụ về nguồn điểm và nguồn diện 


253 


VẤN ĐỀ LƯƠNG THỰC VÀ NẠN ĐÓI TRÊN THẾ GIỚI 


b) Ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật 


Hiện nay có hơn 1000 hợp chất được chế tạo và sử dụng làm HCBVTV. Các loại thông thường 
nhất là: thuốc trừ sâu (insecticides); thuốc diệt cỏ (herbicides) và thuốc diệt nấm (fungicides) 
(bảng 70) 


Bảng 70. Các nhóm thuốc trừ sâu và diệt cỏ chủ yếu 


Nguồn: Ross, 1993 


Các nhóm thuốc trừ dịch hại Những loại thuốc đặc hiệu 
1. Thuốc trừ sâu (Insecticides) đi 
- Clo hữu cơ (Organochlorines) - DDT: Alđrin; Heptachlor 
- Lân hữu cơ (Organophosphat) - Parathion; Malathion 
- Cacbamat (Carbamates) - Cacbaryl; Cacbofuran 4 


2. Thuốc trừ cỏ (Herbicides) 

- Phenoxiaxetic (phenoxyacetic acids) 
- Tolhuiđin (Tolhuidines) 

- Triazin (Triazines) 

- Phenyl ure (Phenylureas) 

- Bipyriđyl (Bipyridyls) 


tế Glyxin (Glycins) 


—-. 


-24-D;2,4-5-T 
- Triflura lin 

- Atrazin; Simazin. 

- Fenuron 

- Diquat; Paraquat 


- Glyphosat 


Việc sử dụng các loại HCBVTV trong nông nghiệp đã làm nảy sinh nhiều vấn đề về MT. Sự diễn 
biến của HCBVTV trong MT, trong các cơ thể sống được mình hoạ ở hình 71 và 72. 


“'^v PA 


Nước 
Chuyển tải 


Tích tụ trong đất 


Làm ô nhiễm 
nước ngầm 


Hình 71. Sự vận hành của hoá chất bảo vệ thực vật trong sinh quyển 
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Định hướng của 
h hi Phun Không __ Lắng đọng trọng lực Cây Sâu hại 
TƯ VUNgU thuốc” khí và theo giáng thủy trồng T” cần diệt 
L. Đất nông Thu 
nghiệp hoạch 
Theo | 
án: Xói mòn, 
tủy rửa trôi | Động 
Diễn biến thực tế vật 
của thuốc trừ sâu ï 
trong MT l—-. Nước _đặc biệt Xi 
ngọt 
Nước 
ngầm 


Đại dương ; ao hồ 


Hình 72. Diễn thế thực tế của hoá chất bảo vệ thực vật trong MT 


Như vậy, định hướng của việc sử dụng thuốc trừ sâu là diệt sâu hại, nhưng diễn biến thực tế của 
nó lại ảnh hưởng độc hại tới đất, nước, không khí, đại dương và các sản phẩm nông nghiệp; động 
vật và sức khoẻ con người, đặc biệt với dư lượng của những chất có tính độc cao như chiordane: 


DDT; picloram và zIimazine (hình 73). 


Chiordanne 
DDT 


Thuốc trừ sâu 


2 4 8 8 


10 12 14 16 18 


Hình 73. Dư lượng thuốc trừ sâu, trừ cô theo thời gian 
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Trong hồ nước trong của California (Mỹ), năm 1990 người ta phun DDT để diệt muỗi. Kết quả 
không những muỗi bị chết mà một số chim nước cũng chết theo. Nông độ DDT tăng từ 0,00005 
ppm trong nước đến 800 lần lớn hơn trong tảo với 0,04 ppm, tới 4.000 - 24.000 lần lớn hơn trong cá 
ăn tảo và tới 60.000 - 1.520.000 lần trong chim nước (hình 74 và 75). 


<< 3 


Thân nổi NG 
0,001 ppm » 
cá 


Sinh vật nổi về” 


s 0,02 ppm Tôm cua cá 
Cá săn mồi h ăn vi sinh vật 
0,2 ppm 


Hình 74. Mức độ tập trung của HCBVTV 


DDT trong 
tảo và thực. 
vật 4.10-2 


Hình 75. Khuếch đại sinh học 


Sự gia tăng nhanh nồng độ DDT từ nồng độ sử dụng nhỏ đến nồng độ cao và rất cao được tích 
luỹ trong chuỗi thức ăn các cơ thể sống được gọi là "khuếch đại sinh học - biomagnification". 

Khuếch đại sinh học là tích luỹ các chất độc với nồng độ cao trong cơ thể sinh vật ở các bậc dinh 
dưỡng cao hơn. Ví dụ, chuỗi thức ăn: thực vật —> côn trùng —› ngoé —> chim ưng. Khi phun thuốc 
trừ sâu lên thực vật ở nồng độ rất loãng, giả sử nồng độ đó là "1" trên 1 lá. Mỗi côn trùng ăn 10 lá, 
như vậy nồng độ thuốc trừ sâu trong các mô của côn trùng sẽ là "10". Giả thiết rằng, côn trùng sẽ 
có sức chống chịu cao, nó vẫn sống. Con ngoé sẽ ăn 10 con côn trùng thì nồng độ thuốc trừ 
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sâu được tích luỹ trong con ngóe sẽ là "100" và chim ưng ăn 10 con ngoé thì nồng độ thuốc trừ sâu 
sẽ là "1000”,.... 


Hầu hết các loại HCBVTV đều độc đối với người và động vật máu nóng, tuy nhiên mức độ gây 
độc của mỗi loại thuốc có khác nhau. Thuốc xâm nhập vào cơ thể gây nhiễm độc tức thời gọi là 
nhiễm độc cấp tính và đặc biệt các loại HCBVTV có đặc tính tích luỹ lâu trong cơ thể sống, bền 
vững trong MT. Chính vì vậy, nhiều nước trên thế giới đã có quy định nghiêm ngặt về ngưỡng dư 
lượng tối đa HCBVTV và thời gian cách ly. 


Những kết quả nghiên cứu cho thấy, không phải tất cả lượng HCBVTV được sử dụng đêu đat 
được mục đích diệt sâu hại. Ước tính đến 90% HCBVTV không đạt được mục đích mà là gây 
nhiễm độc đất, nước, không khí và nông sản. Việc sử dụng lặp lại nhiều lần cùng một loại thuốc ở 
nhiều nước đang phát triển do được bao cấp, trợ giá dẫn đến hiện tượng "quen thuốc" của các sâu 
hại. Trong nhiều trường hợp, buộc phải sử dụng chủng loại HCBVTV khác có tính độc hại cao hơn 
và càng xúc tiến tần số rủi ro về MT và nghề nghiệp. 


Để khắc phục tình trạng gây ô nhiễm MT, trong vòng 2 thập niên gần đây, nhiều chú ý tập trung 
vào việc "quản lý sâu hại tổng hợp - IPM" để kìm giữ sâu hại và bệnh ở mức chấp nhận được. IPM 
bao gồm việc sử dụng đồng thời thuốc trừ sâu một cách có chọn lọc và dựa trên việc sử dụng những 
phương pháp sinh học, tính đề kháng di truyền và những thực tiễn quản lý thích hợp. Cụ thể: 


- Biện pháp sinh học: sử dụng thiên Trưởng thành 


địch; dùng công nghệ gen để lai tạo các 
giống cây kháng sâu hại... Ỉ | đá 


- Biện pháp canh tác: bố trí cơ cấu cây ọ k— 


ề Nhộ & 
trồng như xen canh; luân canh; nông lâm . Kết đôi 


nghiệp kết hợp hoặc gieo trồng, bón phân, 
Phun hoocmôn 


tưới cây hợp lý, đúng quy cách giúp cây 
Kỷ sinh động TT trứng 
b3 


+O 


trồng khoẻ mạnh có sức đề kháng cao với 
sâu hại. 


- Biện pháp hoá học: sử dụng có giới 
hạn và hợp lý HCBVTV và chỉ dùng khi 
các giải pháp khác không có thể. 


IPM đồi hỏi kiến thức hiểu biết về vòng 
đời của sâu hại nơi chúng trú ngụ và tất cả 
mối quan hệ tương hỗ của chúng. Hầu hết, Hình 76. Vòng đời của bọ nhậy 
sâu hại có vòng đời phức tạp, nó bao gồm 
giai đoạn ấu trùng và giai đoạn trưởng thành. IPM cần hiểu tường tận những giai đoạn khác nhau để 
tác động vào sâu hại (hình 76).Thời điểm xử lý là cực kỳ quan trọng và được xác định bằng việc 
quan trắc cẩn thận mật độ sâu hại. Mặc dù việc áp dụng IPM còn chậm, nhất là đối với các cây 
lương thực. Ở Mỹ, IPM hiện nay đang được áp dụng ở quy mô khoảng 20% tổng diện tích đất canh 
tác và tốc độ áp dụng ngày càng tăng. Ở Trung Mỹ và nhiều nước thuộc Châu Á cũng đang phát 
triển mạnh và dự đoán rằng, nếu chiến lược IPM được thực hiện trong sự phối hợp với đào tạo nông 
dân và hướng dẫn họ sử dụng HCBVTV thì chắc chắn sẽ đạt được những kết quả to lớn trong việc 
hạn chế tác động của HCBVTV đến MT. 


Ấu trùng 
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Chương X PHáT TRIỂN BỀN VỮNG Và 


BảO VỆ MÔI TRƯỜNG 


I- Khúi niệm và nội dung phát triển bền vững 


1. Phát triển - tính tất yếu của xã hội loài người và mỗi quốc gia 


Phát triển là một quá trình bao gồm nhiều thành tố khác nhau: kinh tế, kỹ thuật, xã hội, chính trị, 
văn hóa và không gian. Mỗi một thành tố ấy lại là một quá trình tiến hóa, nhằm biến một xã hội 
nông nghiệp - "pÍtự thuộc” vào thiên nhiên thành một xã hội công nghiệp hiện đại "ứ phụ thuộc” 
vào thiên nhiên. Ở phần lớn các khu vực trên thế giới, một thực tế đã ngày càng chứng tỏ: phát triển 
là sự tiến hành đồng thời những cuộc tiến hóa trên 4 bình điện ki]: tế - ÊN gian - xã hội chính trị 
- văn hoá, có nghĩa là: 

Phá _ Côngnghệp „  Đôthi bó Quốc tế 


Phương* 
triển — — hoá hoá hoá 


 tayhoá 
Đây là một xu thế phát triển của các nước phương Tây đã được nhiều nước lấy làm hình mẫu cho sự 
phát triển, và có thể mô hình hơá như sau (khung 16). 


Khung 16. Các nội dung của phát triển (*) 


| -Xãmmmm |] — mg 2) 
Cơ cấu tiền công nghiệp, kinh tế chủ Cơ cấu hậu công nghiệp - 2/3 số người lao ˆ 
yếu dựa vào nông nghiệp - người sản động làm việc trong khu vực dịch vụ, người 
xuất nhiều, người mua hạn chế, sản xuất | sản xuất hạn chế, nhiều người mua, trao đồi 
nguyên liệu và trao đổi tiền tệ hoá í.  |hoàn toàn tiên tệ hóa. 
Trên 80% dân cứ sốnig dàn trải trên các | Đô thị hoá - trên 80% dân cư tập trung trong 
vùng đất trồng trọt (mô hình nông thôn). | những không gian địa lý hạn chế (mô hình hệ 
thống đô thị). 

Quốc tế hoá - tổ chức cộng đồng phức tạp,. 
quy mô lớn, thể chế phong phú (dân tộc/thế 
giới). 
Phương Tay hoá*, chủ nghĩa cá nhân, quan 
hệ xã hội được thực hiện chủ yếu thông qua 
môi giới của đồng tiền (mô hình văn hóa 
thành thị quốc tế). 


Kinh tế 


Không 
gian 


Xã hội 
chính trị 


* Xu ~ Â w Tưởng nhường 2h iRöSY phương tây hoá không được Chính phủ các nước phương Đông công nhận, trong “6 
có Việt Nam, nhưng hình như nó vẫn ngấm ngâm diễn ra. 
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Tổ chức cộng đồng đơn giản, quy mô 
nhỏ (làng). 


Gia đình, cộng đồng, lông tộc có vai trò 
nổi bật trong các quan hệ xã hội (văn 
hóa truyền thống). 


KHOA HỌC MỖI TRƯỜNG 


Như vậy: 

- Phát triển là quy luật chung của mọi thời đại, của các quốc gia 
~ Phát triển là mục tiêu trung tâm của mọi Chính phủ 

- Phát triển là trách nhiệm chính trị của các quốc gia 


Tuy nhiên, nếu phát triển chỉ là sự tăng GDP hằng năm lên x% và xây dựng một xã hội tiêu thụ, 
tách hệ thống kính tế khỏi hệ thống xã hội nhân văn và hệ nuôi dưỡng sự sống (môi trường sinh 
thái) sẽ không thể giải quyết được nghèo đói cũng như hàng loạt các vấn để suy thoái MT nảy sinh 
(bảng 71 và khung 17). Đây là mô hình phát triển không bên vững. 


Bảng 71. Tình trạng nghèo khổ trong thế giới đang phát triển 1985 - 2000 


Nguồn: Báo cáo MT và Phát triển, UNDP, 1992 


% Dân số 
dưới ngưỡng nghèo 


Khu vực 


Nam Mỹ 


Châu Phi cận Sahara - 


Khung 17. Tăng trưởng kinh tế và tính khả thì của việc xoá đói giảm nghèo 


Trọng 20 năm qua, sự phát triển kinh tế thế giới đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy 
nhiên, do tốc độ tăng dân-số-quá nhanh, nên sự cải thiện tình hình thế giới cũng chỉ bù đắp cho 


một số lượng người nghèo chưa bằng số lượng người mới tặng thêm, nên tổng số người nghèo 
trên thế giới vẫn tăng lên (1985: 1 tỷ; 1990: 1,}, tỷ ; 2000 : 2 tỷ). 


2. Yêu cầu của phát triển bến vững. ˆ 

Môi trường ngày càng bị suy thoái nghiêm trọng, gây tổn thương cho con người đang sống ở 
hiện tại và các thế hệ tương lai - buộc chúng ta phải xem xét lại thước đo của sự phát triển. Cần phải 
tính đến lợi ích của những cộng đồng không được hưởng lợi hoặc hưởng lợi quá ít từ sự tăng trưởng, 
đến lợi ích của thế hệ mai sau, đến chí phí cần phải sử dụng để đến bù thiệt hạt về MT hoặc để cải 
thiện MT. Việc tính toán chí phí MT gộp vào chỉ phí phát triển đã dẫn đến một khái niệm mới, đó là 
PTBV. 


Khái niệm PTBV được Uỷ ban Môi trường và Phát triển thế giới (WCED) thông qua năm 1987 
là: "Những thế hệ hiện tại cần đáp ứng nhu cầu của mình, sao cho không làm hại đến khả năng các 
thế hệ tương lai đáp ứng các nhu cầu của họ”. - 


F,1¬4e[{ 
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Cho đến nay, tuy có nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng hầu hết đều công nhận PTBV là sự phát 
triển hài hoà giữa các mục tiêu tăng cường kinh tế với các mục tiêu xã hội và BVMT. PTBV còn 
bao hàm cả khía cạnh phát triển trong sự quản lý tốt các xung đột MT. 


PTBV không chỉ là cách phát triển có tính đến chỉ phí MT, mà thực ra là một lối sống mới. 
Ngoài ra, "Chiến lược cho cuộc sống bên vững - Hãy cứu lấy TÐ° IUCN - UNEP - WWF, 1991 đã 
chỉ ra rằng: sự bền vững trong cuộc sống của một dân tộc phụ thuộc vào việc hoà hợp với các dân 
tộc khác và với thế giới tự nhiên. Do đó, nhân loại không thể bồn rút được gì hơn ngoài khả năng 
thiên nhiên có thể cung cấp, và cần phải áp dụng một kiểu sống mới trong giới hạn thiên nhiên cho 
phép. 


Với một định nghĩa mạch lạc và ngắn gọn như trên, chiến lược PTBV có thể dễ dàng được chấp 
nhận, tuy nhiên, chỉ khi triển khai chiến lược.nầy trong phát triển kinh tế xã hội mới thấy cực kỳ 
khó khăn. Viện quốc tế vẻ MT và Phát triển (fnternational Institute for Environmental và 
Development - IIED), cho rằng PTBV gồm 3 hệ thống phụ thuộc lẫn nhau (hình 77). 


Hình 77. Phát triển bền vững là một quá trình dàn xếp thoả hiệp 
giữa các hệ thống kinh tế, tự nhiên, và xã hội (TIED, 1995) 


Để đạt được mục tiêu PTBV, mỗi phân hệ phải có những tiêu chí cụ thể (khung 18). 


Khung 18. PTEYV - cân sự nỗ lực của Kinh tế - Xã hội - MT 


Về kinh tế 


- Giảm dần mức tiêu phí năng lượng và các tài nguyên khác qua công nghệ tiết kiệm và thay 
đổi lối sống. Ỉ 


- Thay đổi nhu cầu tiêu thụ không gây hại đến ĐDSH và MT. 


- Bình đẳng cùng thế hệ trong tiếp cận các nguồn tài nguyên, mức sống, dịch vụ y tế và giáo 
dục. ' 


- Xóa đói, giảm nghèo tuyệt đối. 


- Công nghệ sạch và sinh thái hoá công nghiệp (tái chế, tái sử dụng, giảm thải, tái tạo năng 
lượng đã sử dụng). 
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Về xã hội - nhân văn 

- Ổn định dân số. 

- Phát triển nông thôn để giảm sức ép đi dân vào đô thị. 
- Giảm thiểu tác động xấu của MT đến đô thị hóa. 

- Nâng cao học vấn, xóa mù chữ. 

- Bảo vệ đa dạng văn hóa. 

- Bình đẳng giới, quan tâm tới nhu cầu và lợi ích giới. 


- Tăng cường sự tham gia của công chúng vào các quá trình ra quyết định.. 


Về tự nhiên - MT 

- Sử đụng có hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo. 
- Phát triển không vượt quá ngưỡng chịu tải của HST. 

- Bảo vệ ĐDSH. 

- Bảo vệ tầng ôzôn. 

- Kiểm soát và giảm thiểu phát thải khí nhà kính. 

-.Bảo vệ chặt chẽ các HST nhạy cảm. 


- Giảm thiểu xã thải, khắc phục ô nhiễm (nước, khí, đất, lương thực thực phẩm), cải thiện và 
khôi phục MT những khu vực ô nhiễm 


Trong mối tương tác, thoả hiệp giữa ba hệ thống chủ yếu trên, mỗi hệ thống lại xuất hiện các _ 
lĩnh vực (hệ thống cấp hai) đòi hỏi phải đáp ứng được những yêu cầu phát triển riêng cho mỗi lĩnh 
vực, để cùng đạt được mục tiêu PTBV (khung 19). Để điều hoà được hàng loạt các vấn đề đa dạng 
này, thực ø sự là một thách thức với các nước đang phát triển như Việt Nảm. 


Khung 19. Các lĩnh vực cụ thể cân được:cân nhắc để đạt mục tiêu PTBV 


- Lĩnh vực chính trị: đâm bảo đếc -công dân được tham gia có hiệu quả vào các quá trình ra 
quyết định. 


- Lĩnh vực kinh tế: có khả năng tạo ra các giá trị thặng dư trong mối quan hệ tự điều chỉnh. 


- Lĩnh vực xẽ hội: có các giải pháp xử lý các xung đột nảy sinh do phát triển không hài hoà. 


- Lĩnh vực sản xuất: gắn với duy trì và bảo tôn tài nguyên phục vụ cho sự phát triển. 
- Lĩnh vực công nghệ: liên tục tìm kiếm các giải pháp mới. 

- Lĩnh vực quốc tết cũng cố các mô hình thương mại và tài chính bền vững. 

- Lĩnh vực hành chính: mêm mại và thích ứng, có khả năng tự điều chỉnh. 
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3. Các nguyên tắc của phát triển bền vững 


Chương trình MT của Liên hợp quốc (UNEP) trong tác phẩm "Hãy cứu lấy TĐ - chiến lược cho 
một cuộc sống bên vững", 1991 đã nêu ra 9 nguyên tác của một xã hội bền vững. Tuy nhiên các 
nguyên tắc này thực sự khó áp dụng trong thực tế của một thế giới đầy các biến động về chính trị, 
kinh tế, văn hoá. Thực tế đòi hỏi cần thiết lập một hệ thống nguyên tắc khác có tính khả thi và sát 
thực tế hơn. Luc Hens (1995) đã lựa chọn trong số các nguyên tác của Tuyên bố Rio về MT và phát 
triển để xây dựng một hệ thống 7 nguyên tắc mới của PTBV. Những nguyên tắc đó là: 


:a) Nguyên tắc về sự uỷ thác của nhân dân 


Nguyên tắc này yêu cầu chính quyền phải hành động để ngăn ngừa các thiệt hại MT - ở bất cứ 
đâu xây ra, bất kể đã có hoặc chưa có các điêu luật quy định vẻ cách ứng xử các thiệt hại đó. 
Nguyên tắc này cho rằng, công chúng có quyển đòi chính quyền - với tư cách là tổ chức đại diện 
cho họ phải có hành động ứng xử kịp thời các sự cố MT. : 


b) Nguyên tắc phòng ngừa 


Ở những nơi có thể xây ra các sự cố MT nghiêm trọng và không đảo ngược được, thì không thể 
lấy lý do là chưa có những hiểu biết chắc chắn mà trì hoãn các biện pháp ngăn ngừa sự suy thoái 
MT. Vẻ mặt chính trị, nguyên tắc này rất khó được áp dụng, và trên thực tế nhiều nước đã cố tình 
quên. Việc chọn lựa phương án phòng ngừa nhiều khi bị gán tội là chống lại các thành tựu phát 
triển kinh tế đã hiện hình ngay trước mắt và luôn luôn được tụng xưng ca ngợi theo cách hiểu của 
tăng trưởng kính tế. 


e) Nguyên tắc bình đẳng giữa các thế hệ 


Đây là nguyên tắc cốt lõi của PTBV, yêu cầu rõ ràng rằng, việc thoả mãn nhu cầu của thế hệ 
hiện nay không được làm phương hại đến các thế hệ tương lai thoả mãn nhu cầu của họ. Nguyên tắc 
này phụ thuộc vào việc áp dụng tổng hợp và có hiệu quả các nguyên tắc khác của PTBV. 


đ) Nguyên tắc bình đẳng trong nội bộ thế hệ 


Con người trong cùng thế hệ hiện nay có quyền được hưởng lợi một cách bình đẳng trong việc 

'_ khai thác các nguồn tài nguyên và bình đẳng trong việc chung hưởng một MT trong lành và sạch sẽ. 

Nguyên tắc này được áp dụng để xử lý mối quan hệ giữa các nhóm rigười trong cùng một quốc gia 

và giữa các quốc gia. Nguyên tắc này ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong đối thoại quốc tế. 

Tuy nhiên trong phạm vi một quốc gia, nó cực kỳ nhạy cảm đối với các nguồn lực kinh tế - xã hội 
và văn hoá. : : 


e) Nguyên tắc phân quyên và uỷ quyền 


Các quyết định cần phải được soạn thảo bởi chính các cộng đồng bị tác động hoặc bởi các tổ 
chức thay mặt họ và gần gũi nhất với họ. Các quyết định cân ở mức quốc gia hơn là mức quốc tế, 
mức địa phương hơn là mức quốc gia. Đây là nguyên tắc cơ bản nhằm kiểm soát sự uỷ quyền của 
các hệ thống quy hoạch ở tầm quốc tế, và nhằm cổ vũ quyên lợi của các địa phương về sở hữu tài 
nguyên, về nghĩa vụ đối với MT và về các giải pháp riêng của họ, áp lực ngày càng lớn đòi hỏi sự 
uỷ quyền ngày càng tăng. Tuy nhiên, cần phải hiểu cho đúng là: địa phương chỉ là một bộ phận của 
các hệ thống rộng lớn hơn chứ không được thực thi chức năng một cách cô lập. Thường thì các vấn 
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để MT có thể phát sinh ngoài tầm kiểm soát địa phương, ví dụ như sự ô nhiễm "ngược dòng” của 
nước láng giềng hay cộng đồng lân cận. Trong trường hợp đó, nguyên tắc ủy quyền cần được xếp 
xuống thấp hơn các nguyên tắc khác. 

g) Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền : 

Người gây ô nhiễm phải chịu mọi chí phí ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm, phải nội bộ hóa tất cả 
các chỉ phí MT nảy sinh từ các hoạt động của họ, sao cho các chỉ phí này được thể hiện đầy đủ 
trong giá cả của hàng hóa và dịch vụ mà họ cung ứng. Tuy nhiên sẽ không tránh khỏi trường hợp là, 
nếu áp dụng nguyên tắc này quá nghiệm khắc thì sẽ có xí nghiệp công nghiệp bị dóng cửa. Cộng 
đồng có thể cân nhắc, vì trong nhiều trường hợp, các phúc lợi có được do có công ăn việc làm nhiều 
khi còn lớn hơn các chi phí cho vấn đề sức khỏe và MT bị ô nhiễm. Do đó. cơ chế áp dụng nguyên 
tác này cũng cần linh hoạt và trong nhiều trường hợp phải tạo điều kiện về thời gian để các doanh 
nghiệp thích ứng dần dần với các tiêu chuẩn MT: 

h) Nguyên tắc người sử dụng phải trả tiền 


Khi sử dụng hàng hóa hay dịch vụ, người sử dung phải trang trả đủ giá tài nguyên cũng như các 
chi phí MT liên quan tới việc chiết tách, chế biến và sử dụng tài nguyên. 


ˆJI - Chỉ tiêu lượng hóa phát triển bền vững 


1. Lượng hóa phát triển bền vững ở cấp độ quốc tế và quốc gia 


PTBV là một khái niệm mới về phát triển (khung 2), do đó cần phải có các chỉ tiêu định lượng 
để đánh giá. Có hai cấp độ đánh gia: : 


- Định lượng hóa PTBV ở cấp độ quốc tế và quốc gia 
- Định lượng hóa PT. BV ô cấp độ địa phương 


Để xác định tính bến vững ở cấp độ quốc tế và quốc gia, người ta thường dừng 4 yếu tố để lượng 
hóa PTBV, bao gồm những yếu tố sau: l 


-P: Số lượng đân cư; 

- HD: Hàng hóa và dịch vụ; 

- NT: Năng lượng và tài nguyên; 

- El: Tác động MT. 

Theo 4 yếu tố này, giá trị của PTBV (SĐ) được xác định như sau: 
1/SD = (SP). (HD/P). (NT/HD). (EUNT) 

Trong đó: 

- P phản ánh sức ép của dân số tới sự PTBV. 


- (HD/P) phản ánh bức tranh tiêu thu ở xã hội PTBV tính theo đơn vị hàng hóa và dịch vụ bình 
quân theo đầu người. 


- (MTIHD) và (EUNT) phản ánh các khía cạnh kỹ thuật công nghệ. 
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Khung 20. Phát triển bền vững 


| PTBV là một quá trình liên tục cân bằng và hòa nhập các mục tiêu kinh tế - xã hội - MT. Các 
đánh giá định lượng về PTBV hiện đang được sử dụng ở Việt Nam vẫn chưa bao quất được các 

thành phần xã hội và tự nhiên trong PTBV. Cân có một loạt các tiêu chí ở tất cả các cấp của 
| Chính phủ và trong từng ngành, để khi cùng đánh giá có thể đưa ra được một bức tranh đáng tin 
cậy và toàn diện về tính bền vững của phát triển ở Việt Nam. 


2. Các chỉ số đơn giản về phát triển bền vững 

Một số chỉ số phản ánh PTBV: 

a) Chỉ số GDPingười 

Ở Việt Nam, theo tài liệu của Liên hợp quốc và Ngân hàng thế giới, năm 1993 có chỉ số 
GDP/người là 180 USDj/người, năm 2000 là 400USD/người. 

Chỉ số được coi.là điều kiện cần (nhưng không đủ) cho phát triển của con người, do vậy còn có 
nhược điểm là chưa phản ánh được sát tình hình thực tế phát triển kình tế của mỗi quốc gia. 

b) Chỉ số sức mua tương đương/người (PPPiperson = Purchasing Power Parityl person) 


Cũng theo Liên hợp quốc và Ngân hàng thế giới, xét chỉ số này của Việt Nam năm 1992 là 655 
USD/người, và năm 1994 là 1.208 USD/người. 


e) Chỉ số phát triển nhân văn HDI (Human Developmenf Index) 

HDI phản ánh các nỗ lực giải quyết các vấn đề xã hội của mỗi quốc gia như: tuổi thọ bình quân, 
tỷ lệ % người biết chữ, GDP/người tính theo USD PPP. 

Thông qua một loạt phép tính phức tạp, người ta xác định được HDI mỗi năm trong khoảng từ 0 
đến ¡. : : 
HDI < 0,500: thấp (chậm phát triển) ' 
HDI từ 0,501 đến 0,799: trung bình 
HDI > 0,800: cao (phát triển cao) 
;xhư vậy, giá trị HDI càng gần tới 1 càng tốt (bảng 72 và khung 21). 


Bảng 72. Chỉ sơ HDI của một số ¬ước trên thế giới 


HDL/1987 ®) 


Việt Nam 


Theo UNDP, 1990 (1), 1“96 (2) 
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Khung 21. Chỉ số phát triển 


UNDP công bố chỉ số HDI (chỉ số phát triển nhân văn) của Việt Nam là 0,557 (năm 1996 là 
0,54) - xếp thứ 121 trên thế giới trên tổng $ố 175 nước. Điều này chứng tỏ Việt Nam tăng trưởng 
kinh tế đồng thời với nâng cao mức sống người dân. Cũng theo công bố kể trên, chỉ số HPI (chỉ 
số nghèo) của Việt Nam là 26,2 - xếp thứ 33 trong số 78 nước đang phát triển (có nghĩa là còn 
26% người Việt Nam sống dưới mức nghèo nàn). Nhìn vào 2 chỉ số, người ta đễ dàng nhận ra 
rằng: Nếu chỉ số HDI cho thấy sự tiến bộ trong tất cả các tầng lớp dân cư thì chỉ số HPI chú trọng 
tình trạng chưa tiến bộ của người nghèo trong cộng đồng. Và đĩ nhiên, nhìn vào thứ hạng, ta có 
thể hình dung vị trí của chúng ta trong cộng đồng thế giới và khu vực. Một khía cạnh khác nữa, 
theo.báo cáo mới đây của Ngân hàng thế giới (WB) thì Việt Nam đứng thứ 10 trong số 12 nước 
Châu Á có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất (270 USD, năm 1996). 


(Nguồn : Ngô Hoàng Giang, bảo Lao động ngày 16.9.1997). 


đd) Chỉ thị phái triển có xét đến vấn đề giới GDI (Gender Development Indicator) 


GDI phản ánh sự bình đẳng nam nữ, xét trền cả phương diện kinh tế và xã hội. GDI được xác 
định thông qua giá trị HDI của nữ và HDI của nam. 


e) Chỉ thị kinh tế có hiệu chỉnh về ô nhiễm PAEI (Pollution Adjusted Economy Indicator) 
CO; được đùng như "đại điện" phát thải gây ô nhiễm chủ yếu, được xác định như sau: 


PAEI = GDP = Trị Hi phát thải Tung bình CO¿/người 
Trị số phát thải thực tế CO2/người 
Trị số phát tải trung bình COz/người của thế giới năm 1991 là 21.984 tấn 
Trị số phát thải thực tế COz/người được xác định thông qua việc ước tính lượng phát thải CO; do 
đốt các nhiên liệu hoá thạch và công nghiệp sản xuất xi măng, rồi chia cho tổng đân số. 
ø) Chỉ thị về vốn thiên nhiên NCI (Natural CapHal Indicator) 


NCI được dùng để đánh giá tài nguyên thiên nhiên còn lại (thực sự chưa đánh giá được mức suy 
thoái). : 


NCI = Các khu bảo tồn thiên nhiên còn lại x Chỉ số ĐDSH (BDI) 
Các quốc gia có lãnh thổ lớn, thường có giá trị NCI lớn. : 
Ví dụ: Mỹ có NCI = 7,97%; Braxin có NCI = 12,25%. - 


Theo số liệu tính toán thì năm 1901, Việt Nam có giá trị NCI =0,81 - - xếp thứ 24, Thái Lan có 
NCI = 0,23 - xếp thứ 54 trên thế giới. 


_h) Chỉ phí sửa chữa COR (Cost oƒ Remediation) 


_ COR ước tính chỉ phí cần thiết để chuyển tình hình chất lượng từ trạng thái hiện nay đến một 
mức độ mong muốn. Như vậy, phải tiến hành qua 3 bước: 


- Đánh giá mức độ phát triển và suy thoái hiện tại. 
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- Đề ra một hệ thống các tiêu chuẩn để cải thiện chất lượng MT. 
- Ước tính chí phí cho việc thực hiện. 
Việc ước tính này được tập trung ở 4 thành phân MT chủ yếu là: không khí, nước, đất và HST. 
Theo kết quả tính thử của Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB (K.F.Jalai và Roges, 1997), tuy 
chưa được đây đủ số liệu, kết quả cho thấy hằng năm Việt Nam cân chi phí 493,91 triệu USD (tính 


theo giá của năm 1990) và sẽ chiếm khoảng 7,3% GDP - được xếp thứ 7 trong 20 nước Châu Á. Vì 
theo cách sắp xếp ưu tiên của ADB thì nước nào có COR/GDP > 4,5% là nước cần tài trợ nhất. 


Ù) Tính đàn bôi môi trường EE (Environmetal Elasticity) 


EE nhằm giám sát các xu thế MT, tương ứng với các biến đổi tiên quan tới phát triển kinh tế, 
được xác định theo công thức:  í 


— — #œcác thay đổi MT 
% các thay đổi về kinh tế 


Ví dụ: - Với MT không khí, người ta chọn tổng số năng lượng được sử dụng. 
- Với MT nước, chọn tỷ lệ dân được sử dụng nước sạch. 

- Với MT đất, chọn lượng phân bón được sử dụng/Tha 

- Với HST, chọn tý lệ che phủ rừng. 


Các trị số % biến đổi các yếu tố trên sẽ có đấu (+) nếu là tác động tích cực, và có dấu () nếu là 
tác động tiêu cực tới MT. 


Thử tính với 16 nước Châu Á trong thời gian từ giữa năm 1980 tới đâu thập kỷ 9: 
- Việt Nam có giá trị EE = - 1,32 xếp thứ l6 

- Thái Lan có giá trị EE = - 0,99 xếp thứ 15 

- Singapo có giá trị EE = - 0,28 xếp thứ 7 

k) Hình thái môi trường ( enyironmental diamon4) 


Đây là hình thức biểu thị các biến đổi của 4 thành phẩn MT: không khí, đất, nước và HŠT bằng 
đồ thị. 


Dưới đây là bộ tiêu chí PTBV được gắn với 3 nội dừng của PTBV (kinh tế - xã hội - MT) cho 
Việt Nam. Bộ tiêu chí này sẽ tạo cơ SỞ để thiết lập các ưu tiên cho các kế hoạch hằng năm hoặc giai 
đoạn nhiều năm; và để đánh giá thành tựu đạt được trong công tác BVMT của Chính phủ và các 
ngành/các cấp; cũng như cung cấp thêm thông tin cho công tác điều hành phát triển ở tầm vĩ mô 
của Chính phủ. Đây thực chất cũng sẽ là những khuôn khổ ban đầu làm cơ sở cho các báo cáo hằng 
năm trình quốc hội, và bổ sung cho báo cáo hiện trạng MT hằng năm. Có thể tóm tắt bộ tiêu chí 
3 thành phần trong khung 22. 


'Tiêu chí PTBV cho Việt Nam không nhất thiết phải là một con số riêng lẻ (mặc dầu có thể), 
nhưng lại phải có sự lựa chọn ưu tiên từ 3 thành phần của PTBV. 
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Khung 22. Bộ tiêu chí PTBV của Việt Nam 


- Phát triển kinh tế 


1. Tăng sản phẩm quốc nội (GDP) theo đầu người. 


2. Các công cụ và các chính sách kinh tế trở thành động lực trong việc thực hiện các mục tiêu 
PTBV và BVMT. : 


3. Chi phí cho công tác BVMT tăng theo tỷ lệ phần trăm của GDP. 
4. Mức giải ngân hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho PTBV. 


- Phát triển xã hội: 
1. Tỷ lệ tăng dân số. 

2. Tỷ lệ dân số cả nước sống dưới mức nghèo khổ. 
3. Tỷ lệ người lớn biết chữ. 


4. Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh. 


5. Tuổi thọ trung bình. 

6. Thiệt hại về người và của do thiên tai. 

7. Mức độ tập trung dân chủ trong bộ máy nhà nước. 

8. Cam kết tham gia tích cực các hiệp định và diễn đàn MT quốc tế. 
9. Hệ thống hành chính cởi mở, trung thực và có năng lực hơn. 


10; Các thể chế BVMT được thiết lập, hoạt động hiệu quả và được cấp đủ nguồn lực ở mọi cấp 
trong Chính phủ và ở tất cả các ngành. 

11. Thực hiện hiệu quả cơ chế hoà nhập các nhân tố kinh tế, xã hội và MT trong các giai đoạn 
và quy mô của quá trình quy hoạch phát: triển. 


12. Các phương pháp đánh giá MT được áp dụng như một thủ tục chính thức trong tất cả các 
cơ quan, các cấp của Chính phủ ngay từ bước đầu hình thành các chính sách, kế hoạch và các dự 
án. : 

13. Thiết lập hệ thống giám sát tổng hợp đối với việc thực hiện quan trắc MT, cũng như đối 
với chất lượng của các chính sách và dự án phát triển hiện nay và trong tương lai. 


14. Tái chế và sử dụng lại rác thải. 


- Bảo vệ MT tự nhiên 
1. Về rừng: tăng diện tích phủ xanh, mật độ, chất lượng rừng 
2. Về nước: 


Lượng nước ngâm và nước mặt khai thác từng năm. 


Quyền được sử dụng nguồn nước an toàn. Xử lý nước thải. 
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3. Về năng lượng: 
Tiêu thụ năng lượng mỗi năm theo đầu người. 
Chỉ phí cho công tác dự trữ năng lượng (theo tỷ lệ phần trăm trong GDP). 
' Tiêu thụ năng lượng từ các nguồn tái tạo (theo tỷ lệ phần trăm tổng mức tiêu thụ năng lượng). 
4. Về ĐDSH: 


Tỷ lệ các loài bị đe doạ (tính theo tỷ lệ phần trăm tổng số loài bản địa). 


Tỷ lệ các khu bảo tôn so với tổng diện tích đất liên và biển.. 


Số lượng các kế hoạch, cán bộ công nhân viên và khoản ngân sách đành cho công tác quản lý 
các khu bảo tồn. 


5. Về ngư nghiệp: 
Sản lượng được duy trì bên vững tối đa. 


II - Các mục tiêu của phút triển bền vững 


1. Hội nghị Thượng đỉnh về môi trường và phát triển bền vững 


Hội Nghị Thượng đỉnh TÐ (The Earth Summit) họp tại Rio de Janeiro Braxin - tháng 6/1992 - là 
một sự kiện lớn mang ý nghĩa toàn câu và của thế kỷ XX. Tại đây đã hội tự những người đứng đầu 
và đại diện của 179 quốc gia, để bàn về các chính sách MT và phát triển của TÐ. Cùng tham gia 
còn có hàng trăm các quan chức khác từ các tổ chức Liên hợp quốc, các cùính quyền thành phố, các 
tổ chức kinh doanh và khoa học, các tổ chức phi chính phủ, và nhiều nhóm khác. 


Rio đã đưa ra hai bản thoả thuận mang tính quốc tế, hai bản tuyên bố những nguyên tắc và một 
chương trình hành động lớn về sự PTBV. Năm tài liệu đó là: 


1. Tuyên bố Rio về MT và Phát triển - 27 nguyên tắc - đã xác định các quyền và trách nhiệm của 
các quốc gia: 


2. Chương trình hành động 21 - một xã hội PTBV về các mặt kinh tế, xã hội và MT - trên cơ sở 
trách nhiệm của mỗi quốc gia và gắn kết bằng sự hợp tác quốc tế. 
3. Bắn tuyên bố các nguyên tắc là kim chỉ nam cho việc quản lý, bảo vệ và PTBV tất cả các loại 
rừng có tâm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và duy trì cuộc sống. 
._ 4, Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu - nhằm ổn định các khí gây hiệu ứng 
nhà kính trong khí quyển ở mức không gây đảo lộn nguy hiểm cho hệ thống khí hậu toàn cầu. 


5. Công ước về ĐDSH - đòi hỏi các nước phải áp dụng các phương pháp và phương tiện nhằm 
bảo vệ sự ĐDSH, và lợi ích có được từ sử dụng ĐDSH phải được chia xẻ công bằng. 
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- Chương trình Nghị sự thế kỷ XXI - một chương trình hành động có quy mô toàn cầu - đã xác 
định kế hoạch hành động cho mỗi quốc gia, nhằm đạt được mục tiêu PTBV, cụ thể tập trung chủ 
yếu vào: sử dụng hợp lý tài nguyên và tính bên vững; duy trì ĐDSH và tính bản vững; phương thức 
tiêu thụ trong PTBV, và vai trò của khoa học công nghệ trong PTBV. 


2. Sử dụng hợp lý tài nguyên và tính bền vững 

Nhu cầu sử dụng tài nguyên của con người ngày càng gia tăng đang làm nảy sinh những cạnh 
tranh và mâu thuẫn. Nếu muốn thoả mãn nhu cầu đòi hỏi của con người một cách bên vững, cần 
phải giải quyết các mâu thuẫn đó và tìm cách sử dụng các nguồn tài nguyên một cách có hiệu quả. 

4) Quản lý bên vững tài nguyên đất và tài nguyên rừng 


Để sử dụng nguồn tài nguyên đất lâu dài và bên vững, cần phải tính tới các khu bảo tấn, quyền 
SỞ hiều, các chính sách bảo vệ rừng lâu đài (khung 23). 


Khung 23. Sử dụng hợp lý tài nguyên rừng - vì mục tiêu PTBV 


- Trồng rừng để giảm sức ép đến rừng nguyên sinh và rừng lâu năm. 


- Giảm nguy cơ cháy rừng, sâu bệnh, săn bắn trộm, thải các chất ô nhiễm ảnh hưởng đến rừng 
(kể cả vấn đề ô nhiễm xuyên biên giới). 


- Hạn chế và tiến tới chấm dứt nạn du canh dư cư. 
- Sử dụng các phương pháp khai thác rừng phù hợp, hiệu quả hơn về kinh tế, ít gây ô nhiễm. 


- Giảm thiểu sử dụng lãng phí gỗ. ` 


- Phát triển lâm nghiệp đô thị, nhằm phủ xanh tất cả những nơi có người sinh sống. 


- Khuyến khích sử dụng các hình thức khai thác rừng ít gây tác động tới rừng (như du lịch 
sinh thái). : 


- Quản lý bên vững các vùng đệm. 


Nguồn: Hội nghị Thượng đỉnh TÐ - Chương trình vì sự thay đổi, 1992 


Hoang mạc hoá và hạn hán là quá trình suy thoái đất do các thay đổi của khí hậu và tác động của 
con người. Để ngăn chặn quá trình HMH, việc sử dụng đất (bao gồm cả trồng trọt và chăn thả) phải 
vừa bảo vệ được đất, vừa có thể chấp nhận được về mặt xã hội và khả thi về mặt kinh tế (khung 24). 


Khung 24. Ngăn chặn HMH - vì mục tiêu PTBV 


- Thực hiện các kế hoạch quốc gia về sử dụng đất bền vững và quản lý bền vững TNN. 


- Đẩy nhanh các chương trình trồng cây theo hướng trồng các loại cây phát triển nhanh, các 
cây địa phương chịu hạn tốt và các loài thực vật khác. 
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- Tạo điều kiện giảm nhu cầu củi đốt, thông qua các chương trình sử dụng các loại năng lượng 
có hiệu quả và năng lượng thay thế. : 

- Tuyên truyền huấn luyện cho người dân ở nông thôn về việc bảo vệ đất, nước, khai thác 
nước, nông lâm kết hợp và tưới tiêu thuỷ lợi quy mô nhỏ. 


- Cải tạo lại các vùng đất đã bị suy thoái, và hướng cho nhân đân các lối sống thay thế. 


- Thiết lập các hệ thống ngân hàng và tín dụng nông thôn nhằm giúp đỡ nhân dân phát triển 
sản xuất phù hợp. 


- Thiết lập một hệ thống quốc tế để ứng phó khẩn cấp khi có hạn hán. 


~ Tăng cường các trạm giám sát và cung cấp thông tin nhằm giúp chính phủ xây dựng các kế 
hoạch sử dụng đất, các cảnh báo sớm về hạn hán. 


Nguân: Hội nghị Thượng đỉnh TĐ - Chương trình vì sự thay đổi, 1992 


b) Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước 
* Bảo vệ và quản lý đại đương 


Đại dương - bao gồm cả vùng biển kín và nửa kín - là một bộ phận thiết yếu của hệ thống duy trì 
đời sống toàn cầu. Tuy nhiên, đại đương đang bị sức ép ngày một tăng về MT do ô nhiễm, đánh bắt 
quá mức, sự phá huỷ bờ biển và các rạn san hô (khung 25). 


Khung 25. Bảo vệ và quản lý đại đương - vì mục tiêu PTBV 
- Ngăn chặn sự tiếp tục suy thoái MT biển, giảm các nguy cơ ảnh hưởng lâu dài và bất khả 


kháng tới đại dương. 


- Đưa BVMT trở thành một bộ phận trong chính sách tổng thể phát triển kinh tế xã hội của 
quốc gìa. 


- Áp dụng nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả” và các khuyến khích kinh tế, nhằm giảm ô 
nhiễm biển. 


- Nang cao điều kiện sống cho người dân ven biển, đặc biệt ở các nước đang phát triển, để họ 
có thể hỗ trợ cho việc BVMT biển. 


- Xây dựng và duy trì các hệ thống xử lý nước thải nghiêm ngặt của mỗi quốc gia, tránh thải 
nước thải gần các bãi cá, bãi tắm; kiểm soát việc thải bỏ chất thải ra biển. 


- Phát triển nuôi trồng thuỷ sản; giảm lãng phí trong đánh bắt, bảo quản và chế biến thuỷ hải | 
sân; cấm dùng các loại khai thác đánh bắt cá có tính huỷ diệt. 


- Bảo vệ các HST nhạy cảm: HST rạn san hô, HST cửa sông, HST rừng ngập mặn, HST bãi cỏ 
biển, và các vùng sinh đẻ, ươm giống khác trên biển. 


Nguôn: Hội nghị Thượng đỉnh TĐ - Chương trình vì sự thay đối, 1992. 
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* Bảo vệ vệ và quản lý nước ngọt 


Nước ngọt có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Ở nhiều nơi trên thế giới 
đang điễn ra sự khan hiếm tràn lan và ô nhiễm gia tăng. Vấn để quản lý TNN phải được đặt ở cấp 
thích hợp, phải huy động được sự tham gia của công chúng (bao gồm cả phụ nữ, thanh niên, cộng 
đồng bản địa) vào việc quản lý và ra các quyết định về nước (khung 26). 


Khung 26. Bảo vệ và quản lý nước ngọt - vì mục tiêu PTBV 


~ Cung cấp cho toàn đân đô thị tối thiểu 40 lít nước uống an toàn trong một ngày. 
- 75% đân đô thị có đủ điều kiện vệ sinh. 
- Có các tiêu chuẩn về thải các chất thải thành phố và công nghiệp. 


__- 3/4 lượng chất thải rấn đô thị được thu gom và việc quay vòng, tái sử dụng, thải bỏ an toàn 
cho MT. 


- Có nước uống an toàn cho nhân dân ở nông thôn. 

- Kiểm soát các bệnh và địch bệnh liên quan tới nước. 

- Tăng số lượng và chất lượng nước cấp. 

- Quản lý TNN trong mối quan hệ tổng hoä với H5T thuỷ sinh. 


- Đánh giá tác động MT đối với tất cả các dự án phát triển liên quan tới TNN loại lớn có khả 
năng gây hại cho chất lượng nước và HST thuỷ sinh. 


- Phát triển các nguồn nước ngọt thay thế (khử muối, nước mưa, nước quay vòng tái sử dụng) 
với công nghệ rẻ tiền, sắn có và khả năng phù hợp với các nước đang phát triển. 


- Trả tiên nước theo số lượng và chất lượng nước sử dụng. 
- Bảo vệ lớp phủ rừng đầu nguồn và giảm thiểu chất ô nhiễm nông nghiệp cho nguồn nước. 


~ Quản lý việc khai thác đánh bắt thuỷ sản nước ngọt, không phá huỷ HST thuỷ sinh. 


Nguân: Hội nghị Thượng đỉnh TĐ - Chương trình vì sự thay đổi, 1992 


3. Duy trì đa dạng sinh học và tính bền vững 


Các hàng hoá và dịch vụ thiết yếu trên hành tỉnh của chúng ta phụ thuộc vào sự đa dạng và biến 
động của các nguồn gen, số lượng các loài và các HST. Tuy nhiên, sự suy giảm ĐDSH đang diễn ra 
nhanh chóng, chủ yếu là do sự phá huỷ MT sống, khai thác quá mức, ô nhiễm và việc đưa vào MT 
các động thực vật ngoại lai không thích hợp. Cần phải có hành động khẩn cấp và mang tính quyết 
định để bảo vệ và duy trì các nguồn gen, các loài và các HST (khung 27). 
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Khung 27. Bảo vệ ĐDSH - vì mục tiêu PTBV 


- Đánh giá lại hiện trạng ĐDSH trên quy mô toàn cầu. 


- Xây dựng các chiến lược quốc gia, nhằm bảo vệ và sử dụng bền vững ĐDSH; và làm cho các 
chiến lược này phải trở thành một bộ phận của chiến lược tổng thể phát triển quốc gia. 


- Tiến hành các nghiên cứu dài hạn đánh giá tầm quan trọng của ĐDSH đối với các HST tạo ra 
sản phẩm hàng hoá và các lợi ích MT. 


- Khuyến khích sử dụng các phương pháp truyền thống có thể làm tăng thêm ĐDSH trong 
nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý đồng cỏ và các loài động vật hoang dại. Thu hút cộng đồng, 
bao gồm cả phụ nữ vào việc bảo vệ và quản lý các HST. 


- Phân chia hợp lý và công bằng các lợi ích thu được do sử dụng nguồn tài nguyên sinh vật và 
tài nguyên gen. Cộng đồng bản địa phải được chia xẻ các lợi ích về kinh tế và thương mại. 


- Bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên. 
- Tăng cường phục hồi các HST đã bị phá huỷ, và các loài đang bị đe doạ. 


- Hình thành cách thức sử dụng công nghệ sinh học, chuyển giao công nghệ bên vững, đặc 
biệt là chuyển giao cho các nước đang phát triển. 


- Đánh giá tác động của các dự án phát triển đến ĐDSH, tính toán được hết các chỉ phí4mất mát 
phải trả cho những tổn thất về ĐDSH. Đối với những dự án có khả năng gây các tác động lớn phải 
được ĐTM có sự tham gia rộng rãi của công chúng. 


Nguồn: Hội nghị Thượng đỉnh TĐ - Chương trình vì sự thay đổi, 1992 


Các quốc gia đều có quyên đối với nguồn tài nguyên sinh học của mình, song cũng còn phải có 
. trách nhiệm bảo vệ ĐDSH của mình và sử dụng các nguồn tài nguyên sinh học của a mÌnh một cách 
bền vững. 


_ Khung 28. Công ước về ĐDSH - vì mục tiêu PTBV 


- Xác định các thành phần ĐDSH: có tâm quan trọng cân bảo vệ và sử dụng bền vững, gân 
sát những hoạt động có khả năng gậy ra các tác động, xấu đến ĐDSH. 


- Xây dựng các chiến lược, kế hoạch:hoặc chương thnh cm gia về bảo vệ và sử dụng bền 
vững ĐDSH. 


- Đưa bảo vệ ĐDSH trở thành một tiêu chí xem xét trong quá trình lập quy hoạch và ban hành 
các chính sách. 


- Sử đụng phương tiện truyền thông và giáo dục để nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của 
ĐDSH và sự cân thiết phải có các biện pháp bảo vệ cho cộng đồng. 


- Ban hành luật pháp/ chính sách bảo vệ ĐDSH và các khu bảo tồn. 
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-`'Tạo các phương tiện kiểm soát nguy cơ do các loài sinh vật bị biến đổi bởi công nghệ sinh 
học. 


- Šử dụng công cụ ĐTM có sự tham gia của công chúng - với các dự án có khả nãng đe doạ 


đến ĐDSH, nhằm tránh hoặc giảm thiểu những mất mát có thể xảy ra. 


- Ngăn chặn việc đưa vào, kiểm soát hoặc loại bỏ các giống loài ngoại lai có khả năng đe doạ 
HST và MT sống của các loài bản địa. 


Nguân: Hội nghị Thượng đỉnh TÐ -Công ước về Đa dạng sinh học, 1992 


Nhiều cộng đồng địa phương bị ràng buộc chặt chẽ vào các nguồn tài nguyên sinh học. Các 
quốc gia phải có các khuyến khích vẻ lợi ích đối với các cộng thụ này, cũng như việc huy động 
các kiến thức bản địa vào bảo vệ ĐDSH. 


4. Phương thức tiêu thụ trong phát triển bền vững 


Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy thoái ngày càng tăng của MT toàn cầu là do các nhu cầu quá 
lớr. và các lối sống thiếu tính bên vững trong tầng lớp những người giàu hơn. Trong khi đó, tầng lớp 
nghèo hơn thì không được thoả mãn các nhu cầu vẻ lương thực thực phẩm, chăm sóc y tế, nhà ở và 
giáo dục. 


Để giải quyết mâu thuẫn trầm trọng này, điều cốt yếu là phải có được các mẫu hình tiêu thụ 
mang tính bền vững. Điều này có thể phải đưa ra các chỉ số mới gắn với phúc lợi của mỗi quốc gia 
một cách thường xuyên và lâu đài. 


Tất cả các nước đều phải phấn đấu để tăng cường các mẫu hình tiêu thụ bể¬ vững, mà các nước 
phát triển phải đóng vai trò tiên phong. Còn các nước đang phát triển phải cố gắng thiết lập cho 
được các mẫu hình tiêu thụ bên vững. Họ cần đảm. bảo thoả mãn các nhu cầu cơ bản của người 
nghèo, trong khí vẫn tránh được các mẫu hình tiêu thụ không bên vững, không hiệu suất và lãng 
phí. Sự phát triển như vậy đòi hỏi phải có sự trợ giúp từ các nước công nghiệp hoá (khung 29). 


Khung 29. Thay đổi các mẫu hình tiêu thụ - vì mục tiêu PTBV 


- Tìm các con đường phát triển kinh tế, trong khi lại giảm được việc sử dụng năng lượng và 
vật liệu, giảm việc tạo ra chất thải, tái sử dụng chất thải. 


- Xác định các mẫu hình tiêu thụ cân bằng và có thể duy trì được trên thế giới. 


- Đẩy mạnh sản xuất có hiệu quả, giảm tiêu thụ lãng phí. 


- Xây dựng các chính sách khuyến khích chuyển sang mẫu hình bên vững trong sản xuất và 
tiêu thụ: kích thích giá cả và các tín hiệu thị trường, phát triển và mở rộng việc đán nhãn MT; 
giáo dục nâng cao nhận thức cho công chúng, quảng cáo lành mạnh. 


- Khuyến khích việc chuyển giao các công nghệ thân thiện MT cho các nước đang phát triển. 


Nguồn : Hội nghị Thượng đỉnh TĐ - Chương trình Vì sự thay đổi, 1992 
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5, Vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển bền vững 


Từ trước tới nay, vai trò của công nghệ đối với sự phát triển đã được rất nhiều học giả, nhiều nhà 
doanh nghiệp cũng như các nhà hoạch định chính sách xem xét bàn bạc và phân tích. Nổi lên có hai 
xu hướng chính:(1) công nghệ gây nhiều tác hại hơn là ích lợi cho nhân loại - cân phải loại bỏ; (2) 
công nghệ, tuy có hại trong một số lĩnh vực (ví dụ như có hại cho MT, vấn để công ăn việc làm và 
chất lượng cuộc sống) nhưng vẫn đem lại những lợi ích kinh tế rõ ràng - nên sử dụng công nghệ, 
nhưng với điều kiện phải định ra những giới hạn để loại trừ/ hoặc ít nhất là hạn chế được các tác hại, 
và phải tuân theo những kế hoạch đã định cho PTBV. Thực tế cho thấy, khoa học công nghệ ngày 
càng có vai trò quan trọng và không thể thiếu trong quá trình phát triển. Với nhận thức về BVMT - 
vì một xã hội PTBV - khoa học công nghệ đã dần dân thể hiện được vai trò có ích đối với MT, thân 
thiện hơn với MT. Ví dụ: 


* Công nghệ có thể tạo ra các nguôn tài nguyên mới, năng lượng mới. 


Con người ngày nay đang tiếp tục phát hiện ra những nguồn tài nguyên cần thiết cho họ. Và 
công nghệ vẫn có thể tạo ra tài nguyên và năng lượng. Theo cách này, có lẽ chúng ta sẽ bỏ qua 
được khái niệm về một hành tính chỉ có một nguồn có hạn các nguồn tài nguyên khai thác được 
(khung 30). b 


Khung 30. Công nghệ tạo nên các nguồn tài nguyên, năng lượng mới 


- Như uranium, mãi cho tới khi phản ứng phân hạch hạt nhân được phát minh ra mới trở thành 
một nguồn năng lượng. : 


- Tiến bộ trong phân ứng tổng hợp hạt nhân cũng làm cho Lithium và Đơteri có thể sản sinh 
năng lượng. : 


- Trong cả hai trường hợp, chính công nghệ chứ không phải nguyên liệu thô là yếu tố tạo ra 
năng lượng. ' ' 


- 8ilicon là nguyên liệu thô cơ bản trong công nghiệp vi điện tử, vì thế mà có ý nghĩa sống còn 
với mọi nước trên thế giới. Nó được coi là nguồn năng lượng vì là yếu tố quan trọng trong tín học 
và trong bộ chuyển đổi năng lượng từ BXMT. - 


- Các nguyên liệu khác như gốm, chất dẻo công nghiệp có sức chịu đựng cao và sợi tổng hợp 
chất lượng cao đều được tạo ra sau một thời gian đài tìm tòi dựa trên cơ sở những kiến thức khoa 
học về bản chất và cấu trúc của chất rắn. 


* Công nghệ có thể giúp khai thác các nguồn tài nguyên truyền thống rất khó tiếp cận. Như vậy, 
nguồn nguyên liệu thô cũng như tăng thêm về số lượng (khung 3l). - 
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Khung 31. Khai thác tài nguyên khó tiếp cận nhờ công nghệ 


- Một ví dụ rất thú vị là việc khai thác đá phiến chứa dầu và cát chứa hắc ín - từng không được 
coi là khoáng sản (chỉ là nguồn cacbuahyđrô thừa). Để thấy được giá trị kinh tế của nó, người ta 
đã phải phát triển công nghệ chế biến theo yêu câu. Và hiện nay, giá sản xuất cacbuahydrô lỏng 
từ đá phiến dầu và cát hắc ín vào khoảng từ 35 USD đến 50 USD một lượng tương đương với một 
thùng dầu. 


- Một ví đụ khác trong lĩnh vực chất đốt là hoá lỏng hoặc hóa khí than đá trên bể mặt hoặc 
trong lòng đất, đặc biệt là than chất lượng kém. Giá thành sản xuất với công nghệ hiện thời được 
tính vào khoảng 35 - 45USD cho một thùng dầu. 


Vấn để này cũng đúng với các nguồn tài nguyên tái tạo được. Như việc áp dụng công nghệ sinh 
-_ học trong việc tạo thực phẩm tiêu dùng. 


* Công nghệ có thể giảm lượng nguyên liệu, năng lượng sản xuất và tiêu dùng (khung 32). 


Khung 32. Giảm nguyên liệu, năng lượng sản xuất và tiêu dùng nhờ công nghệ 


“Trong 8 - 10 năm vừa qua, các nhà máy ximăng tiên tiến nhất trên thế giới (ờ Nhật, Mỹ, Áo và 
Đức) đã nhanh chóng thay đổi hệ thống sản xuất của họ ở từng giai đoạn, từng loại thiết bị, và họ 
đã bước sang một thế hệ công nghệ mới. Nhờ thiết kế lại bộ phận trộn, làm khô, bộ phận nung và 
lò sấy quay trong quy trình ướt mà họ đã giảm được một nửa chỉ phí cho năng lượng đ'‡n và 
nhiệt, và tổng sản lượng lên tới mức có thể thu hồi được toàn bộ vốn đầu tư trong vòng 2 - 3 năm. 
Về mặt năng lượng, bộ phận làm khô và nung đã được cải tiến rất nhiều, đặc biệt là thiết bị, các 
nguyên vật liệu sử dụng và điều kiện tiến hành sản xuất. Quan trọng hơn là những thay đối trên 
máy sấy quay sử dụng loại sợi gốm mới trong lò đúc và đưa ra thiết kế cho hệ thống đốt nóng và 
bộ phận quay. Một số tiến bộ nữa cũng có ý nghĩa tương đương nếu xét về lượng, thậm chí còn 
_cao hơn nếu xét về chất và về công nghệ, đó là việc sử dụng quy trình "nửa khô" dù quy trình này 
cân nhiều nguyên liệu thô hơn (tro nhẹ, tro pyrÍt...). 


* Công nghệ dịnh học trong nông nghiệp hứa hẹn sẽ loại trừ nạn đói do ngày càng được thử 
nghiệm và áp đụng rộng rất trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi (khung 33). 


Khung 33. Công nghệ sinh học trong nông nghiệp 


Các kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi nhất trong công nghệ sinh học nông nghiệp gồm có: 
Ì nhan giống, thụ tính trong phòng thí nghiệm (in vitro), bảo quản giống cây (phôi), đông lạnh 
chất nguyên sinh, nuôi cấy mô từ bao phấn, 'sinh sản vô tính, chọn lọc trong phòng thí nghiệm, 
biến đổi gen, phân tách riêng cáz hình thái. 


F, vi ¬ 


PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VẢ BẢO VỆ:MỖI TRƯỜNG 


* Các "công nghệ sạch" mới đã và đang được phát triển, tướny vì ngăn chặn tận gốc ô nhiễm, 
thay vì cố gắng làm giảm hậu quả của nó (khung 34). 


Khung 34. Sự phát triển của các công nghệ sạch 
Chẳng hạn trong ngành công nghiệp sân xuất gạch lát, nguyên liệu thuỷ tỉnh thô chứa flo và 


chì vẫn được sử dụng trong nhiều năm nay để sản xuất gạch gốm. Các nguyên tố này khi bị thải 
ra MT theo nước thải trở nên một mối nguy hại cho sức khoẻ cộng đồng và làm ô nhiễm nguồn 


nước. Các công ty sản xuất gạch lát đã phát hiện ra là việc làm trong sạch nguồn nước thải ở cuối 
quy trình tốn kém và không hiệu quả bằng việc sử dụng nguyên liệu thuỷ tỉnh không có flo và 
chì thay thế cho loại nguyên liệu cũ 


- Ngoài ra, để khắc phục các hậu quả MT đang tồn tại thì vai trò của khoa học công nghệ càng 
quan trọng, chí ít cũng là các công nghệ xử lý chất thải "cuối đường ống”. ` 
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I - Mục tiêu và đối tượng của giáo dục môi trường 


Giáo dục môi trường (GDMT) đã có một lịch sử phát triển lâu dài. Đặc biệt trong khoảng 10 
năm gần đây kể từ khi Uỷ ban thế giới về MT và Phát triển công bố báo cáo "tương lai của chúng 
ta" thì GDMT được nhắc đến một cách thường xuyên trong các diễn đàn quốc tế, quốc gia cũng như 
tại các địa phương, cơ sở giáo dục, nghiên cứu, sản xuất, kinh đoanh và cơ quan quản lý. Tuy nhiên, 
GDMT được hiểu theo những quan niệm khác nhau và dẫn tới những vấn đề phức tạp trong thực thi 
GDMT. 


Định nghĩa GDMT thường được gắn với mục tiêu của GDMT. Định nghĩa được chấp nhận một 
cách phổ biến nhất do hội nghị quốc tế về GDMT của Liên hợp quốc tổ chức tại Tbilisi năm 1977 
đưa ra, theo Hội nghị này thì GDMT có mục đích: "Làm cho các cá nhân và các cộng đồng hiểu 
được bản chất phức tạp của MT tự nhiên và MT nhân tạo là kết quả tương tác của nhiều nhân tố sinh 
học, lý học, xã hội, kinh tế và văn hoá; đem lại cho họ kiến thức, nhận thức vẻ giá trị, thái độ và kỹ 
năng thực hành để họ tham gia một cách có trách nhiệm và hiệu quả trong phòng ngừa và giải quyết 
các vấn đẻ MT và quản lý chất lượng MT". ˆ 


GDMT cũng được quan niệm là: "Một quá trình thường xuyên qua đó con người nhận thức được 
MT của họ và thu được kiến thức, giá trị, kỹ năng, kinh nghiệm cùng quyết tâm hành động giúp họ 
giải quyết các vấn để MT hiện tại và tương lai, để đáp ứng các yêu cầu của các thế hệ hiện nay mà 
không vi phạm khả năng đáp ứng các nhu câu của các thế hệ tương lai” (Dự án VIE/95/041, 1997). 


Qua các định nghĩa nêu trên có thể rút ra nhận xét tổng quát rằng, GDMT nói chung (không 
phân biệt giáo dục cho đông đảo nhân dân, giáo dục trong các trường phổ thông, giáo dục đại học, 
giáo dục chuyên nghiệp) có mục tiêu đem lại cho đối tượng các vấn đề sau: 


- Hiểu biết bản chất các vấn đề MT: tính phức tạp, quan hệ nhiều mặt nhiều chiều, tính hạn chế 
của tài nguyên thiên nhiên và khả năng chịu tải của MT, quan hệ chặt chế giữa MT và phát triển, 
giữa MT địa phương, vùng, quốc gia với MT khu vực và toàn cầu. Mục tiêu này thực chất là trang bị 
cho các đối tượng được giáo dục các kiến thức về MT (knowledge). 


- Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của các vấn để MT như một nguồn lực để sinh sống, 
lao động và phát triển, đối với bản thân họ cũng như đối với cộng đồng, quốc gia của họ và quốc tế, 
từ đó có thái độ, cách ứng sử đúng đắn trước các vấn đề MT, xây dựng cho mình quan niệm đúng 


^^ 
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đấn về ý thức trách nhiệm, về giá trị nhân cách để dân hình thành các kỹ năng thu thập số liệu và 
phát triển sự đánh giá thẩm mỹ. Như vậy, mục tiêu này có định hướng xây dựng thái độ (Attitude), 
cách đối xử thân thiện với MT. : 


- Tri thức, kỹ năng, phương pháp hành động để nâng cao năng lực trong việc lựa chọn phong 
cách sống thích hợp với việc sử dụng một cách hợp lý và khôn ngoan các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên để họ có thể tham gia có hiệu quả vào việc phòng ngừa và giải quyết các vấn đề MT cụ thể 
nơi họ ở và làm việc. Đây là mục tiêu về khả năng hành động (practice) cụ thể (hình 78). 


Hiểu biết về Thái độ đúng đắn về Khả năng hành động có 
MT MT l 


hiệu quả về MT 
- Vấn đề - Nhận thức - Kiến thức 
- Nguyên nhân - Thái độ -Kỹnăng › 
- Hậu quả - Ứng xử ~ Dự báo các tác động 
~ Tổ chức hành động 


Hình 78. Ba mục tiêu của GDMT 


GDMT trong một quốc gia thường được phân thành các bộ phận phù hợp với trình độ nhận thức 
và tính chất đặc thù của cương vị công tác như: 


- GDMT cho cộng đồng còn gọi là nâng cao nhận thức về MT cho quần chúng được thực hiện 
chủ yếu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các đợt tập huấn ngắn hạn, các hoạt động 
văn hoá, truyền thông và các cuộc vận động quần chúng rộng rãi. 


- GDMT cho các nhà quản lý các cấp, các cán bộ ra quyết định được thực hiện bằng nhiều biện 
pháp phù hợp. 


ˆ_~ GDMT trong hệ thống giáo dục và đào tạo ở các trường từ các trường mẫu giáo đến các trường 
cao đẳng và đại học. ' 


- Đào tạo nhân lực chuyên môn vẻ MT, bao gồm công nhân lành nghề, kỹ thuật viên, kỹ sư, cán 
bộ nghiên cứu, giảng dạy. 


Như vậy, GDMT không phải là việc học một lần trong đời, mà là học suốt đời. Và phải được tiến 
hành giáo dục sâu rộng ngay từ tuổi ấu thơ tới tuổi trưởng thành. Đối với tứa tuổi nhỏ GDMT có 
mục đích tạo nên "con người giác ngộ về MT" (The enviroamenltal person). Với lứa tuổi trưởng 
thành, mục đích này là "Người công dân có trách nhiệm về MT" (The environmenral citizen). Với 
người đang hoạt động sản xuất, giảng dạy, dịch vụ, quản lý, mục đích này lại là hình thành "nhà 
chuyên môn thấu hiểu về MT"(The environmental professional). 


Mục đích cuối cùng của GDMT là tiến tới xã hội hoá các vấn để MT, nghĩa là tạo ra những công 
dân có nhận thức, có trách nhiệm về MT và biết sống vì MT theo những nấc thang được minh hoạ ở 
hình 79. 
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Nhà chuyên môn 
thấu hiểu về MT 
(The environmental 
professional) 


Người công dân có 
trách nhiệm với MT 
(The environmental citizen) 


Con người giác ngộ 
MT 


(The environmental person) | 


Hình 79. Các mục tiêu của GDMT 


Một khi các vấn để MT đã được xã hội hóa thì những lợi ích kinh tế cho cộng đồng ngày một gia 
tìng và đặc biệt hiệu lực quản lý nhà nước tăng nhưng gánh nặng chi phí giảm hẳn (hình 80). Do 
đó: những kết quả nghiên cứu về MT và các phương pháp khắc phục ở nhiều quốc gia trên thê giới 
đã đi đến kết luận chung là: không có giải pháp nào kinh tế và hiệu quả bàng việc đầu tư vào con 
người thông qua công tác GDMT. 


Hình 80. Vai trò cúa Chính phủ trong chu trình cúa chính xách môi trường 


II - Nội dung của giáo dục môi trường 
Thb ` 
Xuất phát từ mục tiêu nêu trên, về nội dung GDMT đã được UNEP (1995) nhấn mạnh 5 đặc 
điểm. k 
I. Có tính liên ngành rộng, do'GDMT phải xem xét MT như một tổng thể hợp thành bởi nhiều 
thành phần. Thiên nhiên và các HST của nó: kinh tế, dân số, xã hội, công nghệ, văn hóa (đáp ứng 
cho mục tiêu l). : 


2. Nhãn mạnh nhận thức về giá trị nhân cách, đạo đức, trong thái độ, ứng xử và hành động trước 
các vấn đề MT (đáp ứng cho mục tiêu 2). 
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3. Cung cấp cho người học không chỉ những 
kiến thức cụ thể, kỹ năng thực hành, phương pháp Hệ sinh thải 
phân tích, và đánh giá chỉ phí - lợi ích để họ có thể 
hành động độc lập, ra những quyết định phù hợp, 
hoặc cùng cộng đồng phòng ngừa xử lý các vấn đề 
MT một cách có hiệu quả (đáp ứng cho mục tiêu 3). 

4. Phải đê cập đến vấn để MT và PTBV của địa | S972 lệ suiàc cỏ 
phương, vùng, quốc gia, khu vực và quốc tế (do 
quan hệ không gian và tính liên quốc gia của các 
vấn đề MT). 


5. Phải xem xét các vấn đề MT hiện nay và quan 


Hình 81. Nội dung của giáo dục môi trường 
(UNEP, 1995) 


hệ với các vấn đề MT tương lai (do quan hệ thời gian 
và tính liên thế hệ của các vấn đề MT) (hình 81). 

Các nội dung nêu trên được truyền đạt cho người học 7 loại hoạt động giáo dục sau dây trong 
quá trình GDMT. 

1. Huy động kinh nghiệm của đối tượng giáo dục, tức là khai thác những kinh nghiệm thực tế 
sống phong phú và làm việc của bản thân (work with experienc€). 

2. Không ngừng nâng cao nhận thức về MT của đối tượng giáo dục, làm cho người học hiểu rõ 
bản chất, tầm quan trọng của các vấn để MT và trách nhiệm của họ đối với các vấn đề này (inerease 
awareness). 

3. Xem xét thái độ và quan niệm vẻ giá trị, tức là xem xét tính đúng đắn và sự phù hợp của thái 
độ và quan niệm của người học về các vấn đề MT (examine attitudes and values). 

4. Xây dựng ý thức trách nhiệm, nghĩa là thái độ và quan niệm về giá trị phải được thể hiện 
thành ý thức trách nhiệm, cam kết của người học đối với các vấn đề MT cụ thể mà họ gặp (build 
commitment). 

5. Tăng cường hiểu biết về các vấn để MT cần xử lý cũng như cần phòng ngừa và khả năng khoa 
học, công nghệ, quản lý để thực hiện các việc này (increase knowledge and understanding). 

6. Cung cấp kỹ năng: đó là những kỹ năng cụ thể để quan sát, phân tích, quyết định, hành động, 
và tổ chức hành động (provide skil|s). 


7. Khuyến khích hành động: các nội dung nêu trên cần được thể hiện trong thực tế thành hành 
động cụ thể của người học (encourage action). 


"GDMT không chỉ giới hạn trong chuyển giao kiến thức của người dạy cho người học mà phải 
bao gồm 5 thành tố: kinh nghiệm, nhận thức và thái độ về giá trị, trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng, 
và hành động”. 


(Trường đào tạo cán bộ của Hiệp ước Colombo, 1993) 
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Iii - Phương phóp tiếp côn trong gióo dục môi trường 

Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới cho thấy rằng, GDMT thường được thực hiện theo 3 
cách tiếp cận và 9 nguyên tắc về phương pháp. 

1, Ba cách tiếp cận 


1. Giáo dục về MT: (education about the environment): xem MT là một đối tượng khoa học, 
người dạy truyền đạt cho người học các kiến thức của bộ môn khoa học về MT, cũng như phương 
pháp nghiên cứu về đối tượng đó. Cụ thể : 

- Cung cấp những hiểu biết về hệ thống tự nhiên và hoạt động của nó 

- Cung cấp những hiểu biết tác động của con người tới MT 

2. Giáo dục trong MT (education in the environment): xem MT thiên nhiên hoặc nhân tạo như 
một địa bàn một phương tiện để giảng dạy, học tập, nghiên cứu. Với cách tiếp cận này, MT sẽ trở 
thành "Phòng thí nghiệm thực tế” đa dạng, sinh động cho người dạy và người học. Xét về hiệu quả 
học tập kiến thức, kỹ năng, nghiên cứu có thể hiệu quả rất cao. 

3. Giáo dục vì MT (education for the environment): truyền đạt kiến thức vẻ bản chất, đặc trưng 
của MT hình thành thái độ, ứng xử, ý thức trách nhiệm, quan niệm giá trị nhân cách, đạo đức đúng 


đắn về MT, cung cấp tri thức kỹ năng, phương pháp cần thiết cho những quyết định, hành động 
BVMT và PTBV. 


2. Chín nguyên tắc về phương pháp giáo dục môi trường 


Xuất phát từ mục tiêu, nội dung và phương pháp tiếp cận và theo định nghĩa của Mursell (1954) 
- thì: "Dạy học là tổ chức học tập, còn học tập là sự tìm kiếm để khám phá các ý tưởng và các mối 
quan hệ”. ĐA đế ni vỆ 


Do đó, phương pháp GDMT cần chú ý trước hết vào quá trình học tập của đối tượng được giáo 
dục, xem quá trình dạy là để phục vụ cho quá trình học. Nói cách khác là trân trọng và khuyến 
khích sử dụng các phương pháp học tích cực, huy động sự chủ động tham gia của người học, tránh 
kiểu nghe và tiếp cận nội dung giảng của người dạy một cách thụ động, một chiêu. Các nguyên tắc 
về phương pháp GDMT thông thường có thể quy về 9 điểm sau: 


1. Giảm bớt giảng diễn tăng cường thảo luận, tranh cãi 

2. Giảm giờ giảng trong lớp, tăng giờ học ngoài hiện trường và ở trong phòng thí nghiệm 
3. Giảm bớt nhớ thuộc lòng, tăng cường khảo sát, nghiên cứu 

4. Giảm trả lời theo sách, tăng độc lập tư duy, giải quyết vấn đẻ 


5. Vận dụng nguyên lý, tránh tiếp nhận xuôi chiều lý thuyết sẵn có 
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6. Tập trung xem xét tính hệ thống của vấn đề tránh sa vào hiện tượng vụn vặt - 
7. Chú ý kinh nghiệm thực tế và khả năng vận dụng 
8. Tăng cường làm việc tập thể 
9. Chú ý khoá luận, dự án và để tài khảo sát nghiên cứu 


(Trích: Trường đào tạo cắn bộ, kế hoạch Colombo, 1993) 
3. Bảy phương pháp cụ thể trong giáo dục môi trường 


Theo các nguyên tắc trên, GDMT thường chú ý sử dụng 7 phương pháp cụ thể sau (hình 82). 


Giáo dục Khảo sát Nghiên Phát triển 
qua kinh cứu trong thái độ 
nghiệm phòng thí đạo đức, 
thực tế nghiệm ứng xử 
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Hình 82. Phương pháp cụ thể thường dùng trong GDMT 


- Giáo đục qua kinh nghiệm thực tế của người học (experimental learning) người học được tiếp 
xúc trực tiếp với đối tượng học tập nghiên cứu. Thông thường người học được giao một việc làm cụ 
thể và được chỉ dẫn phương pháp, quy trình để quan sát, phân tích các hiện tượng, các dữ liệu và tự 
mình rút ra kết luận về các vấn để MT đang tồn tại, các-hậu quả và yêu cầu giải quyết. 


- Tham quan, khảo sát thực địa (field trip): người học quan sát một địa bàn thực tế không 
thể đem vào lớp học, được hướng dẫn phương pháp, quy trình để phân tích, đối chiếu, rút ra những 
kết luận. 


- Phương pháp giải quyết vấn đề (problem solving methods): người học sử dụng các kiến thức và 
phương pháp đã được học để xác định yấn để cần giải quyết, xây đựng giả định, phân tích dữ liệu 
liên quan và để xuất giải pháp thích hợp. 

- Nghiên cứu những vấn đề MT thực tế, những trường hợp cụ thể (case study) của địa phương 
hoặc cơ sở nơi người học ở hoặc làm việc: lựa chọn vấn đề, làm rõ bản chất vấn đề, phân tích vấn để 
theo những quan điểm khác nhau, tìm kiếm những giải pháp khả thi cho vấn đề. 

- Học tập theo thực tiến đự án (project.based learning): nhằm giải quyết có hiệu quả một vấn để 
MT cụ thể thông qua nghiên cứu, thử nghiệm cá nhân hoặc tập thể, 
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- Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm (laboratory investigation). 


- Phát triển thái độ, cách ứng xử, đạo đức cần có vẻ MT cụ thể thông qua lồng ghép các vấn để 
giá trị trong bài giảng (value integration), giảng giải ý nghĩa của giá trị trong và ngoài bài giảng 
(value clarification). Các kỹ thuật thường được dùng trong phương pháp này là tập hợp ý kiến của 
tập thể về giá trị, xếp loại (rank order), thăm đồ quan niệm (opinion poll) xây dựng và thực hiện 
kịch bản (role playing). 


IV - Các phương thức giáo dục môi trường 


1. Đưa giáo dục môi trường vào các bậc học 
a) Kinh nghiệm giáo dục môi trường ở các nước trên thế giới 


Tại nguyên tắc 19 trong tuyên bố của Hội nghị Liên hợp quốc về "MT con người” họp tại 
Stockholm, 1972 đã nêu: "Việc GDMT cho thế hệ trẻ cũng như người lớn làm sao để họ có được 
đạo đức, trách nhiệm trong việc bảo vệ và cải thiện MT”. Ngay sau đó chương trình MT của Liên 
Ỉ hợp quốc (UNEP) cùng với tổ chức văn hoá, khoa học, giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) đã 
thành lập chương trình GDMT quốc tế (IEEP) và tháng 10/1975 IEEP đã tổ chức một hội thảo quốc 
tế về GDMT ở Belgrade (Nam Tư). Chương trình Belgrade đã đưa ra một nghị định khung và tuyên 
bố về những mục tiêu và những nguyên tắc hướng dẫn GDMT. Từ sau hội thảo Belgrade, chương 
trình GDMT quốc tế được bắt đầu triển khai và có khoảng 60 quốc gia đã đưa GDMT vào các 
trường học. Năm 1987 với sự chủ trì của UNESCO một hội nghị quốc tế về giáo dục và đào tạo MT 
được tổ chức ở Matxcơva đã đưa ra một chương trình GDMT cho thập kỷ 1990 - 2000. Tại hội nghị 
thượng đỉnh TÐ (RIO - 92) vấn để GDMT lại một lần nữa được khẳng định. 


Chương trình nghị sự 21 (mục 36) vẻ: giáo đục, đào tạo và sự nhận thức của công chúng với yêu 
cầu: "Đưa khái niệm về MT và phát triển, kể cả những khái niệm dân số vào tất cả các chương trình 
giáo dục. Lôi cuốn trẻ em vào những công trình nghiên cứu về sức khoẻ và MT. Xây dựng các 
chương trình đào tạo cho học sinh và sinh viên”. 


Kinh nghiệm nghiên cứu của nhiều nước cho thấy, gia đình, cộng đồng và nhà trường là 3 phạm 
vi cơ bản của GDMT. GDMT phải bắt đầu từ gia đình đứa trẻ và hàng xóm xung quanh. Nhìn 
chung các nước trên thế giới đều coi giáo dục là công cụ để thay đổi xã hội và GDMT đã sử dụng 
chung các yếu tố sau: 


- Tiếp cận với thực tế 

- Tăng cường tri thức và hiểu biết 

- Kiểm nghiệm cách ứng xử và các giá trị 

- Hình thành trách nhiệm _ 

- Cung cấp những kỹ năng và kinh nghiệm 
- Khuyến khích các hoạt động 
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Ngay từ thập kỷ 70, GDMT đã được đưa vào hệ thống trung học phố thông ở nhiều nước như: 
Mehicô, Mỹ và Liên Xô (cũ) những chủ để vẻ BVMT không chỉ được lồng ghép vào những môn 
học có nhiều liên quan đến MT như: Sinh học, Địa lý, Hoá học và cả các môn học khác như: Giáo 
dục công dân, Đạo đức, Thẩm mỹ học. 


Ở Châu Á, cuộc hội thảo GDMT cũng được tiến hành tại Bangkok (Thái Lan) tháng 11/1976. 
Cuộc hội thảo này đã đưa ra 15 vấn để tập trung vào 4 lĩnh vực: 

- Chương trình cho GDMT, 

- Đào tạo nhân sự cho GDMT, 

- GDMT cho cộng đồng, 

- Các tài liệu cho GDMT. 


Để đưa GDMT vào các bậc học, trước bết các nước đều xác định các vấn đề MT gay cấn và cần 
được ưu tiên giải quyết ở quốc gia mình, trên cơ sở đó chọn và nhấn mạnh khối kiến thức này trong 
GDMT, Ví dụ: nạn phá rừng đã được nhấn mạnh ở Inđônêxia, Philippin, Thái Lan trong khi đó đối 
với Brunei, Singapo, Inđônêxia, Thái Lan lại là việc thải bỏ các phế thải rắn. 


Điều đáng chú là ô nhiễm không khí do công nghiệp hoá và đô thị hoá thì tất cả các nước đều 
quan tâm và đưa khối kiến thức này vào các bậc THPT (bảng 73). 


Bảng 73. Khối kiến thức về GDMT được ưu tiên đưa vào bậc THPT 


Nguôn: UNESCO, 1990 


Các vấn để ưu tiên Malaixia 
- Chất thải rấn B TH: 

- Sức khoẻ MT 
- Chất thải - ô nhiễm nước 
- Ô nhiễm không khí 

- Ô nhiễm tiếng ôn 


- Phá rừng 
- Xói mồn đất 

- Cung cấp nước : 
Í~ Thuốc trừ sâu - chất thải độc hại 


: Suy thoái nguồn hải sản 


- Bảo vệ động vật hoang dã 


{1111 ựÈ†t 
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Trong các nước ASEAN, Brunei, Inđônêxia, Thái Lan là các nước đã đưa một cách có hệ thống 
“GDMT vào bậc THPT. Các nước còn lại chủ yếu là lồng ghép GDMT vào các môn học truyền 
thống về tự nhiên và xã hội (bảng 74). 


Bảng 74. Các môn học được lồng ghép GDMT ở bậc THPT 


Nguồn: UNESCO, 1990 


- Khoa học 


- Hoá học 
- Khoa học MT - 


- Ngôn : ngữ 


Ở bậc đại học GDMT có thể được thực hiện bằng 3 phương thức: 
1.Tiến hành như một môn hợc mới, hoặc một chuyên đề mới được đưa vào chương trình. Phương 


thức này tương đối rõ ràng, đơn giản, nhưng gặp khó khăn do chương trình đào tạo đang có không 
còn thời lượng cho môn học mới. 


- 2.Lồông ghép với các môn học khác. Phương thức này sẽ thuận lợi cho tính chất liên ngành, 
không đồi hỏi việc xắp xếp lại khung chương trình. Tuy nhiên lại gặp khó khăn lớn là phải đào tạo 
giáo viên mới và huấn luyện bồi men giáo viên đương chức về mục tiêu, nội dung và phương pháp 
lông ghép. ˆ : 

3.GDMT qua các hoạt động ngoại khoá. on¿ thức thường được vận dụng để giải quyết khó 
khăn về quỹ thời gian học tập của học sinh. Giáo dục ngoại khoá có ưu điểm là sinh động, dễ gắn 
liên với thực tế, vừa cung cấp được kiến thức; kỹ năng, vừa có tác dụng rèn luyện nhận thức, thái độ. 
Tuy nhiên có khó khăn là không liên tục, không hệ thống và bị động với nhiều nhân tố bên ngoài. 


b) Tình hình giáo dục môi trường ở Việt Nam 


Hệ thống các cơ sở GD và ĐT từ mầm non đến đại học phát triển rộng khắp trên mọi vùng, miền 
của đất nước với nhiều loại hình đa đạng, Cho đến năm học 1998 - 1999 số trường trong cả nước 
được minh hoạ ở bảng 75. 
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Bảng 75. Số lượng các cơ sở GD và ĐT ở các cấp 


—_————————————-r— 
Loại trường Số trường Ghi chú 
E c, + 
- Mầm non 9.381 
- Tiểu học l 13.066 
- Trung học cơ sở (THCS) 7.066 Cấp II 
- Phố thông cơ sở (PTCS) 1.517 Cấp I+ H 
- Trung học phổ thông 951 Cấp III 
- Phổ thông trung học 686 Cấp !I + II 
- Trung học chuyên nghiệp 239 
- Dạy nghề 129 
- Đại học cao đẳng 139 
.— 


Để đưa các nội dung GDMT vào hệ thống giáo dục quốc dân, trước hết cần tăng cường năng lực 
cho đội ngũ giáo viên, gần nửa triệu giáo viên các bậc học sẽ “phản ứng đây chuyền” tới hàng chục 
triệu học sinh các cấp, và cộng đồng dân cư ở các địa phương. 


Tại điều 4 của Luật BVMT (1993) đã chỉ rõ: “Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc 
giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, phổ biến kiến thức khoa học và pháp luật về 
BVMT” giáo dục BVMT là một trong những biện pháp cơ bản của những hoạt động BVMTF 


Chỉ thị 36 - CT/TW của Bộ chính trị ngày 25 - 6 - 1998 vẻ “Tăng cường công tác BVMT trong 
thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước” đã coi vấn đề GDMT là giải pháp đầu tiên. Chỉ thị 
đã chỉ ra 8 giải pháp lớn về BVMT, PTBV trong thời gian tới ở nước ta, Giải pháp thứ nhất là: 
"Thường xuyên giáo dục tuyên truyền xây dựng thói quen, nếp sống và các phong trào quần chúng 
BVMTT”. Giải pháp thứ 7 là: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo cán bộ chuyên 
gia về lĩnh vực MT”. Giải pháp thứ 8 là: mở rộng hợp tác quốc tế về BVMT. 


Công văn 1320/CP - KG của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị số 
36/CT - TW giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ KHCN và MT và Bộ Giáo dục - Đào 
tạo xây dựng để án “Đưa các nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân” để trình chính phủ 
phê duyệt. 

Để thực hiện các chủ trương của đảng và nhà nước, tiếp theo trương trình nghiên cứu khoa học 
cấp Nhà nước đầu tiên về “Tài nguyên và MT”:- chương trình 5202D do Bộ Đại học - Trung học 
chuyên nghiệp chủ trì từ năm 1980 - 1990. Từ năm 1991 chương trình khoa học cấp Nhà nước về 
BVMT “KT 02” đã triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học quan trọng về GDMT (KT 02. Ø7) với 
các vấn đề. 

~ Nâng cao nhận thức về MT cho đông đảo nhân dân 

- Giáo dục MT trong hệ thống các trường phố thông 

- Giáo dục MT trong các trường đại học và chuyên nghiệp 


- Giáo dục MT trong các trường thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và các đoàn thể nhãn dân. 
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Việc GDMT trong hệ thống các trường phổ thông cũng đã bước đầu được thực hiện, chủ yếu 
theo phương thức tích hợp, lồng ghép, liên hệ. Nhiều trung tâm mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn và 
trung hạn về MT. Nhiều trường đại học trong cả nước mở các khoa MT để đào tạo cán bộ MT bậc 
cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. 


Thừa kế những kinh nghiệm của nhiều nước và những bài học rút ra từ nhiều năm hoạt động 
GDMT nột vấn đề cần được nhấn mạnh khi đưa các kiến thức GDMT vào các bậc học là: nội dung 
GDMT, những thông tin về MT cùng với những biện pháp BVMT cần được cung cấp theo những 
cách thức phù hợp với trình độ và khả năng nhận thức của từng nhóm đối tượng theo bậc học, phản 
ánh tính khoa học, tính hệ thống các khối kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và đảm bảo tính liên 
thông giữa các bậc học anà nội dung cơ bản của nó là giáo dục về MT, nghĩa là trang bị cho học 
sinh không chỉ những kiến thức, hiểu biết về MT, mà còn là những định hướng vì MT, hướng tới 
những hoạt động thích nghĩ, tạo lập MT (hình 83). 


Thái độ 
trách nhiệm 


Kỹ năng Kỹ năng 
trách nhiệm trách nhiệm 


và hành vi và khả năng và khả năng 
tốt đối với hành động cải tạo 
MT cụ thể vì MT MT 
c 
ọc 


Bậ Bậc PTTH Bậc 
Tiểu hị THCN & DN Đại học 


Nội dung Trong MT, về MT và vì MT 


GDMT 
Hình 83. Khối kiến thức và tính liên thông các bậc học trong GDMT 


Do đó, việc GDMT ở trong các trường học chủ yếu thực hiện theo phương thức lồng ghép và liên 
hệ trong nội dung các môn học tự nhiên - xã hội theo chương trình như: Sinh học, Địa lý, Giáo dục 
công dân, Dân số và sức khoẻ (hình 84). 


(a) ®) () (9) 


Hình 84. Phương thức lông ghép kiến thức BVMT trong các môn học 

a) Lồng ghép hoàn toàn (Sinh học, Địa lý); 
b,c) Lông ghép nhiều bộ phận hay từng bộ phận (Tự nhiên - xã hội, Giáo dục sức khoẻ,...), 
d) Mở rộng nội dung môn học (Tiếng việt, Đạo đức,...). 
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Ở bậc đại học, GDMT đã phân chia thành: giáo dục đại cương về MT cho tất cả sinh viên ở phân 
giáo dục đại cương, GDMT như một môn học cơ sở cho các ngành có liên quan đến MT như ngành 
Y, Sinh học, Địa lý, Thổ nhưỡng, Xây dựng, Thuỷ lợi, Nông lâm nghiệp, GDMT như một ngành 
học về MT nhằm đào tạo cán bộ làm công tác chuyên sâu về MT. 


2. Giáo dục môi trường cho các cán bộ quản lý 
a) Sự cần thiết K 


Những cán bộ quản lý các cấp là những người đang gánh vác trọng trách, mỗi hoạt động, mỗi 
quyết định của họ đều liên quan đến cuộc sống của nhiều người, liên quan đến sự tổn vong hay huỷ 
hoại nhiều nguồn tài nguyên, liên quan đến sự cải thiện hay xuống cấp của MT. Tuy nhiên, nhiều 
cán bộ quản lý còn xem vấn đề MT là những thứ gây cản trở và đối lập với quá trình phát triển, với 
việc khai thác các nguồn tài nguyên phục vụ cho công cuộc phát triển. Họ chưa nhận thức hết rằng; 
các vấn đề MT luôn luôn len lôi trong mọi hoạt động và tạo hành lang an toàn cho PTBV. Bởi vậy; 
ở nhiều ngành khi lập kế hoạch phát triển kinh tế, thì vấn đề MT chỉ được coi là nội dung mang tính 
tham khảo hoặc một nội dung bổ trợ mà chưa được xem là mục tiêu cần thiết của ngành đó. 


Một mặt khác, nhiều cán bộ quản lý chưa qua đào tạo vẻ MT nên họ nhìn nhận các vấn để MT 
như là một cái gì đó có tính "kỹ thuật” hoặc "khoa học thuần tuý” không cần phải quan tâm tới 
nhiều. Do đó, GDMT cần thiết đối với họ, giúp họ hiểu rằng, MT là cái để cho chính họ, nó không 
phải là cái "ở đâu đó” mà nó ở xung quanh họ, ở trong họ và họ phải có trách nhiệm với nó mỗi khi 
cầm bút phê duyệt một đự ấn phát triển, một công trình xây dựng hay một quyết định có liên quan 
tới khai thác tài nguyên và BVMT. Đã đến lúc bằng việc GDMT cần lấy "môi trường" ra khỏi "địa 
hạt khoa học” như nhiều người đã từng suy nghĩ và nạp lại nó như một kiến thức thông thường trong 
tư duy và trong hành động của các cán bộ quản lý. 

b) Các nội dung : 


Môi trường là tổng hợp các kiến thức của nhiều ngành khoa học - kỹ thuật trong xã hội, là sự kết 
hợp chặt chẽ và hài hoà giữa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên và không thể có một ngành nào 
có thể khép kín được vấn đề nầy. S 


Do đó, những nội dung sau đầy sế là cân thiết: 
~ Các khái niệm cơ bản về MT, các tác động của nó đến đời sống kinh tế - xã hội con người. 
- Mối quan hệ chặt chẽ giữa MT và phát triển. 


- Những thông tin và những ví dụ cụ thể, cập nhật ở trong và ngoài nước vẻ các quyết sách làm. 
lành mạnh MT và những quyết sách làm tồn hại đến MT. : : 


- Nhiệm vụ và những vấn để quản lý hành chính đối với MT, theo nguyên tắc "phòng bệnh hơn 
chữa bệnh”. 


- Những vấn đẻ MT toàn cầu, khu vực, quốc gia và những chiến lược, chính sách, công cụ để 
kiểm soát MT. 
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- Các vấn đề về đạo đức MT vì sự PTBV. Đây là chủ đề cân đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện 
cho các cán bộ quản lý nhận thức được rằng, tài nguyên trên TÐ là hữu hạn, con người không phải - 
là kẻ "chế ngự" mà là bộ phận của thiên nhiên, một thành tố của sự sống tổng thể trên TÐ. Về vấn 
đề này học thuyết Gaia (1985) là nên tảng của đạo đức MT vì sự PTBV (bảng 76). 


Bảng 76. Một số nhận thức cũ và mới về MT 


Nhận thức cũ (thuyết chế ngự thiên nhiên) Nhận thức mới (thuyết Gaia, 1985) 


Trái Đất có nguồn tài nguyên vô hạn Tài nguyên TĐ là hữu hạn 
Khi tài nguyên hết, hãy tới nơi khác tìm Tái chế và ưu tiên sử dụng tài nguyên tái tạo được 


Cuộc sống của con người được cải thiện dựa] Vật chất chỉ là một khía cạnh của chất lượng cuộc 
vào của cải vật chất sống con người 
Chi phí cho đự án phát triển thể hiện trong | Chỉ phí trong nhiều khi không quan trọng bằng chỉ 
chỉ phí trong phí ngoài 
Con người phải chỉnh phục thiên nhiên Con người phải hợp tác với thiên nhiên 


Công nghệ mới sẽ giải quyết các vấn để MT| Vấn để MT hiện nay chỉ có thế giải quyết với sự 
hiên nay tham gia của đạo đức - 


Đã có con người tất yếu phải có phế thải Trong HST phế thải chỉ tổn tại tạm thời, nhìn lâu 
đài trong thiên nhiên không có phế thải 


c) Các biện pháp 


- Cung cấp những thông tin về MT một cách định kỳ, hằng tuần nhưng ngắn gọn, cô đọng và 

xúc tích. 
l - Cung cấp đây đủ chính xác và cập nhật những thông tỉn về các vấn để MT mới phát sinh có 

liên quan tới một dự án phát triển hoặc khai thác các nguồn tài nguyên. 

~ Các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, truyền thanh truyền hình là những công cụ 
có hiệu quả cao.  — - 

- Nghièn cứu đưa kiến thức MT lồng ghép vào chương trình giảng đạy các trường Đảng, trường 
Đào tạo cán bộ quản lý từ trưng ương đến địa phượng. 


3. Giáo đục môi trường cho cộng đồng 


GDMT và nâng cao nhận thức về MT cho cộng đồng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó thường 
được thực hiện thông qua các hoạt động xã hội, các tổ chức quần chúng, các đoàn thể chính trị - xã 
hội để từng bước tiến tới xã hội hoá công tác BVMT, điều này có nghĩa là huy động các nhân tố thị 
trường và cộng đồng dân cư vào các mặt hoạt động trong lĩnh vực BVMT. 

Đây là một quá trình đòi hỏi sự bên bỉ, thời gian dài và đặc biệt là sự kết hợp hài hoà và tổng hợp 
các giải pháp. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, không có một giải pháp đơn lẻ nào có thể phát 
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huy hiệu quả trong vấn đề này. Một cuộc điều tra ở Mỹ trong cuộc sống hàng ngày về cái gì và ai 
._ đã có ảnh hưởng tới thái độ tích cực của một con người đối với MT được nêu ra ở bảng 77. 


Bảng 77. Các yếu tố ảnh hưởng tới thái độ tích cực đối với MT 


¬ 


" Số ý kiến. Ì Tỷ lệ số ý kiến 
ki bo 2age ty, đượchỏi | được hỏi(%) 


Ở xã hội, NẠI gia đình 

Giáo tục ở g&c các lớp học. N: s0 W 
"Cha mẹ, những NRHỜTD thân n gân gũi Gia đnh)ˆ l 38 k 
— Sa nen 
Các phương tiện tuyển thông (tỉ vì, vì, -đhiu 3 “E 3. ' 23 „ 
Ni § “. - ST = : s= 

Ra nước ngoài "ï"  m À 


——— 


“Thiên tai, các sự CỐ, các „ đên rủi ro ' 4 l sâm 18 
Sách bế CÔ _- 35 I5 
Sắp trở thành chà mẹ — l 20. | 9ˆ 
Nuôi động vật — — l “ng, NT 
tơ sáo tà ngẽng vi hán bán cả eo SE SE : 
Các nguyên nhân khác % 35 JUNG - 
a) Nội dung 


- Những vấn đề chung về MT và ô nhiễm với những tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, nhiều hình ảnh, 
không đưa vào những kiến thức chuyên môn sâu và những khái niệm có tính chất triết lý. 


- Các vấn để MT và tài nguyên nảy sinh có liên quan trực tiếp tới đời sống hàng ngày và sức khoẻ 
người dân (nếp sống ngăn nấp, vệ sinh nhà ở và nơi công cộng, tiết kiệm, bảo vệ các giống loài). 


b) Biện pháp 


GDMT cho cộng đồng chỉ có hiệu quả cao khi sử dụng đồng thời và tổng hợp các biện pháp đa 
dạng và phong phú như: 


- Xây dựng các chuyên mục MT trên các phương tiện thông tin đại chúng với những hình thức 
khác nhau phù hợp với trình độ của các cộng đồng. 
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~ Tổ chức những lớp tập huấn ngắn hạn kết hợp với tham quan các loại hình sử dụng hợp lý tài 
nguyên ở địa phương, hoặc các rủi ro, tai biến MT. 


- Đẩy mạnh các hoạt động và đa dạng hoá các hình thức kỷ niệm ngày MT thế giới 5/6 hằng 
năm. Chiến dịch làm sạch thế giới, tuần lễ nước sạch và vệ sinh MT kết hợp tổ chức mít tỉnh, diều 
hành, các chiến dịch tuyên truyền cổ động gây ấn tượng, các chiến địch trồng cây xanh, làng sinh 
thái, ruộng vườn ao chuồng, chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng... : 


- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức MT, triển lãm tranh vẽ, am nhạc về BVMT... 
V - Luật và chính sách môi trường ở Việt Nam 


4. Tính chất tất yếu hình thành 

a) Cơ sở lý luận của việc xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường 
Quá trình tiếp cận giải quyết các vấn đê MT bao gồm 3:giai đoạn chính: 
Giai đoạn 1: Kinh tế, xã hội và MT độc lập với nhau. 

Giai đoạn 2: Kinh tế và MT gắn kết với nhau. 

Giai đoạn 3: Kinh tế, xã hội và MT gắn kết với nhau. 

b) Bốn yếu tố cơ bản thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường 

- Chiến lược rõ ràng. 

~ Kế hoạch hành động cụ thể. 

- Thể chế, luật pháp hữu hiệu. 

- Nhận thức về MT không ngừng nâng cao. 


Các nhân tố này cần thiết cho mọi cấp (toàn cầu, khu vực, quốc gia, địa phương) và mọi ngành. 


2. Các nội dung cơ bản của Luật bảo vệ môi trường 
a) Một số định nghĩa, khái niệm 


Sau khi xác định phạm vi của Luật BVMT thông qua việc xác. định đối tượng MT được đề cập 
đến trong luật, Luật BVMT đưa ra một số định nghĩa, khái niệm được hạn chế sử dụng trong luật. 
Đây không phải là những định ng†ữa kinh điển, mà là những định nghĩa hạn chế có xuất xứ từ lý 


luận nhưng được hiểu cho phù hợp với các hành vỉ luật định và được trình thu sao cho phù hợp, 
dễ hiểu. 


Theo cách xác định của luật, MT được hiểu là MT tự nhiên chịu sự tác động của hoạt động con 
người. MT xã hội, MT nhân văn được đề cập tới từ góc độ quan hệ với các hoạt động của con người 
tác động lên MT tự nhiên. Như vậy, Lùật BVMT chữ yếu nhằm điều chỉnh các mối quan hệ phức 
tạp giữa hoạt động của con người sao cho có lợi cho sức khoẻ và đời sống, đảm bảo sự PTBV, hài 
hoà giữa lợi ích của con người và của cả MT. Các thuật ngữ "suy thoái MT", "ô nhiễm MT” và "sự 
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cố MT" được hiểu theo cách đơn giản nhất. Ba quá trình này có thể liên quan chặt chế với nhau, có 
thể phát triển lân lượt từ suy thoái đến ô nhiễm và cuối cùng là sự cố. Nhưng chúng có thể xảy ra 
độc lập với nhau theo các trình tự khác nhau: sự cố ô nhiễm, dẫn đến gây suy thoái MT hoặc ô 
nhiễm MT tại một điểm hoặc đối với một thành phần dẫn đến suy thoái MT hoặc ô nhiễm MT trên 
diện rộng hơn hoặc đối với nhiều thành phần MT hơn, đặc biệt sự cố MT có thể có các nguồn gốc tự 
nhiên, liên quan đến các tai biến thiên nhiên (thiên tai), không kể các nguồn gốc nhân tạo. Nhưng 
không phải bất cứ thiên tai nào cũng có thể dẫn đến sự cố MT, vì thế không thể nói động đất, bão, 
lũ...là sự cố MT. Các thiên tai này chỉ trở thành sự cố MT khi chúng thực sự gây tác hại cho MT 
theo quan điểm đã trình bày trong luật. 


Thuật ngữ "đánh giá tác động MT" được sử dụng trong Luật BVMT của Việt Nam ngay từ khi 
dự thảo đã gây không ít tranh luận. Đến nay, vẫn còn có ý kiến cho rằng luật đã hiểu sai về thuật 
ngữ này. Định nghĩa của luật xác định hoàn toàn chính xác, theo thông lệ các nước và theo định 
nghĩa kinh điển, hàn lâm, các nội dung quan trọng nhất của công việc ĐTM, tức là xác định ảnh 
hưởng tích cực, tiêu cực lên MT của các yếu tố tác động nhằm tìm ra các giải pháp giảm thiểu tác 


. động tiêu cực. Vấn đề khác nhau chỉ là ở chỗ, các nước coi yếu tố "tác động" nói trên chỉ là các dự 


án sắp xảy ra, sắp được thực hiện, còn Luật BVMT của Việt Nam ngoài các dự án đó còn coi "yếu 
tố tác động" là cả các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất hiện đang hoạt động từ trước khi có Luật 


. BVMT. Các cơ sở này cũng phải thực hiện công tác TM của mình, trình các cơ quan nhà nước có 


thẩm quyên các phương án giảm thiểu ô nhiễm. Như vậy, về phương diện pháp lý, người nghiên cứu 
được phép áp dụng các phương pháp, các công cụ nghiên cứu chỉ dùng cho dự án vào việc nghiên 
cứu cho các cơ sở đang hoạt động nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là tìm ra phương án giảm 
thiểu ô nhiễm cho dự án/cơ sở. 

b) Luật bảo vệ môi trường quán triệt các nguyên tắc của hoạt động bảo vệ môi trường 

Tổng kết hoạt động BVMT trên thế giới trong thời gian qua, đặc biệt là từ sau 1972 tới nay, 
người ta đã nêu lên rất nhiều nguyên tắc, đều được gọi là những nguyên tắc cơ bản cần phải tuân 
thủ trong hoạt động BVMT, Thực ra, không phải tất cả các kết luận đã được đưa ra đều có thể được 
gọi là "nguyên tắc cơ bản", vì phân lớn chúng được đúc kết để nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau. 
Trong hoàn cảnh như vậy, Luật BVMT đã lựa chọn và xác định những nguyên tắc chính của hoạt 
động BVMT, biến chúng thành các quy định của luật như những "sợi chỉ xuyên suốt" các điêu của 
luật. Có thể nêu ra một số iguyên tắc chính sau: 

- BVMT là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của từng người. 

~ Phòng ngừa ô nhiễm là chính. 

- Người nào gây ra ô nhiễm, người đó phải trả tiền. 

- Tính hệ thống của hoạt động BVMT. 

Đồng thời BVMT cũng tuân thủ các nguyên tắc cơ bản điều chỉnh các hoạt động chung của xã 
hội cũng như các luật khác. 

Có thể thấy rõ, sự tuân thủ các nguyên tắc chung và các nguyên tắc "đặc thù” của hoạt động 
BVMT trong Luật BVMT của Việt Nam qua việc phân tích các điều luật theo từng nguyên tắc. Cần 
chú ý là, các biểu hiện này rất phong phú, phức tạp, không phải lúc nào cũng được ghi rõ từng câu, 
từng chữ, vì Luật BVMT Việt Nam không theo kiểu luật "tuyên ngôn”. Ề 
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c) Về một số điều cấm của luật bảo vệ môi trường 


Để điêu chỉnh một số hành vi của xã hội, Luật BVMT đưa ra các mức độ yêu cầu cá nhân, tổ 
chức thực hiện, trong đó có mức độ "cấm". Rất nhiều điêu trong luật đều sử dụng mức độ này, 
nhưng có một điều chung tổng hợp tất cả các điều cấm chính của luật. Điều cấm gây nhiều tranh 
luận nhất là "cấm nhập khẩu, xuất khẩu chất thải". Theo định nghĩa của luật, chất thải là các chất bị 
loại ra khỏi quá trình sản xuất hoặc sinh hoạt của con người. Ấp dụng vào thực tế, điển này cho 
phép ngăn chặn tận gốc, ngăn chặn triệt để mọi hình thức nhập khẩu chất thải từ các nước ngoài. 
Việc nhập khẩu chất thải từ khu vực và các nước đã trở thành phổ biến hiện nay. Nhiều nước chậm 
phát triển, đang phát triển trên thực tế đã biến thành bãi rác thải của các nước phát triển hoặc phát 
triển hơn. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể đưa vào luật việc cấm xuất nhập khẩu chất thải. 
Có rất nhiều lý do phản đối việc ghi vào luật điều cấm này. Về phương diện pháp luật, đây là điều 
rất tích cực của Luật BVMT ở Việt Nam. 


Sản xuất và sử dụng pháo là một phong tục lâu đời của đân tộc. Đây từng là nét độc đáo của 

_ không ít các dân tộc Châu Á, nhưng cũng đã từ lâu, việc sử dụng pháo đã trở thành một tệ nạn xã 

`_ hội làm nhức nhối nhiều cho xã hội. Luật BVMT xem xét việc sử dụng là một nguồn gây ô nhiễm 

"MT, một nguồn lãng phí tài nguyên và gây nhiều hậu quả nghiêm trọng khác, từ đó đã quyết định 

ngăn chặn việc sử dụng, tiến tới cấm sử dụng. Điều cấm này đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhất 

cho Chính phủ tổ chức thực hiện, giải quyết một cách cơ bản một tệ nạu xã hội, đem lại kết quả 
nhiều mặt cho đất nước. 


đ) Quan hệ quốc tế về bảo vệ môi trường 


Luật BVMT của Việt Nam có riêng một chương nói về các quan hệ quốc tế trong lĩnh vực 
BVMT. Đây là một yêu cầu khách quan vì sự nghiệp BVMT ở '/iệt Nam không thể tách rời sự 
. nghiệp BVMT của thế giới - "ngôi nhà chung của chúng ta". Chúng ta cam kết các điều khoản của 
các công ước và hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn, ký kết hoặc tham gia. Đồng thời, 
Việt Nam yêu cầu người khác phải tôn trọng pháp luật BVMT của Việt Nam. Nếu có thể xảy ra 
mâu thuẫn, giải quyết tại Việt Nam trên cơ sở công bằng, tôn trọng lẫn nhau. Các quy định tại 
chương V, Luật BVMT cho phép Nhà nước, Chính phủ ta tham gia vào tất cả các công ước và hiệp 

._ định quốc tế quan trọng về BVMT. 


e) Yếu tố hồi tố 


Điều 17 của Luật BVMT quy định rằng, các cơ sở hiện đang hoạt động từ trước khi luật có hiệu 
lực phải thực hiện việc ĐTM do các hoạt động của mình từ trước tới nay, phải thực hiện phương án 
giảm thiểu ô nhiễm. Điều 53 của luật quy định tổ chức, cá nhân, kể cả tổ chức cá nhân nước ngoài 

.đã gây ảnh hưởng lâu đài, phức tạp lên MT và sức khoẻ người Việt Nam phải có trách nhiệm bồi 
thường và khắc phục hậu quả vẻ mặt MT, mặc đù việc đó được thực hiện từ khi chưa có Luật 
BVMT. 


Điều 17 và điêu 53 đã sử đụng yếu tố hồi tố của pháp luật, tức là xét xử cả các hành vi đã được 
thực hiện trước khi luật có hiệu lực. Đây là vấn đề phức tạp của luật pháp, vì vậy phải được xem xét 
rất thận trọng khi vận dụng trong xây dựng luật. Nhưng do tình hình ô nhiễm và suy thoái MT cụ 
thể của Việt Nam và xét tính chất nghiêm trọng của các hành vi trong quá khứ (trước khi có luật), 
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Luật BVMT đã sử dụng yếu tố hồi tố trong các trường hợp vừa nêu tạo điều kiện để thực hiện một 
số nguyên tắc BVMT và để có điều kiện thực tế giải quyết các vấn đẻ MT gay cấn của Việt Nam đã 
bị các nguyên nhân trong quá khứ gây ra. _ 


3. Những nội dung của Luật bảo vệ môi trường liên quan đến 
công tác kế hoạch hoá 
Điều 10: Về kế hoạch phòng, chống suy thoái MT, ô nhiềm MT, sự cố MT. 
Điều 12: Về việc khai thác rừng theo đúng quy hoạch. 
Điều 14: Về việc khai thác đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất sử dụng vào việc nuôi trồng 
thuỷ sẵn phải tuân theo các quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch cải tạo đất, đảm bảo cân bằng sinh thái. 
Điều 16: Về tiêu chuẩn MT Việt Nam. 
Điều 18: Về ĐTM của các dự án. 
Điều 26: Về quy hoạch bãi rác thải. 
Điều 37: Về chiến lược, chính sách BVMT, kế hoạch BVMT. 


- 4. Cấu trúc và nội dung của Luật bảo vệ mồi trường 


Cấu trúc và nội dung của Luật BVMT quy định việc BVMT nhằm bảo vệ sức khoẻ nhân dân, 
phục vụ sự phát triển lâu bền của đất nước và góp phần BVMT khu vực và toàn cầu. 


- Mục tiêu của BVMT nhằm: ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do tác động của con người 
và thiên nhiên gây ra, điều chỉnh việc khai thác, sử dụng các thành phân MT cho hợp lý để phục vụ 
sự nghiệp phát triển lâu bền của đất nước. 


- Luật BVMT bao gồm lời nói đầu, 7 chương với 55 điều khoản. 


+ Chương I: Những quy định chung, từ điều I đến điêu 9: xác định đối tượng, phạm vi điều 
chỉnh của luật, xác định các nguyên tắc về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn BVMT của các tổ 
chức và cá nhân,.. mọi công dân sống trên đất nước Việt Nam đều có quyền được hưởng MT trong 
lành và có nghĩa vụ BVMT. ' l 


+ Chương II: Phòng chống suy thoái MT, ö nhiễm MT, sự cố MT, từ điều 10 đến điều 29: bao 
gồm các quy định về phòng chống suy thoái, ô nhiễm, sự cố MT liên quan đến việc sử dụng các 
thành phần MT: đất, nước, không khí, các nguồn lợi sinh vật, các HST, các nguồn gen, ĐDSH, cảnh 
quan. Các quy định tại chương này bao quát những nguyên tắc chung nhất mà các văn bản luật, 
dưới luật khác liên quan đến BVMT sẽ để cập đầy đủ. Chương này đồng thời cũng quy định việc 
cấm nhập chất thải vào Việt Nam. ˆ 


+ Chương II: Khắc phục suy thoái MT, ö-nhiễm MT và sự cố MT từ điều 30 đến điều 36: 
chương này bao gồm những quy định về quyển hạn, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân để khắc phục 
suy thoái MT, ô nhiễm MT, sự cố MT. Các cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm xử lý chất thải 
bằng các công nghệ thích hợp, đặc biệt phải áp dụng mọi biện pháp bằng mọi phương tiện để xử lý 
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các hiện tượng phóng xạ, bức xạ điện từ và bức xạ ion hoá vượt quá giới hạn cho phép. Chương này 
cũng quy định về nghĩa vụ thanh toán, chí phí hoặc đền bù cho việc huy động khắc phục sự cố MT. 


+ Chương IV: Quản lý nhà nước về BVMT, điều 37 đến điều 44: chương này quy định nội đung 
quản lý nhà nước về BVMT, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về BVMT 
từ trung ương, bộ khoa học, công nghệ và MT đến các sở khoa học, công nghệ và MT thuộc các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chương này cũng xác định nội dung, chức năng, thẩm quyền 
của hệ thống thanh tra chuyên ngành Nhà nước (đoàn thanh tra, thanh tra viên) về BVMT. Xác định 
thế nào là hành vi vi phạm pháp luật về BVMT, quy định về nguyên tắc áp dụng các chế tài, bồi 
thường với các hành vi trên. l 


+ Chương V: Quan hệ quốc tế về BVMT, điều 45 đến điều 48: nội dung chương này thể hiện 
chính sách của Nhà nước ta về lĩĩnh vực BVMT, xác định chủ quyền và bảo vệ lợi ích quốc gia, xác 
định trách nhiệm của Nhà nước ta cùng cộng đồng quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực BVMT toàn 
cầu và khu vực. Chương này cũng quy định các nguyên tắc giải quyết các tranh chấp có yếu tố nước 
ngoài trên cơ sở pháp luật Việt Nam về BVMT; đồng thời tôn trọng các điều ước quốc tế mà Việt 
Nam tham gia hoặc ký kết và các thông lệ quốc tế. 


+ Chương VI: Khen thưởng và xử lý vi phạm, từ điều 49 đến điều 52. 

+ Chương VỊI: Điều khoản thi hành, từ điều 52 đến điều 55. 

- Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật BVMT. 

+ Nghị định 175/CP ký ngày 18/10/1994 gồm 7 chượng với 40 điều khoản và 5 phụ lục: 
Chương I: Những quy định chung, từ điều 1 đến điều 3. 


Chương II: Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT, trách nhiệm cửa tổ chức và cá 
nhân đối với việc BVMT, từ điều 4 đến điều 8. 


Chương II: Đánh giá tác động MT, từ điều 9 đến điều 20. 


Chương IV: Phòng, chống, khắc. phục suy thoái MT, ô nhiễm MT, sự cố MT, từ điêu 21 đến 
điều 31. 


Chương V: Nguồn tài chính cho nhiệm vụ BVMT, từ điều 32 đến điều 36. 
Chương VI: Thanh tra BVMT, từ điều 37 đến điều 38. 
Chương VI: Điều khoản thi hành, từ điều 39 đến điều 40. 
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Chương X |[  NHỮNG THAY ĐỔI rHÍ HẬU 


TOÀàN CầU Và Các CHIẾN 
LƯỢC BảO VỆ MÔI TRƯỜNG 


I - Lắng đọng axit 


Lắng đọng axit (acid deposition) hiện đang là một trong những vấn để nhiễm bẩn MT quan trọng 
nhất không chỉ vì mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc sống của con người và các HŠT mà còn vì 
quy mô tác động của chúng đã vượt ra khỏi phạm vi kiểm soát của mỗi quốc gia. Thuật ngữ "lắng 
đọng axit" bao hàm cả hai hình thức: 

1. Lắng đọng khô (dry deposition) bao gồm các khí (gases); hạt bụi (particulate) và sol khí 
(aerosol) có tính axit, Trong khí quyển các tạp nhiễm này tồn tại dưới dạng các sol khí, đây là 


những hạt bụi dạng rắn, lỏng hoặc khí có kích thước hạt đủ nhỏ để có thể lan truyền với khoảng 
cách rất xa. 


2. Lắng đọng ướt (wet deposition) thể hiện ở nhiều dạng như mưa, tuyết, sương mù, hơi nước có 
tính axit. 

Nước mưa có tính axit được gọi là mưa axit. Theo định nghĩa của Uỷ ban Kinh tế Châu Âu 
(ECE) thì mưa (thể lỏng và thể rắn) có chứa các axit HạSOx và HNO; với pH < 5,5 là mưa axit. Tuy 
vậy, quy định về giá trị giới hạn của pH ứng với mưa axit ở những nước khác nhau có khác nhau, ở 
Mỹ khi pH < 5,0; ở các nước Ấn Độ ; Inđônêxia, Hàn Quốc, Thái Lan khi pH < 5,6. Những quy 
định đối với tính chất nước mưa được nêu ra ở bảng 78. 


Bảng 78. Những quy định đối với tính chất nước mưa 
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Lắng đọng axit xuất hiện khi có một lượng lớn SO¿ và NO, được phát thải do đốt các nhiên liệu 
hoá thạch. Nó được xuất hiện từ 2 nguồn chính: 

+ Nguồn điểm: đốt than đá ở các nhà máy nhiệt điện; các nhà máy đúc quặng và công nghiệp 
chưng cất; các nồi hơi công nghiệp. Nguồn điểm phát thải hầu hết lượng SO; và chiếm khoảng 35% - 
lượng NO, do con người tạo ra. Các nhà máy có ống khói cao trên 300 m có thể đưa vào khí quyển 
những lượng khí thải lớn và trong những điều kiện thuận lợi vẻ gió, lượng khí thải này được đưa đi 
xa hàng nghìn cây số trước khi gieo tai hoạ về lắng đọng axit cho các quốc gia lân cận. 

+ Nguồn diện: chủ yếu là giao thông đường bộ, do các xe có động cơ gây ra. Chúng phát thải 
khoảng 30 - 50% lượng NO, ở các nước phát triển và nhiều chất hữu cơ bay hơi (VOC,) tạo ra ôzôn 
mặt đất, 

` Ngoài ra, một lượng lớn sol khí sunphat có nguồn gốc từ biển, đó là các quá trình ôxy hoá các 
hợp chất đimety]sunũt (CHSCH;). Theo Paudis §.N. (1995) những quá trình phát sinh sol khí 
trong khí quyển gồm: 


+ Sunfua điôxyt (SO2): sinh ra chủ yếu từ quá trình đốt nhiên liệu hoá thạch và phun trào núi lửa. 
+ Sunfua hyđrô (H;S): sinh ra từ phân huỷ sinh học và từ núi lửa. 
+ Cacbon đisunfit (SCS): sinh ra từ phân huỷ sinh học. 


+ Dimetylsunfit (CHaSCH¿) và đimethyl đisunfit (CHSSCHh) sinh ra từ hoạt động của vi khuẩn 

_và tảo lam, tảo lục nước ngọt. Tổng lượng khí sunfua sinh ra từ các nguồn tự nhiên này ước tính 

khoảng 50 - 100 TgS/năm (Moller, 1984). Những phản ứng hoá học chính trong khí quyển của các 
hợp chất lưu huỳnh và nitơ tạo các ion gây axit theo (Colbeck, 1995) như sau: 


- Trong pha khí: 
SO; + ƠH” (+ HạO + Q¿) - - > Hạ5Oa + HO; 
NO;+ OH_ -->HNO¿ | 
NQ¿ + Q¿ - - > NÓa + O¿ 
NO¿ + NO; - - >N2Os 
NO; +H;O - -> 2HNO¿ 
- Trong pha lỏng 


Sqv; + HO; - - > Svyp + HạO 
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Sv) + Oa -.> Š⁄vp + O; 

Šv) + 1⁄2 O› .c.> Štvp 

SO2 +H;O;--> HSO2 + HO; 
Šqv) + HO; ..> Š\vp +OH 


NO; + H;O; --> NO3 + H”+ HO; 


Các tác nhân như gốc tự do OH ; HO¿ ; HạO; đều là những sản phẩm sơ cấp của quá trình tương 
tác bức xạ giữa tỉa cực tím với hơi nước trong khí quyển. 


Hiện tượng mưa axit đã được công luận chú ý từ những năm 60 của thế kỷ XX. Trước hết, hiện 
tượng lắng đọng axit thường xây ra ở các khu vực có mức độ công nghiệp hoá cao như Châu Âu; 
Bắc Mỹ. Tuy nhiên, nó cũng có mối quan hệ chặt chế với tình độ phát triển sản xuất (giữa công 
nghệ sạch và không sạch). Hiện nay ở Châu Á - Trung Quốc (đặc biệt ở các tỉnh phía Nam) và Nhật 
Bản cũng là các quốc gia có lượng phát thải SO; và NO, rất đáng kể. 


Láng đọng axit đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho các HST trên cạn và dưới 
ef Theo thời gian đất và nước mặt dân dần bị axit hoá làm cho hàm lượng nhôm linh động 
(AẺ "và Mn”* tăng nhanh gây độc hại cho.các loại cây trồng và Thờ sinh vật nước ngọt. Các loại 
cây thuộc họ Đậu, cây ngũ cốc rất mãn cảm với hàm lượng AI? linh động trong đất. Nhiều thí 
nghiệm cho rằng nếu lượng AI”T lớn hơn 6mg/100g đất sẽ làm giảm đáng kể năng suất. Mức độ 
axit hoá đất rừng ở nhiều nước Châu Âu trong 50 năm qua đã tăng từ 5 đến 10 lần. Mưa axit trực 
tiếp gây ra sự thay đổi về lá của cây trồng, đặc biệt khi xảy ra hiện tượng mù hoặc mây có lượng 
axit cao gấp 10 lần nước mưa bình thường. Ở Bác Mỹ, sương mù axit đã làm chết nhiều loài cây vân 
sam đô lá kim và thiệt hại về lá còn tăng lên đo sự có mặt của ôzôn (hình 85 - phụ lục). 


Ở Đức các khảo sát cho thấy tuy mức suy giảm của rừng có dấu hiệu giảm nhưng năm 1989 vẫn 
còn khoảng 172 số cây bị thiệt hại về rụng lá. Ở nhiều nước thuộc Trung Âu và các nước vùng 
Bantic, mức suy giảm rừng rất nghiêm trọng. Ở Ba Lan hơn 75% các cây đã bị ảnh hưởng và mức 
thiệt hại tăng lên 10% giữa các năm 1988 và 1989, Một nghiên cứu năm 1990 đã đánh giá thiệt hại 
do ô nhiễm đối với rừng Châu Ẩu là khoảng 30 tỷ USD/năm. 


Ở Na Uy hiện tượng axit hoá các sông có cá hồi đã làm giảm một nửa sản lượng cá vào năm 
1978 và phần còn lại bị giảm 40% sau 5 năm. 


Ngoài việc gây thiệt hại cho.các HST, mưa axit còn huỷ hoại vật liệu và kim loại trong các công 
trình xây dựng, đặc biệt ở Châu Âu nhiêu đi sản văn hoá ñghệ thuật đã bị huỷ hoại. Các sol khí axit 
cũng ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ do chúng tác động đến các cơ quan hô hấp gây ra bệnh hen và 
viêm cuống phổi. 
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Đối với khu vực Châu Á, tần số mưa axit cũng tăng lên nhanh chóng. Sự lắng đọng axit đặc biệt 
cao đã xuất hiện ở Trung Quốc, Đông Bác Ấn Đó, Thái Lan, Hàn Quốc. Dự báo lượng phát thải SO› 
vào năm 2010 được nêu ở bảng 79. 


Bảng 79. Tiêu thụ nhiên liệu năm 1986 và dự báo lượng phát thải SO; đến năm 2010 
ở một số nước Châu Á (triệu tấn) 
Nguôn: Foell và Green, 1990 


Tổng lượng phát thái SO+ 
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Số liệu của bảng cho thấy, lượng phát thải SO¿ lớn nhất là Trung Quốc, chiếm 64% tổng lượng 
thải của các nước khác trong bảng sau đó là Ấn Đọ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Lượng phát thải khí 
SO; ở nước ta rất nhỏ bé so với các nước khắc. 


Tổng nhiên liệu tiêu 
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Ở Việt Nam, báo cáo hiện trạng MT năm 1994 của Bộ KHCN và MT trình Quốc hội cho thấy có 
hiện tượng lắng đọng axit ướt cục bộ: có trận mưa pH = 4,37, có trận pH = 4,58. Đặc biệt ở Phù 
Liễn năm 1991 đã xuất hiện độ pH trung bình tháng của nước mưa là 5,2; 5,4; 5,5. Ở Cúc Phương 
năm 1990, pH trung bình của nước mưa ở các tháng trong năm là 5,1! - 5,91. 
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Báo cáo hiện trạng MT Việt Nam 1997 và 1998 cũng khẳng định, có dấu hiệu mưa axit ở Lào 
Cai và ở phía Nảm tại Minh Hải; Trà Vinh; Thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận. Ở Bình Kgy¿c 
Đồng Tháp hiện tượng mưa axit 1998 cũng gia tăng so với 1997. 


Vũ Văn Tuấn (2000) theo đối tần suất trung bình giá trị pH của các trận mưa trong toàn vùng 
đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) từ 1992 - 1999 đã đưa ra các số liệu ở bảng 80. 


Bảng 80. Tân suất trung bình của pH ở các trận mưa trong toàn vùng ĐBSH (%). 


Số liệu của bảng cho thấy, mưa axit đã xuất hiện ở vùng ĐBSH song tần suất chưa cao, dao động 
từ 4,7% (1995) - 25,7% (1997). Các trận mưa trung tính xuất hiện với tần suất thấp hơn so với các 
trận mưa axit (4,6 - 20,7%). Các trận mưa mang tính kiểm và kiêm nhẹ xuất hiện với tần suất lớn 
(53,6 - 90,6%). 


Để hạn chế những thiệt hại do mưa axit gây ra cần sử dụng rộng rãi các công nghệ kiểm soát, 
khống chế ô nhiễm như máy lọc ống hơi (flue - gas serublers) và sử dụng những chất đốt có hàm 
lượng lưu buỳnh thấp. Người ta đã tính được rằng, nếu dùng các công nghệ chống ô nhiễm có thể 
giảm lắng đọng axit tới 1/2 lần trơng giai đoạn 1990 - 2020 ở Châu Á, mặc dù mức dùng năng 
lượng có thể tăng lên gấp 3 lân. Phương án lựa chọn chỉ phí hiệu quả nhất là chấp nhận các biện 
pháp năng lượng và giảm lượng phát thải. Đây là vấn đề hiện đang được nhiều khu vực trên thế giới 
quan tâm. Năm 1979, Công ước về nhiễm bẩn không khí xuyên biên giới phạm ví rộng (LRTAP) đã 
được ký kết ở Châu Âu, tiếp theo là những Nghị định thư về triệt giảm SO› và NO, cũng được các 
bên tham gia Công ước tiếp tục ký kết. Nhận thức được tầm quan trọng của những ảnh hưởng do 
lắng đọng axit nên vấn để nghiên cứu và giám sát lắng đọng axit được các nước Đông Bắc Á thảo 
luận trong 3 hội nghị vào những năm 1992; 1993 và 1994 và đặc biệt tại hội nghị MT Châu Á- 


Thái Bình Dương (ECO - ASIA, 1994), các đại biểu đã nhất trí phải có một sự phối hợp hành động 
trong khu vực để giải quyết vấn đề này. 


Ở Việt Nam đã hình thành được mạng lưới gồm 22 trạm quan trắc chất lượng không khí phân bố 
đều ở các vùng chính của cả nướ: từ Lào Cai đến đồng bằng sông Cửu Long và với 3 phòng thí 
nghiệm khu vực được đặt tại Hà Nệ!, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Cùng với 51 trạm quan trắc 
chất lượng nước sông, mạng lưới đã cung cấp những số liệu cập nhật, tìn cậy cho các báo cáo hằng 
năm về hiện trạng MT. ï 
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li - Hiệu ứng nhà kính 


1. Khái niệm 


Bình thường, TÐ phải toả một lượng năng lượng vào vũ trụ ngang với số năng lượng mà nó hấp 
thụ được từ Mặt Trời. Năng lượng mặt trời đến TÐ dưới dạng bức xạ sóng ngắn. Một phần bức xạ 
được bẻ mặt TÐ và khí quyển phản xạ trở lại vũ trụ. Tuy nhiên, phần lớn bức xạ đó xuyên qua khí 

. quyển sưởi ấm bề mặt TÐ và gửi năng lượng này trở lại vũ trụ đưới dạng sóng dài bức xạ tia hồng 
ngoại. Một phần bức xạ hồng ngoại do TÐ phát ra được hấp thụ bởi hơi nước, cacbon điôxyt và các 
khí khác được gọi là các khí nhà kính làm sưởi ấm TĐ. Tuy nhiên, đo nồng độ các khí nhà kính 
hiện đang tăng lên nhanh chóng, do đó nó làm giảm khả năng toá nhiệt của TĐ (khoảng 2%) có 

ˆ nghĩa là toàn TÐ giữ lại lượng năng lượng tương đương 3 triệu tấn dầu đốt trong mỗi phút. 


2. Tác động của hiệu ứng nhà kính 
Nhiệt độ bề mặt TÐ được tạo nên sự cân bằng giữa NLMT đến bẻ mặt TÐ và năng lượng bức xạ 


của TÐ vào khoảng không gian giữa các hành tính. Theo định luật bức xạ của vật đen, quan hệ giữa 
sóng bức xạ và nhiệt độ vật bức xạ có dạng: 


2898 


À- mạ = 
max (ƑWN) = TŒ 


Trong đó, À. mạ„ - bước sóng bức xạ có năng lượng cực đại Ta vật, tính bằng nm 
T() - nhiệt độ bề mặt của vật bức xạ tính bằng nhiệt độ Kenvin. 


Bề mặt mặt trời có nhiệt độ khoảng 6000K, vì vậy nâng lượng bức xạ từ Mặt Trời chủ yếu tập 
trung Ở các tỉa sóng ngắn khoảng 0;5um, dễ dàng xuyên qua cửa sổ khí quyển. Trong khi đó, với 
nhiệt độ bể mặt 288K, bức xạ của TÐ có năng lượng cực đại trong khoảng bước sóng 10um dễ bị 
khí quyển giữ lại: Các tác nhân gia tăng sự hấp thụ bức xạ sóng dài trong khí quyển là khí COs (hấp 
thụ mạnh các tia có bước sóng 15 - 18 um và 2,7 - 4,3um), hơi nước (hấp thụ mạnh các tia có bước 
sóng >I8m), khí metan (hấp thụ mạnh các tỉa có bước sóng khoảng 9,5 và 3,8 km), khí CFC, ... 
Kết quả của sự trao đổi không cân bằng về năng lượng giữa TÐ với không gian xung quanh, dẫn 
đến sự gia tăng nhiệt độ của khí quyến TĐ. Hiện tượng này diễn ra theo cơ chế tương tự như nhà 
kính trồng cây và được gọi là hiệu ứng nhà kính (greenhouse effect)..Sự gia tăng tiêu thụ nhiên liệu 
hoá thạch của loài người, đang làm cho nồng độ khí CO; của khí quyển tăng lên. Sự gia tăng khí 
CO; và các khí nhà kính khác trong khí quyển TĐ dẫn tới việc gia tăng nhiệt độ TĐ. Theo tính 
toán của các nhà khoa học, khi nông độ CO¿ trơng khí quyền tăng gấp đôi, thì nhiệt độ bể mặt TĐ 
tăng lên khoảng, 3°C. Các số liệu quan trắc cho thấy, nhiệt độ TĐ đã tăng 0, 5°C trong khoảng thời 
gian từ 1885 đến 1940 do thay đổi của nồng độ CO; trong khí quyền từ 0,027% đến 0,035%. Dự 
báo, nếu không có biện pháp khắc phục hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ TÐ sẽ tăng lên 1,5 - 4,5°C vào 
năm 2050. 
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` 


Vai trò gây nên hiệu ứng nhà kính của các chất khí được xếp theo thứ tự sau: (hình 86 - phụ lục). 


Theo mức độ tác động đến việc gia tăng nhiệt độ TÐ, sử dụng năng lượng (nhiên liệu) công 
nghiệp là các hoạt động có ¿nh hưởng lớn nhất (hình 87). 


Nông nghiệp 
13% 


Sử dụng 
năng lượng 
49% 


” Hoạt động 
công nghiệp 
24% 


Hình 87. Mức độ tác động của các hoạt động làm gia tăng nhiệt độ TĐ. 


Sự gia tăng nhiệt độ TÐ do hiệu ứng nhà kính có tác động mạnh mẽ tới nhiều mặt của MTTPĐ: 


se Nhiệt độ TÐ tăng sẽ làm tan băng và dâng cao mực nước biển. Như vậy, nhiều vùng sản xuất 
lương thực trù phú, các khu đông dân cư, các đồng bằng lớn, nhiều đảo thấp có thể sẽ bị chìm dưới 
nước biển. 

se Sự nóng lên của TÐ sẽ làm thay đổi điều kiện sống bình thường của các sinh vật trên TĐ. Một 
số loài sinh vật thích nghỉ với điều kiện mới sẽ thuận lợi phát triển. Trong khi đó nhiều loài sẽ bị 
thu hẹp về không gian sống hoặc bị tiêu diệt do không kịp thích nghỉ với các biến đổi MT sống. 


se Khí hậu TÐ sẽ bị biến đổi sâu sắc, các đới khí hậu có xu hướng di chuyển về phía hai cực của 
TÐĐ. Toàn bộ điều kiện sống của tất cả các quốc gia bị xáo động. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, 
lâm nghiệp, thuỷ hải sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

e Nhiều loại bệnh tật mới đối với con người xuất hiện, các loại dịch bệnh lan tràn, sức khoẻ của 
con người bị suy giảm. 


3. Biến đổi khí hậu trên Trái Đất 


Các số liệu trình bây trong phần hiệu ứng nhà kính cho thấy: xu hướng nóng dân lên của khí 
quyển TĐ trong thời gian qua. Nguyên nhân sự nóng lên của TÐ rất đa dạng, bao gồm các nguyên 
nhân nhân tạo (sử dụng năng lượng, hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, phá rừng) và nguyên 
nhân tự nhiên (gia tăng dòng nhiệt phát sinh từ lòng TĐ, thay đổi cường độ BXMT theo chu kỳ, sự 
chuyển động của TÐ qua những vùng khác nhau trong Ngân Hà, ...). 


Khí hậu TÐ thường xuyên thay đổi trong quá trình lịch sử địa chất, cứ sau một chu kỳ nóng lên 
lại là một thời kỳ lạnh có tên là chu kỳ băng hà. Một chu kỳ băng hà kéo dài khoảng 100.000 năm, 
còn một chu kỳ nóng kéo dài từ 10.000 - 20.000 năm. Hiện nay, chúng ta đang sống trong chu kỳ 
nóng lên của TÐ, bắt đầu khoảng 10.000 năm trước đây. Chu kỳ băng hà gân nhất với loài ngươi 
xảy ra cách đây từ 110.000 - 10.000 năm. Nguyên nhân của các thay đổi lớn của khí hậu TÐ bao 
gồm: thay đổi vị trí TÐ so với Mặt Trời, thay đổi cường độ hoạt động của Mặt Trời, sự gia tăng hoạt 
động của tro bụi và hơi nước, ... Trong khi quay xung quanh Mặt Trời, trục TÐ có nghiêng một góc 
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không ổn định từ 22° đến 25 (hiện nay góc nghiêng là 2327). Khi thay đổi độ nghiêng của trục, 
quay, TÐ có thể nhận tăng hoặc giảm 20% NLMT tới mặt đất. Khoảng cách TÐ - Mặt Trời cũng 
luôn thay đổi đo quỹ đạo quay của TÐ có lúc là hình tròn, có khi lại là hình bâu dục. Chu kỳ thảy 
đổi từ quỹ đạo hình tròn sang quỹ- đạo hình bầu dục của TÐ kéo dài khoảng 100.000 năm và kèm 
theo nó là sự tăng hoặc giảm 7% NLMT tới mặt đất. Cường độ BXMT biến thiên theo chu kỳ II 
năm và 100 năm, tương ứng với sự gia tăng số lượng vết đen trên bê mặt mặt trời. Tro bụi núi lửa ' 
cũng có thể làm thay đổi nhiệt độ khí quyển TĐ. Núi lửa Agung (Inđônêxia) năm 1963 và núi lửa 
Chichôn (Mehicô) năm 1982 đều làm nhiệt độ khí quyển TĐ giảm đi 0,25°C trong những năm đó. 
Sự va chạm của các thiên thạch là một nguyên nhân tiềm ẩn khác, gây ra biến đổi mạnh mẽ khí hậu 
toàn cầu. Các nguyên nhân tự nhiên nói trên có thể làm cho nhiệt độ khí quyển TÐ thay đổi mạnh 
mẽ trong các chu kỳ thời gian khác nhau. Tuy nhiên, theo dõi sự biến đổi khí hậu của TĐ trong 
khoảng thời gian từ 1860 đến nay, có thể thấy một số các dị thường về sự thay đổi nhiệt độ khí 
quyển TĐ. Sau giai đoạn lạnh từ 1860 đến 1900-à giai đoạn nóng lên +0,5°C của khí quyển từ 1900 
đến 1940. Tiếp theo đó là giai đoạn ổn định của nhiệt độ từ 1940 đến 1970 và nóng lên từ 1970 đến 
nay. Nếu tính từ năm 1860 đến 1992 thì nhiệt độ khí quyển TÐ đã tăng lên chừng 1°C. Nguyên 
nhân chính gây ra sự biến đổi nhiệt độ TĐ và các biến đổi khí hậu kèm theo trong thời gian 1860 
đến 1992 là sự gia tăng sử dụng nhiên liệu hoá thạch và sự suy thoái của các bể chứa khí CO; của 
TĐ. Bên cạnh phông gia tăng chung nhiệt độ khí quyền, có thể nhận thấy sự trùng lặp của các suy 
giảm đột biến nhiệt độ sau các trận phun núi lửa lớn đã nói trên. 


Theo tính toán của nhóm liên quốc gia về biến đổi khí hậu (viết tắt là IPCC) thì: 


- Nhiệt độ bề mật trung bình toàn cầu tăng lên từ 0,3 đến 0,6°C từ cuối thế kỷ X; 0,2 đến 0,3°C 
trong vòng 40 năm qua. Hai thời kỳ nóng lên đáng kể nhất là từ 1910 đến 1940 và từ 1970 đến nay 

- Kết quả phân tích số liệu 600 năm (từ 1400 - 2000) về nhiệt độ trung bình bán cầu Bắc cho 
thấy: các thập kỷ cuối thế kỷ XX nóng lên một cách không bình thường. : 

- Lượng: mưa trung bình trên các lục địa toàn câu tăng từ đầu thế kỹ đến những năm 1960. Từ 
năm 1980 đến nay, lượng mưa có xu thế giảm. 

Như vậy, nguyên nhân chủ yếu của sự biến đổi khí hậu toàn câu là sự gia tăng một cách đáng kể 
lượng khí nhà kính vào khí quyển từ các hoạt động của con người. Việc tăng lượng các khí nhà kính 
sẽ làm tăng hiệu ứng nhà kính, làm tăng nhiệt độ của khí quyền TĐ và kèm theo đó là làm biến đổi 
một loạt những đặc trưng khí hậu khác. 


Trong 4 loại khí nhà kính được phát thải vào khí quyển (COs, CH¿, N;O, NO, ) thì CO¿ đóng vai 
trò quan trọng nhất và là thành phần chính của khí nhà kính. 


- Khí CO¿ và NO, được phát thải do quá trình đốt cháy nhiên liệu hoá thạch (than, đầu, khí tự 
nhiên). Nhiên liệu hoá thạch được sử dụng chính trong các lò hơi công nghiệp để phát điện, trong 
sản xuất xi măng, giấy, các sản phẩm đệt, đường, vật liệu xây dựng... 
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Nguồn phát thải CO; khác là sử dụng năng lượng phi thương mại như đốt cháy củi, gỗ, các chất 
thải trong chế biến nông sản. 

Theo tính toán của IPCC, lượng phát thải cacbon do thay đổi sử dụng đất vùng nhiệt đới được 
cân bằng nhờ hấp thụ từ trồng rừng ở các vùng khác ngoài nhiệt đới. Trong những năm 80, cacbon 
từ khí quyển được hấp thụ bởi sinh quyển từ 0,5 - 2,0 tỷ tấn/năm. Trong vòng 30 năm, 40 - 60% 
CO; hiện có trong khí quyển sẽ bị hấp thụ. Nếu giảm phát thải thì có thể tự điều chỉnh lượng CO; 
bằng nhiều quá trình khác để đạt được sự cân bằng trong khí quyển. 

- Khí mêtan (CHạ) trong khí quyển cũng tăng nhanh do hoạt động của con người, đặc biệt là 
trong các lĩnh vực nông nghiệp, xử lý chất thải và khai thác nhiên liệu hoá thạch. Số liệu của IPCC 
cho thấy, tổng lượng CHạ từ tất cả các nguồn phát thải trên toàn cầu đạt khoảng 535 triệu tấn trong 
một năm. Nồng độ CHạ trong khí quyển trung bình từ 1984 tăng 6%/năm. IPCC cũng nhận định là 
60 - 80% tổng lượng CHạ phát thải hiện nay là do hoạt động của con người. 

- Ôxyt nitơ (N;O) trong khí quyển cũng tăng lên do các hoạt động nông nghiệp và công nghiệp 
sản xuất một số loại axit. Các nguồn nhân tạo này ước tính phát thải khoảng 38 triệu tấn/năm. Các 
nguồn tự nhiên có thể gấp đôi số lượng này. 

Như vậy, các biểu hiện của sự biến đổi khí hậu TÐ bao gồm: 

e Sự nóng lên của khí quyển và TÐ nói chung. 

e Sự thay đổi thành phần và chất lượng khí quyển có hại cho MT sống của con người và các sinh 
vật trên TĐ. l 

e Sự dâng cao mực nước biển do tan băng dẫn tới sự ngập úng của các vùng đất thấp, các đảo 
nhỏ trên biển. 


e Sự di chuyển của các đới khí hậu tồn tại bàng nghìn năm trên các vùng khác nhau của TĐ, dẫn 
tới nguy cơ đe đoạ sự sống của các loài sinh vật, các HST và hoạt động bình thường khác của con 
người. 


« Sự thay đổi cường độ hoạt động của quá trình hoàn lưu khí quyển, chu trình tuần hoàn nước 
trong tự nhiên và các chu trình sinh địa hoá khác. : 

e Sự thay đổi năng suất sinh học của các HSF, chất lượng và thành phân của thuỷ quyển, sinh. ' 
quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển. ˆ 


Trước các nguy cơ của sự biến đổi khí hậu TĐ, các quốc gia trên thế giới đã tin qua Công ước 
khung về thay đổi khí hậu của Liên hợp bONG 


4. Giải pháp khắc phục sự nóng lên toàn cầu 


Tại Hội nghị Thượng đỉnh về MT họp tại Rio Janero năm 1992, các quốc gia trên thế giới đã 
thông qua Công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc. Công ước khung vẻ biến đổi khí. 


hậu đặt ra mục tiêu: "Ổn định nồng độ các khí nhà kính tong khí quyển ở mức có thể ngăn ngừa 
được sự can thiệp của con người đối với bê thống khí hậu”. Mức ổn định phải đạt một khung thời 
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gian đủ cho các HST thích nghỉ một cách tự nhiên với sự thay đổi khí hậu, bảo đảm việc sản xuất 

. lương thực không bị đe đoạ và tạo khả năng phát triển kinh tế một cách bền vững. Các quốc gia 
tham gia Công ước sẽ phải tuân thủ 5 nguyên tắc sau: 


a) Các nước phải bảo vệ hệ thống khí hậu vì lợi ích của các thế hệ hiện nay và mai sau của 
nhân loại, trên cơ sở công bằng và phù hợp với trách nhiệm chung nhưng có phân biệt với khả năng 
của mỗi nước. Trong đó, các nước phát triển phải đi đầu trong việc đấu tranh chống biến đổi khí 
hậu và những ảnh hưởng có hại của nó. 


b) Cần phải xem xét đầy đủ những như cầu riêng và hoàn cảnh đặc thù của các nước đang 
phát triển, nhất là các nước dễ bị ảnh hưởng có hại của biến đổi khí hậu. 


©) Các nước phải thực hiện những biện pháp phòng ngừa, ngăn ngừa và giảm nhẹ nguyên 
nhân gây ra biến đối khí hậu, giảm nhẹ ảnh hưởng có hại của biến đổi khí hậu. Để đạt được điều 
đó, các quốc gia cần có những chính sách và biện pháp toàn diện, bao trùm lên mọi nguồn, bể hấn 
thụ và bể chứa khí nhà kính và sự thích ứng của mọi lĩnh vực kinh tế. 


d) Các quốc gia có quyên và phải đẩy mạnh sự phát triển bên vững. Những chính sách và biện 
pháp để bảo vệ hệ thống khí hậu phải thích hợp với điều kiện riêng của mỗi quốc gia và phải kết 
hợp với các chương trình phát triển quốc gia. 

e) Các quốc gia phải hợp tác để đẩy mạnh một hệ thống kinh tế quốc tế mở cửa và tương trợ, 
hệ thống này sẽ dẫn tới sự phát triển và tăng ;rưởng kinh tế bên vững ở tất cả các quốc gia. Các biện 
pháp dùng để chống lại sự thay đổi khí hậu không được tạo thành phương tiện phân biệt đối xử tuỳ 
tiện hoặc một sự hạn chế trá hình về thương mại quốc tế. 


Công ước khung về biến đổi khí hậu còn đặt ra các cơ chế tài chính, công nghệ kỹ thuật, các nội 
dung khoa học để tiến tới mục tiêu kiểm soát sự biến đổi khí hậu TĐ, đặc biệt là việc kiểm soát sự 
phát thải khí nhà kính. Tiếp theo việc ký kết công ước, các quốc gia là thành viên đã họp hội nghị 
lần thứ ba vào tháng 11/1997 tại Nhật Bản để thông qua nghị định thư Kyôtô về kiểm soát mức phát 
thải khí nhà kính. Theo đó, các quốc gia phát triển hiện đang phát thải một lượng lớn khí nhà kính 
phải giảm phát thải mức 5% của năm 1990, và đạt mức tối thiểu nhất vào năm 2008. 

Công ước khung về biến đổi khí hậu cũng đặt ra các giải pháp khác nhằm khắc phục sự nóng lên 
toàn cầu như: ` 


- Bảo toàn và nâng cao khả năng của các bể hấp thụ khí nhà kính như: các khu rừng nhiệt đới và 
ôn đối, các sinh khối ở biển và đại đương, các HST biển, ven bờ và đất liên khác. ˆ 

- Hợp tác trong việc chuẩn bị sự thích ứng với tác động của sự thay đổi khí hậu như: quản lý 
tổng hợp vùng bờ biển, quản lý TNN và nông nghiệp, phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn 
hán, sa mac hoá và lũ lụt. : 


~ Tăng cường hợp tác trong nghiên cứu và trao đổi thông tỉn khoa học, công nghệ, kỹ thuật, kinh 
tế của các quốc gia để nâng cao thêm hiểu biết về nguyên nhân và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, 
cũng như hậu quả kinh tế xã hội của các chiến lược ứng phó với biến đối khí hậu. 


- Tăng cường và hợp tác trong giáo dục, đào tạo và truyền bá đại chúng liên quan đến biến đổi 
khí hậu, đồng thời khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào việc bảo vệ hệ thống khí hậu TĐ. 
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II - Sự suy thoái ôzôn trong tổng bình lưu 


1. Suy thoái ôzôn trong tầng bình lưu 


Trong tầng bình lưu của khí quyển TÐ ở độ cao 18 - 40 km có một lớp giàu khí ôzôn gọi là tầng 
ôzôn. Tầng Ôzôn xuất hiện trong khí quyển đồng thời với sự có mặt của khí ôxy. Lượng khí ôzôn 
trong khí quyển vô cùng nhỏ, khoảng 4.10 ”% thể tích. Nếu thu toàn bộ ôzôn trong khí quyển và đặt 
chúng trong điều kiện bình thường trên mặt đất dưới áp suất 1 at và 273°K, thì ta sẽ có một lớp ôzôn 
dày 0,3 cm. Tuy nhiên, tầng ôzôn có vai trò cực kỳ quan trọng đối với đời sống sinh vật TÐ, vì nó 
có khả năng hấp thụ toàn bộ năng lượng bức xạ cực tím của Mặt Trời với bước sóng từ 2900 Ẫ- 
2200 Â có tác động huỷ diệt mọi sinh vật trên TÐ. Ngoài ra, tầng ôzôn còn hấp thụ cả bức xạ hồng 
ngoại nên được xem là ranh giới ngoài của sinh quyển. 

Quá trình tổng hợp và phân huỷ ôzôn trong khí quyển vô cùng phức tạp. Theo phản ứng nhiệt 
động 3Os ©› 2O, ở nhiệt độ thấp chủ yếu là các phân tử ôxy, còn ở nhiệt độ cao chủ yếu là nguyên 
tử ôxy. Ở áp suất 1at, không có vùng nhiệt nào có ưu thế thành tạo ôzôn. Vì vậy, sự tồn tại của ôzôn 
với nồng độ cao trong tâng bình lưu có thể giải thích theo phản ứng: 


O;+O+M 


O+M 


Trong phản ứng này, M là hạt bất kỳ có mặt trong hệ cần để mang năng lượng phản ứng tổng 
hợp phân tử ôzôn. Khi nhiệt độ hệ cao, cân bằng của phản ứng nghiêng về phía tạo ra ôxy, nên 
không thể xuất hiện phân tử ôzôn. Khi nhiệt độ thấp và áp suất riêng phần của ôxy nhỏ, thì phản 
ứng nghiêng về phía tạo ra ôzôn. Vì vậy, điều kiện để tôn tại một lớp ôzôn đủ lớn bao gồm: nhiệt độ 
khí quyển thấp đảm bảo chiều phản ứng nghiêng về phía phải và nồng độ nguyên tử ôxy đủ lớn. 
Điều kiện nồng độ nguyên tử ôxy cao có thể tồn tại nhờ phản ứng phân huỷ các phân tử ôxy bởi 
dòng các hạt chuyển động nhanh. Như vậy, tại độ cao từ 18 - 40 km, bức xạ sóng ngắn của Mặt 
Trời phân huỷ các phân tử ôxy thành các nguyên tử và kết hợp chúng thành ôzôn, còn bức xạ sóng 
dài lại phân huỷ phân tử và ôzôn thành ôxy (hình 88). 


Hình 88. Suy thoái tầng ô=ôn 
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Các tính toán cho thấy, nồng độ khí ôzôn trong khí quyền đạt giá trị cực đại ở độ cao 25 - 30 
km. Trong khí quyển, nồng độ ôzôn thay đổi trong ngày và theo mùa. Nông độ ôzôn vào thời gian 
buổi chiêu cao hơn buổi sáng. Nông độ đzôn đạt giá trị cực đại vào mùa xuân và cực tiểu vào mùa 
thu. Nồng độ ôzôn ở tầng đối lưu vùng cực theo lý thuyết thường cao gấp hai lần vùng xích đạo. Độ 
cao mà nồng độ ôzôn đạt giá trị cực đại ở xích đạo là 25 km, khi chuyển dịch về hai cực sẽ giảm 
xuống độ cao 13 km. Sự biến thiên nồng độ ôzôn theo chiêu cao của khí quyển được trình bày trong 
hình 89. : 


h, km 


60 


40 


20 Tháng 10 


Tháng 4 
ở 0.01 0.02 
Nồng độ Os /km3 


Hình 89. Sự biến thiên nông độ khí özôn theo độ cao của khí quyển 


Như đã biết, ở độ cao 25 km, nồng độ ðzôn đạt giá trị cực đại nhờ áp suất ôxy và nhiệt độ thấp 

và phản ứng tổng hợp ôzôn xảy ra theo phản ứng: 
Oz+O+M —› Os+M 

Trong khi đó, ở độ cao thấp hơn cường độ BXMT sóng ngắn giảm thì quá trình phân huỷ ôzôn 
lại chiếm ưu thế. Các phân tử ôxy và O do nhẹ hơn sẽ chuyển động lên cao, còn các phần tử ðzôn 
rơi xuống. Như vậy, hình thành mưa ôzôn từ trên xuống các tầng thấp hơn. Theo tính toán lượng 
mnưa Ôzôn đạt giá trị 3.107 tấn/ năm. Do vậy, sự thay đổi nông độ ôzôn ở tầng đối lưu phụ thuộc vào 
dòng "mưa ôzôn" nói trên, BXMT ở Bác Bán Cầu tháng 10 đến tháng 4 nhỏ hơn từ tháng 4 đến 
tháng 10, nên nồng độ ôzôn ở Bắc Bán Cầu vào kỳ xuân hè tăng rõ rệt trong tầng đối lưu, ngược lại 
với xu thế tương tự ở Nam Bán Câu. Nồng độ ôzôn giảm đân khi xuống mặt đất và đạt giá trị 
khoảng 20 - 60pg/cm`, có giá trị cao ở khu vực bờ biển và trên các khu rừng. 


Tình trạng suy thoái tầng ôzôn bình lưu xảy ra mạnh mế ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là hai 
cực TÐ. Tại Nam Cực, kể từ:khi phát hiện lỗ thủng tâng ôzôn ở đây vào năm 1985, theo số liệu của 
các cơ quản nghiên cứu quốc tế, kích thước lỗ thủng tầng ôzôn không ngừng tăng lên, đạt 27,2 triệu 
kmẺ vào 19/9/1998 và 28,3 triệu km” vào 3/9/2000. Hiện nay, theo NASA kích thước lỗ thủng đã 
ổn định, nhưng nồng độ ôzôn trong lỗ thủng tiếp tục giảm. Tại Bắc Cực, từ tháng 12/1999 đến 
3/2000 nhiệt độ phần thấp khí quyển (10 - 22km) ở Bắc Cực đã giảm 4 - 5 độ, nên quá trình phá 
huỷ ôz6n gia tăng. Trong tháng 1 và 2, tổng lượng ôzôn suy giảm 10 - 15% tại các vĩ độ cực, từ 
tháng 2 đến tháng 3 giảm 2Ú - 25% tại vùng cực thuộc Canađa, 30% tại vùng Nam Xibên. Trên 
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vùng Châu Âu từ Tây Ban Nha tới Ukraina, sự suy giảm đạt 10 - 12%, trên vùng Bắc Mỹ sự suy 
giảm đạt 6 - 10%. Sự thiếu hụt tổng lượng ôzôn trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2000 so 
với thời điểm năm 1976 khoảng 2.950 mega tấn, gấp đôi sự thiếu hụt vào các năm 1998 và 1999, 


2. Tác động của việc suy thoái ôzôn 


Ôzôn có nhiều dải hấp thụ từ đải hồng ngoại cho tới cực tím. BXMT khi xuống mặt đất chia ra 
làm hai vùng: vùng hoạt động có bước sóng 0,28 - 0,315 tim (cực tím A}) và 0,315 - 0,4 Hm (cực 
tím B). Ở nồng độ vừa phải, bức xạ cực tím có tác động tích cực (tạo nên vitamin A), nhưng ở nồng 
độ cao gây nên bỏng và ung thư đa ở người và giảm tốc độ phát triển của động thực vật. Mặc dù 
cường độ BXMT (UVR) phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng UNEP và WHO ước tính rằng: nếu 
ôzôn bình lưu giảm 1% thì sẽ tăng 2% UVR trên bể mặt TÐ và do đó tăng 0,6 - 0,8% ca đục thuỷ 
tỉnh thể, 2% ca mắc ung thư da không sắc tố, 0,6% tỷ lệ mắc sắc tố ác tính. Nếu ôzôn bình lưu giảm 
10% thì ung thư da không sắc tố tăng 24%, nếu suy giảm 30% sẽ tăng gấp đôi và khi giảm 50% sẽ 
tăng gấp 4 lần. Đối với mắt, ôzôn bình lưu bị suy giảm 1% thì sẽ tăng 0,6 - 0,8% số ca bị đục thuỷ 
tỉnh thể, có nghĩa là từ 100.000 - 150.000 người trên thế giới mắc bệnh mỗi năm. Đối với hệ miễn 
dịch của con người, UVB làm xáo trộn các quy tắc của hệ miễn dịch, các kháng thể chống lại bệnh 
tật và làm giảm khả năng của cơ thể chống lại các bệnh ung thư da không sắc tố, ung thư đa sắc tố, 
đị ứng, khả năng hấp thụ thuốc và nhiều loại bệnh tật khác, nhất là ở các khu vực có các loại bệnh 
truyền nhiễm. 

Bên cạnh việc gây bệnh đối với con người, UVB có ảnh hưởng rất lớn tới năng suất sơ cấp của 
thực vật. Theo số liệu nghiên cứu ở Châu Nam Cực, thì bức xạ cực tím (UVB) đã làm giảm 23% 
năng suất sơ cấp của thực vật phù du, nguồn thức ăn của 500 - 700 triệu tấn than mềm và 120 loài 
cá, 8Ö loài chim biển, 6 loài hải cẩu, 15 loài cá voi. 


Tầng ôzôn còn có khả năng hấp thụ năng lượng BXMT ở đải hồng ngoại, không cho chúng đi 
sâu vào tầng đối lưu. Do vậy, tầng ôzôn có vai trò nhất định trong việc làm nóng lên bầu khí quyền, 
đặc biệt là lớp khí quyển sát mặt đất, Khí ôzôn tạo nên một tác động tương đối nhỏ đối với việc gia 
tăng hiệu ứng khí nhà kính (<10%). Tuy nhiên, tác nhân suy giảm tầng ôzôn đang là nguyên nhân 
làm cho mức độ tác động tiêu cực của hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu ngày càng trở nên trầm 


trọng hơn... : 


3. Các giải pháp bảo vệ tầng ôzôn - 


Trong các nguyên nhân gây ra suy thoái tầng ôzôn, thì sự di chuyển của các hoá chất có nguồn 
gốc nhân tạo đến tầng ôzôn, các chất vô cơ gây suy thoái như; NO,, OH, HO hoặc các tác nhân 
hữu cơ như CEC, halon - những hợp chất hữu cơ trong thành phần Brôm. Ví dụ, halon 1211 
(CBrCIF;) hoặc halon 1301 (CBrF2)... và các hợp chất hữu cơ khác. Sơ đồ mô tả tác động phân huỷ 
các phân tử ôzôn của một số chất có các dạng sau: 


NO; + O—› NO +O¿; 
NO +O¿ >NO; +O; 
NO; + O¿ — NO + O; 
NO + hy — NO + O; 
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=—=ễễễễ—————== 


Và 
HạO + hy  H” +OH ˆ 
Os+HạO->2OH_ +O;¿ 
H+H;O->Hạ+OH— — 
HỲ +O;+M— HO; +M 
H +Oa—>OH +O; 
HO2 +O;—>OH +2O; 
OH +Oa— HỶ +2O; 
OHT +O— HO¿ +O; 
Tương tự 
CFCl; + hy  CFCI; + CI 
CT¿C1; + hý —› CF;CI +Cl 
Cl+O¿ — CIO +O¿; 
CO + O¿ —> Cl + 2O2 
CO + O¿ —> CO; + ©; 
CIO¿ + O2 —› CIO + 202 


Các quá trình trên liên tục diễn ra cho tới khi hình thành các hợp chất HNO¿, HCI và các loại 
axit khác theo nước mưa rơi xuống đất. 


Trước sự gia tăng mức độ suy thoái tầng ôzôn, năm 1985 các quốc gia trên thế giới đã soạn thảo 
và ký kết các văn bản pháp lý quan trọng để BVMT TĐ: công ước viên về bảo vệ tầng ôzôn và Nghị 
định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng Ôzôn. 


Công ước viên được ký kết năm 1985 gồm 21 điều khoản có mục đích cơ bản là xây dựng sự 
hợp tác và hành động quốc tế nhằm nghiên cứu tầng ôzôn, bảo vệ tầng ôzôn trước các hoạt động của 
con người và bảo vệ sức khoẻ con người trước các thay đổi của tầng ôzôn. Theo đó, các quốc gia 
tham gia có nhiệm vụ: : 


- Hợp tác trong quan trắc, nghiên cứu, trao đổi thông tin để hiểu rõ và đánh giá tốt hơn ảnh 
hưởng của các hoạt động con người tới tầng ôzôn và những ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và 
MT do biến đổi tầng ôzôn. 


- Chấp nhận các biện pháp và hợp tác trong việc phối hợp các chính sách để kiểm soát, hạn chế, 
giảm bớt hoặc ngăn chặn các hoạt động có ảnh hưởng có hại do sự biến đổi hoặc gây nên sự biến 
đổi tầng ôzôn. 
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- Hợp tác trong việc hệ thống hoá các biện pháp và tiêu chuẩn đã nhất trí để thực hiện công ước 
và các văn bản kèm theo. ' 


- Hợp tác với các cơ quan quốc tế có thẩm quyên để thi hành có hiệu quả công ước và các văn 
bản liên quan. ` 3 


Công ước đã liệt kê những chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo được coi là có khả năng 
làm thay đổi tính chất hoá lý của tầng ôzôn. Đó là: 

a) Các chất các bon: cacbon monôôxyt CO, cacbon điôxyt CO›, mêtan CHạ, các loại cacbuahyđrô 

b) Các chất nitrôgen: nitơ 6xyt N;O, nìtơ điôxyt NÓ; . 


©) Các chất clorin: CClạ, CFC1; (CEC - 11), CF;Cly (CFC - 12), C2FaC1ạ (CFC - 113), C2F„Cl; 
(CFC - 114), CH;CI, CHF;CI (CEC - 22), CH;CCl;, CHFCI; (CEC - 21). 


d) Các chất brômin: CFaBr 
e) Các chất hyảrôgen: Hạ, HạO 


Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn, được biên soạn năm 1987. Nghị 
, định thư Montreal đưa ra các biện pháp cụ thể giải quyết vấn để suy giảm tầng ôzôn, đặc biệt là 
biện pháp ngừng sản xuất và sử dụng các chất chứa CI (CEC). Nghị định thư đã đặt ra thời điểm và 
mức độ cần kiểm soát đối với từng loại chất gây ra sự suy thoái tầng ôzôn. Nghị định thư cũng đặt 
ra các cơ chế tài chính, hỗ trợ kỹ thuật, trao đổi thông tín và chuyển giao công nghệ của các quốc 
gia tham gia ký kết với nhau và giữa các quốc gia với các tổ chức quốc tế có thẩm quyên. 


Công ước viên và Nghị định thư Montreal là các văn bản quốc tế để đi đến các giải pháp ngăn 
ngừa suy thoái và bảo vệ tầng ôzôn ở quy mô toàn cầu và quy mô từng quốc gia. Với sự hỗ trợ về tài 
chính của quốc tế, Việt Nam đã tham gia ký công ước ngày 26/1/1994, cùng nhiều quốc gia khác 
đang có những cố gắng chuyển đổi các công nghệ sử dụng CFC sảng các công nghệ ít gây suy thoái 
tầng ôzôn. : 
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Chương XIII ouả + 


MÔI TRƯỜNG 


I - Nội dung 


Hiện nay chưa có một định nghĩa thống nhất về quản Ïý MT. Theo một số tác giả, thuật ngữ về 
quản lý MT bao gồm hai nội dung chính: quản lý nhà nước về MT và quản lý của các doanh nghiệp, 
khu vực đân cư về MT. Trong đó, nội dung thứ hai có mục tiêu chủ yếu là tăng cường hiệu quả của 
hệ thống sản xuất (hệ thống quản lý MT theo ISO 14.000) và bảo vệ sức khoẻ của người lao động, 
dân cư sống trong khu vực chịu ảnh hưởng của các hoạt động sản xuất. Có thể sơ bộ định nghĩa tóm 
tất: "Quản lý MT là một hoạt động trong lĩnh vực quản lý xã hội; có tác động điều chỉnh các hoạt 

`động của con người dựa trên sự tiếp cận có hệ thống và các kỹ năng điều phối thông tin, đối với các 
'$ấn đẻ MT có liên quan đến con người; xuất phát từ quan điểm định lượng, † trrớng tới PTBV và sử 
dụng hợp lý tài nguyên". Quản lý MT được thực hiện bằng tổng hợp các biện pháp: luật pháp, chính 
sách, kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, xã hội, văn hoá, giáo dục, ... Các biện pháp này có thể đan xen, 
phối hợp, tích hợp với nhau tuỳ theo điều kiện cụ thể của vấn đề đặt ra. Việc quản lý MT được thực 
hiện ở mọi quy mô: toàn cầu, khu vực, quốc gia, tỉnh, huyện, cơ sở sản xuất, hộ gia đình, ... 


IÌ - Mục tiêu 


Mục tiêu của quản lý MT là PTBV, giữ cho được sự cân bằng giữa phát triển kinh tế xã hội và 
BVMIT. Nói cách khác, phát triển kinh tế xã hội tạo ra tiềm lực kinh tế để BVMT, còn BVMT tạo ra 
các tiểm năng tự nhiên và xã hội mới cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội trong tương lai. Tuỳ 
thuộc vào điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, hệ thống pháp lý, mục tiêu phát triển ưu tiên của từng 


quốc gia, mục tiêu quản khu MT có thể thay đổi theo thời gian và có những ưu tiên riêng đối với mỗi 
quốc gia. 


Theo chỉ thị 36 CT/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
ngày 25/6/1908, một số mục tiêu cụ thể của công tác quản lý MT Việt Nam hiện nay là: 


* Khác phục và phòng chống suy thoái, ô nhiễm MT phát sinh trong, các hoạt động sống của con 
người. Trong giai đoạn hiện nay, các biện pháp khắc phục và phòng chống ô nhiễm chủ yếu là: 

- Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Luật:BVMT về báo cáo ĐTM trong việc xét duyệt cấp 
phép các quy hoạch, các dự án đầu tư. Nếu báo cáo ĐTM không được chấp nhận thì không cho 
phép thực hiện các quy hoạch, các dự ấn này, 


- Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động, căn cứ vào kết quả ĐTM, các bộ, các 
ngành, các tỉnh, các thành phố tổ chức phân loại các cơ sở gây ö nhiễm và có kế hoạch xử lý phù hợp. 
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- Thay đổi thái độ, hành vi và xây dựng đạo đức mới vì sự PTBV. - 

~ Tạo điều kiện để cho các cộng đồng tự quản lý lấy MT của mình. 

- Tạo ra một cơ cấu quốc gia thống nhất thuận lợi cho việc PTBV. 

- Xây đựng khối liên minh toàn thế giới vẻ bảo vệ và phát triển, 

- Xây dựng một xã hội bên vững. 

* Xây đựng các công cụ hữu hiệu về quản lý MT quốc gia, các vùng lãnh thổ.riêng biệt như: 

- Xây dựng các công cụ quản lý thích hợp cho từng ngành, từng địa phương và trình độ phát triển. 


- Hình thành và thực hiện đồng bộ các công cụ quản lý MT (uật pháp, kinh tế, kỹ thuật công 
- nghệ, các chính sách xã hội,...). 


III - Nguyên tắc quản tý môi trường 


Tiêu chí chung của của công tác quản lý MT là đảm bảo quyển được sống trong MT trong lành, 
phục vụ sự PTBV của đất nước, góp phần gìn giữ MT chung của loài người trên TÐ. Các nguyên tắc 
chủ yếu của công tác quân lý MT bao gồm: 


1. Hướng tới sự phát triển bền vững 


Nguyên tắc này quyết định mục đích của việc quản lý MT. Để giải quyết nguyên tắc này, công 
tác quản lý MT phải tuân thủ những nguyên tắc của việc xây dựng một xã hội bên vững. Nguyên tắc 
này cân được thể hiện trong quá trình xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, luật pháp và 

'_ chính sách nhà nước, ngành và địa phương. 


2. Kết hợp các mục tiêu quốc tế - quốc gia - vùng lã nh thổ và 
cộng đồng dân cư trong việc quản lý môi trường 


Môi trường không có ranh giới không gian, do vậy sự ô nhiễm hay suy thoái thành phân MT ở 
quốc gia, vùng lãnh thổ này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới quốc gia khác và các vùng lãnh thổ khác. 
Để thực hiện được nguyên tắc này, các quốc gia cần tích cực tham gia và tuân thủ các công ước, 
hiệp định quốc tế về MT, đồng thời với việc ban hành các văn bản quốc gia vẻ luật pháp, tiêu chuẩn, 
quy định. Việc kết hợp các mục tiêu này được thực hiện thông qua các quy định luật pháp, các 
chương trình hành động, các đề tài hợp tác quốc tế và khu vực. 


3. Quản lý môi trường xuất phát từ quan điểm tiếp cận hệ thống và 
cần được thực hiện bằng nhiều biện pháp và công cụ tổng hợp 
đa dạng và thích hợp 


Các biện pháp và công cụ quản lý MT rất đz dạng: luật pháp, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 
chính sách, khoa học, kinh tế, công nghệ, v.v.. Mỗi loại biện pháp và công cụ trên có phạm vi và 
hiệu quả khác nhau trong từng trường hợp cụ thể. Ví dụ, để BVMT trong nên kinh tế thị trường, 
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công cụ kinh tế có hiệu quả tốt hơn. Trong khi đó, trong nên kinh tế kế hoạch hoá thì công cụ luật 
pháp và chính sách có các thế mạnh riêng. Thành phân MT ở các khu vực cần bảo vệ thường rất đa 
dạng, do vậy các biện pháp và công cụ BVMT cần đa dạng và thích hợp với từng đối tượng. 


4. Phòng ngừa tai biến, suy thoái môi trường cần được ưu tiên hơn 
việc phải xử lý hổi phục môi trường nếu để xảy ra ô nhiễm 
~ Phòng ngừa là biện pháp ít tốn kém hơn xử lý, nếu để xảy ra ô nhiễm. Ví dụ: phòng ngừa bướu 
cổ bằng biện pháp sử dụng muối iốt ít tốn kém hơn giải pháp chữa bệnh bướu cổ khi nó xảy ra với 
dân cư. 


- Ngoài ra, khi chất ô nhiễm tràn ra MT, chúng có thể xâm nhập vào tất cả các thành phần MT 
và lan truyền theo các chuỗi thức ăn và không gian xung quanh. Để loại trừ khỏi các ảnh hưởng của 
chất ô nhiễm đối với con người và sinh vật, cân phải có nhiều công sức và tiên của hơn so với việc 
thực hiện các biện pháp phòng tránh. 


5. Người gây ô nhiễm phải trả tiền (Pulluter Pays Principle - PPP) 


Đây là nguyên tắc quản lý MT do các nước OECD đưa ra. Nguyên tắc được dùng làm cơ sở để 
xây dựng các quy định về thuế, phí, lệ phí MT và các quy định xử phạt hành chính đối với các vi 
phạm về quản lý MT. Dựa trên nguyên tác này, các nước đưa ra các loại thuế như thuế năng lượng, 
thuế cacbon, thuế SOs, ... Nguyên tắc trên cần thực hiện phối hợp với nguyên tắc người sử dụng trả 
tiền, với nội dung là người nào sử dụng các thành phần MT thì phải trả tiền cho việc sử dụng và các 
tác động tiêu cực đến MT do việc sử dụng đó gây ra. Phí rác thải, phí nước thải và các loại phí khác 
là các ví dụ về nguyên tắc người sử dụng phải trả tiền. 


IV - Nội dung công tác quản lý môi trường ở Việt Nam 


Nội dung công tác quản lý nhà nước vẻ MT của nước ta được trình bày theo điều 37 Luật BVMT 
Việt Nam 1993, gồm các điểm: 


- Ban hành và tổ chức việc thực hiện các văn bản pháp quy về BVMT, ban hành hệ thống tiêu 
chuẩn MT. 


- Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách BVMT, kế hoạch phòng chống, khắc phục 
suy thoái MT, ô nhiễm MT, sự cố MT. - : . 


- Xây dựng, quản lý các công trình BVMT, các công trình có liên quan đến BVMT. 


- Tổ chức, xây dựng, quản lý nệ thống quan trắc, định kỳ đánh giá hiện trạng MT, dự báo diễn 
biến MT. 


- Thẩm định các báo cáo đánh giá tác đông MT của các dự án và các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

- Cấp và thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn MT. 

- Giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT, giải quyết các khiếu nại, tố 
cảo, tranh chấp về BVMT, xử lý ví phạm pháp luật về BVMT. l 
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=——] 
- Đào tạo cán bộ về khoa học và quản lý MT. 
- Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực BVMT. 
: Thiết lập quan hệ quốc tế trong lĩnh vực BVMT. 


Công tác quản lý MT có thể phân loại theo chức năng như quản 1ý MT khu vực, quản lý MT theo 
ngành và quản lý tài nguyên. Theo tính chất quản lý có thể phân ra quản lý chất lượng MT, quản lý 
kỹ thuật MT, quản lý kế hoạch MT. Trong quá trình thực hiện, các nội dung quản lý trên sẽ đan xen 
lẫn nhau. Ví dụ, quản lý MT đô thị gồm cả quản lý chất lượng MT, kỹ thuật MT và kế hoạch MT 
trên địa bàn đô thị. Cơ sở pháp lý cho công tác quản lý MT được trình bày trong các văn bản như 
hiến pháp, luật pháp cũng như các công ước và luật pháp quốc tế. 


V - Tổ chức công tác quớn lý môi trường 


Tổ chức thực hiện công tác quản lý MT là nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành MT ở mỗi quốc 


gia. Các bộ phận chức năng của ngành MT bao gồm: bộ phận nghiên cứu để xuất kế hoạch, chính 


sách, các quy định pháp luật dùng trong công tác BVMT; bộ phận quan trắc, giám sát, đánh giá 
thường kỳ chất lượng MT; bộ phận thực hiện các công tác kỹ thuật, đào tạo cán bộ MT; bộ phận 
nghiên cứu, giám sát việc thực hiện công tác MT ở các địa phương, các cấp, các ngành. Mỗi một 
quốc gia có một cách riêng trong việc tổ chức thực hiện công tắc BVMT. Ví dụ, ở Đức, Mỹ hình 
thành Bộ MT để thực hiện công tác quản lý MT quốc gia. Ở Thái Lan hình thành Uỷ ban MT quốc 
gia do Thủ tướng chính phủ làm chủ tịch và các Cục quản lý chuyên ngành MT trong Bộ Khoa học, 
Công nghệ và MT. Ö Việt Nam công tác MT hiện nay được thực hiện ở nhiều cấp. Quốc hội có "Uỷ 


- ban khoa học, công nghệ và MT" tư vấn về các vấn để MT. Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính 


phủ và Vụ Khoa học Giáo dục Văn hoá xã hội có một cố vấn cao cấp về các vấn đẻ MT. Sơ đỏ tổ 
chức công tác quản lý nhà nước vẻ MT hiện nay ở Việt Nam có thể trình bày trong hình 90. 


Bên cạnh các cơ quan quản lý nhà nước về MT có nhiều cơ quan khác như các cơ sở đào tạo và 
nghiên cứu nhà nước, các tổ chức phi Chính phủ tham gia thực hiện công tác đào tạo, giám sát và 
nghiên cứu MT. 


Ủy ban nhân 
dân tỉnh 


Sở Khoa học, 
Công nghệ và 
Môi trường 


_. Phòng : 
Môi trường 
Hình 90. Tổ chức công tác quản lý nhà nước về MT Việt Nam 
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_ VI - Phương phúp luận và công cụ quỗn lý môi trường 


1. Phương pháp luận 


Phương pháp luận để quản lý các vấn đẻ MT là phân tích hệ thống, theo đó vấn đẻ cần quản lý 
được phân tích dưới góc độ một hệ thống gồm nhiều thành phân với các thông số và đặc trưng 
riêng. Thông qua việc phân tích hệ thống, nhà quản lý sẽ lựa chọn các điểm và mắt xích nhạy cảm 
để dùng các công cụ quản lý MT tác động và điều khiển hệ thống theo định hướng của mình. 


Công cụ quản lý MT là các biện pháp hành động thực hiện công tác quản lý MT của Nhà nước, 
các tổ chức khoa học và sản xuất. Công cụ quản lý MT rất đa dạng, mỗi một công cụ có một chức 
năng và phạm ví tác động nhất định, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi một quốc gia và mỗi địa 
phương, tuỳ theo điều kiện cụ thể có thể lựa chọn các công cụ thích hợp cho từng hoạt động cụ thể. 
Bên cạnh việc sử đụng, các công cụ quản lý MT đồi hỏi phải nghiên cứu và hoàn thiện thường 
xuyên với xu hướng ngày càng tỉnh vi hơn, hiệu lực hơn. 


Công cụ quản lý MT có thể phân loại theo chức năng thành: công cụ điều chỉnh vĩ mô, công cụ 
hành động và công cụ hỗ trợ. Công cụ điều chỉnh vĩ mô là luật pháp và chính sách. Công cụ hành 
động là các công cụ có tác động trực tiếp tới hoạt động kinh tế xã hội như các quy định hành chính, 
quy định xử phạt ... và công cụ kinh tế. Công cụ hành động là vũ khí quan trọng nhất của các tổ 
chức MT trong việc thực hiện công tác BVMT. Các công cụ phụ trợ dùng để quan sát, giám sát chất 
lượng MT, giáo dục ý thức MT. Công cụ phụ trợ có tác dụng hỗ trợ và hoàn chỉnh bai loại công cụ 
đã nói ở trên. Thuộc về loại này có các công cụ kỹ thuật như GIS, mô hình hoá, đánh giá MT, kiểm 
toán MT, quan trắc MT. Công cụ quản lý MT có thể phân loại theo bản chất thành 3 loại cơ bản 
Sau: 


e Công cụ luật pháp chính sách: bao gồm các văn bản về luật quốc tế, luật quốc gia, các văn bản 
khác dưới luật, các kế hoạch và chính sách MT quốc gia, các ngành kinh tế, các địa phương. 


e Các công cụ kinh tế: gồm các loại thuế, phí ..., đánh vào thu nhập bằng tiền của hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Các công cụ này chỉ áp dụng có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường. 


e Các công cụ kỹ thuật quản lý thực hiện vai trò kiểm soát và giám sát nhà nước về chất lượng và 
thành phần MT, về sự hình thành và phân bố chất ô nhiễm trong MT. Các công cụ kỹ thuật quản lý 
có thể gồm các đánh giá MT, quan trắc MT, xử lý chất thải, tái chế và tái sử dụng chất thải. Các 
công cụ kỹ thuật quản lý có thể được thực hiện thành công trong bất kỳ nền kinh tế nào.. 

2. Công cụ chính sách và pháp luật 


Công cụ luật pháp và chính sách trong quản lý MT bao gồm: luật MT và các bộ luật liên quan, 
chính sách MT, kế hoạch hoá MT, tiêu chuẩn MT,... 


q) Luật môi trường 


Luật MT là văn bản pháp lý quan trọng nhất của các quốc gia trong công tác quản lý MT. Môi 
quốc gia có những cách riêng để hình thành luật MT của mình. Ở nhiều nước có các luật MT riêng 
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cho từng thành phần MT. Ví dụ, ở Mỹ ban hành việc kiểm soát ô nhiễm nước, không khí, luật nước 
sạch, không khí sạch, nước uống an toàn, ... Ở các nước đang phát triển như Việt Nam, luật MT chỉ 
đưa ra các quy định chung dưới dạng khung pháp lý cho các quy định dưới luật của các ngành chức 
năng. Các bộ luật MT của các quốc gia cũng thường xuyên được bổ sung và hoàn thiện theo thời 
gian, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia. 

Chương 4, Luật BVMT Việt Nam quy định: nhiệm vụ và chức năng quản lý MT của ngành chức 
năng và các địa phương. Chương 5 trình bày các nguyên tắc hợp tác quốc tế về MT. Chương 6 đưa 
ra các điều khoản xử lý các vi phạm Luật BVMT. Chương 7 trình bày các điều khoản thi hành luật. 
Luật MT Việt Nam đưa ra khung pháp lý cho các ván bản dưới luật như: các nghị định của Chính 
phủ, các quyết định của các bộ, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương về các vấn đề quản lý MT. 


b) Chính sách môi trường 


Chính sách MT là tổng thể các quan điểm, các biện pháp, các thủ thuật nhằm đạt được các mục 
tiêu chiến lược vê BVMT và PTBV đất nước. Các chính sách MT đâu tiên của Việt Nam được trình 
bày trong văn bản "Kế hoạch quốc gia vẻ MT và phát triển lâu bên Việt Nam 1991 - 2000” đã được 
Chính phủ Việt Nam thông qua ngày 12/6/1991. Chính sách bảo vệ ĐDSH đã được Chính phủ phê 
duyệt theo Nghị định 845/TTg ngày 22/12/1995. Hiện nay, chiến lược BVMT 2001 - 2010 ở Việt 
Nam đã được soạn thảo trình Chính phủ là những cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch BVMT 5 
năm 2001 - 2005. Phương hướng, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm tập trung vào những vấn đề sau: 


- Lồng ghép kế hoạch BVMT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
- Tăng cường quản lý nhà nước về BVMT, 

- Nâng cao nhận thức về BVMT, 

- Tăng cường đa dạng hoá đầu tư BVMT, 

- Hoàn chỉnh hệ thống chính sách và pháp luật BVMT, 

- Tăng cường hợp tác quốc tế, 

`- Phòng ngừa ô nhiễm và cải thiện MT. 

e) Kế hoạch hoá môi trường 


Kế hoạch hoá công tác MT là một nội dung quan trọng của công tác kế hoạch boá sự phát triển 
kinh tế đất nước nhằm đảm bảo PTBV, tái tạo tiểm năng, tái tạo nguôn lực cho các giai đoạn phát 
triển cao hơn. Công tác kế hoạch hoá MT Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đặt ra 5 vấn đề chủ 
đạo: 


Xây dựng cơ chế chính sách, luật pháp về MT và BVMT. 


Hình thành quy hoạch, chiến lược và các chương trình, các dự án cụ thể về MT và BVMT, nhằm 
phục hồi, cải tạo MT bị ô nhiễm và suy thoái. 


Xây dựng mạng lưới điều tra, quan trắc, dự báo, báo động, kiển tra và kiểm soát về MT, nhằm 
đánh giá đúng hiện trạng MT của đất nước và thực hiện chiến lược phòng ngừa ô nhiễm. 
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Thực hiện việc giáo dục MT, phổ cập kiến thức về MT và tuyên truyền hoạt động BVMT. - 
Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực MT. 


Các nội dung trên được thể hiện trong các kế hoạch phát triển của đất nước. Các chỉ tiêu phản 
ánh biện trạng MT đang được xem xét để đưa vào trong các biểu mẫu thống kê kính tế xã hội của 
đất nước. : 


d) Tiêu chuẩn môi trường 


Tiêu chuẩn MT là các giá trị được nhà đương cục ghi nhận trong các quy định chính thức, xác 
định nồng độ tối đa cho phếp của các chất trong thức ăn, nước uống, không khí; hoặc là giới hạn 
chịu đựng của con người và sinh vật với các yếu tố MT xung quanh. 


Có bốn loại tiêu chuẩn MT: tiêu chuẩn chất lượng MT, tiêu chuẩn phát thải của các nguồn Ô 
nhiễm, tiêu chuẩn khống chế kỹ thuật đối với các thiết bị và máy móc về MT, tiêu chuẩn cảnh báo ô 
nhiễm và suy thoái MT. Tiêu chuẩn MT được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn sức khoẻ và các cân 
nhắc kỹ thuật, kinh tế, xã hội và các lý do khác. 


3. Các công cụ kinh tế 
a) Thu phíthuế cho việc sử dụng môi trường 


Hiện nay, ở nhiều nước trên thế giới đã sử dụng các công cụ kinh tế nhằm khuyến khích hành vỉ 
tích cực đối với MT. 


Nếu chúng ta nới rộng định nghĩa các công cụ khuyến khích kinh tế, nghĩa là nếu đưa vào cả các 
công cụ tài chính và thuế khoá ngân sách không nhằm làm biến đổi trực tiếp hành vi của người gây 
ö nhiễm và những người sử dụng tài nguyên, thì ta sẽ có một danh sách khá đài về các công cụ loại 
này. Những khảo sát tổng. quát về tình hình sử dụng công cụ khuyến khích kinh tế của sáu nước 
(Italia, Thuy Điển, Mỹ, Pháp, CHLB Đức, Hà Lan), cho thấy có tổng cộng tám mươi lăm công cụ 
loại này đã được sử dụng, trung bình có mười bốn cho mỗi quốc gia. Khoảng 50 phần trăm số này 
là phí, chỉ khoảng 30 phần trăm là trợ giá, và số còn lại là các loại khác như các hệ thống ký thác 
hoàn trả và các chương trình chuyển nhượng. Trong số đó, những công cụ khuyến khích kinh tế 
thành công nhất là phí ô nhiễm nước ở Hà Lan, một số kinh nghiệm của Mỹ trong việc chuyển 
nhượng giấy phép phát thải, và một số hệ thống ký thác hoàn trả ở Thuy Điển. 


Việc lựa chọn công cụ hay nhóm các công cụ phụ thuộc vào nhiều điêu kiện, không chỉ là hiệu 
quả kinh tế mà cả những điều mà nhiễu khi các nhà phân tích chính sách thường bỏ qua. Vấn để 
quan trọng là ở chỗ, nhóm các công cụ được chọn vừa phải có hiệu quả kinh tế vừa phải có tính 
công bằng, khả thi về mặt quản lý, tin cậy được và thực sự góp phần vào việc cải thiện MT. Trong 
thực tế, có thể sử dụng một hệ thống các công cụ, trong đó mỗi một công cụ tập trung vào một phần 
của vấn đề BVMT. 


Hiện nay, trong ngôn ngữ tiếng Việt, chưa phân rõ khái niệm phí, thuế, lệ phí nói chung và thuế, 
phí, lệ phí MT nói riêng: Vì vậy, để thống nhất, ở đây chỉ nêu ra một số khái niệm: 
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* Thuế: là khoản thu cho ngân sách, dùng để chỉ cho mọi hoạt động của nhà nước. Như vậy, 

thuế MT nói chung hay thuế ô nhiễm MT nói riêng đều do nhà nước định ra, thu vê chơ ngân sách, 
dùng để chi chung, không chỉ chỉ riêng cho công tác BVMT. 


* Phí: là khoản thu của nhà nước nhằm bù đắp một phần chi phí thường xuyên và không thườag 
xuyên đối với công tác quản lý, điều phối hoạt động của người nộp phí. Như vậy, khác với thuế MT, 
phân lớn kinh phí thu phí sẽ được sử dụng, điều phối lại cho công tác quản lý, BVMT và giải quyết 
một phần các vấn để MT do những người đóng phí gây ra. 


* Lệ phí: là khoản thu có tổ chức bắt buộc đối với những người được hưởng lợi hoặc sử dụng một 
dịch vụ nào đó đo nhà nước hoặc một cơ quan được nhà nước cho phép cung cấp. Lệ phí MT phần 
nào khác phí MT ở chỗ, muốn thu lệ phí MT phải chỉ rõ lợi ích của địch vụ mà người trả lệ phí được 
hưởng còn đối với phí MT đôi khi lợi ích này chưa thật rõ ràng. 


Trong áp dụng, có nhiều cách tính, đánh phí phụ thuộc vào đối tượng đánh phí, điều kiện thực tế, 
khả năng thông tín,... Một số loại phí đang được áp dụng ở một số nước là: 


- Phí phát thải: đây là những phí đánh vào việc thải chất ö nhiễm ra MT và vào việc gây tiếng 
ồn. Phí phát thải liên quan với số lượng và chất Tượng của chất ô nhiễm và chỉ phí tác hại gây cho 
MT. Theo đó, nếu lượng phát thải lớn, chất ô nhiễm có tính độc hại cao sẽ phải đóng phí cao. Để 
tính được mức phí mà các cơ sở phải đóng, các cơ quan thu phí và quản lý MT phải xác định lượng, 
loại chất thải, nơi đổ thải. Đây là vấn đề khó khăn, đặc biệt trong hoàn cảnh các nước đang phát 
triển, trong đó có nước ta. Chúng ta cũng đang có xu hướng tính toán thu phí đối với một số chất 
thải khí, nước và rác, song, do còn gặp nhiều khó khăn nên đến hết năm 2000 vẫn chưa tiến hành 
thu được loại phí ô nhiễm này. Loại phí này khá mẻm dẻo, có khả năng tăng nguồn thu. Chúng có 
thể áp dụng tốt trong các điều kiện ô nhiễm ở địa điểm cố định, phát thải có thể giám sát được. 
Trong các loại chất thải, loại phí này áp dụng tốt đối với nước thải và tiếng ồn. Tuy nhiên, do một 
số chất thải khó kiểm soát nên khó tính phí. 


- Phí đánh vào sản phẩm: phí này được đánh vào sản phẩm có hại cho MT khi được sử dụng 
trong các quy trình sản xuất, hoặc khi tiêu thụ hay loại thải nó. Mức phí này được xác định tuỳ 
thuộc chỉ phí thiệt hại đến MT có liên quan với sản phẩm đó. Thường phí được đánh vào loại và 
lượng nguyên nhiên liệu đầu vào, chẳng hạn đánh phí trên cơ sở lượng than tiêu thụ hay lượng hoá 
chất sử dụng. Loại phí này khá mêm dẻo, có khả năng tăng nguồn thu, kích thích các cơ sở giảm 
hoặc thay thế nguyên nhiên liệu khác ít gây ô nhiễm hơn. Chúng có thể áp dụng tốt trong cả điều 
kiện nguồn ô nhiễm di động, sản phẩm nhận dạng được, sử dụng với khối lượng lớn và thích ứng 
với hệ thống quản lý và tài chính hiện nay. Trong các loại chất thải, loại phí này áp đụng tốt đối với 
khí thái và rác thải. Tuy nhiên, không thể áp dụng đối với các chất thải nguy hiểm. 


Ngoài hai cách tính phí trên, còn sử dụng cách đánh phí dựa vào sản phẩm đâu ra. Chẳng hạn, 
trong sản xuất nhiệt điện, có nhiệu chất độc hại được thải ra MT nhưng thay cho việc đánh phí vào 
từng chất thải, có thể đánh phí vào sản lượng điện sản xuất ra hay tiểu thụ, yếu tố gây ra các loại 
chất thải đó. Một cách tính phí gián tiếp khác là phí đánh vào doanh thu một số ngành, theo đó 
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doanh thu càng lớn chứng tỏ hàng hoá sản xuất nhiêu, lượng nguyên nhiên liệu sử dụng nhiều, 
lượng phát thải nhiều nên phải đóng phí cao hơn. 


Qua kinh nghiệm trong việc sử dụng các công cụ khuyến khích kinh tế ở các nước OECD cho 
thấy rằng, giữa lý thuyết và thực tiễn khác nhau rất nhiêu. Vì vậy, mặc dù thu phí chiếm tỷ lệ lớn 
trong các công cụ kinh tế thông dụng, việc ứng dụng chúng nói chung vẫn chưa tối ưu. Hiện nay 
vẫn có khuynh hướng quy định mức phí quá thấp nên không đạt được các mục tiêu về MT mà các 
nhà quản lý mong muốn. Vì vậy, chúng chưa thể hiện rõ tác dụng khuyến khích đầy đủ và mới chỉ 
góp phần gia tăng nguồn thu cho việc tài trợ những hàng hoá và dịch vụ công cộng liên quan tới vấn 
đề MT. 


b) Khả năng kiểm soát phát thải chất ô nhiễm bằng cô ta 


Tăng trưởng kinh tế cũng đồng nghĩa với gia tăng chất thải, trong đó có nhiều chất độc hại cho 
con người và HST. Nếu các chất thải thuộc loại dễ đồng hoá thì MT có thể phân huỷ, pha loãng, 
biến chúng thành các chất không độc hoặc bớt tính độc hại. Thế nhưng, ngay cả với các chất này 
MT cũng chỉ có khả năng đồng hoá một lượng nhất định. Nhiễu chất độc hại có thời gian tồn lưu 
lâu trong MT nên tác hại của chúng còn mang tính tích luỹ và rất nguy hiểm. Để có thể PTBV, rõ 
rằng phải khai thác và sử dụng tài nguyên tái tạo được dưới mức phục hồi của chúng, phải tăng 


._ cường tìm kiếm các tài nguyên thay thế cho tài nguyên không tái tạo và thải ra lượng chất thải nhỏ 


hơn khả năng đồng hoá của MT. 


Vấn đề đặt ra ở đây là xác định được khả năng đồng hoá và tìm biện pháp khống chế mức phát 
thải chất ô nhiễm có hiệu quá. Một trong những công cụ kinh tế kiểm soát 6 nhiễm là phát hành các 
cô ta (hay còn gọi là giấy phép phát thải) đã và đang được sử dụng trên thế giới. 


Cô ta ô nhiễm và khả năng sử dụng để kiểm soát phát thải ô nhiễm 


Ý tưởng phát hành cô ta này có phần giống với hai loại cô ta trên, nghĩa là nó sẽ quy định hạn 
ngạch phát thải cho từng loại chất thải trong khoảng thời gian và không gian nhất định. Ví dụ, có 
một hồ nước lớn hiện đang được sử dụng vào mục đích nào đó. Bây giờ, muốn đổ vào hồ một khối 
lượng nước thải có chứa các chất hữu cơ (đặc trưng bằng BOD). Bài toán đặt ra là liệu việc đổ thải 
có ảnh hưởng tới các mục đích đang sử dụng hay không? 


Để giải quyết bài toán này, các nhà khoa học phải khảo sát khả năng tự làm sạch, khả năng pha 
loãng, khả năng phân huỷ chất hữu cơ của nước hồ. Và, sau khi nghiên cứu cụ thể (với các đặc 
trưng về diện tích, độ sâu, nhiệt độ,...) các nhà khoa học cho rằng có thể đổ ra hồ X tấn BOD một 
năm mà vẫn không ảnh hưởng đáng kể tới mục đích sử dụng hiện tại. Nhà nước hoặc chính quyền 
địa phương có thể phát hành 100 giấy phép với mỗi giấy được quyền thải 1 phần trăm của X. Ngoài 
ra, giấy phép này lại có thể chuyển nhượng được gữa các cơ sở có đổ thải BOD. Khi đó nếu ai muốn 
thải, người đó phải mua cô ta. : 


Nhiều bài toán tương tự có thể giải quyết bằng phương thức phát hành cô ta cho thải các chất ô 
nhiễm không khí tại một khu vực nào đó. Loại cô ta này đã được áp dụng ở Mỹ cho kết quả cao. 


Như vậy, việc phát hành cô ta ô nhiễm có căn cứ khoa học và có tính khả thi cao. 
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Tác dụng của cô ta ô nhiễm 
Qua phân tích, sử dụng cô ta ô nhiễm các nhà khoa học đã chỉ ra một số ưu điểm chính sau đây: 
- Cô ta là biện pháp mềm dẻo, đễ sử dụng, đễ kiểm soát và tương đối công bằng. 


- Các chủ dự án có thể thương lượng chuyển nhượng cô ta để giảm thiếu chỉ phí phát thải. Khi 
đó có thể hình thành thị trường cô ta ô nhiễm. Thường thì chủ dự án sẽ mua cô ta phát thải khi giá 
cô ta thấp hơn so với chỉ phí phải bỏ ra để xử lý chất ô nhiễm. Các chủ nhà máy có thể thương 
lượng với nhau để dồn cô ta cho những nhà máy có chỉ phí xử lý 6 nhiễm cao, còn chất thải sẽ được 
xử lý ở nhà máy có chi phí xử lý thấp hơn. 


Việc sử dụng cô ta ô nhiễm có cơ sở khoa học, nó dựa trên khả năng đông hoá chất thải của MT 
để phát hành lượng cô ta thích hợp. Nghĩa là, vẫn sử dụng được chức năng của MT phục vụ phát 
triển kinh tế. 


Cô ta là công cụ mềm dẻo, dễ sử dụng và có thể giúp các chủ dự án thương lượng, mua bán 
nhằm tối thiểu hoá toàn bộ chỉ phí phát thải. 


Ở Việt Nam, có thể áp dụng được công cụ này nếu tăng cường khảo sát khả năng đồng hoá của 
'- MT và định mức phát hành, kiểm soát cô ta hợp lý. 


c) Các hệ thống ký thác - hoàn trả 


Các hệ thống này bao gồm việc ký quỹ một số tiền cho các sản phẩm có tiềm năng gây ô nhiễm. 
Nếu các sản phẩm được đưa trả về một số điểm thu hỏi quy định hợp pháp sau khi sử dụng, tức là 
tránh khỏi bị ô nhiễm, thì tiền ký thác sẽ được hoàn trả lại. Cam kết bảo đâm và cam kết thực hiện 

ˆ là những hệ thổng tương tự đòi hỏi một xí nghiệp khai thác mỏ, khai thác gỗ, hoặc xí nghiệp khai 
thác khác phải cam kết trước việc thực hiện hay tiền ký quỹ bảo đảm an toàn MT. Nếu các hoạt 
động của các xí nghiệp này không tuân theo những quy định chấp nhận được về MT (khai hoang 
đất đai, bảo vệ vùng đất ngập nước,...) thì bất cứ các chi phí làm sạch hoặc phục hồi nào cũng phải 
được trả từ số tiền ký thác, cam kết đó. 


d) Thuế ô nhiễm 


_ Đó là loại thuế đánh vào các xí nghiệp đang phát thải chất ô nhiễm và thuế này được tính theo 
tác hại mà ô nhiễm của xí nghiệp đó gây ra cho MT. 
* Thuế ô nhiễm tối ưu 
Ý tưởng về thuế ô nhiễm đâu tiên do Pigou, một kinh tế gia người Anh, đưa ra vào năm 1220. 
Trong kinh tế học, để xác định lợi nhuận của một doanh nghiệp hay của một ngành sản xuất 
người ta đưa vào đại lượng được gọi là lợi nhuận biên, cá nhân MNPB. Khi xác định MNPB mới 
tính đến doanh thu và chỉ phí sẵn xuất, chưa tính những tác hại chỉ phí gây ra cho bên ngoài. Giá trị 


MNPB phụ thuộc vào sản lượng Q (giảm theo Q), nên doanh nghiệp hoặc ngành sẽ sản xuất ở mức 
Qp mà ở đó MNPB bằng không và họ thu được lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên, sản xuất ở mức Qp 
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sẽ gay nhiêu tác động bất lợi, trong đó có ô nhiễm, đến MT buộc xã hội phải tốn chỉ phí khắc phục. 
Tác động loại này được gọi là ngoại ứng nghĩa là tác động từ hệ sản xuất ra MT bên ngoài. Chỉ phí ` 
khắc phục ngoại ứng được gọi là chỉ phí ngoại ứng và người ta thường sử dụng dưới dạng chỉ phí 
ngoại ứng biên MEC. Giá trị MEC thường tăng theo Q, nghĩa là càng sản xuất nhiều thì chi phí 
ngoại ứng càng cao. Các nhà kinh tế đã xác định được mức sản lượng tối ưu, đó là giá trị Q*, nơi 
giao nhau của đường MNPB và đường MEC. Tối ưu ở đây theo nghĩa là sản xuất ở mức Q* sẽ cho 
lợi nhuận về mặt xã hội, có tính đến cài phí bên ngoài, đạt cực đại. Pigou đã để ra mức thuế nhằm 
buộc các doanh nghiệp, ngành sản xuất phải sản xuất ở mức Q* theo nguyên tắc sau: thuế đánh vào 
người gây ô nhiễm (nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền), trên từng đơn vị sản phẩm gây Ô 
nhiễm với mức thuế đúng bằng giá trị MEC tại Q*. ' 


Để có hiệu quả cao thuế "Pigou”" lý tưởng phải phản ánh chính xác chỉ phí ngoại ứng của ô 
nhiễm tại mức sản xuất tối ưu xã hội. Tuy nhiên, xác định mức thuế ô nhiễm một cách chính xác 
thường rất khó khăn và vì thế một số các giải pháp thay thế thường được chấp nhận, chẳng hạn như 
tiêu chuẩn, côta ô nhiễm hoặc trợ cấp giảm ð nhiễm,.... Thuế ô nhiễm có nhiều ưu điểm so với 
phương pháp quy định truyền thống của Anh là xác định số lượng ô nhiễm tiêu chuẩn đi kèm với 
phạt tài chính nếu không làm theo đúng những tiêu chuẩn này. Những ưu điểm này thể hiện rõ nét 
._ khi mức phạt đẻ ra quá thấp, người sắn xuất sẵn sàng chịu phạt để sản xuất ở mức cao hơn mức tối 
ưu, miễn là lợi nhuận thu được MNPB khi đó vẫn lớn hơn mức phạt. 


Người ta cũng có thể kể ra một số ưu điểm khác của thuế ô nhiễm so với phương pháp hiện nay 
của Anh về lượng hoá tiêu chuẩn phát thải với tiền phạt thấp. Trước hết, vì thuế ô nhiễm sẽ được 
quản lý thông qua khung thuế hiện hành của chính quyên nên ít có rủi ro về thất thu hơn khi so 
_ sánh với các tiêu chuẩn phát thải cố định được giầm sát thông qua các cuộc kiểm tra bất thường tại 
hiện trường. Hai là, khi một tiêu chuẩn ô nhiễm được thiết lập thì xí nghiệp sẽ không có khuyến 
khích gì giảm phát thải xuống dưới mức này. Điều này không đúng đối với thuế ô nhiễm vì nó luộn 
uôn thúc đẩy người ta giảm nhiều hơn nữa mức phát thải, vì giảm số lượng phát thải có nghĩa là 
giảm số lượng thuế mà xí nghiệp phải trả. Chính điều này lại dẫn đến ưu điểm thứ ba của thuế, đó là 
thuế tạo cho xí nghiệp một động lực khuyến khích sử dụng quỹ cho việc nghiên cứu và phát triển 
công nghệ mới về giảm ô nhiễm hoặc các phương pháp sản xuất ít ô nhiễm hơn. Thứ tư, thuế đánh . 
trên các chất thải hiện hành có thể làm giảm các chất thải phụ kèm theo, ví dụ thuế đánh trên các 
chất thải cacbon từ việc đốt cháy nhiên liệu hoá thạch có thể thúc đẩy nhà sản xuất chuyển sang sử 


dụng nhiên liệu khác và do vậy làm giảm việc phát thải SO; là chất cũng phát sinh khi đốt nhiên 
liệu hoá thạch. Các nghiên cứu gần đây ước tính rằng giảm 20% lượng chất thải cacbon thì cũng có 
nghĩa là giảm 21% lượng SO; vš 14% lượng thải NO, (Bye et al,..1989). 


* Những vấn đề nảy sinh trong việc xác lập thuế 


Vẻ mặt lý thuyết, các loại thuế ô nhiễm hình như có nhiều ưu điểm hấp dẫn, song, xác lập một 
loại thuế Pigou tối ưu trong thực tế lại gập rất nhiều khó khăn, có lẽ vì tính không chắc chắn khi xác 
định các chỉ phí thiệt hại thực tế do ô nhiễm gây nên. Định nghĩa về MEC là một bước tiến hết sức 
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quan trọng cho việc xác lập thuế Pigou. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi dữ liệu cũng như hiểu biết về 
khoa học kinh tế của sáu yếu tố riêng biệt, đó là : 

- Sản lượng hàng hoá của xí nghiệp, 

- “Liêu lượng” ô nhiễm mà sản lượng này tạo ra, 

- Khả năng tích luỹ dài hạn của chất ô nhiễm, 

- Mức tiếp xúc của con người đối với ô nhiễm này, 

- "Phản ứng" tác hại của sự tiếp xúc này, 

- Đánh giá bằng tiền đối với chỉ phí tác hại ð nhiễm. 

Thực tế cho thấy, phân tích mối quan hệ "liều lượng - phản ứng” sẽ rất phức tạp và dễ dẫn đến 
tranh luận giữa các bên quan tâm (các nhà công nghiệp, các nhóm BVMT....). Thêm vào đó, còn có 
một vấn đẻ phức tạp hơn, đó là, để đánh giá một mức thuế Pigou tối ưu cũng cần biết giá trị lợi ích 


của hàng hoá đang được sản xuất, nghĩa là cần biết đường MNPB để tìm ra giao điểm của nó với... 
MEC. Điều này một lần nữa dẫn đến sự tranh cãi các bên quan tâm. 


Vì lẽ đó, trong thực tiễn, việc tính toán một mức thuế ô nhiễm tối ưu chính xác là một mục tiêu 
không thực tế. Điêu người ta có thể hy vọng là xác định một sự thoả hiệp có thể chấp nhận được 
trong điều kiện thông tin không hoàn hảo hoặc là tính toán mức độ tương đối giữa thuế đánh vào 
một chất ô nhiễm và thuế đánh vào chất ô nhiễm thứ hai bằng cách so sánh mức độ tác hại mà mỗi 
loại gây ra. Có thể tìm ra một ví dụ phản ánh tốt trường hợp này qua việc xem xét các để xuất về 


thuế cacbon - đó là một loại thuế đánh trên nhiên liệu mà khi cháy lên thì phát thải ra khí CO¿ vào 
khí quyền từ đó làm tăng thêm hiệu ứng nhà kính. Đốt than đá là nguyên nhân chính của sự ê nhiễm 


-_ đó vì nó chứa một tỷ lệ cacbon cao. Mặt khác, khí tự nhiên chỉ chứa đựng 60% cacbon cho cùng 


một đơn vị nhiệt năng tạo ra so với than đá. Vì vậy, không nên đưa ra một loại thuế cacbon thống 
nhất như nhau cho tất cả các loại nhiên liệu mà nên tính thuế thấp hơn đối với loại nhiên liệu có 
cacbon thấp hơn (chẳng hạn như khí đốt) và tính thuế cao hơn đối với loại nhiên liệu có cacbon cao 
(chẳng hạn nhự than đá). Nhiều nhà nghiên cứu đang khảo sắt vấn để căn bản của việc đánh giá tác 
hại gây ra bởi sự phát thải cacbon, tuy nhiên, cho đến nay không có sự thống nhất ý kiến và giữa 
chúng vẫn còn khoảng cách xa nhau trong việc để ra một mức thuế cacbon chính xéc. 


Một vấn để đặt ra là ai thật sự trả thuế và họ có bổn phận phải trả không? 


Thuế Pigou tuân theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiên (PPP), do đó, người gây ra Ô 
nhiễm cho dù là người sản xuất/hoặc người tiêu thụ đều phải chịu trách nhiệm trả tiền cho chỉ phí 
tác hại hơn là để xã hội phải gánh chịu bầu hết những chỉ phí tác hại này. 


Việc buộc người sản xuất nộp thuế ô nhiễm có phần chưa thật hợp lý nhất là khi quyền sở hữu 
MT chưa được xác lập rõ. Thật vậy, buộc một xí nghiệp đang gây ô nhiễm phải trả tiền cho sự gây 
tác hại ô nhiễm của họ xem ra là một ý tưởng công bằng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi sản xuất ở 
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mức sản lượng Q* khi đó ô nhiễm cũng ở mức tối ưu: W*, nhưng xí nghiệp vẫn buộc phải trả thuế 
cho tất cả các đơn vị sản phẩm sản xuất ra dưới mức này, làm như vậy có thật sự hợp lý không? Sự 
không chắc chắn này về tính công bằng của thuế Pisou đã được nêu ra như là lý do tại sao, những 
nhà làm chính sách đã không triển khai thực hiện nó. 


Theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiên thì thuế ô nhiễm đánh vào người sản xuất. Tuy 
nhiên, khi phải đánh thuế, chỉ phí đầu vào sẽ tăng lên dẫn tới giá thành tăng. Theo quy luật cung - 
cầu, khi chỉ phí đầu vào tăng còn các yếu tố khác không thay đổi thì cùng mức giá như trước đây, 
lượng hàng hoá mà người cung ứng sắn sàng bán sẽ ít hơn. Thị trường sẽ hoạt động lại và sau 
khoảng thời gian nào đó, sẽ có cân bằng mới. Theo đó, giá sản phẩm được đẩy lên và như vậy người 
tiêu dùng cũng sẽ phải tham gia trả một phần khoản thuế này. 


Mục tiêu của xí nghiệp là cố gắng duy trì sản lượng và lợi ích hiện hữu của nó bằng cách thử 
chuyển khoản thuế này cho những người tiêu thụ dưới hình thức giá cả cao hơn, trong khi vẫn duy 
trì cung ứng số lượng như trước đây. Tuy nhiên, vì xí nghiệp tăng giá cho nên người mua sản phẩm 
ít hơn. Mâu thuẫn này sẽ được thị trường giải quyết, một mặt người sản xuất phải tăng giá lên mức 
vừa phải để người tiêu dùng có thể mua được hàng, mặt khác người tiêu dùng cũng phải chấp nhận 
trả giá cao hơn so với khi chưa đánh thuế ô nhiễm. Kết quả là, lượng hàng lưu thông sẽ giảm và giá 
bán sẽ tăng lên ở mức cả người sản xuất và tiêu dùng đều có thể chấp nhận được. Giả sử trước khi 
có thuế ô nhiễm, lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường là Q, với giá thị trường là Pạ. Khi đánh 
mức thuế là t* đối với mỗi đơn vị sản phẩm thì chỉ sau thời gian ngắn lượng hàng hoá lưu thông sẽ 
giảm xuống mức Q¡ < Q¿ còn giá tăng lên mức P\ < Pạ + t*. 


Những thay đối này có ảnh hưởng gì đối với những người tiêu thụ và những người sản xuất. 
Trước hết, hãy xem xét khía cạnh những người sản xuất, mặc dù giá sản phẩm của họ đã tăng lên 
(từ Pạ đến Pạ) bây giờ họ phải trả một khoản thuế t* cho mỗi đơn vị bán ra vì vậy họ thực sự chỉ 
nhận được giá P\ - t*. Vì vậy, giá này ở dưới giá Po trước đây, kết quả là thu nhập nhận được của họ 
giảm đi cho mỗi hộp giấy bằng sự khác biệt giữa P„ và P\ - t*. Sự khác biệt này biểu hiện một phần 
của khoản thuế ô nhiễm t* mà các nhà sản xuất trả cho mỗi đơn vị bán ra. Hơn nữa, sự gìa tăng về 
giá cả tại cửa hàng (Pạ lên P) đã làm giảm số lượng bán từ Q„ xuống Q¡ cho nên những nhà sản 
xuất cũng bị mất thu nhập vì doanh số bán thấp hơn. 


Mặt xhác, khi áp dụng thuế ô nhiễm dẫn đến sự gia tăng vẻ giá cả từ Pọ lên PỊ mà người mua 
phải trả, nên chính họ trả phần Pạ - P„ của khoản thuế ô nhiễm t*. Sự tăng giá này cũng dẫn đến 
việc giảm về số lượng mua của người tiêu thụ từ Q„ đến Q¡. Sự gia tăng về giá và giảm về tiêu thụ 
gây ra một khoản tổn thất phúc lợi cho người tiêu thụ, mặc dù khoản tổn thất này ít hơn là chỉ phí 
tác hại ô nhiễm đã tránh được bằng cách áp dụng thuế, tức là người tiêu thụ có thêm được một 
khoản phúc lợi ròng đo việc áp đụng thuế ô nhiễm. 


Đối với bất cứ các loại thuế nào, tỷ lệ mà người tiêu thụ trả so với phần người sản xuất trả sẽ phụ 
thuộc vào loại hàng hoá. Nếu đó là hàng hoá thiết yếu, có nhu cầu cao, tiêu thụ phổ biến, không có 
hàng hoá thay thế thì dù có tăng giá, mức tiêu thụ giảm không đáng kể. Trong trường hợp này mức 
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trả thuế của người tiêu thụ cao hơn so với mức trả của người sản xuất. Trong kinh tế học, trường hợp 
này ứng với cầu không co giãn, độ đốc đường cầu dốc hơn độ dốc đường cung. Có thể lấy ví dụ về 
mặt hàng xăng dâu, do đây là mặt hàng thiết yếu, ít có khả năng thay thế nên mặc dù giá tăng, mức 
tiêu thụ giảm không đáng kể và người tiêu dùng phải trả khoản thuế ô nhiễm cao hơn. 


Trường hợp độ đốc của đường cung lớn hơn đường cầu, ví dụ đối với bột giặt có chất nhôtphat. 
Giả sử có một loại thuế ô nhiễm được áp dụng đối với các loại bột giặt này. Vì có nhiều loại bột giặt 
khác nhau cho nên người tiêu thụ có thể chuyển Sang mua các loại nhãn hiệu khác không có 
phôtphat mà vẫn có cùng chức năng làm tẩy sạch quần áo (sự lựa chọn mặt hàng "thay thế" này 
không áp dụng được như trong trường hợp của xăng dâu bởi vì, trước mắt, người tiêu thụ không có 
một loại xăng dầu thay thế khác). Khả năng có những sản phẩm thay thế khác làm cho đường cầu 
có hình đáng tương đối phẳng nên nếu giá tăng thì người tiêu thụ sẽ cất giảm mạnh việc mua bột 
giặt có chất phôtphat (và tăng việc mua loại bột giặt không có chất phôtphat và không bị đánh thuế). 
Trong trường hợp này, khi áp dụng thuế ô nhiễm đối với chất phôtphat, những nhà sản xuất các loại 
sản phẩm chịu tác động của loại thuế này ít có khả năng đẩy phần thuế này sang người tiêu thụ đưới 
dạng nâng giá bán lẻ cho người tiêu thụ (Pạ chỉ cao hơn P, chút ít) và phải tự trả hết phần lớn khoản 
thuế này. Vì thế, giá mà người sản xuất nhận được giảm từ P„ xuống P\ - t*, mức giảm này lớn hơn 
so với mức tăng giá mà người tiêu dùng phải trả từ P„ đến P\. 


Chúng ta đã xem xét sự công bằng của việc buộc các nhà sản xuất phải trả thuế ô nhiễm nhưng 
điều này có công bằng không khi người tiêu thụ cũng thường xuyên bị buộc phải trả giá cao hơn do 
kết qủa của việc áp dụng một loại thuế như vậy? Về nguyên tắc câu trả lời phải là "có”. Trước hết, 
các nhà sản xuất chỉ sản xuất loại hàng hoá mà người tiêu thụ yêu cầu. Vì thế, người tiêu thụ có một 
phần trách nhiệm về ô nhiễm mà việc sản xuất đó gây ra. Một trong những ưu điểm chủ yếu của 

__ thuế ô nhiễm là nó phát ra những tín hiệu đúng đắn cho cả người tiêu thụ và người sản xuất về sự 
hiện diện của ô nhiễm và phải có biện pháp khắc phục. Bằng cách giảm bớt lợi ích của nhà sản xuất 
và tăng giá cả của người tiêu thụ, thuế này làm cho cả hai nhóm thấy chỉ phí của tác hại do ô nhiễm 
gây ra của những sản phẩm này và thúc đẩy họ chuyển sang sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ít gây ô 
nhiễm hơn, hoặc tiêu dùng tiết kiệm hơn. 


Tuy nhiên những nghiên cứu kỹ hơn lại cho thấy rằng, tác dụng của việc nâng giá bán lẻ cho 
người tiêu thụ sẽ gây khó khăn cho những người nghèo nhiều hơn là đối với người giàu. Những loại 
thuế như vậy được gọi là thuế phân phối thụt Tài vì người giàu sẽ có khả năng tương đối dễ đàng để 
trả khi giá tăng hơn là so với người nghèo. Bảng 81 trình bày việc đưa vào một khoản thuế giá trị 
giá tăng (VAT) giả định 15% đối với nhiên liệu nội địa (áp dụng để cắt giảm các khí thải gây hiệu 
ứng nhà kính như CO;) sẽ tác động mạnh mẽ như thế nào đến các thành phần nghèo nhất trong xã 
hội. Cột 1 chia dân số nước Anh thành 10 nhóm bằng nhau từ 10% thấp nhất cho đến nhóm 10% 
thu nhập cao nhất, Cột 2 trình bày tỷ lệ phần trăm mà mỗi nhóm thu nhập thay đổi mức tiêu thụ 
nhiên liệu của mình khi thuế ô nhiễm được áp dụng. Như dự kiến, nhóm thu nhập càng thấp thì họ 
càng giảm tiêu thụ nhiên liệu, điểu này tự bản thân nó là thụt lùi bởi vì những nhà nghèo nhất 
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thường cũng là những nhà thiếu nhiên liệu để sưởi nhất. Cột 3 trình bày một gia đình trung bình 
trong mỗi nhóm thu nhập sẽ gia tăng chỉ tiêu cho nhiên liệu hàng tuần của họ là bao nhiêu khi có 
thuế ô nhiễm. Vì những nhà nghèo đã tiêu thụ ít nhiên liệu hơn những nhà giàu nên những nhóm 
thu nhập càng nghèo thì lại trả ít phần thuế tăng thêm. Tuy nhiên, khi tính đến thu nhập thấp hơn 
của những nhóm này cho thấy ở cột 4 những nhà nghèo sẽ trả một tỷ lệ so với tổng chỉ tiêu của họ 
cho thuế (1,8%) cao hơn là những nhà giàu (0,4%). Điều này cho ta một dẫn chứng quan trọng về 
thuế ô nhiễm có tiêm năng ảnh hưởng thụt lời, có hại chờ các thành viên yếu kém nhất về mặt tài 
. chính trong xã hội. 


Theo phân tích trên, thuế ô nhiễm có khả năng tạo ra sự phân phối không công bằng trong xã 
hội, nhưng lại có lý do để tin rằng vấn để này sẽ được khắc phục. Thật ra, số tiền tăng thêm thông 
qua áp dụng thuế không phải mất, mà đi vào nguồn thu của chính quyền. Chính quyền nhận được 
tổng số thuế bằng với tiền thuế đơn vị (* nhân với số đơn vị được sản xuất và bán Q\, Đổi lại, chính 
quyền có thể đên bù cho trạng thái thụt lùi không mong muốn của thuế bằng cách trả tiền lại cho 
những người bị tác động xấu nhất. Một sự tái phân phối cho người tiêu thụ như vậy có thể thực hiện 
hoặc dưới hình thức gia tăng mức thu nhập được miễn thuế hoặc thông qua việc giảm thuế đối với 
- những hàng hoá căn bản khác (cả hai biện pháp này đều sẽ là những sự trợ giúp lớn đối với người 

nghèo hơn là người giàu). : 


Một nghiên cứu gần đây ở Anh cho thấy phần thu đạt được bằng cách đánh thuế đối với chất thải 
nhiên liệu có thể giúp bù lại phần cắt giảm đáng kể trong tỷ lệ thuế trị giá gia tăng hiện hành. 


Loại hình tái phân phối thuế này cũng có thể áp dụng lại cho các xí nghiệp bị ảnh hưởng bởi tác 

_ động của thuế ô nhiễm, ví dụ chính quyền có thể dùng các quỹ thu được để cấp phát cho việc lắp 

đặt công nghệ ít ô nhiễm hoặc có thể dùng để giảm tỷ lệ thuế doanh nghiệp hiện hành, một biện 
pháp đang được ưa chuộng và giúp đầy mạnh hoạt động của các xí nghiệp ở Anh. 


Thông qua sự tái phân phối của các quỹ thuế, thuế ô nhiễm có thể trở thành trung lập về tài 
chính, nghĩa là không có tác động ròng đối với thu nhập trong khi vẫn thúc đẩy cho cả người tiêu 
thụ và cả người sản xuất chuyển hướng đến những sản phẩm ít ð nhiễm. Một loại thuế ô nhiễm còn 
có thêm những phân lợi ích, chẳng hạn, trong khi hâu hết các thứ thuế (thuế thu nhập, thuế đầu 
tư,...) làm biến dạng nên kinh tế qua việc làm giảm những hoạt động thực chất là tốt (như kiếm tiền, 
đầu tư,...) thì thuế ô nhiễm cố gắng sửa chữa thất bại của thị trường bằng việc ngăn chặn một cái gì 
đó thực sự là "xấu", tức là ô nhiễm. : 


* Sức mạnh của thuế ô nhiễm 


Một vấn để khác đặt ra là, thuế ô nhiễm sẽ có hiệu quả như thế nào trong việc làm giảm mức độ 
phát thải hoặc đúng hơn, thuế phải được xác lập cao như thế nào để trở thành có hiệu quá? Trả lời 
cho câu hỏi này phải dựa vào độ dốc tương đối "độ cò dãn" của các đường cung và cầu liên quan. 
Nếu câu của sản phẩm là rất co dãn đối với giá và trong tiêu thụ có thể đế dàng chuyển sang việc 
mua những sẵn phẩm thay thế phù hợp thì việc áp dụng thuế ô nhiễm có hiệu quả. Có thể lấy ví dụ 
trường hợp đánh thuế đối với các chất nước tẩy rửa trong nhà chứa chất kẽm có thể gây ra sự ô 
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_——————————— PB ễẼ 
nhiễm cho nước thải. Vì có nhiều loại sản phẩm tẩy rửa không có chất kẽm được sản xuất cho nên 
thuế ô nhiễm làm tăng giá của sản phẩm đang gây ô nhiễm, do đó người tiêu thụ sẽ chuyển sảng 
mua các sản phẩm khác không gây ô nhiễm. 

Bảng 81. Tác dụng thụt lùi của thuế 


Nguồn: Johnson et al, (1990) được in lại trong Pearce (1991) 


Phân bố Thay đổi trong tiêu | Thay đổi của thuế | Thay đối của thuế 
(theo nhóm 10%) thụ nhiên liệu (%) trả theo tuần trả theo tỷ lệ % của 
của tổng thu nhập (Bảng Anh) tổng chỉ tiêu 


Ï Thuế được giả định là 15% thuế VAT đối với nhiên liệu nội địa, tác động được trình bày trên đây 
đối với các nhóm thu nhập xếp hạng từ nhóm 10% thấp nhất đến nhóm 10% cao nhất của dân số, 


È Điều này giả định rằng tất cả các điêu chỉnh tiếp theo đó đối với sự áp dụng thuế này là hoàn 
toàn do những người tiêu thụ thực hiện, ˆ 


Hiệu quả của thuế ô nhiễm có thể sẽ thấp hơn nhiều khi cầu không co dãn đối với những thay 
đổi của giá cả hoặc có ít sản phẩm thay thế thích hợp. Cho đến cách đây 10 năm thì ví dụ về xăng 
dầu được nêu ra ở trên lẽ ra vẫn còn thích hợp. Tuy nhiến, nhờ công nghệ mới đã sản xuất được các 
sản phẩm ruới như xăng đầu không có chì, tạo cơ hội cho thuế ð nhiễm hoạt động hiệu quả trong 
trường hợp này. Nhưng, trong trường hợp không có những sản phẩm thay thế thích hợp, sức mạnh 
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của thuế để giảm ô nhiễm có thể bị hạn chế do người tiêu thụ vẫn sẵn sàng tiếp tục mua những SỐ 
lượng lớn các sản phẩm liên quan ngay cả trong trường hợp giá cả cao hơn. Các loại thuế cacbon 
đối với nhiên liệu có thể phải đương đầu đối với những vấn đề như vậy và Barrett (1991) đã kết luận 
rằng "để giảm bớt thật đáng kể sự phát thải CO; thì cần phải có một loại thuế cacbon cao - chắc 
chắn là cao hơn các loại thuế đã được thực hiện hoặc là đang đề xuất". 


Về lý thuyết, thuế ô nhiễm vạch ra một con đường quan trọng cho việc nội hoá các chi phí tác 


hại đo các công ty gây ra ô nhiễm bên ngoài và hạn chế sự phát thải ô nhiễm của họ ở một mức tối 
ưu. Thuế ô nhiễm cũng có tác dụng phát tín hiệu cho người tiêu thụ liên quan đến những hậu quả ô 
nhiễm của những hàng hoá họ đã mua sắm. Hơn nữa, những tác động thụt lòi của các loại thuế này 
đối với những bộ phận nghèo đói trong xã hội có thể được đến bù một cách thoả đáng nhờ một hệ 
thống tái phân phối thuế. Vì những yếu tố này, thuế đáng được xem như là một công. cụ khuyến 
thích kinh tế cho việc giảm ô nhiễm. Tuy nhiên, trong thực tế có một số vấn đề quan trọng cần phải 
ưu ý đến, đó là phải xác định chính xác một mức thuế ô nhiễm thích hợp phụ thuộc vào thông tin 
chính xác liên quan đến chỉ phí tác hại của ô nhiễm và những lợi ích của việc sản xuất hàng hoá đi 

- kèm với ô nhiễm đó. Hơn nữa, để cho thuế ô nhiễm có thể được chấp nhận thực hiện ở quy mô rộng 
lớn, cân có những thoả thuận quốc tế. Tính khả thi của một thỏa ước như vậy vẫn còn là điều không 
chắc chắn. 


_ e) Dán nhãn sinh thái cho các sẵn phẩm 


Từ năm 1978 lá nhãn "Thiên thần xanh" đã được sử dụng ở CHLB Đức nhằm khuyến khích 

- người tiêu dùng mua và sử dụng các sản phẩm hàng hoá được một Ban giám khảo đặc lập xem xét, 

xác nhận về sự phù hợp với MT hơn so với các sản phẩm tương tự. Theo thống kê, đến năm 1996 đã 

có khoảng 3800 sản phẩm thuộc 75 mặt hàng khác nhau đã được đán nhãn này, như các loại máy 
lạnh, tủ lạnh không dùng CEC hoặc thiết bị đùng NLMT. 


Thực tế cho thấy, tuy giá thành cũng như giá bán các sản phẩm này có thể cao hơn một số hàng 
hoá tương tự nhưng người tiêu dùng nhận thức được ý nghĩa BVMT của chúng nên người ta vẫn sắn 
sàng mua. Nghĩa là, các sản phẩm này đã đảm bảo được sở thích, ý tưởng BVMT của nhân dân. 


Cộng đồng Châu Âu cũng đã ban hành "Điều lệ cấp lá nhãn MT trong toàn cộng đồng" vào 
tháng 3 năm 1992. Lá nhãn này được cấp cho các sản phẩm mà quá trình sản xuất, phân phối, sử 
dụng và thải bỏ chúng ít gây tác động xấu tới MT so với các sản phẩm truyền thống cùng loại 


Ở nước ta, nên kinh tế thị trường còn rất mới mẻ, nhưng trong xã hội cũng đã hình thành tâng 
lớp có thu nhập khá, nhận thức BVMT đã và đang được nâng lên nên việc đặt vấn để thử nghiệm 
dán nhãn MT là cẩn thiết. Muốn vậy, chúng ta phải xây dựng được các tiêu chuẩn TM đối với 
một số loại sản phẩm và thành lập được tổ chức có uy tín, có trình độ khoa học cao, có thiết bị đồng 
bộ, hiện đại để xem xét, kiểm định đúng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn để cấp nhãn chính xác. 


Ngoài ra, phải tích cực tuyên truyền để nhân dân hiểu và sẵn sàng mua các loại hàng hoá được cấp 
nhãn MT. 
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g) Bảo hiểm môi trường và khả năng áp dụng trong điều kiện Việt Nam 
* Lý thuyết bảo hiểm 


Trong vòng vài năm trở lại đây, người dân Việt Nam đã dân dần làm quen, hiểu và bất đầu sử 
dụng nhiều loại bảo hiểm phục vụ cuộc sống của mình (bảo hiểm Y tế, bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm 
Mô tô - Xe máy,...). Thế nhưng, vẫn còn nhiều điểm mà mọi người, kể cả tác giả bài viết này, e 
ngại, thậm chí hoài nghi vẻ hiệu quả công tác bảo hiểm. Chẳng hạn như, người ta vẫn tự hỏi, không 
biết căn cứ vào đâu để định rả mức đóng bảo hiểm, hoạt động của các cơ quan bảo hiểm ra sao và 
khi nào có thể nhận được tiền bảo hiểm. Để có thể phần nào trả lời những câu hỏi này chúng têi 
muốn được thảo luận về một số vấn đẻ chung vê bảo hiểm trước khi nói đến bảo hiểm MT. 


* Vì sao chúng ta đóng bảo hiểm: 


Trong cuộc sống có nhiều sự cố bất lợi, bất hạnh, rủi ro xảy đến với con người, đến các tập thể, 
cơ quan, công ty,... (mà chúng ta gọi chung là người đóng bảo hiểm - NĐBH) một cách bất ngờ, 
không lường trước được. Ví dụ, ốm đau, tai nạn, cháy nhà, tràn dầu,... xảy ra ngoài ý muốn và tiền 

-bỏ ra để khắc phục chúng thường vượt quá khả năng tài chính của mỗi người. Một ý tưởng đặt ra 
mang tính xã hội cao, đó là, những người bị rủi ro, bất hạnh hoặc có thể gây rủi ro bất hạnh cho 
người khác dóng góp đân một khoản tiên để khi rủi ro xảy ra có thể dùng nó để trang trải mọi chí 
phí. Rõ ràng, có nhiều người đóng bảo hiểm cho một loại rủi ro nào đấy nhưng không được nhận 
tiên bảo hiểm lần nào, đó là những người may mắn và họ cũng vui vì hiểu rằng tiền mà họ đóng góp 
đã giúp đỡ được những người khác. Như vậy, ý tưởng xây dựng quỹ bảo hiểm là ý tưởng rất tốt đẹp 
và thực tế đã chứng minh rằng hoạt động của ngành này đã đạt được những thành công to lớn trên 
nhiêu lĩnh vực. 


* Bảo hiểm MT. 


Bảo hiểm MT tuân thủ các nguyên lý chung nhưng cũng có một một số nét đặc t:ưng khác biệt 
với các loại bảo hiểm khác. Nếu quan niệm MT theo nghĩa rộng thì hâu như tất cả các loại bảo hiểm, 
đều mang dáng đấp hoặc bao hàm trong đó bảo hiểm MT, song khái niệm MT ở đây theo nghĩa hẹp 


- Trước hết, rủi ro MT thường xảy ra ở điện rộng, tác động đến nhiều đối tượng cùng một lúc nên 
việc đóng bảo hiểm để giúp đỡ nhau đôi khi không thực hiện được. Hơn nữa nhiều thành phần MT 
thuộc sở hữu tập thể hay cộng đồng nên khi có sự cố MT thì khó xác định NĐBH. 


Thế nhưng, một số loại rủi ro do hoạt động của cá nhân, công ty gây ra cho MT lại có thể áp 
dụng bảo hiểm để giải quyết. Cụ thể, rủi do tràn dâu do khái thác, vận chuyển dầu thì chủ nhân các 
hoạt động trên có thể mua bảo hiểm để xử lý khi chúng xây ra. Một nhà máy có loại rủi ro tiềm 
tàng, có thể xây ra cho MT thì chủ nhà máy có thể mua bảo hiểm cho loại rủi ro đó. Đây là loại rủi 
ro dễ thấy và có thể áp dụng bảo hiểm để giải quyết, song, việc tổ chức bảo hiểm, định ra mức đóng 
bảo hiểm, vận động các cơ sở mua bảo hiểm thường gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, loại bảo hiểm 
này cũng mới chỉ thực hiện được một cách hạn chế. : 
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h) Quỹ môi trường 


Ngày nay, vấn để suy giảm tài nguyên MT đang được mọi ngành, mọi người quan tâm. Để giải 
quyết vấn đẻ này đòi hỏi phải tập trung tất cả các nguồn lực hiện có, trong đó nguồn lực tài chính 
đóng một vài trò hết sức quan trọng. Kinh phí dành cho vấn đề này trên thế giới nói chung và ở Việt 
Nam nói riêng không ngừng gia tăng trong những năm gần đây. 


Thực chất, quỹ MT được thành lập nhằm hỗ trợ kinh phí cho việc phòng tránh, khắc phục, xử lý 
các vấn đề MT, BVMT. 


Tiền quỹ có thể huy động từ nhiều nguồn khác nhau: từ ngân sách, tiền đành riêng từ ngân hàng, 
tiền đóng góp từ các cơ quan đơn vị được hưởng lợi, tiền viện trợ... 


Tiền chỉ quỹ có thể dưới dạng cho vay (Không lãi hoặc lãi suất thấp, ưu đãi), hỗ trợ không hoàn 
lại (chẳng hạn cho công tác nghiên cứu). 

Cơ quan điều hành quỹ MT là ngân hàng, cơ quan tài chính hoặc cơ quan quản lý MT. Hiện nay, 
các ngân hàng lớn như Ngân hàng thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á rất quan tâm đến vấn để 
MT, thành lập các nhóm tư vấn để đầu tư phù hợp. : 


Trong tương lai, loại quỹ này có thể được nghiên cứu, áp dụng và phát huy tác dụng, góp phần 
vào công cuộc BVMT ở nước ta. : 
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Hiện nay, thế giới của chúng ta đang phải đương đâu với nhiều thử thách. Trong cuốn sách này, 
nhiều vấn đề riêng rẽ đã được để cập một cách tỷ mỷ. Và bây giờ thử kiểm tra xem thế giới của 
chúng ta đang trong hoàn cảnh nào và cùng nhau thảo luận một số phương sách cân phải tập trung 
trong tương lai để tháo gỡ các thách thức đó. 


Vấn đề 1: Sự gia tăng dân số 


Dân số thế giới đang gia tăng một cách nhanh chóng. Năm 1830 thế giới có l tỷ người đã tăng 

- lên 2,5 tỷ vào năm 1950 và 5,4 tỷ vào năm 1992; trước năm 2000 là 6 tỷ và dự đoán năm 2050 dân 
số thế giới sẽ là 10,3 tỷ người. Hiện nay, loài người sử dụng hết 40% năng suất sơ cấp được tự nhiên 
tạo ra trên TĐ, Ả0 - 60 năm sau thì tỷ lệ này sẽ gấp đôi. Hiện nay, lương thực thiếu hụt là 94 triệu 
tấn. Đến năm 2020 sẽ thiếu 228 triệu tấn. Khi dân số TĐ tăng 33% thì tài nguyên tái tạo được cho l 
cư dân đến năm 2010 sẽ giảm đi 10% về cá, 21% về diện tích gieo trồng và 22% diên tích đồng cô 
và 33% điện tích rừng. Trong khi sự gia tăng dân số đến kinh ngạc đang diễn ra ở các nước đang 

- phát triển thì ở những nước công nghiệp phát triển, tỷ lệ tăng dân số chững lại, từ khoảng 33% hay 
1 trong 3 người dân của thế giới vào năm 1950 xuống còn 20% hay 1 trong 5 người dân thế giới vào 
năm 1990. Dự kiến đến năm 2020 tỷ lệ này sẽ là l: 6. 


Sự gia tăng dân số sẽ dẫn tới đô thị hoá. Khi bất đâu thế kỷ XX, chỉ có 1/7 người sống tại các 
khu đô thị thì đến cuối thế kỷ 1/2 dân số là người đô thị. Một ví dụ điển hình là số người sống ở 
“Mêhicô city vào cuối những năm 90 nhiều hơn số người sống ở tất cả các thành phố trên thế giới 
200 năm về trước. Vậy, làm thế nào để ổn định dân số thế giới? Câu trả lời sẽ là thường trực chú ý 
tới KHHGĐ của tất cả các Chính phủ và điều này cũng đã được thực tế chứng minh. Tỷ lệ tăng dân 
số thế giới khoảng 1,9% năm 1970 xuống còn 1,7% vào đầu những năm 90. 


Vấn đề 2: Sự giàu sang đối lập với nghèo khó 


Sự phân phối "bất bình đẳng" các tài sản MT là một sự thật hiển nhiên. Những nước công nghiệp 
phát triển với số dân.23 - 25% đân số thế giới nhưng lại kiểm soát tới 85% các nguồn tài chính. Thu 
nhập bình quân trên đâu người ở các nước phát triển vào năm 1992 khoảng 17.900 USD gấp 20 lần 
thu nhập đầu người ở các nước đang phát triển là 810 USD. Các nước đang phát triển sử dụng những 
nguồn tài nguyên tái tạo mà họ sở hữu nhanh gấp nhiều lần so với các nước phát triển. Bởi vì, trên 
thế giới nhiều nước công nghiệp phát triển đã dùng ưu thế về kinh tế, chính trị, quân sự của mình để 
có được tài nguyên với chỉ phí kinh tế ít nhất. Nhật Bản tuy không phải là nước thiếu gỗ, nhưng vẫn 
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là nước đứng hàng đâu thế giới vẻ nhập khẩu gỗ dựa trên ữu thế về kinh tế và công nghệ. Để BVMT 
sống, những nước phát triển đang thi hành chính sách "nhập siêu" tài nguyên thiên nhiên, nguyên 
liệu sản xuất. Còn những nước đang phát triển lại "xuất siêu" nhằm có những ngoại tệ mạnh. Do đó, 
sự khác biệt về sức khoẻ và sự tiếp cận các nguồn tài nguyên giữa các nước phát triển và đang phát 
triển ngày càng lớn hơn. Những bằng chứng về mức tiêu thụ cũng phản ánh xác thực bản chất của 
vấn để. Ví dụ, 77% dân số thế giới sống ở những nước đang phát triển chỉ sử dụng khoảng 20% 
năng lượng công nghiệp. Trong khi dân số nước Mỹ chỉ bằng 4,5% dân số thế giới, tạo ra khoảng 


1/4 lượng phát thải CO¿. Trung Quốc với khoảng 1,3 tỷ người, chủ yếu dựa vào nguồn than đá, chỉ 
phát thải 1/5 trong tổng số CO2. Một mặt khác, trong số 4,2 tỷ người đang sống tại các nước đang 


phát triển thì có tới 1,5 tỷ người dựa vào củi đun, là nguồn nhiên liệu truyền thống và gánh nặng lại 
đè lên vai người phụ nữ phải đi kiếm củi, gánh nước để đun nấu. 


Những loại tài nguyên không tái tạo như các loại quặng, mỏ đóng góp phần tích cực cho chuẩn 
mực của cuộc sống thì 3/4 dân số ở các nước đang phát triển chỉ tiêu thụ dưới 1⁄4 nguồn tài nguyên 
quý giá này. Ở nhiêu nước đang phát triển hiện đang phải đương đầu với các khó khăn lớn, đó là: 


4) Sự nghèo đói 


Theo Ngân hàng thế giới, khoảng 1,2 tỷ người ở các nước đang phát triển sống trong tình trạng 
nghèo đói trầm trọng với mức thu nhập dưới 370 USD/năm. Những người này thường xuyên không 
có khả năng nhận các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống - lương thực, nơi ở và quần áo. 
Khoảng một nửa trong số này chỉ nhận dưới 80% lượng calo tối thiểu. Theo UNICEF (1998) thì 
khoảng 13 triệu trẻ em/ năm hoặc 35.000 mỗi ngày bị bỏ đói đến chết hoặc vì bệnh tật liên quan tới 
đói ăn. Vậy, chúng ta phải làm gì để khắc phục tình trạng này cho ngày mai? Một trong những trở 
ngại lớn nhất để lấp hố ngăn cách giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển là thiếu các 
cán bộ được đào tạo. Ở các nước đang phát triển, chỉ khoảng 6% các nhà khoa học và kỹ thuật trên 
thế giới đang làm việc, nhưng tập trung chủ yếu ở 4 nước: Trung Quốc, Braxin, Mehicô và Ấn Độ. 
Rõ ràng, việc thiếu trầm trọng đội ngũ các nhà khoa học đang đặt ra vấn để là các nước đang phát 
triển sẽ quản lý như thế nào các nguồn tài nguyên và MT của riêng họ và liệu họ có thể hoà nhập 
được với những công ước hay thoả thuận quốc tế có liên quan tới tài nguyên và MT, đặc biệt những 
nước đang phát triển lại là xứ sở của ft nhất 80% tính ĐDSH của TÐ, những thực vật, động vật, nấm 
và vi sinh vật mà cuộc sống của nhân loại đang phụ thuộc vào. Do đó, việc tập trung giải quyết vấn 
để nhân lực, khoa học - kỹ thuật giữa 2 khối các nước phải trở thành hạng mục cấp bách nhất trong 
chương trình nghị sự của thế giới ngày mai. ` 


b) Nợ quốc tế 


Nợ quốc tế tiếp tục gia tăng. Ngân hàng thế giời đã cho biết, sự gia tăng nợ đông nghĩa với SỰ 
gia tăng đói nghèo ở các tầng lớp dân cư rộng lớn trong các nước đang phát triển. Trong những năm 
80 của thế kỷ XX, chỉ riêng việc trả lãi đã hạn chế tới 1/7 nguồn thu nhập của mỗi người ở các nước 
đang phát triển; đối với những nước rất nghèo, tỷ lệ này là 1/4. Từ đó nảy sinh nhiều vấn để kinh. 
tế - xã hội, lạm phát trở nên nghiêm trọng Ở nhiều quốc gia. : 


KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 


c) Sự nhập cứ 


Hằng năm có hàng triệu người nghèo đói từ các nước đang phát triển nhập cư vào các nước phát 
triển, trong đó có không ít các cán bộ khoa học kỹ thuật gây ra nạn "chảy máu chất xám” ở các 
nước nghèo vốn đang rất khó khăn về vấn để này. Cơ quan nhập tịch và nhập cư của Mỹ đã thống 
kê, chỉ riêng năm 1986 đã có 1,8 triệu người nước ngoài bị bắt ở biên giới Mỹ - Mêhicô do nhập cư 
trái phép và hiện số người nhập cư chiếm khoảng 28% tăng trưởng dân số của nước Mỹ. Liên hợp 
quốc đã ước tính rằng có hơn 10 triệu người Châu Phi đã bỏ nhà, để đi kiếm ăn ở nước ngoài. 


Vấn đề thứ 3: Quản lý sinh quyển 


Rừng nhiệt đới bị thu hẹp nhanh chóng và sự phát triển của công nghiệp đã làm cho TÐ nóng lên 
dẫn đến khoảng 10% diện tích bẻ mặt TĐ bị HMH và khoảng 20% đang có nguy cơ hoang mạc. 
Nạn khan hiếm nước trở nên phổ biến và sẽ là thách thức lớn nhất trong thế kỷ này. Hiện nay, đã có 
khoảng 1,7 tỷ người phải sống ở sa mạc, trong 25 năm tới con số này sẽ tăng lên 2,5 tỷ. Do đó, 
nguy cơ về một cuộc chiến tranh về nguồn nước là hiện thực. Dịch bệnh hoành hành, bệnh sốt rết sẽ 
phát triển trở lại vì mùa đông ở Nam Châu Âu ấm lên và muỗi truyền bệnh có thể tồn tại qua mùa 
đông. Khả năng lan bệnh từ vùng này sang vùng khác tăng lên. Nhiều loài thực vật và động vật đã 
và đang bị tuyệt chủng. Quê hương của loài hổ Bengal có thể bị chìm trong nước. Chi phí cho cuộc 
sống của con người tăng lên rất nhiều như chỉ phí cho đắp đê, chống lụt, hạn chế thiên tai... 
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Chúng ta sẽ phổi làm gì 
trong chương trình nghị sự hôm nay 


Các vấn đẻ thảo luận trên hàm chứa nội dung khẩn cấp nhắc nhở chúng ta rằng, sự bùng nổ dân 
số đang đặt ra những dấu ấn không thân thiện lên các HST toàn cầu. Xét trên các yếu tố của thế giới 
tự nhiên như nước, rừng, không khí, đất trông, đại dương và động vật thì 6 tỷ người tiêu đùng đang 
làm cạn kiệt "máu của hành tỉnh”, làm mờ "những lá phổi của TÐ", làm cho "bầu trời đen, khí hậu 
xấu đi", làm "đất trồng xơ xác”, làm "ô nhiễm trái tìm" của TÐ và "huỷ điệt" các loài động vật của 
hành tỉnh. Liệu những hồi chuông cảnh tỉnh này có giúp cho loài người tỉnh ngộ và tìm ra giải pháp 
để vượt qua những thách thức nghiệt ngã không? 


Xét theo tiêm năng và vốn trí thức khổng lỗ hiện có của loài người thì chúng ta hoàn toàn có thể 


tìm ra được những phương sách thích hợp để giải quyết những vấn đề trên. Các vấn đề rất nhiều, 


nhưng cần thận trọng và tập trung tháo gỡ những vấn đề cốt lõi nhất. Đó là: 
` -4, Ổn định dân số 
Đây là vấn để cân được chú ý ở phạm vi toàn thế giới và các nước công nghiệp phát triển cần 
thiết phải giúp đỡ các nước đang phát triển về kinh nghiệm, trang thiết bị và tài chính để thực hiện 
thành công kế hoạch hoá gia đình ở mỗi quốc gia. Sẽ không có hy vọng cho một thế giới hoà bình, 
một sự công bằng và PTBV một khi vấn để dân số chưa được giải quyết. 


Zˆ Quyền phụ nữ 


Ngày nay, khi giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đang thực sự trở thành động lực quan 
trọng trong quá trình phát triển thì nhân lực trí tuệ sẽ giữ vai trò quyết định. Phụ nữ chiếm hơn một 
nữa dân số, họ là những người mẹ và người thây giáo đầu tiên, thường trực, gần gũi nhất của mỗi 
người. Do đó, phụ nữ luôn luôn và mãi mãi giữ vai trò quyết định đối với vấn đề BVMT tự nhiên và 
xã hội, kế hoạch hoá phát triển đân số, bảo vệ các đi sản, văn hoá truyền thống và việc cải thiện vị 
thế của phụ nữ là một khía cạnh xung yếu của PTBV. Lester Brown (1997) viết:'việc đào tạo nguồn 

. nhận lực phụ nữ và trao quyển cho họ trong tiếp cận và kiếm soát các nguồn tài nguyên có ý nghĩa 
quyết định cho phát triển kinh tế - xã hội và BVMT. Bởi vì... 

- Điều đó sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự tiến bộ của thế giới trong việc ổn định dân số, sức khỏe và 
BVMT. 


- Thực tế đang đòi hỏi mọi tài năng sẵn có để xây dựng một xã hội công bằng và bên vững 
chúng ta không được hạn chế bất kỳ một tim năng cá nhân nào nhằm đóng góp vào cố gắng đó. 


3. Cần tìm kiếm những nguồn năng lượng mới 


Theo báo cáo của Liên hợp quốc, hằng năm cả thế giới tiêu thụ nguồn nhiên liệu tương đương 8 
tỷ tấn dầu quy đổi, trong đó 90% có nguồn gốc từ nhiên liệu hoá thạch như đầu, than đá, khí đốt tự 
nhiên. Khối lượng nhiên liệu này bị đốt cháy đã xả ra MT lượng khí thải tương đương 37.051.670 


tấn CO›. Õ Việt Nam, năm 2000 cả nước tiêu thụ nhiên liệu tương đương1,5 triệu tấn dầu và lượng 
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khí thải ra MT là 113.690 tấn CO¿ quy đổi, các khí thải này trực tiếp ảnh hưởng tới sức khoẻ và 
cuẠc sống của con người, gây hiệu ứng nhà kính và phá huỷ tầng ôzôn. Do đó, xu thế của thế giới là 
tìm kiếm và sử dụng các nguồn nhiên liệu sạch, ngày càng có nhiều nước sử dụng khí đốt thay thế 
cho các nhiên liệu truyền thống khác. Trong các năm từ 1983 - 1992, khối lượng khí tự nhiên được 
sử dụng tăng từ 19% lên 22%, trong khi đó tỷ lề đầu sử dụng giảm từ 43% xuống còn 40% và tỷ lệ 
sử đụng than giảm từ 27% xuống còn 25%. Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng công nghệ mới 
trong phát triển năng lượng. Ví dụ, sử dụng các loại tuôcbin khí, xây dựng các trạm thuỷ điện, sử 
dựng năng lượng gió, năng lượng sinh học, NUMT/nyđrô, khí sinh học,... đang phát triển mạnh mẽ 
về các tính chất thân thiện MT. 


4. Hợp tác khu vực 


Hợp tác khu vực là cần thiết để giải quyết các vấn để ô nhiễrh và bảo tôn. Sự lắng đọng axit ví dụ 
là vấn đề giải quyết ở phạm vi khu vực: Mỹ, Anh, Nhật Bản,... là những nước "xuất khẩu" mưa axit 
và hậu quả của nó thì các nước khác phải gánh chịu. Trong vấn đẻ này, các tổ chức quốc tế sẽ đóng 
vai trò then chốt nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc tế và khu vực để tăng cường trao đổi thông tin, cung 
cấp viện trợ tài chính, kỹ thuật để qua đó các kinh nghiệm, tri thức, công nghệ của các nước phát 
'_ triển có thể được chía sẻ với các nước đang phát triển, Hội nghị Thượng đỉnh tại Rio (Braxin) năm 
1992 là một bước quan trọng trong quá trình xem xét các vấn đề chung toàn cầu. Các nước phát 
triển cần hỗ trợ các nước nghèo phát triển các loại công nghệ hợp MT cho mọi ngành kinh tế và 
Chính phủ của mọi quốc gia cần có những chính sách khuyến khích áp dụng chúng. 


5. Đất và nước cần được bảo tồn tốt hơn 


Những quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, nước bên vững tại tất cả các vùng trên thế giới phải 
được phát triển thông qua những mẫu hình sử dụng hợp lý và những công nghệ, kỹ thuật cân phổ 
biến rộng rãi. 


6. Đa dạng sinh học 


Đa dạng sinh học và tài nguyên sinh học đối với bất cứ vùng nào, nước nào đêu có ý nghĩa sống 
còn. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trọng một thế giới mà vài thập niên gần đây đã có 1/4 số lnài 
động, thực vật, vi sinh vật và nấm bị tuyệt chủng. Một khi các loài này đã mất, chúng sẽ mất vĩnh 
viễn và đó là tội lỗi của chúng ta đối với thế hệ mai sau. 


Đối với ĐDSH, tất cả các giống loài và nơi cư trú của chúng đều quan trọng. Tuy nhiên, một số 
vùng may mắn, có số loài phong phú hơn những vùng khác. Khoảng 60% tổng số loài sống trên cạn 
được tìm thấy ở 25 "điểm nóng" chỉ chiếm 1,4% diện tích trên TĐ. Danh sách các điểm nóng bao 
gồm những nơi như Mađagaxca, Tây Phi và rặng Anđơ nhiệt đới ở Nam Mỹ. 


Chúng ta cần tìm cách để chia sẻ quan điểm và chiến lược, cùng nhau xác định những ưu tiên và 
thống nhất về cách thức hành động. Nhằm mục đích này, quỹ đối tác sinh thái đã được thành lập với 
số vốn ban đầu là 150 triệu USD. Quỹ này sẽ giúp chúng tạ tìm được những giải pháp, trong đó 
người nghèo có cuộc sống tốt đẹp hơn đông thời bảo tồn được sự ĐDSH mà cuộc sống lâu dài của 
tất cả chúng ta đều phụ thuộc. l 
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_7. Sự phát triển công nghệ sinh học 


Sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều cơ hội lớn để cải thiện giống loài và các hệ thống nông lâm - 
thuỷ sản. Nỗ lực toàn cầu được tiến hành về công nghệ sinh học để cải thiện giống cây trồng nhiệt 
đới truyền thống như sắn, khoai và để phát triển những cây trộng phụ có thể trồng ở những nơi mà 
hiện nay chưa thể phát triển được nông nghiệp. . 


8. Giáo dục môi trường 


Giáo dục MT có hiệu quả đáng kể đến việc hình thành thái độ, nhân cách cách ứng xử đối với 
MT. Các chương trình giáo dục được thiết kế nhằm tăng cường nhận thức về các vấn đề và chuẩn 
mực đạo đức MT cần được xây dựng và áp dụng trong mọi tầng lớp xã hội thông qua mọi phương 
tiện sẵn có. Mọi thành viên xã hội đều phải xây dựng lối sống tiết kiệm và không có phế thải. Để 
đạt được mục đích này, tất cả các Chính phú cần cố gắng tiến hành cam kết về mặt tài chính cần 
thiết, cấp kinh phí cho việc nghiên cứu, triển khai và sử dụng công nghệ một cách thích hợp. Các 
Chính phủ cần tạo ra những điều kiện thuận lợi và các đòn bẩy nhằm phát triển và áp dụng các công 
nghệ đó, cũng như nhằm trao đối thông tin khoa học và kỹ thuật từ kết quả của việc triển khai đó. 
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© „Ð®/9¿® 
$ w@ 4 °4$@cò@ 


Bức xạ trên cạn ————— 


Bức xạ mặt trời 


500 1,000 5000 10,000 100,000 
Nhìn thấy được 


Độ dài sóng tính ra nanômet (nm = 10m) 


Hình 14. Phần của phố điện từ (Theo HalverSon và Smith 1979) 


Bức xạ 
phản xạ 30 
Bức xạ hồng ngọai 
đi khỏi 70 


Phát thải do khí quyển 66 


Nhiệt 5 


Các khí hiệu ứng 
nhà kính 88 


Hình 15. Cân bằng nhiệt bức xạ trải đất 
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Năng lượng 
mặt trời 


(a) 


Hô hấp 
¬...,.., TY Tế h 
Năng lượng ụ 
bức xạ T> 7 
1 ' l 
' ' 
co———> ———> co. 


Vật rơi rụng 


Tiêu thụ 


o———> 


H Sinh vật tỰ dưỡng 
H,O — ——_—}~ H,O 
' Chuyển dịch ! 
H 
Ì 
Các chất dinh dưỡn: ý ' 
Lắng đọng “Một số 
+ chất dinh dưỡng 
1 


(b) 


Hình 17. a) Cấu trúc của một HST: 
b) Sơ đồ của một HST 
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Hình 19. Lưới thức ăn ở cạn và ở nước 
a) Thực vật sản xuất ở đầm lầy và ở nước ; b) Sinh vật tiêu thụ ở cạn : cào cào, ốc sên ; c) Động vật không xương sống cỡ 
lớn ở biển và vùng gian triểu ; đ) Cá lành canh, cá mướp ăn sản phẩm hữu cơ từ 2 HST ; e) Sinh vật ăn thịt bậc l1 là diệc 
màu xanh, cò trắng : g) Vịt, gà nước ; h) Chim sẻ đồng cỏ : ¡) Chuột ; k) Chuột đồng và chuột đầm lầy ; I) Chim choát ; 
m) Chuột chủ là sinh vật ăn thịt bậc I ; n) Sinh vật ăn thịt bậc cao là chim cú, chim ưng 
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Năng lượng mặt trời - 
Mr” „Nhiệt. Phânhủy bảo dưỡng 


1 
N 


——' 1/10000 
EHH ENV EHH 


'Năng lượng Năng lương Sản xuất của. Sản xuất của 
nạp vào hữu hiệu động vật ăn cỏ đông vật ăn thịt 
(ENV) (EHH) 
` I2 -I  Ư, 
Sản xuất của cây xanh 


(a) 


. sÉÖ% Chất dinh dưỡng di ra 
Chất dinh dưỡng đi vào 


\—⁄ 


Động vật 
ăn thịt 


hân hủy 


ức 


Sinh vật p| 


Dự trũ trong đất 


(b) 
Hình 20. a) Dòng năng lượng đi qua HST theo kcal/m2/ngày : 


b) Quan hệ tương hỗ giữa chu trình dinh dường và dòng năng lượng trong HST (Smith 1976) 
(R - hồ hấp) 
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Hoàn lưu thẳng đứng 
của hơi nước 
KT 


84 đại dươn 
ký 9 Giáng thủy 


Giáng thủy ”” trên đất liền 
trên đại dương 


Hình 26. Dự trữ nước toàn cầu 


Cố định nitơ Phản nitrat hoá Phản nitrat hoá Cố định nitơ 
6x1013 1,5 x 1014 1,5 x 1014 4x1014 


Rửa trôi 


Hình 27. Chu trình nitơ toàn cầu (Blackburn 1983) 
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Đốt nhiên liệu 


Khuếch tán 


Khuếch tán 


Chát thải đã chết 


Hình 28. Chu trình cacbon 
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Lương thục 


P = Phôtpho 
p = Dạnghạt 

o =Hữu cơ 

Ì= Vô cơ 

A = Thục vật nổi 
B = Vi khuẩn 

Z = Động vật nổi 
e = Chất bài tiết Po 
d = Chất phân hủy 


Hình 29. Chu trình phôtpho trong các HST ở nước vả ở cạn 
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Tăng độ ẩm ướt của đất 


Mực nước trung bình cao 


Mực nước trung bình thấp 


Mặt nuớc Ngập ứng Ngập úng Bão hoà tùng 
: thường xuyên tùngthờikỳ — | thườngxuyên| - thờikỳ Đất cao 
mm. (gần bề mặt) 
__——=»”5.....Ắ... 
Đất ngập nước 


+} 


* §onneratia alba | * Avicennia alba * Rhizophora 

* Avicennia alba _ | (Loài uu thế) muecronata 

(Cây tiên phong) | * Avicennia officinalis | 7 Ceriops decandra 

* Xylocarpus granatum 


* Bruguiera exangula 


Hình 30. Phân bố đất ngập nước theo mức độ ẩm ướt 
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Chuộtchù “~+š 


đuôi ngắn 
"Ã“ˆ mm ẾRẾ 
= đuôi trắng | ý*^ 
đuôi bông .» >>» 
No 
véxu MT Chuột 
chân trắng 


P... „ Bà rừng diềm cổ 


£@ Chim chích Chim manh 
\ Chim gực đỏ '~ *à é= rừn 
“XL“ ” mai hoa 5 ` + San chích ` 
Chích choè XS màu xanh ¬ 


4. `- -# 


Chim chích _ˆ 
hs 


Tiá¿* ®*. Chim Chim sẻ 
» sẻđồng BắcMỹ # 


Chim sẻ 


Cỏ | Cây bụi thấp | Cây bụi cao Cây bụi có gỗ ] Giai đoạn mở | Cây gỗ thấp | Cây gỗ cao | 


Hình 31. Diễn thế của động và thực vật hoang đã ở bang New vork 


Hình 33. Các vùng của đại dương 
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ng vật ăn cỏ 


N 


Sinh vật Sinh vật ăn thịt 
_ § › sản xuất 
K ~ - 
Š | ~sszwfc 
ặ ' = Ì ¿ h ‡ \ é Z 
E¬) “>> _ < 
E P - 
ệ ï Sinh vật =>, ' 
ỗ Sĩ nghiền vụn 
& ào inh vật 
6 é sản xuất 
sE< >220722 0 88-. 
L 2 
Sinh vật ăn thịt 
8 
9 
10 
11 
12 


Hình 34. Tính đa dạng sinh học của quẩn xã cửa sông — ven bờ 
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(a) 


Thảm che phủ 


Cây có thảm 
che phủ thấp hơn 


Cây dưới tán 
Cây bụi 


Thảm phủ mặt đất 


(b) 


Hình 37. a) Rừng với các chức năng của rừng ; 
b) Sự phân tầng trong rừng rụng lá 
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Podzol hoá vùng ôn hoà Laterit hoá nhiệt đới 

“ ° 
A 

A (màu tro) E (khoáng caolinit 

màu đỏ) 
E 
B‡ (các khoang sét Bị 
bị phá hủy) 
Bạ Bạ (phong hoá) 


_.€©  Canxihoá 
vùng đồng cỏ 


Sự di chuyển các Sự di chuyển các nguyên tố kiềm 
nguyên tố kiềm (bazơ) o (bazơ), SiO 
|_— A (Tầng mùn - hữu cơ) 


Bị 

Hạn chế thấm lọc 
(c), 
Bạ 

Tích lũy canxi cacbonat 
le 

Mặn hoá vùng 


samạc - 
Ít chất Giây hoá 


hữu cơ vùng đài nguyên 
— Chất hữu cơ 
Ầ 
B Mực nước 
Tích lũy Ca ; Na __ Vùng bão hoà 
l vĩnh cửu 


Khoáng sét 

® không bị ôxy hoá 

Sét, đóng băng 
vĩnh cửu 


(d) (e) 


Hình 40. Các quá trình phát triển đất 


a) Podzol hoá đặc trưng cho khí hậu ẩm, mát ; 

b) Laterit hoá đặc trưng cho khí hậu nóng âm : 

e) Canxi hoá đặc trưng cho khí hậu bán khô hạn ; 

đ) Mặn hoá đặc trưng cho khi hậu khô hạn và rất khô hạn : 
e) Glay hoá đặc trưng cho khí hậu mắt, ẩm ướt 
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Hình 45. Mỏ hình sản xuất năng lương nhờ gio 
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Nhóm tuổi 


1600 
Nghin người 


(a) 


Hình 46. a) Tháp tuổi dân số Việt Nam năm 1989 ; 
b) Tháp tuổi dân số Việt Nam năm 1999 


350 


KHOA HỌC MỖI TRƯỜNG 


S2 Y Á £ 


` 4Ÿ” Con sên xx: AE 
Ốc ! Con cuốn chiều _ 


: - Nấm thắt 
Bọ đuôi bật giết giun 


# 


Động vật 
nguyên sinh đất 


Hình 57. Tính đa dạng sinh học trong đất phì nhiêu 


1/10/1410 
Mua 


SINH TRƯỞNG VÀ QUANG HỢP GIẢM 


Tổn thương. Tăng mẫn cảm đối với 
lvv TY khôhạn rẻ ——*> 
và sâu bệnh 


Axit hóa “Tổn thương. 
SN: thợ nấm rễ trong đất 


¬  = Hút thu nước và 


các chất dinh dưỡng kém 
Tổn thương 1... 
Rửa trôi các chất dinh rễ 
dưỡng, giải phóng 
các chất độc 


(a) 
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Lắng đọng - 
khô 


(b) 


Hình 85. a) Mưa axit làm chết thực vật ; 
b) Sự tạo thành lắng đọng axit 


| Nhiệt bức xạ 


C0;—>CFC—>CH,——*0;——>NO0, 


Các khí trong khí quyển 
Nhiệt HạO, COa 


CacbonđiôxyL -Ôzôn Nông 
A% lưu giữ NạO, CH¡,... 


T% | nghiệp 
Thụ Bức xạ 
mặt trời 


Trái Đất 


(a) (b} 


Hình 86. a) Tý lệ và vai trò của các khí gây ra hiệu ứng nhà kính ; 
b) Hiệu ứng nhà kính 
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